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TRIT HOG, CON NGUÙI VÀ DAO DÚC 


ECC C 


DÔI LỜI GÖI ĐỘC GIẢ 


Cũng như mọi lời tựa, lời tựa này 
được viết ra sau khi đã soạn xong cuốn 
sách, chứ không phải viết ra vào lúc 
ban đầu. Nhìn lại sau một cuộc hành 
trình, tất nhiên là nhanh chóng, qua 
những néo đường chính và phụ của 
triết học, ta có ước vọng muốn giải 
quyết vô số những ấn tượng và kinh 
nghiệm trong một hình thức phán đoán 
nhất định nào đó. 

Cái thế giới siêu hình học này, nơi 
có một dân số quá phức tạp và bất đồng 
là gì?. 

Có vua, người ăn mày, tội nhân, 
đấng thánh, tu sĩ, giáo sư, thợ đóng 
giầy, nhà duy mỹ, nhà vật lý học và 
kẻ lang thang, tất cả đều khao khát 
cái không thể biết được. Dĩ nhiên là ta 
chỉ có thể phán đoán triết học qua 
những người nói vé hay viết vé triết 
học. Có thể rằng những triết gia uyên 
thâm nhất trong tất cả các triết gia chưa 
bao giờ thốt ra một lời giáng phúc về 
những gì đã làm cho họ xúc động sâu 
xa nhất. 


Đối với những người muốn tìm 
trong triết học một giải pháp cho các 
vấn dé theo phương pháp luận khoa 
học, tôi có thể thấy chưa có một khoa 
học gia thành danh nào áp dụng một 
giải pháp như thế bao giờ. Các khoa 
học gia có vẻ đi theo đường lối của 
chính họ, mỗi khi chính trị gia và giáo 
sĩ cho phép họ làm như vậy. 

Lịch sử những sáng kiến khoa học 
và kỹ thuật không thể cung cấp một 
manh mối nào chứng thực ảnh hưởng 
của phương pháp luận triết học trong 
việc hình thành vô số những khám phá 
của họ. Nhiều thành tựu khoa học- thí 
dụ, trong những lãnh vực, điện, y học, 
hóa học là do những nhà khoa học thực 
nghiệm, những người trong suốt đời 
họ chưa bao giờ mở một cuốn khái luận 
triết học ra xem. Một vài nhà vật lý 
học hiện đại đã đạt đến vinh quang, 
có tên tuổi trong lĩnh vực riêng của 
họ, đã nghĩ về vấn để siêu hình, 
nhưng chỉ như là một vấn để tô điểm 
thêm mà thôi. 

Nếu muốn tìm trong triết học chìa 
khóa cho những chân lý thần học, tôi 
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| KHUÔN VÀNG THƯỚC NGOC 


„ Khổng giáo 
Diéu gì mình không muốn người khác làm 
cho mình thì cũng đừng làm cho người khác 
(Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân) 
Thế kỷ VỊ Tr.CN 
« Phật giáo 
Đừng làm tổn thương người khác bằng những 
gì làm mình tổn thương 
Thế kỷ V Tr.CN 
+ Kỳ Na giáo 
Trong hạnh phúc và đau khổ, trong niém vui 
và nỗi đau, phải coi mọi tạo vật như chính 
minh. Do đó, phải tự kiểm chế đừng gây cho 
mọi tạo vật khác những tổn thương mà chính 
mình không muốn phải chịu đựng. 
Thế kỷ V Tr.CN 
. Bái hóa giáo 
Đừng làm cho người khác những gl không tốt 
đối với chính mình. 
Thế kỷ V Tr.CN 
. Ngoại giáo cổ điển 
Tôi có thể làm cho người khác những gì tôi 
muốn họ làm cho tôi 
Platon — Thế ky IV Tr.CN 
* Ấn giáo 
Đừng đem những gì gây đau khổ cho người 
mà làm cho người khác. 
Mahabharata - Thế kỷ III Tr.CN 
«Do Thái giáo 
Đừng làm cho bạn ngudi những gì ngươi ghét 
Giáo sĩ Hillel = Thế kỷ | 
« Kitô giáo 
Hãy làm cho người khác bất cứ điều gì ngudi 
muốn người khác làm cho ngươi. 
Jesus ở Nazareth - Thế kỷ | 
« Dao Sik 
Hãy đối xử với người khác như đối xử với 
chính mình 


1 


Đây có lẽ là những mệnh dé luân lý xua nhấ? cá 
tính phổ biến rõ rêt. 


` 


- Thể kỷ XVI 


RO chỉcó thể đưa ra đây lời phát biểu này: 


Qua suốt lịch sử của thế giới phương 
Tây và phương Đông, triết học thường 
phục vụ như là người hầu gái cho thần 
học, nhưng chưa bao giờ là mối quan 
hệ ngược lại. Những người Maimonide 
và Aquinas đã dùng chủ thuyết 
Aristotle để ủng hộ các giáo lý của 
họ, cũng nhu Philo Judaeus và Albertus 
Magnus đã dùng Plato. Dĩ nhiên, điều 
đó cũng đúng cho các nhà triết học Ả 
Rập phục vụ học thuyết Mohammcd 
và các tác giả sách Upanishad phục 
vụ Ấn giáo vậy. Các sách Vedanta luôn 
luôn noi theo kinh Vệ đà với những lễ 
nghi rắc rối — chưa bao giờ theo một 
đường lối nào khác. 

Nếu muốn tìm trong triết học một 
giải pháp cho những vấn dé xã hội và 
chính trị, tôi có thể nói, chỉ nhìn thoáng 
qua những sự kiện tinh thần của quá 
khứ cũng thấy rõ rằng triết học đã được 
các nhà cải cách cũng như những kẻ 
phản động, những kẻ thoán đoạt, cũng 
như những nhà tư tưởng truyền thống, 
vua chúa và nhà chinh phuc sử dung 
như là “nhân tố căn bán" để làm cho 
những hành động xấu xa và sai trái có 
vé như là đã được Thượng đế an bài 
hay nhằm phục vụ hạnh phúc của mọi 
người. 

Còn với Philip và Alexander, như 
lời mở đầu cho những cuộc chinh phục 
đẫm máu của họ, Aristotle đã viết một 
luận để cảm động về sự phân chia con 
người thành người tự do và kẻ nô lệ 
của Thượng đế. Từ Plato đến Hegel, từ 
Hobbes đến Alexandrov của Stalin, có 
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Neu? sang bái Sumeri, Irag, 2600 Tr. CA, thach 
cao cám nổ óc 
(Viện Báo tàng nghệ thuật chính quốc) 


cả một bức tường thành siêu hình học 
khổng 10 biện hộ cho những hành 
động chính trị tàn bạo của những ân 
nhân cầm vương trượng của họ! 
Plato và Aristotle cho rằng chế độ 
nô lệ, là một biện pháp của Đấng quan 
phòng. Đối với hai ông, người hèn 
mọn tương đương với người phục dịch 
âm thám của giới quý tộc giàu sang, 
có văn hóa và hung hăng. Hai kẻ thù 
chính này của sự bình đẳng xã hội đã 
thống trị vương quốc siêu hình học 
trong hai ngàn năm. Chỉ khi loại bỏ 
những hệ thống của họ, xã hội mới 


bất đầu có sự bình đẳng, tuy rằng, 
người ta vẫn còn hoài tưởng đến thế 
giới trong mơ hậu Socrates. 

Một trong những nhà hiển triết 
Hebrew kể lại câu chuyện của một ông 
vua xấu xa đã được môt trong những 
quân sư của mình khuyên bảo, nên 
thương xót những nạn nhân của ông 
vì lịch sử có thể bôi đen hình ảnh của 
ông. Ông vua ấy trả lời: “Người chép 
sử của ta sẽ viết lịch sử của ta. Ta không 
cho phép lịch sử tự viết ra” - và vị 
vua đáng khinh ấy đã có lý đến thế 
nào! Đã biết bao nhiêu lần các triết 
gia đưa ra những biện luận để bào chữa 
cho những hành vi xấu xa của các bạo 
Chúa, cho sự thất vọng của nhân dân 
và cho những sự mê tín trong tôn giáo, 
chẳng những trong sự cướp phá châu 
Á của Alexander đại đế, mà cả trong 
sự cướp phá châu Âu của Hitler, khi 
Heidegger, nhà sáng lập thuyết hiện 
sinh đương thời viết những tác phẩm 
thâm thúy ca ngợi chủ nghĩa Quốc xã. 
Còn hơn là sự trùng hợp rằng một nhà 
hiện sinh chủ nghĩa lớn khác, Sartre, 
một môn đồ và người kế nghiệp của 


- 


Dén thờ của người Inca, Peru 
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Heidegger, là người chống đối d dội 
chủ nghĩa độc tài gieo rắc những cánh 
hoa siêu hình học xinh đẹp trên những 
con đường bùn lầy di từ vinh quang 
đến những trại tập trung khổ sai. 

Vậy thì triết học là gì? Bỏ ra ngoài 
tất cả những sự che đậy khoa học, chính 
trị, xã hội học và thần học, mục đích 
thực của triết học là gì? Trong con 
người nào, chúng ta cũng có thể tìm 
thấy tính chất đích thực của triết học, 
được nhân cách hóa. Theo ý tôi có 


Luát Hammurabi, bia dá Bazan, ở Babylon 


(Bảo tàng Louvre) 


0 A. 


ba người đã đến được gần nhất táng 
đá khôn ngoan là Solomon, vị quân 
Vương, Socrates người lang thang, và 
Spinoza, người nổi loạn. 

Ba người này, mỗi người theo cách 
riêng của mình, đã thử nghiệm con 
đường tự do nội tâm, chưa một lần đi 
chệch khỏi đường lối của bất cứ giáo 
hội nào hay mục đích của giáo hội, 
không có mục đích phục vụ cho riêng 
ai mà chỉ nghe theo tiếng nói của 
lương tâm mình. 

Chính tiếng nói tĩnh mịch này của 
lương tâm con người được coi như là 
nữ than độc nhất còn lại trên thế giới và 
đó là chất liệu độc nhất làm cho đời 
sống có ý nghĩa hơn, giữa những quốc 
gia man rợ và những dân tộc vị kỷ. 

Chính lương tâm bên trong này đã 
coi con người chỉ là một dạng trong đại 
dương vô tận hiện hữu. Và từ nhận thức 
này — nói theo từ ngữ của hiển nhân - 
đã coi con người chỉ là hơi thở của gió, 
hoa trái của tình yêu nhân loại, tình yêu 
ấy không gì khác hơn là sự hiểu rõ con 
người, trong quan hệ của con người với 
vũ trụ. Một nhận thức như thế và tình 
yêu như thế giống hệt nhau. 

Triết học không là gì khác hơn là 
sự định hướng con người trong vũ trụ 
và từ định hướng này nảy sinh lòng 
nhân hậu, sự bao dung và sự đại lượng. 
Đó là những nền tång của một giáo lý 
đích thực. Ngoài những nhiệm vụ đạo 
đức đơn gián này, chẳng có gì xảy ra 
trong lĩnh vực triết học. 

Triết học là đạo đức, hay nó chẳng 
là gì cả. 


Hinh mô phóng Zarathustra truyền thông 


Vi trang sách có giới hạn, chúng 
tôi đã không thể kết nạp một số triết 
gia mà chúng tôi coi là kém quan 
trọng hơn những triết gia được bàn 
đến trong sách này. 

Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để 
có được chân dung nguyên bản của 
các triết gia, nhưng trong nhiều trường 
hợp, cần phải đáp ứng những cách 
trình bày truyền thống và ngay cả 
không có thật. Các dân tộc Hebrew 
và Moslem đặc biệt chống lại việc 
vẽ hình các nhân vật, và trong cách 
vẽ chân dung của người Trung Hoa, 


Bang luật Assyri, thế ky 14, dät sét 
(Viện Báo tàng Cận đông, Berlin) 


hầu như không thể phân biệt giữa cái 
thật và cái tưởng tượng ra. 


Lăng tám truyền thống của Zarathustra, gån 


Persepolis 
(Thể ký thứ 5 Tr.CN) 


AA | 


Chúng tôi đưa ra cuốn sách này 
với hy vọng rằng việc nhìn thấy các 
gương mặt và một số nơi cư ngụ của 
các triết gia sẽ kích thích việc nghiên 
cứu các kinh sách của họ. 

Chúng tôi cũng cám ơn nhiều học 
viện, nhất là các thư viện Âu châu và 


E m na 


Viên Báo tàng Anh] 


Lắc, 5 


Cán linh hôn trong phóng xử án của thân Osiris, trong cuón sách Tử kinh cia Ai cập 


châu A, các viện bảo tàng và trường đại 
học đã hợp tác trong việc cung cấp các 
bản sao chép và ảnh chụp mà họ có. 
Vì đây là lần xuất bản đầu tiên, 
chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp ý 
kiến của những học giả và các học 
viên cho những lần xuất bản sau này. 


Tác giả 


ewe: TAN 


eg 


DO THÁI GIÁO 


Nếu triết hoc là sự tìm kiếm những 
chuẩn mực đạo đức chung thì ta chỉ 
có thể giả định một cách hợp lý rằng 
ta sẽ tìm thấy nguồn gốc của triết học 
cổ đại trong trào lưu các tư tưởng tôn 
giáo xưa. Quả thật, trong một thời kỳ 
3000 năm và hơn nữa, triết học không 
những chỉ đi song song với tôn giáo 
mà còn trộn lẫn với thần học đến độ ta 
có thể nói rằng cho đến thế kỷ thứ 16 
của kỷ nguyên chúng ta, không có triết 
học nào không có thần học; ngay cả 
trong 300 năm mới đây, triết học chưa 
bao giờ ngừng rút tỉa những kho tàng 
phong phú của tư tưởng tôn giáo. 

Vì thế, triết học, sự yêu mến khôn 
ngoan hay sự tìm kiếm những nguyên 
tác đạo đức, vẫn cứ tôn tại kết hợp mật 
thiết những tư tưởng tôn giáo trầm mặc 
thuở xa xưa. Mặt khác, lịch sử cũng 
cho thấy người ta có thể đứng trên đỉnh 
cao tri thức khoa học mà vẫn có khả 
năng cảm nhận những xúc cảm đạo 
đức như một người nguyên thủy mọi 
rợ chặt chân kẻ thù để ăn tối. Tuy 


DO THÁI GIÁO 


nhiên, trong thế giới phương Tây vẫn 
có nhiều người tin rằng lịch sử triết 
học bắt đầu từ Thales ở Miletus và 
những người bạn của ông. Những người 
đã cố giải thích thành phần cấu tạo của 
vật chất một cách ngây thơ và vụng 
về. Những tiểu luận ban đầu này về 
vật lý và hóa học không thể gọi là triết 
học đúng nghĩa. Những tiểu luận ấy 
phải được xếp vào hạng tiểu luận khoa 
học, và có vị trí trong lịch sử khoa học. 
Từ thượng cổ cho đến ngày nay, khoa 
học đã đi theo một đường lối độc lập 
với triết học. Những khoa học gia lớn 
từ thời Euclid đến các nhà vật lý học 
nguyên tử, nhìn chung không phải là 


Đây là vùng Ur khi Abraham bát dâu cuộc hành 
trinh våt vd đến Canaan. 
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Må phán của Abraham ở Hebron 


triết gia, mặc dù một số ít người trong 
họ đã lướt nhẹ qua lĩnh vực ấy như 
những người không chuyên môn. 
Tương tự như thế, nhiễu triết gia lớn, 
từ Socrates đến Bergson, đều không 
phải là khoa học gia, mặc dù đôi khi 
họ cũng viết về một lĩnh vực khoa học 
nào đó như những người có học nhưng 
không chuyên môn. 

Triết họt là sự nghiên cứu những 
nguyên tắc đạo đức và với tư cách đó 
họ đã và sẽ còn được nhiều người hâm 
mộ trong mọi nhóm người văn minh, 
trong mọi quốc gia, đẳng cấp và nghề 
nghiệp. Phạm vi sách này minh họa 
đặc tính bao quát của triết học không 
những về mặt địa lý mà cá vé mặt xã 
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hội. Trong khi ngày nay, triết học bị 
hạn định trong nhà trường và có thể 
gặp nguy cơ (như một số người cảm 
thấy) bị thu gọn thành một phiên bản 
vĩnh viễn của các giáo sư và sinh viên 
đại học, trong quá khứ triết học dà sống 
trong lòng toàn thể xã hội. Tìm ra khởi 
đầu của một phong trào riêng hay một 
khoa học riêng, ở một thời điểm nào 
đó là chuyện hết sức khó vì ta có 
khuynh hướng nhầm lẫn giữa những 
dữ kiện mà chúng ta có trong tay với 
toàn bộ lịch sử. Nói cách khác, nếu 
văn bản sớm nhất mà ta tìm được có 
tuổi đời là 7000 năm, chúng ta có 
khuynh hướng nói rằng bản mẫu tự bắt 
đầu có từ 7000 năm trước. 

Thêm vào khó khăn này có sự khó 
khăn liên quan đến những ý niệm và 
thành kiến truyền thống. Chúng ta có 
thói quen cho rằng các phong trào văn 
hóa xuất phát ở nơi nào đó trong thế 
giới phương Tây dù rằng mọi sự kiện 
đều nói lên rằng không phái như thế. 
Mặc dù chúng ta không có một trang 
viết về triết học, bản in và các giấy tờ 
có giá trị nào ở châu Âu trước thế kỷ 
6 Tr.CN, ta cũng cứ cho rằng triết học 
khởi đầu ở Hy Lạp; mặc dù có rất 
nhiều tác phẩm triết học được trước tác 
ở châu A trước kỷ nguyên Socrates 
hàng trăm năm. : 

Có cả một thế giới triết học ở An 
Độ, Trung Quốc và Israel trong khi 
châu Âu vẫn còn d trong trạng thái 
man rợ. 

Do đó ta sẽ khởi đầu sách này bằng 
triết học của một trong ba nước ấy. 


Israel, vì những nguyên tắc đạo đức 
của Israel rất quen thuộc đối với chúng 
ta, và vì những nguyên tắc ấy đã được 
bảo lưu sáng sia hơn trong suốt dòng 
lịch sử của họ. Các sách Vua Solomon 
vào năm 1000 là một trong những thí 
dụ tốt nhất vé sự nghiên cứu tập trung 
hóa các nguyên tắc đạo đức. 

Ta không thể xác định các tư tưởng 
của Solomon đã được bảo lưu trong 
hình thức đầu tiên của nó được bao 
nhiêu lâu, cũng không thể xác định tư 
tưởng của Solomon đã được nhập vào 
sách chú giải Kinh thánh từ lúc nào. 

Chúng ta có trước mặt những tác 
phẩm của vị vĩ nhân này, người đã lừng 
danh khắp thế giới trong thời sinh tiền. 
Chúng ta tìm thấy những vết tích về 
danh tiếng của vĩ nhân ấy trong các 
câu chuyện thần tiên của Ân Độ, của 
Ba Tư và của cả vùng Trung Đông; và 
triết học của con người nầy không 
ngừng chỉ đường dẫn lối cho thế hệ 
chúng ta và cho cả thế giới này từ 
đầu này đến đầu kia. 

Vua Solomon không có nỗ lực nào 
để trình bày các tư tưởng của ông như 
là những đóng góp đầu tiên cho môn 
học về hạnh kiểm và cách ăn ở của 
con người. Đúng hơn, ông chỉ nhấn 
mạnh đến sự khôn ngoan của các Quốc 
phụ, những giáo lý của Do Thái giáo. 

Theo truyền thuyết, nguón mach 
của Do Thái giáo được truy nguyên từ 
đời Mose, hoàng tử Ai cập, nhưng chắc 
chắn là dà có một sách Lë luật Torah, 
hay sách hướng dẫn, trước Mose. Có 
lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được 


bằng chứng rõ ràng hơn về những giáo 
lý của Abraham và những người đã đoàn 
kết dân tộc Israel lại với nhau từ thời 
Ur cho đến thời Jericho. 

Đã có nhiều thay đổi xảy đến trong 
những trước tác triết học của dân tộc 
Israel từ những đêm trong sa mạc của 
Abraham đến những bài bình luận của 
các triết gia Do Thái hiện đại. Nhưng 
trong tất cả các trước tác này, tinh thần 
trách nhiệm luân lý của con người đối 
với đồng loại vẫn còn sống mãi như đã 
biểu hiện trong ba tác phẩm chính, - 
sách Lë luật, sách Pháp điển (Talmud), 
sách Bí pháp (Cabbalah). Thật ra, cuốn 
cuối cùng của bộ sách này, có nghĩa là 
truyền thống, vẫn còn là một cuốn sách 
chưa viết xong. 

Từ khi quân Babylon phá hủy thành 
Jerusalem, vào thế kỷ 6 trước kỷ 
nguyên của chúng ta, Israel chưa lúc 
nào được hoàn toàn giải thoát khỏi tay 
những kẻ chinh phuc và những kẻ 
ngoại xâm, và dân tộc ấy đã phải chịu 
áp lực độc ác nhất là phải từ bỏ mối 


Bán sao một phán trong sách "Chién tranh giữa 
nhng người con cia ánh sáng, và những người 
con của bóng (ôi " 

(Nhà ý của Phòng triển làm Rina, Jerusalem) 
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liên hệ của họ với những giáo lý Do 
Thái. Họ đã phải chịu đựng, những đau 
khổ trong tay những người láng giéng 
Kitô giáo của họ, nhưng họ đã không 
đi chệch ra ngoài nguyên tắc căn bản 
của họ cho rằng Đức Chúa là độc nhất 


vô nhị và bổn phận chính của con 
người là tuân giữ những giáo lí của 
Người, và chỉ của Người mà thôi. 

Dĩ nhiên một đức tin như thế, cũng 
như là sự bách hại kèm theo, phải phản 
ánh trong triết học của dân tộc Do Thái. 
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SÁCH LÉ LUẬT (TORAH) 


Trong tiếng Hebrơ, từ Torah có 
nghĩa đen là giáo huấn, hay hướng dẫn, 
đã được các tiên tri và hiển nhân xưa 
dùng theo nghĩa này. 

Trước khi Dën thánh ở Jerusalem 
bị phá hủy lần thứ nhất, người Hebrơ 
hiểu sách Lë luật là những kinh sách 
được gán cho Mose. Ít lâu sau thời Dën 
thánh bị phá hủy lần thứ nhì, bản chỉnh 
lục quy điển cuối cùng được thực hiện 
4 Jamnia, vào khoảng 100 năm sau 
CN, dẫn đến hình thức hiện nay của 
Kinh thánh, như đã được các giáo sĩ 
thế kỷ 19, gọi là phái Masorte, điển 
chế vào thế kỷ 17. 

Kinh thánh Hebrơ như ta thấy trong 
những bản văn ngày nay là một tuyển 
tập gồm 39 tập, được thừa nhận 22 tập, 
phần lớn được viết bằng tiếng Hebrơ, 
một số ít viết bằng tiếng Aramaic 
(Những đoạn kinh lạ lùng đáng ngờ 
được viết bằng tiếng Hy Lạp cũng như 
tiếng Hebrơ). Khó có thể nghi ngờ rằng 
những kinh sách này đã được viết ra 
trong khoáng thời gian trải dài hơn 
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1000 năm. Một phán lớn hơn người 
ta thường tưởng, được viết dưới hình 
thức thi ca và ngan ngữ. Theo nghĩa 
này thì ta phải coi sách Lể luật như là 
một trong những sưu tập văn chương 
thuân túy lớn nhất của thế giới. 

Sách chủ yếu gồm năm loại tài liệu: 

(1) Những truyện kể huyền thoại, 
thường có ảnh hưởng rất xa đến các nhà 
văn châu Á, như là ở Ân Độ và Ba Tư. 

(2) Những sách lịch sử (có độ chính 
xác, như các kết quả từ khảo cổ học 
gần đây cho thấy). 

(3) Những luật lệ có khuynh 
hướng chuộng nghi thức với 613 giáo 
lệnh và những điểu cấm đoán về đồ 
ăn thường ngày, môi trường sống, hôn 
nhân, việc phụng tự, lễ hy sinh và thủ 
tục hợp pháp. 

(4) _ Những bài thuyết giáo, tiên đoán 
về những vấn để chính trị và xã hội 
thường ngày. 

(5) Những công trình triết học và 
thơ văn. 

Làm ơn nói cho tôi biết có nơi nào, 
hay ở thời nào, có một bộ sách khác 
giống như bộ sách này, mà tác động 


đã làm bốc lửa những miền đất từ sông 
Nil đến sông Euphrat, hơn 3000 năm 
trước, -ngon lửa không bao giờ ngừng 
đốt cháy trong cả 3 thiên niên kỷ và 
nhảy vọt từ lục địa này qua lục địa kia, 
tif người này sang người kia, từ trái tim 
này sang trái tim kia. 

Hãy chỉ cho tôi một ngôi làng có 
người và tôi sẽ tìm thấy đâu đó trong 
làng ấy, dấu vết ngọn lửa của Mose, 
dù là trong một cuốn sách, một nhà 
nguyện, một họa phẩm, một tượng điêu 
khấc nhỏ, một đoạn nhạc hay hồi ức 
về một câu cách ngôn khôn ngoan của 
Solomon, vua trên các vua. Ngay cả ở 
những nơi sách Lë Luật đã bị báng bổ 
và dân tộc của nó đã bị xóa bỏ, bạn 
cũng sẽ thấy đống tro tàn của Israel 
vẫn còn le lói để nhắc nhở người kém 
trí nhớ rằng, sách Lễ luật không thể bị 
lãng quên, cũng như không thể bị ném 
qua một bên. Nếu như có ai có ý định 
làm như thế, người ấy sẽ phải xé toạc 
hàng ngàn cuốn sách từ hàng ngàn giá 
sách, phá bổ hàng ngàn pho tượng và 
bức họa chân dung từ hàng ngàn vách 
tường, hàng ngàn dën đài và nhà thờ, 
từ hết miền đất này đến miễn đất kia. 
Từ hàng ngàn năm qua, con người từ 
đông sang tây, đã lớn lên và nảy nở 
trong hơi thở của sách LÈ luật. Những 
ca khúc của các hiển nhân, nhận được 
cảm hứng đã phản ánh trong các thi 
nhân, kịch sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, 
nhà thơ ngụ ngôn, nhà thuyết pháp, 
chính khách, nhà làm luật, triết gia, và 
con người nói chung, mãi mãi đi tìm 
công lý. 


Nhung thú bản Kinh thánh (âu doi nhát bång 
tiếng Hy lap còn git được. 

Bên trên: Mug mánh sách Dé nhị luật thé ky 2, 
CH 

Bên duci: Kinh thánh cia Thánh Givan, thé Är 2. 


Nếu đã bao giờ có một quyển sách 
làm rung chuyển cả thế giới thì chính 
là cuốn sách đó. Chính là vì sách Lë 
luật này mà Chúa Giêsu đã nói “Ta 
đến để làm tròn lé luật chứ không phái 
để phá hủy lễ luật” và cũng vi sách lé 
luật này mà Mohammed đã gọi người 
Hebrơ là dân tộc của sách LÈ luật. 

Người ta đã viết quá nhiều về chủ 
để ai là tác giả của nhiều sách kinh 
thánh, nên chắc chắn rằng tôi không 
muốn thêm gi vào những dièu đã được 
bình luận. Không có chút nghi ngờ nào 
rằng sự uy nghiêm của Mose xuất hiện 
trong mỗi trang sách gán cho ông cũng 


 U 


như sự khôn ngoan của Vua Solomon 
xuất hiện trong những sách được đặt 
theo tên ông và những vần thơ không 
thể so sánh được của cha ông trong các 
sách Thánh vịnh. 


Ngày nay, vấn dé ba người ccn lớn 
nhất của Jacob có phải là những Hoàng 
tử trong cung điện, như họ đã thực sự là 
thế, hay chỉ là những người chán citu ở 
trên đồi, cũng chẳng khác gi nhau là mấy. 


MOSE - HOÀNG TỬ 


Về những giáo lý của hiển nhân vĩ 
đại nhất trong các hiển nhân Hebrơ 
này, quá ít đã được truyền lại đến đời 
chúng ta. Qua cách bố trí thần học và 
huyền thoại của cuốn sách năm 
chương, sách ngũ thư, được gán cho 
Mose, tỏa ra ánh sáng bất khả chế ngự 
của một đại sư thấm nhuần tỉnh thần 


Mose ngu ban [udi 
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và thị kiến của một cuộc đời tận hiến 
cho Thiên Chúa, cho dân tộc ông dưới 
một trật tự xã hội đặt nén tång tréncóng 
lý, trên sự yêu thương người lân cận 
và trên kỷ luật tự giác. 

Mọi sử liệu còn bảo lưu được đều 
dé cao nhân cách độc nhất và quý 


Mot tu nhân ngui Semit (Do Thai) o Ai tan, 
Hình ham trên đủ i 


ua Laxor vào thể | 


báu của nhà làm luật sâu sắc này, 
người đã khắc vào bia đá hơi thở và 
vé đẹp của mười điều giáo lệnh Đức 
Chúa đã ban cho ông - Chúng ta 
không biết, trong những đoạn văn 
huyền thoại, lịch sử hay nghi lễ trong 
các sách của Mose, những đoạn nào 
do vị Hoàng tử chăn cừu kỳ lạ này 
viết ra, nhưng sẽ rất buồn cho người 
đọc Kinh thánh mà không khám phá 
ra bước chân sấm sét của vĩ nhân hiển 


lành, hay sầu muộn, lang thang bước 
đi trong sa mạc này. 

Đây là tảng vật bất hủ của sách Lễ 
Luật tặng cho người lãnh đạo không 
khoan nhượng của mình “Như thế, 
Mose, người tôi tớ của Đức Chúa, đã 
chết ở đó trên đất Moab... ông đã được 
chôn cất trong thung lũng Moab.... và 
từ đó không xuất hiện một tiên tri nào 
ở Israel giống như Mose vĩ đại mà Đức 
Chúa đã biết rõ. 
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DAVID - QUÀN VUONG 


Cũng giống nhu Mose, ông cũng 
là một người chăn cừu, trước khi trở 
thành nhà lãnh đạo của dân tộc ông. 
Vi Vua Hebrơ thứ nhi này, người 
chinh phuc Jerusalem và người thống 
nhất quốc gia Hebrơ, tác giả rực rà 
nhất trong các tác giả của Kinh thánh. 
Được triệu thỉnh tới triéu dinh của Vua 
Saul, khi còn là một thanh niên vì tài 
âm nhạc của ông. 

Khi còn là một cậu bé, ông đã là 
sát thủ của gấu và sư tử, là một người 
lính đánh thuê, một thủ lãnh của những 
kể ngoài vòng pháp luật, một anh hùng 
chói lọi đã đánh gục Goliath, một địch 
thủ cao thượng, đã hơn một lần tha 
mạng cho ông vua thù địch với mình, 
khi ông vua này nằm dưới quyền sinh 
sát của ông, một tôi tớ thánh thiện của 
Đức Chúa và, quả thật, cũng là một 
người rất tội lỗi. 


VƯƠNG QUỐC 
CỦA VUA DAVID 
VÀ SOLOMON 
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Vua David 


David là ong vua nhân bau nhàt 
trong các vua, ông là một người xứng 


đáng là bậc vương giả 


SOLOMON, CON CỦA DAVID 


Là nhân cách lỗi lạc nhất của kỷ 
nguyên, thế kỷ 10 tr.CN. Solomon đã 
đóng dấu ấn của ông lên thế giới của 
thời ông cũng như của mọi thời sau này. 
Ông đã triển khai Israel thành một đế 
quốc tổ chức cao độ, cải cách chính 
quyền, bảo trợ những chuyến du hành 
đến Tây Phi và có thể đến cả Ấn Độ, và 
khuyến khích ngành kiến trúc mà ngay 
cả ba thiên niên kỷ đã trôi qua cũng không 
xóa mờ được. Ông đã là một người yêu 
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hòa binh, như tên của ông nói lén, và 
trong khi sự trù phú là do công ông tạo 
ra, ông vẫn trung tín với lời cầu xin được 
phú cho óc phán đoán. 

Vi vua trên các vua thiên phú này 
tận tụy nghiên cứu thiên nhiên sống 
động, và sự uyên bác của ông rộng 
lớn đến nỗi khắp nơi và cả trăm thế 
hệ con người đều biết đến. Trên cả ba 
lục địa, ta coi ông là một nhà cầm 
quyền, chẳng những trên con người, 
mà cả trên các thần linh trong trời đất 
và dưới nước. Người ta gán cả những 


" Vua Solomon ", cia E. M. Lilien 


quyền năng ma lực cho cái cây mang 
tên ông và có nhiều dòng tu huyền 
nhiệm coi ông là người sáng lập. 


Solomon đã biến Jerusalem thành 
phố quê hương ông - thành một trung 
tâm tôn giáo và văn học mà tiếng tăm 
trải rộng từ Đông sang Tây. Người 
đứng đầu các nhà uyên bác lớn này 
người đứng trong chiến xa cũng nhiều 
như ngồi trước bàn viết đã trở thành 
biểu tượng của nội dung và tư tưởng, 
từ Iceland đến Ấn Độ. Bất cứ ở đâu và 
bất cứ khi nào, người ta nói hay viết 
về một vị quân vương khôn ngoan, 
chính là ông mà họ nhắm đến. 

Sách Kinh thánh là một tài liệu lớn 
(nhưng không phải duy nhất) làm cho 
người ta sững sờ. Chẳng có gì đáng 
ngạc nhiên rằng một ngàn năm sau khi 
ông qua đời, các học giả và thi nhân 
còn lấy tên ông để đặt tên cho những 
tác phẩm của mình. Cho dù không phải 


(CỔ thành Jerusalem vái Đền thánh (Hoa phẩm góc, ó Koma) 
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chương nào, hay tiết nào của Kinh 
thánh, trong văn học Solomon cũng 
đều do ngòi bút của ông viết ra, tất cả 
những chương, tiết ấy đều từ con tim 
và linh hồn ông mà ra cả. 


Cánh đế nát của Babylon, ndi mà tüng drugin 
ngudi Judea đã bi nhng người chinh phuc Ine 
dày dên, năm 597 tr.CN. Cyrus, Hoàng dé Ba Tu 
- người dà chiêm được Babylon, dà chuẩn nhân 
cho người Hebra trở vé có huong vào näm S38 
tr.CN, duit sif lành dao của Ezra. 


Tiên tri Isaiah, nhà thân bí hoc và luân lý hoc thé Ezra tiét lộ nội dung của Luật, sau khi người 
ký 13 Judea từ Babylon tr về 
(Bán khắc cúa Doré) (Bán khác cia Doré) 
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Titus Dóng tiên giải phóng Bar Kochba vái hinh ánh 
Dën thánh trên tiền 
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Cánh Titus phá hiy Đền thánh Roma Bifc hoa này ciía Lilien minh hoa niêm hy vong 
lâu diti cia con cái người Israel, được trà vé dal 
ne 
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JESUS CON CỦA SIRACH 


JESUS, con của SIRACH (Vào khoảng 
năm 200 tr CN). Từ khi người ta biết 
đến cuốn sách do Jesus con của Sirach 
- sáng tác, cuốn sách ấy đã mở mang trí 
tuệ cho độc già của mọi thế hệ tiếp theo, 
mãi cho đến ngày nay. Nó đã củng cố 
niềm tin cho những người mộ đạo. Nó 
đã gây ấn tượng tốt cho những độc giả 
đa nghỉ bằng niềm tin mãnh liệt của 
nó. Nó đã gây hứng khởi cho thi nhân, 
triết gia, chính khách và người bình 
(ân. Trên hết, nó đã được đánh giá là 
nguôn mạch phong phú của sự khôn 
ngoan, và là sự thú nhận của một người 
giàu kinh nghiệm. Mặc dù nó không 
được chấp nhận trong quy điển Tin 
Lành và được xếp vào số các kinh sách 
củaApocrypha, nói chung, nó đã được 
đánh giá cao như chính Kinh thánh vậy. 

Tác giả là người đồng thời với vị tư 
tế cao cấp Simon II, đã mất vào năm 
I99 tr CN, và chắc chắn ông không 
còn sống khi dân Do Thái bị bách hại, 
trước khi người Maccabee nổi dậy. Ở 


tuổi niên thiếu, Jesus ben Sirach đã học 
Kinh thánh và các sách khôn ngoan 
phó biến. Rồi một kẻ vu khống đã de 
dọa đến sinh mạng của ông và buộc 
ông phải bỏ trốn khỏi thành phố quê 
hương ông, nhưng một thời gian sau 
đó ông được minh oan và sống đến 
hết đời ở Jerusalem. Trong thời gian 
lưu vong, ông suy ngẫm về nỗi bất hạnh 
của mình và quan sát những nỗi thăng 
trầm của đời người mà những người 
khác phải chịu đựng. Chính những kinh 
nghiệm này, chứ không phải những 
kinh sách ông đã đọc quá nhiều trước 
đó, đã là chất liệu cho cuốn sách của 
ông. Ông không phải tư tế, cũng 
không phải Sofer (người giải thích luật 
tài giỏi) mà chỉ là một người không 
chuyên môn, hay đọc những bài diễn 
văn không chuyên môn. Cuốn sách 
của ông đã được người cháu nội của 
ông dich ra tiếng Hy Lạp dưới tựa dé 
Wisdom of Jesus the Son of Sirach (Su 
khôn ngoan của Jesus, con của 
Sirach). Tựa dé tiếng La tinh của cuốn 
sách là Ecclesiasticus. Nó cũng được 
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dịch ra nhiều ngôn ngữ khác. Bản gốc 
tiếng Hebrơ đã bị thất lạc. Năm 1896 
người ta tìm thấy một vài mảnh của 
bản gốc ấy trong hầm rượu của mót 


PHIL0 JUDAEUS 


PHILO JUDAEUS (vào khoảng 
năm 25 tr.CN đến trước năm 50). Tầm 
quan trọng của Philo đối với lịch sử 
triết học, lớn hơn sức mạnh của nhân 
cách ông hay sự thích đáng của tư 
tưởng cá nhân ông. Trong khoảng 17 
thế kỷ, mọi nhà tư tưởng châu Âu cố ý 
hay vô tình, bất kể là duy danh hay 
duy thực, duy tâm hay hay tự nhiên 
chủ nghĩa, chính thống hay lạc giáo, 
đều nối bước theo ông và cả những 
người theo Tân triết học Kinh viện 
Công giáo ngày nay vẫn còn noi theo 
ông, chưa kể ảnh hưởng của ông đối 
với triết học Hồi giáo và Do Thái giáo. 

Philo là nhà tư tưởng đầu tiên đã đưa 
vào nhận thức luận cũng như siêu hình 
học, vật lý học và đạo đức học vấn dé 
dung hòa những tư tưởng dựa trên suy 
đoán với những dữ kiện mặc khải trong 
Kinh thánh; hay đúng hơn, ông đã lập 
ra những dữ kiện này, đặc biệt là những 
đặc tính về Thiên Chúa, con người và 
thiên nhiên như là chân lý hoàn hảo 
mà triết gia phải làm dung hòa với 
những kết quả của tư tưởng họ. Bằng 
cách này, Philo đã sáng tạo một tình 
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giáo đường Do Thái Ezra ở Cairo. Sau 
đó, lại có thêm những mảnh khác 
nhiều đến độ ngày nay 3% của bản 
gốc vẫn còn tổn tại. 


huống tinh thần hoàn toàn không được 
biết đến trong triết học Hy Lạp ngoại 
giáo, triết học trong đó người ta không 
phải coi Kinh thánh như tiêu chuẩn và 
nguồn gốc sự thật. Sự va chạm của tín 
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Philo, kiéu vé chán dung lâu đời nhất 
(Thé ky 9, ở Thư viện Quốc gia) 
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Vän bán án loát đầu tiên của Philo (thu gon) 


ngưỡng nơi các thần ngoai giáo với tư 
tưởng triết học chỉ thỉnh thoảng tạo ra 
xung đột và hoàn toàn không đáng kể. 
Niềm tin vào các thần ngoại giáo như 
là một sự nâng đỡ tích cực cho tư tưởng, 
như là một nguồn kiến thức, là vấn để 
không quan trọng ngay cả khi có một 
số triết gia dùng các thần như là biểu 
tượng của những sức mạnh có thể hiểu 
được bằng những phương pháp suy 
đoán. Philo đã mở ra một kỷ nguyên 
mới trong lịch sử triết học, mà những 
tài liệu lâu đời nhất có thể tìm thấy trong 
Phúc âm thánh John. Sự triển khai quan 


Philo Judaeus 


trọng của Phúc âm thánh John bắt đầu 
với các Giáo phụ của Hội thánh bao gồm 
toàn thể miền Trung Đông và một phần 
của thời hiện đại, kể cả Descartes. Chính 
Spinoza, một người Do Thái như Philo, 
là người đã loại các mặc khải trong Kinh 
thánh ra khỏi lĩnh vực triết học. 
Nhưng không giống như Spinoza, 
Philo một người đương thời với Đức 
Giêsu Kitô và thánh Paul vẫn là một 
người Do Thái trung thành công bố và 
rao giảng Tin Lành. Ông đã dành phần 
lớn đời mình cho việc chú giải Ngũ 
thư và cho việc bảo vệ đức tin Do Thái 
giáo chống lại sự công kích của những 
nhà phê bình không phải là người Do 
Thái bằng cách giải thích bản chất của 
Do Thái giáo theo những quan điểm 
lịch sử, triết học, đạo đức và pháp lý. 
Khi ông được bầu làm người lãnh đạo 
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sứ quán Do Thái ở Roma, năm 40 sau 
CN, ông cũng đã cố gắng bênh vực những 
người đồng giáo chống lại quyền lực 
độc đoán của Hoàng đế Caligula. 
Mặc dù Philo vay mượn rất nhiều ở 
các triết gia Hy Lạp hệ thống triết học 
của ông đã đi chệch hẳn ra ngoài những 
đại cương thuần túy Hy Lạp. Chính học 


SÁCH PHÁP ĐIỂN (TALMUD) 


Sách Talmud có thé dich từ tiếng 
Hebrơ là “Tìm kiếm”, là một trong mười 
công trình văn học có thần tính lớn của 


Màn lâm viên có. Giảng day ngoài trời à Palestine 
và Babylon trong thời kỳ Pháp điển. Cả thây lân 
trò đều không mang tập ghi chép, vì äi cd bài học 
dên phải nhóthujc lòng. Bài học là một bài thuyéf 
trinh, sau đó các hoc sinh dat câu hỏi hay di vào 
bàn luận. 
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thuyết huyền nhiệm độc thần dạy 
rằng, tâm trí con người có thể, do trực 
giác chứ không phải do lý luận, nắm 
bắt được sự hiện hữu của Thiên Chúa 
nhưng không nắm bắt được bản chất 
của Thiên Chúa. Bằng cách này, Philo 
là người đầu tiên đã phác hoa ra một 
tâm lý học đức tin. 


thế giới. Cũng như kinh Koran và kinh 
sách Hậu Judea khác có bản tính thần 
thiêng, ta không thể hiểu được sách 
Pháp điển (Talmud) mà không biết 
đến sách Lë luật (Torah), những cuốn 
sách lâu đời của Moses. Quả :hật, sách 
Pháp điển chính là sách Lë luật vĩnh 
cửu hóa. 

Bao lâu Đền thánh Solomon còn 
đứng sừng sing trên các mièn đất doc 
theo sông Jordan thì các nghi thức, lễ 
lạc và sự tuân thủ, phụng tự, ziáo lệnh 
và những điều ngăn cấm còn làm cho 
sách LÈ luật là một tinh thân sống động 
ở Israel. Sách Lë luật vừa là .uật pháp 
quốc gia và là nguồn mạch của tôn 
giáo, là sách hướng dẫn cách in ở hằng 
ngày và nền táng của gia dirh và cấu 
trúc xã hội cho tất cả những người tham 
gia vào Giao ước. 

Nhưng với sự xuất hiện đột ngột 
của Dé quốc Caesar thù n;hịch và 
hống hách, những bức tưởng linh 
thiêng của dën thánh dà sup đổ dưới 
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những phiến gỗ phá thành của quân 
La Mã và dân tộc Palestine bị phân 
tán đến bốn phương trời, để trở thành 
một dân tộc lang thang phi thường 
nhất của mọi thời đại. Bị đẩy tới 
những miễn đất xa lạ với những tập 
quán khác biệt mà họ buộc phải điều 
chỉnh niém tin sâu xa của chính mình 
theo (những tập quán ấy), những 
người Hebrơ bị phân tán này ở nhiều 
chỗ, thường hoang mang về việc làm 
thế nào để có thể trung thành với 
những điều luật của sách Lê luật, Giao 
ước của họ với Đức Chúa của họ. 
Cả ngàn vấn dé thực tế đã xảy đến 
cho những người Do Thái trong thế 
kỷ đầu tiên của CN; những vấn dé liên 
quan đến kết hôn và ly hôn và những 


khía cạnh khác của đời sống gia đình: 
những vấn để liên quan đến vệ sinh 
cá nhân và sự thanh khiết trong nghỉ 
lễ; liên quan đến luật thế tục và luật 
lễ nghi, những nghĩa vụ ăn chay và 
những việc hiến tế; sự tuân thủ các 
ngày nghỉ và lễ hội, việc tuân giữ ngày 
Sabbath, việc trị bệnh, việc săn sóc 
người nghèo, v.V... 

Trong một 100 năm và hơn nữa 
những học giả lỗi lạc đã cố công hình 
thành một bộ luật mới có thể tái diễn 
giải những ý niệm của Mose thời xưa 
cho con cái Israel sống trong thế giới 
ngoại giáo. 

Cuối cùng, ở Palestine thế kỷ thứ 
3, dưới sự chủ biên của giáo sĩ Do 
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Thái Judah còn gọi là “Ong Hoàng”, 
tất cả các sách chú giải Kinh thánh 
mới được hợp lại trong một bộ sách 
gồm sáu cuốn gọi là sách Mishnah, 
hay sách “mô phỏng”. Bộ sách này 
đã trở thành cốt lõi của sách Pháp điển 
(Talmud). 

Trong 300 năm sau, sách Mishnah 
đã được bổ sung thêm nhiều bài thảo 
luận hay phê bình được ghi chép, do 
các giáo sĩ Babylon cũng như Palestine 
đóng góp. Một số trong những phán 
bình luận hay phê bình này có tính tuân 
thủ pháp luật chặt chẽ, một số có tính 
triết lý, một số có tính chất văn hóa 
dân gian, một số có tính ngụ ngôn. 
Những sách viết sau này, được gọi là 
Gemara, hay “Học vấn”, có ý giải thích 
sách Mishnah để độc giả dễ hiểu những 
đoạn văn khó. 

Như thế, trong gần 500 năm các 
hakhamim hay hiền nhân nổi tiếng của 
Babylon, Jerusalem và những trung 
tâm Hàn lâm khác đã làm việc để hoàn 
thành, trước hết là bộ Mishnah, rồi đến 
bộ Gemara, cả hai hợp thành sách Pháp 
điển. 

Vào thế kỷ thứ 5, việc soạn thảo 
bộ Pháp điển đã hoàn tất, nhưng những 
phán chú giải và phụ lục vẫn không 
bao giờ chấm dứt, ngay cả đến ngày 
nay. Trong thời trung cổ, triết gia 
Maimonide, nhà chú giải Rashi và 
nhà soạn luật Caro ở trong số những 
người đã khôi phục việc nghiên cứu 
sách Pháp điển ở Tây Âu. Nhiều tục 
ngữ và truyện ngụ ngôn của những 
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nhà thần học sách Pháp điển chuyên 
nghiệp như Hillel và những người 
khác, cũng đã trở thành nổi tiếng 
trong thế giới phi Do Thái. 

Các sách trong bộ Pháp điển không 
đông đều. Các sách ấy ở trong khoảng 
từ sự tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt 
đến vẻ đẹp vô song của văn học huyền 
thoại. Để mượn một câu trong các bậc 
thầy của chúng ta: “Ai có thể bỏ một 
cuộc dao chơi trong rừng vì có một số 
cây khô và cần cỗi?”. 


Môt cuộc tranh luận tiêu biểu giia các tu sĩ và các 
gido sĩ 
(Tranh khắc trên gà) 


SÁCH BÍ PHÁP (CABBALAH) 


Sách Bí pháp là cuón sách quan 
trong trong văn hoc Hebrơ. Sách Bí 
pháp này xuất phát từ những kinh sách 
truyền thống của văn học giáo sĩ Do 
Thái trên hơn 1000 năm. Nguồn gốc 
của sách Bí pháp rất mơ hồ, tác giả 
của sách không biết chắc là ai hay vô 
danh, và những hình thức phát biểu 
của nó thay đổi vì không hay dùng đến. 

Cabbalah có nghĩa là “nhận”. Tuy 
nhiên, chỉ có một số ít người nhận 
được ánh sáng bên trong nhờ đó họ 
có thể nhìn thấy những ảo ảnh về vĩnh 
hằng. Những học thuyết bí ẩn về 
Thiên Chúa chỉ được tiết lộ cho một 
số người đã được chuẩn bị tinh thần. 

Theo một nghĩa, sách Bí pháp là 
một động tác phản kháng âm thầm của 
yếu tố huyền nhiệm chống lại thói vụ 
hình thức, một vai trò mà nó đóng 
chẳng những trong Do Thái giáo mà 
cả trong giáo phái Tin Lành, Kitô giáo. 

Đề tài chính của sách Bí pháp là 
Thiên Chúa trước buổi sáng thế và linh 
hôn người ta sau đó. 

Thiên Chúa là ain soph, cái vô han, 
mãi mãi sáng tạo; hay theo cách nói 
của triết gia thần bí cám nghiệm quan 
trọng Baruch Spinoza, "Natura, 
Naturans" (Chất sáng tạo vô tận). 

Thiên Chúa biểu hiện chính mình 
trong mười sinh xuất, hay Sephiroth. 
Những thuộc tính thần thiêng của Thiên 
Chúa là: Khón ngoan, Lý trí, Tri thức, 
Su vĩ đại, Sức mạnh, Vẻ dep, Sự vĩnh 
hằng, Sự uy nghiêm, Nguyên lý và Sự 


tối cao (Chokmah, Binah, Daath, 
Gedulah, Geburah, Tiphereth, Netzach, 
Hod, Yesod, Malkuth). 

Con người là một phần của thế giới 
được sáng tạo này, nhưng con người 
cũng được ban cho vinh quang trong 
những sinh xuất của thiên đường. Con 
người có thể vén bức màn vô minh và 
nâng mình lên đến nơi ở của thần linh 
bằng cách cống hiến đời mình cho 
Chabad (Khôn ngoan, lý trí, tri thức), 
ba yếu tố đầu tiên trong những sinh 
xuất của Thiên Chúa. 

Sự yêu mến Thiên Chúa tuyệt vời 
này siêu thăng hữu thể vật lý và biến 


Cây thánh cia ngudi Sephiroth 


Án du của xách Bi pháp 


người thường thành Zaddik, người 
công chính. Người công chính, nhìn 
thấy dòng suối sáng tạo bên trong 
mình, sống trong hạnh phúc hoàn hảo 
của đức tin cơ bản và sự thanh thản. 
Thân xác người công chính còn ở dưới 
đất nhưng linh hôn người ấy đã ở trên 
Thiên đường. Người ấy được hợp nhất 
với Thiên Chúa trong một sự kết hợp 
huyền nhiệm mà chỉ người được truyền 
Bí pháp mới hiểu được(Yihud). 

Lại một lần nữa chúng ta liên tưởng 
đến Spinoza và định lý của ông, “Tình 
yêu của con người đối với Thiên Chúa 
và tình yêu của con người đối với con 
người là một và là như nhau”. 

Sách Bí pháp, tuy không đưa ra 
những luật lệ đạo đức hay một hệ 
thống giới luật nhưng cố hữu là một 
triết học về đạo đức. Những tài liệu 
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trong sách ấy có thể nhằm vào sự xem 
xét ý nghĩa tượng trưng của bảng mẫu 
tự Hebrơ, nó có thể giúp phát triển một 
ngữ nghĩa học căn cứ vào những chữ 
đầu trong một từ và những con số; nó 
có thể liên quan đến sự hóa thân và 
ma thuật, bùa chú và thuyết thông linh. 
khoa nghiên cứu ma quỷ, phù phép 
trừ tà, hay niém tin vào Chúa cứu thế: 
Bản chất của sách Bí pháp mãi mãi là 
sự hợp nhất huyền nhiệm của con 
người với Thiên Chúa trong những tư 
tưởng khôn ngoan và những hành 
động nhân ái. 

Văn chương trong sách Bí pháp bắt 
nguồn từ Palestine và Babylon trong 
ky nguyén háu Pháp dién. Trong só 
những sách có phương pháp của thời 
kỳ ban đầu là Sách Shiur Komah bàn 
đến những kích thước của Thiên Chúa 
và sách Sáng thế của Sepher Yetzirah. 

Trong thời kỳ trung có, trung tâm 
nghiên cứu sách Bí pháp di chuyển từ 
mién Trung Bóng sang các nuóc Dia 
Trung Hải và Đức. Những tác phẩm 
chính của kỷ nguyên này là Masechet 
Azilut, một cuốn tiểu luận về xuất 
phát; Sepher ha-Bahir, sách soi sáng; 
Sepher ha - Temunah, sách hình 
tượng; cuối cùng và quan trọng nhất 
là sách Zohar hay sự Huy hoàng. 

Sách Zohar thường được coi là tác 
phẩm chính của sách Bí pháp. Sách ấy 
được viết bằng tiếng Aramaic theo kiểu 
sách chú giải cho sách Lê luật. Sách ấy 
do Moses ben Shemtov de Leon ở thành 
Castile soạn ra và xuất bản vào cuối 
thế kỷ 19. Đó là tác phẩm duy nhất 


của nền văn học hậu Pháp điển được 
nhiều người sử dụng như một cuốn 
sách gần ngang tầm với sách Lê luật và 
sách Pháp điển. Sách Zohar đã và còn 
là sự biểu thị cổ điển của huyền nhiệm 
học Do Thái. Giống như sách Midrash, 
sách Zohar được viết theo cách thuyết 
pháp, theo văn phong Plato và sự nổi 
bật của những phần đối thoại được gán 
cho giáo sĩ theo chủ nghĩa Socrates, 
Đến thế kỷ 16, trung tâm nghiên cứu 
Bí pháp lại quay về Palestine đặc biệt 
là ở thành phố Safed. Những người đại 
diện quan trọng cho nó là Moses 
Cordovero, lý thuyết gia sâu sắc của 
than bí học; Isaac Luria, Đấng Thánh 
và môn đệ của ông - Hayim Vital - 


Baa chi dung dé bao ve phu nd chóng li tà ma 
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người đã viết các giáo lí của thầy minh 
ra giấy. 

Trường dạy Bí pháp ở Safed đã trở 
thành một nguồn cảm hứng lớn cho 
những phong trào tôn giáo sốt sắng ở 
Tây Âu trong những thế kỷ sau này. 
Những phong trào ấy lên đến đỉnh 
cao nhất trong phong trào khôi phục 
thuyết huyền nhiệm Do Thái giáo 
rầm rộ ở thế kỷ 18 và 19, được gọi là 
phong trào mộ đạo (Chassidism) 

Do giáo sĩ Israel Ben Eliezer tức Baal 
Shem - Tov sáng lập ra (1700-1760), 
phong trào mộ đạo này dựa trên việc 
áp dụng các nguyên tắc của sách Bí 


Coodem. Golem da mot neu hau bang dit sét mà 


giao si Do fuat cua thành Pragne da thai dd 
vong veau. (näo t navda Judah Loew ben Bezaleel 

1520- 16009), tú tac viu vé daoti nà nghe thuat 
thuyet phap, ngudi dà tro thanh nhan våt trumg 


lim tru huven thoai Golem 
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pháp về sự hợp nhất với Thiên Chúa. 
Phong trào ấy nhấn mạnh đến sự hướng 
dẫn của Zaddikim người công chính, 
và sự thông hiệp trực tiếp thường xuyên 
với thiên đường. 

Sách Bí pháp trong mọi đường lối 
và ngã rẽ đều dựa vào thần học của 
Schechinah, Thiên Chúa cu ngu trong 
con người. 

Con người có thể dat đến Thiên Chúa 
ngay trong trái tim mình, trong Đức tin 
của mình. 

Con người có thể đạt đến Thiên Chúa 
trong sự nghiền ngẫm tính cách độc nhất 
vô nhị và tính vô hạn của Đức Chúa. 


Tượng đài giáo sĩ Judah Loew; anh lùng trong 
nhung chuyên Golem 
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Con người có thể đạt đến Thiên 
Chúa trong những hành động thân ái, 
vì yêu con người chỉ là yêu Thiên 
Chúa dưới một dạng khác. Định mệnh 
con người là thực hành Tikkun để khôi 
phục sự hài hòa trong thế giới bằng 
cách gieo rắc ánh sáng của Thiên Chúu 
đến mọi nơi. 

Sách Bí pháp được gọi là tác phẩm 
vàn học đứng hàng thứ ba trong Đức 
tin Hebrơ sau Kinh thánh và sách Pháp 
điển. Quả thật, ba sách này chỉ là ba 
trong một. Và nếu có ai có thể chỉ ra 
rằng sự khôn ngoan Thiên Chúa không 
phải luôn luôn hướng dẫn Kinh thánh, 
thì cũng chẳng có gì khó để đẩy lui 
bức màn tình cờ có nhiều nếp gấp và 
nhìn đăm đăm vào vẻ tráng lệ trên trời 
của cái mãi mãi là Đức tin của Israel. 


Sabbatat Zevi (1626-1676) 


Rag I. Ø. ba Silva Roja) von Dr. Hring Caspari 
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Oetídretben ber Drprinbe Tiberias an bla Gemeiste Moden 
bete. Gabbata! J'ai ` " 


Mộ phán giáo si Loew 
Hz. M Lien) 


Tho của cộng đồng Tiberia gdi cộng đồng 
Modena tiên quan dén Sabbatai Zevi. 
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Jacob Franck (1726-1791) Dáng ciu thé gid sau 
Nabbatai Zevi, sau này tro thành ngu Công giáo. 
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SAADIA 


SAADIA (892-942), cho đến khi 
Saadia bát đầu trình bày các ý tưởng 
của mình, bầu không khí tinh thần thời 
đại ông, theo như những người trong 
thời ông đã phàn nàn như sau: 

Người Hồi giáo, người Do Thái giáo, 
người Kitô giáo và các nhà ma thuật, 
tất cả họ đều đi trong sai lầm và tăm 
tối. Trong thế giới chỉ còn có hai hạng 
người: Một nhóm là những người 
thông minh nhưng không có Đức tin, 
còn một nhóm thì có niềm tin nhung 
lại thiếu thông minh. 

Và do đó, Saadia có mục đích là 
thuyết giảng không chỉ cho các đồng 
đạo Do Thái giáo của mình mà cho cả 
những nhà tư tưởng Hồi giáo và Kitô 
giáo mà Đức tin không đối lập với lý 
trí mà chỉ đối lập với giả - lý trí. 

Sinh ở Ai Cập, ông được giáo dục 
tốt trong mọi ngành của văn hóa Á 
Rập cũng như trong sự uyên bác của 
Kinh thánh và sách Pháp điển, Saadia 
đến Palestine rồi đến Babylon. Ở đó, 
ông đã hoàn thành công trình quan 
trọng của mình mà sau này trở thành 
nền tảng của triết học và khoa học Do 
Thái. Quen thuộc với triết học Hy Lạp, 
với những cách trình bày khác nhau 
của tín điều Kitô giáo, với những học 
thuyết của người Maniche, của Zoroat 
và ngay cả với triết học Ân Độ, Saadia 
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đã triển khai ý tưởng cho rằng Do Thái 
giáo tương hợp với mọi chân lý, bất 
kể từ nguồn gốc nào. Trong cách giải 
thích bản chất tôn giáo, đặc tính của 
con người và cách quan niệm Thiên 
Chúa của ông, Saadia chỉ trích vũ trụ 
học Plato và bác bỏ các học thuyết ngộ 
đạo. Ông nỗ lực tìm cách hòa giải ý 
tưởng tự do của con người với ý tưởng 
biết trước Thiên Chúa bao quát tất cả. 

Saadia cũng là một nhà toán học 
uyên bác và một nhà ngữ văn tài ba, 
và ông đã soạn ra cuốn tự điển Hebrư 
đầu tiên cũng như cuốn sách Kinh Do 
Thái giáo đầu tiên. 
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Bán ghi nhớ của Exilarch David ben Zaccai vé 
cuộc bàn cãi vê lich, 921-22 do Saadia soan ra. 


Rashi thành Truves (Solomon ben /saac 1040- 
4105), nhà chú giải sách Talmud uyên bác, nhing 
chui thich của Ông trong Thánh kinh và sách 
Talmud hinh như dà trở thành một phán của 
sách này. 


AL-MUKAMMAS, DAVID IBN MERWAN 


AL-MUKAMMAS, DAVID IBN 
MERWAN chét näm 937. Sinh d 
Babylon, tác giả của tác phẩm triết hoc 
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Nhà nguyện của Rashi, người tuân thi pháp điển 
xuáf ching thòï trung có. 


Do Thái giáo nổi tiếng được biết đến 
sớm nhất thời trung cổ - một sách chú 
giải cho sách Sefer Yetzirah (sách 
Thành lập), chủ yếu nhằm triển khai 
sách Bí pháp, các bản thảo của al- 
mukammas đã bị bó quên hàng nhiều 
thế kỷ. Sách Bí pháp được tìm thấy năm 
1898 trong thư viện của Sa Hoàng, 
những mảnh vụn của một tác phẩm 
khác nói về sự hiệp nhất với Thiên 
Chúa được tim thấy trong tầng hầm của 
một giáo đường Hồi giáo ở Cairo. AL 
mukammas đã lập ra ba hạng khoa 
học: triết học thực hành, triết học lý 
thuyết và kiến thức về sách Lễ luật. 


CR 


IBN GABIROL, SOLOMON 


IBN GABIROL, SOLOMON 
(Khoảng 1021- khoảng 1058). Từ giữa 
thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 14, các tu 


sĩ dòng Đa Minh và dòng Francis đã 
tranh luận gay gắt về những ý tưởng 
được phát biểu trong sách Fons Vitae 
mà tu sĩ Dominicus Gundisalvi, được 
sự hỗ trợ của một người Do Thái đã 
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rửa tội, John Hispalensis, đã dịch ra 
từ tiếng A Rập. Tác giả của sách ấy 
được gọi là Avicebron. Các tu sĩ dòng 
Francis trong số họ có nhiều triết gia 
nổi tiếng như Alexander Hales và 
Duns Scotus, chấp nhận những ý 
tưởng trong sách đó và sử dụng như 
một nguồn tư liệu cho những công 
trình của chính họ, trong khi đa số các 
tu sĩ Đa Minh kể cả Thomas Aquinas 
chống đối lại. Tầm quan trọng của 
Fons Vitae như là một nguồn tài liệu 
vé học thuyết Tán Plato thời trung cổ 
khó có thể là thổi phóng. Chỉ mãi đến 
năm 1840, nhà nghiên cứu tư tưởng 
Đông phương Solomon Munk mới 
khám phá ra tác giả thật của cuốn sách 
ấy - đó là Solomon Ibn Gabirol người 
đến thời điểm đó, chỉ được biết như 


là một trong những nhà thơ Tây Ban 
Nha — Do Thái lớn nhất. Tựa dé cuôn 
sách của Gabirol theo tiếng Hebrơ là 
Mekor Hayim (Nguồn sống). Cuốn 
sách này dé cập đến toàn bộ nội dung 
theo quan điểm đối kháng giữa nội 
dung và hình thức, đã lập ra một hệ 
thống cấp bậc cho mọi vật, một sự 
phân cấp mà ở mỗi cấp bậc cao hơn 
lại cho thấy mối liên quan hoàn hảo 
hơn giữa hình thức và nội dung. 
Gabirol, người vẫn tiếp tục phát biểu 
niềm tin Do Thái giáo trong thi ca của 
mình, đã dé cập đến những vấn dé 
triết học trong công trình nghiên cứu 
siêu hình học của ông mà không liên 
hệ gì đến Do Thái giáo On the Im- 
provement of Moral Qualities (Bàn vé 
sự cái thiện những tính chất dao đức). 


> ^ 4 
D A 
` 4 ed, A 

E < 
Ar ° 


HIYYA,ABRAHAM BAR 


HIYYA, ABRAHAM BAR (Khoảng 
1065-1136). Trong khi Kitô giáo và 
Hồi giáo gặp nhau trên chiến trường, 
Abraham Bar Hiyya, được đông bào 
Do Thái của ông gọi là “Ông Hoàng” 
và những người bạn không phải Do 
Thái goi là Savasorda ” (Su La tinh hóa, 
tước hiệu A Rập của ông là Sahib al 
Shurta, thị trưởng của một thành phố) 
kêu gọi, đã đóng góp một phần quan 
trọng trong việc khởi xướng sự giao 
lưu tinh thần giữa những đại điện của 
hai nền văn minh Kitô giáo và A Rập, 
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mà không xao nhãng nhiệm vụ chính 
của ông, tức là việc bênh vực niềm 
tin Do Thái giáo và dung hòa nó với 
khoa học và triết học. 

Cuốn khái niệm của ông về diện 
tích và các phép đo — đưa ra những từ 
khoa học mới và những phương pháp 
mới dé đo diện tích — dà được dịch ra 
tiếng La tinh dưới nhan dé Liber 
Embadorum, và nhiều thế kỷ sau vẫn 
còn là một công trình tiêu chuẩn. Những 
đóng góp của ông cho toán học, thiên 
văn học, âm nhạc và quang học đều 
được các học giả Kitô giáo và Hồi giáo 
đánh giá cao. Trong cuốn Hegyon 
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Máót đường phá trung thành phó cố Toledo, mát 
trung tâm vàn hóa Sephardic. 


Hanefesh (Suy nghi vé linh hón) cüa 
óng, Abraham Bar Hiyya, trong khi 
trinh bày những ý niệm vé sáng thế, vé 
định mệnh và cách ăn ở của con người, 
đã cho thấy rõ một khuynh hướng mạnh 
về quan niệm đời sống khổ hạnh. 


BAHYA IBN PAKUDA 


BAHYA IBN PAKUDA (c.1050). 
Người ta biết rất ít về đời sống riêng tư 
của Bahya, ngoại trừ ông là dayyan 
(thẩm phán trong tòa án giáo sĩ) ở 
Saragossa cho đến cuối thế ky 11. Cuốn 
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Trang bán tháo trong cuón Grammatical Excursus 
Sách rudi hành của Abraham Ibn Ezra. 


Abraham lbn Ezra ("gui Hebra—- Tây Ban Nha, 
1092-1167). Tác gid ca vinh và triét gia lang 
thang. Đã du lich qua nhiều vùng dát phi - Hói 
giáo, trở thành người Táy Ban Nha góc Hebro 
đâu tiên viết bằng tiếng Hebro. Da viêt nhiêu bài 
thophung vu, tác phẩm triét hoc và cuón nghiên 
citu A Rap vé thi van của người Tây Ban Nha — 
Hebrew. 


sách của ông nhan dé Hobot ha - 
Lebatot (Những bổn phận của con tim) 
biểu lộ những cảm xúc cá nhân của ông 
ti mỉ hơn là thường thấy ở thời trung cổ, 
nó mô tả tâm hồn cao thượng, khiêm 
nhượng và thuần khiết, bình thản của 
một con người luôn luôn biết ơn Thiên 
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Chúa, được tình yêu Thiên Chúa thúc 
đẩy, Bahya coi linh hồn được nâng lên 
đến Thiên Chúa và được giải thoát khỏi 
những cám xúc của đời sóng trần tục 
như là bằng chứng của sự thanh tẩy và 
hiệp thông với Thiên Chúa như mục tiêu 
cuối cùng. Tuy thế giáo lý của ông không 
bao hàm, cũng không đưa tới, trạng thái 
xuất thần của học thuyết Tân — Plato. 
Ông vẫn trung thành với Kinh 


JUDAH HALEVI 


JUDAH HALEVI (Vào khoảng 1080 
- 1140), thi nhân Do Thái vi đại nhất thời 
trung có đã được Heinrich Heine dé cao 
nhu là “Cột trụ bốc lửa của ca khúc”. 
Chính Heinrich Heine cũng là một 
chuyên gia không chối cãi được, đã cảm 
nhận được qua trung gian một bản dich 
Công trình thi ca kiệt tác của Halevi và 
qua tâm hồn tha thiết của ông. Halevi 
hát về tình yêu, tình bạn, về đức tính 


Tài liệu viét tay của Judah Halevi 
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thánh và sách Pháp dién. Khóng 
giống như nhiều trường phái huyền 
nhiệm khác, ông phân biệt rõ con 
người với Thiên Chúa. Mặc dù là nhà 
luân lý tôn giáo, ông đứt khoát đặt 
sự công chính đạo đức và hành động. 
hợp pháp dưới sự chiêm niệm tôn kính. 
Thiên Chúa vì sự chiêm niệm Thiên 
Chúa có hiệu quả nhất để khống chế” 
những bản năng và đam mê vị kỷ. 


và vẻ đẹp, về Zion và Thiên Chúa. 
Nhiều thánh vịnh của ông đã là một phần 
của các sách kinh Do Thái giáo trong 
mọi nước có một giáo đoàn Do Thái. 
Nhưng Halevi còn là một triết gia 
quan trọng của tôn giáo. Sách Kitab AI 
Khazari của ông, viết bằng tiếng A Rập: 
và được dịch ra tiếng Hebrơ dưới cái 
tên là Sefer Ha — Kuzari (sách Khazar). 
nói vé sự cái đạo sang Do Thái giáo. 
của Vua Khazar Bulan II (vào khoảng 
740), là sự bênh vực niềm tin Do Thái 
giáo chống lại những sự công kích của 
Kitô giáo và Hồi giáo đồng thời là một 
sự suy niệm thâm trầm về lịch sử Do 
Thái và một sự phân chia ranh giới sắc 
nét giữa triết học và tôn giáo. Mối quan 
hệ mật thiết giữa tôn giáo được mặc 
khải và lịch sử của dân tộc Do Thái là 
nét đặc trưng của lập trường Halevi. 
Ông bảo thủ ý kiến cho rằng Do Thái 
giáo không tập trung nơi nhân thân của 
nhà sáng lập như trong các tôn giáo 
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của Đức Kitô và của Mohammed, mà 
là tập trung trong dân tộc đã được ban 
cho sách Lê luật. Ông còn đi xa hơn 
nữa khi tuyên bố “Nếu không có người 
Do Thái nào cả thì cũng không có sách 
Torah”, nhưng ông không hề thần 
tượng hóa dân tộc ông theo kiểu 
những người quốc gia chủ nghĩa ngày 
nay thường làm. Lịch sử Do Thái là 
công trình của Đấng quan phòng mà 
ông coi là sự tiếp nối hoạt động sáng 
thế của Thiên Chúa. Halevi chống đối 
học thuyết của Aristotle mà ông phiền 
trách là đã bắt thần tính lệ thuộc vào 
nhu cầu và là không tương thích với ý 
niệm về một Thiên Chúa Ngôi vị. Đối 
với ông, học thuyết của Plato có vé 
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Mót lá thư bằng tiếng Hebr cia một ngudi Do 
Thái Khazar dé ndm 950 sau CN, 5 nām true 
khi lá thư đến tay Hasdai Ibn Shaprut, té tung 
Người Do Thái cua quóc ving Hói giáo ở Táy 
Ban Nha cúa Vua Joseph Khazaria. Trong thit 
dó, cá kể lại nhumg bién có dán dên tiệc cải tao 
cia người Khazar sang Do Thái giáo và nhng 
biên có điễn ra ở Khazaria trong thé ky 10. 


thích dáng hơn, vì ông có khuynh 
hướng coi Thiên Chúa là nguyên lý 
dạng đã đúc ra nguyên lý chất vĩnh 
hằng. Tuy nhiên, về căn bản, Halevi 
vẫn không thích dùng các phạm trù 
triết hoc trong những vấn dé liên quan 
đến tôn giáo, và ông thường tỏ ra 
không thích triết học và triết gia, mặc 
dù ông đã chứng tó minh là một trong 
số họ. 
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Thủ bút của Maimonides "Perush Hamishnajoth ” 


(Nhã ý cia "Israelitisches Familien blatt”. Berlin) 
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MAIMONIDES (MOSE BEN MAIMON) 


MAIMONIDES (Mose Ben Maimon) 
(1135-1204). Trong những giáo sĩ Hồi 
giáo cuối thời kỳ trung cổ và những 
thế kỷ sau đó, có một tục ngữ nói rằng 
*Từ Moses đến Moses, không có ai 
giống Mose”. Nói đơn giản có nghĩa 
là Maimonides được coi là nhân vật 
lớn nhất trong lịch sử Do Thái kể từ 
người đã ban 10 giáo lệnh cho dân 
tộc Do Thái. 

Quả thực, người ta không thể hiểu 
được sự phát triển của Do Thái giáo 
cho đến ngày nay nếu không biết đến 
các hoạt động của Maimonides như là 
người soạn thành điển chế luật, phần 
đoán và chú giải Kinh thánh và sách 
Pháp điển. Sách Mishnah Torah (sao 
chép luật) là cuốn sách đầu tiên trình 
bày Do Thái giáo có phương pháp. 
“Mục về đức tin của ông đã được hoặc 
trích dẫn hoặc diễn tả thú vị trong các 
sách kinh Do Thái hiện đại. 

Những tư tưởng triết học của 
Maimonides không những ảnh hưởng 
mạnh đến các triết gia Do Thái giáo 
mà còn đến cả các triết gia Hồi giáo 
và Kitô giáo. 
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Chi? ký của Moses Maimonides 
(Trong thủ bản thé kỳ 12 của thư viện Bodleian ó Ovforil) 


Chủ ý trong tác phẩm chính của 
ông, cuốn Moreh Nebuchim (Sách 
hướng dẫn người bối rối, tiếng Á Rập 
là Dalalat al Hairin ) là để chứng minh 
rằng các giáo lý của Do Thái giáo hài 
hòa với những thành quả của tư tưởng 
triết học và rằng, xa hơn thế, các giáo 
lý ấy đem đến khả năng tìm ra sự thật 
mà một mình lý trí không thể đạt đến 
được. Vì mục đích này, Maimonides 
ưu tiên sử dụng những tác phẩm của 
Aristotle ở một phạm vi nhỏ hơn những 
công trình của Plato. Các triết gia Kitô 
giáo hăm hở áp dụng học thuyết của 
Maimonides để bảo vệ chính tôn giáo 
của mình hay để giải thích những 
nguyên lý tổng quát William Auvergne, 
Alexander Hales, Albertus Magnus, 
Meister Eckhart, Thomas Aquinas, và 
qua ông, tất cả các người theo học thuyết 
Thomas hiện đại. Nhà luật học trứ danh 
Hugo Grotius đã lấy cảm hứng trong 
những quan điểm của Maimonides về 
lịch sử tôn giáo. 

Sinh ra ở Cordova, Tây Ban Nha, 
Maimonides đã bị buộc phải di cư lần 
đầu đến Marốc, rồi sang Ai Cập, nơi 
ông mưu sinh bằng cách hành nghề y 
khoa. Trong những luận thuyết y khoa 
của mình, ông đã nhìn thấy trước 
những khám phá hiện đại liên quan 
đến sự đau đớn thể xác do những yếu 
tố tâm lý, dị ứng, động kinh, hệ thân 
kinh và cấu tạo cá nhân gây ra. Hầu 
hết các sách của ông được viết bằng 
tiếng A Rập và sau đó không lâu được 
dịch ra tiếng Hebrơ và La tỉnh. 


Maimonides trấn sang Maróc năm 1165 dé tránh 
cuộc bách hai tôn giáo. Ong dà viêt sách quy tắc 
ăn kiêng cho Saladin 


Ba biểu đồ câu trúc vi tru tiêu biểu hot kò trung 
có, biểu đồ cao nhát phù hợp với lược dô cia 
Maimonides. Biểu đồ cuâï cùng phù hợp vái lupe 
đồ cia Dante. Ngudi ta tin ràng mỗi hành tinh, 
kế cd mát trời, mát trăng, đều có một khí quyén 
hành tinh 


'58 bé Eër kén 09199 nn o»y Fw) 5 
ym bam nb 13t sys oo ku zen n5 GA 
mopoa mampus cò ku omb be nen w 
keck Ke voca ne ome" o5y33 gn de 
vy3 AN o man cy wa 508 be: obs an 
Fwa Ôn» sov Comp mb ep 92 o 
(3120 nyus mas pon o K50 vim qq ya» 
pn "5 vaw 92 o 113979 AD 1020 Drun n 
"ug An [ov Fa nn maa pon ow oy aia 
vb {3ì A35 para b em a pom non à» xw 
Fw zu 02 pen 5 023 pn 0030 yo W 
jio (3 ag 95 nw ooo Phá va yo 
pb oaa rom 095) nm row AN 
zap 93 ek np9nhat 53 en Sud 
been 32992 19D wawu mywn Io 
{P9331 mw wo mom 3053 ri 
mom nb marab no kw bas 
*350 ww DU anoa ev» pw 
vw» n ne Yao bro 
90290201 199971 v 353 10 
ym eo 01339 0n 
qnm 20099 ¡2B 
wman i95 kawi) 
io yn» 
rap 
we "on"o 
Van eee 
wryd yon 
an pp alt wur 
Run bann ro DALA 
13 3 On» now «n 33 
wÐø32 e9 saba hn 
wa 550 vm vw baak 1393 
12237 1m AID WR Oy 
mayuh à »95 ops sas» An 
Vw ye 923 "42+ 35 ne ay D rays 
Gr room y wt Sys pi paks 
U*\? D2 NI VY — Dann D3504 
web chyÐwbnA pn n von owp 
mw 193219 peoon nan Cu d mm bự 
mn noo bw Glatz voy mama on» pung) 
ma you vw tor 


Jor trang trong sách “Mishnah Torah” của 
Maimonides do Solomon ben Judah và Obadiah 
ben Moses in ra năm 1480, ở Y. 


44 ^ e 


Mo pham tua Matmenides o Tiherta 


Moses Ben Nachman (Gerona 1194 — Acre 1270) 
người tuân thủ Pháp điển, Bí pháp gia, cũng là 
giáo si và nhà vật lí học. Người bénh vut Do Thái 
giáo chóng lại một thầy tu dòng Da Minh phán 
lật tên là Nachmanides. 
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Tưng Mainonuides cia Doris Appel. 


JUDAH BEN SAMUEL Ü REGENSBURG, 
THÁNH NHÀN 


JUDAH BEN SAMUEL Ở REGENS- 
BURG, HEHASID (Thé ky 12 và 13). 
Theo ngón ngữ của người Hebro thì 
Hehasid có nghĩa là “Thánh nhân”. 
Những người đồng đạo với Judah tôn 
kính ông vì ông là người hết sức sùng 
đạo, chiêm niệm thần bí, một bậc thây, 
một học giả lớn và một nhà lãnh đạo 
thận trọng của cộng đồng Do Thái giáo 
ở Regensburg, nơi ông định cu từ 1195. 
Ông là người khai sáng môn tu thần bí 
Do Thái giáo ở Đức, một cách suy nghĩ 
và cảm nghiệm khác với Bí pháp học 
Do Thái vì nhấn mạnh hơn đến sự cầu 
nguyện và cách ăn ở đạo đức. Judah 
bác bó mọi khả năng con người có thể 
hiểu được Thiên Chúa. Con người phải 
chu toàn những bổn phận tôn giáo của 
mình, như quy dinh trong Kinh thánh 
mà không thể hiểu biết vé Đấng toàn 
năng một cách hợp lý, nhưng nhờ sự 
thanh tẩy, tuân thủ đời sống nghi thức 
và khổ tu, con người có thể hiệp nhất 
với Thiên Chúa vì Thiên Chúa là điều 
ngoài khả năng lý luận của con người. 
Bằng cách này, Judah cố tìm cách dung 
hòa những đòi hỏi của Do Thái giáo 
chính thống với sự xuất thần thân bí. 

Tiểu sử Judah được tô điểm bằng 
nhiều huyền thoại chứng minh cho sự 
ngưỡng mộ của những người đương 
thời với ông và của cả những thế hệ 
tiếp theo sau. Ông đã viết cuốn Sefer 
Hasidim. (Sách của người sùng đạo) 
và Sefer Hakavod (Sách Vinh quang). 
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Cuốn thứ nhì đã bị thất lạc. Người ta 
chỉ biết đến sách ấy nhờ những đoạn 
trích dẫn của nó từ các tác giả khác. 


Giáo đường Do Thái giáo Samuel Abulafia d 
Toledo. Abulafia (1240-1291) là một Bi pháp gia 
sâu sắc, ngun đã có cải dao Giáo hoàng sang Do 
Thái giáo 


Asher ben Jechiel (Đức, 1250, Tây Ban Nha, 
1327). Là người có thám quyén lêm nhát trong 
thời dó về luật Do Thái, ông dà viét nhng (áp 
binh luận và sách chú giải, nà môt bó suu Aën 
Halakhot cho dên thời ông, duwe goi là Piske Ha 
- Rosh (người la goi ông là Rosh của giáo si 
Asher hay Ha- Asheri 


4 de * 


BERACHYAH 


BERACHYAH (Thé ky 12 hay 13) 
văn chương lừng danh của Berachyah 
chủ yếu dựa trên cuốn sách Mishle 
Shualim (Thơ ngụ ngón con cáo). Một 
số những bài thơ này do chính ông sáng 
tác, những bài khác lấy từ thơ ngụ ngôn 
của Aesop, sách Pháp điển và sách 
Ấn giáo, nhưng ngay cả trong việc 
cải biên cốt truyện cho hợp với văn 


lắc ` 


phong Hebrơ của ông, ông đã cho 
thấy tính độc đáo trong thơ văn ông 
và tài viết văn tự sự của ông. 

Một tác phẩm triết học nổi tiếng của 
ông là Sefer Hahibbur (Sách sưu tập). 

Trong sách này ông đã triển khai 
tư tưởng của Saadia, Bahya Ibn Pakuda 
và Solomon Ibn Gabirol. Óng thóng 
thao các chi nhánh Dóng, Táy cüa triét 
hoc Do Thái và thóng thao vàn hoc 
Pháp, Anh thời trung cổ. 


Tiểu sử của ông chỉ là ước đoán, 
ông tên là Berachyah Ben Natronai 
Hanakdan. Tên cha ông cho thấy rằng 
ông là dòng dõi các học giả Do Thái ở 
Babylon, điều này có thể giúp giải thích 
sự thông thạo các câu chuyện Ân giáo 
của ông. Họ của ông có nghĩa là “ 
người chấm câu”, có lẽ là ám chỉ đến 
nghề sao chép hay ngữ pháp gia của 
ông. Không có sự nhất trí về thời gian, 


GERSONIDES 


GERSONIDES (1288-1344). Levi 
Ben Gershom tức Gersonides, là nhà 
thiên văn lỗi lạc nhất trong thời ông. 
Những tác phẩm của ông đã thu hút 
sự quan tâm của Kepler. “Cây gậy 
Jacob" để đo góc nhìn và camera 
obscura (phòng tối), đã trở nên thông 
dụng. Ông cũng viết về vật lý học, 
sinh lý học, toán học, luận lý học, đạo 
đức học, tâm lý học, siêu hình học, 
Thánh kinh và sách LÈ luật. Dù là dé 
cập đến vấn dé gì, ông cũng làm theo 
một cách mới. Về một số phương diện, 
ông là người đi trước Galileo. Về một 
số phương diện khác, ông đi trước ngay 
cả những nhà tư tưởng hiện đại như 
Bertrand Russell, vì vấn dé chính trong 
triết học tổng quát của Gersonides là 
tương quan giữa kinh nghiệm cá nhân 
và toàn bộ kiến thức khoa học, hay 
cách thức khoa học có thể phát triển 
và tên tại trong lich sử. Với tư cách là 


nơi ở hay những nước ông đã sống. 
Một số những người viết tiểu sử của 
ông cho rằng ông đã viết trong khoảng 
thế kỷ thứ 12, một số khác trong thế 
kỷ 13, một số bảo thủ ý kiến cho rằng 
ông đã sống ở vùng Provence, số khác, 
ở Bắc Pháp, và cũng có người cho là 
ông đã sống ở Anh. Có điều chắc chắn 
ông là một bậc thầy khai tâm, học giả 
và nhà văn. 


một triết gia tôn giáo, Gersonides, 
trong tác phẩm chính của ông, 
Milhamoth Adonai (Những cuộc chiến 
của Đức Chúa), đã có nỗ lực kết hợp 
kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Do 
Thái với quan niệm về vũ trụ dựa trên 
khoa thiên văn học lâu đời, vật lý học 
và các ngành khoa học khác mà ông 
rất thông thạo. Ông nhấn mạnh rằng 
sự tìm tồi khoa hoc phải được tiến 
hành độc lập với sách Lể luật. Ông 


NAWA KG 


Ban đồ Tây Ban Nha, 1375 


WA 


Hai trang sách "Birkath Hamazon (1514) cia 
Gersonides 


CRESCAS, HASDAI 


Crescas, Hasdai (1340-1410). Cüng 
như hầu hết các triết gia Do Thái thời 
trung cổ, Crescas đã triển khai triết lý 
của ông, đối mặt với sự bách hại tôn 
giáo và rủi ro trước mắt. Ông sinh ở 
Barcelona và bị tố giác và gặp nạn ở 
đó, bị cầm tù và phạt vạ, mặc dù ông 
đã được công nhận là vô tội. Ông đã 
đời đến Saragossa. Ở Saragossa, ông 
từ khước việc bổ nhiệm ông làm giáo 
sĩ của giáo đoàn. Sau đó, ông trở thành 
một người có thẩm quyển về luật Do 
Thái và truyền thống nghỉ lễ, và thường 
hay can thiệp bằng ngoại giao thay mặt 
cho những người đồng giáo trong 
vương quốc Aragon và các vương quốc 
lân cận. Trong một lá thư của ông gởi 
cho người Do Thái ở Avignon, ông đã 
mô tả những sự đau đớn mà ông và 
những người Do Thái khác đã phải chịu 
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nói là sách dy không bát buộc người 
ta phái tin cái khóng có thát. Nhung 
ông tin rằng chân lý phù hợp với khoa 
học hiện đại, được chứa đựng trong 
sách Lë luật, tuy rằng không rõ ràng, 
và rằng lịch sử dân tộc Do Thái phản 
ảnh và củng cố chân lý phổ biến, cho 
là thời gian đóng một vai trò quan 
trọng trong việc khám phá sự thật. 
Phần lớn các tác phẩm của 
Gersonides đã bị thất lạc hay chưa in ra. 


trong cuộc bách hại người Do Thái ở 
Tây Ban Nha. Chính là vào thời kỳ có 
tòa án dị giáo (1391) mà ông đã mất 
đứa con độc nhất của mình. 

Crescas không hài lòng với việc 
than vãn cho số phận của người Do 
Thái. Ông hàng hái bênh vực tinh thần 
và giáo lý Do Thái giáo chống lại 
những kẻ chống đối tôn giáo và triết 
lý Do Thái giáo. Cuốn phê bình Kitô 
giáo viết bằng tiếng Tây Ban Nha của 
ông đã bị thất lạc, ngoại trừ một vài 
mảnh đã được Joseph Ibn Shemtob 
dich ra tiếng Hebrơ năm 1451 

Tác phẩm chính của Crescas Or 
Adonai (Ánh sáng của Thiên Chúa), hoàn 
tất năm 1410, năm ông chết, đã có một 
tầm quan trọng lớn. Cuốn ấy bác bỏ học 
thuyết Tân - Plato và Aristotle và bao 
hàm một phần phê bình sắc bén 
Gersonides và Maimonides vì những nỗ 
lực của hai ông để dung hòa Do Thái 


giáo và triết học Hy lap. Crescas bác bỏ 
vật lý học, siêu hình học và giá trị học 
của Aristotle. Ông bênh vực chính nghĩa 
của Do Thái giáo với một nét sáng tạo 
tinh than độc đáo, cấp tiến và dũng cảm 
chưa từng thấy trong lịch sử trung cổ. 
Tầm quan trọng của tư tưởng ông 
không hạn chế trong lịch sử triết học 
Do Thái. Việc ông bác bó Aristotle 


ALBO, JOSHEPH 


ALBO, JOSHEPH (1380-1445). 
Người ta biết rất ít vé cuộc đời của 
Albo, nhưng một ít sự kiện được biết 
đã trình bày những khía cạnh lý thú 
của đời sống người Do Thái trung cổ 
gita những người không phải Do Thái. 
Albo là người đại diện cho cộng đồng 
Do Thái ở Daroca, nơi mà sự va chạm 
giữa những tư tưởng Do Thái giáo, Kitô 
giáo, Hồi giáo đã làm phát sinh một số 
cuộc tranh luận. Ông đã tham gia vào 
cuộc tranh luận lớn về tôn giáo ở 
Tortosa (1413-14) trong đó ông đã 
bênh vực mạnh mẽ quan điểm Do Thái 
của sách Lễ luật. 

Ông đã nổi danh giữa người Do Thái 
trung cổ nhờ cuốn sách của ông có tựa 
dé Sefer - Ha — Ikkarim (sách Nguyên 
khói), mót cuón sách bénh vuc Do Thái 
giáo chóng lai su phé binh triét hoc và 
Kitó giáo. Tuy ráng cuón sách khóng 
dua ra mót d tuóng mói nào, nó rát quan 
trọng cho món triết học tổng quát vé 


bằng cách tuyên bố không có thế giới 
nào khác ngoài hệ thống độc nhất trong 
đó có trái đất đã cổ vũ các triết gia 
Kitô giáo chẳng hạn như Nicholas 
Cusanus, Giordano Bruno,Marsilio 
Ficino, và Pico della Mirandola. Không 
có chút nghi ngờ nào rằng Spinoza 
đã hàm ân Crescas về ý niệm vũ trụ 
của ông. 


tôn giáo vì nó lập ra tiêu chuẩn nhờ đó 
người ta có thể phân biệt các học thuyết 
căn bản ban đầu của Do Thái giáo với 
những học thuyết có tầm quan trọng 


Trang đầu trong thi bán cuón Joseph Allbo của 
Sefer - Ha - Ikkarim 
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Ngudi Marranos đào ugü sang hàng, hay người 
Do Thái bi buộc cải dao, dang bi dán đến giàn 
hóa thiên. 


thứ cáp. Albo tuyên bố rằng có ba 
nguyén tác càn bán cho moi tón giáo 
mác khái: Niém tin vào Thién Cháa, y 
niệm vé mặc khái của Thiên Chúa và 
công lý thưởng phạt của Thiên Chúa. 


ABRAVANEL, JUDAH 


ABRAVANEL, JUDAH (1460- 
1530) Abravanel là mót trong nhüng 
nhân vật xuất chúng của thời kỳ chuyển 
tiếp từ thời trung cổ sang thời Phục 
hưng. Ông đã sống chẳng những vào 
lúc giao thời của hai kỷ nguyên mà 
còn tiếp xúc với ba nén văn hóa - Do 
Thái, Tây Ban Nha và Ý. Ông và cha 
ông Don Isaac Abravanel vào năm 
1483 đã bó chay từ Bồ Đào Nha, qué 
hương ông, sang Tây Ban Nha, và từ 
đó sang Ý vào năm 1492. Judah hành 


X Ze. 


Cánh thập tự quán tàn sát người Do Thái 
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nghé y khoa nhưng ông chỉ quan tâm 
đến triết học, toán học và thiên văn 
học. Đã có thời gian, ông giảng dạy ở 
các trường đại học ở Naples và Roma. 
Những nhà trí thức ở cả hai thành phố 
này đều muốn kết thân với ông; ông 
đã kết bạn tâm giao với Pico della 
Mirandola. Trong thời gian tạm lưu trú 
ở Y, Judah lấy tên là Leone, cái tên 
đó dich từ Judah nghĩa là Sư tử. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông 
Dialoghi di Amore (Đối thoại vé tình 
yêu), đã được xuất bán tai Y và sau đó 
dịch sang tiếng Hebrơ, La tỉnh, Pháp, 
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Isaac Abravanel (14.37 — 1508), Chinh khách và 
triết gia đã làm thù quj cho Vua Bồ Đào Nha. 
Ông đã nỗ lực ngăn cán tiệc trục rudi người Do 
Thái ra khỏi Tây Ban Nha, trong triều dinh của 
Ng hoàng Isabella, nhung không có kêt qud. 


Ngudi Do Thái dang bi truc rudi khói Tây Ban 
Nha. 


Tây Ban Nha và Anh. Một phần cuốn 
sách ấy đã được sáp nhập vào sách chú 
giải giáo sĩ của cuốn “Ca khúc của các 
ca khúc”. Cuốn sách này đánh dấu 
những cột mốc trong lịch sử mỹ học và 
có tầm quan trọng lớn đối với lịch sử 
siêu hình học và đạo đức học. Cuốn 
sách công bố tình yêu như là một 
nguyên lý vũ trụ bất khả phân ly với 
hữu thể; tỉnh thần của nó là tấm gương 
phản chiếu thực tại. Sách Đối thoại về 
tình yêu nhấn mạnh đến đặc tính tinh 
thần của vẻ đẹp thể lý và giúp phát triển 
phạm vi của chủ thuyết lý tưởng mỹ học. 
Ông chủ trương rằng hạnh phúc đích thực 
là “Sự hiệp nhất trí tuệ con người với 
Thần trí Thiên Chúa” và rằng, nó liên 
hệ đến sự thưởng thức mỹ học. Có một 
khuynh hướng tuyệt đối tin vào Thiên 
Chúa trong triết học của Abravanel, 
nhưng ông luôn luôn nhấn mạnh đến 
Do Thái giáo chính thống của ông và nỗ 
lực dung hòa niém tin tuyệt đối vào Thiên 
Chúa của ông với những ý niệm về 
Thiên Chúa trong Thánh kinh. 


Colombus từ giã Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha 
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lfochep Curo (INN. 7573 


Song ó Thế Nhi Ky và Palestine; ông dà điển ché 


toàn bå luật giáo si. Cuón Shulchan Aruch 
( Chiéc bàn phú kin) dd và còn là mót cót tru cia 
viéc hành dao Do Thái chinh thông 


DELMEDIGO, JOSEPH SOLOMON 


DELMEDIGO, JOSEPH SOLOMON 
(1591-1655). Delmedigo là nguyén 
mẫu của người Do Thái lang thang. Ông 
đã lãng du từ Candia, Crete - thành phố 
quê hương ông sang Padua, Ý rôi từ đó 
sang Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ham- 
burg, Amsterdam, Frankfort, Worms và 
sau cùng mất ở Prague. Ông mưu sinh 
như là thầy thuốc hay giáo viên nhưng 
bất cứ lưu trú ở nơi nào, ông cũng vẫn 
không quên nghiên cứu các khoa học 
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[boob (TANYA AY), Gito singui Tiv Ban 


va lò fac vid euón chui gidi Kinh thanh, 


rl (HAN của [77777 (hr Vea / 


Joseph Solomon Delmedigo 


(Ult 


Evebeschutz, Jonathan ((racow,/690- Altona 
1744). Neri tuân thú Pháp điển, Bí pháp gia 
“Hiệu truong trường Giáo si, Giáo si cua Allona 
Hamburg nà Wandsbeck, tác giá cua nhng tác 
phám thuyết pháp chính thúc, có tia dé Nguoi 
ghi ngày thứ bay (ngày Sabbath) của giáo vĩ Jacob 
Emden, trong một cuộc tranh luận nói fiéng, túc 
gia cia cun Urim Wetumim 


` - La ớt ` E] m 
Mô chí cia Joseph Solomon Delmedigo d Prague. 


Elijah ben Solomon (1720-1797). Tác giá cia cuón 
sách nói têng Gaon of Wilna, bậc thả): của toàn 
bå kiên thuc Do Thái giáo, cia toán hoc và khoa 
hoc, một nhà tutung kap I, ông manh mé chóng 
dài thuyét thin bí cam nghiêm Chassidism. 


tự nhiên. Ông là món đồ của Galileo 
và là một nhà phê bình nhiệt tình về 
triết học thiên nhiên thời trung cổ, 
nhưng ông phải thận trọng vì những tư 
tưởng của ông có thể xúc phạm đến 
thẩm quyền giáo hội và thế tục.Ông đủ 
khôn ngoan để tránh những sự phién 
nhiễu như thế. Những công trình duy 
nhất của ông mà người ta biết đến là: 
Elim (cây cọ) đề cập đến toán học, các 
khoa học tự nhiên, và siêu hình học, 
một vài lá thư và tiểu luận. 


NES 


LUZZATTO, MOSES HAYIM 


LUZZATTO, MOSES HAYIM (1707- 
1747) Cuộc đời Luzzatto cũng tương 
tự như đời Spinoza. Cũng như Spinoza 
Luzzatto cũng mưu sinh bằng thấu 
kính. Rồi ông đã bị các người đồng 
giáo truất phép thông công. Nhưng 
Luzzatto vẫn là một người Do Thái 
trung tín tin hiến cho chính nghĩa. Ông 
còn cảm thây giống như Đấng Cứu thế 
bị cột chát vào su cứu rỗi dân tộc Do 
Thái khỏi nguy hiểm và nghèo khổ, 
và ông tin rằng việc nghiên cứu Bí 
pháp có thể giúp ông hoàn thành sứ 
mệnh này. Bất chấp áp lực từ phía các 
giáo sĩ chính thống, Luzzatto không 
từ bó việc nghiên cứu môn thần bí cảm 
nghiệm là môn nghiên cứu chẳng 
những cổ vũ cho những khát vọng sâu 


BAAL SHEM - T0V 


BAAL SHEM - TOV (1700-1760) 
Sau 7 năm trầm tư một mình, năm 1740, 
Israel Ben Eliezer bắt đầu giảng dạy môn 
Thân bí cảm nghiệm mà sau này được 
người ta biết đến như là Chassidism nhờ 
đó ông có tước hiệu Baal Shem - Tov 
(bậc thầy Hảo Danh), mặc dù, lúc còn 
trẻ người ta đã coi ông là một kẻ dốt 
nát và vô dụng. 

Ông đã giảng rằng Thần Khí Thiên 


4 Se, 


xa của ông mà còn truyền cám hứng 
cho ông đi đến quan niệm về các 
nguyên tắc đạo đức cao. Ông là một 
văn gia linh hoạt và có thiên bẩm mà 
văn phong Hebrơ được nhiều người 
tán thưởng. Ông đã soạn một vở kịch, 
nhiều bài thơ phụng vụ và những khái 
luận triết học bằng tiếng Hebro, trong 
khi công trình nghiên cứu thần bí cảm 
nghiệm của ông được viết bằng tiếng 
Aramaic. Cuốn sách nổi tiếng nhất của 
ông là cuốn Mesillat Yesharim (đường 
lối của người chính truc, 1740). Cuốn 
sách này đã được so sánh với cuốn 
Pilgrim's Progress (Tiến bộ của người 
hành hương) của Bunyan, mặc dầu nó 
không chịu ảnh hưởng của cuốn này. 
Năm 1746, Luzzatto di cư sang đất 
Thánh và ông mất ở đó một thời gian 
ngắn sau khi đến nơi. 


Chúa hiện diện khắp nơi trong mỗi 
người và trong mọi vật hiện hữu. Do 
đó có thể phụng sự Thiên Chúa trong 
những hành động nhỏ mọn nhất. Trái 
ngược với các trường phái thần bí cảm 
nghiệm khác và với những học thuyết 
thần bí cảm nghiệm Do Thái giáo khác 
nhau, ông tuyên bố rằng, nhục dục 
không phải là tội lỗi vì con người phải 
phục vụ Thiên Chúa bằng thân xác của 
mình cũng như bằng linh hôn của 
mình. Trong giáo lý của ông, tất cả mọi 


sự, kể cả những hành vi thấp hèn nhất 
đều có phẩm giá. Mặc dù không bác 
bó việc học tập, ông đã đặt kinh 
nguyện lên trên sự uyên bác, nhấn 
mạnh rằng những người theo ông cầu 
nguyện “một cách vui vé" và quên di 
mọi đau khổ trên đời, qua sự tập trung 
suy nghĩ về tôn giáo. 

Giáo lý của Baal Shem - Tov đã thu 
hút được một số đông người theo trong 
số người Do Thái ở Tây Âu, những 
người vào thời đó đang chịu những 
cuộc bách hại thường xuyên và tình 
hình kinh tế của họ luôn luôn suy thoái, 
những người này bị ấn tượng bởi nhân 
cách hiển từ và khiêm nhường của ông 
và tôn kính ông như một vị thánh. Ông 
nhận được nhiều tặng phẩm vô giá, 
nhưng ngày nào ông cũng phân phát 
hết của cải của mình cho người nghèo. 
Ông đã cứu nhiều người dëng giáo khỏi 
cảnh tuyệt vọng, giúp họ chịu đựng 
được gian khổ và giúp họ thấm nhuần 
tinh thần đạo đức, tin tưởng. 


CG Aes SE MN 
Bång khác có vé khiêu vü thân bí cảm nghiêm Giáo đường Do Thái Baal Shem d'Miedziboz 
trên mål ld c) Simchat Torah. Ukraine 
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(Bảng khắc bằng đồng cia V. Froer 1871) 


SPINOZA BENEDICTUS DE 
(BARUCH DE SPINOZA) (1632- 
1677). Trong bon mót thé ky sau khi 
các tác phẩm của Spinoza được xuất 
bản, tác giả của những tác phẩm ấy đã 
bị những người công giáo, Tin Lành, 
Do Thái giáo và cả những nhà tư tưởng 
tự do ghét cay ghét đắng. Ngay cả 
David Hume - là một người có tư tưởng 


$$ Co 


GON NGUDI DÓ SPINOZA 


ôn hòa - cũng chụp mp ông là *Dó ô 
nhục” và Moses Mendelssohn người 
chủ trương ôn hòa, cũng kinh tởm và 
không tin là có thật khi nghe nói ông 
bạn Lessing của ông đã chấp nhận học 
thuyết của Spinoza. Herder và Goethe 
đã mang lại một sự thay đổi mới. Họ đã 
trở thành những người theo chủ thuyết 
của Spinoza và tôn kính Spinoza như 
một thánh nhân. Cả Heinrich Heine 
cũng vậy. Các triết gia Hậu - Kant và 
các thi sĩ lãng mạn ở Đức chịu ảnh 
hưởng sâu xa của quan niệm về thiên 
nhiên của Spinoza. Ngày nay, Spinoza 
được mọi người coi là triết gia sâu sắc, 
tinh tế chưa từng có. Ngay cả những 
người phê bình ông cũng phải thừa nhận 
rằng Spinoza có một nhân cách dễ 
thương, một trong những cá tính thuần 
khiết nhất trong lịch sử loài người. Mặc 
dù ông rất tế nhị, những định nghĩa của 
ông rất tỉnh tế, đầu óc của Spinoza mộc 
mac, chất phác, và bất kể đến sự dạn di 
của tư tưởng ông, sự không khoan nhượng 
của ý chí ông để rút ra những kết luận 
hợp lý và không đếm xỉa đến những 
khuynh hướng cá nhân, Spinoza là một 


người điểm đạm, nhân từ, ưa thích người 
bình dân. Ông kiếm sống bằng cách mài 
thấu kính và từ chối một chân giáo sư ở 
trường Đại học Heidelberg vì ông chuộng 
độc lập hơn danh giá. 

Spinoza thuộc một gia dinh Do Thái 
giáo đã bị lưu đầy đến Tây Ban Nha 
và Bồ Đào Nha, và cuối cùng định cư 
ở Hà Lan. Trước khi học tiếng La tỉnh, 
khoa học tự nhiên và triết học của 
Hobbes và Descartes ông đã học Kinh 
thánh Hebrơ, sách Pháp điển, văn 
chương Do Thái trung cổ và có thể cả 
sách Bí pháp. Năm 1656, ông bị đặt 
dưới lệnh cấm của cộng đồng Do Thái 
giáo ở Amsterdam vì chống lại các học 
thuyết truyền thống của Do Thái giáo, 
kể cả những học thuyết có tính linh 
thiêng trong giáo lý Kitô giáo. Tách 
rời khỏi cộng đồng Do Thái giáo, 
Spinoza có thái độ dửng dưng với 
người Do Thái và Do Thái giáo. Với 
việc nghiên cứu Kinh thánh, ông đã 
tạo ra một xung lực cho sự phê bình 
Kinh thánh ngày nay; nhưng những 
yếu tố giáo dục Do Thái giáo, nhất là 
việc thông thạo triết học Do Thái giáo 
thời trung cổ của ông, vẫn còn thấy rõ 
trong quan niệm của ông về một Thiên 
Chúa độc nhất vô nhị và trong lòng 
thành kính với Chúa của ông. 

Tác phẩm chính của Spinoza có tựa 
dé là Ethics (Đạo đức học), hoặc goi 
là Siêu hình học cũng đúng, vi Spinoza 
hoàn toàn bị thuyết phục rằng tri thức 
về thực tại tối hậu bao hàm chuẩn mực 
đánh giá hành động con người và cách 
đo lường sự hoàn hảo của cá nhân. Đối 


Hái cảng d Amsterdam, trong một báng Khdc 
gia thé ky 17. 


với Spinoza, tư duy triết học là tự giáo 
dục và cải thiện tâm trí người tư duy. 
Mục đích của ông là, bằng lý trí và 
khoa học, đạt đến cùng một sự tín 
nhiệm vào những quy tắc cư xử của 
con người mà những truyền thống tôn 
giáo cho là mình đã ban cho các tín 
đồ. Trái ngược với Descartes, ông phủ 
nhận khả năng hòa hợp lý trí với sự 
mặc khải trong Thánh kinh. Bằng cách 
đó, Spinoza, chứ không phải Descartes, 
đã trở thành biểu tượng của triết học 
cuối thời trung cổ. Phương pháp khoa 
học đã giúp cho Spinoza, chẳng những 
biết cách đánh giá đạo đức mà còn 
giúp cho ông phương tiện để đạt được 
hạnh phúc vĩnh cửu. Spinoza nói rằng, 
muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng 
hay “Niềm vui bất tận”, con người 
phải đạt đến tri thức của sự hiệp nhất 
bản thân với toàn thể thiên nhiên. 
Spinoza coi mọi hữu thể cá biệt, bất 
cứ thứ gì thường được dân gian coi là 
có thật, chỉ là những sự thay đổi chút 
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ít của một bản chất vô hạn, có vô số 
thuộc tính. Tuy nhiên, trong số những 
thuộc tính đó chỉ có hai thuộc tính, tư 
tưởng và tính khuếch trương - là con 
người có thể cảm nhận được. Bản chất 
độc nhất vô nhị đó, là tự tại và tự nhận 
thức qua chính bản thân mà thôi, bản 
chất ấy là đối tượng duy nhất của tri 
thức đích thực, và đồng nhất với Thiên 
Chúa mà ý chí đồng nhất với những 
định luật thiên nhiên. Ai biết thiên 
nhiên thì cũng biết Thiên Chúa. Gia 
tăng tri thức thiên nhiên có nghĩa là 
gia tăng tình yêu đối với Thiên Chúa. 
Từ dé xuất này vé tính độc nhất vô 
nhị và tính đại đồng của Thiên Chúa, 


Spinoza đã suy ra những định nghĩa 
của ông về mọi đối tượng riêng biệt 
trong lĩnh vực khuếch trương và tư 
tưởng theo cách bắt chước chứng minh 
hình học. Cuối cùng, ông đã đi tới sự 
mô tả tình yêu thuộc về lý trí đối với 
Thiên Chúa rất đáng khâm phục, tình 
yêu ấy được đặc trưng như là tình cảm 
tuyệt đối vô vị lợi, sự nhận biết khiêm 
tốn cái tất hữu thống trị tất cả và đồng 
thời, cũng là sự giải thoát toàn diện 
linh hón khói những đam mê phiền 
nhiễu. Thái độ của Spinoza đối với 
cuộc đời dựa trên nguyên tắc không 
khen ngợi cũng chẳng trách cứ mà là 
hiểu biết. 


Trang hoa phám nổi tiếng này của Hirszenberg, chàng thanh miên Spinoza được trinh bày nà là 
ngudi làm khiêp dam các người dong dao củúa minh bằng su phê binh nghiêm khác sách Thánh kinh 
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Hoa phẩm chán dung của ông é Wolfenbüttel 
(Bán sao d The Hague) 


Asbr 


Căn nhà cua Spinoza à Khijnsburg 


cO WP 7: 

Phòng làm tiệc cua Spinoza d Rhijusburg. Các 
dung cụ mà Spinoza dùng dé làm công viéc của 
nguii ché tác thâu kinh nằm ở trên bàn. Cán nhà ctia Spinoza ở The Hague. 
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More Geometrico demonfir Ate POSTHUM A , 


PER 
BENEDICTUM de SPINOZA Anfihdimenjin, 


A cecjfirnnt Las éen 
COGITATA METAPHYSICA, 


Tn quibus diffetherer , gua ham im parie c Metaplfirer generali, quam 
Petak sccurrust , Zuse breviter expluantur. 


Quorum feriet pofi Prafationem 
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Trang tua de, ln xudi ban thu lil663i Trang tua dé, ln xuat ban thi Pg (1667) 
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MAC [WH trưa D Acosta 


ACOSTA URIEL 


ACOSTA URIEL (1590-1647). Sinh 
& Bo Đào Nha. là hàu due eua gia đình 
Marrano. là người công giáo ngoạn dao 
chàng thanh niên Acosta đã chuần bị 
đẻ làm tu sĩ: nhưng, bị dàn våt bởi những 
nghi nec về Kitô giáo, Ông dà chạy sang 
Hà Lan. O day, ông dà theo Do Thái 
giáo, không phai vi bị chân lý của tôn 
eio Thới nay thuyet phục, ma vi ông 
dà quyết dinh chối bỏ tín ngưỡng trước 
kia của mình. Ong không chịu tuân theo 
chính giáo Do Thái, nén tảng đích thực 
của Do Thái giáo, vì ông không thể hòa 
nhập vào công đồng Do Thái has 
không thé hiệu được tình hình không 
an toàn và những nhu câu sinh tử của 
cộng đồng ấy, Những cuộc tấn công 
của ông vào các học thuyết Kitô giáo 
căn bản, mà ông đã viết với tư cách là 
mot thành vien của Giáo đoàn Do Thái 


Amsterdam. dà làm giáo đoàn này nói 
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Canh tan sat uhig noun Do [Na cum cung e 
Lud ndn (AM Mat eba den 1656, nguin Do Hut 
nu lai dice chap nhân cho vao Anh quoc, phun 
hin la do li Á lui! cau cua Menässeh Ben israil 


ret Cromwell 
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giận vì họ cảm thấy các thẩm quyền 
Kitô giáo dà cho người Do Thái án náu 
có thé bi xúc pham. Bị trục xuất, ông 
rút lui ý kiến, rói lại nói loan, rồi lai bị 
trục xuất rồi bi phát vãng bảy năm. 
Không còn chịu đựng được sự có 
quanh, ông đã sẵn lòng chiu đựng sự tu 
hành xác nghiêm khác nhất để được 
phép tái nhập vào cộng đồng Do Thái. 
Nhưng những khắc nghiệt của nghi lè 
này đã làm cho ông không còn muốn 
sóng. Không lâu sau đó, ông dà tự vần. 
không ăn nan sám hối và không hòa 
giải được. Trong một pham vi nào đó, 
ông là nạn nhân của chính tính khí ông, 
nhưng hơn thể. ông là nạn nhắn của 
một kỷ nguyên trong đó một nhà tư 
tưởng độc lập không thể sinh sống bên 


MENASSEH BEN ISRAEL 


MENASSEH BEN ISRAEL(1I604- 
1657). Chính là một nhà thần bí khải 
huyền, trông mong những lời hứa vẻ 
Đấng Messia sẽ được thực hiện, năm 
1655, ông dà thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và ngoại giao để xin cho người Do 
Thái được phép tái định cư ở Anh quốc, 
nơi mà ho đã bi trục xuất năm 1290. 
Menasseh ben Israel, người đã có thể 
đặt Oliver Cromwell vào một tâm trang 
thuận lợi cho những yêu cầu của ông 
về vấn để tái chấp nhận người Do Thái 
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ngoai một cộng đồng tôn giáo mà không 
hi hai. 

Nhiều tiểu thuyết gia và nhà viết 
kịch. Do Thái hay không Do Thái. dà 
lý tưởng hóa cuộc đời và tư tưởng của 
ông. vì sự hóa than thi vị cua định 
mệnh ông là tấn bi kich của môt con 
người bị tiêu trừ nói loạn chống lại 
truyền thống và bất cứ cộng đồng nào 
dựa trên truyền thống-tấn bi kịch của 
một con người bị làm nhục không thể 
sóng trong cô quanh, mà chỉ còn giải 
pháp duy nhất là cái chết. Ông đã đát 
tên cho cuốn tự sự của ông là Erem- 
plar Humanae Vitae (Tám gương của 
một đời người), nhung cuộc đời của 
ông chác chấn không là cái gi khác 
ngoại trừ là điển hình của đời người. 


vào nước Anh, cũng là người được Nữ 
hoàng Christina của Thụy điển rất kính 
trong. đã nghiên cứu triết học với 
Descartes, và sự uyên bác của ông đã 
được những người như Hugo Grotius 
và nhà thần học tài ba Johannes Buxtorff 
tán tung. Mãi cho đến cuối thế kỷ 18, 
Menasseh hen Israel vẫn được các học 
giả lớn ở Hà lan, Anh, Pháp và Đức coi 
như là một thám quyền cao cấp về lịch 
sử ngôn ngữ học và thần học. Ảnh 
hưởng của ông đối với thần bí học Kitô 
giáo còn lớn hơn. Ông đã nghiên cứu 
sách Bí Pháp nhưng cũng rất thông thạo 


văn học giáo si chính thông. Những 
túc phẩm của ông có mục đích bênh 
vực Do Thái giáo, bảo vệ tôn giáo này 
chóng lại những cáo buộc hay hòa giải 
nó với những học thuyết triết học và 
thần bí học. cho thấy ông là một nhà tư 
tưởng linh hoạt hơn là thàm thúy. Trong 
số những tác phẩm ấy, cuốn Hope of 
Israel Hy vong của Israel (1650), dé 
tựa cho nghị viện Anh và cuốn Vindi- 
cation of the Jews Bien mình cho người 
Do Thái (1656) dà được viết ra nhằm 
những mục đích chính trị. trong khi cuôn 
The Statue of Nebuchadnezzar (Pho 
ong Nebuchad Nezzar - 1656) về 
giấc mơ của vua Babylon của tiên tri 
Daniel, phác thảo một môn triết học 
lich sử thần bí. Cuốn sách này. trong 
lần ấn hành đầu tiên đã được trang trí 
bang bón bản khác của Rembrandt, 
người mà vào năm 1645 đã là ban 


thâm giao cua ông. 


Canh Hien nhng ngu di giao, mot trong nhieu 


thi du kinli tom cua su Có chap thời dv. No da có 
anh huong lôn dën khi thiêu bó cua Spinoza rang 
Hon gito fea long hae ai hon lù hoec Uruvet tri Hug. 


Venasveh hen Israel (4604-4657 


Out sto NU cua Spinoza va fa mòt nha Anc 


) ol trong 


hoc day du ti cach. 
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Ban thinh nguvèn của ngii Do That got Oliver 
Cromwell nm 1656, dan dèn tiệc hup thuc hoa 


viec dinh cu cua ugue Do Thaid Anh queo 
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liver Cromwell 


(on nh ll e 1/0101 Luin il MEL Hant I HS SNCH 


inu ra Dhu numi lưu. guitromw.eli 


Quang canh Heidelberg trong thé Ky 17, Spinoza 


da tu chòi viec bò uhueém lam giao su o Dat hoi 


Heidelberg vi e sö nhung han che cho viéc giang 


day vé ti do. Cán phòng Spinoza qua di 
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MENDELSSOHN, MOSES 


MENDELSSOHN. MOSES (1729- 
1786) Vào cuối thế kỷ 17. Cha Pierre 
Bonhours, là một tu si dòng Tên và là 
một nhà phê bình nghệ thuật tinh tế. 
đã xuất bản một cuốn sách nhỏ trong 
đó ông chủ trương rằng người Đức 
không bao giờ có thể là một thi sĩ hay 
mót nghệ nhân. cũng không thể hiểu 
được những vấn dé và hiện tượng mỹ 
học. Dĩ nhiên, cuốn sách nhỏ đó đã 
gây phản nộ ở Đức và phát đồng 
những cuộc phản công di dội. Tuy thé, 
vào lúc đó người Pháp và người Đức 
đồng ý rằng người Do Thái không bao 
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Giây dáng ký hai con của Mendelssohn trong vd 
ba gia dinh o Berlin 


15 * 


DO THÁI GIÁO TRONG THÉ GIÓI NGÀY NAY 


giờ có thể sáp nhập vào nên văn hóa 
hiện đại nói chỉ đến việc đóng góp 
vào sự phát triển nén văn hóa ấy, Y 
kiến này vẫn không thay đổi cho đến 
khi, vào năm 1755, có tin được lan 
truyền trong giới văn học rằng ở Ber- 
lin có một người Do Thái tên là Moses 
Mendelssohn là người có thể chẳng 
những nói và viết được tiếng Đức lưu 
loát mà còn có thể tranh luận những 
vấn đẻ triết học và văn chương và còn 
được ngay ca nhà phê bình Lessing 
người Đức - là người đáng sợ nhất trong 
thời kỳ đó như một thám quyền về mỹ 
học và tâm lý học - đánh giá cao. Nhiều 
người mặc dù là những nhà tư tưởng 
độc lập cũng không tin là những tin 
tức ấy đúng sự thật. Một số họ đến tận 
Berlin để ghé mắt nhìn với sự ngạc 
nhiên về một việc lạ lùng như vậy. 
Rồi vài năm sau, ngay cả những người 
thành thật khám phuc Mendelssohn 
chẳng han như Kant và Lessing cũng 
tô ra nghi ngờ rằng Mendelssohn có 
thể tiếp tục tận hiến cho nền văn hóa 
Đức và đồng thời vẫn trung thành với 
Do Thái giáo. Sau này hai ông thừa 


nhận rằng Mendelssohn có thể làm 
được cà hai viec àv. 

Mendelssohn dà làm giàu cho tàm 
lý học miêu tả bằng cuốn Khái luận về 
tình cam pha trộn, Cuốn tiêu luận của 
ông vê bằng chứng trong khoa siêu hinh 
học dà đoạt gidi thưởng của Hàn lâm 
viện Phổ. chống lại đối thủ của ông 
Immanuel Kant. Cuốn Phaedon của 
ông (1767), bênh vực ý tưởng về sự 
bất tử của linh hôn. đã là một cuốn sách 
được nhiều người Do Thái và Kitô giáo 


đ Đức mên mộ trong hơn hai thể hệ 


sau. Trong cuốn Jerusalem (1783) ông 
đã gáy ăn tượng sâu sắc cho Kant và 
Kant dà bị thuyết phục ràng Do Thái 


giáo dich thực là một tôn giáo của the 


giới. Mendelssohn cũng dich Kinh 
thánh tiếng Hebrcó sang tiếng Đức và 


đòi hoi quyền công dàn cho người Do 


Moses Mendelssohn chiéudat Lavater và Lessing 


lhu cua Mendelssohn got G. Herder d nha ong. 
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Thái cũng nhu sự phần ly giữa giáo hội 
và nhà nước. Với ông, một thời kv mới 
trong lịch sử người Do Thái dà bát đầu 
không phải chỉ riêng ở nước Đức. Bốn 
thập ky sau khi ông qua đời, người Khô 
giáo và người Do Thái kết hợp với nhau 
trong sự gắn bó với các tư tưởng của 
Mendelssohn dà ca vang những ca vịnh 
tôn vinh ông, Lessing dà dựng lên một 
công trình thơ móng cho bạn mình bằng 
cách dùng ông làm người mẫu cho vị 
anh hùng trong vở kịch Narhan The 
Wise, Hiển nhân của minh. 


MAIMON, SAL0MON 


MAIMON, SALOMON (1733- 
1800). Immanuel Kant thừa nhận 
Maimon là người sắc bén nhất trong 
tất cả những người phê bình ông. Tác 
giả nói tiếng của cuón Critique of Pure 


Reason (Phê binh lý trí thuận tiv) 


chắc chắn biết rõ những gian khổ mà 
Maimon đã chịu đựng trước khi có thê 
xuất bản cuốn Versuch ueber die 
lranscendentalphilosophie, trong du 
ông dà dé cập thành công những vấn 
dé mà đại đa số các nhà tư tưởng Đức 
vào thời đó không hiểu nổi. Khi 
Maimon, vào năm 1778, dời làng quê 
Nieszwicz d Lithuania, ông dà được 
hoc các sách Heder và Yeshiva, dà 
nghiên cứu sách Pháp điển (Talmud), 
sách Bí pháp (Cabbala) và các sách 
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Ho phün cua Mendel soh trong nehiun trate 
` hi ` 


cea đụ Zant à Berlin 


Maimonides, nhung óng khóng có có 
hội được học một sinh ngi hiện dai. 
Không nhờ một thấy day nào, ông dà 
tut mình giải mã bảng mẫu tự tiếng Đức 
bằng những sự tô hợp phiêu lưu và vô 
cùng công phu; nhưng ông không thé 
phát âm cho đúng môt từ tiếng Đức 
nào cả khi ông bang qua bien giới nước 
Phó. Ông đã phải mất một thời gian 
đài để học thấu đáo tiếng Đức. Ông 
còn phải mất một thời gian dài hơn dé 
thích nghi với tắm tính on hòa của 
những người Đức đương thời. 

Trong nhiều nam, tính khí dữ dội của 
ông đã ngăn cán ông tập trung vào những 
cuộc nghiên cứu ông hằng mong muốn. 
Ông đã làm cho người bảo trợ ông là 
Moses Mendelssohn phải phần nộ vì 
những quan điểm cấp tiến của ông và sự 
phóng túng của ông. Ông đã làm cho vị 


(hän dung Salamon Vaimon eua Arnilt 


mue su tin lành dên nia tội cho ông phải 
bở ngỡ vì ông tuyến bó rang ông coi Do 
Thái giáo là một tôn giáo tren Kitó giáo. 
Sau 12 năm lang thang, Maimon đã thấy 
trước nhiều quan điểm quan trong của 
triệt học hậu — Kant và đã đặc biệt ảnh 
hưởng dën Fichte. Hơn một thé ky sau 
ngày Maimon qua đời. những tự tưởng 
của ông còn có anh hương lớn hơn trong 
thời sinh tiền của ông, nhưng dù cho tư 
tưởng triệt học của ông có lớn thế nào, 
công trình lý thú nhất của ông van là cuón 
Tu thuật, mà vào năm 1792 nhà tâm lý 
học người Đức Karl Philipp Moritz xuất 
bản dưới tựa dé Salomon Maimons 
Eigene Lebensgeschichte. Cuốn sách nà \ 
chứa đựng một sự mô tà dé thương về 
đời sóng của người Do Thái ở Lithuania 
và một sự bien minh can dam cho giáo 


si Do Thái giáo. 
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Vo chi cua "Nama ` o Tarnopol. Ba Lan 
Vochunan Arochunal d A3. £840) bit mòt man di 
cua Hegel. [rong euón Hwing dàn cho uguii 
hoang mang trong thoi dat, ông dà trinh Pai 
nhung y tuumg cua minh ve vièc dung hoa Do Phan 


guae linh tuv vet titing hien dar. 


Vo sinh cua Nachman Krochmal a Zol&kieve, Ba 
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HESS, MOSES 


HESS, MOSES (1812-1875). Hess. 
dà lấy tên họ là Moses, thay vi Moritz 
để cho thấy ông là người theo Do Thái 
giáo. Hess đã làm cho thân quyến phán 
nó vì đã lấy một gái điểm để cho thấy 
ông khinh miệt những tiêu chuẩn đạo 
đức dà có. Ong đã sống với nàng trong 
hạnh phúc cho đến lúc chết. Tuy nhiên. 
ông là một người tự nguyện tuân thủ 
những đòi hỏi đạo đức. Ông là một 
trong các sứ đồ đầu tiên của chủ nghĩa 
xã hội và là người báo trước chủ nghĩa 
Zion. Vì ông đã tham gia vào cuộc cách 
mang 1848, Hess dà bị xử tử hình và 
trong lúc đào thoát, ông đã lang thang 
qua nhiều nước ở châu Âu trước khi 
tìm được chỗ lánh nạn ở Paris. 

Lúc còn trẻ, Hess đã có nhiều ý 
tưởng phong phú. Ảnh hưởng của ông 
đối với Karl Marx rất quan trọng. Đã 
có lúc hai người công tác mật thiết với 
nhau. Hess thừa nhận sự quan trọng 
của những lực lượng kinh tế và xã hội. 
ông đã quan niệm chủ nghĩa xã hội 


Theodor Herzl chao mung Max Nordau ở hoi 


nghi Zionist dáu trêu. 
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nhu là một lý tưởng nhân đạo. khác 
hàn với Marx là người coi chủ nghià 
xã hội như kết quả không tránh được 
của sự tiến hóa kinh tế. Cũng vì lợi 
ích của con người mà Hess đã sách 
động để thành lập khu thịnh vượng 
chung Do Thái ở Palestine bằng cách 
xuất bản cuốn sách của ông Rome and 
Jerusalem (1862) và nhiều tiểu luận 
trong đó ông phát biểu mối hy vong 
về Đấng cứu thế. Theo Hess, Do Thái 
giáo không có tín điều nào khác ngoại 
trừ "Hoc thuyết thống nhất”. Nhu đã 
chứng tỏ trong cuốn Holy Story ol 
Humanity. Thánh st cia nhán loại 
(1837), ông dà di chệch ra ngoài quan 
niệm về Thiên Chúa của Do Thái giáo 


Theodor Herzl à lội nghi zionist ở Basle, 1901. 


và goi lịch sứ con người là Thánh bởi 
vì, theo ý ông, lịch sử ấy đích thực là 
lịch sử của Thien Chúa. và vì vậy. được 
ông quan niệm một phần phù hợp với 
Spinoza, một phần phù hợp với học 
thuyết tam vị nhất thé của Kitô giáo. 
Trong cuốn European Triarchy Tam 
đâu chế Âu châu (1841), ông đã phác 
thảo một trật tự mới của châu Âu mà 
ông nói là phù hợp với "bản chất con 
người”. Chủ nghià xã hội của ông 
không phải là chủ nghĩa bình đẳng triệt 
để mà là môt nå lực để thỏa màn 
những ước vong của “bản chất con 
người”. Theo ông, bản chất con người 
luôn là tiêu chuẩn chính để phán đoán 
những định chế nhân bản. Trong 
những năm sau đó ông xích lại gan 
hơn với những quan điểm triển khái 
trong truyền thông Do Thái giáo, nhung 
ông đã xây dựng niềm hy vọng của 
mình về việc định cư người Do Thái 
trong đất Thánh trên nước Pháp. mà 


COHEN, HERMANN 


COHEN, HERMANN (1842-1918). 
Nén tảng của triết hoc Cohen là: Thiên 
Chúa đã làm cho sự thật có thể trở thành 
hiện thực. Hệ thống chủ thuyết duy tâm 
phê bình của ông dé cập đến luận lý 
hoc của tri thức thuần túy, đạo đức học 
của ý chí thuần túy và mỹ học của cảm 
xúc thuần túy. Ông nhấn mạnh là triết 


Mases Zen 


ông coi là quán quân vé tự do. Sau 
cuộc thất trận của Pháp năm 1870, ông 
đã cổ vũ các nước châu Âu liên minh 
lại với nhau để chống lại chủ nghĩa 
quản phiệt Đức, 


học đạo đức của ông, vẻ cơ bản. liên 
quan đến giáo lý Do Thái giáo. Ông là 
giáo su trường Đại hoc Marburg trong 
nhiều năm. Khi về hưu ở tuổi 70, ông 
đã sóng những năm cuối đời nhu là giáo 
sứ triết học Do Thái ở Học viện Khoa 
học Do Thái giáo ở Berlin. Ngoài việc 
giáo huấn các sinh viên giáo sĩ. ông đã 
điều khiển nhiều cuộc bàn luận mói thứ 
sáu, vì lợi ích của công chúng. Nhiều 
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tao vung fuc cho thiuvet Zionist cau th 


lbraham Isaac Kook (1865-1935) bi phap gia 
thâm thu và là ngudi tuân thu pháp dién, dong 
Uu là gido si 9! Palestine dang phat triệt. Ong có 
duh hung manh më dén gidi tre Israel 


Vli Hd Wusuf Lion [hit TA / uin hue Huhu 
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Hermann Cohen 


học giá không phải là Do Thái dà dèn 
nghe, háo hức rút ra những điều bô ich 
từ những cầu tra lời cua Cohen cho 
những câu hỏi liên quan đến toàn bộ 
phạm vi khoa học và triết học. Người 
ta rất thần phục phương pháp giáng dạy 
những kiến thức thô sơ ve triết học cho 
nuười mới học của ông. Ong kiên nhàn 
läng nghe các sinh viên của mình. giúp 
i0 nói ra rành mach tự tưởng của ho và 
phát biểu những tư tưởng ấy có phương 
pháp. Ông cor kỹ thuật tranh luận với 
người mới học như là cách trắc nghiệm 
hoc thuyết của ông trong đó tư tưởng là 
"tao vật thuần khiết” không phải là kết 
quả của mình mà là điều kiện của kinh 
nghiệm. Những su diễn giải của ông 
về những bài phê binh Kant, trong 
những năm ban đầu, dà đưa ra phương 
hướng mới cho phong trào Tân - Kant 
Ý tưởng về Thiên Chúa chiếm vị trí 
trung tâm trong triết học duy tâm phé 
bình của ông. Ý tưởng ấy chứa đựng 
hàm ý về một sự hài hòa cơ bản giữa 
cấu trúc của vũ trụ và những khát vọng 
của con người. Cohen đưa ý tưởng 
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Thiên Chúa vào triết học của ông nhằm 


thỏa màn khát vọng, tin rằng lý tưởng 
dao đức là thật của con người, theo 
mol nghia vững chắc hơn với y nghĩa 
cua lý tưởng my học. Thiên Chúa. nhu 
là một ý tưởng, chăng sống động cũng 
chăng phải là một ngôi vị. Người ta có 
thẻ khám phá ra Thiên Chúa bằng 
chính quá trình của lý trí, Tôn giáo, 
theo đúng nehia được goi, xuất hiện 
đồng thời với nhận thức đạo đức. 
“Chức năng” cua Thiên Chúa không 
phái là đem lại thịnh vượng hay ngay 
cả hạnh phúc mà là hó trợ những nỗ 


luc con người de phán biệt giữa cái 


GINZBERG, ASHER 


GINZBERG. ASHER (1856-1927) 
Được nhiều người biết đến dưới bí danh 
Achad Haam (một người của nhân dàn). 
Ginzberg đã trở nên nói tiếng như là 
môt triết eia và người có nhiều đóng 
góp vào sự phục sinh ngón ngữ và văn 
hoc Hebrơ. Ong cũng đóng một vai trò 
có ý nghia trong phong trào quốc gia 
chủ nghĩa Do Thái hiện dai. Mặc dù 
những tác phẩm của ông chủ yếu liên 
quan đến nhüng vấn dé Do Thái, những 
y tưởng căn bản của ong có lợi ích 
chung. Không hài lòng với sự tiến hóa 
vật chất. ong đã nhấn mạnh đến tam 
quan trong của sự tiến hóa tinh thần. 
Ông đã tập trung vào những khía cạnh 


dao đức của moi vận de, bác bỏ môi 


đúng và cái sal. Chi riêng tồn giáo củng 
có thé sản sinh ra lý tưởng về cá biết 
tính. Quan niệm về tội lỗi chủ veu là 
để áp dụng cho một cá nhân thôi chứ 
không phải cho một tập thé xã hội. Su 
trau doi những khả nàng tri thức là môi 
bón phận tôn giáo. Triết học tôn giáo 
của Cohen có những yếu tô duy tâm. 
thực chứng và nhân bản chủ nghĩa. 
xuất phát từ trực giác của Ong liên quan 
đến tính hiệu lực của kinh nghiệm đạo 
đức. Tác phåm Tôn giáo JN trí. nguồn 
gốc Do Thái giáo: Tôn giáo trong hệ 


thong triệt hoi 


Le Arte Zanen: (Asher Ginzberg) 
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quan hệ giữa dao đức học và tón giáo 
khi vai trò của đạo đức học chỉ hạn định 
trong khuôn khô một cái khung quy 
chiếu xã hội học. Ông coi những quan 
điểm đạo đức là yếu tố quyết định cá 
tính quốc gia, và vì lý do dó, đã nhân 
manh rằng sự phát triển quốc gia phải 
di trước mọi hoạt động chính trị. Mục 
dich của ông là hòa hgp những tình cảm 
quốc gia chủ nghia với ý thức trách 
nhiệm cần thiết cho tương lai của nền 
văn mình nhân loại. Mục đích ấy có 
thành công hay không là tùy vào sự tàn 
tụy của con người cho những lý tưởng 
công bằng mà các tiên tri trong cựu ước 


đã trình bày. 


BUBER, MARTIN 


BUBER, MARTIN (1878-1965). 
Martin Buber là mót trong nhüng dói 
thủ hàng đầu của triết học Hasidic. 
Ông nội của ông, Solomon Buber - là 
một học giá Hasidic người dà tạo xung 
lực cho phong trào thần bí học và việc 
tái tạo một số sách tiểu luận và lối 
hành dao ban đầu của Do Thái giáo, 
đưa đến một sự phục hưng văn hóa 
giữa những người Do Thái Tây Âu 
thế kỷ 18. Martin Buber, một nhà 
nghiên cứu các tôn giáo thần bí của 
Trung Hoa và Ấn Độ cũng như của 
Kitô giáo thời trung cổ, chủ trương 
rằng kinh nghiệm Do Thái về tính nội 
tại của Thiên Chúa như phát biểu 


die. A 


Y niệm của ông về chủ nghĩa Zion 
dà khiến ông trở thành một triệt gia 
đích thực. Y niệm ấy dựa trên mot su 
giải thích độc đáo về thực tê và lý 
tưởng. Trong nhiều năm. ông đã chống 
lại chủ nghĩa Zion chính trị. Thay vào 
đó, ông dé xướng thành lập một trung 
tâm văn hóa Do Thái ở Palestine. Ông 
hv vọng trung tâm này sẽ trở thành 
một "Trung tâm thi đua” cho những 
người Do Thái phân tán trên khắp thê 
giới, nàng cao hữu hiệu những tiều 
chuẩn văn hóa của họ và gợi cảm hứng 


cho họ dé sản sinh ra một nén văn hóa 


Do Thái chính công. 


trong sách Pháp điển và thực hành 
trone kính nguyện, có một tầm quan 
trong vô song đối với tất cả các dân 
tộc. Ông chấp nhận ý niệm thần bí cảm 
nghiệm của sự thông hiểu giữa con 


người và Thiên Chúa. Sự cứu chuộc 
trong tôn giáo là chủ dé trong tâm tinh 
thần của ông. Ông tin rằng các triết 
học ve tôn giáo và xã hội học đã giúp 
con người dính kết với nhau hon. 


AH D 


— —  — TRONG BAN NOI CUA TU TUONG AN pÔ 


TRIẾT HOC ÂN ĐỘ 


Buổi ban dau của triết học An Độ 
rất me hồ. Tuy nhiên không còn gi phái 
nehi ngờ là người ta đã üm thầy những 


tác phẩm triệt học đứng đắn, viết dưới 


hình thức cách ngôn. trong những thê 


kv hơn 1000 năm tr.CN. Từ đó, chỉ mới 
không dày 200 năm, phương Tây mới 
bất đầu ý thức về tâm quan trong của 


tiếng Phan, ngôn ngữ của triết học An 


Thán Siva, thâu Vishnu va thân Arisfiua 


Độ có xưa. Phần lớn cách suy đoán siêu 
hình học của người An rất khó hiểu và 
chưa bao giờ được tiêu chuẩn hóa. 
Khởi đầu của triết học An Đô được 
üm thầy trong những ca vịnh của bo kinh 
Vệ dà. trong sách Upanishad kém quan 
trọng hơn, và trong sách Bhagavad Gita. 
Một trong những cách trinh bày có hệ 
thông lâu đời nhất của triết hoc An Độ 
là cuốn Sankhya. Người ta nói ràng 


nguci tim thà y sách này là Kapila. sông 


Canh thiéu molt goa phu 


rước Đức Phát Gautama. Kapila là 
tgười theo thuyết bất khả tri và chống 
1 nhật nguyen luận Brahman trong 
sách Upanishad. 

Sách Vaisesika, một hệ thống triết 
noc do Ulaka (Kanada) sáng lập, dua 
ra một cách điển giải hữu thần hơn về 
nu the. 

Sau quá khứ mơ hỗ này của các triết 
hoc An Độ khác nhau. xuất hiện cấu 
trúc vi đại của Phật giáo một tôn giáo 
đã gản như biến mất khỏi quê hương 
in Độ của nó để làm say mê nhiều 
dàn tộc láng eiéng ở Myanma, Trung 
(Quốc, Nhật Bản và những người có 
đầu óc sâu sắc trên khấp thế siới. 

Trong tất cà những tài liệu thành văn 
và ca khúc bạn đầu của các triết gia An 
Độ, người ta đều thầy chủ dé xã hội nói 
båt của sách Upanishad: Hãy tim Atman 
và người se Dm thầy Brahman, nguyen 
lý than thiêng. hạnh phúc tôi cao. niet 
ban cua Phật giáo, Trong những kinh 
sách cô của bó Veda (NG dà) và trong sứ 
diện giải của kinh Vedanta (Cuối vệ dà), 
thé giới hiện tung nay cua chúng ta có 
ve nhu chỉ là một ao ảnh; chỉ có một 
thue tại dich thực tức là Brahman 
Atman. chia khóa cho mọi sự khôn 
ngoan đích thực nằm trong sự đồng nhất 
hóa linh hôn với Brahman. 

Nuười chú giải kinh. Vệ dà xuất 
chúng là Shankara (năm 800). 

Rất nhiều triết học của An Độ bị hiểu 
sai, bi điện giảng sai và bị dùng sai trong 


nhüne tín ngưỡng me tín và trong việc 


cầu tạo sai những v niệm siêu hình tôn 
giáo kì quái. Tự phủ nhận biến thành 
tự lạm dụng: linh hồn sẽ đầu thai vào 
súc vật: tính thiêng liêng cua sự giam 
hàm tâm hồn trở thành thiên đường của 
khát sĩ. Tuy thể. vượt ra khỏi sự náo 
động và những cảnh bon loạn của 
quang cảnh tôn giáo đương thời của An 
giáo, từ nay mãi mãi chỉ còn lại ánh sáng 
chói lóa của Đức Phật Gautama và 
những người khác. những người đã rõ 
ràng tỏ ra có khả nàng nhìn thấy sự thật 
trong cái vinh hằng. 


Banh ve thẻ gui cua Phat gido Zait Lang, m ta 


nhng quat doan eua vef phat trien not tai thio 


cacht cud Phat giao 
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Duc Phat và Neanhi din của Ngåit Bång da thẻ An 
Hut \ i 


Van Jan tunt \/ HIH: Hti Wun) 


ĐỨC PHẬT, GAUTAMA 


BUDDHA, GAUTAMA. (563-483 
tr.CN). Từ "Buddha " có nghĩa là "Người 
được soi sáng (tự giác) lại soi sáng người 
khác, "giác tha" hay *Người tỉnh ngộ 


\Jường dâm trên tran cua bon dang cáp 
chinh o An Do 


(8 "Ae, 


lại làm thức tính ý thức su thật trong 
đồng loại”. Phàt giáo được cor là sở hưu 
sự khôn ngoan hoàn hảo và những 
quyền năng siêu nhiên. Theo học 
thuyết Phật giáo. có một dòng Buddha 
(Phật) xuất hiện trong lịch sử nhân loại 
từ thời thượng có xu xôi cho đến tương 
Lu xa vời. Người mà, trong lịch su được 
thế giới biết đến như là Buddha (Đức 
Phát), bạn đầu có tên là Siddhartha - 
Tất Dat Da - (Người đã hoàn thành mục 
đích của mình) hay Sakyamuni - Thich 
Ca Máu Ni (Hiển nhân của bó tộc 
Sakya). Ngài thuộc về gia tộc Gautama, 
một đẳng cấp chiến binh đã nấm quyền 
cai tri bộ tộc Sakya. Thể theo một sẽ 
học giả, những bài tường thuật xưa nhất 
về đời sống của Ngài đã được viết ra từ 
khoảng 200 đến 400 năm sau khi Nưài 


qua đời. Nhung. tất cả những bài tường 


thuật này chắc chắn là nói lại một cách 
khác những truyền thống khẩu truyền. 
dựa trên đời sóng của Ngài, nêu ra trong 
những bản tóm lược chỉ tiết về những 
giáo thuyết ban đầu của Ngài. Ngoại 
trừ một số người triệt để hoài nghi, da 
số các học giả đều đồng ý rằng Ngài 
đã cưới người em họ Yasodhara ở tuổi 
19 và đã có một người con trai, Rahula, 
sinh ra trong cuộc hôn nhân này. Không 
có sự thống nhất về đặc tính với những 
hoạt động của Ngài. 


Duc Pht thoi eon tre, trên dmg dên cát Po Ak, 


noi Nee du phat Hue (hån bitt Par gide), 


II lut f A; 


Có dièu rất chác chắn là. Đức Phật 
đã bat đầu trầm tư mặc tưởng về ý nghĩa 
cuộc đời trong những năm còn trẻ và 
cảm hay bị dần vặt khi Ngài ý thức được 
những bất hạnh và dau khó của con 
người, nó đã khiến Ngài quyết định tìm 
ra dường lối để an ủi và cứu vớt nhân 
loại, Ấn Độ và qua khắp Phương Đông, 
con đường tri thức đã giúp Ngài có thé 
üm ra cách giải cứu nhân loại, có nghĩa 
D một cuộc sông du mục để tìm những 
lời khuyên của các hiển nhân - chính 
những người này cũng là người lang 


Pat den thờ t Bodh Gava, uoi Än: Phat sihi tú 


Cay Bo Dè d bèn trai dan coi là hau due cud cdi 
hà D ma dut ( thu í vin Diu Phal di dei un 


vang (phit Hue i 


thang — và trằm tư mặc tưởng một minh. 
Sau 6 năm nghiên cứu về con người, 
cuộc đời. và các giáo thuyết, Ngài tin 
rằng Ngài đã khám phá ra su thật. và từ 
đó đã cống hiến phán còn lại của đời 
mình cho việc cải tạo những người khác 
theo các ý tưởng của Ngài. Ngài đã từ 
bỏ của cải và gia đình để chu du khấp 
vùng thung lũng sóng Hằng như môt 
người hành khất. Bao quanh Ngài là một 
đoàn đệ tử càng ngày càng đông cũng 
sông đời hành khất như Ngài. và cuối 
cùng hợp thành một dòng tu. 
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Duc Vhat trong mot buc phum Fav Fal 


une Hm rem dor Sanch 4 
4 NIN Iri I (0 niit, M ned Ni: ł / 
(tt AHPN HUH AY FU HI d deu chon hat cot Pus Pra 


i KE un 


tL: 


đa Ié d / tự, COME (HC TF M HANG AHH / “1 


Aur wunnt, nath sang lap ra Thin phai trong 
HO, Mal etili th ti A H-« Mitth luv fen 0 


T? < di ny fli 4 lü "FP ran tu 


li trai sarg phu) D. 1 Suzuki, hoec gid Phát 
uto hien, Mut Ogata o €Chotoka = In: Abbot 


Niko b usn NA ZO Sukuk H ji, Á Vil, 


Phật giáo giảng dạy bốn chân lý cao 
cả, đó là đau khổ, hiểu biết nguyên 
nhân đau khổ, được giải thích bằng 
chuỗi nhân quà, rũ bỏ dam mé, như một 
phương tiện giải thoát khỏi đau khổ: sự 
thật. đường lối để thoát khỏi đau khổ 
bằng một hệ thống ky luật đạo đức. Đức 
Phát goi những chân lý của Ngài là cao 
cả, vì Ngài coi sự cao cả là dao đức. Dù 
là nhà luận lý hay nhà thần bí, Đức Phật 
là Người giảng dạy cách cư xử đạo đức. 
Ngài tránh xa siêu hình học và tôn giáo. 

Phật giáo dà bành trướng khắp mièn 
Đông A và là niềm tin ở Srilanka, Nhật, 
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Trung Quốc, Đông Dương. Thái Lan. 
Mianma, và Tây Tang. Dù ràng. Phật 
giáo đã trải qua nhiều sự sửa đôi trone 
nhüng nước ấy. Ở An Độ. quê hương 
của Đức Phật và Phật giáo, Phật giáo đà 
tắt lim từ năm 1200. Những người Ân 
giáo hiện nay quá xa lạ với Phật giáo 
đến độ Gandhi đã phải tự bào chữa 
chống lại sự “cáo buộc” là truyền bá 
giáo lý Phật giáo, trá hình là Án giáo 
Sanatana. Tuy nhiên, Gandhi đã tuyên 
bố rằng, theo ý kiến ông. ngày nay bản 
chất của những giáo lý của Đức Phật là 
một bộ phân trong toàn bộ An giáo. 


VEDAS - KINH VỆ DÀ. B0 sách nhiều tập, cổ 
đại, của Ấn Độ (1000 năm tr.CN) gồm có 
sách Rig Veda (Ca vịnh dâng lên các Thần), 
Sama - Veda (Sách hát của tu si) Yajur - 
Veda (Công thức cúng tế), và Atharva — Veda 
(Ca khúc Thần bí). Ta có thể tìm thấy trong 
phán suy đoán triết - thần của các kinh sách 
này, những kiến thức sâu sắc sớm sửa. Sau 
này, được mở rộng và bổ sung thêm với các 
sách Sutra (kinh Phật) và nhiều sách giáo 
khoa khác về ngữ pháp, thiên văn, y khoa w.., 
goi là những sách Vedanga ("Thành phần của 
kinh Veda”), và những sách khái luận triết 
học nhu là sách Upanishad. 


VEDANTA - KINH CUỐI VỆ ĐÀ. Theo ngữ 
nguyên là "phán cuối của bộ Veda", được hiểu 
theo cả nghĩa thời gian và biểu tượng. Tử ngữ 
này được áp dụng cho các sách Upanishad và 
nhiều hệ tư tưởng khác nhau dựa trên các sách 
ấy. Đặc biệt là, giáo lý công phu trong các 
sách Bramahsutra của Badarayana, được các 
triết gia sau này, chẳng hạn như Shankara, 
Ramanuja, Nimbarka, Madhva và Vallabha chú 
giải lại và sửa đổi. Dé tài trung tâm là dé tài đã 
thấy trong các sách Upanishad về mối liên hệ 
của vũ trụ hồn và cá nhân hồn. Shankara cho 
rằng Thượng đế và linh hồn đồng nhất với 
nhau, còn Madhva cho là khác nhau, còn 
Ramanuja thì cho rằng tuy khác nhau mà lại 
đồng nhất với nhau. 


TAG PAHAM KINH DIÉN CA AN DÛ 


Ca vinh ca ngoi Agni mong thu ban của sach Rig 
Veda. 


SÁCH SANKHYA. Hệ thống triết học Ấn Ðộ 
cổ nhất, tiền Phật giáo và triết học nổi bật 
của thời anh hùng ca. Những hệ thống sau 
này kể cà các giáo phái Phật giáo đã phê 
bình sách Sankhya. Sách Sankhya ra đời 
như là sự tổng hợp đầu tiên của các sách 
Upanishad; chứa đựng giáo lý có vẻ mâu thuần 
nhau: Sự bất biến và thuần khiết của tư ngã 
(Atman) và sự sáng tạo thế giới của tư ngã 
tức là thực tại duy nhất. Đối với sách Sankhya 
thì rõ ràng là những gì thay đổi thì không ý 
thức được và những gì ý thức được thì không 
thể thay đổi. Do đó nó nỗ lực giải quyết sự 
mâu thuẫn trong các sách Upanishad bằng 
cách hy sinh thực tại độc nhất Atman và 
bằng cách phân chia cái thật thành hai: cái 
có thật như là thay đổi và cái có thật như là 
không thay đồi. 


CÁC SÁCH UPANISHAD. Gồm hơn một tram khái luận triết học của Ấn Độ có đại. Mubi ba cuốn cổ nhất 
(Chandogya, Brhadaranyaka, Aitareya, Taittiriya, Katha, Isa, Mundaka, Kausitaki, Kena, Prasna, Svetasvatara, 
Mandukya, Maitri) phán lớn có trước, khởi nguyên của triết học Hy Lạp. Những sách ấy nổi tiếng vé phán 
bàn luận đến các ván dé bàn thé học, siêu hinh học và đạo đức học và những sự nghiên cứu sâu trong 
| bản chất của linh hồn con người, hay tư ngã, Thượng đế, cái chết, tinh bất tử và sự diễn giải biểu tuong 
của việc tuân thủ nghi thức cử hành nghi lễ. Ta còn có thể nghiên cứu nhiều điều trong những sách 
|. Upanishad có hơn kể cả những trường hợp sớm nhất của quyền bỏ phiếu phó thông, những cuộc đối thoại 


triết học, những nụ cười nổi tiếng và một chuỗi các giáo su triết học kế tiếp nhau. 


YAJNAVALKYA 


YAJNAVALKYA (Vào khoang năm 
600 tr.CN). Không có sự đồng ý giữa 
các học giả về việc Yajnavalkya có phải 
là một nhân vật lịch sử hay là mot cái 
tên già dùng chung cho một nhóm triết 
gia và giáo sự, Dù o thì cái tên này cũng 
có liên quan đến sách Brhadaranyaka, 
Upanidhad, Sách này chẳng những ở 
trong sô 13 sách Upanishad lâu đời nhất 
mà còn được coi là cuốn sách mạch lạc 
và soi sáng nhất trong 13 sách ấy. Nó 
tiêu biêu cho sự phát triển triết học sớm 
nhật của tôn giáo Vệ dà, trước giai đoạn 
khởi đầu sớm nhât của triết học Hy Lap. 

Bộ Upanishad giảng day niềm tin 
vào Brahma, thực tại lớn độc nhất, như 
là nén tàng của sự sống, niềm tin vào 
sự luân hói và nghiệp chướng. Nghiệp 
chướng, ban đầu, có nghĩa là ảnh hưởng 
của hành động con người, như là cách 
giải thích sự thưởng lành, phạt dữ. có 
vẻ bất công hay không hiểu nổi và là 
cơ sở của sự giải thoát linh hòn qua sự 
hiệp nhất của cá nhân với Brahma. Sách 
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Brhadaranyaka trình bày những giác lì 
này dưới hình thức tương đổi có dong 


Sri Shankaracharva, ngudi da dua ra nhng loi 
chu giai son nhat eua bo Upanishad, tân con 


zu duoc dem gay nav. 


ISVARAKRSNA 


ISVARAKRSNA (The kỷ 5). Cái tên 
Isvarakrsna có liên quan đến sách 
Sankhya Karika. soạn ra vào giữa thế kỷ 
5 và có lẽ là có nhất trong sáu hệ thông 
triết học truyền thông của An Độ. Người 
ta cho rằng, triết gia Kapila là người đã 
sáng lập ra hệ thống ấy. Triết học Sankhya 
dà truyền cảm hứng cho Đức Phật. sống 
vào khoảng một thế kỷ sau đó. 

Trường phái Sankhya chia sẻ với 
những hệ thống khác niềm tin vào cúc 
thần. bán thần và ma quỷ Ấn Đó, 
nhung nó quan niệm những vi àv nhu 


SHANKARA 


SHANKARA (Thé ký 9). Shankara 
là nhà chú giải lớn nhất. thậm chí là 
một triết gia lớn nhất của Ấn giáo, 
Những bài tường thuật về ông được 
trang trí bằng những huyền thoại và 
thần thoại quy cho ông những quyền 
nàng siêu phàm. Ông được tôn kính 
nhu một Thánh nhân và nhu một học 
giá ma những giáo lý và thực hành dà 
có ảnh hưởng lớn. Ong đã hệ thống hóa 
triệt hoc của sách Upanishad, và trong 
phần chú giải của mình đã làm sáng tò 
nhiều đoạn của kinh Vedanta. Ông 
dëi coi là một nhà cải cách ôn hòa và 
bao dung và cũng nhu là một nhà tranh 
luận luôn luôn có thiện chí, hãng hái 


là có thể chết và cũng bị luân hôi. Trái 
với ý niệm Brahman trong hệ thống 
Sankhva. không có chỗ cho một Thiên 
Chúa phố quát. Hệ thống này tuyệt 
đối phủ nhận sự tôn tại của một vi thần 
nhu thé. Triệt học Sankhya là bi quan. 
coi mọi vật ton tại nhu là dau khổ và 
nhị nguyên. nhấn mạnh đến sự khác 
biệt căn bản giữa linh hồn và vật chất. 
Sự giải thoát khói dau khô có thể dat 
đến bằng cách nấm bát nhận thức vẻ 
sự dị biệt tuyệt đối giữa linh hôn và 
mọi hữu thể vật chất. Có lẻ học thuyết 
Sankhya đã ảnh hưởng đến thuyết Ngô 
đạo và học thuyết Tần - Plato. 


Shankara 


bác bỏ mọi học thuyết di biệt với học 
thuyết của ông. Ông phủ nhận sự liên 
quan giữa đẳng cấp và dòng dõi. và tố 
cáo do vong phan cách con người nhu 
là nguyên nhân của sự trói buộc con 
người vào hiện sinh có điều kien, vào 


A 8 


sinh, tứ, Tín ngưỡng là công cụ giải 
phóng con người khỏi sự vô tri và nô lệ 
hóa. Tín ngường không được phân biệt 
với chiêm niệm. Sự thật phải được hiểu 
bằng tỉnh thần nhưng trực giác tỉnh thần 
cao nhất dän đến sự hiệp nhất của cái 
biết, cái được biết và trí thức. Shankara 
thường mô tà con đường di tới muc tiêu 


åy là phu nhận cá tính trong tư tưởng. 


cam xúc và hành dong. 


Jusateuru idhutyeduythe gun) Ae? Shankaracharyu 
Arishina Firth o tu vién Gowardhan o Paris, trim 
iao cua phan lon ugutn An Dò theo An ghieduimg 

lự A4 do kè tuc Shankaracharva ci fen 


{riet gua lm nhat cua An Dò, trong thë Ar 9). 


GIÁO PHÁI VISHNU: Một trong những nhóm 
triết thần chủ yếu lớn ăn khớp với Ấn giáo. 
Giáo phái ấy tôn vinh Vishnu như là hữu thể 
tối thượng đã sáng tạo và duy tri thế giới theo 
chu kỳ bằng bhuti và kriya saktis, hay quyền 
năng biến hóa và sản sinh của mình, tương 


duong với causae materialist et efficiens. VỊ 

c EE trí của linh hôn con người trong sự phát triển 
Sri Madhva, triết gia nhi nguyen the Ky thui 13 này được giải thích theo nhiều. cách khác 
của An Do, Nerii chi trung Hon thé git khác nhau, tüy theo mối Quan hệ của nó với nén 
biệt Iu ban chál vôi hôn con ngudi, tảng thế giói, We theo "m của giáo 
phái này. 
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Kamanupa, trit gia HIẾU hac của An Do thë AN 


FH. Ong da phat hieu ve nduiug hoc tuyệt eua 
kinh Vedanta trong pham vi truyen (2N cua 
Vishnu giao. Ong tuyên bo raug vu tru va linh 
hôn ca hai deu là nhng sinh xudt và bièn hda 
cua Pang lav hoa, mòt quan dièm gån vel quan 


con cua Spinoza. 


Var Vallabhacharya, nn tieng trong Ure ky L5. 
Vot tronge nbuiug nha nghien ciiu lon ve imh 
Vedanta va Veshuuu giao. Ong lå nhà chu giai lin 
cta kinh sat- cit — ananda, sach sièu hinti hoc 
cua ngudi da nhân Uuic dày du vé minh nhu là 
mol phán eua moi thue tai va tie tai nhu la mol 


phaánu cua chinh minh 
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—  WUC HÀNH YOGA 


KINA YOGA (Yogasutra): Là tác phẩm lùng 
danh của Patanjali, trong đó người ta tìm 
thấy Yoga là một trong những hệ thống triết 
học lớn của Ân Độ. Nó chủ yếu là một kỷ luật 
tinh thần gồm 8 giai đoạn để đạt đến tự do 
tinh thần mà không bỏ qua sự chuẩn bị về 
thể lý và luân lý. Theo quan điểm triết học, 
các kinh Phật (sutra) và đa số sách chú giải 
những sách ấy duoc liên kết với sách Sankhya, 
tuy vậy không phải là không có những thiên 

hướng hữu thần. | 


Patanjali, tac gia 
cuón Yogasutras, 
trong do ngudi ta 
Hm thy Voga, tội 


trong nhng hc 
thóng bom nhátcua ` Zu tbe hou sen trong Yoga. Hoa sen là bièu tma 
triét hoc An D. cha su thuẩn Khiét eua An D có. 


IR asana. tti the cai 


CUNE 


TAE, HU NUNHG, 


dd/dt € di ui? 


amie 


EJ 


p Ww ex 


¬ - AN DÔ VÀ TÂY PHUONG 


Panchavati, na Ramakrishna da dat len sti hong 


hiép tới Me va tru. 


Sri Ramakrishna (1836-1886), triểi gia kiện dai 
co nhiéu anh Auge nhåt của În Dô. Ong da 
sang lap nhiên hoi nghién cuu kinh Vedanta ở 
phimg Zeit. Theo lời điền gidi cua ông, ngudi ta 
có thë dat dên Samadhi, hay giai doan cual củng 
eua su nhân thic Thiên Chua, thông qua Do 


Thái yido cüng nhu Add gido và Hoi giao. 
Vivekananda là ngudi ke tuc con dumg dai dong 


Dén thử Dakshineswara 


trong thẩm hoc. 
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Swami Vivekananda 


VIVEKANANDA, SWAMI 


VIVEKANANDA. SWAMI (1862- 
1902). Được giáo dục d nước ngoài, 
Swami Vivekananda là một người theo 
thuyết bất khả tri. Người ta thày những 
nghi ngờ duy lý thuyết của ông rải rác 
kinh 
Ramakrishna Paramahamsa. Niềm tin 


trong những giáo lý cua 


đơn giản của ông vào triết học nhất 
nguyên luận của kinh Vedanta và nỗ 
lực tái có vũ sự thống nhất các tôn giáo 
dà làm cho Vivekananda trở thành một 
món dô dành hết quảng đời còn lai của 
minh cho việc quảng bá các ý tưởng 


của thầy mình. Ong sáng lap ra phái bộ 


Swami Vrvekanamda nhuilà mat nha su lang thang 


truyền giáo Ramakrishna để phục vụ 
từ thiện, đem lại cho An giáo một cách 
tiếp cận việc truyền giáo nhiệt tinh, và 
nhân mạnh đến khía cạnh tích cực của 
kinh Vedanta rằng: “Tất cả là Brahma, 
do đó việc phục vụ con người như là 
Thượng dé tốt hơn là lặng lẽ trầm tư 


q1 
_ 


mác tướng ”. Neười ta thầy rõ ảnh hưởng 
của ông trong tác phàm của những triệt 
eia như là Radhakrishnan và Aurobindo 


chàng hạn, trong việc phục vụ xã hội 


TAGORE, RABINDRANATH 


TAGORE, RABINÐRANATH í 1861- 
1941). Rabindranath Tagore. nhà thơ 
trữ tình lớn nhất của An Đô hien dai, 
cũng là một nhà soạn kích và tiêu 
thuyết gia thành công và tác gid råt 
được kính trọng của nhiều sách khái 
luận triết hoc, là hậu due của một gia 
tộc Brahman có xưa, Mục đích lớn của 
đời ông là làm sống lại những lý tưởng 
của An Độ có đại và đồng thời giúp 
cho việc hiểu biết nhau hơn giữa Đông 
và Tây. Thái độ của ông dói lập với 
thái độ của Gandhi mà những phương 
pháp bị ông xem thường. 


Tagore và Helen Keller /930, New Vork 
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và truyền bá những tư tướng An Độ trèn 
khàp the giới. Anh hưởng cua ông con 
thây ro ngay cả trong thái dó chính tri 


cua Mahatma Gandhi. 


Sau khi học luật ở Anh quốc, Tagore 
quay về quản lý điện sản của eia đình 
wong 17 nam. Năm 1901, ong dà sáng 
lập trường phái cua ong. trường phái 
Abode of Peace Trú vở của Hòa bình, 
trong đó các món sinh được đào tao theo 
những nguyên tác của Ong, Khi ông đèn 
Anh quốc năm 1914, nơi mà những bài 
thg Gitanjali (Bài ca hien t€) được xuất 
bản bang tiếng Anh do chính tác eid bien 
soan, ông đã được tiếp đón nóng nhiệt 
và danh tiếng của ông đã lan truyền kháp 
châu Âu và châu Mỹ. Ông là người châu 
A đầu tiên nhận được giải Nobel nàm 
1913. Năm 1915 ông được phong håu. 
Sau cuộc tàn sát ở Amritsar, ông có v 
định từ chối tước vị để phản dot chính 
quyền Anh ở An Độ, nhưng thay vì làm 
thể ông đã đồng ý thỏa hiệp 

Các bài thơ của Tagore đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng. và thơ ông đọc lên có 
âm thanh quyển rũ mãnh liệt trong các 
bản chuyển ngữ. Sự cân đối hài hòa của 
nhân cách ông. biểu lộ trong những tác 
phẩm của ông, luôn luôn gây ấn tượng 
cho bất cứ ai đã gặp ông. Những nguyên 
tắc đạo đức của ông không dung thứ 
những thứ đạo lý thủ đoạn hay cho phép 
dùng những phương tiện vì mục đích 


của chúng. Lúc nào cũng sẵn sàng phản 
kháng båt công và bách hai, ông là môt 
đối thủ kiên trung của chủ nghĩa Đức 
quốc xã và chế độ Hitler. Triết học của 


ong dựa trên niềm tin ràng. Thiên Chúa 


AUROBINDO, SRI 


AUROBINDO, SRI (1872-1950). 
Là con của một thầy thuộc nói tiếng 
người Bengal. Aurobindo dà được đào 
tạo ở Anh nơi ông được gởi đến từ năm 
lên 7. Trở vé An Độ năm 21 tuổi. ông 
dà phục vụ bang Baroda, 3 năm sau. 
trong những chức vu hành chính và 
elang day Khác nhau: năm 1906 ông 
dà từ nhiệm ở Bang Baroda. Ong đã 
dàn trước Gandhi trong việc tô chức 
phong trào quốc gia kháng chiến thụ 
dong, 7 năm sau khi ông từ bỏ hoạt 
động chính trị ở Bengal. Bi chính quyền 
Anh cẩm tù một năm vì bị cáo buộc 
làm chính trị, ong dà rời Bengal sau khi 
được phóng thích năm 1910, đến sóng 
d thuộc dia Pondicherry của Pháp và, 
từ đó trở di, chỉ quan tâm đến việc trước 
tác và giảng dạy. Hai cuốn sách tổng 
lợp các lý thuyết của ông: Cước sóng 
thản thánh. trết học của ông và Tổng 
lợp Yoga. hé thông Yoga của ông. Ông 
cũng đã soạn 3 tập thơ, và từ nàm 1914 


tứ hiện thực hóa dàn dän trong con 
người. Không mấy quan tâm đến định 
mệnh trên trời. ông nhấn mạnh rằng su 
hoàn hảo của con người sẽ đến trong 


the giới con người dang sóng. 


Sri Aurehinde 


đến 1921 ông là chủ bién của ARYA, 
một tờ báo triệt học. Năm 1926, ông lui 
về Ashrama, nơi ông sóng cách biệt 
ngoai trừ môi năm một vài lần xuất hiện 
trước công chúng. 
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Vohamdas Gandhu 


GANDHI, MOHANDAS KARAMCHAND 


GANDHI, MOHANDAS KARAM- 
CHAND (1869-1948). Chàng nhüng dai 
da số người An Độ mà còn nhiều người 
phương Tây đã đồng ý gán cho Gandhi 
tước hiệu "Mahatma", nghĩa là “Tam 
hôn cao cá", và dà kính trọng ông như 
là bậc thầy về sự khôn ngoan và thánh 
thiện, đồng thời cũng công nhận tài 
năng và lập trường chính trị kiến định 
của ông. Ít nhất trong thời hiện đại. 
không có ai bằng Gandhi về khả nàng 
sử dụng vũ khí tinh thần cho mục đích 
chính trị, về việc làm cho không ai 
chống lại được sự kháng cự của những 
người không có quyền lực. Ông đã được 
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Sri Radhakrishnan trièt gia An Po duong tunt 


tôn thờ như là quốc phụ của nhà nước 
An Độ mới, nhưng chỉ ít lâu sau khi ông 
đã thực hiện được lý tưởng về một nước 
An Độ tự do, lý tưởng mà ông đã đấu 
tranh trong gan nửa thế kỷ, để thực hiện. 
ông đã bị một đứa con cuồng tín của 
chính dân tộc mình ám sát. 

Gandhi dà phuc hồi su tự tin của 
Ấn giáo sau khi ông đã được thấm 
nhuán tư tưởng văn minh phương Tây 
và dà bác bỏ tư tưởng ấy. Năm 1889, 
ông đã được triệu đến tòa án Luân 
Đôn, rồi trong 17 năm, ông đã là luật 
sư ở Nam Phi trước khi trở thành quán 
quân tranh đấu cho chính nghĩa của 
những người An định cư tại nước này. 
Năm 1914, ông quay về An Độ và năm 


1919, ông dà khởi động Satvagraha, 
(Phong trào tìm kiếm sự thật). Từ năm 
1920, ông mở chiến dịch bất hợp tác 
với chính quyền Anh. Nhiệt tình với 
Ấn giáo như Gandhi, ông cùng chịu 
ảnh hưởng của học thuyết bất bao 
động của Tolstoy, học thuyết này đã 
trở thành tiếng hô xung trận chính trong 
cuộc đấu tranh chống lại chính quyền 
thống trị Anh, chính quyển đã được 
ông coi là vô cùng xấu xa. Bất bạo 
động được ông coi là “chịu dau khổ 
có y thức”, không phải là một sự quy 
phục ý chí của người làm điều ác. mà 
là đặt toàn bộ linh hồn con người chống 


lại ý chí của bạo chúa. Nó có nghĩa là 
sự khôi phục một luật cổ của Ân Độ 
là luật tự hiến tế. Ông nhiều lần phản 
kháng những người coi ông là mol 
người không thực tế, thay vào đó ông 
tự mô tả mình là một "người lý tưởng 
chủ nghĩa thực hành", và tuyên bố rất 
dáng là "biết rõ hàng triệu người dân 
của mình”. và "không công nhận môt 
Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa 
hiện diện trong tim của hàng triệu 
người âm thầm chịu đựng. Ông cũng 
tuyên bó rằng ông nhận ra sự hiện hữu 
của Thiên Chúa trong khi hàng triệu 
người không thể nhận thấy như ông. 


TRIET HOG GÙA DAN TAG THAN TIÉN 


TƯ TƯỞNG TRUNG HOA 


Trong số hàng trăm trường phái của 
tư tưởng siêu hình học Trung Quốc. có 
hai trường phái nói bật nhật là Lão giáo 
(100 năm trước Socrates hay hơn nữa) 
và Không giáo, trường phái sau dè dẫn 
đến một sự diễn giải vu hình thức. 

Trong khi Không giáo coi tu thân 
là nguyên tắc cao nhất thì Lão giáo. 
mãi mãi thấm nhuần một tỉnh thần thần 
bí và trầm mặc sáu thám, đã mở ra cho 
người xưa con đường (dao) di đến su 
bình lặng và giác ngộ nói tâm. 


Ba nha hiën triệt: Due Phát, Adhmg tự tà Lao tứ 


Phật giáo thời trung có, tôn giáo dà 
rời bó ndi phát sinh của minh là An 
Độ một cách khó hiểu. đã tìm thấy ở 
Trung Quốc nhiều tín đồ trung thành 
và sùng đạo. Cũng chính tại Trung 
Van Är trường thành có cua Trung Quóc dà có tdm Hoa, lần đầu tiên. dà nở rộ bóng hoa 
quan trong trang tiệc có lập triết hoe Trung Hoa kỳ lạ là Thiên (Zen). một phương pháp 
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trầm tu dé đạt đến con tìm của Phật 
qua trực giác. Phật giáo Thiên dà tim 
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KHÔNG TỦ 


KHÔNG TU (556-479 tr.CN). Không 
Phu Tử, vị thầy muôn thuở (Vạn thé su 
biểu) của Khổng giáo. dà được chính 
thức thờ phượng từ năm 195 tr.CN đến 
(912, nhưng việc cúng tế theo truyền 
thông vẫn còn tiếp tục hầu như mọi nơi 
o Trung Quốc. Không Tử đã sống trong 
một thời kỳ văn hóa suy đổi. nhưng 
những giáo lý của Ngài và cách cư xử 
cương mẫu của Ngài đã có tác động lớn 
đối với sự phục hỏi đạo đức. tinh thần và 
sự phục hưng văn hóa trong dân tộc 
Trung Quốc. Bất chấp nhiều ảnh hưởng 
rgoại lai và những xung đột chính trị 
rội bộ, dấu ấn của Khổng giáo trên nền 
văn minh Trung Quốc không nhiều thì 


í: văn trường tôn. 


được nhieu bạn hữu và tín dô ở Nhật 
và Mv châu. 
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Vne vi that chu eua ga Ad, hai com vong 
va näm thần linh theo truyen thuvet xudt Aien 


raa lực Ahong Phu Zu vua rado. 


Ahong Zu 


Không Tử. một người đồng thời với 
Pythagoras và một số nhà tiên tri Hebrơ, 
dà chu du khắp Trung Quốc trong 
khoảng 14 năm, quan sát, giảng dạy 
và thu phục được ngày càng nhiều 
môn đô. Ngài dạy thi ca. sử học, âm 
nhac, và tuân thủ truyền thống. Ngài 
dà công bó lý tưởng tu thân. mà nén 
tảng là quá trình học hỏi, sự khôn 
ngoan, có đạo đức và đoan chính. Học 
thuyết của Ngài về sự tương hỗ trong 
những mối quan hệ của con người với 
đồng loại đã gần như đi đôi với ý niệm 
Khuôn vàng Thước ngọc. Ngài đòi hỏi 
những người theo Ngài phải thực hành 
các đức tính chân thành, công bằng. 
nhân hậu, nhà nhàn. tôn kính người già 
và thờ kính tổ tiên. Ngài hối thúc họ 
sông hòa hợp với chính mình, vì đó là 
một điều kiện bát buộc để có su hài 
hòa giữa cá nhân và vũ trụ. Đôi khi ông 
đã nhắc đến ý niệm “Thiên” nhưng 
không nói đến niềm tin vào một vị thần 
tối thượng. Ngài luôn hô hào rằng mọi 
nàng lực trí thức và dao đức phải được 
hướng vào sự tu thân, lợi ích chung và 
hòa bình trong xã hội và vũ trụ. Ngài 
đã làm một thượng quan trong một thời 


Bit tumeg co “Dich " eua Kinh dich 
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gian ngắn, dùng quyén lực của mình 
để tạo ra những cải cách, và đẻ trừng 
phạt những kẻ xấu, ngay cả khi họ là 
những vị quan lớn. Tuy thế. những công 
lao của ngài không được nhà cầm quyền 


đánh giá thích đáng. 


Along Phu Fu vei mon dé Chu Tu, lang thang 


trong vng dol Hut 


Á hàng Phu Zu mit mai nghién ciiu Kinh dich 


Ahóng Phu Tu dên hàm Lào tü 
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Ahóng Phu Tu nghiéu ciu dm nhac cua người 


>2 men Ly A s sách trong Bo Ngü Kinh e m 
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TỬ TƯ 


Tử Tu (Khoảng năm 335-288 trCN) ` niệm về tính cách tương đối của tri thức 
Là cháu đích tôn của Khổng Phu Tử. Ông ` con người về vũ trụ. Ong đã cố gắng phân 
thường hay gợi đến thám quyền của tổ — tích các loại hành động càng nhiều càng 
tiên; nhưng ông cũng phát biểu những tu tốt và đã tin tưởng rằng thực tại vũ trụ có 
tưởng của chính ông. Không Tử đã bắt ` thể được sao chép trong cá tính của bất 
đầu phân biệt giữa tri thức thật và tri thức o hiền nhân nào có ý thức về các bón 
giả định trong khi Tử Tư tiến hành suy ` phận đạo đức và tính thần của mình. 
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MẶC TỦ 


MAC TỬ (Khoảng năm 470-396 
trCN). Sau khi Mạnh tử dà thành công 
trong việc làm mất uy tín học thuyết 
của Mặc Tử, các nhà tư tưởng và công 
chúng dà không biết đến ông trong 12 
thế kỷ. Chỉ có Phật giáo Trung Hoa còn 
giữ được một số giáo lý của Mặc Tử. 
Gần đây, trường phái Mặc Tử lại được 
giới trẻ Trung Quốc áp dụng. Họ coi 
đó là một đường lối cứu văn Trung Quốc 
khỏi những rối loạn thời nay. Mặc Tử 
là một vị tướng quân hiển hách và là 
một quan nhân tài ba. 

Triết học của ông phối hợp linh 
đạo tôn giáo với chủ nghĩa duy lý vị 
lợi thuyết. Ông cũng được coi là nhà 
luận lý học thông thạo về biện chứng. 
Sau khi theo Khổng giáo. ông đã tố 
cáo những người kế tục Khổng Phu 
tử là đã quá chú trọng đến nghi lẻ và 


HUE THI 


Huệ Thi (Thế kỷ 4 tr.CN). Những 
tài liệu vé giáo lý của Huệ Thi chỉ còn 
được bảo tên trong Kinh sách của Trang 
Chu, người tiền hô sáng chói của Lão 
giáo, người đã coi ông là địch thủ đáng 
kính nhất của mình, và dĩ nhiên đánh 
giá ông cao hơn Khổng Tử. Huệ Thi 
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bác bỏ niềm tin trước kia của Thầy 
mình vào định mệnh. Ông coi sv tinh 
khiết của con tim cao hơn sự thích 
đáng về hình thức trong việc chu toàn 
các luật nghỉ thức. Ông tuyên bố tình 
yêu đại đồng bất kể đến quy chế pháp 
lý và do đó được gọi là "sit đỏ của 
tình hữu nghi giữa con người”. Trong 
khi minh chứng học thuyết của ông là 
đúng, ông đã tuyên bố rằng: Thiên 
Đàng. Đấng tối cao. cũng như những 
nó lực sâu thắm nhất trong mỗi cá nhân 
để đạt tới hạnh phúc, đều đòi hỏi tình 
yêu đại đồng và rằng yêu người đồng 
loại bao giờ cũng có lợi. Mục đích của 
ông là xúc tiến sự thịnh vượng chung 
bằng cả việc nâng cao đạo đức lần việc 
cải thiện kinh tế, Hết lòng với chính 
nghĩa hòa bình, Mặc Tử chỉ cho phép 
chiến tranh tự vệ và người ta tin là 
ông đã ngăn chặn được nhiều cuộc 
chiến tranh. 


có lẽ lớn hơn Trang Chu vài tuổi và 
đã qua đời trước khi Trang Chu viết 
xong sách Trang Chu của ông. Trong 
những cách ngôn mà Trang Chu trích 
dẫn, Huệ Thi có vẻ là một đệ tử của 
cháu đích tôn Khổng Tử tức Tử Tu. 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhận thức 
về sự biến dịch vĩnh cửu và thích nêu 
ra những điều nghịch lý. 


MẠNH TỬ 


MANH TU (372-289 tr.CN). Trong 
những nó lực giáo dục các vua chúa, 
Mạnh Tử có vẻ cũng không thành công 
hơn người Hy Lạp đồng thời của ông là 
Aristotle. Nhưng trong một phạm vi lớn 
hơn Aristotle, Mạnh Tu đã dùng những 
kinh nghiệm cá nhân của mình để triển 
khai những tư tưởng triết học của mình. 

Mạnh Tử là môn đệ của Tử Tư. tức 
là cháu đích tôn của Khổng Tử. Chính 
Tử Tư cũng là một triết gia có ảnh 
hưởng đến lịch sử Khổng giáo, tuy 
kém quan trọng hơn môn đệ Mạnh Tử 
của mình. Chính Mạnh Tử là người dà 
khôi phục uy thế của Khổng Phu Tử 
bằng cách đánh bại những ý kiến sai 
lạc, chẳng hạn như những ý kiến của 
Mặc Tử và Dương Chu. cà hai người 
đã trở nên cực kỳ nổi tiếng và đã cố 
găng làm mất uy tín của việc thờ cúng 
và học thuyết Khổng giáo. Vào cuối 
đời mình, Manh Tử đã soạn ra cuốn 
sách mang tên ông. Cuốn sách này đã 
được liệt vào hàng sách thư trong triều 
đại nhà Tống. Những trích dẫn từ sách 
này đã trở nên loại sách được ưa thích 
ở châu Âu vào đầu thế kỷ 18 và vẫn 
còn tiếp tục được ưa chuộng. 

Cuốn sách ấy là kết quả của những 
kinh nghiệm trong những cuộc du lịch 
đài và xa. và của những su quan sát 
kỹ lưỡng con người thuộc đủ mọi giai 
cấp từ vua, quan, đến những người ăn 


Munh Zur 


mày. Mạnh Tử tuyên bó rằng con 
người tự bản chất là tốt nhung cần phải 
phát triển bản chất của mình đến mức 
hoàn hảo nhất có thể được. Mạnh Tử 
nói chính quyền phải phục vụ nhân 
dàn và đem lại sự thịnh vượng cho 
nhân dân. Người ta được phép nói dậy 
chống những nhà cai trị tôi. Chiến tranh 
được tuyên cáo là một tội đại ác. 
Voltaire và Rousseau đã hơn một lần 
trích dẫn Mạnh Tử. Bằng cách đó, 
Mạnh Tử đã ảnh hưởng đến. ít nhất 
một cách gián tiếp, nhiều nhà lãnh 
đạo của cuộc Cách mạng Pháp. 


E 101 


HSUN CHING 


HSUN CHING (Vào khoảng 298- 
238 tr.CN) là người đã triển khai 
khuynh hướng thuần túy triết học trong 
Khổng giáo lên đến điểm cao nhất của 
nó. Tuy nhiên ông cũng còn là một 
nhà thơ lớn và là bậc thầy về tư duy 
trữ tình, di sầu vào bên trong những bí 


HÀN PHI 


HAN PHI (mát 233 tr.CN) Hàn Phi, 
một đệ tử của Hsun Ching và là triết 
gia Trung Hoa lớn nhất về pháp luật, 
đã tự vẫn vì ông, với tư cách một cố 
vấn không chính thức cho nhà cám 
quyền, đã làm cho một vị thượng thư 
nổi lòng ganh ti. 


TRANG CHU 


TRANG CHU (340-280 tr.CN) 
Nhiều chuyên gia hiện đại về triết học 
Trung Hoa coi TRANG CHU là một 
trong những triết gia Trung Hoa sáng 
chói nhất. Ông là một học giả. một nhà 
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an của tam hón con người, nhận cam 
hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên. Mặc dau. 
ông chấp nhận những quan điểm của 
Mặc Tử và một số người theo Lào giáo. 
D z ` ^* - e 
ông van trung thành với Không giao, 
tin tưởng chắc chắn vào sự cần thiết 
phải có trật tự luân lý và sự tu thân của 
cá nhân, ông mạnh mé chống đối sự 
tin tưởng vào định mệnh. 


Hàn Phi đã tập trung vào việc nghiên 
cứu những vấn dé nghệ thuật quản lý 
nhà nước của chính quyền, thẩm quyển 
và su thịnh vượng chung, ông đã đưa ra 
những quan điểm tương tự như vấn đề 
Jeremy Bentham và những triết gia Anh 
khác theo thuyết duy lợi. Nhưng ông 
cũng chấp nhận những ý tưởng của Lão 
giáo về sự thật cốt yếu. 


thơ và một bậc thầy về biện chứng 
pháp và luận lý học. Nhận thức được 
tính thống nhất của vũ trụ, ông khao 
khát trông mong "hanh phúc siêu 
việt” là điều mang lại hòa bình trong 
tâm trí và giúp con người sống hài hòa 
với thiên nhiên. Khả năng về luận lý 


hoc và biện chứng pháp khiến ông 
có vẻ là một người trắng trợn lột trần 
sự thật. thích phá hủy những do tưởng 
đã nói tiếng. nhưng tinh yêu tự do của 
Ông quá lớn đến độ không cho phép 
Ông phủ nhận những giá trị của chính 
quyền và xã hội. Ông thường từ chối 
những chức vụ cao, và nghiêm khác 
phê bình Mạnh Tử. Nếu TRANG CHU 
không phải là người sáng lập cái mà 
sau đó được gọi là Lão giáo, chắc chắn 
ông đã là người tiền hô của Lào giáo 
pham vi rộng rãi của trí tưởng tượng 
của ông, sự sâu thám của tư tưởng ông 
và sức mạnh của văn phong ông, chưa 
môt ai trong Lão giáo sánh bằng. 


LAO TU 


LAO TU (Vào khoảng thé kỷ 4 
tr. CN) Giả thuyết truyền thống cho rằng 
Lão Tử là một người đồng thời với 


H 


Con dán linh thièng cua Lao Tu, dùng trong ma 


thuat eua Lao Fu uhi la mot bua hò ménh 


Trang Chu 


Khổng Tử và là tác giả của tác phẩm 
Dao đức kinh (Giáo lý về Sức mạnh của 
Dao) Người sáng lập ra Lào giáo dà bị 
các học giả gần đây phủ nhận, có điều 
chắc chấn là phong trào tỉnh thần mà 
sau này goi là Lão giáo, đã được khởi 
động từ lâu trước khi cuốn "Dao" được 
soạn ra. Cuốn sách ấy không phải là 
một tác phẩm sáng tao, mà đúng hơn, 
là một sự cô đọng những ý tưởng đạo 
giáo đã có sẵn. Người tà nói ràng Lào 
tử là người canh giữ các tài liệu và là 
một thầy dạy các tu sĩ. Ông đã được 
thờ từ thế kỷ 3. 
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Đạo (Con đường), có nghĩa là trật 
tư thiên nhiên trong vũ trụ. Trí lực con 
người không thể nắm bắt hay biểu lô 
thành lời ý niệm ấy, phù hợp với Đạo 
giáo, và ngược lại với ý nghĩa của đạo 
trong Khổng giáo. Dao, trong Khổng 
giáo, có nghĩa là, sự hướng dẫn cách 
ăn ở theo đạo lý. Đạo giáo là một học 
thuyết thực tại khác với thế giới mà ta 
nhận biết được bằng ngũ quan. Về 


LU WANG (LU HSIANG SHAN) 


LU WANG (LU HSIANG SHAN) 
(1139-1192). Khổng giáo đã trở nên 
uyên bác nhất trong triết học của Lu 
Wang mà tu tưởng đã thấm nhuận tỉnh 
thần Phật giáo, tuy rằng, từ ngữ vẫn 
còn là Khổng giáo. Ông coi tâm trí như 
là hiện thân của lý trí và dạy rèn luyện 
tâm trí bằng cách "Tinh toa" trong 
trang thái đó. có thể cảm nghiệm bằng 
trực giác bản chất của sự thật và điều 
thiện. và cá nhân sẽ hiệp nhất với vũ 
trụ. Tân Khổng giáo đã xuất hiện 
chông lại siêu hình học của Lu Wang, 
coi cách ăn ở đạo đức chỉ là hậu quả 
của sự thấu thị trực giác vào những bản 
chất của thực tại. Thời gian gần đây 
triết học của Lu Wang đã được tái dé 
cập trong tác phẩm "Nän minh và triết 
học Đông Tây ^ (1921) của Liang Sou- 
Ming. Cuốn sách này đã gây xôn xao 
dư luận ở Trung Quốc. 


nhiều phương diện. nó tương tự với 
thực tại do Plato giả định và còn giống 
hơn nữa với sự phân biệt trong An giáo 
giữa thế giới hữu hình và hiện sinh đích 
thực. Trong sự phát triển sau này của 
nó, Đạo giáo đã bị pha trộn với những 
ý tưởng có nhiều nguồn gốc khác 
nhau, nhưng nó vẫn còn là một niềm 
tin huyền bí về tính thống nhất của 
Hữu thể thuần khiết. 
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PHÙNG HỮU LAN 


PHÙNG HỮU LAN (1895-1990) 
Giáo su PHÙNG HỮU LAN, tác giả của 
cuốn sách Tiêu chuẩn lịch sứ triết học 
Trung Hoa và cuốn Tân triết học duy 
lý (1939), chẳng những là một sử gia 
triết học mà còn là một triết gia có 
phương pháp mà cách tư duy và quan 
niệm về thực tại cho thấy những tương 
đồng rõ rệt với những quan điểm của 
George Santayana mặc dù ông đâm ré 
chấc chắn trong truyền thống Khổng 
giáo. Ông đã hôi sinh triết học duy lý 
của hai anh em Trình Minh Đạo và 
Trinh Y Xuyên (1032-1086 và 1033- 
1107, theo thứ tự) để “tiếp tục” chứ 
không phải "di theo" hai vị ấy. Ông 
phân biệt hai lĩnh vực, lĩnh vực sự thật 
và lĩnh vực thực tế. Theo ông lý trí thuộc 
về lĩnh vực sự thật nó không ở trong 


hay ở trên thế giới mà. đúng hơn. nó 
là một nguyên lý điều tiết mọi sự xuất 
hiện trong thế giới thực tế. Linh vite 
thực tế không do lý trí sáng tạo ra. nó 
là tự có. Vì lý trí không thể sáng tạo. 
ắt là phải có một nguyên lý, chẳng ở 
trong lý trí, cũng chẳng ở trong thé 
giới thực tế. đã đưa mọi vật vào hiện 
sinh thực tế. Nguyên lý ấy gọi là 
“Nguyên lý thiết yếu của đơn vị trước 
hết có thật”. Sự thật không phái là 
những nguyên nhân mà là những kiểu 
mau của những vật có thật. Người ta 
chỉ có thể biết được bản chất của lĩnh 
vực sự thật bằng những su nghiên cứu 
khách quan và có phương pháp, bằng 
phương pháp qui nạp và luận lý học 
thực nghiệm. Bằng cách này, Phùng 
đã tỉnh lọc Tân - Khổng giáo, loại bỏ 
những yếu tố Phật giáo đã tràn ngập 
Khổng giáo thời gian trước đó. 


VINH QUANG HI HY LAP 


———__-___ NABI DAN HOÀNG KIM H HY LAP 


Những thành phần khác nhau đã tao 
thành nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. tới 
một pham vi nào đó, vẫn còn nằm trong 
bóng tôi. Những kết quả tìm kiếm khảo 
có học gån đây có vẻ nêu ra một ảnh 
hưởng của văn hóa Đông - Tây trên văn 


minh Hy Lạp lớn hơn nhu người ta 


Homer, tac gta huyen thoai cua tác phim liad và 


Odyssey, nhng thién anh hung ca co dièn vi dat 


(Vies Hu " eut ry 


tưởng trước kia. Sự tương tự giữa bảng 
mau tự alphaber Hy Lạp và bảng mẫu 
tự Hebrd aleph beth là một trong nhiều 
bằng chứng đưa ra về sự thân quen giữa 
người Hy Lap có với người Israel và 
những sứ gia thương mại người 


Phoenicia của Israel. Ngoài những bang 


Solan (6135-359 tr CN), mot uhia lam (Hát lón va 


là mol triet gra dau trén trong lieh sif Athen 
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chứng trực tiếp và hiển nhiên này của 
ảnh hưởng Đông phương trên Hy Lap. 
còn có vô số những sách đạo đức của 
người Hebrơ xưa. chẳng hạn những 
sách khôn ngoan của Solomon xuất 
hiện trước cả các triết gia Hy Lạp tiền 
- Socrates hàng Iram năm, và đã không 
thể thoát khỏi tay những người Hy Lạp 
vượt bién di xa. 

Heraclitus. Socrates và Plato có vẻ 
bào hòa trong triết học và dao đức hoc 
của những nhà tiên tri người Judea. 

Vinh quang của Hy Lạp từ Solon đến 
Euclid và từ Heraclitus đến những 
trường phái của những thế kỷ sau, nghệ 
thuật và tài hùng biện của Euripide và 
Aeschylus của Demosthenes và Pindar. 
nghệ thuật điêu khác và kiến trúc thanh 
tú - tât cả đã làm nên vinh quang của 
Hy Lạp - cuối cùng đã sụp đổ dưới gót 
giày của những Soldateska (chiến binh) 
La Mã giữa thế kỷ 2 Tr.CN. La Mã đã 
chấm dứt nén văn minh Hy Lap. cũng 
như đã phá hủy dèn thánh Jerusalem 
và chấm dứt nên văn minh Carthage. 


PERICLES 


PERICLES (495-429 tr.CN) Tên tuổi 
Pericles không thể tách rời với thời kỳ 
thường được coi là đỉnh cao của nền 
văn minh có Hy Lap. Trong thời gian 
ông cầm quyền ở Athens, dën chư 
thần đã được dựng lên, những nhà điêu 


108 Ge 


La Mã đã san bằng các nơi thờ 
phượng cũng như đã thiêu hủy các tàng 
kinh các của Alexandria và những nơi 
khác. để lại vùng địa trung hải trong 
hoang tàn. Trên cảnh hoang tàn đó, La 
Mã đã xây dựng một dé quốc theo quân 
pháp và khai thác dân sự - tất cả là để 
tôn vinh các Caesar độc tài La Mà, từ 
Caligula đến Diocletian và từ Nero đến 
Commodus. 

Ho dà san thành binh dia dó thành 
Carthage, do những người Phoenicia 
tiền phong và những người Semite 
trong sa mac Bác Phi làp ra, và dà phát 
trién thành mót trong nhüng trung tám 
văn hóa lớn của thời cổ dai. Ngon đuốc 
của La Mã đã phá hủy. trong một đêm, 
di sản của nửa thiên niên ký. 

Bất chấp những sự sa đọa và những 
đấu trường đẫm máu của La Mã. nên 
văn minh Hy Lạp vẫn còn tiếp tục tồn 
tại cũng như nén văn minh Hebrơ, và 
cuối cùng vẫn còn sống sau khi những 
kẻ mọi rợ đã chết. 


khắc như Phidias, Myron, Polycletus, 
những họa sĩ như Zeuxis, Parrhasius, 
và Polygnotus, những nhà soạn kịch 
như Aeschylus, Sophocles và Euripide 
đã sáng tạo ra những công trình bất tử 
của họ, và Socrates bất đầu trầm tư mặc 
tưởng về giá trị cuộc đời. Chính 
Pericles cũng đã thụ giáo triết học với 
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Anaxagoras. Ông dà giao phó cho 
Protagoras một nhiệm vu quan trong. 
Óng dà triển khai những gl có giá trị 
chính trị và nhân bản bền bỉ trong nén 
dân chủ Athens. mặc dù ông không 
thể loại bỏ những nhược điểm của 
chúng. Với tư cách là mot chính 
khách, Pericles đã được xét đoán 
khác nhau. Trong khi Thucydides dé 
cao ông, thi Aristotle và Isocrates cho 
là chính sách cua Pericles không phải 
là vì lợi ích cao nhất của Athens. 
Nhiều sử gia hiện đại cho là chính 
sách đối ngoại của ông là một sự thất 
bại, nhưng cũng cho rằng, về sau, ông 
đã học được cách tính đúng hơn sức 
mạnh của những địch thủ của Athens. 
Ngay cà địch thủ của ông cũng phải 


Ipaa, vo cua Pericles, mot tiéng vi nhng dot 


thoai triệt hoc cua bå 
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công nhận rằng chưa bao giờ Pericles 
dùng đến thủ đoạn mị dân. Ông được 
người đương thời coi như là một diễn 
giả mạnh mé nhất mà họ được biết 
đến, hay ngay cả tưởng tượng ra. Ông 
không phải lúc nào cũng là nhà hùng 
biện, nhưng khi ông đã diễn thuyết 
thì sự thành công chính trị của ông 
hàu như là chắc chán. Bất chấp mọi 
sự kình địch. ông đã được bầu làm 
Tổng tư lệnh trong 15 nhiệm kỳ. Cho 


Pericles dhen thuyet trie ngu damn thanh Athen 


đến mãi những năm cuối cùng của 
đời ông, thẩm quyền vẻ quốc sự của 
ông vần là tối thượng. 

Năm 430. vào thời gian kết thúc 
nim đầu tiên của chiến tranh 
Peloponnesia. cuộc chiến tranh dà kết 
thúc với chien tháng của người Sparta 
trên người Athens, Pericles, trong mội 
diễn van tưởng niệm các công dân - 
chiến sĩ trận vong, đã bênh vực lối 


sóng dân chủ của Athens. 


FEuripide, nhà soan kich Hy Lap vuat chung eua 
the ky thui 5 Fr. CN 


Lesefeylus (525-456 fr.(ˆ\¡, nhà vang lap bi kich 
Ih Lap 
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Demosthenes 1384-322), ngudi Ae adr tực không 
khoan nhung ti do cua Athens chong lai tham 
vong dé quoc cua vua Philip Macedonia vå con 
tar ong, Alexander, ca hai là mon sinh cua 
Lristotle. Cuon Philipie là molt can" sách hing 
bièn kinh dién 


EUCLID 


EUCLID (335-275 tr.CN) Hippocrates 
và Euclid được coi như là những nhà 
khoa học của thời cổ đại kinh điển nổi 
tiếng nhất, nhưng không một tác giả xưa 
nào ghi nhận được ngay cả một chỉ tiết 
nhỏ nhất về tiểu sử của Euclid. Từ chính 
những lời phát biểu của Euclid và từ 
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PHUF LAM CHUNG CUA DEMOSTHENIS 


những ám chỉ xưa nhất của các học giả 
Hy Lạp đến những tác phẩm của ông, 
ta có thể kết luận rằng ông đã sống trong 
triều đại của Ptolemy I cüa Ai Cập (305- 
285 Tr.CN). 

Cuốn Sroicheia (Những nguyên lý 
cơ bản) của Euclid là căn cơ của các 
khoa toán hoc cả thời xưa làn thời nay. 
Ông đã không viết tất cả, và có lẽ cũng 


| 


| — | 
| EUCLID. | 


không viết ngay cả phan lớn của sách 
4v. những khám phá mà ông dà hé 
thong hóa trong cuốn sách cua mình 
Nhưng chắc chăn là ông dà sửa lại, 
khuếch đại và triển khai nhiều để xuất 
của những người đi trước ông. Ong đã 
cho toán học hinh thức còn tôn tại đến 
mài thé kỷ 19, ông đã lập ra tiêu chuẩn 
về tính chính xác khoa học mà các học 
giá hoạt động tích cực trong mọi ngành 


khoa học vận còn chu trương, dù rang 


JOIN nid Raphi 


P roms plu Athen, Vie 


Buo nune Vatican 


toàn bô những y mem toán hoc mới 
dang phó bién. Các triết gia dà cô gắng 
bất chước các phương pháp chứng 
minh eua Euclid, triết hoc cua Spinoza 
là một thí dụ nói tiếng nhất vẻ cách 
áp dụng phương pháp cua Euclid. 
Euclid rất thông thao triết học Hy Lap. 
Những quan điểm cơ bản của ông đều 
dàn xuất từ Plato, nhung ông cũng có 
nghiên cứu những công trình cua 


Aristotle và các món dô của ông àv 
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Quan mem Hy Lap vè vú tru hinh cau 

(LH hinh can day = tò hinh. hat di bat dich 

2) hui COWÜ UC Wt TDI GH HOV HH THO veu A 

nhieu linh cau Kou fr tz KV vex t1JỨ.' HOP H RH 
Ti Minh edu sao (lo -chu AN xoay vong. 29 m 

Ji (HH edu sao moe = chu Ky viy vong: d na 
^) hinh edu mat teo cu Ky reet Vong: 2 uim 

(7I hinh CN sao Kum = chu Ky xoay vong: 6 nam 
A7 nhi cau sao thuy -chu AT xoay vong: 7 Ung 
V) hinh cau mät trång- thu Ky xoay vong: P HING 


(PU) hinh eau trai dat- dot ili Bút die Är 


DEE 


Cai chet cua doechimedes trong tay mot i 


La Mai2lS tr € Ni Mrchimmedes thanh 


j / j An 
lü nita toun Aut vea val h ii / nn MAA 


lk Kham üm Un Herculaneum} 


Ving ngay cudi cung eua Hy Lap có dai: Canh quan La Ma pha huy Corinth 


lí / f 


huon hinh 


Virgo uM 
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PYTHAGORAS 


PYTHAGORAS (578? — 510? tr.CN). 
Ngay trong thời ky Xenophanes và 
Heraclitus Ephesus. khoảng năm 500 
trCN, Pythagoras đã là một nhân vật 
huyện thoại và tất cả những nó lực 
của các học gia xưa và nay de phản 
liệt giữa cái thật và cái gia, hay giữa 
nhng cong trình cua Pythagoras và 
nhng công trình của các môn đồ ông, 
chi đưa đến kết quà là những sự 
phong đoán. Nhung ta không thé nghi 
ngd el vé sự hien hữu cua ong trong 
lich sự. Mót số hoc gia xưa khan định 
là ông dà sinh ra ở Syria, nhưng da số 
các học giá lại nghi rằng ông đã sinh 
ra trên đảo Samos, và rằng ông đã di 
cứ đến miền nam nước Y sau khi 
Polycrates lên nắm chính quyền ở quê 
hang ong. năm 538 tr.CN. G Y, 
Pythagoras hình nhu dà sáng lập mol 
trường giông nhu một dòng tu tôn giáo 
và chính trị và đã nỗ lực can thiệp vào 


chính trị. 


Mọi người đều coi Pythagoras nhu 


là người khởi đầu cách chứng minh 


—— PINGORAS 


toán học và phương pháp qui nạp. 
Người ta không biết chắc có phải chính 
ông hay một trong những môn đỗ của 
ông dà khám phá ra mệnh dé về tam 
giác vuông góc, dà được đặt ten theo 
óng. Người ta cũng tin là Pythagoras 
dà khám phá ra sự quan trong của các 
con sô trong âm nhac và dà dät những 


nen móng cho lý thuyết am nhac 


Pythagaras 


Cũng có sự đồng ý chung rằng 
Pythagoras phối hợp khoa học duy Iy 
với món than bí học tôn giáo và đã tận 
tuy áp dụng những ý niệm và tiên để 
toán học cho sự nghiên cứu các thé 
giới khác. Ong đã ảnh hưởng đến Plato 
và Plotinus, cho đến nhiều nhà thần 


bí học và siêu hình học cho đến tàn 


ngày nay. 


, 
1 WHat oras 


Pythagoras dang siang day (edm canh hen traii 


“Trung phai Athens " Kaphacl Vatican 


ka ai cua than Apollo o Delphin ngòi trén chie 


ghe ba chan than thanh, "det Auen vå MOH ning 


eua các “hien nhan "duoc Pythagoras chảy nhậu 
Pythagoras vå Theano xinh dep, chinh 1 “ở; Mis) đua mak bka lies 
Pythagoras fà nguoi dà dien pidi hoe Unuvet vé su 

mil linh hôn có thé chuyen qua nhin xinh tức, 


ca gue va HỘI. Trong sô cac môn sinh cua ong à x 
Pythagoras, ma nhng 


co mot cå gdi xinh dep, Theano, ngu phu ui : : 
vw / > / thục Uuvet dà la cose sau 


ddu WON du tro thånh mot triét gra, có và 2 
NGONO HÀ eau ve diy vong 


Pythagoras dà chiing minh rang ho là dan dun. 
Ac? tinh 


dan ba lười là cae triét eua, nhe veu nhau. Cue 


tinh läng man cua ho dd co mol kët cuc hanh 


phuc 
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Pythugoras d eina cac 6 vŸ Let ap trong vo nhung 


lün du lich cua oug qua mièn Trung Doug 
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Vining con so tam tước va hinh pling 


luang Apollo bug dòng vadug rong, mol trông 


nhuug han vat Hy Lap län dau tiéu dins ché tao 
hang “Phuong phap cire = perdue ` (ach dà 


Alian sap) ma Pythugaoras d nghien cuu 
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SOCRATES 


SOCRATES (470-399 tr.CN). Nhà 
tiên tri đ Delphia được mor người trong 
thời Hy Lap có đại coi là con người 
[oàn tri. Người Hy Lap thời do quen 
truyền bá trí thức bằng những câu tối 
tăm và hai nghĩa. Tuy nhiên, khi được 
hỏi có ai là người thông thái hơn 
Socrates không. họ trà lời một cách 
đơn gian và rò ràng, không có ai thông 
thái hơn. 

Khi nghe được lời phát biểu này. 
chính Socrates cũng có phán bối rồi. 
Ông luôn luôn phủ nhận rằng ông là 
người thong thái hay sơ hữu båt ks 
kiến thức nào. Đúng hơn. ông có lỗi 
nói để đáp lai lời tuyên bố đó là, ông 
là một người ngu dót và giá trị duy 
nhất của ông là nhận thức được sự 
ngu đốt của minh. Vì thế ong dà chất 
vấn những kẻ khoa trương thuộc nhiều 
nghé nghiệp khác nhau, nhất là những 
nhà viết văn cầu kỳ và những nhà nguy 
biện. về những kiến thức của ho cho 
đến khi ông cũng tin rằng họ cũng 


hoàn toàn dót nát như ông. Nhưng ho 
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khóng chịu thừa nhận. mà củng 


không nhận ra sự ngu dót của ho. 


Socrates là con của môt người thự 


Canh houng tàn của dem tho Delphi 


cất đá và một bà đỡ, Ông thích so sánh 
phương pháp giúp người ta suy nghi 
của mình với nghệ nghiệp của mẹ ông. 
[rước khi ông bất đầu giảng day, 
Socrates dà phục vụ trong quản đội 
Mhens, thành phố quê hương ông, và 


đã lập được nhìeu chiến công trên chien 


"hanh Athens Mony Midi ky Socrate 


Pythia va e ee" ghè ba chân o Delphi 


trường, dà eiit nhiều chức vu trong nèn 
hành chính Athens. Ông có một căn 
nhà trong thành phó, và có một số vốn 
khiêm tốn mà ông đã đủ khôn ngoan 
giao cho một người bạn, cũng là mol 
món đồ của minh, Crito, một doanh 


nhân nhiều kinh nghiệm. giúp ông sinh 
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lợi. Nhờ đó Socrates có thể giảng day 
miền phí cho các học trò của mình. 
Khi làm nhu thể ông đã làm cho những 
giáo su khác cay cú và đã gây nghi ngờ 
trong đầu óc các công dân. Những kiểu 
cách có phần lập dị của ông. thói thích 
bông đùa và trên hết, việc ông nhiều 
lần từ chối phán đoán phù hợp với mục 
đích của các đảng phái chính trị đã làm 
cho tình hình của ông thêm trầm trọng. 
Bi cáo buộc là dà làm sa doa giới trẻ 
Athens bằng những học thuyết của 
minh, Socrates đã bị xử tử. Ông dà có 
nhiều dip có thé vượt ngục. nhưng ông 
nhân mạnh đến nghĩa vụ của mình là 
phải tôn trong bản án, cho dù là môt 
bản án xử sai. Việc ông thanh than 
chờ chết và dũng cảm, trong những 
giờ cuối cùng của đời ông. đã làm cho 
những người đương thời và hậu thế 
khàm phục. 


Socrates trong tran danh o Potidiae, trong cuoc 
chiên tranh Peloponnesi; trang trận dành dr. 


óng dà ciu duoc món sinh Yêu mèn eua minh là 
Meihiades 
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Socrates không viết thành văn các 
học thuyết của mình. ông dạy bằng 
miệng. Các học trò của ông tôn thở 
omg mặc dù ông xàu xí và luóm thuộm. 
Nhiều người trong số môn sinh của óng 
thuộc dòng dot quý tộc ở Athens, 
trong khi những món sinh khác là 
những người bình thường. Một số 
người trong các món sinh ấy đã trở 
thành những triết gia xuất chúng như 
Euclid, Phaedo, Antisthenes, Aristippus. 
và Plato, người lớn nhất trong các món 
sinh ấy. Tất cả những món sinh này thừa 
nhận ràng Socrates đã nhấn mạnh đến 
niềm tin vào những giá tri đạo đức. 
và một lối sóng móc mạc, đơn giản, 
và vào sự thống nhất của khôn ngoan. 
tri thức và đức hạnh. Trong khi Plato 
biến mình thành cái miệng kèn của 
học thuyết về ý tưởng thì tất cả những 
triết gia thân thiên với Socrates lai 
chống đối học thuyết ấy. Do đó, hoàn 
toàn có thể chấc chấn là Plato đã đi 
quá xa vị trí triết học của thầy mình. 


“hanh Athens vào thoi hoang kim cua uo 


m CN 


LO, 


za 


we 
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Mua canh vat ve cua cuoc soug o Athens. Chi 
nhng ndng Mau, ve le, nd dien DICH chuyen 
nglhiép, n va comp va ngu CHỦ) vao chuyen 
pen, mun duoc dai din cho phu ni? trong cai 


ha Hec rua cua ngu Athens 


Venophion, chien binhi va triél eu, Mön stihi cựu 
4 
Vochates tren duong phó Athens Socrates dang ruit dul cúng velt các ltic (Mường Hi 
Lap eua Cyrus vê Hac Hat id nl tr.C V), trong ve 
g 


nhng tac phåm cna ong co cuon Doi thet, Sym 
11911111 (heu luan), Ae lai niine cau chuyen ban 
^ 


[uan bën bán dán cua Socrates 


Phut lm chung cua Socrates 
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PLATO 


PLATO (327-347 tr.CN). Trong 
2300 năm. công trình cua Plato dà là 
mot sức sóng dem đến cho một số người 
niềm tin vững chấc nhất đồng thời lại 
làm cho những đầu óc khác bôi rối, Anh 
hưởng của Plato dôi với các triết gia 
của nên văn mình Hy Lạp - La Mã cô 
đại thật là bao la. Anh hưởng àv van 
còn lớn trong thời trung có, gia tăng 
trong. thời phục hưng cũng nhu trong 
những kv nguyên cua Descartes, Ber- 
kelev và Hegel. và ngay ca ngày nay 
cũng có những triết gia xuất chúng ở 
Mỹ và châu Au đi theo học thuyết của 
ông, Sự bàn luận về ý nghĩa đích thực 
của học thuyết của ông vẫn chua 
chăm dứt và đưa đến những sự tái thẩm 
định những phương pháp chính của 
khoa học và triết học hiện dai. 

Người có ánh hưởng sâu xa và bên 
bi đến như thé được hậu nhân biết đến 
dưới cái tên riêng có nghia là "người hiệu 
rộng”. Tên thật của ông là Aristocles. 
Thu về gia đình lâu đời nhất và quý 


phai nhật của hàng quý tộc Athens mà 


các thành viên thường hay tham gia 
vào việc nắm quyền cai quản đất 
nước. Plato cùng không ngoại lệ. Tuy 
nhiên. những nó lực của ông trong vai 
trò chính trị đều đưa đến kết qua là 
thất bại và bất màn. Từ những kinh 
nghiệm dau đớn này, Plato dà phan 
ứng lại bằng cách sáng lập và điều 
khiến "Hàn Làm viên” của mình, Đó 


là một trường đại học và một trung 


` 


` 


! 
| 
t 
| 
| 
! 
| 
I 
| 
k 
: 
Y 


g 


Plato viua cac mom sinh eua omg, tr DAN trong 


mot huc tranh Kham cua Pompei 


lam nghiên cứu cũng như là mo 
trường đào tao các nhà chính trị tương 
lai. Vi Plato đã xác tín rằng bất cứ 
quốc gia nào cũng sẽ chết yếu nếu 
những nhà cám quyền của nó không 
phải là những triết eia. Đối với ông. 
triết học có nghĩa là khả năng cảm 
nhận thế giới ý tưởng. bản chất phi 
vật chất, những hình thức chứa đựng 
những thực tai có thật và tối hậu trong 
khi thế giới của những vật hữu hình 
chi là một bán sao chép không dáng 
tin cậy. mơ hò, phù du. Những nguyên 
tắc về lôi sóng chính đáng của con 
người dà được Plato rút ra từ những 
dinh luật điều khiển vũ trụ. Tiêu chuẩn 
vé hạnh kiểm con người của Plato đầm 
rẻ trone những quan niệm siêu hình 
học của ông. 

Mặc dù Plato luôn luôn nhấn mạnh 
sự Xác tín của ông rằng tri thức đích 


Plato và các môn sinh trong Khu vun eua Han 


Laám liêu 
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thực chi có thé dat được bằng sự nhin 
thức những ý tưởng và những hình 
thái và những hình thái vĩnh cứu và 
bất khả biến dot, ông không hé làug 
quên hiện tượng biến hóa hay những 
thời kỳ không hoàn hảo cua tri thức 
mà ta biết được nhờ cảm giác hav chỉ 
bằng những ý kiến. Ông là người thản 
trọng quan sát cuộc sống hằng ngày, 
quen thuộc với nghệ thuật và thủ công 
nghệ, đeo đuổi các khoa học thực 
nghiệm và văn chương. Ông là môt 
chiến binh cứng cói và là một nhà 
thể thao. Ông cũng dà từng chứng tỏ 
là một người bán hàng dạo khéo leo, 
ông đã bán dầu khi viếng thăm Ai Cập 
và đã thành công lớn mặc dù ông thấy 
người Ai Cập là những doanh nhàn 
cực kỳ sắc sảo. 

Moi công trình do Plato xuất bản deu 
viết dưới hình thức đối thoại. Da số các 
tác phẩm ấy dày rẫy cuộc sóng kịch tính. 
Môi số là những hài kịch vui vẻ. Những 
lời đối thoại dà được gán cho cả những 
nhân vật lịch sử và những nhân vật giá 
tưởng nhưng ít khi cho chính ông. vì 
ông cho rằng. đa số các tư tưởng của 
chính ông là của thầy ông, Socrates. 
Những cuộc tháo luận cho phép trình 
bày những quan điểm khác nhau has 
ngay cả đối nghịch nhau. Phương tiện 
chính để giải thích những quan điểm 
ấy là biện chứng pháp mà chức năng là 
minh họa những hệ quả hợp lý của môi 
giả thuyết. Để giải thích những ý tưởng 
khó hiểu hay để làm sáng tỏ một giả 
thuyết không thể chứng minh là thật, 
Plato thường tìm cách dùng một huyền 


thoai để làm sáng tò một tư tưởng hay 
sự thật bang hình ảnh 

Học thuyết của Plato chứa đựng 
những vếu tố của một tôn giáo. của 
những khoa học thực nghiệm. của mot 
hé thông chính trị và của luật ban hành. 
Ông thừa nhận sự phức tạp mà ông để 
cập đến và ông nhận thức ró ràng tính 
không chắc chán của những kết quả 
của tu tưởng ông. Cho đến lúc chết 
ông vẫn tiếp tục khai triển các lý tưởng 


của ông, 


Hän Lam rien eua Plato o Bithynia 
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Vom hinh lap the diu canh co the co, san ndi 
Jue sun là “hinh thé Plato "`. Mutug hinh thé a 
du dong mot phu dang Ar vao su He H cun 


Mitt heec va tun lioe sau HAN 
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ARISTOTLE 


ARISTOTLE (384-322 trCN), Vẫn 
còn được hàng ngàn người thừa nhận 
là triết gia hàng đầu của thể giới. 
Aristotle sở hữu một trong rất ít nhüng 
bó óc dich thực là toàn khoa mà 


brristothe 
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phương Tây đã sản sinh ra. Ong là sự 
phối hợp độc đáo của sự thâm cứu triệt 
học và những khả năng quan sát sắc 
bén, Ông là nhà tư tưởng lớn, sử gia 
có phương pháp và là nhà khoa học tự 
nhiên. Mặc dù những dong góp cua 
ông cho vấn đẻ chính của vật lý học 
rất quan trọng và vẫn còn được dùng 
cho đến ngày nay, nhung những phản 
ánh sau này của ông về những nguyên 
nhân và nguyên lý của vật chất đã thiết 
lap ra lĩnh vực cua siêu hinh học, mà 
theo nghĩa den là những gi ở xa hơn 
hay sau vật lý học. 

Cốt lôi triết học của ông, chịu ảnh 
hưởng tình trạng phát triển cao độ của 
nghệ thuật Hy Lap. là có hai phán ché 
đôi: Vật chất và Mô thức. Mọi vật hoặc 
là vật chất hoặc là mó thức. Thí dụ trong 
một pho tượng bằng đồng. đồng là vật 
chất có nhiều tiém năng và khả năng 
khác nhau; pho tượng là mo thức, cái 
thực tế. Nó là mô thức hình dạng của 
một trong những khả nàng của đồng. 
Sự phát triển là quá trình nhờ đó vật 
chất trở thành hình dạng và mỗi hình 
dang trở thành vật chất của hình dạng 


Viste dig true tms ban utu cua Hone! 


khúc. Thiên Chúa, động lực ban đầu. 
là mô thức thuận túy hay tw tưởng 
[rong con người, Iv trí tượng trưng cho 
mo thức cao nhật. Thực trạng là nguyên 
Iv hình thành trong đó mục đích và 
nguyên nhân hợp nhất dé di đến cùng. 
[heo Aristotle, hạnh phúc con người 
coto đức hạnh — cái ở giữa hai thái cuc. 
"ngay cả khi hạnh phúc không phai là 
do các thân đem đến mà là kết quả 
của đức hạnh và cua việc học tập ky 
luật cách nào đó, điều hiển nhiên là 
no là mot trong những ei linh thiêng 
nhất trên đời; vì có vẻ như là phần 
tưởng và cứu cánh của đức hạnh là 
diều thiện tối thượng và tự bản chất là 
thiêng Jeng và được chúc phúc. 
Ông đã quan niệm trạng thái hoàn 
hio như một chế độ dân chủ trong đó 
un chúng bị hạn chế và trong đó 
edo dục có mục đích phát triển sự 


cfởng tráng của thể xác và đức hạnh 


Lriseotle vit mòn sinh cua ong, Alexander, via 
Late eat tot 
Conc d cua ong. cung uhu cuoc don của cha ong 


Philip. diu danh dé chinh phuc quan doi 


\ristotle sinh ở Stagira, và đến Athen 
dé làm món sinh của Plato (và sau này 
là người phe binh Plato) Ông đã sóng 
vài năm cạnh bạo chúa Hermias và đã 
lầy cháu gái bạo chúa. Sau dó it lau, Ông 
nhận nhiệm vụ giáo dục con trai của 
Philip Macedonia, người được hậu thể 
biết đến như là Alexander Đại để 


Ve am sat vua Philip Macedonia, ngu theo chu 


nulia de quoc, ngu bao ho cho Aristotle, trong 


tay nhng ngudi Hy Lap yên tu do, 336 tr CM 
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Sau khi Plato qua đời, ông đã trở lại 
Athens để sáng lap một trường phái. 
Ông dà day nghe thuật. chính tri, vật 
lý học, các hệ thống khoa học tự nhiên. 
luận lý học và triết học ở trường trung 
học (Lyceum), Trong những năm cuối 
đời, ông đã bị kết án là không thờ các 
thần và bi truc xuất khỏi Athens. Ông 


dà qua đời không bao lâu sau dó. 
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THALES 


THALES (Vào khoáng 625-545 
uw. CN). Trường phái triệt học lâu đời 
nhất trong lịch sử của nén văn minh 
Tây Phương đã do Thales. một công 
dân Miletus ở tiểu Á, sáng lập ra. Mặc 
dù. ông được mọi người công nhận là 
người khai sáng ra triết học Hy Lạp. 
ông không phải là người góc Hy Lap 
mà là hậu due của một gia tộc Do 
Thái (Carian), và đã có được phan lớn 
kiến thức khoa học và kỹ thuật do 
ánh hưởng của Babylon và Ai Cập. 
Thales dà khái xướng, trong tư tưởng 


Fhales 


Con mát quan sat vien 
` Diém đâu cây 


Thales do Ahoaug cách 
den con tàu ngoài Aren, 
lam giác EHP dong 
dang vor tam giác EBS. 
Dodo EH dài vli HP ahu 
là EB dor voi BS. Từ EH. 
HP và EB tat ca dèu do 
duve, ta co thè HAN ra BS 


Mực nước biến Con ge 


triết học Hy Lạp, ý niệm về thế giới 
hiện có nhu là su biến hóa của môt 
đơn chất vũ trụ. tuyên bố rằng nước 
là chất liệu căn bản và là nguồn gốc 
của mọi sinh vật. Mặc dù giả thuyết 
đặc biệt này không thỏa mãn các 
người kế vị ông, cách ông phân biệt 
giữa thiên nhiên biểu hiện và một 
thực tại có thể hiểu được. qua những 
chức nàng thống nhất và liên kết của 
lý trí. dà có tầm quan trọng lâu dài và 
tiếp tục truyền cảm cho các triết gia 
Hy Lạp. 

Toàn thể thời cổ đại Hy Lạp - La 
Mà dà tôn kính Thales như một trong 


ANAXIMANDER 


ANAXIMANDER (610-547 tr.CN). 
Anaximander là người Miletus, ông là 
người viết tiểu luận triết học Hy Lạp 
sớm nhất. Là một môn xinh của Thales, 
ông cùng là người Hy Lạp đầu tiên vẽ 
bản dò và dà nói danh vì phát minh ra 
những dung cụ thiên văn hoc. 

Cuốn khái luận On Nature (Bàn vé 
Thiên Nhiên) của ông dé cập đến sự 
phát triển vật chất. Trong việc tìm kiếm 
những nguyên lý cơ bản, đã dẫn đến 


"Thất Hiển”. ông đã nổi danh vì rất 
nhiều phát minh và khám phá quan 
trọng trong những lãnh vực thiên văn 
hoc, hinh học, khí tượng hoc, hải hành 
học và, trên hết. vì ông đã đoán đúng 
nhật thực xảy ra vào ngày 28-5, 585 
tr.CN, trong khi một trận đánh lớn dang 
diễn ra khốc liệt giữa hai quân đôi 
Lydia và Media. Ông cũng là một 
doanh nhân khéo léo đã làm giàu bằng 
cách nắm độc quyền việc buôn bán 
dầu Oliu trong những năm khan hiếm 
mà ông đã tiên đoán được. Thales giảng 
dạy bằng tiếng Hy Lạp, nhưng ông 
không viết một cuốn sách nào. 


sự hiện hữu của mọi våt, Anaximander 
đã không bỏ qua những yếu tố kinh 
qua bằng tri giác. Ông đã tán thành ý 
niêm apeiron trong đó vũ tru được 
triển khai từ vô tận bằng chuyển động 
xoay tròn. 

Cà Anaximander và những người 
đồng thời với ông không ai phân tích 
ý niệm vô tận. Tuy nhiên ông đã đưa 
ra những lý thuyết liên quan đến 
không gian vô tàn, những khả năng 
vô tận trong việc tổ hợp các phẩm tính. 
và sức mạnh sản sinh vô tận. 
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XEN0PHANES 


XENOPHANES (Khoáng 580-485 
tr.CN) Xenophanes sinh ở Colophon 
vùng tiểu Á. Ông là triết gia đầu tiên 
của văn hóa Hy Lạp đã trình bày v 
niệm về một Thiên Chúa độc nhất. có 
thật. vinh hằng, tối thượng, đối lập với 
những ý tưởng về các thần của các thi 
sl và những sự sung bái dân gian, là 
những cái mà Xenophanes đã tuyên 
bố mạnh mé rằng dà được hình thành 


ANAXIMENES 


ANAXIMENES (585-525 tr.CN!. 
Cùng với Thales và Anaximander, 
Anaximenes là một người trong bộ ba 
các triết eia quan trọng của Milesia. 
Tầm quan trọng của ông do ở việc ông 
đã công bố phương pháp theo đó sự 
biến hóa được trình bày như là kết quả 
cua những quá trình ngưng tụ và làm 
loãng. Học thuyết này dự báo sự phát 
triển các định luật vật lý. cơ học và 
vật lý học. 

Ông cũng cố gắng định nghĩa thực 
thể cơ bản cấu thành vũ trụ. Anaximenes 
đã nhiệt tâm tổng hợp các học thuyết 
của những người Milesia đi trước ông 
bằng cách phát biểu ràng, những tính 
chất của không khí là đủ để giải thích 
bất cứ cái gì hiện hữu, nhận thức được 
bằng tri giác và trí tuệ. Ông chủ trương 
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theo hình anh con người. Thiên Chua. 
nhu Xenophanes quan niêm, thách 
thức mọi đường lôi hiểu biết của con 
người. Trong những ý tưởng vẻ vật I 
hoc của ông, Xenophanes. một người 
đương thời với Pythagoras, chủ yếu dà 
dựa trên trường phái triết hoc Milesia. 
Có lẽ vì muốn tuân thủ nghiêm nhặt 
tôn giáo của ông mà Xenophanes đà 
sông cuộc đời di trú, lang thang het 
nơi này đến nơi no, từ khi rời bo quê 
nhà ở Y. 


MOT TRONG NHUNG NGUOI KHAI 
SANH RA HINH HOC 


fnaximenes 


rang không khí củng vô tận như 


apeiron của Anaximander và cũng thật 


HERACLITUS 


HERACLITUS (Khoáng 540 - 480 
Ir CNL Một trong những triết eia khí 
phách nhất của thời có đại Hy Lap. tự 
hào và độc lập, Heraclitus dà phát biểu 
hết sức chân thành ý kiên của ông về 
nhüng công dàn Ephesus của ông. Ho 
phải di treo có minh và trao thành phó 
cho những người trẻ tuổi vì dà trục sual 
Hermodoros, người tốt nhất trong dám 
họ, Quá chán ghét những âm muu chính 


tri và những cuộc cải co am i của những 


Heraclitus eua Ephesus 


Tuung trong vin Bao tång Candia cua Agora ở 


Gortyna. Cong trinh the Ky thit nhi, sao chep ti 


han goc thè Ky 5 tr. C N 


Hinh long: Dong Gen Ephesi the Ky S tr CN cho 


thay hinh tiing tti. 


như nước mà Thales coi là chất thể cơ 


ban trong vũ tru. 


đầu óc tiểu nhân. ông đã rời bỏ thành 
phố để đi tìm an ủi và cảm hứng trong 
vẻ dep và su vĩ dai cua thiên nhiên. 
Còn đôi với những người Ephesia, ông 
dà có một mong muốn kỳ ka: Phải chi 
sự giàu có của họ không bao giờ suy 
sup để có thể lộ rõ sự vô dụng của họ 
thì còn tốt hơn biết bạo! 

Thuộc dòng dot quý tộc, ông đã coi 
thường quần chúng. Nietzsche người 


thán phục ông dà đồng ý nhu sau: 


Heraclitus 


"Theo tôi, ông là một người dáng giá 
bằng 10.000 người. cứ cho là ông là 
người tốt nhất”. Ông tin tưởng rằng, 
quần chúng không thể hiểu được bản 
chất Thiên Chúa. Quả thật. họ không 
thể theo kịp Heraclitus trong chuyến 
bay bổng của linh hồn ông, và vì thế 
họ đã gọi ông là triết gia của bóng tối. 

Fừ chiều cao tinh thần của ông. ông 
đã lột trần sự süng bái ngẫu vật và tư 
tướng ti tiện của họ và tự coi mình 
ngang hàng với định mệnh và thần 
linh mà tất cả đều là chân. thiện, mỹ. 
Ông quan niệm thế giới, không được 


sáng tạo trong thời gian mà đã có từ 


ANAXAG0RAS 


ANAXAGORAS (500-428 tr.CN) 
Nổi tiếng là triết gia cuối cùng của các 
triết gia lớn lonia, Anaxagoras sinh ở 
Klazomene, trên bò biển Tiểu A của 
Lydia. Ông là bạn của Pericles và thåy 
của Thucydides, Euripides và nhiều 
triết gia Hy Lạp nổi tiếng khác, ông là 
triết eia đầu tiên đã chọn Athens làm 
quê hương. Ông được tôn kính trọng 
vong cho đến khi, trong một cuộc thám 
vấn của một kẻ cuồng tín, ông đã bị 
cáo buộc tội phạm thượng khi nói rằng 
mặt trời là một khối đá nóng đỏ và 
mặt trăng cùng một chất thể giống như 
trái đất. Mặc dù ông bị kết án tử hình. 
các bạn bè có thế lực của ông đã cứu 


ông thoát chết. 
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muôn thuở như là dang tuôn chảy, và 
chiến tranh là nguồn gốc khai sinh ra 
mol sự. Tuy nhiên, có một chu ky, từ 
ngọn lửa vĩnh cửu qua sự tàn tạ. đến 
sự da dang của vạn vật và lại trở lui 
qua sự bào hòa, hài hòa và hòa bình. 
Mọi sự đều là tương đối — con khi đẹp 
nhất so với con người cũng là xấu; 
bệnh tật làm cho sức khỏe hấp dàn 
hơn, cái ác thành cái thiện ... Qui phục 
trật tự, lý trí và sự khôn ngoan đưa đến 
mãn nguyện. Linh hồn, một tia sáng 
của chất thể các vì sao, là bất tử và, 
sau cái chết, lại trở vé với đại hồn mà 


nó có lien he. 


Chân dung Anaxagoras trên dong tiên có 


ZEN0 ELEA 


ZENO ELEA (Vào Khoảng 490-430 
trCN) Sự tinh tế của Zeno Elea dà là 
dé tài bàn cài bất tận cho các triết gia 
và nhà toán hoc, kê cả những người ở 
thê ký 20. 

Zeno là một học giá và mot chính 
trị eia. Theo truyền thuyết, ông chóng 
lại bạo chúa: và khi bạo chuá Sicilia 
tra tấn bắt ông phải phản bôi các đồng 
chí chính trị của ông, Zeno đã dùng 
ràng cát đứt lưỡi mình và dà ném lưỡi 
vào mặt kẻ tra tấn mình. 

Zeno chia së các ý tưởng cua 
Parmenides, thầy mình. về ý niệm 
thông nhất và bất khả biến đôi, ông 
phu nhận sự đồng nhật hóa các đơn vị 
số học với các điểm hình học của 
Pythagoras. Những lý luận nghịch lý 
của ông chóng đối lại ý niệm chuyen 
động nhờ đó mà những người Achil- 
les với con rùa và mũi tên bay đã trở 
thành nổi tiếng - đã được đưa ra để 


báo vé học thuyết của Parmenides. 


PARMENIDES 


PARMENIDES (Vào khoảng 
504-456 tr.CN). Cho tới thời gian gần 
đây. triết học đã chấp nhận những v 
niệm cơ bản của Parmenides, chưa 
kể nhiều sự phê binh, sửa đổi và tổ 
hợp với những ý tưởng khác. Chính 


Những lv luận ây dà là những du báo 


thô sc cho những Ý niệm toán học vẻ 
liên tục và vô hạn. 

Cũng như Parmenides, Zeno dà lưu 
trú ở Athens vài năm. Người ta nói là 
ong đã phát minh ra nghệ thuật biện 


chứng mà Socrates dà thụ giáo ở ông. 


Parmenides là người dà khai sáng sự 
phán biệt giữa thế giới cảm tính và 
thê giới kha tri. Chính ông là người 
đầu tiên đã giả định mót thực thể 
bất khả phân hủy và đã dùng nó như 
là cơ sở cho những xét đoán không 
có chứng cứ cụ thể của ông. mặc 
dù ông đã không diễn tả rõ ý niệm 
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về thực thể ấy. Chính ông là người 


dà bất đầu phán biệt chán lý khoa 
học với ý kiến phó biến. Bằng cách 
này, Parmenides đã ảnh hưởng đến 
Empedocles, Leucippus, và Democritus. 
những Nhà ngụy biện và Plato, trong Khi 
Hegel không phải là triết gia cuối cùng 


EMPEDOCLES 


EMPEDOCLES (490-435 tr.CN) Sinh 
ra Ở Acragas (Agrigentum), trên bờ bién 
phía nam của Sicily, Empedocles, cũng 
gióng như thầy mình là Parmenides, 
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di theo Parmenides bằng cách sáng lập 
siêu hình học dựa trên luận lý học 

Parmenides, người sáng lập ra trường 
phái Elea, đã tạo hình cho một đặc 
tính chính của tinh thần Hy Lap. chẳng 
những có ý nghĩa đối với triết học Hy 
Lạp mà còn có v nghĩa với cà nghệ 
thuật Hy Lap và cam nhận về hiện sinh 
cua người Hy Lạp. Đó là vì ông col 
trong sự thống nhất. sự bình an và sự 
hiểu biết các giới hạn những đường 
mức. Khát vọng thông nhất dä làm ông 
hoài nghi giác quan: ước vong bình 
an đã làm ông phủ nhận thay đổi: nhu 
cầu về giới hạn đã làm ông quan niệm 
thé giới không thay dôi. như là có hình 
cầu và bác bỏ ý tưởng về vô tận hay 
không gian trống rong. 

Người ta biết rất ít về cuộc đời của 
Parmenides. Ông sinh ra ở Elea ( Velia) 
miền nam nước Y; có lẽ ông là một món 
đồ của Xenophanes và Amenia, mol 
người theo học thuyết Pythagoras. Có 
điều chắc chán là ông dà lưu trú vài 
năm d Athens, nơi mà, theo Plato. 
Socrates đã gặp ông và đã thụ giáo 


nhiều ở vị triết gia lớn tuổi hơn này. 


đã được nuôi dưỡng trong truyền thông 
Pythagoras. Ông đã cố gắng phối hợp 
truyền thống này với triết học và khoa 
học tự nhiên chủ nghĩa của Milesia. 
Ông không chia sẻ sự nghỉ ngờ giác 
quan của Parmenides, và cũng như 


hay mình, Ong đã soạn triết học của 
minh bang thơ, Một vài mảnh của hai 
cuốn khái luận. một cuốn có tựa dé 
On. Nature (Bàn Về Thiên Nhiên) và 
cuốn kia là Purification (Thanh Luyện), 
vån còn giữ được. Từ thanh tay, rất 
quan trong trong thí ca và mỹ học, lån 
đầu tiên được dùng trong cuốn Thanh 
luyện. Học thuyết về tứ tượng, nước, 
lửa, không khí. và đất. rất phổ biến 
trong suy nghi dàn gian về thiên nhiên 
trong hơn 2000 năm. có lẻ có nguồn 
gốc từ Empedocles. Theo ông. sự biến 
hóa do hai sức manh cơ ban tạo ra, tình 
veu và xung đột. Sức manh thứ nhàt 
là nguyên nhân của sự phối hợp: sức 
manh thứ hai là nguyên nhân của phần 
Iv. Ông giải thích bản chất vũ trụ. các 
chức năng của cơ the, và các hoạt động 
của linh bon như là kết quả của những 
xung đột. Triết học của ông là một sự 
pha trộn giữa sự tưởng tượng thân bí 
và quan xát khoa học. Ông là người 


chóng lại chính sách bao tàn và là 


Jut Hon mäng eua Il ng eue Empedocle 


JOTA 


người làm nhiều phép lạ dà tuyên bó 
minh D một vi thần. Có hàng trăm cầu 
chuyện về ông ở Hy Lap cổ đại và Y 
Người ta tin rang ông là người sáng 
lập trường y khoa đầu tiên. Cái chết 
huyền thoại của ông được giả định là 
ông đã nhảy vào miệng núi lửa Etna: 
Đó là một nguồn cảm hứng cho nhiều 
thi nhân trong đó có: Matthew Arnold 


và Friedrich. Hoelderlin. 


LUA 


KHONG KHI BAT 


NUOC 


Zu tug vå tub tinh của Lonpedoches 
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GORGIAS 


GORGIAS (Vào khoáng 483-375 
tr.CN). Sau Protagoras, giáo sư triết hoc 
quan trọng nhất và được trọng vong 
nhất là Gorgias, sinh ở Leontini ở Sic- 
ily. Ông dà được thành phó quê hương 
của mình gởi đến Athens với tư cách 
lãnh đạo sứ quán để yêu cầu được giúp 
đở đánh lại cuộc xảm lăng của 
Cyracuse. Ông đã thành công trong 
việc thuyết phục người Athens, những 
người này đã bị ấn tượng sâu xa về tài 
hùng biện của ông. 

Gorgias thường được nói đến như là 


PROTAGORAS 


PROTAGORAS (Vào khoảng 480- 
410 tr.CN). Giáo su F. C Schiller, người 
sáng lập nhánh Anh quốc của chủ 
nghĩa thực dụng hiện đại, thường gọi 
minh là món đệ của Protagoras. Ông 
nói như vậy có lẽ là vì Plato đã thuật 
lại một câu nói của Protagoras, phát 
biểu rằng Protagoras không tin vào 
chân lý tuyệt đối và chủ trương rằng, 
ý kiến của người này có thể tốt hơn 
ý kiến của người khác mặc dù ý kiến 
đó không đúng. 

Trong khoảng 2300 năm, các nhà 
ngụy biện, mà Protagoras là người cao 
tuổi nhất. được biết đến trong lịch sử, 
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một thí du về su trường thọ. và điều đó 
dà được gan cho tính vi ky lớn cua ông. 
Ông không lấy vợ, và luôn luôn dùng 
dung đối với cả những dau khó lẫn hanh 
phúc của người khác. Ông đã triển khai 
thuật hùng biện như là một nghệ thuật 
mà không có một điều gi, ít nhất là triết 
học có thể hạn chế khả năng của nó. 
Để chứng minh luận án này, Gorgias 
đã tiến hành từ thuyết tri giác của 
Empedocles. Ông đã viết một cuốn khái 
luận Bàn về Thiên Nhiên, một cuốn Kỳ 
thuật hùng bién và nhiều bài ca tung. 
Chỉ còn hai mảnh nhỏ có lè là của cuốn 
khái luận về Thiên nhiên. 


dà được coi như là những người vu 
liêm sỉ bóp méo sự thật. Friedrich 
Nietzsche chính là người đã phục hồi 
uy tín của họ và từ đó sự đóng góp 
của họ cho triết học mới được đếm 
xia đến. Plato, người dà khởi xướng 
ý kiến không thuận lợi về các nhà 
ngụy biện và làm cho hậu thế lên án 
ho, mặc dù không nghe được bản án 
đó ngoại trừ Protagoras. 

Protagoras sinh ở Abdera và nghiên 
cứu triết học, nếu không phải là một 
món sinh của Democritus thì cũng là 
môt môn sinh của thuyết duy vật 
nguyên tử. Ông đã đến Athens nơi mà 
điều kiện sinh hoạt của ông có vẻ như 
đã thay đổi nhiều lần. Pericles đã đánh 


giá cao ông và đã giao cho ông việc 
soạn thảo hiến pháp cho thuộc dia Thun 
ở Attic; Nhưng các sách của ông dà bị 
thiêu hủy công khai ở Athens và ông 
đã bị bách hại về tội báng bổ. Năm 416, 
Protagoras bị kết án tử hình nhưng ông 
đã trốn thoát về thành phố quê hương 
của Ong. 

Nhiều đồ đệ của Socrates đã thụ 
giáo Protagoras từ trước. Không một ai 
trong số họ coi việc thay đổi thầy dạy 
như là một sự chuyển sang một triết học 


LEUCIPPUS 


LEUCIPPUS (Vào khoáng 460 
tr.CN) Tất cả các nhà vật lý học hiện 
đại đều có thể được coi như là những 
món đệ của Leucippus Miletus, người 
sáng lập ra thuyết nguyên tử mà các 
uf duy dà dàn đến những kết quả bao 
la trong khoa học và đời sống thuc 
dung. Lý thuyết của ông, cho rằng vũ 
trụ gầm một số vô hạn những phần tử 
được đặc trưng bằng những dị biệt về 
lượng. đã trải qua nhiều sự thay đổi 
quan trong, nhưng vẫn còn giá trị ngay 
cả sau khi những nguyên tử "khong 
thể phân chia" dà có thể bị tách ra. 

Tất cả những công trình của 
Leucippus, trong số đó có các cuốn 
Megas Diakosmos (trật tự lớn của vũ 
trụ) và Peri Nou (bàn về tâm trí) là những 


rất khác lạ. Tuy nhiên, Protagoras đã 
nhấn mạnh đến cảm giác như nguồn tri 
thức duy nhất và tuyên bố rằng nghệ 
thuật ngụy biện có thể làm biến đổi 
những cảm giác của cử tọa. Mọi cảm 
giác đều là thật cho đến khi nó được 
nhận thức và chỉ là thật khi có được 
cảm nhận thực tế. Protagoras là một 
trong những người sáng tạo môn hùng 
biện Hy Lạp, khoa học về ngôn ngữ và 
văn xuôi khoa học. Ông đã viết nhiều 
sách mà nay chỉ còn lại bốn mảnh nhỏ. 


cuón nói tiếng nhất. đều dà bị thất lạc. 
Trong thế kỷ 4 tr.CN, các tác phẩm của 
ông đã được tái xuất bản cùng với những 
tác phẩm của Democritus, môn đệ ông, 
trong cùng một sưu tập, điều đó đã dẫn 
Epicurus đến chỗ phủ nhận sự hiện hữu 
trong lịch sử của Leucippus, và một số 
học giả gần đây cũng đã phát biểu ý 
kiến như vậy. Nhưng, như Aristotle và 
Theophrastus đã nhận xét, có những di 
biệt giữa những học thuyết của 
Leucippus và Democritus. Mặc dù 
Leucippus dà sáng tao ru ngữ vựng của 
thuyết nguyên tử Hy Lap, ông vẫn còn 
liên kết mật thiết hơn với các nhà vũ 
trụ học lonia của các trường phái cổ, 
trong nhiều khía cạnh, trong khi 
Democritus có một quan điểm thuần túy 
khoa học về những hiện tượng vật lý 
và tinh thần. 
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DEMOCRITUS ABDERA 


DEMOCRITUS ABDERA (460- 
360 tr.CN) Mặc dù chỉ còn vài manh 
hiếm hoi của vô số những tác phẩm 
của Democritus, van còn đủ những 
tài liệu dé chứng tỏ rằng ông là mội 
trong những triết eia lớn nhất của Hv 
Lap: xuất chúng như là một khoa học 
gia củng ngang nhu là một triết eia; 
mot người ngang hàng với Plato và 
Aristotle; và môt người mà tự tưởng 
và tình cảm rất gån với người thường. 
Người ta dà đặt ra nhiều huyền thoại 
về cuộc đời ông. Người ta nói là ông 
dà du lịch từ Ethiopia và Ai Cập đến 
Ba Tư và An Do, Chắc chán ông dà 


viếng thăm Athens, nhưng không ai 


, “. # 


Democritus 
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Vietriolnus, triet gia Hy Lap túc Ky det) 


Von iuh cua Democritus 


d đấy để ý đến ông. Plato, người 
đồng thời với ông chưa bao giờ nói 
đến Democritus, nhung Aristotle và 
Hippocrates trích dẫn ông thường 
xuyên. Các huyền thoại mó tä 
Democritus nhu là một người dè cười, 
một người lạc quan bất trị, ôn hòa. 
điểm tinh và luôn luôn sẵn sàng thông 
cảm cho những sai làm và thất bại của 
bạn mình. 

Democritus quan niệm vũ tru được 
cấu tạo bằng những tổ hợp chủ yếu là 
chuyển tiếp của vô số các nguyên tử 
và quan niệm sự phân ly của chúng 
như là điều kiện cần thiết cho sự biến 
hóa vĩnh cửu: thuyết nguyên tử đó là 


một già thuyết hữu hiệu giúp cho việc 


giải thích những kinh nghiệm của trí 
tué và thiên nhiên. Những ý niệm cua 
ông có thể so sánh với situ hình học 
lý tưởng. Ông chẳng những là mọt nhà 
hệ thông hóa thuyết nguyên tử Hy Lạp 
quan trọng, đi trước nguyên lý nên 
móng cua vật lý hiện dai. mà còn là 
một nhà tâm lý học sắc bén, nhà luận 
lý học thông thái, có cảm hứng từ những 
lý tưởng nhân đạo. khong có những 
áo tưởng về bản chất con người. Ông 


ISOCRATES 


ISOCRATES (436-388 tr.CN) Bit 
chấp sức khỏe không tốt cua ông và 
nhiều nói bất hạnh xảy đến cho ông, 
Isocrates đã sống tới gån 100 năm. 
Người Hy Lạp dà coi ông chẳng 
những là người có khí phách nhất mà 
còn là người tài ba nhất trong tất cả 
các nhà hùng biện. Sau khi các biến 
cô chính trị đã làm ông sat nghiệp, 
ông quay sang làm nghề bán dien văn 
và sách thông tin bằng cách viết và 
bán hay sean theo đơn đặt hàng. Ông 
có quen biết Socrates, mặc dù không 
phai là món đệ của Socrates. Isocrates 
dà công kích các nhà hùng biện nhu 
Socrates đã làm, nhưng không phai 
vì những lý do như Socrates. Đôi khi 
ông cũng tấn công hay phán công 
Plato và Antisthenes. 

Isocrates thường hay bàn đến những 
vấn để chính trị. Lập trường của ông 


day rằng. sut điểm tĩnh của trí óc và 
lòng dũng cảm chịu đựng gian khó 
phái là uu tiên trong mọi tình huống 
của đời sóng và rằng phải chóng cự 
lại với cái ác và những sự cám dò. 
Ông đã có nhiều đóng góp vào nhận 
thức học, vật lý học, toán học và ký 
thuật học. Ông đã bàn đến những vấn 
dé luận lý học và âm nhac, nhưng ông 
né tránh chính trị trong các tác phẩm 
của mình. 


rất gân với lập trường của Aristotle. cả 
hai déu lén án chính sách được 
Themistocles khói xướng và Pericles 
triển khai, tức là, việc tuyên bó Athens 
là cường quốc hải quân. dieu mà theo 
như Isocrates thầy, có the dua đến một 
sư liên minh giữa các thể lực chóng lai 
những tham vọng của Athens, Isocrates 
không ngừng kêu gọi hòa bình giữa các 
tiểu bang Hy Lap. Ong tuyên bó rằng 
moi người Hy Lap phải đoàn kết không 
phải bằng máu mà bằng giáo duc phó 
thông và các lý tưởng. 


ARISTIPPUS 


ARISTIPPUS (435-366 tr.CN). Moi 
tác phẩm của Aristippus đều bi thất lạc. 
nhưng nếu những tài liệu cổ về ông 
không hoàn toàn bị làm sai lạc, thì trong 
số những món đệ của Socrates, ông 
có vẻ ít tương đắc nhất với thầy mình. 
Trong học thuyết của Aristippus, điểm 
duy nhất liên quan đến Socrates là việc 
ông ca tụng tự do ben trong và độc lập 
đích thực. Không giông như Socrates. 
ông phủ nhận trách nhiệm xã hội. không 
quan tâm tới tranh luận và quan niệm 
khôn ngoan như là điều liên quan đến 
hưởng thụ khoái lạc và né tránh đau 
khổ. Người ta nói ông là môn đệ đầu 
tiên của Socrates đã lấy học phí cho 
những bài giảng của minh. Khi hành 
động này làm Socrates phan nó, ông 
đã dâng cho thầy minh phán lớn thu 
nhập của ông như tiền bản quyền. 

Aristippus sinh ở Cyrene, Bác Phi. 
Ngay từ lúc còn nhỏ, ông đã định cư 
tại Athens để thụ giáo, đầu tiên là 
Protagoras và sau đó là Socrates. Một 
số điều được biết về ông. qua những 


ANTISTHENES 


ANTISTHENES (445-365 tr.CN) 
Cha ông là người Athens thuộc đẳng 
cấp thấp và mẹ ông là một nô lệ hoặc 
là người Thraci hay là người Phrygi. 
Antisthenes đã sáng lập trường phái 
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chuyện kể, cho rằng ông là một 
người ranh mãnh. tham lam và luôn 
luôn hãm hở nhạo báng Plato. Hình 
như ông cũng là người lạc quan, tính 
tình trầm ting và sẵn lòng đối xử tối 
với mọi người. ngoại trừ những kẻ 


mà ông coi là canh tranh với ông. 


Cynic trong triết học Hy Lap. Cái tên 
của trường phái ông xuất phát từ tòa 
nhà trong đó ông giảng dạy, tòa nhà 
Cynosarges (mộ chó). Vì triết học Cvnic 
không có liên quan gì đến ý nghĩa hiện 
đại của thuyết Khuyển nho vô sỉ. trong 
đó những giá trị của con người và những 


Lat, "37/7 HU 


nguyên tác dao đức bi coi khinh. Ban 
đầu ông là món đệ của Gorgias - nhà 
ngụy biện, người đến từ Athens vào 
năm 427 tr.CN. Sau đó ông trở thành 
một trong những môn sinh trung thành 
nhất của Socrates, mòi ngày ông chạy 
năm dặm đến thành phó để nghe thầy 
giảng bài. Ông đã có mặt khi Socrates 


uóng chén độc cân. 


Diogenes (4412-223. Fr.CW) mot mon sinh cua 
uttsthiene, oug da roi dèn Athens, o do ong da 
vang lap uot trueng puli Iriét hoc Ahi tu due 
hiet ult la phat Cynic (uong nhiucho) vi nhuiug 
thai do cua ho, chàng han nhi eng trong mot 
cdi hing nuu. Ho da teién khai mot kiču dao di 
hoec binh dàn gian di. Co RAWON piai thodi uu 
yani cuoc doi cua Diogenes tà RANG người 


Cynic dong chi cua ong 


Antisthenes chống đối học thuyết 
lý tưởng của Plato và triết học khoái 
lac của Aristippus. Ông diễn giàng các 
hoc thuyết của Socrates nhu là học 
thuyết về đạo đức có thể được giảng 
day bất kế đến tình cảm thế nào, su 
độc lập về phán đoán. sự coi khinh 
những ý kiến qui ước và sự phân biệt 
đẳng cấp xã hội. dòng dõi và giàu. 
nghèo. Những người Cynic sau này, 
phóng dai những kháng định cua 


Antisthenes, đã dot lập manh mé với 


những người khác kỷ chủ nghĩa và 


người khoái lạc chu nghĩa. Diogenes 


Diogenes ném cai bat eua minh di Khu Utt y mét 


tông dan uóng bang bàn tty 
Hin niim cnd Nicolas fain. Ven Bai hing 1 


Diogenes di tim Chinh Muin 


Hou phåm cua Salvator Rusai 


ZENO - NHÀ KHÁC KY 


ZENO - NHÀ KHÁC KY (Vào 
khoang 340-265 tr.CN). Chu nghĩa 
khác ký có một lịch sd lầu dài. Chủ nghĩa 
nay do Zeno người Citium khởi xướng, 
Ông la hàu due cua người Phoenice và 
hậu hết tô tiên của ông không phải là 
người Hy Lạp mà là người châu A. Có 
một thời gian, chủ nghia khắc kỷ được 
coi là tường lũy cuối cùng của da thần 
giáo Hy Lạp. Nó đã được một số giáo 
phụ của giáo hội dung hòa với tỉnh thần 
Kito giáo. Mặc dù chủ nghĩa khác ky 
không hé yên ngủ trong tư tưởng của 
thé Trung cố, thời kỳ tái sinh quan trong 
của nó bắt đầu với thời kỳ Phục hưng 
và kéo dài đến đầu thé kỷ 19. Giáo lý 
khác kv đã truyền cảm hứng cho 
Shakespeare, Corneille và Schiller. 
Spinoza, Immanuel Kant và nhiều lãnh 
tụ cua cuộc cách mang Pháp, 

Chủ nghĩa khác kv (Stoicism) lấy tên 
cua mot cái công thanh (Stoa) ở Athens, 
nơi ma Zeno, nhà sáng lap trường phái 
dà giang day các món sinh của mình. 
Ong đã từ thành phó quê hương ở trên 
đảo Cyprus đến do thị này. sau khi đã 
tao được một gia san, với tính cách là 
mot doanh nhân khéo léo. Những 
manh vụn của hai mươi sáu cuốn sách 
do ông viết ra vận còn lưu lai. nhung 
phan lớn các công trình của ông đã bị 
thất lạc. Những người kế vị ông thường 


hay thay đối học thuyết khác kỷ và đã 


đi chéch khỏi nhiều quan điểm ban 
đầu, hoặc mở rộng những quan điểm 
as. hoặc chủ trương một thái độ khác 
kv hơn nhiều đối với đời sóng. Tus 
nhiên, tắt cà những người kế vị ông 
đều tôn trọng triệt để lý tưởng của nhà 
hiền triết, người đã có những hành 
động phù hợp với thiên nhiên. dung 
dung trước những thăng trầm của cuộc 
sống, và da số họ công bố sự bình đẳng 


giữa mọi người với nhau, nhu thấy họ 


dà làm. 
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CLEANTHES 


CLEANTHES (310-232 tr.CN) Được 
coi là người điều khiển trường phái 
khác kỷ lâu đời nhất trong 31 năm, 
Cleanthes, một học giá nghèo túng, 
phán nhiều ông làm việc như mót 
người phu khuân vác cho tới khi ở tuôi 
50, ông mới có thé gia nhập trường 
phái triết gia. Ông đã trở thành môn 
dé nhiệt thành cua Zeno, ong dà 
nghiên cứu học thuyết dưới sự chỉ das 
của thầy mình trong 19 năm. Và khi 
Zeno qua đời. ông dà dám nhiệm chức 
vụ lãnh đạo trường phái. Cleanthes 
dà sửa đổi đôi chút học thuyết của 
Zeno. Ông cũng là một thi si; trong 
40 tác phẩm của ông. tất cả đều rất 
ngắn, vẫn còn một số mảnh vụn lưu 
lại. Phần lớn những bài thơ nổi tiếng 
nhất của ông, Ca vinh dâng thần Zeus 
dà được bảo tòn. Dù là hiệu trưởng 
và mặc dau đã cao tuổi, Cleanthes vẫn 


CHRYSIPPUS 


CHRYSIPPUS (280-207 tr.CN) 
Trường phái khác kỷ của triết hoc do 
Zeno lập ra, lẽ ra đã không có một ảnh 
hưởng lâu dài nếu không có Chrysippus 
phát triển và củng cố những ý niệm 
của nó. Ông sinh ra ở Soli, Cilicia, tiểu 
Á và đã đến Athens năm 260 Tr.CN. 
Ở đó, ông kế tục Cleanthes như là hiệu 
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còn làm bạn bè ngạc nhiên khi ông 

ai DN - D * ^ ` .“ 
nhàc bóng những khúc go lớn và kiếm 
in bằng nghề chân tay. 


(Cratylus Athens, mot nhìn dé cua Heraclitus va 
thy day điểm tiêm cua Pluto, Sach doi thoai của 
Plato mang tèn ong, phe binh ly Uruyét ve ngan 
ngu cua Heraclitus. 


trưởng trường khắc kỷ. Người ta nói 
Chrysippus đã viết khoảng 700 cuốn 
sách về nhiều để tài khác nhau. Mặc 
dầu văn phong của ông chưa phải là 
bậc thầy, nhưng ông là một nhà triết 
học. luận lý học có phương pháp và có 
tầm quan trọng đáng kể trong những 
kỷ nguyên sau đó. Ông đặc biệt nghiên 
cứu quan điểm và ý tưởng; ông cố gắng 
đạt được, những suy cứu logic và biện 


( ln LI) 


EPICURUS 


EPICURUS (341-270 tr.CN) Theo 
Epicurus, triết học phải là một cách 
điểu trị cho tâm trí và linh hòn. phải 
là một sự chí đường dẫn lỗi đến hanh 
phúc. Ông dạy rằng khoái lạc là sự 
bát đầu và kết thúc của đời sóng hạnh 
phúc, rằng sự khôn ngoan và văn hóa 
phải được hướng đến mục đích này. 
[rái với những người theo chủ nghĩa 
khoái lạc khác, Epicurus coi sự vắng 
mặt thường trực của dau khổ là khoái 
lac dich thực duy nhất hơn là niềm 
vui hay sự sa doa. Khoái lạc mà ông 
quan niệm đòi hỏi có sự tự không chế: 
sự thận trọng cần thiết cho việc theo 


chứng. những chân lý không chối cài 
được mà đạo đức học và thần học của 
ông có thể dựa vào. Ông khẳng định 
rằng đặc tính côt yếu của con người, 
điều phân biệt con người với con vật, 
là sự phán đoán của con người bát đầu 
hoạt động ngay khi những cam giác của 
con người bị kích thich. Trong dao đức 
học. Chrysippus cho rằng có một xung 
lực tự nhiên hoạt động trong mọi sinh 
vật. Xung lực ấy được nhận biết trong 
con người, ông không thấy su lường 
phán nào giữa quyết dinh của ý chí con 
người và quyết định của xung lực tự 
nhiên. Phiên nhien phán đầu cho đạo 
đức. dà tạo ra xung lực tự nhiên. 


đuổi hạnh phúc. Ông dé nghị một đời 
sống thanh đạm cùng cực. Chính ông 
cũng thường hài lòng với bánh mì và 
nước, Phần cốt lõi trong triết học của 
ông là tận hiển cho đạo đức học và 
giảng day một cách sóng khôn ngoan. 
Luận lý hoc, nhận thức luận, vật lý 
học và siêu hình học được coi là có 
thể tạo ra sự bình an trong tâm hôn 
hay tạo ra sự quấy rầy tâm hồn. Nhu 
thế, ông đã kết luận rang, sd chết và 
tôn giáo là những nguồn gốc chính 
của sự rối loạn tâm thần. Ông cương 
quyết chống lại sự mê tín hay niềm 
tin vào sự can thiệp siêu nhiên. Y 
niệm về thiên nhiên của ông chủ yếu 
là noi theo ý niệm của Democritus. 
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Mae dù đã chấp nhận thuyet nguwei 


tứ. ông đã phú nhận thuyết tất dini 
và lấp ra thuyết khá nàng vũ trụ. Học 
thuvet này đã được khỏi phục trong 
thöi đại ngày nav. 

Năm 310 tr.CN, ông dà sáng lập ra 
viện điều dưỡng lâu đời nhất ở 
Mytilene cho những người phai chịu 
dau đớn vì những rôi loạn tầm lý has 
thần kinh, vì trầm uất hay vì những hậu 
quả của thất bại hay bát man. Bốn năm 
sau viện điều đưỡng được dời đến 
Athens. Chính Epicurus cũng thường 
chịu đau đớn vì những bệnh dạ dày. 
bàng quang, thận. Triết học của ông 
đã giúp ong chịu đựng đau đớn và 
ông đã có thể chữa lành nhiều bệnh 
nhân trong dưỡng viện của mình bằng 
cách giảng dạy triết học của ông. 
Nhiều người đã mang ơn ông vì kiến 
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thức của Ong. nhờ đó ho dà tránh được 
những rối loạn tâm thần. Nhiều người 
thuộc mọi nguồn góc. ngh nghiệp 
và quy chế xã hội đã được nhận vào 
viện điều dưỡng hay trường học củu 
ông, Không một người nó lệ hay gái 
lau xanh nào bị loại ra ngoài. Những 
học thuyết của ông. mặc dù hay bị 
bóp méo đã được truyền bá khắp thể 
giới có đại. Những học thuyết àv đã 
có ảnh hưởng rất dáng kê qua suối 


chiêu dài lịch sut và cho tới ngày này, 


Hermairchor, mòn sinh eua Fpicurus, ngu da 
mam quyén dieu khièn dain Jun Hiện cua Epicuri 


vau khi óng qua doni i27/ Aerch 


ARCESILAUS 


ARCESILAUS (315-240 tr. CN). Từ 
270 đến 240 tr.CN, Arcesilaus dà điều 
khiển Hàn Lâm viện của Plato ở Ath- 
ens, và đã giúp khói phục ve rạng rà 
trước kia của nó trong thời gian ông 
quản lý Hàn Lâm vien này. Học thuyết 
của Hàn Lâm vien ày đã trở thành mot 
chủ nghĩa hoài nghi tượng tự nhu học 
thuyết của Pyrrho và Timon, mặc dù 
nó đã phát triển độc lập với những học 
thuyết ấy và trong hình thức có phần 
nhe nhàng hơn. 

Arcesilaus dà học toán học với 
Autolycus. một vi tien nhiệm của Euclid 
ngiti Sardes tiểu A. Ông cũng là mol 
nhac si có kinh nghiệm và là mot phát 
ngon viên và giáo su nói tiếng. Ong đã 
cor minh là de tử đích thực của Plato, hô 
hào chồng lai Speusippus và Xenocrate 
mia ong cao buộc là dà bóp méo các học 
thuyết của Plato, Theo Areesilaus. su 
hiệu biết đúng Plato dà trở thành hoài 
nghi. phán đoán không chắc chấn và 


ARNEADES 


CARNEADES (214-129 tr.CN) 
Carneades sinh ở Cyrene, Bắc Phi. Một 
người theo chủ nghĩa hoài nghi triệt dé. 
Ông là người đầu tiên trong các triết gia 
đã tuyên bó sự thất bại của các nhà siêu 
hinh hoc, những người tàn tuy tim kiếm 


mot sự tự do tinh thần toàn dien tương 
đương với dieu thiện tuyệt đôi. Với sự 
hãng hái ngang với những người theo 
học thuyết Plato khác. Arcesilaus đã 
công kích những người Stoics theo chu 
nghia khác ký và đến lượt những người 
này cũng lại phê bình ông nghiêm Khắc. 
Epicurus là triết gia đương thời duy nhật 
mà ông công nhận. Những điều nói về 


Arcesilaus chỉ còn ràt Ít, 


Chu trêu lune Metanmdria 


ý nghĩa triệt để của những niềm tin tôn 
giáo. Năm 159 Ir UN. ông đã bắt đầu bác 
bỏ mọi học thuyết giáo điều. nhất là chủ 
nghĩa khác kỷ, cũng không tha cho 
những người theo chủ nghĩa khoái lạc. 
như những người hoài nghi chủ nghĩa 
đã làm trước kia. Thuyết Xác suất độc 
đáo mà ông đã triển khai có tầm quan 
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( urneades 


PLUTARCH CHAERONEA 


PLUTARCH CHAERONEA (50- 
120) Trong thế giới có dai, người ta 
coi Plutarch là “Hiển nhân đích thực `. 
Ở châu Mỹ, Emerson gọi ông là hiện 
thân của lý tưởng cao nhất của nhân 
loại. Với tư cách là người viết tiểu sử 
các anh hùng, cũng như nhà đạo đức, 
một người theo chủ nghĩa Plato không 
chính thống, Plutarch đã được nhiều 


154 Ge. 


trong lớn và sâu xa. Trong Khi ông công 
kích những nỗ lực của những neười khác 
ký chủ nghĩa để dung hòa những ton 
giáo phó biến với những xác tín triết hoc 
của họ, ông cũng chối bó tính båt tư của 
các thần, những tính chất siêu nhiên của 
ho. da than giáo, định mệnh thuyết và 
thuyết Quan phòng. Ông không chấp 
nhận những giá trị dao đức nhu là tuyệt 
đối. mặc dù óng cho rằng việc học hỏi 
cách thức hướng dàn cuộc sóng của mình 
bằng cách tô hợp sự sâu sắc với tư tưởng 
tứ duy. Trong cuốn đạo đức hoc thực 
hành. ông rao giang một học thuyết Plato 
ôn hòa, không có những yêu tô tôn eio 
hay siêu hình hoc. Ong lập ra Hàn Làm 
vien thứ ba hay Ton Hàn Làm vien. Tus 
nhiên. triết học của ông có rất it dicm 
chung với Plato, người dau tiên sáng lập 


ra Hàn Làm viện. 


nưười ngưỡng mộ nhất thể giới trong 
nhiều thế kỷ. 

Đời sống tỉnh thần của ông tập trung 
ở Athens và Delphi, trong Hàn Lam 
viện, do Plato sáng lập và trong đến 
thờ mà ông là tu si. Plutarch là một người 
süng tín, một người bênh vực hòa binh 
thế giới và sự hòa giải. Ông là một người 
quan sát thận trọng các tính chất và tập 
quán của con người, bất chấp sự sùng 
tín các vị thần xưa của ông. Các Giáo 


Phu của giáo hội có cảm tình với ông. 
[rong số các nhà cải cách thé ký 16. 
Zwingli và Melanchthon mến mộ ông. 
rong khi Calvin lạnh nhạt với ông và 
Luther không biết đến ông. Người ta 
20i Montaigne là dò đệ giỏi nhất của 
Plutarch và cùng có thể nói như thế với 
Shakespeare. Chỉ mãi đến thể kỷ 19, 
khi người ta nhấn mạnh đến tâm quan 
trọng lịch sử của những yếu tố tập thể, 
ảnh hưởng của Plutarch mới yếu dàn. 
Tuy nhiền, bao lâu người tà còn quan 
tâm đến đời sống cá nhân, ông vần còn 
được đọc đi đọc lại và những người nghĩ 
răng lịch su phai được quan niệm nhu 
sự phát triển của đời sống tập thê sẻ 
tìm thấy trong các tác phàm của Plutarch 
nguón thông tin rất quan trọng. Ông 
cũng là một trong những nhà nghiên 
cứu văn hóa dân gian lớn nhất. Ông đã 
viết vé hầu hết mọi vấn dé có thể làm 
ng ta quan lam, có the giáo dục hay 
khai trí những người đương thời với ông. 
Khi làm thé, ông dà thu góp được mót 
kho tàng kiến thức có thé làm lợi cho 
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Canh Archimedes d Aug phi ra dinh ludt vé sif 
day cua chat long, theo Plutarch 


H 
IT 


những nhà tâm lý học. xã hội học. nhà 
giáo dục và các sinh viên khoa tôn giáo 


học đối chiếu, cũng nhiều như là các 


xử gia và triCt gia. 


Hipparchus Alexandria nhà thièn tàu hoc va 
tot t hoc Air Lap, thé Ky 2t. 
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PORPHYRY 


PORPHYRY (232-304) Porphyry. 
một người Syri. tên gốc là Malchos. 
ông là một trong những người cuối 
cùng bênh vực ngoại giáo cổ điển 
chống lại những người hoài nghi chủ 
nghia và những người Khô giáo, Ông 
là môn đệ và bằng hữu của Plotinus. 
người xuất bản các tác phẩm của 
Plotinus. Ông cũng là người diễn giải 
học thuyết của Aristotle giỏi nhất. 
Trong những ý kiến chống đối Khô 
giáo cua ông, Porphyry dà mưu toan 
đánh giá đúng những quan điểm mà 
ông dà phá bàng cách tự mình tìm kiếm 
những thông tin càng nhiều càng tốt 
về lịch sử và các học thuyết của các 
đối thủ của ông, và ông đã hết sức kiểm 
hàm bày to công khai su thù nghịch 
cua mình. Những người biện hộ cho 
Kito giáo dà col cuốn sách Chống lại 
ngudi Kito giáo của ông là rất nguy 
hiểm. Porphyry xác tín rằng. những 
người süng đạo đích thực không muốn 


LONGINUS, CASSIUS 


LONGINUS, CASSIUS (Thế kỷ 3 
Tác giả của cuốn khái luận Bàn vé sự 
Siêu Phàm dà được người ta gọi là “triết 
eia hiện đại nhất trong tất cả các triết 
gia Hy Lạp cổ đại” và “gån bằng 
Aristotle, nhà bình luận văn chương lớn 
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Porphyr 


có công thức. cúng bái. tế lẻ, hay gọi 
hôn. Tuy nhiên, theo ong. những 
người có trái tim tính khiết và có hanh 
kiểm tốt càng ngày càng hiểm. nẻn 
người ta cản đến những hình ảnh cua 
các thần để ghép mình vào kỷ luật đạo 
đức và để có sự thỏa màn tinh thắn. 


nhất của Hy Lạp cổ đại”. Tất cả những 
gì được biết về nhân thân của ông chỉ 
là những thông tin rút ra từ môt số 
những đoạn trong sách tiểu luận của 
ông. không một thông tin khác nào về 
ông còn tón tại đến ngày nay. Chỉ có 
một sự kiện này là không thể tránh né 
được - đó là Longinus, bo trưởng của 


Nữ hoàng Zenobia của Palmyra, không 
phái là tác già của sách khái luận ấy, 
Longinus, người được cho là tác giả 
của sách Bàn Về sự Siêu Phàm trong 
nhiều thé kv. Ông đã sống vào khoảng 
năm 213 đến năm 273, trong khi cuốn 
khái luận ấy chỉ có thể được viết ra 
vào khoáng năm 50. 

Nhiều học giả đồng ý với Theodor 
Mommsen rằng tác giả sách khái luận 
ấy có thể là một người Do Thái. và 
những người không chấp nhận giả 
thuyết ấy cũng không thể bác bỏ nó. 
Vì hoàn toàn chắc chấn răng không có 
một tác giá nào, không phải là người 
Do Thái, vào thời đó hay trong thë kỷ 
rưởi sau, có the trích dàn xách Cựu uc, 
cho dù người ïy có quan tâm đến luật 
pháp và tập quán của người Do Thái vì 
một IN do này hay lý do Khác. 
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Longinus chä chấn đã trọng vọng 
Homer và Moses. Ông tự cho mình là 
người Hy Lap. nhung Philo cùng đã 
làm như thế. mặc dù không ai có vẻ 


PROCLUS 


PROCLUS (411-485) Chủ nghĩa 
[an Plato ngoai giáo dà đạt đến dinh 
cao cuói cùng trong triết hoc của Proclus, 
người được kính trong như là hiện thân 
của lý tưởng Hiển nhân. Tuy những ý 
tưởng của ông phù hợp với những ý 


nghỉ ngờ về sự trung thành của ông 
với Do Thái giáo. Longinus, hiển nhiên 
là một môn đệ của Plato và phái khắc 
kỷ chủ nghĩa. đã tấn công quyết liệt 
một người Do Thái khác có tên là 
Cecilius. là người dà phê binh Platon 
nặng nẻ cay đắng trone một tác phẩm 
đã thất lạc. Cecilius có lẻ là người đầu 
tiên đã so sánh thi ca Hy Lap. La tinh 
và Hebrơ, và đối thủ vô danh của ông 
cũng theo phương pháp này. 

Từ Boileau và Milton đến Burke và 
Kant, Mỹ học và phương pháp phe 
bình văn chương của châu Âu đã lấy 
cảm hứng từ tác giá vô danh này. Một 
sô trong những ý niệm của ông dà được 
Hegel và những người kế vị ông sửa 
lại đôi chút, và ngay cả trong thế kỷ 
20 cũng có nhiều nhà phê bình và thi 
si tiếp tục áp dung những nguyen tắc 
diễn tả mà người Do Thái vó danh này 
theo học thuyết Plato, hay có lẽ đồng 
bào của ông, Cecilius, dà phát biểu lúc 
ban đầu. 


tưởng của cuối thời cô đại, Proclus 
cũng đồng thời là một nhà duy lý chủ 
nghia tế nhi, một nhà luận lý học. một 
nhà biện chứng pháp rất hấp dẫn. và 
là một nhà thần bí học mà không một 
bí ẩn nào có thể che mắt ông được. 
Người đương thời với ông đã diễn tả 
tâm trí ông như là sự chiến thắng của 
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lý trí nhân loại và nguồn góc của những 
quyền năng thiên nhiên. Ông là tu si 
của các thần Hy Lạp. Tiểu Á và A Rập. 
đã cử hành việc sùng bái của các vị 
thần ấy kiến thức khoa học và tài nghệ. 
Chỉ có Kitô giáo và Do Thái giáo là bị 
óng xem thường và thách thức. 
Nhưng danh tiếng và sức mê hoặc 


của những điều ông viết ra lớn đến đô 


JAMBLICUS 


JAMBLICUS (Vào khoáng 270-330) 
Trong chừng mực mà thuyết Thông thiên 
học hiện đại không lùi lại đến thuyết 


tn 


5 


Cer 


D 


Jambltctus 
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các Giáo phụ của Hội thánh van dựa 
trên những chú giải vẻ Plato do kẻ thù 
của Kitô giáo này viết ra, và cuốn 
Elementa Theologica của Proclus. bệnh 
vực và tôn vinh ngoai giáo. đã có tam 
quan trọng căn bản đối với thần học 
Kitô giáo thời Trung cô. Anh hưởng của 
ông đã lan rộng đến cả những triết gia 
thời Phục Hưng và chủ nghĩa cua Hegel. 


thần bí học của An giáo, những người 
theo Thông thiên học dang dung những 
học thuyết mà phần lớn đã được 
Jamblicus trình bày rò ràng. Ông là môt 
người Syri và là món đệ của Porphyry. 
Ông đã cố công hệ thống hóa triết học 
của Plotinus, đã viết những phần chú giải 
về Plato và về các thần Hy Lạp, các học 
thuyết của người Ai Cập. Chaldea và 
Assyria, Cho đến thế kỷ thứ 19, người 
tà coi Jamblicus như là một trong những 
triết gia lớn nhất. Trong cuối thời kỳ cổ 
đại, danh tiếng của ông nổi như cón. 
Người ta tôn vinh ông như là “Người 
đứng sau Plato chỉ về thời gian, chứ 
không phải về tài trí”, những môn đệ 
của ông không thể tự kém chế đã làm 
giả những lá thư do Hoàng Đế Julianus 
viết ra, trong đó Jamblicus đã được xưng 
tung là "Người cứu Hy Lap, kho tàng 
của Hy Lạp”, hay "Người chữa lành linh 
hôn”. Trong một thời gian khá lâu. người 
ta đã hoàn toàn tin vào những sự dôi trá 
này, vì thực ra Hoàng dé Julianus dà 


đánh giá cao Jamblicus và thường xuyên 
trích dần những tác phẩm thật của ông. 
lamblicus dà được coi như thần thánh 
và người ta dà gán nhiều phép la cho 
óng. Ông đã thu hút được nhiều người 
theo vì ông hứa rằng, khai tâm trong 
triết học của ông có thể mang lại cho 


người theo những quyền năng siêu 
nhân. Ngoài ra, ông còn hứa hẹn su 
thành công cho họ trong đời sống 
thường ngày. Những tư tưởng của Ong 
không gây ấn tượng cho độc giả ngày 
nay ngoai trừ việc các tư tưởng ấy được 
trình bày một cách hùng hòn. 
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— TU TUNG HY LAP TRONG LANH THA LA MA 


CICERO, MARCUS TULLIUS 


CICERO, MARCUS TULLIUS 
(106-43 tr.CN) Neười ta không thé 
đánh giá thấp anh hương lich sut råt lớn 
của các tác phẩm triết học của Cicero. 
\nh hưởng ấy thật hiển nhiên trong 
những tác phầm của các Giáo phụ trong 
Hội thánh nhu Petrarch, Erasmus và 
Copernicus. Ngay cả Voltaire ` Người 
da tài nhưng không khàm phục ai - dà 
ca tung hai trong những cuốn sách của 
Cicero như là “những công trình dáng 


khâm phục chưa từng được viết ra" 


Lu Mà rao thời Cicero 
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Các Giáo phu sáng lap giáo hội d 
Hoa Ky cũng khàm phuc Cicero không 
kém. Thomas Jefferson đọc tác phàm 
De Senectute (Bàn Về Thời Xưa) hàng 
nam; John Adams, Tông thông Hoa 


(nero 
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Kỷ thứ nhì tuyên bó rằng “Tất cả 
những giai doan của lịch sử thê giới 
phói hợp lại cũng không thể sån sinh 
ra một chính khách hay triết gia vĩ đại 
nhu Cicero. Thẩm quyền của ông có 
một trọng lượng rất đáng kế”, Con 
trai Ong, John Quincy. Adams, trong 
khi giảng dạy d trường Đại học 
Harvard, đã ủng hộ học thuyết của 
Cicero, ông cho rằng, tài hùng biện 
là rường cót cua tự do. Theodor 
Mommsen, trong cuốn sách Lịch sứ 
La Ma của ông, đã dùng tất cả su hiểu 
biết. khá nàng và thẩm quyền của 
óng dé hạ bệ Cicero. Sự lạm dung 
và chăm chọc Cicero với tu cách là 


chính trị eia và triệt gia, dà trở thành 


( icere do cdo Cataline truoc Ihing nghi vien 
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một cái môt. Thadaeus Zielinski, nhà 
ngữ văn lớn người Nga, dà cho ráng. 
trong tất cả các thành Wu lớn nhật của 
Julius Caesar, không có thành tựu nào 
quan trọng cho lịch sử văn mình nhân 
loại quan trọng bằng sự kiện Caesar, 
buộc Cicero phải vé ở ẩn trong miễn 
quê, và buộc Cicero phải phát biểu 
triết học của mình bằng văn tự. 

Xác định Cicero có hay không có 
tài năng độc đáo là một điều có phán 
hơi khó, vi những tác phẩm của các 
triết gia Hy Lạp mà ông vay mượn ý 
tưởng đều đã thất lạc cả. Chỉ có một ý 
tưởng chắc chán là của ông, đó là ` 
không được gây chiến, ngoại trừ để 


vu đức tin hay an ninh”. 
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Ban viét trên da ciu nae cua cuón De Republica 
của Cicero: Thu ban dadu trên, thë ky 4 hav S; vièt 
lai trong the ky 7 


LUCRETIUS (TITUS LUCRETIUS 
CARUS) 


LUCRETIUS (Titus Lucretius Carus) 
(98-55 tr.CN) Hệ thống triết học của 
Epicurus đã được Lucretius chuyển 
thành một bức họa nói bật vé đời sóng 
vũ trụ và đời người trong tập thơ De 
Rerum Natura (Về bản tính của mọi 
sự vật) của ông. Một không khí căng 
thắng sôi nổi bao trùm tập thơ này. 
Nhiều hơn là một tác phẩm mô phạm, 
nó là sự thú nhận những mãnh liệt của 
một con người về sự bình thản trong 
tâm trí, và, trong khi gột rửa những ý 
tưởng sai lầm trong tâm trí mình, tỏ ra 
sin sàng hy sinh ngay cả những ảo 
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tưởng có vẻ hứa hen su binh an trong 
tâm trí. 


Trang vách vé bán tính các su våt của Lucretius, 
trong Uu ban Vossianus Oblongus. 


Jerome, Giáo phụ của hội thánh. 
người chấc chấn không chấp nhận 
những ý kiến của thi si này và hoàn 
toàn có thể không phải là một nhà viết 
tiêu sử vô tư, đã viết ra bản tường thuật 
về cuộc đời của Lucretius, tài liệu duy 
nhất còn lại. Theo Jerome. Lucretius 
thỉnh thoáng ở trong tình trạng mất trí, 
đã tự vẫn. Một vài câu nói của chính 
Lucretius chứng tỏ rằng ông dà mắc 
bệnh tâm thần, và chắc chán là ông đã 
quyết định tự sát khi cảm thấy mình 
đã đánh mất sự bình thản trong tâm 
trí, bình thản là điều duy nhất làm cho 
con ngudi có thé chuu dung được cuộc 
đời. theo nhu ông tin tưởng. 


POSIDONIUS 


POSIDONIUS (Vào khoáng 135-51 
Tr.CN). Những ei còn lại của các tác 
phẩm của Posidonius chỉ là những câu 
trích dàn của các tác giả sau này. Vào 
thời ông và trong những thé hệ kê 
tiếp, óng được đánh giá như là học 
giả thông thái nhất có thể trình bày 
những vấn để khô khan bằng một văn 
phong sáng sửa và tráng lệ. 

Posidonius sinh ở Syria nhưng gilang 
day nhiều nhất ở đảo Rhodes và ở 
Roma. Ông đã du lịch qua Bắc Phi, Tây 
Ban Nha, Pháp và Y và đã viết về triết 
học, sử học, địa lý, vật lý học và thiên 
van học. Ton giáo dà đóng một vai trò 


quan trong trong tư tưởng của ông. Ong 


Rất có thể thơ văn của Lucretius dà 
bị thất lạc hết. Hoàng để Augustus, người 
cố gắng khôi phục tôn giáo cổ đã bôi 
nho Lucretius khiến cho sau đó Lucretius 
bị mất trí nhớ, và tất cả các tập thơ viết 
tay của ông, trừ một tập, đã bị thiêu hủy 
hết. Thời kỳ Phục hưng cùng có nghĩa là 
thời kỳ khôi phục Lucretius. Từ đó ông 
được coi là thi sĩ lớn nhất của văn học 
thế giới. Ông dà được Milton, Shelley 
và Walt Whitman than phục. Cuốn "Cát 
vấn tử thần” của Walt Whitman có thé 
coi là chịu ảnh hưởng của Lucretius. 
Alfred Tennyson dua trên Jerome, đã 
dùng Lucretius làm dôi tượng của môt 


cuộc nghiên cứu bệnh lý. 


Posulontus 
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tôn thờ các vị thần và các nghi thức Hy 
Lap. La Mã và Đông Phương, và đã phối 
hợp các tín ngưỡng về quỷ thần với đa 
thần giáo khắc kỷ chủ nghĩa truyền 
thống. Sách mô tả vũ trụ của ông. tus 
chỉ còn giữ được vài manh, đã ảnh 


SENECA, LUCIUS ANNAEUS 


SENECA. LUCIUS ANNAEUS 
(Thé kỷ Thứ 4 Tr.CN - 65). Trước khi 
Seneca bị thất súng và bi Hoàng để 
Nero buộc phải tự vẫn, ông thường được 
coi, như Elder Pliny đã nói. "Người dẫn 
đầu trong văn chương và phép trị nước ”: 
ông đã là tế tướng của Nero. Những bi 
kịch của ông dà ưuyền cảm hứng cho 
nhiều kịch sĩ mãi tới thời Nữ hoàng Eliza- 
beth của Anh quốc. Louis XIV của Pháp 
và Napoleon đệ nhất. Tự gọi mình là một 
người khác ký chủ nghĩa, Seneca dà viết 
những sách khái luận về khoa học tự 
nhiên. tâm lý học và những vấn dé đạo 
đức. Ông là một nhà luật học lừng danh 
và được người đương thời công nhận là 
một thấm quyền về địa chất học. khí 
tượng học và động vật học biển. Su phát 
triển Kitô giáo không hé làm nguy hại 
đến danh tiếng và ảnh hưởng của ông. 
Người ta nói ông đã trao đổi thư từ với sứ 
đồ Paul: nhưng những thư này, hiển 
nhiên là giả mạo. Mặc dù các Giáo phụ 
của Hội thánh biết ông không phải là 
người Kitô giáo, họ vẫn đánh giá cao 
những học thuyết đạo đức của ông. Các 
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hưởng đến nhiều triết gia thời trung có 
và thời Phục hưng. Những cầu cach 
ngôn của ông. pha trộn lý trí và thần bí 
giáo, kinh nghiệm chín chấn và ước 
đoán táo bao, đã truyền cảm hứng cho 
Leibniz và các nhà văn làng man. 


triết eia và nhà thần học Kitô giáo. mài 
cho đến Thomas à Kempis, cũng làm 
như thể. Tuy nhiên. chính là thời Phục 
hưng đã làm gia tàng tầm quan trọng của 
Seneca đối với nền văn minh Tây 
phương. Chủ nghĩa khắc kỷ của ông đã 
thấm sâu vào đầu óc của Montaigne, 
Rabelais. Milton và Dryden. Ngay dën 
thế kỷ 19. ông vẫn còn thu hút những 
thi sĩ như Wordsworth và những triết gia 


như Emerson. 


EPICTETUS 


EPICTETUS (60 - 110) Là con một 
người nó lê, chính ông cũng bi mot 
ông chủ tàn nhàn đánh que, Epictetus 
đã được giải phóng hợp pháp và đã 
trở thành tâm gương cua một con 
người tự do, ngay thắng và độc lập. 
Thường thường khi người ta gặp canh 
bat hanh, họ thường khước từ sự an ul 
cua Ion giáo và đọc sách Encheiridion 
để lây lại sự bình an trong tầm trí. Sách 
này không phải do triết gia khắc ks 
Epictetus viết ra mà là do môt món đệ 
trung thành của ông là Arrian viết ra. 
Arrian là một vi chi huy quân sự và là 


môt người quyền cao chức trong của 


dé quốc La Mã. Ong dà ghi chép 


những quan sát tâm lý hoc, những tram 
tứ mặc tưởng, những bài giang và 
những cuộc chuyện trò đạo đức của 
hay ông. Khoảng nứa đầu cuôn sách 
này van còn lai. 

Epictetus sinh ở Phrygia, Tiểu A. 
Ông được bán cho đoàn tùy tùng của 
Hoàng Dé Nero. Ông được phép tham 
dự những buổi giảng day của triết gia 
khác kv Caius Musonius Rufus mà ông 
rất thán phục. Nhờ Musonius, ông đã 
hoc được cách thức thảo luận lý thuyết. 
thú tôi cá nhân. Khi Musonius qua đời 
(81), Epictetus, lúc bấy giờ đã được 
giải phóng khỏi cảnh nô lệ, đã thuyết 


giảng triểt học ở Rome. Hoàng đề 
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Domitian - người không thích tự do 
biểu - đã truc xuất Epictetus (năm 90) 
và tất cả các triết gia ra khói Kinh đô. 
Epictetus đi đến Nicopolis ở Epirus, 
Hy Lạp. trong số những thành viên 
của cử tọa đông đảo của ông ở đó 
có vị Hoàng đế tương lai Hadrian. Ông 
cũng gây được ảnh hưởng đáng kế 
đối với Hoàng để Marcus Aurelius, 
những quan điểm của vị Hoàng để 
này hầu như luôn luôn phù hợp với 
những quan điểm của Epictetus. 
Epictetus dà dạy rằng lý trí cai tri thé 
giới và đồng nhất với Thiên Chúa. 
Đôi khi ông đã so sánh các học thuyết 
Kitô giáo với nhau. Ong đã nói đến 
"Những người Galilea ^. ca nggi sự 
can dam của ho, nhưng ông cho rang 
họ đã không có lý trí. Công trình của 


AURELIUS, MARCUS ATONINUS 


AURELIUS. MARCUS ATONINUS 
(121-180). Trong khi hàng ngàn người 


Marcus Aurelius vot vo va con 
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FL pictetus 


ông được phát biểu trong một ngôn 
ngữ đơn giản và ngay tháng, đã hấp 
dân nhiều triết gia trong những thể 
Lý sau nhất là Montaigne và Kant. 


hò reo cuồng loạn khi người giác đấu 
chiến tháng cắm lưỡi gwom của mình 
vào đối thủ bị đánh bại. môt đứa trẻ ngôi 
trong cái lô Hoàng gia dà tự chòn minh 
sâu hơn trong một cuốn sách về triết học 
đạo đức. Đứa trẻ ấy, con nuôi của 
Antoninus Pius, đã trở thành Hoàng de 
La Mã năm 161. Khổ tu theo lối của nó, 
vẻ khác kv của nó đã được những bậc 
thầy tri danh nuôi dưỡng cẩn thận và nó 
đã cố gắng áp dụng điều đó trong triều 
đại của mình. một triều đại hôn loạn nhu 
lich sử dà chứng minh. 

Cüng gióng nhu nghia phu cüa 


ông, ông tin rằng, không có một cái 


giá nào quá cao để có thể mua được 
hóa binh và thiện chí, Chưa bao giờ 
trước đó, trong thế giới Tây phương. 
đã có một triết gia ngôi trên ngai vàng. 
Chác chán đã không có một ai luôn 
luôn có gắng ca tụng những đức tính 
cua trí nàng. không một ai gạt bỏ khoái 
lạc và đã chiến đấu với nhiệt tình chính 
đáng chống lại sự dốt nát. là nên tảng 
của sợ hãi. dục vọng và buồn phiền - 
những cái tạo thành điều ác trong thế 
ưiới này, Ngay những người Khô giáo 
mà ông chưa bao giờ hiểu rõ và vì thế 
dà phải chịu dau khó cũng công nhận 
tính tinh thánh thiện của ông và không 
thé không than phục niềm tin nửa là 
båt khả tri chủ nghĩa, nửa là cảm hứng 
đức tin của ông vào Thiên Chúa hay 
các thân như là cán nguyên của khôn 
ngoan và quyền nàng. 

Trong khi tình hinh chính trị suy doi, 
dät nước nay không còn được sự bảo 
hộ eua các đội quân La Mà, mà thuộc 
sU cal quán của những dám võ trang 
ngoai quóc. Trong khi dó, nghia huynh 
Lucius Verus của ông sống phóng túng 
và phung phí những cơ hội của Để quốc 
ở phía Đông, trong khi Roma bị cám 
chân vì bệnh dịch ở Đông phương và 
bán đảo Y thường xuyên bị người 
Marcomanni de doa. Xuyên qua tất cả 
những điều ấy. Atoninus vån rất thật 
với mình. Ong đã tôn vinh người giả 
dối, mưu mô Faustina của mình bằng 
cách dâng hiến một đến thờ cho bà ở 


Marcus Aureltus 


Vus d one Mi Oiu 


Halala khi bà qua đời, và một đến thờ 
khác ở Roma. và bằng cách lập ra một 
tô chức gây quy cho những người con 
gái nghèo. Ông đã không đọc đến và 
đốt hết một cách cao thượng những lá 
thơ kết tội bà. 

Công trình nói tiếng nhất của ông, 
cuón Meditations (Trâm tut mặc tuong) 
mà vi Thánh Dé này dà viết trên bài 
chiến trường. Đời sóng và các tác phẩm 
của ông cho thấy chủ nghĩa khắc kỷ 
hoàn hảo nhất. mặc dù người ta xét đoán 
ông là thiểu khả nàng đối phó với những 
vấn dé của quốc gia, trong đó người ta 
cho rằng sức mạnh là cán thiết cho một 
giải pháp thành công. 


SEXTUS EMPIRICUS 


SEXTUS EMPIRICUS (Vào khoảng 
năm 200). Những tác phẩm cửa 
Sextus Empiricus là một kho vũ khi 
dan dược của chủ nghĩa hoài nghi, dà 
cung cấp cho những nhà uf tưởng 
ngoại giáo vũ khí để chống Kitô giáo. 
Những người biện hộ cho Khô giáo 
với những lập luận để bác bỏ ngoại 
giáo, và trong những thé ký sau. cho 
các triết gia nhu Montaigne những lý 
do để bảo vệ sự độc lập của tâm trí 
ho đối với chủ nghĩa giáo điều, bất 


cứ là loai nào. 


PL0TINUS 


PLOTINUS (205-270) Mặc dù đã 
có nhiều cuộc tìm tòi thận trọng và 
nhiều cuộc bàn cài nóng bỏng, vẫn 
không có một lời giải đáp nào thỏa mãn 
cho vấn để có hay không Plotinus đã 
sở hữu một kiến thức đích thực về tôn 
giáo và triết học của An Độ mà các 
học thuyết của ông mang những tính 
cách tương đồng đáng ngạc nhiên. Tuy 
nhiên có điều chác chán là Plotinus 
dà nhiệt tình nghiên cứu su khôn 
ngoan của An Độ. Vi mục đích này 
ông đã tham gia vào chiến dịch của 
Hoàng đế Gordianus chống lại Ba Tư. 

Dü sao di nữa, Plotinus có vẻ đã 
tiếp cận tỉnh thần Ấn Độ sát hơn bất 


168 œ 


Sextus, một người hành nghe v, dà 
không phải là một triệt gia độc đáo cho 
bằng một người phó biển triết hoc thong 
thao, một tác gia có tài và có khí phách. 
người có thể thâu tóm những tư tưởng 
của minh trong những công thức gas 
chú ý. Ông đã công kích chăng những 
các triết gia và nhà thần học giáo điều 
mà båt cứ một chuyên gia nào. dù là 
về toán học hay ve ngữ pháp đã tư cho 
mình là không thể sai lâm. Bằng cách 
đó, ông cũng đã đưa ra những tài liệu 
có giá trị cao ve lịch sử của nhiều khoa 
học khác nhau như là các khoa hoc as 


đã phát triển trong thời ông 


Plotinus 


cứ một triết gia nào khác của nền văn 
minh Dia Trung Hài. Học thuyết của 
ông cho rằng thực tại. nhận thức được 
bằng giác quan là một sự tản mạn và 
suy thoái của Thực tại đích thực. mà 
Plotinus dà quan niệm nhu là ý niệm 
Tam vị nhất thể của cái Độc nhất. cái 
Nous (Tỉnh thần) và Linh Hồn có vẻ 
như là có nguồn gốc An giáo không 
kém ý kiến của ông cho rằng khổ tu 
và xuất thần nhập định dẫn đến khôn 
ngoan. Nhung mặt khác, Thánh Au- 
gustine dà không hoàn toàn sai khi 
nói ràng Plotinus, để được trở thành 
một người Kitô giáo, đã phải thay đổi 
"Chi một số từ”. Thực ra thần học và 
triết hoc Kitô giáo thời trung cổ đã 
du nhập nhiều tu tưởng của Plotinus. 


B0ETHIUS 


BOETHIUS (475-534) Chính lúc 
" * : + P4 ^ 
Boethius bi giam cam can mặt trong 
tù chờ ngày hành quyết, ông đã phát 
biểu thành văn những suy nghĩ của 
^ à e r H + t ` 
ong về chính định mệnh của ông và 
* ^ E D Š Ze a Zi 

định mệnh của nhân loại. Trong nhiều 
năm. ông dà phuc vụ như là Thượng 
thư của vua Theodoric người Goth. 
Ong dà chóng tham o và kết quả là 
đã gay sự thù nghịch với nhiều nhân 
vật thoái hóa quyền cao chức trọng, 
những người này cuối cùng cũng đã 
thành công trong việc làm cho 


Cả thân bí học và chủ nghĩa lãng mạn 
Âu châu. cho đến ngày nay, cũng vậy, 

Plotinus, bất chấp sự tương tự hay 
có liên quan với An Đô và Kitô giáo, 
vẫn kiên trì trong việc tôn vinh các 
thần Hy Lạp ngoại giáo. Sinh ở Ai Cập. 
ông là món đệ của Ammonius Saccas, 
người dà cải đạo từ Kitô giáo sang da 
thần giáo và chấc chắn là đã nghiên 
cứu các tác phẩm của triết gia Do Thái 
Philo. Từ năm 245 đến khi ông qua 
đời, Plotinus đã day triết học. Ông dà 
được Hoàng để Gallienus tham vấn 
nhiều lần. Các môn đệ của ông theo 
ông với một sự sùng bái tôn giáo. 
Plotinus cũng được đánh giá cao như 
là một nhà tâm lý học sắc bén và môt 
nhà mỹ học tao nhà. 


Theodoric tin rằng Boethius là một kẻ 
phản bội trong việc phục vụ Hoàng 
để Byzantine. Những lời cáo buộc giả 
dói này dà làm cho Boethius bị kết 
án mà không cần xét xử. 

Những thăng trầm của đời ông đã 
khiến Boethius suy ngẫm về vấn dé 
chung là phải chăng sự may rủi hay 
sự quan phòng của Thiên Chúa cai 
quán thế giới này. Tác phẩm De 
ConsolationePhilosophiae (Triết học 
an ii), gòm những suy nghĩ của ông 
trong lúc bi giam cầm, dà được dich 
ra hầu như moi thứ tiếng ở Âu châu. 
Tác phẩm ấy khẳng định rằng con 
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người cao hơn những sức mạnh mù 
quáng của thiên nhiên. rằng quyền 
năng của may rủi ảnh hưởng đến 
những công việc hằng ngày của nhân 
loại. là không ăn nhằm gì và rằng 
Đấng quan phòng là vô hạn. Nhiều 
nhân vật quan trọng, chẳng hạn như 
Dante, Chaucer và Nữ hoàng Eliza- 
beth, dà thấy rang những học thuyết 
của Boethius đã giúp họ đối mặt với 
cuộc sóng một cách can đảm, mỗi khi 
họ bị những nghi ngờ bao vậy hav bí 
mật của tương lai làm họ hoang sg. 


liemthius, Epo. /( 
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tat ca cac tin ngudung Aou 


Kt NGUYÊN TÔI TAM E TRI THÚC 
= MINE NGUDI KITA GIÁD BAN DAN 


JUSTIN, THÁNH TỬ DAO 


THÁNH TỬ ĐẠO JUSTIN (Vào 
khoảng 110-165) Tài liệu sớm nhất 
bênh vực Kitô giáo chống lại da thần 
giáo dùng những lý luận triết học là do 
Justin soạn ra, người sau này chịu tử 
đạo ở Roma. Cuốn Apologies (Lời Biện 
HO) của Justin cũng là cuốn sách dáng 


Justin, ngu tư dao 


( Thự viên Quoc hii 
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lưu ý vì nó mô tà việc phụng tự cua 
người Kitô giáo là mot việc dà được thực 
hành trong thời xa xưa, bác bỏ những 
cáo buộc chống lại các thành viên của 
cộng đồng Kitô giáo và cố gắng thuyết 
phục các triết gia ngoại giáo bằng cách 
dùng chính những từ ngữ của họ. Jus- 
tin, sinh ở thành phố Flavia Neapolis 
của Samari, tên có là Shechem, đã bị 
người Vespasia phá hủy năm 67, mà 
ngày nay gọi là Nablus. Chắc chán ông 
không phải là người Samari mà là mol 
hậu duê ngoại giáo. Hiển nhiên là ông 
đã học triết học ngoại giáo trước khi 
cải đạo và đã thủ đắc, nếu không phải 
là một tri thức sâu thảm thì cũng là một 
cây bút lưu loát trong việc sử dụng từ 
ngữ triết hoc. Justin cũng đã có môt cuộc 
tranh cãi với một học giả Do Thái giáo. 
Ông đã tường thuật cuộc tranh cãi ấy 
trong cuốn Dialogue With Tryphon (Đối 
Thoại với Trvphon.) Tryphon có thé là 
một người có thật tên là Tarfon đồn lính, 
là người chống đối Kitô giáo nhưng đã 
chết trước khi Justin lớn lên. 


CLEMENT ALEXANDRIA 


CLEMENT ALEXANDRIA (150- 
215) Triết gia ngoại giáo Celsus, một 
trong những người chóng đối Kitô giáo 
hàng hái nhất, dà ghi nhận (năm 150) 
tăng các cộng đồng Kitô giáo tản mạn 
dang có khuynh hướng tiến tới một tổ 
chức chặt ché hơn. một học thuyết 
thống nhất và một quy tắc chung cho 
các sách thánh và một sự nhất luật trong 
các phương pháp diễn giải của họ. Điều 
ma Celsus cảm thấy rõ là sự hình thành 
ban đầu của một giáo hôi tự cho là Công 
giáo. Người đại điện tình thần đầu tiên 
của giáo hội ấy là Clement. Ông củng 
là cha đẻ những lời bien giải cho Kiô 
giáo dựa trên niềm tin vào những mặc 
khas cua Thien Chúa. nhung dung hòa 
với các ý niệm của triết hoc, những lời 
biên giải này vẫn còn có giá trị đến ngày 
nay. Ông dà cái biên sách Philo (Những 
ý niêm tổng quát của người Do Thái) 
dé phù hgp với những mục đích và nhu 
cầu của Giáo hội Kitô mới sinh. mặc 
dù, những chi tiết của hệ thông triết học 
bênh vực Kitô giáo của ông còn kháng 
khít hơn với thần học của chủ nghĩa khác 
kỷ. Người ta chủ yêu nhớ đến ông như 
là người sáng tạo ra những lời biện giai 
cho Kitó giáo, nhưng những học thuyết 
khác mà ông trình bày không phải lúc 
nào cũng được giáo hội chấp nhận. 

Trước khi cải đạo sang Kitô giáo, 
ông dà chu du nhiều nơi qua kháp Ai 
Cập, Y, Syria và Palestine. Ông đã lĩnh 
hội khoa thần bí của Eleusis: thấm 
nhuận tinh thần ngô đạo và những học 


Clement e Alexandria 


(1 


thuyết cứu thể tiền Kitô giáo. những 
học thuyết này bất nguồn từ khuvnh 
hướng than bí Dong phương và được 
sáp nhập vào triết học Hy Lạp. Ông 
rất thông thạo các sách Kinh thánh, kế 
cá những sách không được sáp nhập 
vào quy điện và ông cũng rất thông thao 
triết học ngoại giáo, các tác phẩm của 
ông Protrepticus ( Huận du), Paidagogus 
và Stromateis (Túi thám), lôi cuốn cả 
người Kitô giáo làn người ngoại giáo 
có học thức. Ông tuyên bố rằng. chỉ 
cán đức tin Kitô giáo không thôi cũng 
đủ để cứu rồi con người và hứa hẹn 
đem lại một sự hiệu biết rong cho nhữne 
at được khai tâm trong triết học Kitô 
giáo, Ngôi Lời, chứ không phải Thượng 
để hay Đức Kitô, là điểm ly tâm trong 
giáo lý của ông. Ông định nghĩa đức 
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tin như là sự tuân phục lý trí của Ngôi 
Lời. Ong chủ trương rằng triết học 
không làm cho đức tin trở thành chân 
lý. nhưng mở đường đến sự an toàn 


TERTULLIAN 


TERTULLIAN (Vào khoảng 165- 
220). Ở tuổi 40, Tertullian, con trai môt 
si quan quần đội La Mã dà cài đạo sang 
Kitô giáo và trở thành người biện giải 
nhiệt tình nhất cho Kitô giáo. Sống trong 
những triều đại của các Hoàng để 
Septimius, Severus và Caracalla. Ong 
dà can đảm phản kháng những sự tàn 


Tertullian 


(Tit tiền (tui hoi 
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tránh khỏi sai làm và củng có nhiệt 
tâm tiến tới Thiên Chúa. One hứa hen 
sự thần hóa cho người ngoai giáo. neu 
họ chấp nhận đức tin Kitô giáo. 


ác của các quan tòa và những sự quá 
khích của quần chúng chóng lại người 
Kitô giáo, nhưng ông cũng sẵn sàng 
khuyến cáo bạo lực chóng lại bát cứ 
địch thủ nào của những người dòng dao 
với ông trong trường hợp sự thuyết phục 
không giúp được gì. Các tác phẩm của 
ông, trong số đó, ngoại trừ cuốn Apol- 
ogy (Lời biện giải), 33 cuốn khác cuốn 
vẫn còn lại đến nay, đã cho thấy sự nhiệt 
tình. kiến thức của thời đại ông. của 
lich sử đã qua, và một tinh thần công 
kích cùng cực. Tertullian không mệt 
mói trong việc biểu lô thái độ coi 
thường các triết gia ngoại giáo. Đối với 
ông, đức tin ở trên lý trí và mâu thuån 
hợp logic là phương tiện dé bác bỏ tín 
ngưỡng. Tuy nhiên, câu cách ngôn của 
ông Credo quia absurdum est, thường 
ducc trích dán theo mót nghia khóng 
đúng với ý của tác già. Trong 20 năm, 
Tertullian đã can thiệp vào mọi cuộc 
tranh luận liên quan đến giáo lý Kitô 
giáo. Trong sách Adversus Praxean từ 
Trinitas (Tam vj nhất thé) trong tiếng 
La tinh là để nói đến một Thiên Chúa 
trong ba ngôi, mặc dù ông không còn 
sóng dé được thấy giáo điều Tam vi 


nhất thể được củng cố chặt chẽ. Với 
thái độ không thỏa hiệp cứng nhắc, ông 
đã công kích các thám quyền Do Thái. 
ngoại giáo, đị giáo và thế tục. Ông nhiệt 
tình bác bỏ việc tục hôn và đóng dẫu ô 
nhuc lên những người Kiô giáo nhận 
những chức vụ trong nén hành chính 


ORIGEN 


ORIGEN (185-253) Trong khi Clem- 
ent Alexandria được coi là Giáo phụ của 
các nhà biện giải Kitó giáo, thì món sinh 
Origen của ông được goi là người sáng 
tạo thần học Kitô giáo. Nhung Origen. 
chàng những là dò đệ của Clement mà 
côn thụ giáo triết gia ngoai giáo 
Ammonius Saccas, thầy của Plotinus. 
Origen có gắng sap nhập đức tin Kitô 
giáo vào cách giải thích vũ trụ có thể 
hiểu được. chẳng hạn như việc được 
phái Plato và phái khác kỷ chấp nhận. 
nhưng ông cũng thiên về chủ nghĩa Tân 
Plato mới xuất hiện trong thời ông. Ông 
là mot trong những học giả lớn chưa 
từng có. Tác phẩm Hexapla của ông. 
dôi chiếu những bản dich Kinh thánh 
thành sáu cột. đã có ảnh hưởng lớn đến 
sự phê bình và giải thích Công giáo. 
Ông đã viết một tác phẩm bênh vực 
Kitô giáo chống lại Celsus. Tuy nhiên. 
sách này đã bị những người Công giáo 
chính thống sau này lên án như là sự 
nhượng bộ không chấp nhận được cho 


của đế quốc hoặc phục vụ trong quân 
đội. Xa hơn nữa, ông không thể khoan 
dung cho những nghệ sĩ kito giáo. Tus 
nhiên, vào cuối đời, Tertullian. với 
khuynh hướng khổ tu, đã gia nhập giáo 
phái Montanist và chính ông dà trở 
thành một người dị giáo. 


ngoại giáo, và cuốn On Principles (Bàn 
về nguyên tắc). một cuốn khái luận về 
thần học có phương pháp. Cuốn này 
dà được Rufinus bảo tôn trong bản dich 
sang tiếng La Tinh. Trong thé kỷ 4, 
người ta ước lượng số tác phẩm của 
Origen vào khoảng 6000 cuón. 
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Origen sống đời sống khổ tu hoàn 
toàn và đã tự thiên mình. Trong khi các 
người Công giáo chính thống vẫn nghi 
ngờ ông là di giáo. việc Giám mục Al- 
exandria lên án những quan điểm của 
ông đã hơn một làn được xác nhận. Các 
nhà thần học Tân giáo (Tin lành) và các 
sử gia ngoài đời luôn luôn có cảm tình 
với ông, người mà linh hồn sống hài 
hòa với dòng chảy của thiện nhiên và 
tin vào Ngôi Lời Thiên Chúa, Vững tin 
vào Thiên Chüa tình yêu và vào đồng 
bào của mình một cách vô vi lợi. trông 
mong ngày linh hón trở về với Thiên 
đường. điều mà ông quan niệm, phù 
hợp với Platon, như là đứng dàng sau 
và bên trên thế giới có thời gian. 

Nhiều vấn dé bất nguồn từ học 
thuyết sinh xuất hay thuyết mat thé 
của phái Orphics và nhiều người theo 
thuyết ngô dao khác nhau. đã được 


AURELIUS AUGUSTINUS 
(Thánh Augustine) 


AURELIUS AUGUSTINUS (Thánh 
Augustine) (354-430). Sinh ở Tagaste, 
gần Carthage, Bác Phi, Augustine có 
cha là người ngoại giáo và me là người 
Kitô giáo sùng đạo, Monicu (người sau 
này được phong thánh). Lúc được 33 
tuổi, ông đã theo Kitô giáo. mặc dù 
trước đó ông theo phái Nhị nguyên 
Manichae và chủ nghĩa hoài nghi. Mo 
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Origen dua vào triểt học Kito giao, 
ˆ ai a? ag - ` ˆ ˆ 
một số van để àv đã là nguyên nhân 
chia ré và di giáo, trong khi những 
người khác đóng góp vào su hinh 

thành tín điều Tam VỊ nhật the. 


thời gian ngắn sau khi cải đạo, ông đã 
được truyền chức. và từ năm 395 đến 
khi ông chết, ông dà phục vụ như là 
Giám mục thành Hippo, Bắc Phi. Ông 
qua đời khi quân Vandal bao vây thành 
phó mà ông là Giám mục. 

Sống trong thời kỳ dé quốc La Mã 
tan rã, Augustine, qua nhiều tác phẩm, 
đã có nhiều đóng góp cho sự củng 
cố vị trí của Giáo hôi Kitô giáo. Ông 
bảo vệ những giáo lý đã được thiết 
lập chống lại những cuộc công kích 


cua dị giáo, và dà dem lại cho giáo 
hôi một triểt học dao đức. siêu hinh 
học và một triết học lich sử lâu bên. 
Những tác phẩm của ông cho thấy. 
ông dà được đào tạo về tu từ học, và 
là mot người chân thành tuyên xưng 
đức tin, một người vừa dam me vừa 


thanh thắn và khiêm tôn, dù rang dang 


ở một địa vị có thẩm quyền. 

Các tác phẩm của ông để cập đến sự TAHUN Augustine dang giang day trier h 
toàn năng của Thiên Chúa. đến sự tiền " | ; 
dinh, đến Thiên Chúa Tam vị nhất thẻ 
và sự sáng thế. Những tác phẩm as 
khẳng định một cách nhất quán rằng. 
giáo hội Công giáo là người hướng dàn 
kha tín cho lý trí nhân loại: răng. do 
Đức Kitô sáng lập. giáo hội ãy thực hành 
những giáo lý của Đức Kitó. Ngoài hàng 


trăm bài thuyet giáo và những sách giáo 


lý. da số dùng để bác bo dị giáo, ông 
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còn có những đóng góp bên vững có 
lam mức thế giới cho lịch sử triết học 
và văn chương. Những tác phẩm lớn 
của ông là Expositio Fideis Christianae 
(397) ; De trinitate (416); một sách chú 
giải về sách Genesis (Sáng thế). những 
phần đầu của nó được xuất bản năm 
414; De Civitate Dei (Thành do cua 
Thiên Chúa): và Conffesiones (Thú 
nhận) ông đã bỏ thời gian từ những năm 
410 đến 427 để viết cuốn De Civitate 
Dei (Thành dô cua Thiên Chúa). Trong 
tác phẩm này ông đã phát biểu học 
thuyết lừng danh của bốn thời kỳ của 
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lich sử nhân loại. một học thuyết gây 
an tượng mạnh đối với nhận thức của 
nén văn minh Tây phương cho đến thời 
Hegel và Comte. Tuy nhiên, không 
phải do những tư tưởng đặc sắc của ông 
mà là sự sâu thắm của cách ông phân 
tích tâm lý đã khiến Augustine trở thành 
một nhân vật lớn trong lịch sử triết học. 
Cuốn tự thuật Thú Nhận đã được nhiều 
thế kỷ coi như là sách giáo khoa tự phân 
tích. Anh hưởng của ông, tuy là vô 
lường. được đặc biệt chú ý trong các 
học thuyết của Luther, Pascal, Descartes 
và Leibniz. 


——— 
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ALCUIN FLACCUS ALBINUS 


ALCUIN, FLACCUS ALBINUS 
(735-804). Nổi tiếng nhu là một giáo 
sứ. một thi nhân và người tu hành, 
Alcuin đã nói tieng nhàt như là nhà 
giáo dục của Charlemagne. Hoàng dé 
có le dà gặp ong trong cuộc hành trình 
của Ngài qua nước Y. Alcuin dà từ Anh 
trở ve Parma, vì người dàn nơi đây càng 
ngày càng ít quan tâm đến giáo dục 
và khi Charlemagne mời ông phu trách 
trường Quốc học của triều dinh, ông 
đã vui vẻ chấp nhận. Ở đó, và sau này 
ở Tours, nơi mà ông dà được giao phó 
Tu viện Thánh Martin, Alcuin đã sống 


cuộc đời của một giáo su, luôn luôn 
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sánh vai với những phát triển văn học 
của thời kỳ đó. Theo ông. "ông đã phân 
phát mật ong của Kinh thánh. làm say 
sưa các môn sinh bằng rượu nho của 
các học thuyết xưa, nuôi dưỡng họ bằng 
những trái táo của ngữ pháp tinh xảo 
và trang trí cho họ bằng những kiến thức 
thiên văn hoc". 

Su uyên bác của Charlemagne là do 
ảnh hưởng trực tiếp ở người thầy da nàng 
này. Alcuin là người veu thi ca và đã viết 
nhiều bài thơ sáu âm tiết hoàn toàn chấp 
nhận được. Nhưng hậu thế nhớ đến óng 
nhiều nhất như là người viết nhiều thư: 
hơn 300 lá thư của ông hãy còn được 
bảo tôn. Mỗi lá thu được viết cho một 
người bạn. được gởi đi dưới một vài cái 
tên đặc trưng người nhận hoặc một lời 
diễn giải dài dòng bằng tiếng La tinh của 
cái tên thật. Những lá thư ấy vẫn còn lý 
thú vì nói dung triết học, cũng như vì 
việc ám chỉ đến những biến cô lịch sử 


của chúng. 


ERIUGENA, JOHANNES SCOTUS 


ERIUGENA, JOHANNES SCOTUS 
(815-877), người dà dịch cuốn Giả Cám 
Hứng(Pseudo - Dionysius) từ tiếng Hy 
Lap sang tiếng La tinh, đã theo học 
thuyết Tân - Plato và đã cố gắng dung 
hòa thuyết này với Kitô giáo. Ông coi 
học thuyết của giáo hội là nàng động 
do đó đã cô gắng thử một phương pháp 
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Gerbert Aurillac (Ciao hoang Sylvester i i940? 
ULT) mòt trong "tầng hoc gia lưu nhat cua n 
Áv duong dar. Bac thay cua bay nghe Mat tii du, 
ong vudt vac vé kièn lute tit Khoa- luan PH học, 


tint hoc. Unten vën hoc va amu 


tiếp cân tôn giáo và triết học độc đáo. Vì 
sự lạc đạo này, ông đã thoát khỏi bị bách 
hại trong gang tác. 

Ông đã khẳng định rằng chỉ có mót 
thực tai, tức là Thien Chúa. Thực tai 
ấy đã sáng tạo mọi vật bằng sinh xuất 
và rồi mọi tạo vật sẽ quay trở lại với 
thực tại ấy. Trong tác phẩm chính của 
ông On the Division of Nature. (Bàn 
vé sự phân chia thiên nhiên). ông đã 


phát biểu rằng Thiên Chúa đã sinh xuất 
thiên nhiên dưới bốn dang. dạng cao 
nhàt: là chính Thiên Chúa, Đấng sáng 
tạo nhưng không được sáng tạo: ròi 
đến những vật được sáng tạo và sáng 
tạo; những vật này được sáng tạo 
nhưng không sáng tạo. và cuối cùng 
lai đến Thiên Chúa. nghi ngơi không 
sang tạo và cũng không được sáng tao. 
Eriugena từ chối việc làm ró các thuộc 
tinh của Thiên Chúa. Ông tuyên bó: 
“Thiên Chúa không phải là nó mà lại 
là chính nó (nghĩa là Chúa không phải 
là cái gl cụ thể mà tất cả cái gì cũng 
có thể là Chúa”. Tôn giáo đích thực 
và triết học đích thực đồng nhất với 
nhau, cả hai đều dựa trên sự độc nhất 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa không 
can sáng tao, nhưng Ngài sáng tao do 
ý chí tự do của Ngài. Con người là một 
tiêu vũ trụ với linh hôn độc nhất của 
nó, nhưng phân tích đến cùng thì "Moi 
linh hồn của chúng ta đều chỉ là một 
linh hôn”. Y niệm của ông về tín điều 


tam vị nhất thể giống với ý niệm của 
Bộ ba Plotinus hơn là giống với học 
thuyết của giáo hội. Eriugena cũng viết 
về sự tiền định. thu gọn nó về một ý 
niệm mơ hồ khiến cho nó không khác 
với ý chí tự do là bao nhiêu. Mặc dù 
ông chưa bao giờ tuyên bố ông là một 
triết gia độc lập. nhưng ông đã thực sự 
là một triết gia độc lập. Dù sao đi nữa, 
ông cũng đã thành công trong việc làm 
cho những tư tưởng cá nhân của ông 
ăn khớp với các học thuyết đã được 
chấp nhận. Anh hưởng của ông đối 
với thần bí học còn lớn hơn đối với 
các nhà luận lý cuối thời trung có. Là 
một tu sĩ Ái Nhi Lan, ông am tường 
tiếng Hy Lạp và tiếng La tinh, và dà 
làm hôi sinh tư tưởng triết học dang 
mé ngủ của Tây Âu sau khi Boethius 
qua đời. Ông đã giảng day ở trường 
Quốc học Hoàng gia Charles the Bald 
của Pháp và thường được Charles the 
Bald giao phó nhiệm vụ giải quyết 
những cuộc tranh luận thần học. 
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THANH ANSELM CANTERBURY 


THÁNH ANSELMCANTERBURY 
(1033-1109). Là một nhân våt nói båt 
trong cuộc đấu tranh cho quyền lực (ở 
thời kỳ đó) giữa thế quyền và thần 
quyền, Anselm còn có ảnh hưởng lớn 
hơn nữa đối với các triết gia Kitô giáo. 


Inselm, Tông Gram muc Canterbury 
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Mặc dù ông không phải là mot triết 
eia kinh viện, nhưng trường phái triệt 
học này của Giáo hội lại thể hiện 
nhiều ý niệm của ông. 

Anselm lúc đầu là tu vien trưởng và 
sau là Tổng Giám mục, dà bênh vực uy 
quyền của Giáo hoàng chóng lại các 
vua William Rufus và Henry I của Anh 
quốc, do đó, ông dà bị lưu dày. Nhưng, 
dù là sông trong cảnh nghèo khó hay 
trong cảnh huy hoàng, ông luôn luôn 
sông đời khô tu. Đời sống tu hành chiêm 


Vua Anh, William FH, chi dinh thanh Anselm lam 


Tong (dm muc Canterbury (1093) 


niệm và trầm mặc của ông thường bị 
gián đoạn vì những hoạt động chính trị. 

Những nguyên tắc triết học của 
ông, phần lớn là để minh chứng cho 
những lối giữ đạo và tín điều của Giáo 
hói là đúng. dà được công khai hóa vì 
ông cảm thấy cần phải củng cổ vị trí 
của Giáo hội. Ông xác tín rằng việc 
hiểu biết chân lý về Thiên Chúa là 
kết quả của đức tin chứ không phải 
của lý trí. Ông tuyên bố rằng. tín 
ngưỡng là một điều kiện cần thiết cho 
trí thức và rằng để tin, người ta không 
cần điều tra. Trong tác phẩm nổi tiếng 
nhất của ông Cur Deus Homo (Tại sao 
Thiên Chúa dà làm người), ông tìm 
cách trả lời những câu hỏi liên quan 


ABAILARD, PETER 


ABAILARD, PETER (1079-1142). 
Cuộc đời của Abailard là bức chân dung 
những thăng tram của triết học. đức tin 
và tình yêu. Ông sinh ra ở một thành 
phó nhỏ ở Brittany, được thu phong linh 
muc, và trở về sinh quán để làm người 
giám hộ cho Héloise, cháu gái của 
Canon Fulbert. Chuyện tình bí mật của 
ông với nàng và Astrolabius - đứa con 
trai nàng sinh cho ông - đã là nói bất 
hạnh lớn cho ông. và khi hàng giáo 
phẩm phát giác ra quan hệ bí mật này 
họ đã thiến ông. Abailard đã thuyết 
phục Héloise mang mạng che mặt. Bản 


đến học thuyết Cứu chuộc. Ông tuyên 
bố rằng. con người được sáng tạo để 
sống cuộc sống bất tử nhưng đã bị tội 
lỗi ngăn trở. và răng Đấng Cứu chuộc 
có quyển năng cứu chuộc vì việc Ngài 
sinh ra không có người nam đã loại bỏ 
tôi lỗi nơi Ngài. Học thuyết của ông 
về sự chuộc tội và sự đền tội dà quyết 
định tư tưởng Kitô giáo và sự sốt sắng 
giữ đạo qua nhiều thế kỷ. Người ta cho 
rằng Anselm đã đưa ra những luận cứ 
ve bản thể học cho sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Chủ dé này, nêu ra trong 
sách Monologium (Độc thoai), dà được 
các nhà thần học và những triết gia 
uyên bác nhu Descartes và Leibniz 
chấp nhân. 


thân ông cũng lui về ở ẩn ở một nơi 
yên tĩnh gần thành Troyes. 

Tuy nhiên. các môn đệ của ông đã 
lim ra ông, và một lần nữa vị giáo sif 
dai học banh trai và hùng biện này dà 
thu hút các môn sinh trên khấp châu 
Âu. Ông đã lập ra một nhà nguyện gọi 
là Paraclete. Những lý luận tỉnh tế của 
ông đã thuyết phục người nghe đặt 
niềm tin của họ trên lý trí. Ông đã xếp 
thành báng những mâu thuần của Kinh 
thánh và các Giáo phụ hội thánh dé tiên 
qui chiếu: óng đã đặt tự do ý chí làm 
nén tảng cho moi đạo đức học. Ông dà 
chóng lại những lý thuyết của những 
triết gia kinh viện nổi tiếng và đã dẫn 
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giải chi tiết những ý niệm chủ trương 
rằng những quy luật của Aristotle 
“được gọi là quy luật phó quát”. trong 
triết học kinh điển (chẳng hạn như 
chúng và loại) chỉ có ý nghĩa tri thức 
ma thôi. 

Câu chuyện về những "Tai hoa" 
của ông (ông đã viết một cuốn sách 
mang tựa dé như thế) chưa bao giờ 
chấm đứt. Sự diễn giải của ông về 


Lhaard dat tinh han Heloise cud minh hum ui 


tu vtén Ir eua tu vien Paraclite. 


thuyết tam vị nhất thé dà hai lần bị 
lên án như là lạc đạo. Cuối cùng. chắn 
sống, ông đã đốt cuốn Tam vị nhất 
thể của mình và tự vẫn. một tín dó bị 
khuất phục của đức tin. Sau khi ông 
chết, Héloise, kém ông 21 tuổi đã đòi 
xác ông và chôn cất ông. Đống tro 
tàn của đôi tình nhân này hiện nay 
an nghỉ tại nghĩa trang Père - 
Lachaise, ở Paris. 


oalard dang Uruyet gido 
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ROSCELLIN 


ROSCELLIN (Vào khoáng 1050- 
1120). Cuộc chiến cửa Roscellin 
chống lại học thuyết Plato và moi loại 
chủ nghĩa duy thực khá lý thú vì nó 
đã khiến ông phải đưa ra một thuyết 
phê binh ngôn ngữ gây ấn tượng bát 
đầu từ sự khẳng định rằng, trong thiên 
nhiên, chỉ có các cá thể là có thật còn 
chung loại không phái là sự vật. 
Roscellin đã thâm cứu tính chất tổng 
quát hóa của từ và ngữ. Năm 1092, 
ong đã bị cáo buộc là tin theo thuyết 


tam thần, nghĩa là ông quan niệm tam 
vị nhất thể góm ba vị thần cá biệt. 
Ông dà phú nhận một hoc thuyết như 
thế nhưng về sau lại quay lại với học 
thuyết ấy. Roscellin đã giảng day 
trong nhiều trường hoc của nhiều 
thành phố ở Pháp. Trong số những 
môn sinh của ông, có Abailard, người 
sau này phê bình ông. Chúng ta chỉ 
biết đến những tư tưởng của 
Roscellin qua những lời mà các đôi thủ 
của ông trích dän ông. Trong tất cả các 
tác phẩm của ông chỉ có một lá thư 
gởi Abailard là còn. 


LOMBARD, PETER 


LOMBARD. PETER (Vào khoảng 
1100-1160) Trong hơn hai thé kỷ, Bốn 
vách châm ngón của Peter Lombard dà 
duce düng làm sách giáo khoa chính cho 
các sinh viên than hoc. Sinh ở thành phố 
Lumello ở Lombardy. Peter dà trở thành 
giáo sư thần học của trường Nhà thờ Đức 
Bà ở Paris. Năm 1159, ông trở thành Giám 
muc Paris. Ông đã hợp tác với Thánh 
Bernard và thầy của Abailard. vị thầy 
ấy sau này trở thành đối thủ của ông. 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 
(1091-1153) "Người mơ móng hư ão 
của thế ký” là cách Bernard tự đặt cho 
mình, vì ông cảm thấy Thiên Chúa đã 
chọn ông để hướng dẫn Giáo hội đi 
đúng đường lối. Ông có gắng sống một 
đời thánh thiện. mặc dù ông biết rõ 
những cám dó nào dà dẫn người ta đi 
chệch khỏi đường lối đúng. Là một 
quan sát viền khách quan, John 
Salisbury nhận thấy ông thường mất 
bình tĩnh và cư xử bất công, Giám mục 
Otto Freising, một phần tử Giáo hội 
sùng tín đã tố cáo ông là người có tính 
ghen tị và hay yếu lòng. Bernard 
khẳng định rằng đời sống nội tâm căn 
cứ trên những giai đoạn linh hôn ông 
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Ông ít quan tâm đến luận lý học và 
nhận thức luận. Theo ông, tri thức nhin 
loại thì manh mun nhưng tri thức dich 
thực thì cao hơn cả đức tin. Vẻ phìn 
nó, đức tin lại cao hơn ý kiến. Những 
sách siêu hình học phải được kiềm 
chứng bằng việc nghiên cứu Kinh 
thánh và nhờ đó được "lý trí Công 
giáo" bảo vệ. Để tạo cho các môn sinh 
của mình một căn bán dáng tin cậy cho 
những cuộc tranh luận, ông đã soạn ra 
bộ sưu tập châm ngón từ các Giáo phụ 
và giáo sư ban đầu của Giáo hội. 


lên tới Thiên Chúa và dựa vào ơn sièu 
nhiên. Tác phẩm De Gradibus 
Humilitatis et Superbiae (xuất bàn nim 
1121) vào vi trí sáng lập Thuyết than 
bí Kitô giáo thời trung có. Trong tác 
phẩm này. ông dà lên án su thủ đắc tri 
thức vị tri thức (biết để mà biết). Đối 
với ông tri thức chỉ được minh chúng 
là đúng khi nó tạo ra sự thanh tẩy linh 
hồn và dẫn linh hôn đến sự hiệp nhất 
với Thiên Chúa. Khiêm tốn là điều 
kiện căn bản cho sự hiệp nhất này và, 
đến lượt nó, lại sinh ra tình yêu. Ông 
phát biểu là có mười hai cấp độ khiêm 
tốn - cấp độ cao nhất là hiểu biết sự 
thật và điều đó cũng đồng nhất với 
việc hiệp nhất với Thiên Chúa. Giai 
đoạn này trong tâm lý học được tượng 
trưng như là sự tắt lim đời sống thuần 


Thanh Bernard €Churvaua 


Hu hun cie El Gi 


cam tính, nhung nó không loại trừ di 
biệt cốt yếu giữa con người - một hữu 
thẻ có hạn - và Thiên Chúa. Với su dè 
đặt này, triết học của Bernard phản 
vách ông với nhất nguyên luận của 
thần bí học sau này. 

Bernard xuất sắc trong vai trò một 
chức sắc, mót người tổ chức tu viện. 
mot nhà hùng biện có tính thuyết phục 
và một nhà hành chính kinh nghiệm. 
Là tu viện trưởng của tu viện Clairvaux, 
ong không thể áp đặt ý muốn của minh 
lên các Giáo hoàng, các Vua chúa và 
vác Hoàng để, nhưng ông không bao 


eiit thất bai trong việc áp đặt ý chí của 


Vor trang trong sach De Animalibus cua Albertus 


Magnus 


mình trên quần chúng. Tuy nhiên, chi 
một thời gian ngắn sau khi ông qua đời. 
những thiệt hai kinh khủng của trận 
[hập tự chinh làn thứ nhì đã xảy ra. Vi 
ông dà có vũ hết sức minh cho cuộc 
thập tự chính này. việc thất bại của nó 
gây ra những nghi ngờ và chống đối. 
Sự ghê tóm của ông về tri thức vị tri 
thức đã làm cho ông trở thành một địch 
thủ ác liệt của Abailard và Gilbert de 
la Porréc. Ông đã thành công trong 
việc bách hại Abailard, nhưng đã chiến 
bại trong cuộc tranh luận với Gilbert 
de la Porrée. Bernard đã viết nhiều bài 


thuyết giảng, thư từ và ca vịnh. 
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ALBERTUS MAGNUS 


ALBERTUS MAGNUS (1193- 
1280) Được coi là người đại diện đầu 
tiên cho chủ nghĩa nhân văn trong thời 
trung có, Albertus Magnus sinh ở Đức. 
thuộc dòng dòi bá tước Bollstadt ở Ba- 
varia. Ong được giáo dục ở Padua và 
Bologna. Được trang bị một bộ óc toàn 
khoa. ông xứng dáng được gọi là "Doc- 
tor Universalis" (Tien sĩ toàn khoa). 
Kháp châu Âu đều biết tiếng ong như 
là giáo su thần học ở trường Dai học 
Paris, và người ta đánh giá cao về ông 
như là một học giả eua triệt học A Ràp 
và Do Thái (những món học này dà 
được khuyến khích. do ảnh hưởng của 


Albertus Magnas 


Hoàng dé Frederick I). Thực ra. không 
có một hoc gia Kitó giáo nào vào thời 
trung có đã trích dàn các triết eia Do 
Thái nhiều nhu Albertus. Ông hoc 
được nhiều ở sách Fons Vitae (Nguồn 
sống), của Solomon ibn Gabirol. mặc 
dù ông thừa nhận rằng cuốn sách này 
không phù hợp với những ý niệm triết 
học được chấp nhận. 

Về vật lý học và vũ trụ học. ông 
là một món đệ cua phái Maimonides. 
Với tính cách là một khoa học gia Io 
luyện. ông đã nhấn mạnh đến tám 
quan trọng của sự quan sát và thực 
nghiệm. Quan tầm đến việc nghiên 
cứu các kim loại và các nguyen tô 


vô cơ, có lẻ Albertus đã được người 
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Mót trang trong nhung tác phám của Albertus 
Magnus 


(Lan tuát bün 1477) 


ta nhớ đến nhiều nhất như là một khoa 
học giá vì việc ông quan sát sao chối 
nàm 1240 và về những đóng góp của 
ông cho khoa học thực nghiệm. 
Năm 1223, Albertus vào tu dòng Da 
Minh, bất chấp su phản đối của các giáo 
SƯ của ông ngày trước. Ông tin rằng can 
báo vệ tri thức vì giá trị đích thực của 
nó, và rằng triết học phải là một phán 
côt yêu của tri thức hơn là một món 
nehicn cứu phu. Ông chủ trương rằng 
những tư tưởng cốt yếu của ông dà được 
phát biểu rõ nhất trong các tác phẩm 
thản học của ông, Ông là người soạn 
sách hơn là triết gia có phương pháp. 


ngu chú giai hơn là người sáng tao ra 
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các triết học nhất quán và có ích. Mặc 
đù ông luôn luôn trình bày một triết học 
có tính chất suy đoán một cách rất mình 
bạch. ong chưa bao giờ thành công 
trong việc sáp nhập các triết học đương 
thời vào tu tưởng Kitô giáo. 

Ong đã dạy học ở Cologne từ năm 
1248 đến năm 1254 và sau khi dà giữ 
chức Giám mục Ratisbon trong hai 
năm. Người môn sinh nói tiếng nhất 
của ông là Thomas Aquinas và họ dà 
là ban thâm giao của nhau cho đến 
khi Aquinas qua đời. năm 1274. Một 
trong những tác phẩm cuối cùng của 
Albertus dà được viết ra để bảo vê 


người món sinh trước kia cua minh. 


(bertus, dung UVruyel gido i Pari 


BONAVENTURA, THÁNH NHÂN 


BONAVENTURA. THÁNH NHÂN 
(1221-1274). John Fidanza sinh d 
Tuscany năm 1221. Năm 1240, ông đã 
vào dòng Francis nơi ông được goi là 
has Bonaventura. Ông dà thụ giáo 
Alexander Hales ở Paris và sau đó trở 
thành giáo sư thần học. Năm 1255, ông 
bị trường Đại học Paris sa thải vì đã ung 
họ Aquinas trong một cuộc tranh luận. 
nhưng năm 1257, ông được nhận lại và 
được bau làm Bé trên của dòng Francis. 
Ông trở thành Hồng y vào năm 1273 
và chết năm 1274 ở Hội đồng Lyon 
Bonaventura, tức là "Doctor Seraphicus ` 
(Tiến sĩ của các Luyến thần). ông được 


phong thánh năm 1482. 
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Là một nhân cách phức tap. 
Bonaventura là một triết gia, nhà thần 
bí học. nhà thần học giáo điều. Ông 
chưa bao giờ là một triết gia cấp tiến, 
vì ông quá mến mó truyền thống. 
ông thận trọng và đối địch với tranh 
cải mặc dù ong đã bị dính líu vào 
nhiều vụ tranh cãi. Ông đã hình thành 
rõ ràng học thuyết Francis, nhưng ông 
thường bị cáo buộc là đã chịu ảnh 
hưởng rất nhiều của Aquinas và phái 
Da Minh. 

Những tác phẩm thần bí của 
Bonaventura có ảnh hưởng rất lớn, dé 
tài chính của ông là việc nghiên cứu 
Thiên Chúa. Ông tuyên bố rằng con 
người có một trí thức không hoàn hảo. 
nhưng rất chấc chắn về Đấng tối cao 
Đường lõi tư tưởng của ông đi từ đức tin 
vững chắc đến lý trí và rồi đến sự chiêm: 
niệm. Ông đã phân biệt tri thức xuất phá: 


từ khoa học của con người với tri thức 
han bi học. Tri thức này là công trình 
của dn Thánh. Cuón /tinerarium Mentis 
(Hành trình của tinh thần) của ông mô tả 
bảy giai đoạn di lên, ba trong số đó là 
kết qua của tưởng tượng. lý trí và ký ức: 
đến giai đoạn thứ tu có sự can thiệp của 
dn siêu nhiên, giai đoạn thứ bày là giai 
đoạn trí thức Tam vị nhất thể và được 
mô tà là một kinh nghiệm tầm lý của sự 
xuất than cấm khẩu. Học thuyết của ông 
về tri thức của con người là duy ý chí. 
Fri thức là một hoạt động tức thì bát 
nguồn từ Thiên Chúa và hướng vẻ 
Thiên Chúa. Nó chủ trương thê giới là 
mot biểu tượng phản ánh vẻ đẹp của 
[hiện Chúa. Tri thức vị tri thức bị bôi 
nho như là sai làm. Y kiến thé gian có 
thé coi triết học là cao cå, nhưng trong 
anh sáng đức tin Kitó giáo. triết hoc 
chẳng có giá trị bao nhiều. Bonaventura 
đã thiết lập hình ảnh cụ thẻ của thể giới 
phù hợp với học thuyết Plato, hiệu đính 
bằng ý tưởng toàn nàng của Kinh thánh. 


Ong không coi Plato là dai diện cho 


hanh Bonaventura chi của Thanh homas xem 


tug Chua chiu nan 
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sự khón ngoan, cũng nhu Aristotle 
khong phai là dai dien cho khoa hoc. 
Nhung óng nhin Augustine nhu là hien 
thân của thần hứng và những giáo lý 
của Augustine như là những hướng dẫn 
dung cách cho tri thức nhân loại. Hình 
tướng trong văn xuôi của Bonaventura 
tạo ra một ấn tượng bên bỉ hơn là tính 


đặc thù cua tu tướng ống. 
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“han Thomas Aquinas 


AQUINAS, THOMAS 


AQUINAS, THOMAS (1225-1274) 
Được công nhận là triết gia hàng đầu 
của Giáo hội Công giáo La Mã, thấm 
quyền của Aquinas đã được Giáo hoàng 
Leo XIH chính thức thiệt lập trong thông 
tri Giáo hoàng Aeterni Patris (1879). 

Moi triết gia và sử gia không Công 
giáo đều coi những học thuyết do 
Aquinas công bó như là tinh hoa của 
tỉnh thần kinh viện thời trung cổ. Ông 
đã vượt qua mọi người tiền nhiệm Kitô 
giáo về khả nàng bàn luận đến những 
vấn đề then chốt của lý trí và đức tin 
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bàng cách nghiền ngam những khuynh 
hướng khác nhau ben trong Giáo hội 
và hệ thống hóa các nguyên tắc thần 
học của ông cho chính xác và nhất quán. 

Aquinas đặt triết học dưới hàng 
thần học. luật thiên nhiên dưới hàng 
các mặc khái của Đức Kitô: xà hội 
loài người dưới hàng tín điều của Giáo 
hội. Ông nhiệt thành minh chứng rằng 
những sự dät dưới hàng này có li cho 
triệt học, luật thiên nhiên và xà hội 
loài người, và rằng phẩm chất của mỗi 
dièu này được củng có trong việc dil 
dưới hàng thần học. Aquinas nó lực 
chứng minh rằng. thực tại có giá trị vi 
được Thiên Chúa sáng tạo ra. Vì lý do 
này, ông dà chống dot học thuyết 
Averro vì nó bác bỏ sự không chế triết 
học bằng thân học, và bác bỏ học 
thuyết Plato vì nó đánh giá thấp thé 
giới thực tại. Ông chấp nhận triết học 
Aristotle vì nó phù hợp với các học 
thuyết Kitô giáo và đáp ứng những 
nhu cầu của xã hôi. Nhiễu lời tuyên 
bó của ông trực tiếp chịu ảnh hưởng 
của các nhà tứ tưởng Do Thái. Bằng 
chứng của ông về sự hiện hữu của 
Fhién Chúa được phái Maimonides 
thích ứng theo. và một trong những 
bằng chứng vé sự độc nhất của Thiên 
Chúa được rút ra từ Bahya ibn Pakuda, 
Thomas Aquinas là con trai của bá 
tước Aquinas, một người thân thích 
của Hoàng dé Frederick I. Ông được 
tôn vinh là "Doctor Angelicus" (Tiến 
sĩ các thiên thần) và được phong 
thánh sau khi ông qua đời. 
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DUNS SCOTUS, JOHN 


DUNS SCOTUS, JOHN (1270- 
| 308) Người ta thường đánh đồng những 
từ "Dunce" (người tối dạ) và "Block- 
head" (người dàn độn) - những từ đã 
được thừa nhận trong thi ca châm biêm 
cua Giáo hoàng Alexander có nghia là 
su khinh bi. Họ gan những từ này cho 
những người xuất phát từ làng Duns, ở 
Scotland. Mặc dù, ông rất nổi tiếng và 
thành công trong vai trò giáo su ở Đại 
học Oxford đến nói nhiều sinh viên 
ngoai quốc không tìm được phòng trọ 
trong thành phó dé theo học, và mặc 
dau ông thành công hơn trong khi giảng 
dạy ở Paris, tên ông vẫn bị những người 
đối nghịch dem pha. Sau khi ông chết 
sám, những người này đã công khai đốt 


sách của ông và bóp méo ý nghĩa học 


Duns Scotus 
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thuyết của ông, vi Duns Scotus dà dám 
phé binh Augustine và Aquinas, và dà 
cô phá hủy những ý niệm của hai ông 
ấy về nội dung, hình thức và khả năng, 
những tài nguyên bất khả miễn cho các 
triết gia phái Tiêu dao. Học thuyết Tho- 
mas không tha thứ cho sự thách đố này 
và đặt những thành kiến chống Duns 
Scotus của nó lên những địch thủ của 
nó tức là Thiên khải luận. 


Vi Charles S. Peirce chấp nhận 
thuyết duy thực của Duns Scotus, ngày 
càng có nhiều sử gia cho rằng Duns 
Scotus phải được xếp vào hàng những 
triệt eia kiến tạo lón. Trong thời trung 
cô, người tà goi Duns Scotus, người 
dói kháng thâm căn có để với Aquinas. 
là "Doctor Subtilic" (Tiến sĩ tỉnh tế). 
Ông không những tỉnh tế mà còn có 
khí phách. Việc ông nhấn mạnh đến 
bằng chứng đã đưa ông đến sự phân 
ranh giới gita chủ nghĩa duy lý và chú 
nghĩa kinh nghiệm. có nhiều người 
theo trong số những triết gia cận đại. 
Thay cho nội dung và hình thức, ông 
đã lap ra y niệm “huecceity”, hay 
nguyên tắc cá tinh hóa. được eiài thích 
như là tính độc lập bản thể học. tính 


OCKHAM, WILLIAM 


OCKHAM, WILLIAM (1280-1348). 
Không có một triết gia thời trung có 
nào dà bác bỏ nhiều giả dinh quan 
trong phó biến trong thời ông như 
Ockham. Mục đích lớn của ông là dạy 
cho người ta biết suy nghi và kết quả 
của việc giảng day ấy là sự chuẩn bị 
nhận thức thế tục vé Nhà nước. sự han 
chế ảnh hưởng của Giáo hội trên xã 
hội loài người, và việc chuẩn bị cho 
sự diện giải mới vè thế giới vật chất. 
Mặc dù những kết quả này bị con 
người và hoàn cảnh phản công, 


độc nhất hay tính bất khả định nghĩa 
của thực tại tối hậu. dẫn trước những 
phương pháp của tâm lý học. học 
thuyết Gegenstands và thuyết hiện 
sinh. Duns Scotus thừa nhận răng không 
có khoa học nào về tính độc nhất. nhưng 
ông chủ trương rằng điều đó chỉ ra giới 
han của trí tuệ con người chứ không 
phái của thực tại. Tâm lý học của ông 
chú vếu là ý chí luận. Trong nhiều quan 
điểm của mình. Duns Scotus đã chịu 
ảnh hưởng của cuốn Fons Vitae (Nguồn 
sóng) của Solomon ibn Gabirol. Thuyết 
này dà ảnh hưởng đến nhiều tu si dòng 
Francis, (Duns Scotus thuộc về dòng 
Francis). Tuy nhiên, Duns Scotus cho 
thấy việc hinh thành những quan điểm 
của ông có tính đặc thù rõ rêt. 


Ockham được coi như là một trong 
những tác nhân chính của sự tan rà 
những tổng hợp triết học và thần học 
thời trung cổ trong cuộc đấu tranh giữa 
Giáo hoàng John XXII và Hoàng để 
Louis Bavaria. Ockham. công tác với 
Marsilius Padua dà bénh vực thế 
quyền chóng lại quyền Giáo hoàng và 
đã đóng góp cho sự thiết lập lý thuyết 
chính trị hiện đại về sự độc lập giữa 
Nhà nước và Giáo hội. 

Trong tác phẩm triết học của ông. 
Ockham đã tuyên bố tính ưu tiên của 
phương pháp lógic trong moi món 
học. Ông đã bác bỏ mọi mưu toan lẩn 
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tránh lý trí nhưng ông đã thu hẹp phạm 
vi của lý trí. Nhận thức luận của ông 
dà phá hủy mọi liên quan giữa tri thức 
về vũ trụ và trí thức về Thương Đế. 
Ông đặc biệt biểu lộ sự thù ghét với 
bất cứ ai tuyên bố là biết tâm lý học 
về Thiên Chúa. Ông còn chủ trương 
rằng thuyết độc thần chỉ có thể xuất 
phát từ hữu thể đầu tiên chứ không 
phải từ nguyên nhân tác động đầu 
tiên. Ông đã bác bỏ thuyết Bản thể 
học của học phái Thomas và niềm tin 
của Augustine vào những ý tưởng 
vĩnh hằng; những ý tưởng này hợp 
thành nguyên mẫu của vũ trụ trong 


chó sâu thảm của bản chất Thiên Chúa 
và ông đã tháng thừng phủ nhận su 
vô dụng và sự thật của những cuộc 
nghiên cứu của tất cả các tiến si lớn 
trong giáo hội. Ông cũng chủ trương 
rằng những nguyên tác đạo đức 
không lẻ thuộc siêu hinh học. 

Trong cuộc đấu tranh vẻ những 
nguyên tác phó quát. Ockham đứng 
về phía những người chủ trương ràng 
tính phó biến chỉ có thể gán cho những 
từ ngữ và mệnh dé chứ khóng thể 
gan cho các våt. Nhung sự quan tầm 
của ông không tập trung vào vấn đẻ 
này, Đối với ông, trực giác vè cái độc 
nhất là nén tảng của mọi ý niệm: 
những ý niệm ấy là những dấu hiệu 
của cái thật. Khoa học phải kiểm 
chứng các dấu hiệu, mọi vật hiện hữu 
phụ thuộc vào ý chí tuyệt đổi của 
Thiên Chúa. moi dé nhị nguyễn 
không thể chứng minh được. Chỉ có 
một sự kiện mà khoa học phải diễn 
giải. Trong khi ý chí của Thiên Chúa 
là tuyệt đổi tự do thì con người có tự 
do lựa chọn giải pháp, Ý chí là thuộc 
tính cốt yếu của mọi tạo vật có lý trí. 

Tuyên bố của Ockham rất chính 
xác nhưng thiếu sự thu hút. Ông đã 
ảnh hưởng đếnWycliffe và Erasmus. 
Luther dà mượn một số câu của ông 
để bác bỏ những học thuyết chính của 
ông, giả như Luther hiểu được những 
học thuyết ấy. 


CUSA, NICHOLAS 


CUSA, NICHOLAS (1401-1464) 
Nicholas Krebs, con cúa môt ông lái 
dò nghèo, sinh ở Cues à Moselle, Pháp. 
Ông lớn lên và trở thành Giám mục, rồi 
Hồng y, ông nổi tiếng là một nhà thần 
hoc thần bí, một nhà luật học và nhà 
ngoai giao. Ong đã thụ giáo với giáo 
phái Brethren of the Common Life (Các 
giáo hữu sinh hoạt công đồng) ở 
Deventer, Hà Lan. ông dà học luật, 
toán, thiên văn học và thần học ở các 
trường Dai hoc Heidelberg. Padua, 
Rome và Cologne. Ông nổi tiếng là 
một học giá và là người ham đọc sách. 
đặc biệt nổi tiếng vẻ bộ sưu tập lớn 
các thủ bán của Augustine và những 


tác giá khác thời kỳ đó, 


Veholas Cusa 


NIKOLAUS VON KUES 


DER VERBORGENE GOTT 


Ein Gespräch zwischen einem Heiden 
und einem Christen 


Lateinisch und deutsch 


Ubertragung und Nachwort von Fritz Stippel 
Erich Wewel Verlag - Freiburg im Breisgau 


rang tua dé cua eun Thien Chua gidu mät cua 


Nedha Cusa. Por thoai giia mot nendi Kito 


Vido VU HUM Hu ngt trau 


Mặc dù ông được các nhà nhân văn 
chủ nghia Ý ban đầu rất trọng kính. chủ 
yếu ông vån là một người theo chủ nghĩa 
Plato kinh viện. Trong một phạm vị nào 
đó, ông cũng đã chịu ảnh hưởng của 
triết học A Rập và Do Thái. Những nỗ 
lực của ông nhằm sáp nhập siêu hình 
học và toán học với nhau là kết quả của 
nhiều ảnh hưởng: Số học thông thiên 
trong sách Pháp điện Do Thái (Cabala); 
vách Zohar hav sách Huy Hoàng; và 
những tác phẩm của Bonaventura trong 
đó ông mượn từ "docta ignorantia ` 
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(thuyet bát kha mt. Mặc dù ong quan 
tâm đến thiền văn hoc. ông cho rằng 
chính Thiên Chúa chứ không phải mặt 
trời. là trung tâm vũ trụ. Ong tán thành 
hệ thống của Ptoleme, cho dù ông đã 
chàp nhận những quan điểm cua các 
triết gia Do Thái và A Rap cho rằng 
trái dät thực sự dang chuyên động. 
Cusanus nói rằng có hai hướng để 
linh hồn con người có thể di đến sự thật. 
Hướng thứ nhất là lý trí, mà pham vi có 
the do được: hướng thứ hai là trí tuệ. mà 
các đôi tượng là vô hạn. Lý trí chỉ là hoạt 
động của con người trong đó Thien Chúa 
có thé được phát biểu bằng những su 
tưởng phan, nghĩa là bằng sự trung hợp 
của những cái đối nghịch. đến nói lý trí 
thuản túy buộc phái quan niệm Thiên 
Chúa. nhu vừa là hữu the vừa là phi hữu 
thê. hay là một cái vòng võ tàn. Trí tué 
là sự thông hiệu được đức un sor sáng. 
Hoạt động này có những tính chất siêu 
nhiên khiến cho Thiên Chúa được coi 
nhu là một độc the tuyệt đối không có 
chiều kích giới hạn nào, Vì Thiên Chúa 
là vô han nên ta không thé dinh nehia 
Ngài bằng những ý niệm của lý trí. và 
do đó, lý trí nói chung không biết đến 
những ý niệm đó. Người tà có thé quan 
niệm Thiên Chúa mà không hiểu gì về 
Ngài. Cusanus đã quan nệm Thiên Chúa 
như là một sự thống nhất mọi bản chát 
cô đọng lại: thế giới như là những sự giải 
thích của bản chất Thiên Chúa. Ông đã 


dùng thuyết sinh xuất nhu là cơ sở cho 
ý niệm này. Bản chất của Thiên Chúa 
được hiệu, chàng những là åt cả những 
tạo vật dang có mà còn cà mọi tạo vật 
có thé được sáng tao. Cusanus đã di 
chệch khoi một trong những giáo bh 
chính của Kito giáo khi châp nhận môi 
lời tuyên bố của William Ockham rang 
trái đất là một nơi dành riêng cho cái 


chết và sự sa doa. 


Francisco Suarez (FŠS4A-/0/07) Mia thân Mii 


Doug Zeng ngudi Täy Ban Mia dược Act nhu li 
tien si Eximinus. Ong dà day triệt hoc d Avila va 
Segovia, va da dav thân huoc d Koma, Valladolid, 
V/cala, Salumanca va Coimbra. Voi tu cach hi 
mot nha tu hành, Ong att tdm CẨM uguyén và 
hanh xac, ong làm viec Khong moi met vå rat 
Ken ton. 


m5... 


[vu Francis i ZAK 12265 Mót chiên si giàu co và vong an nfitu da tro tunt môt nus tdi Á “M2 fu tự van 
Htm vu xa sau mot euoc thi kiên thân bi. Ong tån hiën dor "NHÍ cho su ngheo Kho va ti ho chili 


minh, dui Khi ong duse ngedi ta got la "Anen nho be ngheo ho 


Thánh Francis dang xudt thâu 


TI MT admi vii H 


( hiển dung Thanh tranci mia ngudi ta no la có 


tu nam i25 


ẤT (ri 


ECKHART, JOHANNES 


ECKHART, JOHANNES (1260- 
1327) "Nêu ngươi là người hoàn hảo, 
đừng kêu gào Thiên Chúa”, Cou nói 
này của Johannes Eckhart đã đặc trưng 
ông như một người có lỗi sống thiêng 
liêng sâu thẳm mà những bài thuyết 
giảng dùng Kinh thánh như một cơ hội 
để dẫn dắt các thính giả đến tính độc 
nhất vô nhị của Thiên Chúa, để làm 
cho họ hiểu rằng cách tiếp cận Thiên 
Chúa là thông qua bản thân và sự im 
làng. Là một tu sĩ dòng Da Minh, ông 
đã vươn lên näm giữ những chức vụ 


202 Se. 


Zorn Franci và Thinh Dominic gáp utut 


quan trong trong cóng viec phuc vu 
Giáo hội. Đầu tiên, ông là tu viện trưởng 
ở Erfurt, phó Bé trên tinh dòng ở 
Thuringia; Bé trên tỉnh dòng ở Saxoni 
và phó Bé trên Tổng quyền ở Bohemia. 
Là một bậc thầy về Thần học linh thiêng 
và là tiến sĩ Than tính, ông đã thuyết 
giang về "hoc thuyết ngọt ngào” của 
minh ở trường Đại học Thánh James, 
Paris, và ở các nữ tu viện Strassburg và 
Cologne. Ông luôn được chào mừng, 
và được trong vọng nhắc đến như là 
"Thầy Thánh Eckhart”. 

Là một "Huynh dé của Tinh thần 
Tu do", ông khác hẳn những giáo su 


Đại học với những lời giảng dạy khó 
khan của ho. Thông điệp của ông dà 
di đôi với những giáo lý cao nhất của 
An giáo trong sách Sankara Acharya 
cho rằng: Thiên Chúa ở trong mói con 
người; không có gi là xa cách với Thien 
Chúa và sự chấm dứt hoàn toàn mọi 
đối nghịch và phó thác bản thân cho 
Thiên Chúa sẽ đưa đến sư cứu ròi. 
Trong thời gian đầu của thời kỳ thành 
lập tòa án dị giáo. những học thuyết 
thần bí và những sư diễn giải biểu 
tượng của ông không bị chống đối, 
nhưng đến năm 1327 thì những vụ cáo 
buộc càng ngày càng nhiều hơn. Ông 


dÉ iyi Sam baan 


(eg 
ou) #4: iro 


[rang cm Bàn về nhüng su phan hóa, mot 


tu ban lâu dòi cua Eckhart 


không muốn từ bỏ mọi điều mình 
giảng dạy và đã kêu gọi đến Roma. 
Giáo hoàng John XXII đã công bố một 
sắc lệnh lên án phần lớn các dé xuất 
của ông như là lạc đạo và phần còn 
lai là "Nghe có vẻ không tốt đẹp, thiếu 
suy nghĩ” Chính vào năm đó. Eckhart 
đã qua đời, nhưng việc lên án chính 
thức này không ngăn cán được những 
người tin theo ông và khu khu bám 
lấy học thuyết của ông. 


Eckhart và Uta 


(11 et Lut f 
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Peter Canisius. mot quado vì Dong Zeg näm ISA! 


du vut han humi túc pham duoc san của Tantei 


dée 
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John banter (P (00. 1364), mot nha Zug Pu dong 


Da Minh ru (PHÙ phat Meister Ê cÁ 01, ma 
cuoc dor Autre? giấu gun lién ver thành phó 
Vrasbourg, Ong chu veu quam tam den uh 
Åna canti dao duca ua han hdc va Fay» Pru 
vue truc giai phan teh trong viec net tam ndm 
hat thuc tai bien Chua nhan tien. Ong la thant 
vie cua nhom Plin du hoc. Pang (Hầu của Hiên 
Chua va nhung Pat Unuyer quio cua ong da duis 


dich sang nhieu thu tieng 


Vor sinh cua Henry Suso (1295-1306). 
[ herlingen, dinn. Cung la thanh vien cua nhóm 
Bång hün của Thin Chua, Suso fà mót nh than 
bi hoc dòng Da Minh må tác pham Su Khan 
ngoan cua Thiên duong dà điên giat cach tiép 
can eua Eckhart theo cach lam Uni trư inh hêt 


vale dam mê cua hor ky cúc Mp vi 


yo cua Pumas à Kempis 


VÔ DANH 


TÁC GIA CUA CUÓN GƯƠNG 
CHÚA GIESU, MOT TU SI CARTHUSIA 
VO DANH. Carlyle dà nói vé cuón 
sách này như sau: " Ngoại trừ Kinh 
thánh. không có cuốn sách nào được 
người Kitô giáo kháp nơi. thuộc moi 
ngôn ngữ và mọi giáo phái. đọc và 
yêu mến bằng cuốn sách này”, mót 
lời tuyên bố đã được những người yêu 
mến văn chương sùng tín công nhận. 
Dù ai là tác giả đi nữa, cuốn sách này 
đã mó tả những thử thách và những 
cám do, những niềm vui của sự thông 
giao thần bí với Đức Kitô và sự sẵn 


TAUNAN a Aempt 


lòng chịu dau khó với Ngài. Những 
cuộc tranh luận về tác già của tác phẩm 
này bất đầu khoảng năm 1430 và còn 
tiếp tục cho đến ngày nay. Trong mol 
thời gian dài, người ta gan cho Tho- 
mas à Kempis (1380-1471) là người 
dà ký vào một bản sao của tác phẩm 
ấy vào năm 1441. Nhưng không một 
cuón sách nào trong vô số những sách 
khác của ông có thể so sánh được với 
cuốn /mitatio (Gương Chúa Giêsu), thủ 
bản lâu đời nhất còn lại được viết năm 
1383, lúc Thomas à Kempis mới lên 
ba tuói. Tuy nhién, Thomas à Kempis 
có thé được coi là nhà xuất bản và sửa 
lối hành văn La tinh. Giả thuyết cho 
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ràng cuốn Imitatio được viết dựa trên 
nhật ký của Gerard Root cũng không 
đứng ving. Có điều chắc chán tác giả 
là một thầy tu dòng Carthusia, người có 


Jenatius Lovola (inigo Lopez de Loyola) ( 149] 
4 / 


[ASO], ungui sang Ain Pu hôi Chua Giésu, Au 
dong Zen, duoc cong nhân bang sae chi Gato 
hoang näm 1540, Nam 1523 óng dà än mung 
cun sach Linh That eua ong, cot niui da hoan 
tál. Zap Khi eon là mol sint vién eua trumg Pal 
huc Paris, ong da hoch dinh dong tu ma, chu veu 
fa de phan cong vu cai cac của Lin lanh. Ong da 


cat quan dong Zeg dèn Khi ông qua don o Roma. 


nhieu trai nghiêm, dà soạn ra tác phàm 
này. Matthew Arnold dà mó tà cuón 


sách này như là "tài liệu sắc sato nhât 


È * À p.0 a * e p^ d. .. 
về tinh thân Kitô giáo sau Tân Lúc”. 


Loyola chia lanh ngudi Bi quy dm 


WI 


Canh thành bap Tu hôi Chua Giêsu 


‘Hi i phin liu [indeng Jim uti 
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tụ / hil PAT IEN GI hi li 


Francois de Sales (05607-4822), mot trong uling 


ri hash vul ve "cua Pipi Ta mp uhi lami dav 
Cac tu d dong lên day lui quan hao vay thanh Phan cat cach. Tae gia Ban Ve Tinh Yen Thièn 


ph Chua vå nhng tac phun thun bi hoc Áhác 
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lit m/ hn Ih 


BOEHME, JACOB 


BOEHME, JACOB (1575-1624). Mot 
hôm, Jacob Boehme, một người thợ 
giầy, nghi tay và nhìn cái tù chén, liếc 
nhìn một tia nắng phản chiêu trên một 
då vật bằng thiếc. Ông diễn giải một 
tia nắng phản chiếu trên môt đồ vật 
bằng thiếc như là sự phát biểu của 
chân lý Thiên Chúa, biểu lộ vũ trụ 
như là kịch trường của sự xung đột 
vĩnh cửu giữa tỉnh thần và vật chất. 
Boehme coi vật chất nhu là hiện thân 
của cái ác, nhưng là một điều kiện 
cần thiết cho sự tồn tại của mọi hữu 
thể. Không có sự tón tại của các hữu 
thể thì ngay cả thần tính cũng bốc hơi 
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hẻ t. Ông nehi rằng những biển có 
đương thời đã lắp lại và công nhận 
các v tưởng cua học thuyet Tân 

Plato và thuyết ngộ dao. Không me 
mỏi, ông đã dot chiếu thị kiến cua 
mình vé trật tư của Thiên Chúa với 
thực tế mà ông thấy bị cái ác chế ngự. 
Su phê bình dũng cam cua ong vẻ 
giáo hội và nhà nước. về xư bóc lột 
kinh tế và sự đàn áp chính trị dà khiên 
các nhà chức trách lên án ông là lạc 
đạo năm 1612, Cuốn Aurora (Bình 
minh) và những sách khác cua ông 
dà bị cấm. Khi Boehme nỗ lực đi sâu 
vào những bí ấn của sự sáng thể và 


cứu chuộc., đầu óc cua ông thường 


«Of tự 
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Thu bán cuón Morgenrate của Boehme 06/2 


có vẻ bot rối hơn là được soi sáng. 
Ong có tính đặc thù mãnh liệt nhưng 
đã mắc vào những niềm tin sai làm. 
Việc ong mô tà những lo âu và cám 
dò của linh hồn đã làm cho nhiều độc 
giá hiện dai quan tầm vì họ không 
thích những học thuyết siêu hình, ông 
đã gây ảnh hưởng đáng kê giữa các 
nhà làng man và thần bí hoc Đức ở 
Pháp. Nga, Anh. Hoa kỳ. 


SWEDENBORG, EMMANUEL 


SWEDENBORG, EMMANUEL (1688- 
1772). Đã có lần, Emerson nhận xét 
ring can phai có “Ca mot đoàn 
người ` de minh chứng cho công trinh 
của Swedenborg. Goethe dà áp dụng 
nhiều ý tưởng của Swedenborg. 
Balzac dà đặt nén tång những quan 
điểm thiết yếu về con người và thiên 
nhiên trong vũ trụ trên học thuyết 
của Swedenborg. Nhiều tác giả hiện 
đại cũng làm như thé; và ngày nay 
có ed hàng ngàn người trung thành 
với học thuyết Swedenborg ở Âu 


cháu và Mỹ châu. 


ngelus Silesius (/6$24-/677), mot ngii cat dav 


sang Cong gutu, chin anh huong nhieu của Jacoh 
Bachme. tực via cua nhieu sách cham ngn ton 


niti ve TANAH Di Dei 


` 


Cho đến năm 53 tuổi, người ta biết 
đến Swedenborg như là một kỳ suf. 
một học giá và một khoa học gia lớn. 
Ông đã viết nhiều sách quan trong về 
toán hoc. cơ học. sinh lý học và thiên 
văn học. Ông cũng trải qua mot cuộc 
khủng hoảng tram trọng. Thời còn trai 
trẻ ông dà khao khát hiểu biết Thiên 
Chúa và đã nhiệt thành bàn luận 
những vấn để thần học với các tu sĩ 
Khi đã lớn tuổi, ông càng ngày càng 
lo lắng cho những điều kiện tỉnh thần 
của mình. Ông bị ấn tượng sâu xa về 
các giấc mơ trong đó ông đã nhận 
được những thị kiến. Năm 1757, ông 


tin chắc là mình đã chứng kiến cảnh 
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Emmanuel Swedenborg 


phán xét cuối cùng, trong một thị kiến 
của ông. Trong tác phẩm Arcana 
Coelestia (gòm 12 tập, 1749-56) ông 
dà dua ra những lời dàn giải thần bí 
học của những sách đầu tiên trong 
bó Cựu Uóc mà theo ông đã có tình 
viết ra để ngăn cản lời báng bó và 
bằng cách bày tỏ ý nghĩa đích thực 
của những sách àv. ông đã triển khai 
hệ thống tôn giáo và triết học của 
chính ông. 

Có tâm quan trọng cơ bản cho hệ 
thông của Swedenborg là học thuyết 
tương ứng, như ông khẳng định, đã 
được các dán tộc xưa ở Canaan, 
Chaldea, Syria và Ai Cập biết đến, 
nhưng từ đó đã bị quên lãng. Các du 
khách Hy Lạp đến viếng thăm những 
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Vedi ulia cua Swedenborg o Stock halm 


nước này đã hiểu làm học thuyết às 
và đã biến đổi nó thành những câu 
chuyện hoang đường, nhưng những 
câu chuyên này cũng cho phép ta lập 
lại ý nghĩa đích thực. Theo học thuyết 
này, mọi thứ trong thế giới hữu hình. 
tự nhiên hay vật chất của chúng ta 
đều tương ứng với một điều gì trong 
thế giới vô hinh, than linh. Toàn thể 
thế giới tự nhiên tương ứng với thế 
giới tỉnh thần, chẳng những nói 
chung, mà còn là nói riêng. Như vậy 
mọi vật trong thế giới tự nhiên đại 
điện cho một ý tưởng. 

Swedenborg phân biệt có bốn loại 
văn phong. Đầu tiên là văn phong của 
nhân loại thời xa xưa nhất của thế giới 
trải đài cho đến thời Noah và tràn đại 


hong thủy. dà được Moses sao chép 
lại. nhưng dà có hậu due trong văn 
phong thứ ba. văn phong tiên tri, trong 
khi văn phong thứ nhì. văn phong sử 
học kéo đài từ Abraham đến các vua 
Judah và Israel. Văn phong thứ tư, văn 
phong của các thánh thí của David. 
được trộn làn với văn phong tiên tri 
và lối nói thường. Việc phục hồi tôn 
sido xưa nhất là mục đích của 
Swedenborg. Ông tuyên bố đã được 
Thiên Chúa sai đến để loan báo ngày 
lận cùng của Kitô giáo và ngày bất 
đầu của thời kỳ Tán Jerusalem mới. 
Ông công nhận Chúa Jesus là Đấng 
vứu thê nhưng bác bỏ học thuyết Kitô 


giáo về Tam vị nhất thể và loại bỏ 
các thư của sứ dó Paul khỏi Qui điển 
Kinh thánh. Thiên Chúa là một. ca 
trong bản chất làn bản thân, Ngài 
không được tạo ra. vinh hằng, vô han. 
toàn năng. Ngài là sự phối hợp cua 
tình yêu và Mon ngoan. 

Liên hệ với học thuyết tương ứng 
là học thuyết cấp bậc của Swedenborg. 
Con người là một đồ chứa có ba cấp 
đô và có thể suy nghĩ một cách thuần 
lý và phân giải về các vật trong thiên 
nhiên và về những chuyện tinh thần 
trên trời bên trên pham vi thiên nhiên. 
Ở cấp bậc cao nhất, con người có thể 
gặp Thiên Chúa. 


— —— Qt NHÀ NGATEN DN NHAN VAN 


Marsilio Ƒ trưng (1433-1499), nhân våt trung tint 
cua Han lâm Hiện Florence. Ong là mot hoc gia 


ten bao (hoi Phuc tướng, da diwe Cosimo dr" 


Medici tiệm chon dé dung dadu 1 tộc té tu Plato do 
Gemisthus Pletho lập ra. Ficino då tim each dung 
triệt hoc Plato dé thic dày các đu ác thông thui 
cua Ur ky Phuc hing hoa hop vor Á 2 giao 


Leonardo da Vinci (1452-1519), nhân vat uoi bat 


cua Ur Ky Phuc hung Y. Ong là nhà nghiên cuu 
nhiüng Aen tiing thien ubuén, my hoc vå khexa hoc. 


(Chain dung nt vé) 


MACHIAVELLI, NICCOLO 


MACHIAVELLI. NICCOLO (1469 
-1527) Trong đời sông riêng uf, chưa 
bao gicf có mot lời ea tụng cho bat ky ai 
ma người ta nói là dà suy nghi hay hành 
động nhu Machiavelli. Mặt khác các 
ici gia lịch suf và các xứ gia thường 
tranh luận về vấn để những nguyên tắc 
của Machiavelli có phải là lành mạnh 
và có phải có tầm quan trọng cơ bản 
cho sự thành công về chính trị hay cho 
ca xự thịnh vượng chúng hay không 
Các món de của Machiavelli rất it khi 
thanh thật. Vua Frederick. H của nước 
Phó đã viết một cuón sách chống đổi 
Machiavelli nhưng, trên thực tế. dà áp 
dụng những quan điểm của ông và đã 
hành động phù hợp với những quan 
điểm đó. Mussolini cũng rất khâm phục 


Thời kỳ Phục hưng, tư tưởng và nghệ thuật 
của thể kỷ 15 và đầu thế kỷ 16 ở Âu châu đã 
tạo ra một sức tác động bên bi ở thé giới Tây 
phương. Suói nguốn mới của những hoạt động 
van hóa bắt nguồn từ làn sóng người tràn vào 
Âu châu gồm những học giả và nghệ nhân, 


| bi người Janissari xua đuổi, đã trốn khỏi 


Constantinople, kinh đô phía Đông của đế 
quốc La Mã; và ở đầu kia của Âu châu, bắt 
nguồn từ những người Do Thái Tây Ban Nha 
trốn chay khỏi sự khủng bổ của các tòa án di 
giáo. Trong vòng một thời kỳ ngắn chưa đầy 
một thế kỷ, hàng tram ngàn người, mang cờ 
hiệu của van hóa Hebrơ và Hy Lạp, đã trộn 
làn với những người dân Âu châu luc dia 
điểm tinh và gắn bó với Giáo hội, làm cho 
chân trời văn hóa của thé giới Tây phương 
được mỏ rộng, cũng như sâu sắc thêm. 


Machiavelli: nhưng ong không cho 
phép các thân dàn cua minh dọc tác 


phàm thần tượng của ông. cuốn The 


Veculo Machiavelli 
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Prince Ong hoàng. được viet ra vào năm 
1514. cuốn sách này được dé tặng 
Lorenzo de` Medici, mà con gái ông, Nữ 
hoàng Catherine nước Pháp. và là mol 
trong những môn đệ sớm nhất của tác 
giả. là người chịu trách nhiệm về cuộc 
tàn sát khủng khiếp ở St. Bartholomew 
(1572) trong đó các nhà lành đạo Tin 
lành Pháp đã bị sát hại. 

Cuốn Ông Hoàng chứa đựng những 
lời khuyên cho các để vương vẻ cách 
làm thế nào để thành công, làm thế nào 
để nấm được và duy trì quyền binh, 
và nhất là làm thế nào dé cho các đối 
thủ chính trị của mình trở thành vô hại 
và để kiểm chế một dân tóc bất mãn. 
Những lời khuyến này căn cứ trên sự 
hiểu biết hay những ý tưởng của tắc 
giả về những khả năng và giới hạn 
của bản tính con người. Bất kỳ moi 
tiêu chuẩn đạo đức nào cũng bị cố tình 
loai bó. Thực tế. như Machiavelli quan 
niệm. phải được đặt lên trên các lý 
tưởng. Sự thành công, như một cứu 
cánh, phải biện minh cho phương tiện. 
Con người, nhất là con người có tài, 


LULLY, RAYMOND (RAYMUNDUS 
LULLUS) 


LULLY, RAYMOND (RAYMUN- 
DUS LULLUS) (1235-1315). Vi là mót 
người rất thông thái, Lully được goi là 
"Doctor Illuminatus” (Tiến sĩ thiên 
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được Machiavelli coi là một hiện tượng 
mỹ học và sự đấu tranh của con người 
ấy để tổn tại và nắm vững quyền lực 
đối với ông cũng giống nhu một vở kịch 
trên sân khấu. Vì Machiavelli dà rao 
giång chế độ cộng hòa trong các trước 
tác khác của ông, và vì ông dà phục vụ 
cho chính quyển công hòa Florence. 
thành phó quê hương của ông. trong 
mười bón năm. người: ta thường nghi 
ngi vè ý nghĩa của những điều ông nói 
trong cuốn Ong Hoàng. Có thể ông là 
môt người cộng hòa trên nguyên tác, 
nhưng trong hoàn cảnh thực tế cua Y 
lúc bấy giờ, Machiavelli, một người veu 
nước nhiệt tinh, dà xây dựng hy vong 
của mình trên một bạo chúa. 

Với tư cách một chính khách. 
Machiavelli đã thất bai. Với tut cách mót 
triết gia, ít nhất ông đã là một đối tượng 
có khả năng tranh cài. Ông là một tác 
giả nội tiếng và công trình của ông. 
ngoài ảnh hưởng lớn của nó, còn có 
giá trị như một tài liệu ve tỉnh thần hay 
ít nhất một khuynh hướng, của thời kì 
Phục hưng. 


khải). Ông sinh trên quần đảo Majorca, 
nơi mà nên văn minh Kitô giáo tiếp xúc 
mật thiết với kiến thức và niềm tin Do 
Thái và Ai Cập. Lully là học già Kitó 
giáo đầu tiên nghiên cứu sách Pháp điển 
Do Thái giáo (Cabala) mà ông coi là 
một khoa học thiêng liêng, và một số 


Aagtoteated / ulii 


mặc khái đích thực về linh hòn lý tính 
Ong cũng đã nghiên cứu triết học A 
Rap nhung đã trở thành dôi nghịch 
quyết liệt với học thuyết Averro. Năm 
1275, ông đã xuất bản tác phẩm Ars 
Generalis (Khái luận về nghệ thuật) co 
mục đích dùng làm căn bản cho mọi 
khoa học và làm chia khóa cho su phát 
minh và khám phá. Công trình này đã 
được nhiều người khâm phục. Ngay cả 
nhieu tram năm sau, Bruno và Leibniz 
cũng ai mô học thuyết của ông. Lully 
là một nhà ngữ học lớn và năm 1311. 
ông dà được sự đồng ý của Hội dong 
Vienna cho phép các giáo su về tiếng 
Hebrơ và tiếng A Rip được vào das 
trong các trường Giáo hoàng và những 


trường đại học lớn. Tham vọng lớn cua 


Ravmeonid d di 


Ong là cải đạo những người Hồi giáo 
sang ko Giáo. Ông đã có vũ cho 
những cuộc thập tự chinh và đã mol 
minh du hành qua miền Bác Phi Hồi 
giáo. Có thé ông đã chết như một người 
tử dao. Lully cũng là một thi si có nhiều 
tác phẩm. Ông đã được coi như là bậc 
thầy lớn của tiếng Catalan. 


( ateheteua Lully i Tunis 


Johann von Reuchlin (1455-4522) là nhà Miti 
Ban chu nghia Duc va lù neuer béuh vuc sach 
| D 


PhapediéniFalmuly thièng liêng cua Do Lun giao 


Reuchlin, nguoi chiên Uniug 


Ran khac men vo. (519) 
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Do lryr 0t jale, 


ohannes anum 
(IIrllyn. 


fefferkon | 


O layb onnd layð iiber at Duch 
Cra habig gang veloz 
San fad Bon t$ gi epnem Êleyb 
Sas bewo fi Johannes Dfdffaton. 


Trane sach tua dé của eun sách bat Do Hui 
giao chong lat Reuchlin, cua mòt nguti tro lai 
dao Djejjerkorn 


Bin tiong eua tién Tua hoc: Qua tring eu irit gia 


ERASMUS, DESIDERIUS 


ERASMUS. DESIDERIUS (1466- 
1536) sinh ở Rotterdam, Erasmus dà 
được nuôi dưỡng trong truyền thông 
giáo phái Huynh Đệ của sinh hoạt cộng 
đồng. Ông tin vào Chúa Kitô và sứ 
mênh cua Người và coi Kitô giáo không 
chỉ là một tôn giáo và học thuyết cứu 
chuộc mà còn là một sự hướng dần cho 
đời sống đạo đức. Ông chủ trương rằng 
triết hoc và nghệ thuật cùng có thể chỉ 
ra đường ngay neo chính. Trong những 
năm cuối đời. ông dà quan niệm Kitô 
giáo là một tôn giáo về tinh thần dua 
trên sự tín nhiệm vào lý trí con người. 
Ong phát biểu rằng mọi cái xấu của con 
người bát nguồn từ sự vô tri và mê đấm. 
do đó giáo dục con người là nhiệm vụ 
cốt yêu cho đời sóng con người. 

Mặc dù ông dà dau khó vì sống trong 
“một thé ký thịnh nộ”. ông đã tận tình 
ngàn cản làn sóng cuồng tín bằng cách 
trách cứ và khinh miệt những su tán 
dương và vé hùa với các tôn giáo, do 
do đã tự mình hứng chịu cơn thinh nộ 
cua moi giáo phái. Đôi khi được nói đến 
nhu là Voltaire của thời dai cái cách, 
ông chủ yêu là một người cảm nghiệm 
và xác tín tôn giáo sâu sắc: một nhà tư 
tưởng đốc lập: triết gia lớn nhất thời đó 
và mot trong những triệt gia lớn nhất 
của mori thời đại: một người bênh vực 
vững chấc cho lý trí con người chóng 
lai với học thuyết của Luther: một nhà 
phê bình đáng sợ về những sự lạm dụng 
cua các giáo si; và là một nhà cải cách 


lon giáo, cô tránh su chia rẻ. 


Tuy ông không chấp nhận thân học 
của Luther. học thuyết tiền định của 
ông ta và sự làm giam giá trị của Iv trí 
con người, Ong đã bênh vực Luther chi 
vì su tự do tu tưởng và vi ông tán thành 
sự phê bình của Luther đối với Giáo 
hội đương thời mà chính Ong cũng dà 
phê bình nghiệm khác. Quả thật chính 
sự can đảm của Erasmus đã cứu sóng 
Luther ngay từ lúc khởi đầu những 
hoạt động cải cách của Luther. Luther 
chủ yếu dựa trên Thánh Paul; Erasmus 
bảo tổn ý kiến cho rằng Sermon on 


the Mount (Bài giang trên nui) là nen 


Phu phòng eua Erasmus o Anderlecht 
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tàng chính của Kitó giáo. Ông từ chối 
cho rằng tín điều là quan trọng bậc 
nhất. đặt sự sùng tín bên trên giáo lý, 
sự ngay tháng dao đức bên trên tư 
tưởng chính thông và không có gì ở trên 
"nh huynh đệ đích thực và hoàn hảo. 
sông và chết với Đức któ“. Erasmus 
dà có nh hướng quan trong trên đời 
sóng tinh than của Anh quốc. Ông mất 
ở Basle năm 1536. 
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Chú thich của Erasmus viét trong cuón Huimg 


gia Antwerp sáu tuân truoc khi chét 


F'rauh ve nguecch ngode Cua rasmus 


MORE, THOMAS 


MORE. THOMAS (1478-1533) 
Mặc dù, Thomas More đã không sóng 
phù hựp với những ý niệm triển khai 
trong tác phẩm Utopia (1516) của ông. 
nhưng ông là một người nguyên tắc 
và đã chết vì những xác tín của mình. 

Trong cuốn Utopia (không tưởng!) 
theo đó nhiều cái không tưởng đã được 
đất tên cho, More đã mô tả một hòn 
dio tưởng tượng nơi đó su khón 
ngoan và một dân tóc hạnh phúc đã 
lập nên một công đồng chung tốt nhất 
bing những định chế lý tưởng, công 
đồng ấy sống trong hòa bình. ghé tởm 


Bau tay của Erasmus 


chiến tranh và sự dàn áp bất kỳ thuộc 
loại nào. 

Tuy nhiên. More phải sống ở Tu- 
dor, Anh quốc, mặc dù chân trời tinh 
thần của ông lớn hơn và ý thức dao 
đức của ông cực kỳ ti mi. 

Ông đã phải thích ứng các tư tưởng 
và hành động của mình với những tập 
quán của người Anh đương thời và. trên 
hết, với những ý muốn của nhà vua. 
Trong một thời gian, ông có vẻ là một 
người sông thuận hợp nhưng khi phải 
lựa chọn giữa sự trung thành với nhà 
vua và những đòi hỏi của ý thức mình, 
ông đã quyết định chống lại quyền lực 
độc đoán của nhà vua và đối mặt với sự 
hành quyết một cách bình thản. 
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Vr Momas Mort 


Có ý định trở thành một tu si, More 
dà bỏ ra bón nām, từ 1499 đến 1503. 
cho việc chiêm niệm tôn giáo, rồi đột 
nhiên, ông từ bỏ ý tưởng sống đời tu 
hành. Mặc dầu thế, ông vẫn là một người 
Công giáo ngoan dao, tuy vẫn hết lòng 
với "Kien thức mới” của chủ nghĩa nhân 
văn, Ông là bạn tâm giao với John Colet 
và Erasmus và tham gia vào những nó 
lực của họ để cải cách Giáo hội công 
giáo. để thuần khiết hóa đời sống tôn 
giáo và để dung hòa những truyền thống 
tôn giáo với khoa học mới về chủ nghĩa 
nhân bản. Ông đã viết thi ca, các sách 
lịch sử Anh quốc và một sách tự thuật 
của Pico della Mirandola và đã che chở 
cho họa sĩ Hans Holbein và nhiều nghệ 
nhàn khác. 

Sau khi được bầu vào nghị viện năm 
1504, ông đã có một sự nghiệp sáng 
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Zut ve vu d tpa trou sach co éen cua Mor 
^ 


WATAY, 


chói, được phong tước hiệp si năm 1521 
và đã kế tục Hồng y Wolsey làm 
Chưởng ấn của Đức Chúa của Anh 
quốc năm 1529. Nhung, ông chóng lại 
những sách Hành động tôi thượng và 
Hành dong kế tuc của vua Henry VIII 
vì cuốn trước có nghia là sự ly khai với 
Giáo hội Công giáo La Mà và cuốn sau 
có nghĩa là sự tiêu hủy hôn nhân đầu 
tiên của nhà vua. Toàn thể Công giáo 
Âu châu đã hoảng hốt khi được biết rằng 
More đã bi hành quyết vì quyết định 
bất phục tùng nhà vua của mình. Khi 
bị giam trong Tháp. Luân đôn. More 
đã viết Đối thoại giữa tiện nghỉ và khó 
cực, và đã qua đời như một người công 
chính và can đảm. 
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Lu thu cua Sir Thomas More qot con gui ong 


Vore va con gar ong Margaret theo det an tu si 


bị dua ra hành quyet từ cua so phong gam cua ong More hi phan cach vot con gái ong vao gro hant 
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Ki 


PARACELSUS 


PARACELSUS (1493 - 1541). 
Theophrastus Bombastus of Hohenheim, 
tức Paracelsus, dà hi rêu rao là lang băm, 
thậm chí là dò vô lại. và lại được tán 
dương nhu là người dự báo tri thức hiện 
đại và người tử đạo của khoa học hiện 
đại. Quá thật, ông là một người lương 
thiện nhất đã hành động sai trái khi quá 
bực tức, vì sự ngoan cô và những mánh 
khóc xấu xa của các đối thủ và những 
kẻ cạnh tranh với mình. Ông là mot 
người từ chối bản thân và chấc chán 


cùng là một y sĩ tài ba. Ong dà chóng 


lại lễ thói hằng ngày và những thành 
kien trong lĩnh vực chuyên món cua 
ông. Nhưng ông không hé tân công vào 
lẻ thói hằng ngày và thành kiến bằng 
những vũ khí của khoa học hiện đại. 
mác dù. ông dà dự báo những quan 
điểm hiện đại bằng nhiều cách. Ong 
đã đòi hỏi người v si phái là một chiếm 
tinh eia, nhà tiền hóa học và là nhà “triết 
học”. Ông quan niệm triết học như là 
tri thức về bí quyết, căn cứ trên sự nắm 
bất thần bí các sức mạnh đang hoạt động 
trong vü trụ. Ông căn dàn các đồng 
nghiep, thay vi quan sát bệnh nhân. nén 
chiêm ngưỡng toàn thé thiên nhiên, 


ee ` 


(at chet vi rivu eua Paracelsus, ong khang dini 


Mia Hen hoa hoc inha gia Kim thuat 
FI la inot Hen 


Phone thi nghtém gia kim thuat ` 
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Jantes Liulovicus Vives (492-4840). MUN v 


Zort Ban Nha. Nghien cuu triet hoc Kinh vin o 


Paris, Act ban vot Erasmus o Rotterdam. Ara 
mo duong ughién cuu ndun van vé tim dr hoi 
thuc nghiem trong tác phim De Miima et Vita 
cua ong. Co tam quam trong nhu mot nha su 
phum. Cung la ngudi nhan manh den tm quan 
trong eua vu ung dae va lam tiếc hac di hom fa 


hoec Utuyet ton gido 


nhát là những tính chát và su suy thoái 
của kim loại mà ông tìm cách rút ra 
những kết luận về những đau khổ của 
con người. Giải phẫu học, đối với ông, 
có nghia là cấu tạo thiên văn học của 
người bệnh. Như vậy, phê bình luận 
của Paracelsus về các truyền thống y 
khoa đã chấp nhận tiền - hóa học, thiên 
văn học, thần bí học và Giáo hội. Ông 
tuyên bố "Tói viết như một người ngoại 
giáo, nhưng tôi là người Kitó giáo”. 
Nguồn thông tin chính của ông là sách 
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Geronimo Cardano i 80H dn "ei Mut twan Inn, 


then vän hoc va y i ugue V, hi båt ve ton hy giao 
nhutug duis: Giao hoang Gregory MF phong thich 


từ trư ta", Zeit" gid cua nhieu lac pli A ent Inn 


Pháp dién Do Thái giáo mà ong nghi 
là dà chứng minh su thật cua Kitó giáo. 

Nhung giữa những ban nghiên cứu 
công phu của ông về tiên - hóa học. 
Paracelsus dà khám phá ra những nguyên 
lý cơ bản của dược học hiện đại. Trong 
lúc cố gắng chữa lành những bệnh nhân 
của ông bằng những câu thần chú và 
những cách trị liệu thần kinh giao cám, 
ông đã tiến hành việc điều trị tương tự 
như khoa tầm lý trị liệu hiện đại, và 
triết học về vũ trụ của ông đã dẫn ông 


đến ý tưởng về sự sống hữu cơ. Mặc 
dù ông không thừa nhận là dà quan 
sát bệnh nhân và xây dựng hy vong 
chữa lành bệnh nhàn tren su suy đoán 
về bí mật của su tiến triển và tón tại, 
óng đã đi đến một quan điểm lành 
mạnh về những hoạt động của y khoa 


TELESIO, BERNARDINO 


TELESIO. BERNARDINO (1508- 
1588) Bằng việc từ chốt sự bo nhiệm 
làm Tổng giám mục của Giáo hoàng 
Paul IV. Telesio dà từ khước một sự 
nghiep sáng chói trong hàng ngũ chức 
sắc để có thể tận hiến cuộc đời cho 
tứ tưởng độc lập và sự nghiên cứu 
khoa học, Ông không đoạn tuyệt với 
Giáo hội nhưng đã trở thành mót trong 
những người khai sáng phong trào 
khoa học, mặc dù phong trào này 
không đồng nhất hóa với Giáo hôi, xuất 
phát từ tỉnh thần của thời Phục hưng. 

Telesio chấp nhân su phán chia 
truyền thống của đời sống tâm linh 
thành những pham vi thực vật. cảm tính 
và trí thức, và ông cũng theo truyền 
thông ấy bằng cách nhấn mạnh đến sự 
khác biệt căn bản giữa linh hón con 
người được Thiên Chúa sáng tạo và phú 
cho, với linh hón con vật được coi nhu 
là một sự hình thành của thiên nhiên. 
Nhưng những quan điểm truyền thống 
này cho phép ông phát biểu nhiều tính 


và được khoa. Ông quan niệm bệnh 
tật như là sự xung đột giữa tự nhiên và 
các sức mạnh ma quy. Trong cuộc xung 
đột này. người y si chỉ là "người giúp 
đỡ, cung cấp những vũ khí cho thiên 
nhiên” và người bào chế thuốc là người 
cung cấp vũ khí cho “nụ cười”. 


chất tâm lý và tâm thần chung cho cả 
người và vật, ông nhận xét rằng đời sống 
tâm linh eda con người không được đặc 
trưng đầy đủ bằng nguồn góc thần tính 
của linh hồn và rằng su mô tå đời sống 
tâm linh phải được bổ sung bằng một 
sự nghiên cứu hoàn toàn thực nghiệm. 
chứng to vai trò cua đặc tính con vật 
trong con người, 

Theo Telesio, tri thức được xây dựng 
trên cảm tính và ký ức. Dù rằng. cảm 
giác được coi là thiết yêu. ký ức của 
cảm giác cũng được gán cho một tầm 
quan trong ít nhất là bằng cảm giác. 
Telesio nói, không có ký ức không thể 
hình thành tư tưởng, Trong khi phác 
họa một học thuyết về nguyên tử tâm 
linh. Telesio đã dự báo cả thuyết duy 
cảm làn thuyết liên tưởng của những 
thế hệ sau. Ong cũng có gắng thiết 
lập sự phù hợp giữa chuyển động vật 
lý và tâm linh, cũng như là các quan 
hệ giữa thời gian và chuyển động. 
những su kiện vật lý được thu gon 
trong sự co rút và bành trướng. mà 
nguyên nhân là nóng, lạnh. 
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Trong những năm sau cùng cua đời MB kaka 
mình, Telesio đã thành lập và điều Lai Tie 
khiển Hàn lâm viện của chính ông, 
Hàn lâm viện Telesio ở Naples. Hàn 
lâm viện này đã trở thành công cụ để 
truyền bá và phát triển tinh than khoa 


học thời kỳ Galileo. 


[pL a ero f . Vicolaus Copernicus (1473-1543). Ma thièn vån 
ni^ ep 4 KE hoc, ngudi Ba Lan, dà dung toán hoc dé lap luân 


rang trái dät Tor quanh mät tröi va vi thë na 
Along pluit là trung tdm có dinh cua và trụ nhu 
then vån hoc của Prolemate da chu trung. Di 
nhién viec trái dát chuyén dong da die goi Ý tư 
mai (n näm 250 frt Nhung Copermcus, 
Acker, Galileo và Newton da xoay ehuven từ các# 
quan nim thien nhiên Cut canh lun sang cach 


quan nim td hoc 


"Hié rồi có ánh sáng " 
He thông thè gidi của Copernicus (Bèn trai) Quan nim xu ve mát (rol xoay (ron 


quanh trat dat. 
(Bën phai) Quan niém dol ughich vé mát troi 
ety quanh (rat dåt xoay tron. 


ng quay nang nam của mit Ae 


vo 
/ MA CHI p um CH 
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Cách giai thich vé vong hành tinh eua Copernicus. 


Quy a ja min d 

Vi trái dát và sao hóa chuyên động quanh mặt Bear tasna đó lau iech ai 

trời výi nhng tóc dà Khác nhau, sao Kim có ve 

nhu là di chuyên tói lui trong vòng bên phái Một vån để ban du di vdi thiện vän hoc của 
Copernicus: Tai sao truc trái dât luôn luôn chi vé 


cung mot uginn ? 
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Hà thông thë gidi cua Copernicus 


Quan niêm vu tru cna Dante 


Do khing cách gác bảng máy do góc lay may do 
Jacob, một dung cụ mà Copernicus thường dùng Kome trong thé Ky 16 


BRUNO, GIORDANO 


BRUNO, GIORDANO (1548-1600). 
Thi si, nhà soạn kịch. triết gia, Bruno 
không dai điện cho sự phát triển tinh 
thần khoa học hiện đại cho bằng đại 
điện cho sự sôi sục tạo ra do tiếp xúc 
của triết học kinh viện với các khoa học 
tự nhiên. Sự hồ hởi của ông đối với khám 


phá thiên văn học của Copernicus đã 


NANGING (f Ron 
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khiến ông có thé mở róng các ý niệm 
vũ tru cua mình, nhưng thay vì suy nghĩ 
theo lỗi kinh nghiệm, ông tiếp tục sus 
nghi theo những ý tưởng cua Aristotle 
đồng thời vẫn công kích Aristotle. 
Bruno xác tín rằng triết học đích thực 
không khác gi thi ca âm nhạc hay hội 
họa, vì những nghệ thuật này cót veu 
là biểu lộ sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa. Ông tin rằng trí thức có thể hoàn 
thiện đến cùng cực. và quan niệm vũ 
trụ như là một tâm gương soi khong 
hoàn hảo của bản chất Thiên Chúa 
trong đó tính võ tàn và tinh độc nhát 
của Thiên Chúa không được mo ta 
thích đáng. 

Trong suốt đời mình. Bruno đã bị 
bao vây bằng một tỉnh thần bất an. Ong 
đã gây gó với Giáo hội Công giáo, những 
người theo thuyết Calvin, những người 
theo Luther, các nhà toán học và các 
nhà vật lý học. Trong 15 năm ông đã 
sóng ở Genoa, Venice, Toulouse, Lyons, 
Paris, Oxford, Wittenberg, và Prague 
Bất cứ ở ndi nào, lúc đầu ông cũng 
được ngung mô và rôi bị chán ghét 
vì thái độ bất bao dung của ông. Cũng 
như Gabirol, ông vừa là nhà văn học, 
vừa là triết gia. Ông đã viết nhiều bài 
thơ trữ tình thấm đượm tinh thần anh 
hùng và những hài kịch thô tục - cả 
hai đều mang đặc tính của thời kỳ Ba- 
roque. Sau 7 năm bị tông giam vì từ 
bỏ dòng tu Da Minh, ông đã bị hóa 
thiêu (17/2- 1600) trên giàn hóa trong 
thời kỳ tòa án di giáo ở Rome vì cương 
quyết từ chối rút lui ý kiến. 


Vat trang nhu Galileo huy nam 1009 
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(hika Galilei (f 64-642), mät trong nimis Aren 
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HC su cua khoa hoc Mien da Neun du Pao vi 
Veuwtiut trong iii hoc. Ong bhan quat toun BO plian 
(7 vat fy hoc thit ony, dtu do dung tow dò anh sang 


ilèn can Khong kin. Thai iló thi Copernicus cua 


ong di lami mit li ny (rí(H! hun vat nhet 


Khoang cach 
i!) Vạn toc hoac lạ 
Thới gian 


ng 


(2) Theo hình vé hien nhien tà V=gi 


1 
12) trong {1 9g 


Dinh luat cac vM roi g 


Nän tóc cuói cung V 


Van toc 
trung bình + 


“ranh vé v tug eua Galileo ve dang det giuit lili 


Thoi gian roi 


(nch thun Galileu kham pha ra dinhi ludi eua cdi 


rell tren hiing ilo ihi 
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CAMPANELLA, TOMMASO 


CAMPANELLA. TOMMASO (1568 
-1639) Cư trú ở Naples, Campanella bị 
lén án tù chung thàn trong thời ks 
thuộc Tây Ban Nha. vi am mưu chính 
trị và lạc đạo. Trong thời gian ngồi tù, 
ông đã düng cám viết một bản xác 
minh cho Galileo. người dà bi tòa án 
di giáo xét xử. Sau 27 năm bị cảm tù. 
Campanella đã đào thoát được sang 
Pháp nơi ông sống đến hết đời dưới 
sự bảo trợ của Hong y Richelieu. Tác 
phẩm của ông là một nguồn cám hứng 
cho Mersenne và những triết gia Pháp 
khác. cũng nhu cho Leibniz. Triết học 
cua ông là một sự pha trộn tư tưởng 
trung có với những phương pháp khoa 
hoc hiện dai. Là một tu sĩ dòng Da Minh 
và là người ủng hộ quyền lực trần thế 
của Giáo hoàng, xã hội không tướng 
công xã Paris của ông, được phác hoa 
trong tác phẩm City of the Sun (Thành 
phó mặt trời), được một vị Giáo hoàng 
lý tưởng cai trị. Ông coi thế giới nhu là 
"pho tượng sóng của Thiên Chúa”. 
Chân lý vĩnh hằng có thể nhận thức qua 
sự nghiên cứu thiên nhiên và Kinh 
thánh. Da số các ý tưởng của ông tương 
tự những ý tưởng của những nhà hiện 
sinh thời nay: vì đối với ông, không phải 
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những báo cáo của giác quan, cũng 
không phải những suy luận của lý trí, 
mà chỉ là khả năng cảm nhận cuộc sống 
của chính bản thân mới là nén tång đáng 
tin cậy để xây dựng trí thức vẻ Thiên 
Chúa, con người và thiên nhiên. Duy 
trì su sóng là muc dich moi hoat dóng 
của con người, và những luật hướng đến 
mue đích ấy chẳng những bắt buộc con 
người phải yêu mến Thiên Chúa mà 
còn làm cho con người khao khát trở 
về với Thiên Chúa. 
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LUTHER, MARTIN 


LUTHER. MARTIN (1483-1546) là 
một tu sĩ dòng Augustine. Người dan 
đầu cuộc phẻ bình và cải cách Công 
vin củu Au châu Kitô giáo, Phần lớn 
he tu tưởng của Luther được xây dung 
trên những suy niệm đẩy lo du cua 


Augustine. Tiêu chuan duv nhất cua con 


Martin Luther 


THEE KY CAL CÁCH 


người có the là Kinh Thánh, su cứu độ 
con người bằng đức tin. Luther không 
phải là một nhà than học có phương 
pháp và một số lời phát biểu của ông 
ve chủ nehia quốc xà Đức. về thuyết 
tiền định không thể thay đổi. vẻ tính 
thấp kém của người Do Thái v.v... dà 


khiển nhiều người như Erasmus và 


Melanchthon lạnh nhat với ông 
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Các nhà cải cách mới đã dựng lên 
một tái cấu trúc cứng ngác về tổ chức 
các định chế trước khi ngọn lửa Tân giáo 
(Tin Lành) lên tới cường độ cao nhất của 
nó. Ulrich Zwingli (1484-1531) ở Thụy 
Si và John Calvin (1509-1564) ở Pháp. 
khai trương hình thức Tân giáo mà trong 
hàng trăm năm đã tra tấn và thiêu sống 
những người di giáo gióng như Giáo hội 


Me đã làm trong những ngày tồi tê nhất 
của nó. Ở Anh quốc. dưới sự lành đạo 
của John Knox ở Tô Cách Lan (1515- 
1572). sự cải cách có màu sắc chính trị 
hơn là tôn giáo. 

Cuộc phản cách mạng bên trong 
Giáo hội Công giáo đã khiến cho 
nhiều sự lạm dụng ban đầu được điều 
chỉnh lại cho đúng. 
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MOHAMMED 


MOHAMMED (570-632). Cüng 
nhu với mọi nhà sáng lập tôn giáo khác, 
cuộc đời và nhàn cách của Mohammed, 
nhà sáng lập ra Hồi giáo, đã bi các huyền 
thoại biến đối đi nhiều. Những câu 
chuyện đó mô tà ông nhu là con người 
hoàn hảo duy nhất, vị Thánh lớn nhất 
trong tất cả các thánh. con người duy 
nhất xứng đáng trở thành công cụ để 
Thiên Chúa mặc khái. Tuy nhiên, 
chính Mohammed lại nghi khác, ông 
nói răng Thiên Chúa đã sai ông đến 
như là "một chứng nhân, như là một 
sứ giả loan báo dày hứa hen, như là 
một ngọn đuốc”, nhưng ông không 
châp nhận mình được coi như là môt 
gương đạo hanh. Ông không cảm thấy 
minh là một vi thánh và có tình kiểm 
chế để khỏi làm phép lạ. Chác chán 
ông là một người cuồng tín, nhưng đôi 
khi ông tỏ ra hài hước và những câu 
nói đùa của ông đã được truyền lại cho 
hậu thể. 

Cái tên nguyên thủy của Mohammed 
(Người được ca ngợi) là Ubu'] Kassim. 
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Ông là một thương nhân ở Mecca nơi 
mà chính quyền tài phiệt đã xúc phạm 
đến những tình cảm xã hội của ông. 
cũng như việc thờ ngẫu tượng của toàn 
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ra vit Mohammed trong not thi Kien. noi rng 
Vono ha ten tH cua PHien Chia ` 


thể dän cư nơi đó đã xúc phạm đến lý 
trí và long mộ đạo của ông. Những sự 
tư lu, những eiấc mơ và những thị kiến 
đã dàn ông tới chỗ tin rằng Thiên Chúa 
đã chọn ông để cứu dân A Rập khỏi sự 
sa doa tinh thần và đạo đức bằng cách 
loan báo cuộc phán xét loài người dang 
đến gần và rao giảng đức tin vào Allah, 
Thiên Chúa độc nhất và toàn năng. 

Ở tuổi 40, Mohammed bắt đầu sứ 
ménh tôn giáo của mình. Các công dàn 
Mecca đã nhạo báng ông và buộc ông 
phải đào thoát. Năm 622 
phố Jathrib nơi ông được tiếp đón nóng 
hậu và được ủng hộ thiết thực. Do đó, 


„ông : dén thành 


sau này Jathrib được đổi tên thành 
Medina (thành phó của nhà tiên tri). 
và trở thành căn cứ cho quyền lực của 
ông và cho những cuộc viễn chỉnh tôn 
giáo và quân sự của ông. Cuộc đào 
tẩu năm 622 (Hejira) đã trở thành một 
biến cố có tâm quan trọng lớn nhất đối 
với lịch sử thế giới. Ở Medina, 
Mohammed đã có lần là một nhà 
truyền giáo đơn độc, nay trở thành một 
nhà cầm quyền tinh thần và quân sự 
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và là người chinh phuc. Những học 
thuyết tôn giáo của ông định hình 
thành Hói giáo. một dinh ché. 
Mohammed đã khuất phục Mecca, 
thành phố quê hương của ông. đã từng 
trục xuất ông: nhung khi ông chết. 
ông đã không tien đoán được su bánh 
trướng sau này của Hồi giáo. 

Nên tảng của Hỏi giáo là Kinh Ko- 
ran (bài đọc thuộc lòng) do Mohammed 
viết ra, Mohammed tuyên bó rằng Ong 
đã được Tổng thiên sứ Gabriel truyền 
bảo để viết ra bộ kinh ấy. Kinh Koran 
gòm có 114 khúc (Suras), một phần ba 
đầu tiên của cuốn sách được viết d 
Mecca và dé cập đến sự sáng thể và 
định mệnh tương lai của thé giới. những 
bằng chứng về tính toàn năng củu AI- 
lah và những giáo lý về cách ăn ở dao 
đức để chuẩn bị cho sự chịu dung thử 
thách trong ngày Phán xét. Phần còn 
lai của Kinh Koran, hoàn tất ở Medina, 
gòm nhiều bài phê phán chống lại các 
luật lệ dàn sự và các tôn giáo khác. 

Mohammed tuyên bố rằng, ông dà 
khói phục lại tôn giáo của Abraham 
mà, theo Ong, dà bi Do Thái giáo và 
Kitô giáo bóp méo. Mohammed đã áp 
dụng nhiều truyền thống ngộ đạo của 
Do Thái giáo và Kitó giáo và những 
truyền thống Babylon. Nhưng, càng lớn 
tuổi, ông càng nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của thanh gươm như là phương 
tiện để truyền bá đức tin chính đáng. 
Không có Kinh Koran của Mohammed 
không thể hiểu được Hồi giáo, một tôn 
giáo thể giới. Tuy nhiên, chỉ bằng cách 
nghiên cứu Kinh Koran cũng không 


thé hiệu được Hỏi giáo, Sự tiên hóa 
đạo đức và tín dieu cua tôn giáo 


Mohammed không he bị gián đoạn sau 


khi ông qua đời. 
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HUNEIN IBN ISHAK 


HUNEIN IBN ISHAK (809-873) Tác 
phẩm The Savings of the Philosophers 
(Cách ngón của các triết gia) do Hunein 
Ibn Ishak viết ra dà trở thành một cuốn 
sách rất phó biến trong giới trí thức hôi 
đầu thời trung cổ ở Âu châu và Trung 
đông. Ông là người Kitô giáo Nestor 
sinh ở Syria và viết bằng tiếng Syri và 
tiếng A Rập. Tác phẩm của ông đã 
được dịch sung tiếng Hebrơ, tiếng Tây 
Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy 
nhiên. cuốn sách này rất có ý nghĩa 
đối với việc biến dạng của triết học 
Hy Lạp trong thế kỷ 6 và 7. Hunein là 
một người uyên bác. Ông đã viết cuốn 
Introduction into the Science of Medicine 
(Sách khai tâm Y khoa), cuốn Tự điển 
và ngữ pháp tiếng Syri - A Ráp và nhiều 
sách khác. Ông chu du khắp nơi để 


AL - KINDI 


AL - KINDI (Mất 873). Con của 
một vị thống đốc Nam A Rap, AI - 
Kindi dà được giáo dục hết sức tốt ở 
Basra và Baghdad. Ông đã sống cuộc 
đời phục vụ cho triểu đình như là trợ 
giáo, nhà thiên văn học, dịch giả và nhà 
xuất bản nhiều tác phẩm triết học Hy 
Lạp. Chúng ta không có được nhiều tác 
phẩm của ông bằng tiếng A Rập nguyên 
thủy, có lẽ vì, đã có lúc thư viện khổng 
lò của ông đã tạm bị tịch thu. Những sự 
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sưu tầm những thủ bản Hy Lap mà 
ông dich ra tiếng Syri hay tiếng A Kap. 
hoặc là để dùng như những nguồn 
tra cứu cho các sách do chính ông việt 
ra. Chắc chấn Hunein là một nhà trước 
tác và là nhà dịch thuật thận trọng, 
nhưng những bản viết của các thủ bản 
ông có trong tay đã bị tốn hại vì những 
người sao chép không có khá năng 
hiểu biết những gì họ sao chép. và 
môi người viết thuê kế tục nhau lại 
thêm những sai sót mới vào những 
sai sót của những người tiền nhiệm 
của họ. Vì thế Hunein đã làm Socrates 
với Diogenes, hay Plato với Bias. 
Ngay cả triết học của chính ông. dù 
là về những tư tưởng đặc thù của ông 
hay những lời trích dẫn, cũng chịu ảnh 
hưởng định mệnh của một số tư tưởng 
Hy Lap trong một thời kỳ suy thoái 
tỉnh thần. 


tính toán của ông về quang học và thiên 
văn học còn có giá trị tới nhiều thé kỷ 
sau. Ong là người đầu tiên áp dụng toán 
học chẳng những cho thế giới vật lý 
mà cà cho được học, trong đó ông tính 
toán tác dụng của các thứ thuốc từ 
những tỉ lệ và tính chất trong các hỗn 
hợp khác nhau. 

Từ những bản dịch các tác phẩm và 
hoạt động văn chương của ông bằng tiếng 
La tỉnh. chúng ta được biết rằng thuyết 
chiết trung của ông cũng mang những 
đặc tính của các triết gia Ả Rập trong 


suốt thời trung cổ. Ong kính trong Plato, 
Aristotle và Pythagoras, nhưng nhám 
mát làm ngg đối với những dị biệt cốt 


yếu về học thuyết của họ. Vì thë, ông 
đã chia sẻ những khuynh hướng của phần 
lớn các triết gia Tân - Plato và Tân - 
Pythagoras. Trong triết hoc, ông coi 
Thiên Chúa là nguyên than trí của vũ 


AL - FARABI 


AL - FARABI (870-950) Sinh ra 
trong một gia đình Thổ Nhi Kỳ, thụ 
giáo với một y sĩ Kitó giáo ở Baghdad, 
Al-Farabi được xếp ngang hàng với 
Aristotle như là một trong những giáo 
sif giỏi nhất. 

Là một người tháo vát, công việc 
chính của ông là công việc của một triết 
gia, hoặc bằng cách chú giải tài liệu hay 
bằng những đóng góp đặc thù của mình. 
Người ta biết đến ông nhiều nhất vì 
những sách phân tích triết học Hy Lạp 
của ông. Bất cứ điều gì ông viết ra đều 


Sung Zë thẻ cẩu uguyén cua Hói Gido 


trụ, trí tuệ của Hy Lạp. Nguyên nhân 
ấy đã tự thông tri từ bên trên qua những 
sinh xuất liên tiếp của linh hòn đến địa 
cầu mà chúng ta đang sống. Qua quá 
trình này, con người trở nên tự do và bất 
tử, mặc dü cơ thể ho vẫn chịu ảnh hưởng 


Cua các vi sao, 


có tính hòa đồng chủ nghĩa. vì ông tìm 
kiếm những ý niệm tương hợp về Thiên 
Chúa, linh hòn, thời gian và không gian 
trong nhiều triết học khác nhau, do đồ, 
ông thấy Plato và Aristotle có sự tương 
hợp hoàn hảo với nhau, và từ đó các 
nhà viết lịch sử triết học chưa bao giờ 
thất vọng về cuốn sách khái luận của 
ông. Bàn vé su tương động của triết hoc 
Plato và Aristotle. 

Ông đã viết nhiều tác phẩm vé 
những khía cạnh khác nhau của linh 
hôn như, trí tuệ của linh hôn. sự độc 
nhất của linh hôn, bản thể của linh hồn 
và nhiều vấn để thuộc vé linh hồn. 
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Tất cả những học thuyết của ông dèu 
mang đặc tính mót chu nghĩa lý tưởng 
áp sát ranh giới thuyết thần bí. 
Al-Farabi chịu anh hướng chính của 
Plotinus. Ong tin rằng thế giới được 
coi là vật chất đã xuất phát từ Thiên 
Chúa. Thuyết này vẫn còn ảnh hưởng 
đến tư tưởng kinh viện Hói giáo. Ông 
cũng chịu ảnh hướng của Aristotle 
cho răng vũ trụ có một nguyên động 
lực, do đó thế giới không có khởi đầu 
trong thời gian. rang thời gian là tương 


AVICENNA 


AVICENNA (979-1037). Gàn 1000 
năm đã trôi qua. nhưng tên tuổi 
Avicenna vẫn còn được trọng vọng ở 
phương Đông. Là một trong những thầy 
thuốc khôn ngoan nhất, ông đã được 
người Tây phương gọi là Ông lang của 
thế giới Hồi giáo. Cái tên Avicenna là 
hình thức La tinh hóa của tiếng Hebrơ 
Aven Sina, hay là tiếng A Rip là Abu 
Ali al - Husain ibn Abdullah ibn Sina. 
Khi lên 10 tuổi. Avicenna dà được 
người ta goi đến để chữa cho Sultan 
(Vua Hồi giáo) ở Bokhara. Để dèn ơn, 
nhà vua chuyên quyền này đã mở thư 
viện của ông cho chàng thiếu niên này 
vào đọc sách. Vận may này đã giüp cho 
Avicenna (cậu bé lên mười đã thuộc 
lòng kinh Koran) viết ra sách qui điển 
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đối. đối với chuyển động và không 
thể có trước Thiên Chúa, vì chính 
Thiên Chúa là động lực đầu tien. 
Al-Farabi chẳng những là một triểt 
gia lớn mà còn là một nhà âm nhạc học 
nói tiếng. Người ta còn có thể nghe tiếng 
các thấy tu đạo Hồi ở phương Đông hát 
những bài ca do ông soạn ra. Ông cũng 
là một nhà không tưởng chủ nghĩa. Tác 
phẩm Model City (Thành phổ kiểu mau 
eua ông mường tượng những khát khao 
về một thành phố thiên đường ở hạ giới. 


(Canon), nén tảng của danh tiếng ông 
vé y khoa. trước khi ông đến tuói thành 
nien hợp pháp. 

Thêm vào những thành tích y khoa 
của ông, ông còn nghiên cứu luận ly 
học, siêu hình hoc. toán học và vật 
lý học. Ông cũng đã nghiên cứu triết 
học Aristotle và Tân - Plato của AI - 
Farabi. Kết quả của việc nghiên cứu 
này là Avicenna đã viết một bộ sách 
khổng lỗ vé Aristotle. Ông nói rằng 
nguyên nhân và hậu quả là đồng thời 
với nhau và do đó Thiên Chúa và thé 
giới đồng - vĩnh hằng; rằng Thiên 
Chúa sáng tạo trí tuệ hay linh hôn và 
trí tuệ hay linh hồn xuất phát từ thiên 
đường và tới trái đất trong những 
chuói khổng lô; rằng trí tuệ được 
Thiên Chúa duy trì và mặc dù là vĩnh 
hằng, những sự bành trướng liên tiếp 


cua tri tue không phụ thuộc vào Thien 
Chúa vi Thiên Chúa không liên quan 
den vật chat. 

Avicenna có thể là một người da 


han, Tác phàm Philosophia Oriantalis 


( Triết hoc Đông pluteng) của ông dà hi 


Lucem dire Fig trün Phpahan Aen kiin 
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thất lạc. Trong tác phẩm này, lập 
trường cua ông thật rõ ràng mình bach 
Người ta nói rằng thân bí học của ông 
xuất phát từ Đạo Thiện của Ba Tư xưa. 
Đã có thời ông dam nhiệm chức vụ 


Té tướng ở Hamadan. 


Lricemia “Ong lang Ba Tu 


Vor trang trong sach Qui điên bena Avicenna, 174 


PEE: 


ALGHAZZALI, ABU HAMID 
MOHAMMED IBN GHAZZALI 


ALGHAZZALI. ABU HAMID 
MOHAMMED IBN GHAZZALI (1059- 
IILI. Alghazzali là một triết gia Ba 
Tư sinh ở mien đông bắc của Dé quốc 
Ba Tu. Các giáo su lớn nhất của Hồi 
giáo dà dua vào ông để viết ra vô số 
những bài tấn tụng. trong số đó có 
"hướng dẫn đến đức tin đích thực `, 
“hiện thân của tu tưởng tôn giáo”, "tái 
kháng dinh sinh động về Hồi giáo”. 


tich dang Hoi giao 


(Troun môt bực tranh Ba Tu. i 
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Cho tới ngày nay, những học thuyết 
của ông vẫn được coi là có điện trong 
khắp thế giới Hỏi giáo. 

Alghazzali chưa bao giá là một tin 
đồ chính thông mù quáng, ông vừa chủ 
trương khoan dung vừa thực hành 
khoan dung. Ông thường khuyên các 
người đồng đạo noi gương người Do 
Thái trong việc sung kính tốn giáo, Quá 
thật. các triết gia Do Thái giáo thời 
trung có, không bao lâu sau, dà nhận 
thức được các nguyên tắc và học thuyết 
eda Alghazzali rất gióng với những 
nguyên tắc và học thuyết của Do Thái 
giáo. Các học giả Kitô giáo dà xác 
nhàn sự kien này. 

Alghazzali chiu ảnh hưởng sáu xa 
của giáo phái Sufi, mặc dù ông văn 
thành tín nghiên cứu kinh Koran. Học 
thuyết sinh xuất của ông xuất phát từ 
những học thuyết Tân - Plato. Ông xếp 
những người phủ nhận học thuyết này 
vào hạng ấu trĩ vì sự lắm làn những 
hinh mom hay những ngẫu tượng bằng 
gỗ với thực tại. Những bài bình luận 
của ông về thuyết nhân quả đã đi trước 
những lý thuyết tương đương của David 


Hinh vuðng ma thudt dé dé sinh de. Trong sach 
Giai thit khoi sat làm eua Alehazzali. Nhung 
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Hume nhiều thế kỷ. và ông đã gây 
được ảnh hưởng lớn đối với William 
Ockham và những triết gia Kitô giáo 
khác, Ông dà so sánh việc theo đuổi 


IBN TUFAIL 


IBN TUFAIL (Vào khoảng 1103- 
| INS). Tác giả cuón "Robinson Crusoe” 
chắc chán dà phải đọc phiên bản tiếng 
Anh của cuốn Hai Ebn Yokdhan (Sóng 
còn, Con của Tinh ngo), cầu chuyện 
tưởng tương và phúng dụ vé một người 
sóng một mình trên hoang đảo. không 
có giao thiệp với bất kỳ con người 
nào, đã khám phá ra chân lý và chính 
phục thiên nhiên bằng sự suy nghĩ 
hợp lý trí. Cuốn sách này đã được 
nhiều độc giả ở Âu châu wa thích. Nó 
được dịch ra tiếng Pháp. tiếng Tây 
Ban Nha, tiêng Đức, Hà Lan và tiếng 
Anh näm 1674 và 1708. Tựa dé tiếng 
Anh của cuốn sách ấy là The Improve- 
ment of Human Reason (Cát thiện lý 
Irt con NGU). 

Tên dày đủ của tác giả sách ấy là 
Abu Bekr Mohammed ben Abd'el Malik 
hen Mohammed ben Mohammed ben 
Tufail el- Quaici. Người đương thời với 
ông còn gọi Ông là El Andaloci, có 


tri thức với quá trình đào giếng. Cả hai 
đều bao hàm việc thăm dò: đối tượng 
mong tìm được. trong cå hai trường 
hợp. đều là cần thiết cho cuộc sống. 


nghia là người Tây Ban Nha hay người 
Cordova hay người Seville. Ong là một 
thầy thuốc d Granada rồi làm bí thư 
của thông đốc và sau cùng là t tướng 
của Sultan Abu Yakub Yusuf, vị vua 
tri vi Tày Ban Nha và Ma róc Hói giáo. 
Ibn Tufail nói tiếng trong y khoa, thi 
ca và thiên văn học. Ông dà phê binh 
hệ thông của Ptoleme như những triết 
ela A Rap và Do Thái dà lam, Người 
ta rất kính trong ông như là một học 
giá mà sự khôn ngoan dà thu hút nhiều 
người thuộc mọi nước. Mục tin thời 
sự thời đó cũng ca tụng ông là một vi 
manh thường quần. Ibn Tufail dà đặc 
buet che chờ cho Averroes và giới 
thiĉu Averroes với nhà vua nhu là 
người kế tuc óng khi ông từ nhiệm vào 
năm 1182. Theo những tường thuật 
thời ấy. Averroes đã có cảm hứng để 
viết những bài chú giải về Aristotle 
nhờ một cuộc đôi thoại với Ibn Tufail 
và Sultan, vị vua Hồi giáo này đã than 
phiền rằng Aristotle quá khó hiểu đổi 
với ông, 
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AVENPACE (Ibn Badjdja) 


AVENPACE (Ibn Badjdja) (Cuói thé 
kỷ 11-1138) Avenpace là một chức sắc 
cao cấp của nước Tây Ban Nha Hỏi 
giáo trong 20 năm cho đến khi ông bị 
kẻ thù đầu độc. Kẻ thù ông hô hoán 
rằng ông là người vô thần và khinh 
miệt kinh Koran. Ông là một nhạc sĩ 
nói tiếng và rất thông thạo các khoa 
học tự nhiên. toán học và thiên văn 
học. Avenpace đã viết những bài chú 
giải về nhiều tác phẩm của Aristotle. 
Ông đã diễn giải các tác phẩm này 


AVERROES (Ibn Roshd) 


AVERROES (IBN ROSHD) (1126- 
1198) Do một su lầm lan trong khi 
phiên dich tác phẩm của Mohammed 
ibn Ahmed ibn Mohammed ibn Roshd 
từ tiếng A Rập sang tiếng La tỉnh, triết 
gia Hot giáo lớn này đã ánh hưởng sáu 
xa đến các triết gia Kitô giáo trong 
khoáng hai thế kỷ. Những triết gia này 
goi Ông là Averroes. Thực ra Averroes 
đã thuyết giảng rằng có một sự thật 
vĩnh hằng, tùy theo trình độ giáo dục 
khác nhau, có thể hình thành và hiểu 
theo hai cách. tức là. cách mặc khải, 
do kinh Koran, hay cách hiểu biết tự 
nhiên, nhờ Aristotle và các triết gia 
khác. Ông chủ trương rằng đôi khi có 
một sự thật kép. và rằng một dé xuất 
có thể đúng vẻ phương diện thần học 
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Plato 


và ông cũng viết nhiều sách khái luận 


phù hợp với học thuyết Tân 


trong đó có cuốn The Hermit's Guide 
(Hướng dán người án tu) là cuốn nói 
tiếng nhất. Averroes và tác giả Do 
Thái giáo Moses Narbonne, cùng như 
Albertus Magnus và Aquinas dà dùng 
sách của ông. Ông dà phân biệt giữa 
hoạt động của "con người” và "con 
vật”, và đã coi trí tuệ của con người 
nhu là sinh xuất của trí tuệ Nguyên 
động lực. Hữu thể tối thương và mò 
tỉ sự nhiệm hiệp (kết hợp huyền 
nhiệm) của những trí tuệ àv. 


và không đúng vẻ phương diện triết 
hoc, và ngược lại. Chủ nghĩa Averroes 
Kitô giáo phát triển trong thẻ kỷ 13 
nhất là ở trường Đại học Paris. nơi mà 
Siger Brabant là người lãnh dao trường 
phái này. Năm 1277, Giáo hội đã lên 
án chủ nghĩa Averroes. Averroes cũng 
dà ảnh hưởng đến các triết gia Do 
Thái thời trung có. 

Ngoài uy thể của ông trên triệt học 
Khô giáo và Do Thái giáo, Averroes đã 
trở nên quan trọng như là triết gia lớn 
cuối cùng của Tây Ban Nha Hồi giáo và 
như là triết gia lớn nhất trong các triết 
gia A Rập theo học thuyết Aristotle, Ong 
đã học y khoa và luật học, đã là thẩm 
phán ở Sevilla và Cordova. Mặc dầu ông 
hoàn toàn thành thao khoa học tự nhiên. 
phương pháp tiếp cận triết học của ông 
phần lớn do sự đào tạo chính thức của 


ARA ru 
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ông quyết dinh. Với tut cách là một nhà 
luật học, Averroes nhấn mạnh đến v 
nehia thất cua những tài lieu tôn giáo và 
thẻ tục. và nhiệt tình bác bo những sự 
diễn giải sai làm của các nhà than học. 
Bang cách đó Averroes đã nghiên cứu. 
giải thich và chú thích Aristotle, người 
ma ong tón vinh là “Người được Thien 
Chúa chon”. Bi giới giáo si Mohammed 
tân công tàn bạo, các học thuyết của 
Averroes bị lên án và các sách của ông 
bị thiệu huy. 

Những học thuyết về sự tiến hóa 
cua các dang có từ trước và của trí tue 


dà dự báo những v niệm hiện dai. 


Lennon 
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CÁC TRÉT GIA CÓ DIEN Ú PHÁP 


DESCARTES, RENE thời đại gạt bó thẩm quyền và qui ước 
cô xưa. Đời sóng cá nhân của ông đã 
DESCARTES. RENÉ (1595-1650) có một sự thay đôi từ một người hoc 


Descartes dai điện cho tinh thần của ` thức lịch làm sang một người ân dal 


ka Innes Zock Zen Chritina, Nung quanh lu cac hot gua 


(me kain emp 


Chi tiét cua hoa pham Opposite cho thåy Descartes 


hen trat Nee hoang Christina 


Cuộc sống dot dào yêu đời ở Paris 
không làm ông nhụt chí. Ông đã là 
mot chiến si giàu có, trong những 
quận đội khác nhau, trong cuộc chiến 
ba mudi năm, một học giá. khách du 
lịch, người hành hương và tín đồ xác 
tín vào đức tin Công giáo, 

Vào ngày 10 tháng 11 năm 1619, 
mot giác mơ đã tiết lộ cho ông phương 
pháp phân tích và tông hợp mà óng 
phải theo. Ông không bao giờ xuất bản 
phương pháp ấy dưới hình thức mà 
ông đã có ý định lúc đầu. vì những tin 
tức về sự bách hai Galileo, người mà 
ông có thiện cám, đã đến tai ông. 
Gióng nhu mọi người vào thời ấy, ông 
hoài nghi mọi chuyện, ngay ca cuộc 
sóng của chính minh. Càng hoài nghi 
óng càng chắc chán ông đã trở thành 
một hữu thể tư tưởng. Ông đã diễn tả 
ngắn gon khả năng nhìn được sự thật 
này: “Tôi tư duy vậy là tôi dang on 


tai", Sự tìm kiếm không ngừng bằng 
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trí tuệ dà đưa ông đến ý tưởng về một 
Thiên Chúa vô hạn. ông cho rằng sự 
kiện đó là một bằng chứng Thiên Chúa 
hiện hữu. Ông lập luận như thể này: 
Không thể có cái gi lớn bằng Thiên 
Chúa mà không có cơ sở thật trong lập 
luận. Ong phát biểu rằng sự tòn tại của 
môt hữu the hoàn hao bao hàm trong 
ý tưởng về hữu thể ấy. cũng như sự 
bằng nhau của ba góc đối với hai góc 
vuông được bao hàm trong ý tưởng 
một tam giác. Vi Thiên Chúa là chân 
thật. ta không thé nghi ràng Ngài muốn 
làm cho con người thất vọng. Do đó, 
Thiên Chúa bảo đảm sự thật về bất cứ 
điều gì minh bach và rõ ràng dôi với 
lý trí và nhận thức của con người, 
Như thể. Descartes hay Cartesius - 
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tên tiếng La Tinh của ông — đã trở thành 
người khai sinh ra chủ nghia duy lý hiện 
dai. Ông củng là mot nhà cơ học, giai 
thích vật chất bang những hạt nhỏ được 
định hình khác nhau, tác dụng hô tương 
theo cơ hoc. Ông và các môn đệ của 


ong chu trương rằng, ngay ca động vil 


cũng chỉ là những cái máy sông. rằng 


con ngudi cùng là mot cải máv, ngoai 
trừ tinh thần của con người D dai dien 
cho bản chất tư duy, phân biệt với bản 
chất khuếch trương. Descartes đã chết 
bất hanh trong khi phục vụ Nữ hoàng 
Thụy Điển Christina, là người có ý sử 
đụng tối da các tài nàng của ông về 


triệt hoc, toán học và khoa học tự nhien. 


GASSENDI, PIERRE 
GASSENDI. PIERRE (1592-1655) 
Năm 1633, khi Galileo bi day dứt vì 
toa án di giáo lên án và theo đối ông 
khít khao. nhiều học giả đã kinh sơ 
và không ít người đã phu nhận mọi 
sự lien he với ong. Nhưng Gassendi, 
một tu si Công giáo, nổi tiếng vé 
những tác phẩm thiên văn học. våt 
lý và toán học, đã viết một lá thư cho 
Galileo dù Gassendi biết rằng lá thư 
ấy phải được tòa án di giáo kiểm 
đuyệt trước. Ông đã an ủi Galileo bằng 
cách phản đổi ràng bản án cua Giáo 
quyền chẳng dính dáng gì đến lương 
lam của mot nhà khoa học, và Galileo 
chàng có lý do gì tự cáo buộc vé bài 
cứ sự thàt bại dao due nào. Chẳng có 
bao nhiều nhà thong thái dà hành 
động thang than như Gassendi dà làm 
Chinh Gassendi dà khón ngoan. hay 
it nhàt ông cùng du thận trọng dé tránh 
khói sự bách hai của Giáo hội, mặc dù 
ong rao giang chủ nghĩa duy vật và phê 
binh những quan điểm duy tâm của 
Descartes. Vì Gassendi đã phối hợp 
chủ nghĩa duy vật nguyên tử với niềm 
tin vào Thiên Chúa trong kinh thánh 
và khẳng định rằng các nguyên tử. được 


quan niệm phù hợp với những học 


đu Fre Guss Hilt 


thuyết của Democritus và Epicurus, đã 
do Thiên Chúa của Kitó giáo sáng tao 
ra. Do đó, người ta dà gọi Gassendi là 
"Epicurus dà được Kito giáo hóa”. Ca 
trong đời sóng cá nhân cua ông, 
Gassendi cũng biết làm thé nào để tỏ 
ra minh là một tu si nghiêm trang, môt 
nhà thần học uyên bác, và làm thế nào 
để thưởng thức xã hội của những người 
hóm hinh và vui vẻ. dù họ là những 
người Kitô giáo trung thành hay những 


ngu có tu tưởng tự do. 
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PASCAL, BLAISE 


PASCAL. BLAISE (1623-1662) 
Các khoa học gia tôn vinh Pascal là 
mot trong những nhà toán học và våt 
lý học vi đại nhất. như là một trong 
những nhà sáng lập môn thủy động 
học và thuyết xác suất trong toán học 
và như là một người đã có những đóng 
góp quan trọng cho khoa học, bằng 
những cuộc nghiên cứu về chân không 
và trọng lực. và bằng lý thuyết của ông 
về tiết điện hình nón. Nhiều người 
thuộc mọi tôn giáo tôn kính lòng mộ 
đạo không mù quáng của Pascal. Các 
nhà viết lịch sử văn chương ngưỡng 


mộ văn xuôi của Pascal. Các áng văn 


Blaise Pascal 
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xuôi dv đã đóng góp nhiều cho su 
hinh thành văn phong Pháp hiện dai. 
Các triết gia đánh giá cao Pascal như 
là một nhà tâm lý học sâu sắc và mol 
triết gia có nhiệt tâm với sự thật 

Đối với Pascal, thành công và tiếng 
tăm chàng là gì cả. Ông im kiem su 
binh an tinh thần, Không thỏa màn với 
khoa học triu tượng, Pascal quay sang 
nghiên cứu con người và những van 
dé tinh thần của con người. Ong xác 
tín rằng tính tự màn là chướng ngai vật 
nguy hiểm nhất trên đường đi đến tri 
thức đích thực. Điều đó đã đưa ông 
đến chỗ nghiêm khắc xét lại những 
khuynh hướng và những sự chán ghét 
cua chính mình. Trong việc di tìm sự 
thật. Pascal luôn luôn bị dẫn vặt bởi 
những dam mé và những xung đột 
nói tầm, nhưng ông đã vượt qua mọi 
chướng ngại vật này nhờ tu tưởng ngay 
thắng. Ông cũng chống đối lại những 
người xem thường lý trí con người và 
những người quá tín nhiệm vào lý trí. 
Theo ông, Thiên Chúa dà cho con 
người khả năng hiểu biết chân lý tôn 
giáo bằng lý trí, cảm nhận sự thật nhờ 
dn Thánh của Ngài. Ông cực lực phán 
đối mọi mưu toan cải đạo của con 
người sang bát kỳ tôn giáo nào bằng 
vũ lực. Ông cũng chống lại sự xao 
nhàng tôn giáo và đạo đức không 
kém manh mé, như cuốn Lettres 
Provinciales của ông, một kiệt tác vé 
luận chiến, đã chứng tỏ trong cuốn 
Pensécs (Tư tưởng) Pascal đã bàn đến 
những vấn dé căn bản của đời sống 
con người, từ quan điểm tâm lý học 


Trang thu ban cuón Pensée cua Pascal Blaise Pascal 


và thân học. Ong coi sự thật là sự biĉu 
lộ ý chí của Thiên Chúa và như là 
phương tiện để hiểu biết và yêu mến 


Then Chúa. 


Varguertte Périer, cháu gdi vå nglhia nit cta Pas- 


cal, co dà bi dau ndug vå dude chia lanh mot 
Hat unh do Pascal chè tao khi Ong moi muni tám ` cách lạ lung. Loge cô lanh bénh då co anh Age 


HI veu xa dên Pascal 


AP 299 


EMINENTISS MO PRINCIPI 
CARDINALI DVCI DE RICHELIFV. 


“hong y Richelieu va trung Dai hoc Sorbonne eua ong mol xay dung xong, L642 


GEULINCX, ARNOLD 


GEULINCX, ARNOLD (1624- 
1669). Trong 20 năm, Geulincx dà là 
giáo su trường Đại hoc Louvain, Bi, 
một thành lũy của phái Công giáo 
chính thông. Rồi ông cải đạo sang Tân 
giáo Calvin và trở thành giáo sư 
trường Đại học Leyden, Hòa Lan, vào 
thời đó nó là trung tâm văn học và 
nơi lánh nạn của các học giả bị bách 
hại ở xứ sở của họ. Ông đã viết tất 


256 Se. 


cả các tác phẩm của mình bằng tiếng 
La tinh và dà qua đời trước khi những 
cuốn sách chính của ông. là Erhica 
(Đạo dite học) và Metaphysica (Siêu 
hình học) có thể được xuất bản. 
Mặc dù Geulincx thường hay say mê 
bàn đến những vấn dé siêu hình học. 
ông còn quan tâm nhiều hơn đến đạo 
đức học. nhưng không phân biệt môn 
này với môn nọ. Trái lại, đạo đức học 
của ông xây dựng trên siêu hình học, 
mặc dù ông cũng dùng những kinh 


nghiệm tâm lý học cho những lập luận 
của ông. Ông đã tóm tắt học thuyết của 
minh trong những từ: /ta est, ergo ita sit 
(Nó thé nào, cứ dé nó thé ấy). Quan điểm 
của ông về cuộc đời có màu sắc của sự 
nhàn nhục lạc quan. Sự trông cậy bất biến 
của ông vào Thiên Chúa không khiến 
ông nhám mát làm ngơ về những sở đoản 
của thế giới hiện hữu: nếu ông đã phát 
biểu ý tưởng của những gì mà Leibniz, 
khoảng 25 năm sau khi Geulinex qua 
đời, đã gọi là sự "hài hòa tiền - thiết 
lập”. ông không có ý khẳng định thế 
giới hiện có là tốt hay tốt nhất mà đúng 
hơn, ông cho rằng nó đủ tốt cho con 
người mà ve phương dien đạo đức và trí 
thức còn cách xa sự hoàn hảo. 
Geulines là một người ôn hòa. chống 


MALEBRANCHE, NICOLAS 


MALEBRANCHE, NICOLAS (1638 
-713) Malebranche đến với triết hoc 
theo một lối khác với nhiều triết gia 
khác. Ban đầu ông nghiên cứu triết hoc 
nhưng sau đó bất mãn với những 
phương pháp và kết quả của triết học. 
ông lại quay sang thần học. Ông trở 
thành thành viên của Hội hùng biện, 
ông tỏ ra hãng say tôn giáo, chấp nhận 
các học thuyết của giáo hội như là sự 
thật không thay đổi. mặc dù ông chưa 
bao giờ hoàn toàn hài lòng với những 


lại sự quá khích bất kể là loại nào. Noi 
theo Descartes, ông cor sự hoài nghi là 
một sức mạnh khiến con người đòi hỏi 
sự thật. Ong đánh giá cao giá trị giáo dục 
của chủ nghĩa hoài nghi tạm thời, nhưng 
đòi hỏi những người chín chắn phải tin 
vào Thiên Chúa mà ông coi là đệ nhất 
nguyên nhân của mọi sự vật, mà không 
phủ nhận những nguyên nhân thứ cấp. 
Do đó, trong khi áp dụng những từ ngữ 
kinh viện của nguyên nhân ngẫu nhiên. 
Geulinex chủ trương rằng thuyết ngalu 
nhiên là một giả thuyết bất khả miễn. có 
thể giải thích những sự kiện tự nhiên và 
tỉnh thần. nhưng còn xa với lập trường 
duy lý của Malebranche. người đã xuất 
bản những quan điểm của mình chỉ 5 
năm sau khi Geulinex qua đời. 


luận cứ dùng trong thần học truyền 
thông. Năm 1664, do may mắn, ông 
đã tìm được cuốn khái luận On Man 
(Bàn vé con người) của Descartes trong 
một nhà sách, sau khi cán thân đọc lén 
vài trang, ông đầm ra say me những tu 
tưởng của tác giả. Trong ba năm sau 
đó, Malebranche chi chuyen nghiên 
cứu các tác phẩm của Descartes, không 
làm gì khác. Năm 1674, 10 năm sau 
khi ong tình cờ làm quen được với 
Descartes, ông đã xuất bản tập đầu tiên 
của cuốn Recherche de la Vérité (Tìm 
kiếm su thật), 
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Noi gương Descartes. Malebranche 
đã coi sự hoài nghi trong triết học là 
khởi điểm không thể thiếu được của 
minh. Nhưng ông dà di chéch khoi 
đường lối của thầy mình bằng cách 
quan niệm sự hoài nghi nhu một hành 
vị của ý chí, của tự do. 

Trái với Descartes cũng như với 
Bacon. Spinoza và nhiều người khác, 
tri thức đối với ông không phải là xác 
định nguyên nhân hay giải thích 
nguyên nhân. Vi theo Malebranche. 
Không có một nguyên nhân nào khác 
trong thé giới ngoại trừ Thiên Chúa. 
Mọi tạo vật đều hợp nhất với Thiên 
Chúa một cách tức khắc. Mọi tạo vật 
trực tiếp phu thuộc vào Thiên Chúa 
về bản chất. Không có sự phụ thuộc 
của một tạo vật hay sự vật vào mót 
tạo vật hay sự vật khác vì mọi sự vật 
đều bất lực nếu không có ý chí của 
Thiên Chúa, moi thực thể, moi tri thức. 
mọi hành động, đều do Thiên Chúa 
sản sinh ra. Con người chi việc khao 
khát và chọn lựa, những khả năng ấy 
cấu thành sự tự do của con người. Con 
người càng yêu mến Thiên Chúa thì 
càng có ý chí. Càng nhìn thấy Thiên 
Chúa thì càng có lý trí. Cái mà con 
người xem như là mối quan hệ nguyên 
nhân của sự vật thì không có điều 
kiện mà chỉ là biểu hiện bên ngoài, 
hay theo lối nói của Malebranche, chỉ 
là những nguyên nhân ngẫu nhiên. 


Vcolus Lagere Ae 


Vì Malebranche dành cho một mình 
Thiên Chúa những hành động có 
nguyên nhân, ông hoàn toàn bỏ rơi 
thuyết nhân quả với tính cách môt 
nguyên lý của tri thức. Đối với 
Malebranche, trí thức là trực giác hiển 
nhiên. Ông còn đi xa đến độ tuyên bố 
rằng hiển nhiên ở trên đức tin, vì đức 
tin có thể thay đối nhưng hiển nhiên 
vẫn tồn tại. 

Bằng cách nhấn mạnh hiển nhiên, 
Malebranche đã ánh hưởng đến 
Leibniz, Locke, Berkeley và Hume. 
Trong thời đại hiện nay Santa Yana, 
Husserl và Scheler cũng áp dụng 
những quan điểm tương tự. 


LAMETTRIE, JULIEN OFFRAY DE 


LAMETTRIE. JULIEN OFFRAY 
DE (1709-1731) Friedrich. Albert 
Lange đã gọi ong là " Con Chiến gánh 
tôi cho chủ nghia duy vật thế ký 187 
Ong dà bị nhiều người chưa từng đọc 
qua một trang sách nào của ông trách 
cứ và coi thường. Lamettrie là một y si 
trong quân đội Pháp. Trong cương vị 
này, đầu tiên ông đã tiếp nhận sau 
đó là phản đối lẻ lối thực hành y khoa 
hằng ngày, rồi với các cấp trên và cuối 
cùng với chính phú. Ông bị bãi nhiệm 


và dà dị cứ sang Hòa Lan. Trong các 


Julien Lamettrie 


tác phẩm L'homme machine (Nguoi 
mayi và L'homme plants ( Người có 
cấy) xuất bản năm 1748, bằng những 
phương pháp đối chiếu, Lamettrie dà 
minh chứng mỗi tương quan giữa con 
người và các sinh thể khác và đã đưa 
ra một học thuyết về sự tiến hóa của 
Các cơ quan. Ông phát biểu rằng có 
thể hoàn toàn quan sát được đời sóng 
tâm linh ở cấp thấp nhất của sự tiến 
hóa. Trong khi nghiên cứu những chức 
nàng của não bó. Lamettrie dà có gắng 
phân biệt những giai đoạn khác nhau 
của sự hình thành nào bó. Su phản biệt 
này có tầm quan trọng bậc nhất trong 
sự phát triển đời sống tỉnh thần. Mặc 
dù người ta công khai lên án Lamettrie 
nhu là một nhà duy vật chu nghĩa thỏ 
lỗ. ông cũng đã ảnh hưởng đến các 
triết gia duy tâm chủ nghĩa, Ông đã 
truyền cảm hứng cho Goethe de có 


nhng ý tưởng vẻ thực vật hoc. 


“Phaichäng con ngit la mò cdi medi ew dong diii? ” 
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HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN 


HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN 
(1715-1771) Nhiều nhà dao đức hoc 
của nhiều thời dai đã phàn nàn rằng 
môi quan tâm của con người trong việc 
theo đuổi hạnh phúc là nguyên tắc duy 
nhất hiệu nghiệm đối với các hành 
động của con người. Nhận thức về sự 
kiện này dà làm cho một số người buôn 
thảm, một số khác nhân nhục chịu đựng 
sô phận và một số khác nữa, bi quan, 
hoặc phan nó, hay đạo đức giả. Không 
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thiếu những nỗ lực để phủ nhận nhữne 
lời tuyên bố như thé hay dé thay dói cà 
tính của con người nếu lời tuyên bố đó 
là đích thực. Trái với ât cå những lời 
phê binh về tính vi kỷ này, Helvetius 
là người đầu tiên đã vạch ra một kết 
luận lạc quan từ niềm xác tín ràng mỗi 
quan tâm cá nhân thực sự là một qui 
tắc cho hành vi con người. Trong tác 
phẩm De l'Esprit (Bàn vé tỉnh thân. 
17358) Helvetius dà giải thích những 
quan điểm của ông và đã đặt nén tảng 
của các quan điểm đó trên duy cảm 
luận của Condillac, tác phẩm này đã bị 
Sorbonne lên án và bị thiêu huy ở Paris. 
sau khi các thám phán tuyên bó rằng 
các cuốn sách ấy nguy hiểm cho nhà 
nước và xà hội. 

Do nghề nghiệp. Helvetius là môt 
nhà tài phiệt khéo léo. Ông đã dùng 
thu nhập lớn của mình để xúc tiến văn 
chương. triết học và an sinh xã hội. Ong 
đã là một trong những người đầu tiên 
nhấn mạnh đến việc phải lưu tâm đến 
hoàn cảnh xã hội và điều kiện sinh hoạt, 
trước khi lên án bị cáo. Khóng chi yêu 
cầu này. mà những sự gợi ý khác do 
Helvetius đưa ra sau này cũng được thực 
hiện bằng luật do Napoléon ban hành 
trong nên Đệ nhất Cộng hòa Pháp. 

Bentham đã nghiên cứu tác phẩm 
On the Mind (Bàn vé tỉnh thân) của 
Helvetius qua đó dà ảnh hưởng dên chủ 
nghĩa duy ích Anh quốc. 


CONDILLAC, ETIENNE BONNOT DE 


CONDILLAC, ETIENNE BONNOT 
DE (1715-1780) Thường được nhắc 
den như “triết gia của các triết gia”. 
Anh hưởng của Condillac vần còn quan 
trọng mặc dù uy tín của ông đã lu mờ. 
Ong là một tu viện trưởng thé kỷ 18 
mà bộ áo thầy tu không cán trở ông 
thưởng thức cuộc sống, cũng không gây 
trở ngai cho tư tưởng thé tục của ông. 

Condillac truyền bá thuyết duy linh 
trong pham vi siêu hình hoc; sieu hinh 
hoc chi có mối liên quan lỏng lẻo với 
những điều quan tâm chính của ông và 
chỉ chiếm một phán rất nhỏ trong các 
true tác của ông. Trong những tác phầm 
chinh của One. Essai Sur L'Origine des 
Connaissances Humaines (Tiéu luận vé 
ngu ĐỐC mi thiết của con người, 1746) 
và Traité des Sensations (Khái luận vé 
cám giác) (1754), Condillac cùng gióng 
như Locke và một số người theo học 
thu vet Descartes, trong một vài khía cạnh 
dà đi chệch khỏi đường lôi của Descartes, 
dà phu nhận tính hữu dụng cua suy luận 
về bàn chất siêu hình học của tinh thần. 
Ong ta nghiên cứu tinh thần con người 
nher là một nhà tâm lý học để tìm hiểu 
hoat động của tinh thân. Ông nghi rằng 
su phan tích cam giác chứa đựng những 
yêu 10 của bất kỳ một phán đoán nào 
lier quan den cam giác, Ông coi mi cá 
nhân góm có hai bản ngà, bản ngã tập 
quán và ban ngã tw duy. Bán ngã tập 
quan hoạt động một cách vô thức: nó 
có the tạo ra những cam giác nghe, nhìn, 
ngửi. Bản ngã tư duy có ý thức về những 


Etienne de (ondha 


hanh vi cua nó trong khi thực hành những 
hành vi dó. Bản nàng xuất phát từ bàn 
neà tập quán còn lý trí xuất phát từ bản 
ngà phản xạ. Nhiều giải pháp của ông 
duwe người ta coi là thiếu suy nghĩ: nes 
nay người ta thừa nhận rằng những người 
phê bình ông, như Kant và Helmholtz 
chẳng hạn, đã sai làm. Condillac còn 
quan tầm dên tâm lý học động vật, luận 
lý học và toán học. Tác phẩm của ông 
về kinh tế hoc Le Commerce et Le 
Gouvernement (Thong mai và Chính 
quyên), bàn về những ý tưởng và những 
vấn dè rất giống với Adam Smith trong 
tác phẩm Wealth of Nations (Su thịnh 
vig của các quốc gia), cả hai đều xuất 


bản đồng thời vào năm 1776. 
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LAMARCK, JEAN 


LAMARCK. JEAN (1744-1829) 
Hoc thuyết hiện dai, có tên là chủ nghĩa 
Lamarck, theo đó những tính chất mà 
môt cơ thể sinh vật thủ die được có 
thể trở thành di truyền. ít có liên quan 
đến những tư tưởng của Jean Lamarck, 
là người coi thường hiện tượng di 
truyền. Nhưng ông là một trong những 
nhà khoa học đầu tiên chuyển đổi quan 
niệm vũ trụ ở thể tĩnh sang quan niệm 
vũ trụ ở thể động, và là người dự báo 
những học thuyết hiện đại về mồi 
trường. Chính vì vậy ông đã nếm mùi 
sự thật trong cầu nói của Voltaire. 
Voltaire đã nói rằng. thật là nguy hiểm 
nếu mình đúng. trong khi mọi thám 
quyền đương thời đều sai. Su chóng 
đối của Cuvier và sự phê bình nghiêm 
khác của Comte đối với những tuyên 
bô của Lamarck đã làm đổi hướng sự 
chú ý của các khoa học gia đến tác 
phẩm của ông trong hơn một thế hệ. 
Ngày cả Charles Darwin, thường thường 
rất de dät trong khi phát biểu ý kiến. 
củng thấy công trình của Lamarck 
chẳng là gì cả ngoại trừ "vô nghĩa” hay 
nhiều nhất là. "vô dung”. 

Thuộc dòng dot quý tộc nghèo 
túng. Lamarck. trong hai năm cuối đời, 
đánh mất số tiền khiêm tốn mà ông để 
dành cho con. Tính khí ông nổi loạn 
chống lại đời sống tu sĩ mà lúc còn nhỏ 
ông được hướng tới. Năm l7 tuổi. òng 
gia nhập quân đội Pháp. Được giải ngü 
sau năm năm phục vụ, ông trở thành 
thư ký ngân hàng, với mục đích kiếm 
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được số tien mà ông cần để hoc y khoa. 
Sau khi đạt được mục đích này. óng 
lap trung vào việc quan sát côn trùng 
và sâu bọ. và rồi tiến hành nghiên cứu 
những định luật liên quan đến nhüng 
chất hữu cơ và vô cơ. Năm 1776, ông 
viết cuốn Recherches sur les Causes des 
Principaux Faits Physiques (Nghien cứu 
vé nguyên nhân các su kiện vất [v 
chính) mà ông chỉ có thể xuất bản vào 
nam 1794, và ròi, khi tham gia vào phái 
Jacobins, dà hiến dàng đời mình cho 
dán tóc Pháp trong khi chính quyén 
khủng bó lên đến dinh cao của nó. Tác 
phẩm Systeme de la Nature (Hé thông 
thiên nhiên) của ông xuất hiện năm 
1795 và tác phẩm Philosophie 
Zoologique (Triết học động våt). năm 
1809. Lamarck vån là một người cong 
hòa dưới thời Napoleon và dòng ho 
Bourbons phục hỏi. 

Lamarck hết sức chú trọng đến việc 
phân biệt giữa thiên nhiên và Đấng tối 
cao, giữa thiên nhiên với vũ trụ vật lý 
mà ông coi là một khối vật chất trơ. 
Đối với ông, nghiên cứu thiên nhiên là 
nghiên cứu chuyển động và thiên 
nhiên là một hệ thống những định luật 
quản trị đời sống con người. Ông phân 
biệt ró ràng, chuyển động đặc thù của 
những thực thể có sự sống. với các 
chuyển động vật lý. Đặc điểm của sự 
sống là dé bị kích thích và có khả năng 
phản ứng lại thách thức của các ảnh 
hưởng bên ngoài. Chính khả năng này 
đã triển khai thành hệ thần kinh. Hoàn 
cảnh thay đổi tạo ra những thay dôi, cả 
vé nhu cầu lẫn khả năng. Môi trường 


đúc khuôn những hình thức thấp của 
xự sống. Những hình thức cao. nhờ có 
hé than Kinh, có khuynh hướng sửa đổi 
moi trường bằng xung lực mãnh liệt hay 
dục vong. Sự tác động qua lại của xung 
luc và môi trường tạo ra những đặc tính 
mới. Những đặc tính này hoặc là chết 
yêu hoặc là còn mãi, tùy theo khả năng 
tôn tại của từng loại. 

Lamarck dà phôi hợp sự quan sát 
kỹ lưỡng với trí tưởng tượng phong phú 
khiến óng có thể nhìn ra những cấu trúc 
lý tưởng và những tính chất thật sự đặc 


trưng cho sự sông hữu cơ. 


MAINE DE BIRAN 
(Pierre Francois Gonthier De Biran) 


MAINE DE BIRAN (PIERRE 
FRANCOIS GONTHIER DE BIRAN) 
(1766-1824). Maine De Biran là người 
có những xúc cam đạo đức và siêu hinh 
hoc mảnh liệt, nhưng tính hiểu kỳ tâm 
lý học của ông còn mạnh hơn, đôi khi 
lm tư tưởng ông chệch ra ngoài những 
mục đích bạn đầu. Những hoạt động 
quân sự và chính trị của ông trong nhiều 
nam dà ngăn can ông tập trung vào việc 
nghiên cứu triết học. Ông quyết liệt 
chóng đối Condillac và Cabanis mà ông 


cor nhu là những người dai điện cho 


fean Lamarck 


tinh thần của thế kỷ 18. Ông tố cáo họ 
đã làm bốc hơi những tình cảm của con 
người bằng cách phân tích chúng: 
nhưng qua thật, với tư cách là một nhà 
lam lý học. Maine De Biran còn gan 
với họ hơn là ông tưởng. Mặc dù vậy. 
nhiều ý tưởng của ông hinh như là 
những dự báo về những ý tưởng của 
Whitehead, 
Bergson, Scheler và chủ nghĩa hiện sinh 


Santayana, Hocking., 
mới das. 

Phục vụ như là cận vệ dưới triều 
Vua Louis XVI, Maine De Biran đã bị 
thương trong trận đánh chóng lại người 
dän Paris trong những ngày đầu của 


cuộc Cách mạng tháng 7 năm 1789. 
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Sau khi trung đoàn của ông bị giải tán, 
ông quay về nghiên cứu triết học và 
toán học. Dü là một người bào hoàng 
nhiệt tình và ghét cách mạng, ông đã 
phục vụ dưới thời Chấp chính viện từ 
I795 trở di, và dà được bau là thành 
viên của Hội đồng Năm trăm vào năm 
1797. Cuộc chính biến Fructidor đã 
khiến ông quay về với đời sống riêng 
cho đến khi Napoleon. bó nhiệm ông 
làm phó quận trưởng và thành viên của 
Lập pháp Nghi hội vào năm 1805. 
Maine De Biran đã bỏ Hoàng dé dé 
ủng hộ phái Bourbons mà ông công 
khai yêu cầu trở lại nắm quyền. Vua 
Louis XVIII ban thưởng cho ông nhiều 


Maine de Biran 
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danh vong. nhung bè cánh siêu phản 
động tổ cáo ông là quá ôn hòa. 

Trái với Descartes, ông quan niềm 
con người là môt tạo vật có ý chí. Volo 
ergo sum (tôi muôn, là chính tỏi) là 
châm ngôn của ông. Ý chí là sức căng 
không đổi trong con người đã thúc đây 
con người hành động. Y chi là su kien 
nguyên thủy của nhận thức đã làm cho 
con người cảm nhận được vé su hợp 
nhất với cơ thể và đưa con người đến 
chó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. và 
với sự dé kháng của thế giới bên ngoài 
đối với những hành động cüa con 
người. Tri thức bản chất phát xuất tit sự 
quan sát của ý chí. Trong cuôn Nen 
Essavs on Anthropology (Tân tiêu luận 
vé nhân loại hoc), đến lúc chết ông vẫn 
chưa viết xong, Maine De Biran mô tà 
ba giai đoạn của đời sóng. Giai đoạn 
thứ nhât. là đời sóng của con vật, giai 
đoạn bị thống trị bởi các dam mé mù 
quảng không phụ thuộc ý chí. Giai đoạn 
thứ hai là giai đoạn ý chí. trí tuệ, ý nghia 
các ý tưởng và từ ngữ, và sự xung đội 
của các ý chí. Giai đoạn thứ ba là giai 
đoạn của tinh than, trong đó con người 
đồng nhất hóa bản thân với nguồn góc 
vĩnh hằng của quyền năng và khả năng 
nhận biết sự thật. Ở cao điểm của giải 
đoạn này, con người sung sướng vì 
không còn bản ngã. Ở bất cứ giai đoạn 
nào, con người cũng cần được Thiên 
Chúa nàng đỡ. 

Maine De Biran tuyên bố đã vượi 


qua moi khó khăn, kêt quà của mol 
khuynh hướng sai làm, muốn hiểu 


những ei là tương đối bằng từ ngữ trừu 


LAMENNAIS ROBERT FÉLICITÉ DE 


LAMENNAIS ROBERT FÉLICITÉ 
DE (1782-1854). Mặc dù Lamennais đã 
triệt dé thay đổi lập trường tôn giáo và 
chính trị của mình ít nhất ba lần và 
nguyên ria những cái mà ông tôn thờ 
trong thời kỳ trước đó, tinh thần ông, 
bát chấp mọi sự chuyển hướng, vẫn giữ 
được những nét nhất quán nghiêm 
chinh. Lamennais là một nhà situ hinh 
hoc, dong thời là một nhà xã hội học. 
một triệt eia mà Schelling, sau một cuộc 
đàm luận dài với ông, dà gọi ông là 
“Nhà biện chứng pháp lớn nhất của thời 
dat", một người nhiệt tình mà trí tưởng 
tượng biểu hiện sức căng kịch tính và 
nàng lực 

[hihi trẻ, Lamennais - cũng như cha 
ông, là một hài tặc và thuộc dòng dõi 
hai tặc - là một ủng hộ viên nhiệt tình 
củu cánh tả trong cuộc cách mạng Pháp. 
Năm 1804. ông dà thé từ bỏ mọi ý 
tưởng cách mạng và sau đó trở thành 
mot tu si Công giáo. Cuoón Essai sur 
l'indifférence en matière de religion 
(Tiểu luận ve sut thờ ở đối với vấn dé 
tôn giáo, 1817) của ông, dà được dịch 
ra tiếng Anh, Đức. Y và Tây Ban Nha, 


chu trương răng tôn giáo là nguyên tặc 


tượng và phân biệt, hay muốn chia ra 
thành từng khúc cái thực ra là một dòng 


suối dang tuôn chảy, 


căn bản của hành động con người. Do 
đó. xã hội không thể thờ ở với những học 
thuyết tôn giáo. Năm 1824, Lamennais 
đã lên tới đỉnh điểm của thuyết Giáo 
hoàng, bày tỏ tỉnh thần thiên Giáo 
hoang hơn ca chính Giáo hoàng, cùng 
như bào hoàng cực doan. Nhưng năm 
1829, ông dà chủ trương phân cách giáo 
hội và nhà nước, khuyến cáo giáo hội 
cắt đứt chính nghĩa của mình với chính 


nehia của vua, và chu trương việc liên 


Robert de Lamennais 
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minh giữa giáo hội Công giáo và chế 
độ dân chủ, trong khi vẫn duy trì nguyên 
tắc về quyền lành đạo tinh than của 
Giáo hoàng. Bi Giáo hoàng quở trách 
nghiêm khắc. năm 1834, Lamennais 
xuất bản cuốn Paroles d'un Croyant 
(Những lời nói của một tín do). Chi 
trong vài tuần, tác phẩm này dà bán 
được 100.000 cuốn. Ông quay vé 
thuyết hữu thần của thời còn trẻ và trở 
thành dién đàn của “nèn dân chủ tỉnh 
thần” và chủ nghĩa công hòa cấp tiến. 
tuy vậy ông vần luôn luôn chủ trương 
rằng. không có niềm tin vào Thiên 
Chúa. thì những quyền và bón phan 


COMTE, AUGUSTE 


COMTE., AUGUSTE (1798-1857). 
Nhà xã hội học không tưởng Saint Simon 
đã ảnh hưởng đến Comte lúc còn trẻ. 
Comte ít khi dùng luận lý hoc và triết 


Vriét gia duc chia lành 


L'Arenir, të buo chinh tri Khoa hac và sâu 


chung do Lamennais sang lap ndm 1530 


của con người sẽ sup đồ. và không có 
sự trung thành nào có thể vững ben mãi. 

Lamennais là một trong những nhà 
sáng lập nên Đệ nhị Cộng hòa Pháp, 
người khai sáng Chủ nghĩa Tự do Công 
giáo và Chủ nghĩa Xã hội Công giáo. 


học. ông chủ trương nghiên cứu não 
thái học. Mục đích của ông là chứng tỏ 
rằng triết học dang ở giai đoạn bị khoa 
học hấp thụ. Than học là giai đoạn đầu 
tiên của triết hoc, trong đó người ta giải 
thích thiên nhiên bằng điều siêu nhiên: 
siêu hình học là giai doan thứ nhi và 
triết học liên quan đến những điều trừu 
tượng, chẳng hạn như mục đích: sự sống 
và điều tiên thiên; giai đoạn thứ ba, và 
là giai đoạn cuối cùng, là chủ nghĩa thực 
chứng mà Comte nói là bao hàm thực 
nghiệm. quan sát và những hậu quả phát 
sinh từ những định luật hiện tượng. Tác 
phẩm nói tiếng nhất của ông, Cours de 
Philosophie Positive (sách giáo khoa 


triết hoc tuc chứng). dà được xuất bản 
(1830 — 42) góm sáu tập. Ông chủ 
trudne rang khoa học luôn luôn phải là 
thực nghiệm và quan sát do đó, là thực 
chứng, nén khoa học không cần đến 
siêu hình học, để giúp xác định tiến 
trinh của nó hoặc những giới hạn cua 
nó. Môn đạo đức học của ông dựa trên 
vếu tố vị kỷ, Ông nói vị kỷ sé khiến ta 
luu tâm đến người khác, hay chủ nghia 


vị tha, và từ đó lưu tam den với ca nhân 


loai như là veu tô báo đảm cho trật tự 


xã hội có lợi cho cá nhân. Để bảo đảm 
cho tính hiệu quả của món đạo đức học 
này, ông dà hinh thành thái đó này 
trong một tôn giáo với những vị thánh. 
thánh nhật. bí tích và tu si. và tự cho 
minh là tu si cao cap của việc phụng 
tự. Mặc dù óng đã mát năm 1857, 
nhung những tàn du của chủ trưởng tòn 


giáo này vận còn tôn tai. 
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Comte cũng gặp nhiều mặt båt hạnh. 
Ong đã hai lần bị dua vào bệnh viện 
tâm thần: lần đầu tiên. như là kết quả 
cua một cuộc hòn nhân không hạnh 


phúc với một người đàn bà đứng 


Clotilde de Voeux (1814-1846). nedi yeu cua 


Comte vå la nû tusi due hanh sting bhii tòn pido 


CHA Og 


AP 26; 


đường: lần thứ hai sau cái chết của 
Clotilde de Vaux. vợ của một người bị 
tù chung thần. Chính Clotilde là người 
liên lạc giữa Grand etre (nghĩa là nhân 
loai) với tu sĩ của nó. John Stuart Mill là 
một trong số những người bảo trợ chính 
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của Comte. giúp ông có đủ tiên để 
thanh toán tất cả nợ nan, giúp ông viết 
và truyền bá sự sùng bái của ông. Triết 
học thực chứng là một phản ứng với 
giải đoạn suy đoán phát triển trong triết 
học sau Kant. 


— — — DAC TRIET GIA DAD DÚG VÀ KHÔNG TUÖNG PHÁP 


MONTAIGNE, MICHEL D'EYQUEM DE 


MONTAIGNE. MICHEL D'EY- 
QUEM DE (1533-1592) Trong khi các 
nhà quy tóc thường hay trang trí áo 
choàng bên ngoài của ho bằng những 


cầu chám ngón dao to búa lớn, thi 


Michel de Monta 


Montaigne chỉ ghi “Que sais — je?” 
(Nào tôi biết gì?) trên áo của ông. Thời 
ông đang sống là một thời kỳ diễn ra 
những cuộc gây gô không ngừng gia 
các nhà thần học. triết học và khoa 
học, và là thời kV của những cuộc chiến 
tranh tôn giáo dam máu. Montaigne 
dà chiến dâu cho hóa bình và sự khoan 
dung, vũ khí hài hước và hoài nghi chủ 
nghĩa. Chống lại chủ nghĩa cuồng tín, 
ông kêu gọi sự suy nghi chín chân 
cũng như coi trọng lý trí, và nhờ tài 
văn chương cua mình. ong dà thành 
công trong việc truyền cảm niềm tin 
vào giá trị của lý trí, ít nhất là trong 
nhng nhóm người thuộc pham vi nho 
ở kháp Au châu. mặc dầu da số những 
nhà cầm quyền. nhà chính trị và nhà 
thần học tiếp tục kích thích sự cuồng 
tín của quản chúng. 

Montaigne sinh. trong lâu đài 
Montaigne gån Bordeaux, Pháp. Cha 
ông có thể thuộc dòng doi Do Thái và 
me ông chác chấn thuộc một gia đình 
Do Thái. Một trong số những người thân 
thích của Montaigne là Marranos. người 
Do Thái đã chịu phép rửa tội nhưngvẫn 
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bí mật tiếp tục truyền bá Do Thái giáo 
và Montaigne biết chuyện đó. Ông 
khám phục sự trung thành của người 
Do Thái đối với đức tin của họ khi đối 
điện với sự bách hại, và ông đã hoài 
nghi rằng không biết có ai trong họ dà 
thực sự cài đạo sang một tôn giáo khác. 

Montaigne đã có gắng làm suy ví uv 
thé của mọi chính giáo và sự cuồng tín 
bằng cách tỏ cho thấy sự yếu đuối nói 
chung của con người. để làm cho họ 
nhận ra rằng những người khác có Ie 
đúng và chính họ có thể sai. Ông tuyên 
bó rằng sự ngạo man là một bệnh tự nhiên 
và đặc trưng củu con người, thực ra là 
tao vật móng eiòn nhất trong các tạo vật. 
Nhưng cách thức ông dùng để có vũ 
cho sự khiêm tốn không có gì giống với 
các bài thuyết giáo. Montaigne đã thay 
đối hoàn toàn âm sắc của những cuộc 
bàn luận tòn giáo và triết học. Ong không 
biểu lộ sự phần nộ. Ông nhăn mạnh đến 
đặc tính cá nhân của những quan điểm 
và kinh nghiệm của ông và không loại 
bỏ những ý kiến của người khác về cùng 
một dé mục. Ông hiểu rò những người 
có thiên tài cũng như người bình dân. 
Ông đã nghiên cứu nen văn hóa Athen 


+ 


và cũng quan tâm đến đời sóng của Tho 
dàn châu Mỹ. Đối với những ai nghi 
rang, toàn thể vũ trụ dà được lập ra và 
dang chuyen động chỉ vi mục đích phục 
vụ và mang lại tiện nghi cho con người, 
ông mum cười. Nhưng trong khi bác bỏ 
thuyết cứu cánh lấy con người làm trung 
tâm. và chống lại mọi niềm tin vào tri 
thức tuyệt đối. Montaigne không he phủ 
nhận những giá trị của đời sóng và cá 
tính con người, vẻ thiên nhiên. vẻ đẹp 
nghệ thuật và khoa học. Đối với ông. 
tính tương đối của các giá trị không minh 
chứng rằng không có giá trị hay bón 
phận nào cà. Montaigne đã trình bày 
lòng nhân hậu đốt với đồng loại có giá 
trị gần như tuyệt dôi. 

Montaigne, dà sáng tạo một hinh thức 
văn chương mới — goi là tiểu luận - để 
tuyên truyền những ý tưởng của ông. 
Bacon, Descartes, Locke. Rousseau và 
Voltaire, và nhiều người khác dà áp dụng 
hinh thức này, và hình thức tiểu luận vẫn 
còn là phổ thông đến ngày nay. Một 
trong những độc giả quan trọng nhất của 
Montaigne là William Shakepeare. 
Molière, Laurence Sterne, Anatole 
France và nhiều người khác nữa. 


Tia 


Vedi nhà cua Montaigne o Barden 


Deag Cem, Cuar. XXXVII 


Lån thất ban dáu của tác plum The book of 
Reason (Cuón sach vé ly tríi cua Montaigne, 


trien lum e fBiordeaua 
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cuon liéu ludi cua ong 
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LA ROCHEFOUCAULD, FRANCOIS VỊ 
DUC DE 
(Prince De Marsillac) 


LA ROCHEFOUCAULD. FRAN- 
COIS VI DUC DE (Prince De Marsillac) 
(1613-1680). Công tước La Rochefoucauld 
thuộc dòng dòi của một gia tộc cũng quý 
phái và lâu đời nhu gia tộc Plantagenet, 
đã dám thách thức Đức Hồng v toàn nàng 
Richelieu và người kế vị ông không kém 
quyền thế Đức Hồng y Mazarin - những 
nhà cảm quyền gan như chuyên chế ở 
Pháp 
là những kẻ sĩ diện hào. Không hé 


khi coi những chính khách này 


khiếp nhược trên chiến trường cũng như 


trên đấu trường chính trị. Lu 


Rochefoucauld ghét sự tàn bạo. Ong 
là một chiến sĩ dũng cam nhưng không 


La Rochefoucauld 
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hé hiểu chiến. Đã hai lần bị di dv vì tính 
tháng thán của ông. La Rochefoucauld 
thiên vé việc quan sát và suy niệm hơn, 
trầm tư mặc tưởng giúp ông khuây khỏa 
những chuyện đã qua mà không làm 
diu di những ấn tượng của ông. Tinh 
cảm của ông thi khoan dai, nhưng tai, 
mất ông thì khó xiêu. 

Ông tự gọi mình người thích thụ 
hưởng và người hoài nghi. Quà thật, La 
Rochefoucauld, một grand-seigneur 
(dai lành chúa) vào hàng cao cấp nhất 
của vương quốc Pháp. D một người sầu 
thảm. Những gì ông đã trải qua và quan 
sát được, ông dà cô đọng lại với ky nàng 
nghệ thuật đáng thán phục trong cuốn 
Maxims (châm ngón) của ông (1665), 
Ông đã thấy những âm mưu tháng lợi. 
sự hèn hạ thắng sự đại lượng Ông dà 
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Trang thu ban Montesquieu cua Pensees 


đi sâu vào bí mật của các chính khách. 
vua chúa, của các ban nhóm trong triều 
đình và những kẻ mưu đồ chính trị. Ông 
đã tham gia những cuộc nội chiến và 
những cuộc chiến tranh ở nước ngoài, 
và cảm thấy mình thất trận và bất mãn. 
Từ tất cả những việc xảy ra này, ông 
rút kinh nghiệm qui luật của hành động 
con người là lòng ích kv. Tình cảm của 


MONTESQUIEU, CHARLES DE 
SECONDAT 


MONTESQUIEU, CHARLES DE 
SECONDAT (1689-1755). Nguyên tác 
phân chia quyền lực, hay nguyen tắc 
kiểm tra và cân đối - một đặc tính của 
Hiển pháp Hoa Kỳ. dà được Montaigne 
trinh bày ro đến độ Jefferson, Hamilton, 
Adams và Madison cùng nhiều nhà 
sáng lập ra Hoa Kỳ khác dà có ẩn tượng 
sâu sắc. rò ràng không nhiều thì ít khi 
họ hình thành bản Hiến pháp Hoa Ky. 

Montesquieu là một vị thẩm phán 
cao cấp ở Pháp nhưng ông rất hay phê 
bình chế độ mà ông phục vụ. Thời còn 
trẻ. ông dà là thành viên "Câu lạc bó 
Tầng Nhất”, một hội kín chống đối 
mạnh mẽ chế độ chuyên chế và tính 
chính thống trong tôn giáo. Ông vẫn 
trung thành với những nguyên tắc của 
Câu lac bộ nhưng có phần ôn hòa hơn 


ông luôn chống lại tri thức trong đầu 
óc tổng hợp của ông. 

Tác phẩm Maxims đã làm cho xã hội 
thời đó tức tối nhưng đã được người ta 
hàm hở tm đọc và được dịch ra nhiều 
thứ tiếng. Sự khôn ngoan nhịn nhục trong 
đó vẫn còn hấp dàn nhiều triết gia và 
người dân ở Pháp và những nơi khác, 
bất chấp mọi đổi thay về văn hóa. 


trong việc phán đoán những ưu điểm 
của các hệ thống chính trị khác. Trong 
tác phầm Persian letters “Thit Ba Từ. 
một cuốn phê bình trào phúng che đậy 
sơ xài đời sông người dàn Pháp. đã gây 
xôn xao trong xã hội. Tác phẩm Suv tu 
vé nhng nguyên nhân dua đến Vĩnh 
quang và Su suy tàn của người La Ma 
(1734) được coi là một trong những 
công trình quan trong nhật của văn hoc 
lich sử hiện đại. Montesquieu dà nắm 
bát được và minh họa xuất sắc tỉnh thần 
đích thực của văn minh La Mà, nhung 
nhiều học giả thời sau có thể không 
thích những mô tả chỉ tiết của ông. 
Công trình chính của ông cuốn “Tinh 
thân Luát pháp" (1748). là kết quả của 
mười bốn năm nghiên cứu lịch sử chính 
trị và lập pháp đối chiếu. đọc các nguồn 
tư liệu và quan sát đời sống bằng cách 
du lịch qua nhiều nước châu Âu. và trên 
hết. thời gian ông lưu trú ở Anh, khi 
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(C DE. SECONDAT 
B DF. MONTESQUIFI 
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Charles de Montesquieu 


ông đến du thuyén của Lord Chester- 
field. Montesquieu thán phục Anh quốc 
tuy không phải là không phê bình. Theo 
ông, những định chế của Anh quốc bảo 
đảm và thực hiện mức đô tự do cao nhật 
có thể được. Quan điểm này của ông 
phát xuất từ việc áp dụng nguyên tắc 
kiểm tra và cân nhắc. Quan điểm này 
không được các sử gia hay nhà làm luật 
thời nay chia sẻ, ít nhất là liên quan đến 


(ầm phoug cua Montesquieu d € háteau de la 


Breii 


Anh quốc thời Montesquieu. Tuy nhiên, 
công trình của ông vẫn có giá trị lâu bên 
đối với việc khai triển những phương 
pháp chính trị. xã hôi và những điều 
kiện hợp pháp và sự liên kết những 
phương pháp ấy với nhau. Sau Locke, 
Montesquieu là nhà quán quân về tự 
do chủ nghĩa có ảnh hưởng lớn nhất 
thé kỷ 18. 


VŨLTAIRE, FRANCOIS MARIE 
AR0UET DE 


VOLTAIRE, FRANCOIS MARIE 
AROUET DE (10694-1778). M 
Somerset Maugham - tiểu thuyết eia và 
nhà soạn kịch nói tiếng - đã tuyen bó 
răng; *Trước khi bát đầu viết một cuốn 
tiểu thuyết, tôi đọc di đọc lại cuốn 
Candide để có thể có trong đầu hòn đá 
thử của sự trong sáng và dễ hiểu. vẻ 
duyên dáng và sự sắc sảo của dó”. 

Tuy nhiên, cuốn Candide của 
Voltaire không những là một Kiệt tác 
văn chương. đã thách thức sự biến dịch 
của thời gian và sở thích, mà còn là môi 
sự công kích thuyết thần học tự nhiên 
cua. Leibniz. Với tinh hài hước châm 


biem. tác phảm ây Kịch liệt phe phán 


Voltaire 


j j 
ln HUI CIBE BAM tF 


niềm tin cho rằng thé gidi hiện có là 
thế giới tốt nhất có thể có. Cuộc đời và 
những cuộc nghiền cứu dà làm cho 
Voltaire vững tin vào sự phê bình cay 
đắng của ông về con người và những 
định chế của con người. Ba Dn Voltaire 
bị tông giam vào ngục Batille ở Paris, 
sau đó, đã bị trục xuất khỏi Pháp. Trong 
thời gian sông lưu vong d Anh, ông dà 
nghiền cứu Locke và Newton và dà áp 
dụng hữu thần thuyết của Bolingbroke. 
chủ trương niềm tin vào Thiên Chúa 
dựa trên đức tin nhiều hơn là trên giáo 
lý. Kết quả của những cuộc nghiên cứu 
nav là cuốn Lettres Philosophiques (Thi 
triệt hoc) (1734) cua Voltaire, đã bi 
ngudi treo có tội nhàn công khai thiếu 
huy ở Paris. Bat màn với thời dai cua 
minh, Voltaire - một trong những nhà 
khai sáng lịch sử văn mình hiện đại - 
đã nhận ra rằng, trong quá khứ, sự chiến 
thắng của sai làm và bất công còn vô 
nhân đạo hơn. Tuy nhiên. ông vẫn kiên 
trì thuyết giáng rằng con người có the 
định hướng tương Lu của nhân loại phù 


hựp với đạo đức dich thuc, bang cách 


Voltaire dang doc nhng tác phum cua minh cho 


rua Stanislas eua Ba Lan nghe 
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làm cho những kết quả của khoa học 
thắng thé và bằng cách chống lại quyền 
lực độc tài và sự bất khoan dung. Cho 
đến ngày cuối cüng của đời mình, 
Voltaire vẫn đấu tranh cho tự do tu tưởng 
và tự do lương tâm. Ông. một người đơn 
độc, đã đánh bại quyền lực có tổ chức 
của chủ nghĩa cuồng tín bằng cách phục 
hỏi danh dự cho Jean Calas, nạn nhân 
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của một vụ sát nhân pháp lý và bằng 
cách cứu những thân nhân của ông khói 
bi giam càm. Voltaire dà ra khẩu lệnh 
cho cuộc kháng chiến chóng chủ nghĩa 
cuóng tín. Ông đã trở thành tiếng hô 
xung trận còn vang vọng đến thời nay. 


Frederick Dai dé cua mie Phà < mót người ban 
cua Voltaire dang choi ao ở Potsdam 
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Canh hát gin Voltaire và cháu ga icuaeng d Frankfort näm 1733, theo lỆn cua Frederick Dai de 
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ROUSSEAU, JEAN JACQUES 


ROUSSEAU. JEAN JACQUES 
(1712-1778) Rousseau là người đầu tiên 
đã chấn đoán những triệu chứng khủng 
hoảng của nên văn minh hiện đại từ 
những khía cạnh thé tục . Cả phương 
pháp tiếp cận lần nhiều kết luận của ông 
dà được đưa ra phe bình. Mặc dù vậy, 
ông đã phát biểu mạnh mẽ về một dòng 
tư tưởng và tình cảm đã biến đổi sinh 
hoạt văn hóa, và vẫn chưa chấm dứt 
trong thời đại của hai cuộc Thế chiến. 

Cả nén văn minh hiện đại lẫn toàn 
bộ lịch sử đã tạo hình cho những đặc 
tính của nền văn minh ấy đều bi 
Rousseau lên án là đã lệch hướng với 
thiên nhiên. Rousseau khẳng định rằng, 
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mói một con người có một nhân cách 
độc nhất, và rằng mọi con người deu 
bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, theo 
ông thấy, nhà nước và xã hội là sự chiến 
thắng của sự đàn áp. con người đã trở 
thành bất bình đẳng vì những quy ước 
nhân tạo. và sinh hoạt văn hóa càng 
ngày càng suy thoái Vì người ta đã coi 
thường những nhu cầu sinh tử của trái 
tim con người. Ông đòi hỏi phải cải cách 
triệt để. sự cải cách đó không có nghia 
là quay về với sự mọi rd nguyên Uu: 
mà đúng hơn là sự phục hỏi trật tư thiên 
nhiên. trong đó lý trí và tình cam hài 
hòa với nhau. và trong đó con người 
không phải lệ thuộc vào đồng loại của 
mình cũng không phải bắt người đồng 
loại của mình phải lệ thuộc vào mình. 
cả hai tôn trọng ý chí chung của đại du 
sõ các công dân. 

Sự phê bình của Rousseau phần lớn 
là dựa trên ý thức công bằng và những 
tình cảm thấm mỹ của ông. Bằng cách 
này, ông đã trở thành người dự báo cuộc 
cách mang Pháp và đã gây ra một cuộc 
cách mang văn học, khởi đầu không 
lâu sau ngày ông xuất bản những tác 
phẩm chính của mình. Lời hiệu triệu 
"quay về với thiên nhiên” của ông đà 
được quần chúng bị đàn áp và những 
cá nhân khao khát tự do, đáp ứng. Kể 
từ thời Rousseau, sự thành thật cường 
độ tình cảm và sự bày tỏ, hơn là sự hoàn 
hảo hình thức, đã trở thành tiêu chuẩn 
chính của văn học và phê bình nghệ 
thuật. Rousseau đã gia tăng tác dụng 
của những lý thuyết của ông bằng văn 
phong mỹ lệ và hùng tráng của minh. 


K'ousseau eo nha Phu uhan Basili 


và hgn nữa, băng sự phó bày đời sóng 
nói tâm của ông, vì ông không hé sợ 
công khai hóa những sai lắm và tật xấu 
của minh. Hoc thuyết chính trị của ông 


nhân manh dén quan điểm chủ quyền 


, 
Vning eur phut CHOLCUNY eua Rousseau 


thuộc vé nhân dàn. Niém tin tôn giáo 
của ông là thuyết hữu thần dua trên 
tình cam hơn là lý trí, nhung không loại 
bo những nguyen tắc duy lý. Anh 


hướng văn học của Rousseau vận còn 


Tuung bán thiên của J. J Rousseau 


H 


Plato, Diogenes, Montaigne vå nhien ngu khe 


thao don Rousseau Khi ong dén canh dong [NG 


AN ¿79 


Paris näm 1730 


råt mạnh trong thời kỳ của Goethe và 
Byron cho đến những ngày của R. L. 
Stevenson và D. H. Lawrence. Trong 


HOLBACH, PAUL HENRI THIRY 
BARON D' 


HOLBACH, PAUL HENRI THIRY 
BARON D' (1723-1789). Ban cüng nhu 
thù của cuộc cách manh Pháp thường 
coi Holbach - đã qua đời vài tháng sau 
khi cuộc cách mang bùng nó - như là 
nhà tiên tri quan trọng nhất của cuộc 
cách mang. Những tác phẩm của ông 
được coi là có trách nhiệm đối với 
những hành động quá khích bài tăng 
lữ và bài Kitô giáo diễn ra ở thời đó. 
Điều này có thể là thật. Tuy nhiên, cả 
những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn 
như Robespierre, làn các tu sĩ đã bị 
Holbach công kích liên tục trong các 
tác phẩm của ông, đều ghét chủ nghĩa 
vô thần của Holbach. 
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số các triết gia, những môn đệ quan 
trọng nhất của ông là Kant, Fichte, 
Hegel và không phải người cuối cùng, 
Karl Marx. Về chính trị, Maximilien 
Robespierre là người theo Rousseau 
hàng say nhất. Bất chấp những thoái 
hóa của cuộc cách mạng Pháp, 
Rousseau tiếp tuc được coi là sứ đò của 
nén dân chủ mặc dù người ta khám phá 
ra rằng một vài khía cạnh triết học của 
ông thuận lợi hơn cho chủ nghĩa độc 
tài chuyên chế. 


Tất cả những ai dà biết Holbach đều 
mến ông, ông là người tế nhị, độ lượng. 
sẵn sàng giúp đỡ các văn si và học già 
nghèo. là một gia chủ mến khách. Ông 
chi ghét cay ghét đắng các tu sĩ, giáo 
hội và tôn giáo. Những bài phe binh 
của ông về thuyết hữu thần còn kịch 
liệt hơn ca Voltaire. 

Holbach là một nhà quý tộc Đức dà 
định cư ở Paris và đã lấy quốc tịch Pháp. 
Ông viết nhiều sách khái luận về những 
vấn dé chính trị, xã hội và tôn giáo, ông 
thường ẩn mình sau một bí danh. Tác 
phẩm chính của ông, The System of Na- 
ture (Hệ thống thiên nhiên) (1770), dà 
được coi là "Thánh kinh của phái vô 
thần”. Còn nhiều hơn thế nữa. Trong khi 
đề cập đến "Các định luật của thế giới 
vật lý và đạo đức”. Holbach đã trình bày 


thiên nhiên không phái như một tạo vật 
ma như một công xưởng cung cấp cho 
con người những dung cụ nhờ đó con 
người có thể tạo cho cuộc sống của mình 
một hình thức tốt đẹp hơn. Ông đã triển 
khai môn triết hoc biến dịch vinh cửu. 
và manh mè bác bỏ giả thuyết cho rang 
tất cả các chủng loại đều đã tôn tại trong 
suốt dòng thời gian, hay phải xuất hiện 
trong tương lai. Ông khinh bỉ những triết 
gia hay khoa hoc gia nghi rằng thiên 


JOUBERT, JOSHEPH 


JOUBERT. JOSHEPH (1754-1824) 
Về phương den tinh luyện tâm lý hoc 
và về tài văn học, Joubert thuộc về dòng 
dòi những nhà Juan lý Pháp mà những 
non đại điện xuất sắc là Montaigne và 
La Rochefoucauld. Tuy nhiên, ông khác 
họ ở chỗ quan tâm nhiều đến những sự 
khác la của tâm lý học hơn là đến chân 
lý và đạo đức. Ông thích thưởng thức 
thầm mỹ hơn là biết rò các sự kiện. Thời 
còn tre, Joubert là một thầy dòng nhưng 
dà bỏ tu viện vì ông thích cuộc sống trần 
tục và không thé từ chối giao thiệp với 
phụ nữ. Ông luôn luôn thành thật khi 
tuyên xưng sự uu ái đối với giáo hội Công 
giáo và lòng căm thù đối với triết học, 
và còn hơn thế nữa, dôi với các triết gia, 
và đối với sự khai sáng. Ông không giấu 


nhiên không thể phát triển những cơ thể 
mới chưa hé có cho đến nay. Con người 
cùng không được mien trừ định luật biến 
dịch. Thiên nhiên không thể thiếu được 
đối với con người, và ngược lại dù rằng 
thiên nhiên có thể tiếp tục dòng chảy 
vĩnh cửu của mình không cần đến con 
người. Người ta tin rằng Holbach đã phát 
biểu thuyết tiến hóa năm 1770, khi tuyên 
bó rằng: “Thiên nhiên không chứa đựng 
một dang bất biến nào”. 


giêm rằng. sự phán đoán của ông dựa 
trên sở thích chứ không phai trên đức 
tin. Ong không thích Diderot và 
D'Alembert vì ông cho ràng những 


Joseph Joubert 


Bun vë cua Spe deoulwrt 
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Vot ul max Khong nn duoc uet ke UPmo hau 
Ecua Fourier. breng dinh chè mi, nhng pluime 


nen sinh Zeit va lam vicc duoc Tap thë hoa. Mol 


Phalanx gòn khoang JU tia dinh 


người đó là "tâm thường”. và. cũng vì 
lý do đó, ông dà ghê sợ Cách mang 
Pháp. [Dưới thời Napoléon, ông được 
bo nhiem làm Tong thanh tra vien đại 
hoc. Tuy nhiền, ân hué của Hoàng để 
đòi hỏi su thất sung của những người 
Bourbons được phục hôi. và Joubert 
luôn luôn có thiện cam với chu nghĩ 
báo hoàng. 

Đối với Joubert, Plato chua Plato đủ. 
Quá thật Joubert đồng tộc với phái 
Hưởng lạc chủ nghĩa hơn mặc dù ông 
cảm thấy không thoái mái khi thưởng 
thức cuộc sông. Thưởng thức nước hoa, 
hoa đẹp, món ăn ngon, lụa quý là mội 
điểm rất quan trọng đối với ông. Tuy 
nhiên, sự hưởng thụ cũng không thắng 
được những cảm giác t ngất của ông. 


Francois Marie Charles Fourier (1772-1535 


FE riet gia Kdunmg niong, ngi chong doi moi han 
che tren con ding di dèn hanh phuc cua cot 
nedi. Zrtcteug ba HH do luyén at va söng chung 


dii ehe do sit ductu tap the phim WON san tai 


Joubert là một người có sức khoe kém, 
nhưng ông tàn hưởng dau khô vì ông 
tin rằng bệnh tật làm cho linh hón ông 
thanh thoát hơn. Là một nhà tầm lý học 
về bệnh tật, Joubert đã tiên báo nhiều 
khám phá tâm lý học của thời cận đại. 


SAINT - SIMON, CLAUDE HENRI, 
COMTE DE 


SAINT- SIMON. CLAUDE HENRI, 
COMTE DE (1760-1823) Trong nhân 
cách của Saint — Simon, tỉnh thần của 
một triệt eia đích thực được ghép với 
tỉnh thần của một doanh nhân lịch sự, 
tỉnh thần của một người nhân đức thành 
thật được ghép với tinh thần của môt 
kẻ mưu mô phiêu lưu. Ông đã chiến 
đấu cho nền độc lập Hoa Kỳ ở 
Yorktown. Ông là người đầu tiên đã 
chu trương xây dựng kênh đào Suez 
và kênh đào Panama. Hơn một trăm 
nam trước khi Kế hoạch Thanh niên 
ra đời. ông đã yêu cầu thành lập mo 
ngan hàng quốc tế và những món dé 
trung thành của ông đã trở thành 
những người sáng lập công ty liên 
doanh, người say dựng kênh đào và 
đường xe lứa. Saint - Simon dà dạy 
ho răng. tất cả những cái đó cần thiết 
để tổ chức an sinh xã hội và thực hiện 
những lý tưởng vé sự liên đới của con 
ngu với nhau. Saint — Simon là người 
đầu tiên đã tố giác "su bóc lột con 
nguci do những người đồng loại của 
ho^ và là người dà đoán trước được 
sif gia tăng dän số ở thủ đô và sự gia 
tàng công nghiệp. Tuy nhiên, ông 
cũng là một trong những "kẻ đầu cơ 
xàu xa” đó và đã bị Robespierre vạch 
mặt, Trong thời kỳ Cách mạng Pháp. 
óng đã gom góp được một gia tài lớn, 
nhưng ông đã qua đời trong cảnh 
nzheo túng 

Y tưởng nói bật của Saint — Simon 


là hé thông xà hội phải là một sự áp 
dụng của hệ thông triết học. và ràng 
chức năng của triết học là một chức 
nàng xà hội ưu tien. Sau mười năm 
nghiên cứu tàn tình các môn vật lý 
hoc, thiên văn học và hóa hoc, ông 
quay ve nghiên cứu xã hội loài người, 
và kết quả là ông đã tuyên bó rằng 
những thay dôi triết học tạo ra những 
thay đôi xã hội. rằng triết học. nhu ông 
quan niệm. phải tìm thấy một xã hội 
mai, môt tôn giáo mới và một sự đánh 
giá mới về con người. Ông đặc biệt 
nhân mạnh rằng. trong thời hiện dai, 
người công nhân công nghiệp phái có 
tàm quan trọng lớn hơn người quý tóc. 
người lính và tu si, do đó người công 
nhân công nghiệp phải chiếm một địa 


vị Xã hội cao hơn các chức sắc ngày 


NAH IM Nol 
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xưa. Đối với các công nhân công 
nghiệp. học giả, chủ ngàn hàng. ông 
giao phó việc tổ chức hệ thống xã hội 
mới của ông. hệ thông này có đặc tính 
như là một kiểu xã hội chủ nghĩa kỹ 
thuật học. Nhưng hình thức chính phú, 
theo ý kiến của Saint - Simon, ít quan 
trọng hơn là vấn để hành chính. Do 
đó. ông không triệt để chống đối chủ 
nghĩa quân chủ. Sau khi xuất bản các 
tác phẩm của mình vé vấn dé Reorga- 
nization of Europe (Tổ chức lại Âu 
châu) (1814), The Industrial system and 
Catechism of Industrials (Hé thóng 
công nghiệp và sách giáo lý của nhà 


công nghiệp) (1821-1824), ông dà viết 
cuốn The New Christianity (Tân Kito 
giáo) vào năm ông qua đời, 1825. trong 
đó ông có chủ ý thay thế đức tin Kitô 
giáo bằng một tôn giáo thế tục có màu 
sắc phiếm thần luận và duy cảm luận. 
Một câu lạc bộ nhỏ của các môn đệ 
nhiệt tình đã tôn kính Saint- Simon sóng 
trong cảnh nghèo túng không ai biết 
đến. như là nhà sáng lập tôn giáo tương 
lai. Sau khi qua đời. ông trở nên nói 
tiếng kháp thế giới do các môn sinh của 
ông nhiệt tình tuyên truyền. Ông đà đặc 
biệt ảnh hưởng đến Goethe, Carlyle, 
Auguste Comte và Karl Marx. 


DIDEROT, DENIS 


DIDEROT. DENIS (1713-1784) Với 
tư cách là triệt gia, Diderot thường được 
đánh giá thập, nhunhg sự nhanh trí của 
ông thật đáng than phục. Tính cách 


Vot haut doc veh ở nha Dulerat 
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sai 


Wa ui M warm reen ——— 


CÁC TRIÍT GIA BAGA KHOA 


nhà báo (đặc tính của tâm trạng ông) 
đã giúp ông mở rong, sửa chữa cho 
đúng và truyền đạt tri thức triết học 
và những ý niệm cá nhân của ông vè 
con người, thiên nhiên, sự sống và 


những giá trị văn hóa, đạo đức. Những 


Minh hua trang dau sach Bách khoa toàn thui do 


Didero, D Alembert va uhiéu ngu Á hác dn hanh 


luận cứ cua ông dựa trên những khám 
phá khoa học mới mà ông đã nắm bắt 
cực kỳ mau lẹ những hệ quả triết học. 

Ngoài việc là nhà xuất bản bộ Bách 
khoa toàn thư nói tiếng và có ảnh hưởng 
nhật, Diderot còn thành thao các khoa 
học tự nhiên và xã hội. lịch sử văn 
chương và nghệ thuật, triết học và tôn 
giáo. Ông chưa bao giờ giới hạn những 
thành tích của mình trong việc tóm tắt 
các kiến thức của thời ông; ông là một 
người canh tân trong nhiều lĩnh vực, ông 
là nhà phê bình nghệ thuật hiện đại đầu 
tiên. Ông nổi loạn chống lại những nhà 
văn cổ điển chủ nghĩa trong văn 
chương và sinh hoạt nghệ thuật của 
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Diderot ta Vat hoang Nga Catherine 1 


dàn cư lục địa châu Âu. Ông phê binh 
những định chế dân sự và tôn giáo của 
thời ông và chứng minh cần có sự thay 
đối. Với tính cách môt nhà soạn kịch, 
ông đã đi tiên phong trong việc để cập 
đến những văn dé xã hội và trong việc 
trình bày đời sông của giai cấp trung 
lưu hiện đại trên sàn diễn. 

Ông quan niệm sự sống và tỉnh thần 
là vĩnh cửu và biến dịch mãi mãi. Ông 
tuyên bố rằng: việc hình thành những 
giá trị đạo đức có thể truy nguyên từ 
những kinh nghiệm của thời thơ ấu, đối 
với cả cá nhân lần nhân loại. Ông đã làm 
nhiều cuộc nghiên cứu về người mù, cam 
và điếc, và đã đi đến những quan điểm 


“tua phutm “Piia con hin bac ` cua Greu 


về nhận thức luận, tâm lý học, my học 
và xã hội học. Những quan điểm cua 


ông từ đó đã có tâm quan trong lớn. Tinh 


D'ALEMBERT, JEAN BAPTISTE LE 
ROND 


D'ALEMBERT., JEAN BAPTISTE 
LE ROND (1717-1783). Được coi là 
cha để của chủ nghĩa thuc chứng. và 
theo nhiều cách. người khai sinh ra chủ 
nghia thực dụng. D'Alembert chu 


AHLIE allii Duk Pol rat than HA 


, j 
va dem ra thao liian 


han ean da của Diderot dà khiến ông 
phải gánh chịu những su câm đoán và 


cảm tù của nhà vua và Giáo hoàng 


trương rằng, sự thật chỉ có tính cách 
eid thuyết nhưng cũng có ích. Trong 
lời tựa của bộ Bách khoa tự điển nổi 
tiếng của mình mà ông và Diderot đã 
ån hành, D' Alembert đã phác họa khởi 
nguyên tâm lý học của tri thức và trật 
tự hợp lý của chuỗi lịch sử các khoa 


học. Ong xếp toán học với triết học 
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tự nhiên, ông phát biêu rằng. toán học 
có the phát men thành một khoa học 
vé chiều kích tổng quát, trái ngược 
với lý thuyết toán học của Plato và 
Descartes. Là nhà toán học uyên bác 
nhất trong thể kỷ của ông, lý thuyết 
toán học của ông là nhất quán với chủ 
nghia kinh nghiệm tri giác. Ông củng 
có nhiều đóng góp giá trị cho vật lý 
hoc, khí tượng học và thien văn hoc. 
[rong những công trình văn hoc của 
mình, ông cực lực chống đối mọi tổ 
chức tôn giáo. 

Bi bo rơi từ khi mới sinh, ông được 


vợ của một người thợ cất kính tìm thây 


ngày 16 tháng 11 năm 1717 gan công 


D'Alembert 


D Alembert (uyel trmh d nha Phu nhan Geoffriu 


vào nhà thờ St. Jean -Le-Rond. Từ một 
đứa trẻ có nàng khiếu và thông minh. 
ông đã trở thành thành vien viện Hàn 
lâm Khoa học lúc hai mươi bốn tuói. Khi 
ông đã nổi tiếng, mẹ ruột của ông- Phu 
nhân de Tencin, có dia vị xã hội quan 
trọng ở Paris đã thừa nhận ông, nhưng 


ông vẫn gấn bó với mẹ nuôi của mình. 
Ông đã từ chối chức chủ tịch Hàn Lâm 
vien Phó do Hoàng dé Frederick II dé 
nghi và từ chối lời dè nghị của Nữ hoàng 
Nga Catherine H mời ông làm gia su cho 
cháu nói của Bà, người sau này trở thành 
Sa hoàng Paul I. 


DE HN MANG PHÁP 


Cuộc Cách mang Pháp (không giông 
như cuộc Cách mang chính trị ở Nga của 
Lenin năm 1917) dà nó ra dưới sự lãnh 


dao của Danton, Marat và Robespierre, 
là cuộc vùng dày của một dàn tộc bị áp 


bức chóng lại một bạo chúa truyen thong 


ngôi trên ngai vàng, nhung, không bao 
lâu sau. đã suy thoái thành một chế độ 
độc tài quản sự của Napoleon Bonaparte, 
và như vậy, rốt cuộc chỉ là thay thể môt 
chế độ chuyên chế truyền thống bằng 
một ché độ độc tài của một kẻ thoán 
đoạt ngôi vua. Napoleon không chi tự 
phong mình làm vua ma còn phong cho 
ba trong bón anh em của minh làm vua 
và người thứ tư là một ông Hoàng. Ông 
dà phong cho ba người em gái làm Nit 
hoàng, dai Công tước và Công chúa. 


Robespierre, trong cung cach tiéu biên cua car 


gol là Mea cát cach Cng xa, de dang quy phuc 
con cam da phong dai ca nhân. Ong dd cho phép 


chi ong, Phu nhàn S. Amaranthe tôn ong là 


Canh hành quyét Robespierre và tòng pham 


ngiri tiên hô cua Bång Citu thé dang dên 
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Robespierre Pi thing, sap sua dio det Kd tin 
phòng cua Lv bau an ninh, ngay 28 thang 


nam 794 


Varat dang viet cuon | Am du Peuple (Ban 


eua nhan dan) cua ong 


Varat hi mot cong dan vo mong am sdi 


Zhu the Cong chua Lamballe thuoc quyén sinh 


sat eua quau chuing 


liw do quai di vé not euoc Â ng kich Anh quoc Pu Napoleon 


Cua doan eu cung eua cuoc Aun nghia eua nhan dan o Pháp, 


"mot quán ving mð dang thay INO quan vumg da hi chem dau 
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COUSIN, VICTOR 


COUSIN. VICTOR (1792-1867). 
Triết học của Victor Cousin không được 
nhiều người trọng vọng. vi trong đó ông 
đã nhân mạnh đến thuyết eclecticism 
(thuyết Chiết trung). Đó là nén tång triết 
hoc của ông, chiết trung là từ mà ông 
dùng để đặc trưng cho phương pháp 
của mình, dù rằng từ ấy có nghĩa xấu, 
ngu ý nông can và lệ thuộc nhưng nhiều 
ý tưởng của ông đã ảnh hưởng đến phái 
siĉu nghiệm My. trong khi những ý 
tưởng khác đi đôi với những quan điểm 
Mỹ và tiếp tục truyền cảm cho các triết 
gia châu Âu. 

Cousin bị lôi cuốn bởi những gì có 
tính chất chung cho nhân loại. Ông bị 
thuyết phục rằng nhân loại không được 
da nghi, rang nhân loại cần có một đức 
tin chung (tất nhiên không phải là đức 
tin tôn giáo, nhưng là một). Ông chủ 
trương rằng sứ mệnh của triết học là 
giải thích đức tin chứ không phải là tiêu 
hủy nó. Những cuộc nghiên cứu triết 
học của ông chủ yếu nhằm đến việc 
nàng cao linh hồn chứ không phải tim 


Ur TRIET GIA CA DE TAM CONG HÒA PHÁP 


hiểu bí mật của các sự vật. Nguyên tác 
chính yếu của ông khẳng định rằng, sự 
thật chứa đựng trong môi hệ thống triết 
học. được biết qua thời gian lịch sử, 
rằng mọi triết gia lớn đều dà đóng góp 
cho sự hiểu biết về sự thật. và rằng 
những sự đóng góp da dạng của họ bao 
hàm toàn thé sự thật, ngay cả khi những 


sự đóng góp ây có chứa một vài sai sót. 


Victor Cousin 
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Những sửa đổi trong các quan niệm của 
Cousin có thể thấy rõ trong "Hoc thuyết 
về các kiểu mau triết học " của Wilhelm 
Dilthey và trong sự đồng nhất hóa triết 
học với lịch sử triết học của Benedetto 
Croce, Cousin tin rằng ông đã khám phá 
ra phương pháp chưng cất trí tuệ. nhờ 
đó phương pháp đi đến sự thật cốt yếu 
có thể suy ra từ những hệ thống lịch sử 
khác nhau. Ông gọi phương pháp lựa 
chọn bằng phán đoán ấy là thuyết chiết 
trung. Thuyết chiết trung dựa trên niềm 
tin của ông rằng, lý trí tự nhiên, được 
giải thoát khỏi sự khống chế của ý chí, 
trở thành thuần khiết trong sự chiêm 
niệm và do đó có thể nhìn thấy chân lý 
cốt yếu. 

Thời còn trẻ, Cousin đã tham gia 
vào trường phái Tô Cách Lan của Tho- 
mas Ried. Trong thời kỳ từ 1815 đến 
1833, ông dà bị “cơn sốt siêu hình 
học” và đã nghiên cứu Hegel và 
Schelling, cà hai sau này đã trở thành 
chỗ quen biết với cá nhân ông. Năm 
1840, ông đã quay về trường triết học 
Tô Cách Lan và đã phê bình nghiêm 
khắc những tác phẩm trước kia của 


COURNOT, ANTOINE AUGUSTINE 


COURNOT, ANTOINE AUGUST- 
INE (1801-1877). Khiêm tốn và nhẫn 
nhục là những chủ dé lặp đi lặp lại trong 
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ông. Tuy nhiên, chính là những tác 
phẩm của "cơn sốt siêu hình học” của 
ông đã có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng 
Mỹ. Cousin là người trung gian nhờ 
đó phái siêu nghiệm dà làm quen với 
chủ nghĩa duy tâm Đức, vì chủ nghĩa 
của ông được trình bày một cách sáng 
süa và dé hiểu. dù rằng không phải 
hoàn toàn đúng. Đã có lúc, lames 
Marsh (nhà sáng lập ra thuyết siêu 
nghiệm), Theodore Parker, Charles 
Sumner, và George Bancroft là những 
người nhiệt tình ủng hó ông. James 
Walker và Caleb Henry chu trương 
rằng những quan điểm của ông có 
phần tré hơn. Emerson cũng hàm ân 
Cousin mặc dù ông tuyên bố rất đúng 
rằng phương pháp "chung cát" của 
Cousin là kết quả của ảo giác quang 
học. Cousin đã trở thành một nhà quý 
tộc Pháp. cố vấn Hoàng gia và Thượng 
thư bộ giáo duc trong chế độ Louis 
Philippe. Ông đã bi hàng giáo sĩ công 
kích vì đã bênh vực tự do khoa học và 
sau đó lại bị cánh tả cấp tiến công kích. 
Tư thế chính trị của ông bị lu mờ sau 
cuộc chính biến của Napoleon III. 


triết học Cournot. Quan niệm về chân 
lý của ông dựa trên xác suất hơn là trên 
sự chắc chắn. Ông từ khước những cuộc 
tìm kiếm trong cái mà các triết gia khác 
gọi là bản chất của sự thật. Ông hài 


|, d. (0, 


lòng với sự nghiên cứu vai trò của sự 
thật trong sự phát triển các khoa học 
và quyết định tìm kiếm cách phát biểu 
thích đáng nhất cho kiểu chân lý công 
cụ đó trong việc xúc tiến nghiện cứu 
khoa học, Những nỗ lực của ông để 
xác định nén móng của tri thức con 
người không được hướng vẻ sự phân 
tích những nàng lực tổng quát của con 
người mà hướng vào việc nghiên cứu 
những nguyên tắc giúp mang lại su tiến 
bô trong các khoa hoc thực nghiệm. 
Những suy tư của Cournot dà đưa đến 
những kết luận lớn là. cơ hội là một 
yếu tố tích cực trong tông số thực tai, 
rằng sự bất trắc duy trì vị trí của nó 
bên cạnh trật tự, và rằng không thể 
chứng minh được tính liên tục hoàn 


toàn của tiến hóa. Ông tin rằng con 
người có thể tiếp cận su thật mặc dù 
con người không thể đạt đến sự thật. 
và đã mô tả chỉ tiết quan điểm này 
trong các tác phẩm của ông: 
Considérations sur la Marche des Idées 
(Khảo sát sự phát triển của các X tưởng) 
(1872) và Traité de L'Enchanement des 
Idées Fondamentales dans les Sciences 
et dans L'Histoire ( Tiểu luận về mốt liên 
quan giữa các v niệm cơ bản trong khoa 
hoc và xứ hoc, 1881). 


Charles Renouvier (1818-1903). mot triet gra chitu 


anh himg cua Kant va Leibniz. ( Ing hác bà thuvet 
val t sut ca Kant và thuvèt tt dinh nhån qua cua 
Leibniz. Ong là môt trong nhiüng nhà duy tân đâu 
uen da råt của trong dèn Khia canh bát nga trang 
thi nghiém va la molt trong nhung người dau tiên 
doan thiệt vi quam nim tuyệt dt vé Thiên Chúa, 
tù ng cho là không phai là vô han vé moi mát. 
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Thời còn trẻ. Cournot dà là gia suf 
trong nhà Marshalie Gouvion St. Cyr; 
nhung bát kế dia vị của mình. ông luôn 
luôn sông khiêm tôn. không phô trương. 
Ong dà từ chối chức hiệu trưởng, và vì 
lý do đó. người ta ít biết đến triết học 


cua ông trong mot thời gian dài, 


| |. A 
van? 


el 


e 
TD 
= 


taseph Ernest Renan (1823-1892), Zeie? gia, nda 


than hoc, nhà Dong phuing hoc vå vu gia. 


BOUTROUX, EMILE 


BOUTROUX, EMILE (1845- 
1921). Các học giả Âu châu hiếm khi 
có dip để gọi một luận án tiến sĩ triết 
học là một điểm ngoặc trong lịch sử tư 
tưởng. Tuy nhiên, đó chính là trường 
hợp của việc xuất bản luận án của 
Boutroux năm 1874, De la Contin- 
gence des Lois de la Nature (Bàn vé 
sự bát tất của những định luật thiên 
nhiên) sau đó, ông trở thành một trong 
những giáo sư triết học có ảnh hưởng 
lớn nhất ở trường đại học Sorbonne, 
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Hippolyte Taine (128-1893), Mòt siu gia chinanti 


méng ro nét cua Comte từ John Stuart Mill 


Paris. Henri Bergson là môt trong 
nhiều môn sinh nổi tiếng của ông. 
Ông đã chứng minh rằng, Y niệm 
về luật tự nhiên trong mọi ngành khoa 
học (từ toán học đến sinh học) là một 
kết quả hơn là một nguyên lý, vì ý 
niệm ấy không chứng tỏ được rằng cần 
thiết ngự trị khấp nơi. Theo Boutroux, 
nói chung, mối liên quan tương đối 
không thay đổi giữa nguyên nhân và 
hậu quả sở di có được là vì ta không 
nam bát được một cách thích dáng 
những thực tai đích thực và sâu xa, 
chẳng hạn như sự sống và tự do. Ông 


đẻ cập đến sự phản đối cho rằng việc 
båt ngờ tất hàm ý ngåu nhiên và vô 
trật tự. bằng cách phát biểu rằng qu 
luật tất yếu ngu ý sự bất di bất dịch và 
cái chết. 

Nhiều luận cứ của Boutroux về vấn 
để tự do và pham vi tất yếu. đã trở 
thành cổ điển. Ông luôn luôn nhiệt tình 
củng cố niềm tin rằng con người có 
thé tác động lên thiên nhiên. Sự tán 
thành của ông đôi với những ý niệm 
đưa ra trong tác phẩm dau tiên của ông 
đã lát đường cho những tiến bộ mới 
trone khoa học, Khi được hỏi cái gì 
cán cho cuộc sống tốt lành. ông đã trả 
lời: "Mot tư tưởng được quan niệm lúc 
tuôi còn trẻ và được triên khai khi đến 
tuổi trưởng thành”. Y kiến của ông đã 
được quốc t€ eor trọng nhu là sự phát 


hieu của “lương tầm châu Au”. 


POINCARÉ, HENRI 


POINCARE, HENRI (1854-1912). 
Nói đến tên Poincaré phán nhiều 
người tà nghi đến Raymond Poincaré, 
vi Tong thống của Đệ tam Công hòa 
Pháp trong Thé chiến thứ I. Henri là 
em họ đầu tiên của ông. Bên ngoài 
nước Pháp. chỉ có giới khoa học là biết 
đến ông, tám trường đại học ngoại quốc 
đã phong ông là Tiến sĩ danh dự: hai 
mudi mốt viện Hàn Lâm ngoại quốc 
đã nhận ông là thành viên danh dự của 


họ, chưa nói đến những danh dự mà 


ông được hưởng trong xứ sở quê hương 
óng. Tuy nhiên. chính Poincaré lại hài 
lòng hơn với ảnh hưởng mà ông tác 
động lên những thế hệ sau qua những 
học thuyết và những bài thuyết trình 
của ông, 

Poincaré đã có nhiều tiến bộ trong 
lich sử toán hoc, nhất là những cuộc 
nghiên cứu công phu cửa ông về 
phương trình vi phân và hàm số giải 
tích. Sự phát triển của cơ học và thiên 
văn học là do những kết quả đáng thán 
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phục của ông liên quan đến sự mao 


dàn, sự cân bằng của các khối chất 
lỏng, những chất lỏng xoay tròn và, 
trên hết, hình dạng của các hành tỉnh. 
Ông cũng có nhiều đóng góp quan 
trọng cho địa lý và địa trắc học. Trong 
lĩnh vực vật lý học. Poincaré nghiên 
cứu những vấn dé chấn động và đàn 
hỏi, điện và phóng xa, thủy điện học 
và lực vạn vật hấp dẫn. Ông đã xuất 


DURKHEIM, DAVID ÉMILE 


DURKHEIM, DAVID EMILE 
(1858-1917). Là nhà sáng lập khoa xà 
hói hoc, Durkheim dà coi xà hói hoc 
không phải D một ngành của triết học. 
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bản những quan điểm của mình về 
thuyết tướng đối vài tháng trước khi 
người ta biết đến lý thuyết lừng danh 
củu Albert Einstein. 

Những cuộc nghiên cứu triết hoc 
của Poincaré liên quan đặc biết đến 
quá trình xây dựng giả thiết. những môi 
liên quan giữa các yếu tố luận lý học 
và kinh nghiệm của trí thức. Từ nhận 
xét rằng, đối với mọi giá thuyết nhất 
quán và kiểm soát được. lại có vô số 
những giả thuyết nhất quán và kiểm 
soát được giống như thế. ông đã đi đến 
kết luận rang, sự lựa chọn giữa những 
giả thiết ấy không phải là do luận lý 
hay quan sát, mà là do qui ước. Theo 
Poincaré, giá trị của khoa học không 
nằm ở tính chất hữu dụng của nó nhiều 
cho bằng ở chân giá trị của nó. ở sự 
nâng cao linh hồn mà nhà khoa học 
đích thực cảm nghiệm được trong khi 
làm việc. Poincaré là một người chiến 
đấu cho các lý tưởng nhân bản. ông 
đã can đảm và đã thành công khi tham 
gia vào cuộc đấu tranh cho Dreyfus 
bằng cách tiêu hủy những luận cứ của 
các chuyên gia mà Bộ Tổng tham mưu 
Pháp dà thuê cài. 


tâm lý học, cũng không phải là mo 
ngành sinh học, mặc dù ông luôn luôn 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
những kiến thức tâm lý học và sinh 
học. Tương tự, ông cũng rất thông thạo 
nhân chủng học và sử dụng nhiều 


thành quả của môn học ấy, nhưng ông 
cũng thân trong định nghĩa phương 
pháp và đốt tượng của xã hôi học khác 
biệt với phương pháp và đối tượng củu 
nhan chúng hoc. 

Ngay cả khi với tư cách là nhà xã 
hội học. Durkheim vẫn giữ niềm tin 
của minh vào các giá tri dao đức. Ông 
tuyên bố rằng. không thể giải thích 
những giá trị đạo đức mà không kể 
đến sự tôn tại của xã hội: rằng xã hội 
đã hình thành và soi sáng cho cá nhân. 
rằng không thể phân cách cá nhân với 
xã hội. hay là coi xã hội chỉ là một tập 
thể những cá nhân. Ông quan niệm 
tinh thần tập thể là một thực tại phân 
biệt hẳn với tỉnh thần của những cá 
nhân hgp thành tập thể. 

Khởi điểm thực sự của Durkheim là 
sự nghiên cứu phân công lao động. Ông 
coi việc phản công lao động chẳng 
những là một hiện tượng xã hội và kinh 
t€ quan trong mà còn là một bằng chứng 
cho thấy rằng cá nhân không thể kiểm 
soát đời sống của mình. Từ ý kiến đó, 
ông đã đi đến chó chứng minh rằng, 
những ý niệm nhân quả, không gian 
và thời gian dà phát xuất từ những nguồn 
gốc tập thể. Ông là một người nhìn xa 
trông rộng. Công cuộc nghiên cứu của 
ông bao hàm tôn giáo (nhất là những 
hình thức sơ đẳng của nó), luật pháp, 
hinh su học, đạo đức hoc, dif kiện luân 
lý, kinh tế học, mỹ học, lịch sử các ngôn 
ngữ và các nghệ thuật. Ông đặc biệt 


quan tâm dên giáo dục mà ông coi là 


sự khai sinh ra con người xã hội từ phối 
thai của cá nhân. 

Tất cả những ai đã gặp Durkheim 
đều có ấn tượng sâu xu về vẻ khổ tu 
của ông. Ông có vẻ như là hiện thân 
của tỉnh thần khoa học. Những môn 
đệ của ông, trong đó Lucien Levy - 
Bruhl là người xuất chúng, không bao 
giờ quên cảm hứng mà Durkheim đã 
truyền cho họ đối với việc nghiên cứu 
có phương pháp. Ngay cả những người 
đối nghịch với ông cũng phải kính 
trọng sự trang nghiêm của tỉnh thần 
tận tuy vì sự thật của ông. 
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LÉVY - BRUHL, LUCIEN 


LÉVY. BRUHL, LUCIEN (1857- 
1939) Khi Lévy-Bruhl qua đời, trường 
Sorbonne, trường Dai học Paris luyến 
tiếc vi dà mất đi một trong những giáo 
sứ xuất sắc của mình, nhân dàn Pháp 
than khóc một người bảo vệ nhắn 
quyền kiên dinh và một người công hòa 
dàn chủ dáng tin và năng động. Hàng 
chục ngàn người lưu vong: hàng chục 
ngàn con người bi bách hai vì lý do tôn 
giáo hay chủng tóc, cảm thấy mình dà 
mất đi chỗ dựa tỉnh thần và vật chất 
củu một con người nhân đạo đích thực. 
Các chuyên gia về xã hội học. tâm lý 
học, triết học, nhân chủng học và nhiều 
ngành ngữ học bất đầu nhớ đến ảnh 
hưởng truyền cảm của một học giả mà 
những ý tưởng đã đem đến cho họ 
nhiều khía cạnh mới. 

Lévy-Bruhl đã xuất bản những tác 
phẩm nhất quán và dày ý nghĩa về lịch 
sử Đức và triết học Pháp trước khi ông 
bất đầu những công cuộc nghiên cứu 


BERGSON, HENRI 


BERGSON, HENRI (1859-1941) Khi 
được hỏi một triết gia phải phát biểu 
những ý tưởng của mình như thế nào, 
Bergson đã trả lời như sau: “C6 những 
vấn đề tổng quát mà mọi người đều quan 
tâm và phải được dé cập đến bằng môt 
ngôn ngữ mà ai cũng hiểu - Giải pháp 
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quan trọng về xã hội nguyên thủy. 
Ông đã đi sâu vào linh hồn của những 
con người tiền luận lý những người có 
tư tưởng huyền nhiệm. Ngay cả những 
đối thủ với ông cũng kính trọng sự 
nghiêm cẩn của ông trong việc hiến 
than cho chính nghĩa của sự thật. 


cho những vấn dé này thường lệ thuộc 
vào những câu hỏi chỉ có các học giả 
quan tâm đến thôi. Những câu hỏi này 
có thé dé cập đến bằng từ ngữ chuyên 
môn”. Trong khi ông thừa nhận, đôi khi 
có thể dùng từ ngữ chuyên môn, Bergson 
luôn luôn viết với một ngữ vựng dễ hiểu, 
truyền cảm và kích thích cho những 
người không chuyên về triết học. Khi 


dung từ hay tạo ra từ chuyên món, ông 


có kha năng làm cho các từ àv trợ thành 
từ bình dân. Sư am tường sâu sắc về ngôn 
ngt và chủ dé nói dung dà mở rộng ảnh 
hưởng eua ông ra ngoài lình vực triệt hoc. 
đến những lĩnh vực như thi ca, lich sử, 
khoa học xã hội, tôn giáo. Ong cũng đã 
ảnh hưởng đến nhiều triết eia đương thời. 

[heo Bergson. triết học là sự trở 
lai các dữ kiện trực tiếp của trực giác 
một cách có ý thức và có tư duy. Ông 
xếp lý trí vào hạng năng lực phí ngã. 
n ẩn manh rang, môi triết eia tiến hành 
nghiên cứu có ý thức từ một quan điểm 
đã chọn. Ông coi triết eia là người đói 
mát với những tư tưởng cốt lõi để khám 
phá ra những điều kiện cho toàn bộ tri 
thức. Ông để xướng ý niệm kỳ gian 
(độ lâu mau) đôi lập với ý niệm thời 
gian theo thuyết cơ giới. Từ ý niệm 


kỳ gian, trực tiep cảm nhận được trong 


sinh hoạt tinh thân, ông tiến đến 
những ý tưởng xung lực sóng và su 
tiến hóa sáng tao, biểu lộ trong thiên 
nhiên hữu cơ cũng như trong đời sống 
tỉnh thân. tiến trình xã hội và hành 
động con người. Ông là một trong 
một số ít triết eia hiện dai tin vào sự 
tiến bộ vô hạn của nhân loại. 

Danh tiếng quốc tế của ông lớn đến 
độ. sau sự sụp đổ của nước Pháp năm 
1940, chính phú Vichy đã để nghị 
mien trừ cho ông luật Do Thái. dập 
theo mẫu luật Nuremberg. Bergson đã 
khước từ để nghị này và từ nhiệm chức 


giáo su ở College de France. 


Maurice Blondel i IND f- d'M È1 la mot tret qua (la 
mruvenu thong Maine de Biran va fBoutrotv, trong 
tac phuim eua ong, di benh vie mun tan ly hoc vea 
veu Minh hoc hoat dong. ( uon "triet hoe hanh 
dong “lù unt tn neum duy ttm chu ei mii 


tim möt NU thoa Auen guia hai that eue chu geht 


iluy Jr trí va chi nghia thuc dung 
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MAETERLINCK, MAURICE 


MAETERLINCK, MAURICE (1862 
-1949). Lái mô tô, ca nó, trượt tuyết, 
đi xe đạp. lúc còn nhỏ. là những môn 
giải trí của Bá tước Maeterlinck, thậm 
chí đấu quyền Anh ngay cả lúc ông đã 
cao tuổi. Có lè ông là nhà thé thao lớn 
nhất trong các thi sĩ và triết gia. từ khi 
chấm dứt nén văn minh có Hy Lạp, 
Maeterlinck dà quan niệm cuộc đời 
phần lớn như là một cuộc sống mong 
manh của con người luôn luôn bi xáo 
trộn vi sợ hài vô cớ hay như là một sự 
linh cam một tai họa không tránh được. 
Kinh nghiệm chính của ông nhận thức 


răng, tình cảm, bản năng và những ý 


tưởng nhân đạo không còn phù hợp 
ngay khi cái mà ông goi là Vô danh 
xuất hiện trong đời Ông. Ông dà bị 
thuyết phục rằng không một ý niệm 
nào về thực tại của con người tương 
ứng với cái Thật siêu hình học và rằng. 
khi Vô danh và cái Thật sieu hình học 
giao thoa với đời sóng con người, thì 
sự nối kết quen thuộc giữa ý tưởng và 
cảm giác của con người bị cát đứt. Tất 
cả những điều đó đã dän Maeterlinck 
đến thần bí học, mặc dù nó không ngăn 
cản được lòng yêu mến khoa học của 
ông. Ông đã chứng tỏ mình là một nhà 
khoa học thực nghiệm bằng các công 
trình quan sát đời sống của ong. kiến 
và nhện với độ chính xác chưa từng có 
Thân bí học của Maeterlinck dựa trên 
thuyết phiếm thần và mối thiện cảm 
với bất kỳ những ei hiện hữu. Ong cảm 
thấy mình xúc động sâu xa với bất cứ 
thứ gì đau khổ và ham muốn, những 
học thuyết dao đức của ông công bô 
tình yêu phó quát. 

Maeterlinck đã nghiên cứu các tác 
giả thần bí học của Kitô giáo trung có. 
nhung chính hai tác gia người Mỹ đã 
ảnh hưởng đến ông. Trong thời kỳ phái 
triển của ông, Edgar Allan Poe đã gây 
an tượng đối với ông bằng thi ca rùng 
rợn của mình, và Ralph Waldo 
Emerson dä tỏ cho ông thấy ý nghia 
của đời sống tinh thần và hướng dẫn 
tứ tưởng ông đến sự chiêm ngưỡng 
vinh hằng. Macterlinck cũng có nhiều 
thiện cảm với Walt Whitman mà ông 
chia sẻ niềm tin rằng chẳng có gì có 
thể chết hàn. Maeterlinck không phải 


là người theo truyền thông chủ nghĩa. 
Ong không hé hối tiếc bất kỳ một sự 
từ ho tín ngưỡng nào, hay ngay cà sự 


sup đồ của một nên văn minh đã 


BRUNSCHWICG, LÉON 


BRUNSCHWICG. LÉON (1869- 
1944) Khi quân Đức chiếm đóng Paris 
nam 1940, chúng đã buóc Léon 
Brunschwicg từ bó dia vị giáo su triệt 
học ở Sorbonne. Chúng cướp hết bó 
sưu tập các sách quý và thiêu hủy hết 
các thu ban của ông. Cho dù quần Đức 
không biết gì ve những tác phàm cua 
ong, chi nguyen sự kien ong là người 
Do Thái và vợ ông đã là phó bí thư trong 
Mật tràn bình dàn của Léon Blum cùng 
đủ là lý do để chúng loại bỏ ông. Bát 
chàp moi nguy hiểm có thể Này ra. 
Brunschwicg từ chối rời khỏi nước Pháp 
và sóng quảng đời còn lại của mình 
trong có độc. Trong thời ky này, ông 
dà việt những sách nghiên cứu có giá 
tri về Montaigne, Descartes và Pascal, 
những sách này dà được in ở Thụy Si 
và Hoa Kỳ. Ong đã soạn ra một cuốn 
xách giáo khoa triết học nhan dé là Heri- 
tage de Mots, Héritage d'Idées (Di ván 
tit ngë, di san né ning) cho người cháu 
gái của ông lúc ấy mới mười mấy tuói. 
Cuón sách này dà được xuất bản sau 
khi ông chết vào nam 1945 sau khi nước 


Pháp được giai phóng. 


không còn sức sống. Trong những 
năm cuối đời. Maeterlinck càng ngày 
càng rời xa thân bí học để quay về 


với khoa học hiện dai. 


Đối với Brunschwicg, triết học không 
có nehïa là một hệ thống học thuyết, 
mà là sự biểu lô một thái độ đối với 
toàn bộ các thực thể vật chất và tỉnh 
thần. Triết học là sự phản ánh các hoạt 
động của tư tưởng con người trong các 
lĩnh vực. toán học, vật lý học. đạo đức 
học. nghệ thuật và lịch sử văn mình. 


Brunschwicg hàng say nhấn mạnh đến 
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nàng lực sáng tao của trí óc con người 
và chứng minh chức nàng của nó trong 
mang lưới tương quan làm nên cái 
khung của vũ trụ. 

Brunschwice dà có những đóng góp 
rất quan trong cho lịch sử khoa học và 
triết học, đồng thời, cũng đóng góp cho 
sự hiểu biết và giải quyết những vấn 
dé thiết thực. Cách diễn giải lại học 
thuyết Descartes của ông đã trở thành 
nén móng cho một chủ nghĩa duy tâm 


MARITAIN, JACQUES 


MARITAIN. JACQUES (1882- 
1973). Jacques Maritain là môt trong 
những người theo học thuyết Neo -Tho- 
mas đương đại có ảnh hưởng nhất thời 
bấy giờ. Ông là hậu duc của một gia 
đình triết gia tự do tư tưởng. Ông ngoai 
của Ong là Jules Favre, một trong những 
nhà sáng lập Đệ Tam Công hòa Pháp 
và là một đối thủ của hàng giáo si. 
Maritain dà đứng ngoài giáo hội Công 
giáo cho đến khi ông được cải đạo nhờ 
một thi si than bí và lập di Léon Bloy. 
Léon Bloy sóng trong một thế giới của 
những biểu tượng siêu nhiên, nhưng 
ông không quan tâm gì đến triết học. 
Về một vài khía cạnh, việc hâm mô 
Henri Bergson đã dẫn Maritain đến việc 
cải dao. Sau khi cài đạo, Maritain đã 
đến Héidelberg để nghiên cứu sinh hoc 
với Hans Driesch. Cho đến năm 1926, 
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mới. Ong là người quan tâm đến mọi 
thứ như ta có thể thấy rò trong những 
bài thuyết trình của ông. phê bình những 
bài xã luận trên báo chí cũng nhu phe 
bình Plato hay Kant. Ong là bạn của 
Marcel Proust, tiểu thuyết gia và là bạn 
của Marcel Denis, họa sĩ. ông balu nhà 
hát và người bảo trợ những cuộc trien 
làm nghệ thuật hiện dat, một người Pháp 
D D D ta H ` DI a” 
yêu nước nóng nhiệt và là người đầu 
D aan 
tranh cho quyền con người. 


Maritain đã công tác với Action 
Francaise, đội xung kích báo hoàng 
Pháp và theo chương trình của tô chức 
này, ông đã tuyên truyền sự chóng đôi 
manh mè chủ nghĩa công hòa, nên dân 
chủ và những ý tưởng tự do. Sau khi 
Action Francaise bị Giáo hoàng Pius XI 
lên án nam 1926, Maritain bát đầu tuyên 
xưng niềm tin vào chủ nghĩa dân chủ, 
được đức tin Công giáo truyền cám 
hứng. Đồng thời ông cũng bỏ siêu hình 
học suy đoán và quay sang lịch sử và 
xã hội học. 

Mặc dù Maritain vẫn là một người 
bênh vực giáo hội và triết học kinh 
viện, ông không coi Kitó giáo thời 
trung cổ là một kiểu mẫu bắt buộc của 
văn minh nhân loại. Đúng hơn, ông 
thiên vé việc thừa nhận những quyền 
của nhiều nén văn minh, tất cả các nén 
văn mình ấy đều được Đấng quan 
phòng hướng dẫn. và chứng tỏ khả 


nang cua ông trong việc giai thích chi 
tiết những vấn để sử học và đương 
thời, con người và xã hội theo học 
thuyết Thomas. Theo ý kiến của ông, 
học thuyết này đã giúp ông khám phá 
ra những mỗi quan hệ giữa hiện thực 
lich sử và trật tự siêu thời gian. Tiến 
hành theo những quan điểm này. 
Maritain chủ trương rằng, nhân vị con 
người än ré trong một trật tự do Thiên 
Chúa sáng tạo và trong những nỗ lực 
hướng về Thiên Chúa. Maritain thừa 
nhận. giáo hội Công giáo là phổ quát, 
siêu quốc gia, siêu chúng tộc và siêu 
thời gian: nhưng ông cũng hăng hái 
chóng lại việc làng mạn hóa những 
ej can được tôn kính. Ông nhấn mạnh 
ràng, giáo hội không phải là ngôi nhà 
cua những người được tuyen chọn mà 
là nơi trú an của những người tội lôi. 
Mặt khác. trên cơ sở quan niệm của 
ông về giáo hội, ông chống dot quyết 
liệt cả chủ nghĩa Đức quốc xà làn chủ 
nghia Bolshevic. 

Theo Maritain, sở di có mọi mâu 
thuận giữa đức tin Công giáo và khoa 


hoc hiện đại là do những tham vong của 


GILSON, ETIENNE 


GILSON, ETIENNE (1884-1978). 
Trong khi Jacques Maritain là người 
vidi thích xuất sắc triết học của 


Aquinas trong thời nay, thi Gilson là 


chu nghĩa Ban the hoc của Descartes và 


Newton. Những mâu thuần ày sẽ tan 
biến sau khi khoa học đã xây dựng 
được những phương pháp phi siêu hinh 
học, Tuy nhiên ông không tin rằng. 
ngay cả trong một tướng lai xa, khoa 
học và đức tin có thể cộng tác với nhau 


mà không có sự va cham. 


sử eia xuất chúng của thời đại chúng 
ta. Tuy nhiên, trong khi phân tích học 
thuyết Thomas, Gilson đã không thiếu 
tỉnh thần chiến đấu. ông đã bênh vực 
thầy mình bằng cách công kích cái gọi 


là triệt học hiện dai, và ông dà làm 


AN 305 


như thế bằng những cuộc nghiên cứu 


đặc biệt và bằng cách phác họa những 
khía cạnh đặc sắc, để chứng tỏ rằng 
học thuyết Thomas không có tham 
vọng hoàn thiện triết học một lần dứt 
khoát, nhưng đúng hơn là bảo toàn tư 
tưởng triết học. Ong cũng cho rằng học 
thuyết Thomas đưa ra một cơ sở dê 
liên kết thực tại với những nguyên lý 
cố định để có thể giải quyết những 
vấn dé biến dich trong khoa học, đạo 
đức học hay nghệ thuật. Ông tin tưởng 
chắc chắn vào sự hướng dẫn của các 
qui tắc như thế, mà trong vòng thời 
gian của lịch sử triết học, hiển nhiên 


như là một tất yếu phi nga cho sự 
nghiên cứu và định hướng triệt học. 
Do đó, đối với ông. lịch sử triết học là 
một phan của chính triết học hơn là 
lich sử khoa học là một phần của khoa 
hoc. Ong nói: Nguoi ta có thể trở thành 
môt khoa học gia có thẩm quyền mà 
không cần biết nhiều về lịch sử khoa 
học, nhưng không ai có thể tiến xa 
trong tư tưởng triết học của mình mà 
không nghiên cứu lịch sử triết học. Đối 
với Gilson chỉ có ba nhà siêu hình học 
đích thực là lớn, đó là Plato, Aristotle 
và Aquinas và không ai trong ba người 
này có một hé thống triết học có v 
nghĩa bài bó triết hoc. Từ thời trung 
có dén nay đã có ba cuộc thử nghiệm 
lớn được tiến hành để tìm ra một hệ 
thống và tất cả đã thất bại. Thử nghiệm 
thời trung cổ, thử nghiệm của 
Descartes và thứ nghiệm thời này, mà 
đại diện là Kant và Auguste, đều đã 
thất bại. Kết quả là, theo ý kiến của 
Gilson, sự thu hẹp triết học thành khoa 
học, hậu quả của vấn dé này là từ bỏ 
quyền phán đoán và thống trị thiên 
nhiên của con người, là quan niệm Con 
người chỉ là một phần của thiên nhiên 
và bật đèn xanh cho những phiêu lưu 
xã hội táo bạo nhất cho sinh mạng và 
những định chế của con người. Gilson 
xác tín rằng, việc phục hôi triết học 
Aquinas sẽ mở đường rút ra khỏi vùng 
nguy hiểm này. 


ROMAINS, JULES 


ROMAINS, JULES (1885-1972). Ở 
dinh cao cua nhüng thành cóng trong 
vấn học của ông. Jules Romains là môt 
trong những tiểu thuyết gia Pháp lớn 
nhất thời nay. Ong dà trung thành với 
lý tưởng "tổng thể” — lý tưởng dà thống 
trị thi ca thời ông còn trẻ - nhưng ông 
đã sửa đổi nó lại và thay dôi phương 
tiện phát biểu. 

“Thuyết tổng thể” ban đầu có nghĩa 
là sự đối lập với chủ nghia cá nhân, hay 
ít nhất là với sự để cao những đặc tính 
cá nhân. là sự đồng cảm phó quát đối 
với đời sóng, hiện sinh, nhân đạo. Trong 
những năm sau này, Romains dà dinh 
nehia sự kết thúc của văn học "nhu là 
sự trình bày the giới không có phán 
đoán” và lý tưởng xã hội của ông cùng 
bao hàm quan niệm cao nhất về sự liên 
đới như là sự phòng ngu các quyền cá 
nhân. Trong loạt tiểu thuyết của ông, 
Men of Good Will (Nguoi thiện chí) 
Romains khóng han dinh cóng viec cua 
minh trong việc đặt ra các var và những 
biên có mà ông còn thử sóng đời sống 
những nhân vật của ông một cách hết 
sức cụ thé. Ông đã thử cho các vai ấy 
suy nghi vé những vấn dé thường nhật 
và về vũ trụ, về những vấn để chính 
của văn minh, thử cho họ phê bình lần 
nhau, thử triển khai những xét đoán của 
họ, di nhiên ông dà thành công trong 
việc hợp nhất sức mạnh tinh than, thị 
kiến nghệ thuật, mô tả đầy màu sắc và 
khả năng tự sự. Kết quả là một bức tranh 
có lớp lang về sinh hoạt văn hóa Pháp, 


với những xung đột căn bản và những 


khuynh hướng chung, trên một tỉ lệ chỉ 
có thể so sánh với Balzac và Zola, nhưng 
vượt quá những vị ấy về tính dí dóm và 
sư tỉnh té. 

Romains không phai là người da 
nghi. Óng không tin rằng đầu óc con 
người có thể khám phá ra sự thật ró 
ràng và tuyệt đối. Ông chủ trương rằng 
luôn luôn có một mặt thực tế xen kẽ 
với mặt chính. Thực tế có nghĩa là biến 
dịch. Khi con người bất đầu cảm thấy 
mỏi mệt vì thảo luận những vấn để 
mái và khi con người thủ đắc được một 
tín ngưỡng hay hệ thống nào, con 
người sẽ không còn tiếp xúc với thực 
tế. Tuy nhiên, ông tin răng. theo dòng 


lich sử, con người sẽ càng ngày càng 
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ean với sự thật hơn. dù rằng nhiều khía 
canh sẽ được mở ra de dàn con người 
đến những vấn dé mới. "Nhüne người 


thiện chí” của ông tôn trọng lý trí và 


DE BROGLIE, LOUIS 


DE BROGLIE. LOUIS (1892- 
1987). Albert Einstein dà đánh giá 
thiên tài và những thành tích của De 
Broglie là điều "chi xảy ra trong 
những quảng thời gian dài của lịch sử. 
Ông cũng tỏ ra rất hài lòng về quyết 
định của Us ban trao giải Nobel năm 
1929 đã trao giải Nobel cho De Broglie. 

Thành tích chính của De Broglie là 
việc hình thành “thuyết Cơ học ba 


dé kinh nghiệm có tiếng nói cuối cùng, 
mặc dù ho không loại trừ kha nàng 
trực giác cùng có thẻ khám phú ra sự 


thật, trong một số trường hợp đặc biệt, 


động” và "cơ học sóng điện”. Ông đã 
vượt qua sự dôi kháng thường thấy giữa 
những lý thuyết về phát sóng và ba động 
bằng cách chứng tỏ có sự tác động qua 
lại giữa phản xa và vật chất. Suốt từ thế 
kv I8 sang thể ký 19, người ta đã bàn 
cài rất nhiều vé nguyên lý quang hoc 
của sóng dien, điều mà bau như bị làng 
quen trước đó, và dà cor những áp dụng 
của nguyên lý này vào vật lý học là 
hoàn toàn không thành vấn đẻ. Lý 
thuyết của De Broglie đồng hóa các 
photons, với tu cách là những hat nhỏ 
của ánh sáng. với các electron như là 
những hạt nhỏ của vật chất. Lý thuyết 
này dà được các vật lý gia Anh, Mỹ nói 
tiếng xác nhận bằng thực nghiệm. De 
Broglie luôn luôn thừa nhận ràng thuyết 
Tương đối của Einstein là một nguồn 
cảm hứng không ngừng cho ông. Ông 
đã lập ra thuyết Cơ học tương đối có 
tính chất vật lý hơn trong khi vật lý học 
của Einstein có tính chất toán học hơn, 
Người ta đã nói lý thuyết của De Broglie 
cũng có tầm quan trong ngang với 
những lý thuyết của Einstein và Planck. 
Lý thuyết của De Broglie cho phép đo 
lường với một độ gần đúng sít sao hơn 
và cho những biểu tượng khoa học có 
tính khách quan cụ thể hơn. Lý thuyết 


Vui (Boule Neuste Charter 


Zeie? ut ve nha vict tiéu lan theo kitu cach ngon 


ây dà dem lại tien bộ ve độ chính xác 


của vật lý học lý thuyết và càng ngày 


SARTRE, JEAN PAUL 


SARTRE, JEAN PAUL (1905-1980). 
Hiển nhiên và theo những lời tuyên 
bỏ, trong số những tác giả trẻ của 
Pháp, Sartre là người có tác phẩm được 
người Mỹ hàm hở đọc nhiều nhất. Tuy 
vậy, ông chưa di đến cuối cùng các tư 


tưởng triết học của mình. Trong cuốn 
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Paul Claudel i 1568-1055), Unt vi Hà triết gua na 


cac lac pham Hug hay dung dên hieu eng 


( ong gute 


càng dung hòa thêm những nguyen 


lý liên tục và gián đoạn. 


Baudelaire (1947) và cuốn tiểu luận 
phê binh Situations (Hoàn cảnh) 
(1947), ông phát biéu những ý tưởng 
và tinh cảm cho thấy có sự thay đổi 
phán nào về quan điểm và tiêu chuẩn 
đánh giá khi so sánh với tác phẩm triết 
học chính Being and Nothingness (Có 
hay không có gi cả) (1943) và Hiện 
sinh thuyết là nhân bán thuyết (1946). 
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Cả vở kịch The Flies (Con ruói) (1943) 


củng dua den những ket luận lién quan 


đến dinh mệnh con người. những kết 
luận này chưa được Sartre phát biểu 
thành lý thuyết. 

Sartre là một người có sức khoe kém 
là một đứa trẻ mô côi từ bé, là giáo su 
triệt học của một trong những trường đại 
học lớn nhất Paris. sau khi đã học ở 
trưởng Sorbonne và ở Dai học Gottingen, 
Đức. ở đó ông đã là môn sinh của 
Husserl. Trong Dé nhị thé chiến. ông 
đã bi bắt làm tù binh nhung dà được thả 
ra ở một trại tù binh Đức vì dau ốm. Khi 
trở ve Paris, ông dà trở thành một lành 
tụ kháng chiến. 

Triết học của Sartre, như đã phát triển 
tới nay, đã chịu ảnh hưởng sâu xa của 
Heidegger. Tuy nhiên thuyết Hiện sinh 
của Sartre xuất phát từ học thuyết của 


Heidegger bằng cách thiết lập một tinh 
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thần chống lai thuyết thần học. mót 
hiện tượng luận về thân xác và những 
nguyên tắc về phân tâm học hiện sinh. 
Trong khi đau buồn thống khó là kinh 
nghiệm cơ bản của Heidegger, Sartre 
là cái mà chính ông gọi là sự ghê tóm. 
khiếp sợ đối với hiện sinh, kỳ gian 
(khoảng thời gian lầu mau). đời sống 
liên tục và lặp đi lặp lại. cũng như là suf 
luân hồi vô tận của kiếp sống con người. 
Sartre cố tìm cách xua đuổi mọi điều 
mc hồ ra khỏi tâm trí trong khi đối chiếu 
cuộc sống cá nhân với cuộc sóng chung, 
nhưng ông cũng có gáng tìm cách biện 


minh cho tự do và giá trị của cá nhàn. 


Senone de Beauvoir (P8 9n1-) ru Hruvet giu (Hẹn 


unh, nhi van tiču (MẠMN, ngudi thu hoc uel 


NIN 


UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE 


UNAMUNO Y JUGO. MIGUEL 
DE (1864-1936) Bất cứ một sự tán 
dương triệt học của Unamuno nào củng 
không trọn vẹn nếu không kê đến thi 
ca của Ông. Unamuno triét gia và 
Unamuno thi sĩ là một và không thé tách 
rời. Ong dà chấp nhận lời của một nhà 
phe binh Pháp. theo đó Unamuno thi si 
chỉ viet những bài binh luận. những bài 
phân tích về bán ngã của minh, về dân 
lộc Tây Ban Nha, về những mơ tước và 
lý tưởng của họ. nhưng ông đã duy trì ý 
kien rang. Homer và Dante cũng chi 
viết những bài binh luận. Bài bình luận 
lớn nhất của ông dành cho nhân vật Don 
Quixote không bất tử mà ông trình bày 
như là một người tranh đâu cho vinh 
quang, đời sóng và sự sóng còn. Don 
Quixote là một vai hài hước. Con người 
båt tứ, v thức được tính cách hài hước 
của chính mình. tự de lên tính hài hước 
của mình và tháng được nó nhưng 
không gat bỏ nó, Khao khát bất tử là 
mot chủ dé lap đi lặp lại của triết học 


và thí ca của Unamuno. Khát vong ây 


HAI TRUET GIA TÂY BAN NHA 


không tìm được sự an ui trong lý trí, 


được coi là một sức mạnh châm dứt. 
hay trong trí tuệ, có nghĩa là bản sắc 
và, về phần nó, bản sắc có nghĩa là chết. 
Đúng hơn, khát vọng ấy dựa trên đức 
tin. Tuy nhiên, đức tin là vấn dé ý chí 
và cần đến lý trí và trí tuê. Như thế. 
đức tin và lý trí. hay triết học và tôn 
giáo, tuy là kẻ thù của nhau, nhưng vẫn 
cản đến nhau. Không thé có truyền 
thông tôn giáo thuần khiết. cũng không 
thể có truyền thống duy lý thuần khiết. 
Sự hiệu biết sâu sắc này, không đưa 


đến một sự thỏa hiệp mà thay vào đó 
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tạo ra một tình cảm bi thương. Lich sử 
bi thương của tứ tưởng con người là lịch 
sử của cuộc đấu tranh giữa sự thật và sự 
chân thành. giữa chân lý được tư duy 
và chân lý được cảm nhận không thể 
có sự hòa hợp nào giữa hai địch thủ này, 
mặc dù chúng luôn luôn cần đến nhau. 

Unamuno tự gọi mình là “một người 
Tây Ban Nha bất trị”, nhung sự uyên 
bác của ông thì phô quát. Trong khi nói 
chuyen, ông có thể giải thích học thuyết 
đặc thù của Dun Scott bằng một đoạn 
thơ của Robert Burns, hay sự dị biệt giữa 
hai thuyết thần bí Đức mà chỉ có những 
chuyên gia Đức mới biết. Ong phối hợp 
tinh thần thực dụng với việc tim kiếm 
Thượng đế. Tuy nhiên. ông thú nhận 


ORTEGA Y GASSET, JOSÉ 


ORTEGA Y GASSET. JOSÉ (1883- 
1955). Mặc dù Ortega Y Gasset bất 
đồng ý kiến với hầu hết mọi triết gia 
quan trọng của Tây Ban Nha đương thời 
với ông, ông được mọi người thừa nhận 
là triết gia tiêu biểu của Tây Ban Nha 
hiện đại. Không có gì đắng ngạc nhiên 
là ông đã bị đi đày. Ông chống đối mạnh 
mé chế độ độc tài của Franco; tuy 
nhiên, ông cũng ít có cảm tình với chính 
quyền của người Tây Ban Nha cộng hòa 
và những kẻ ủng hộ chính quyền ấy. 
Với tư cách là chủ biên của tờ Revista 


312 "Ge 


rằng, ý niệm Thương để của ông thay 
đổi mỗi lần ông quan niệm ý tưởng àv. 
Hãnh diện về nguồn gốc Basque của 
minh, Unamuno cũng giống như Loyola, 
là một người Basque được thấm nhuan 
tính nghiêm chinh và ý nghĩa bi thương 
về cuộc đời. Tuy nhiên. ông thích nhüng 
thằng hé và thậm chí xem Chúa Giêsu 
là một Thiên Chúa hài hước. Đối với ông. 
md móng có nghĩa là bản chất cuộc sống 
và sự suy nghi có phương pháp là tiêu 
hủy bản chất ấy. Ông khước từ mọi hệ 
thống triết học, nhung việc thưởng ngoan 
lý luận triết học đối với ông. là một sự 
khôn ngoan sâu sắc. Dĩ nhiên. ông là 
một hiệp sĩ lang thang của tinh than di 
tìm sự thật. 


del Occidente, ông đã làm cho công 
chúng Tây Ban Nha quen thuộc với đời 
sống tỉnh thần của những nước Anglo - 
Saxon của Pháp và Đức, Ông đã trình 
bày cho độc giả ngoại quốc một bức 
tranh gây ấn tượng về những nét đặc 
thù chính của tư tưởng Tây Ban Nha và 
truyền thông văn hóa Tây Ban Nha, 
nhưng trên hết, ông đã chứng tỏ mình 
là một triết gia độc đáo, ăn rễ trong nên 
văn minh Tây Ban Nha, uyên bác vé 
moi mặt, đã triển khai những ý tưởng 
cá nhân có ảnh hưởng lớn. 

Ortega Y Gasset thu giáo các thấy 
dòng Tên và dà hoc ở đại hoc trung 


ương Madrid, nơi mà ông đã trở thành 
giáo su siĉu hình học năm 1910. Trước 
đó, ông đã là môn đệ của Hermann 
Cohen, nhưng rồi óng lai quan tâm 
hơn đến triét học của Husserl và 
Dilthev. Kết quả cuối cùng của việc 
ông miệt mài với tu tưởng Đức là mot 
sự đôi lập với chủ nghĩa duy tâm. Ông 
đã chấp nhận ý niệm về lý trí lịch sử 
cua Dilthey. nhưng ông tim cách loại 
bỏ những sở doán của ý niệm ấy và 
đã tiến xa hơn những quan điểm của 
Dilthey. 

Ông nhấn mạnh rằng, tư tưởng con 
mount còn kém logic hơn người ta tướng 
rất nhiều, ràng con người sinh ra ở một 
thời điểm nhất định, được đào tạo theo 
một truyền thống nhất định và môi 
trường xung quanh của con người cùng 
được xác định bang những vếu tő lịch 
xứ, Do đó, Ông kết luận. bất cứ ai muốn 
hiểu con người phải nhảy qua tất cả 
những ý niệm tinh và phải biết suy nghi 
bằng những ý niệm động. Vì đời sống 
con neười là thực tại căn bản bao góm 
mor thực tai khác nen lịch sử chứ không 
phải vật lý học là khoa học cao nhất. 

Về phần triết học duy tâm. khoa 
hoc bát đầu từ môt quan niệm về thực 
tai trong đó chủ thể, bản ngã, hiện hữu 
hao bọc trong chính nó, trong những 


hành động và trang thái tinh thân của 


nó, ông phan biện rang, một hiện sinh 


như thế là đối lập với sự sống mà ý 
nghia là với tới cái bên ngoài của chính 
minh, là hiển mình cho cái gọi là thé 
giới. Y thức có tính lich sử. nhưng tầm 
quan trọng của lịch sử không nằm hết 
trong quá khứ. Giá trị của tri thức lịch 
sử nằm trong việc chuẩn bị cho tương 
lai và quan niệm này ngu y tán dương 
tứ duy một lần nữa vì, đối với Ortega, 
hành động không có tư tưởng có nghia 


là hón loan. 
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R0SMINI- SERBATI, ANTONIO 


ROSMINI- SERBATI, ANTONIO 
(1797-1853). Ngay ca làm việc bác ái 
và sống khó nghèo cũng không phái 
là không có những hậu qua nghiệm 
trong và không phai là không bị ar nghi 
ned. Đó là điều mà Rosmini - Serbati 


đã học được. Triết eia này, người đã 


được xếp vào hạng nhà bản thể học 


Hr Ý MÓI 


trong triết học. được ngòi ta biết dên 
nhiều hơn vì những việc bác ái lập ra 
trên khắp thé giới. viện đầu tiên được 
thành lập vào năm 1828 ở Monte 
Calvario gần Domodossola, Y. Các tu 
si dòng Rosmini phải khan sông đời 
khó nghèo tuyệt đối - lời khẩn này có 
lúc được coi là có tinh cách gây xúc 
động hơn là hiệu nghiệm thật - và họ 
phái tuân thủ hai nguyên tắc trong lúc 
làm công tác bác ái, nguyên tắc thụ 
động, tức là không cho người ta thấy 
canh ngộ của mình, và nguyên tắc 
dung dung tức là bat vụ lợi trong khi 
thi hành nhiệm vu. 

Rosmini sinh ở Rovereto trong miền 
Tyrol thuộc nuớc Áo, đã hoc ở Triem 
và Padua, vào năm 1823 dà đến Roma 
với chủ ý tuyên bố công khai là phục 
hỏi triết học Công giáo và củng cô triết 
học ấy chống lại sự bất tín và hoài nghi 
Giáo hoàng Pius VII đã khuyến khích 
ông trong chủ đích này. Chịu ảnh hưởng 
sâu xa tư tưởng Descartes, ông nghiên 
cứu kỹ triết học của thánh Thomas. sửa 
đổi nó theo hướng một chủ nghĩa tâm 
lý duy lam. 


Các món đệ dòng Tên đã biểu lô 


môi cừu hận kéo dài nhiều năm cho 
đến khi bị buộc phải im tiếng theo lệnh 
của Giáo hoàng. Rosmini đã tàn tụy với 
Giáo hoàng Pius IX, ngay cà đã theo 
ngài trong lúc bi lưu dày. Dù vậy. ngay 
ca những hoàn cảnh này cũng không 


ngan can được việc sau này các tác 


BOLZANO, BERNARD 


BOLZANO, BERNARD (1781- 
i848). Số mênh cá nhân của Bolzano 
cho ta một cái nhìn bi thắm về những 
nguy hiém mà những triết gia thật su 
độc lập phải đương đầu khi những cuộc 
thay đói nội bo cua thời ky phan động 
biểu lò rõ rêt. Bolzano sinh ra gần trước 
thời kỳ bùng nó cuộc cách mạng Pháp 
và đã qua đời trong năm xảy ra nhiều 
cuộc cúch mang châu Âu. Tuy ông 
không bị thiếu trên giàn hoa, ông đã bi 
buộc phải sóng ẩn dàt trong ba mươi 
nám cuối đời. Bolzano, là một tu sĩ Công 
giáo và là giáo sư triết học ở trường đại 
học Prague. Tuy nhiên. ông vẫn tiếp 
tục làm việc không ngừng, và một số 
ban bè của ông đã lo liệu để các tác 
phẩm của ông được xuất bản dưới bul 
hiệu võ danh bên ngoài nước ông. Nửa 
thé ký sau khi ông qua đời, các trIẾt gia 
hiện đại hàng đầu đã khám phá ra các 
tác phẩm của ông và mê mái doc. Su 
phan biệt rõ ràng giữa luận lý học và 
tầm lý học của ông có một tầm quan 


trọng lớn dôi với Husserl và các môn 


phẩm của ông được đặt vào Bảng mục 
lục. Tuy nhiên. người ta không tìm thấy 
một điều gi có hại cho giáo hội. những 
sách ấy đã được miễn xá và như vậy 
cho thấy hình như đã được Giáo hoàng 
chấp thuận. Rosmini còn sông đến ngày 
hay mình được minh oan. 


đệ của ông ta. Theo một nghĩa Bolzano 
là người du báo lý thuyết hiện đại vé 
số siêu hang. Ông tin chắc rằng, trí thức 
con người có thể mở rộng ra đến vô tàn 
và nhấn mạnh đến việc tim kiếm có 
phương pháp và thân trone tránh lỗi tư 
duy tin vào điều gì mà mình muốn nó 


la su that. 


GIOBERTI, VINCENZO 


GIOBERTI. VINCENZO (180I- 
1852). Phần đóng góp của Gioberti 
trong lịch sử đấu tranh cho nên thống 
nhất Y còn quan trọng hơn là những 
hé quả của tư tưởng triết học của ông. 
Gioberti là một người con trung thành 
của giáo hội Công giáo và là một người 
tự do chủ nghĩa theo nghĩa của chủ 
nghĩa tự do đầu thế kỷ 19. Là một tu sĩ 
dà thụ phong năm 1825, ông có cảm 
tình với những người cách mạng hiến 
thân cho chính nghĩa giải phóng nước 
Ý khỏi sự đô hộ của Áo, nhưng khác 
với họ ở chỗ, ông có chủ ý trao nhiệm 
vụ tổ chức đất nước về mặt chính trị 
cho Giáo hoàng. Các Giáo hoàng Leo 
XII, Pius VIII và Gregory XVI dói làp 
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với bất cứ một thay dôi nào vẻ cả hai 
phương dien, trật tự chính tri và trật tự 
văn hóa. Gioberti dà bi das sang Pháp 
näm 1833 khi Pius IX được bầu làm 
Giáo hoàng nàm 1846, Gioberti dà dàt 
hy vong lén ông và, trong một thời gian 
ngăn vị Tân - Giáo hoàng có vẻ dà 
minh chứng cho sut mong đợi cua 
Gioberti. Sau khi cách mang bùng nó 
năm 1848, Gioberti trở vẻ Y. nhưng 
không bao Du ông đã thất vong vì cuộc 
cách mạng dà bị dè bep. và. Pius IX 
phú nhận chủ nghĩa tự do lúc trước của 
ông, Gioberti tiếp tục nó lực dung hòa 
quyền Giáo hoàng và chủ nghĩa tự do 
chính trị, bènh vực Thánh nhân chóng 
lại những trách cứ vẻ phía những người 
tự do chủ nghĩa. Nhưng những ccn đau 
dữ dội đã bé gay sức mạnh của ông 
và ông đã qua đời không bao lâu sau 
ngày cách mạng chấm dứt. 

Trong triết học của Gioberti có một 
di biệt rành rành giữa những y niệm 
cơ bản và phương pháp của ông. Trong 
khi phương pháp của ông dựa trên trực 
giác về Đấng tuyệt đối thì hệ triết học 
của ông lại liên quan đến những tương 
quan biện chứng pháp giữa bản chất 
và hiện sinh. Ông phát biểu rằng, có 
một quá trình thường trực nhờ đó bản 
chất sáng tạo ra hiện sinh và hiện sinh 
lại trở về với bản chất. Cá nhân, mà 
nguồn gốc là thân thiên, cũng di qua 
cùng một quá trình như thế. Tinh thần 
đại đồng lại trở về với đại đồng tính 
sau khi đã trải qua những giai đoạn từ 
cảm tính đến khả niệm (từ chỗ cảm 
nhận được đến chỗ hiểu biết được). 


DE SANCTIS FRANCESCO 


DE SANCTIS FRANCESCO (1817- 
1883). Trong cuộc cách mang 1848 ở 
Naples. khi những người cách mang 
chiến đấu chóng lại quân đội của nhà 
vua, có một hàng rào chướng ngal vật 
đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. 
Hàng rào ấy nằm dưới sự lành đạo của 
De Sanctis, lúc ấy là hiệu trưởng môt 
trường nam sinh. Ông đã chỉ huy và tổ 
chức các học sinh của minh thành mol 
đại đội chiến sĩ thuần thục. Khi cuộc 
cách mạng thất bại. De Sanctis bị tống 
giam trong hơn bốn năm. Ông đã dùng 
thời kỳ rảnh rồi bất đắc dĩ này để 
nghiên cứu triết học Hegel và dịch 
nhiều sách tiếng Đức sang tiếng Y. Khi 
được phóng thích, ông mưu sinh bằng 
nghề gia su và viết văn công kích tu 
do. Sau đó, ông trở thành giáo su ở 
Zurich, Thụy Si với các đồng nghiệp 
người Đức theo chu nghĩa Hegel. 
Friedrich Theodor Vischer và sử gia 
Jakob Burckhardt. Khi vương quốc 
thông nhất Y được thành lập. vua Vic- 
tor Emmanuel H đã bó nhiệm De Sanctis 
làm Thượng thư Bo giáo dục (1861), 
và sau đó làm giáo su văn học đối chiếu 
ở trường dai học Naples (1871). Ở đó 
De Sanctis có nhiều món sinh trung 


thành. trong số đó Benedetto Croce là 
người xuất chúng. 

Đóng góp chính cua De Sanctis là 
cho mỹ học. Tuy ông vẫn theo chủ 
nghĩa Hegel, ông đã không tìm thấy 
những quan diêm mỹ học trên y tưởng; 
thay vào đó ông đã tập trung vào hình 
dạng. Ông phát biểu rằng hình dạng 
sống là bản chất của mỹ thuật hơn là ý 
tưởng về cái đẹp. Ông đối lập với mọi 
phương pháp tiếp cận đến nghệ thuật, 
nhất là thi ca bằng luận lý hoc, và nhấn 
mạnh đến sự phân tích dạng. Anh 
hưởng của ông trên sự phê bình văn 
học Y vẫn còn mạnh đến ngày nay. 


ARDIGO, ROBERTO 


ARDIGO, ROBERTO (1828-1920). 
Nguyên là một linh muc Công giáo và là 
mot nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của 
chủ nghĩa thực nghiệm Y, Ardigo đã từ 
bỏ thần học năm 1869 và từ bỏ giáo hội 
năm 1871. Ông được bố nhiệm làm giáo 
sử than học ở đại học Padua năm 1881. 
Từ lúc đó đến năm 1900, khi phản ứng 
duy tâm chủ nghĩa diễn ra, ông đã gây 
được ảnh hưởng đáng kể trong các câu 
lạc bộ triết học. Chủ nghĩa thực chứng 
của ông, lấy cảm hứng từ Auguste 
Comte, khác với chủ nghĩa của thầy ông. 
Ardigo coi tu tưởng quan trong hơn vật 
chất và nhấn mạnh đến những cuộc 
nghiên cứu tâm lý học công phu. Ông 
phát biểu rằng, tư tưởng nổi bật trong 
moi hành động, là kết quả của môi hành 
động, và rằng, nó chỉ biến mất hắn trong 
tình trang hu hóa chung. Theo Ong, tư 
tưởng được hình thành tự nhiên không 
liên quan đến cái được coi là tuyệt đối. 
Các sự kiện là nội dung của nhân thức. 


PARET0, VILFRED0 


PARETO, VILFREDO (1848- 
1923). Vào cuối đời minh, Pareto, giáo 
sư kinh tế học ở đại hoc Lausanne đã 
được Mussolini lên cầm quyền trao 
tặng nhiều danh dự. Tuy nhiên. ông 
vẫn dửng dưng đối với mọi kẻ ca tụng 
chủ nghĩa Phát xít và còn nói bóng nói 
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trong đó yếu tố chủ thé và yếu tố khách 
quan được triển khai từ một trạng thái 
ban đầu không rò rệt. Những tác phẩm 
chính của ông là: Psychology As A Posi- 
tive Science Tam lý học như là một khoa 
hoc thec chứng (1870) và The Moral of 
the Positivists Dao dite hoc cua người 
thuc clutng chủ nghĩa (1879). 


gió ràng những người Phát xít không 
hiểu các tư tưởng của ông. Trong một 
thời gian, những ý tưởng của Pareto còn 
đạt đến một vị trí quyền lực và uy tín 
lớn trong nước Mỹ dân chủ. Sự hiểu sai 
các học thuyết của Pareto là do sự kiện, 
mà những người thán phục trung thành 
nhất của ông cũng phải than phiên, là 
ông có thói quen nói đến những điểm 


quan trong nhất của mình một cách 
bình thường hay ngay cå chỉ bằng 
những chú thích ngắn. Hơn nữa ông dà 
trình bày không phải là một hệ thông 
khép kín và đầy du, mà, đúng hơn. mol 
loạt những cuộc nghiên cứu. Điều lôi 
cuón chủ nghĩa Phát xít đến những ý 
tưởng của Pareto không phải là bản thân 
học thuyết của ông mà là do một vài 
đoạn - nói rõ là việc ông rất thán phục 
cuón The Prince (Ong Hoàng) của 
Machiavelli, sự thiếu tôn trong đạo đức 
học và sự xem thường của ông đôi với 
siêu hình học và tôn giáo. 

Pareto sinh ở Paris. Ông là con của 
mol nhà quý tộc Y dà ti nạn chính trị ở 
Pháp. me ông là người Pháp. Năm 1855. 
khi cuộc đình chiến cho phép ông trở 
lai Y, Pareto đã chuẩn bi để bước vào 
nghe kỹ su và trở thành giám đốc dường 
xe lứa trong thung lũng sông Arno. 
Năm 1876, ông bát đầu viết về kinh te 
học và đã sáng lập "Dinh luật Pareto" 
là định luật cố gắng phát biểu mỗi liên 
quan gia số thu nhập và số người nhận 
Cuón Manual of Political Economic 
(Sách giáo khoa Kinh tế hoc của ông) 
(1906) được bàn cài rất nhiều, dù cho 
cuốn Sociologia Generale (1916) có 
gây ra nhiều cuộc tranh cài hơn, tác 
phẩm này cũng được địch ra tiếng Anh 
đưới tựa dé là The Mind and Socien 
(Tỉnh thân và vã hội) năm 1935. 

Pareto tuyên bố rằng ông đã nâng 
cao món xã hội học lên hàng một khoa 
học thực nghiệm luận lý học. Ông nhấn 
mạnh đến những yếu tő bất hợp Is 
trong những hành động của con người 


bằng cách cho thấy những thành phần 
của đời sống xã hội mà ông phân thành 
hai nhóm chính — tức là. nhóm “thành 
phần còn lại” hay những yếu tổ căn 
bản và nhóm “thành phần rút ra” là 
nhóm thường sai lầm và tạo ra những 
huyền thoại. Về phán những "thành 
phần còn lại”, mà ông chưa bao giờ đưa 
ra định nghĩa đầy đủ. Pareto có ý nói 
đến những mặc nhận không phát biểu. 
tức là những điều mà ta coi là hiển nhiên 
đến độ không cần giải thích, hay những 
tín ngưỡng không hình thành bằng 
những quá trình hợp lý. Sự tiến hóa xã 
hội được quyết định bởi những lợi ích 
kinh tế, bởi những yếu tố tâm linh và ý 
thức hé, bởi sự “tuan hoàn của tinh 
hoa". Pareto đối lập với “chủ nghĩa cá 
nhàn rời rac" và ông tuyên bó rằng, 
"nếu không phái là một cá nhân thì ít 
nhất ông cũng là một đơn vị của tập 
thé" và nhấn mạnh đến tầm quan trong 


của các giải cập xã hội. 
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PEANO, GIUSEPPE 


PEANO. GIUSEPPE (1858-1932). 
Khiêm tôn, giản dị. nhân từ. dễ mến 
trong cách cư xử cá nhân của mình. 
Peano đã gây ấn tượng mạnh đối với 
cử tọa và độc giả của ông, bằng su chính 
xác cao độ của những tư tưởng của ông. 
Ông chủ yếu là một nhà logic toán học, 
nhưng ông cũng tận tụy với ý tưởng cải 
thiện những môi quan hệ giữa con neười 
với nhau, những sự liên lạc quốc 16, sự 
tiến bộ và xích lại gần nhau giữa tinh 
thần và kỹ thuật. Chính mối quan tam 
khoa học và nhân đạo đã đưa ông đến 
vấn dé ngôn ngữ toàn cầu hay. như cái 
tên ông gọi. "liên ngôn ngữ” và đến 
mục đích thực hiện cát mà Leibniz dà 
hoạch định trong chương trình của ông 
về một đặc tính đại đồng. 


Sau khi xuất bản nām 1884 cuốn 
Differential Calculus and Principles of 
the Intergral Calculus Phép tính vi 
phán và những nguyên tắc của phép 
tính tích phán, và năm 1888 cuốn The 
Geometrical Calculus Phép tính hinh 
học, Peano đã đưa vào toán học những 
y niệm và phương pháp mới mà ngữ 
vựng được ông rút gọn trong ba từ, Ông 
tin chắc rằng. để duy trì tính chất chính 
xác của toán học. cần phải từ bỏ ngôn 
nữ thông thường và hình thành một 
dung cụ ngôn ngữ phục vụ tư tưởng 
cùng một cách như là kính hien vi phục 
vụ sinh học. Chữ viết ghi ý do Peano 
tạo ra dùng những ký hiệu khai thác 
logic học được hình thành khác với 
những ký hiệu đại số học. Hệ thống 
của ông cho phép mọi mệnh dé logic 
học hoàn toàn bằng những ký hiệu để 
có thé giải phóng logic học của lý trí 
khỏi ngôn ngữ bằng lời, và sự mơ hồ 
có thể hiểu theo nhiều nghĩa của ngôn 
ngữ ấy. Trong cuốn Formulary of 
Mathematics (Công thức toán hoc) 
(1894-1908), ông dà thu gọn toán học 
thành việc ghi chú bằng ký hiệu. Ngoài 
nó lực hệ thống hóa logic học như là 
mol khoa học toán, Peano còn tìm cách 
làm cho ý tưởng trở thành một ngôn ngũ 
quốc tế phổ biến và phát triển công 
dụng thực hành của nó. Với tư cách là 
chủ tịch Hàn Lâm viện Academia pro 
Interlingua (Hàn Lâm viện liên ngón 
ngit), ông là một sứ giả tận tuy cho ý 
tưởng này. 


CROCE, BENEDETTO 


CROCE, BENEDETTO (1866- 
1952), Những mối tướng quan hay thas 
dôi giữa những dang khác nhau của 
tỉnh thần con người là mỗi quan tâm 
của Croce hơn là việc giải quyết những 
vấn dé siêu hinh hoc. Theo ông, chẳng 
có gl không tượng trung sự phát biểu 
củu tỉnh thần. hoặc trong thiên nhiên 
hoặc trong linh vực khoa học. Ông đối 
lap với chủ nghĩa duy vật, chu nghĩa 
thiên nhiên và nhị nguyên luận của 
Kant và thường quay sang những v 
niêm triết học kinh viện đổi mới. Ông 
tứ cor minh là một món đệ cua Plato 
và De Sanctis trong chủ nghia duy mV; 
của Herbart. trong dao đức hoc. Doi 
với Croce, doc Hegel là "tranh luận 
hen trong chính nhận thức của mình ” 
Ông không bao giờ có ý xây dựng môt 
hé triết học, nhưng đúng hơn là. Nas 
dựng một loạt những hệ thống hóa. 
Ong coi mọi tự tưởng triết học như là 
những bước chuyển tiếp, "vi triết học 
là lịch sif của triệt hoc”. 

Croce bat đầu công cuộc nghiên cứu 
sử học, me mi với những bài tường 
trình, những thành tích và làm kinh ngạc 
các dòng nghiệp của mình về những 
khá năng phê bình chính xác Ong quas 
sang trit học vào khoang 1893, vi 
phương pháp cua ông về khảo sát tài 
liệu và giải thích những hiện tượng sử 
học bao hàm một sự nghiên cứu sâu 
sắc trong những mỗi tương quan gita 
lich sư và khoa học và sự khao sát 


những ý niệm tông quát có the dàn đến 


những y niệm lịch su, hay có thé ket 


hựp với những ý niệm ấy. Kết quả đầu 
tiên của những cuộc nghiên cứu này là 
tác phẩm Aestheries Mỹ Hoc (1902), 
thước quan niệm nlut là khoa học phái 
biếu, Cùng với ba tập liên quan tới logic 
hoc, đạo đức hoc và lý thuyết lịch xử, 
ms học là một phản của bộ Philosophy 
of Spirit ( Triết hoc Tỉnh thân) của ông, 
hoàn tất vào năm 1917. 

Croce dà mất cha, mẹ và chị ông 
trong một trận động đất năm 1883 và 
bị ton thương nghiêm trong. Tuy nhiên, 
không phải kinh nghiệm này đã khiến 
ông bát đầu những vấn dé triết hoc. Tin 
tức về những vấn dé như thế dà làm 
Voltaire và Goethe nghi đến siêu hinh 
hoc. Dưới chế độ phát sit của Mussolini. 
Croce chưa bao giờ bị bất cũng chưa 
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hé bị buộc phải di cư: ông tiếp tục thách 
thức tính bất khả sụp đồ của quốc trưởng 
ngay trong que hương cua chính ông. 
Ông chưa bao giờ sc hãi những mối de 


GENTILE, GIOVANNI 


GENTILE, GIOVANNI (1875- 
1944). Gentile là triết eia chính thức 
cua chu nghĩa Phát xít Y. Sau thời gian 


làm giáo sư triết học d đại hoc Palermo 
từ 1907 đến 1914 và sau đó ở đại học 
Pisa, ông đã là Bộ trưởng Bộ giáo dục 
từ 1922 đến 1924. Sau đó ông trở thành 


Thượng nghị sĩ và được Mussolini giao 


doa, hay bị những lời hứa me hoặc: 
vẫn tiếp tục tuyên xưng chủ nghĩa tự 
do duy tâm trước. trong và sau triểu 
đại của khủng bố. 


phó cho cái gọi là “cuộc cai cách hệ 
thống giáo duc”. Ở vị trí nav. Ong đã 
bãi nhiệm tất cả các giáo su bi nghi 
ngd là có tư tưởng tự do hay dàn chu; 
nhưng từ khi ông không còn là dáng 
viên của Đăng Phát sit, Gentile dà 
không thỏa mãn mọi yêu cầu liên 
quan tới chương trình hoc. Benedetto 
Croce dà mạnh mé phản dot sự thanh 
trừng của Gentile nhưng không có 
hiệu quả. 

Theo Gentile, nhu ông dà giải 
thích trong những tác phẩm chính của 
minh, General Theory of the Spirit as 
Pure Act Lý thuyết tổng quát vé tỉnh 
thân nhi là hành động thuán khiết 
(1916) và Logic as Theory of Knowl- 
edge Logic học như là ly thuyết tri thức 
(1917), triết học cách biệt với đời sóng 
và đời sống cách biệt với triết học 
đều là những triệu chứng của sự phá 
sản văn hoc. Triết học phải thâm nhập 
vào đời sống con người, cai quản và 
uốn nắn nó. Tư tưởng bao hàm tất cả, 
không một ai có thể ra khói quy đạo 
của tư tưởng hay vượt quá tư tưởng. 
Thực tại chỉ có thể tư duy liên quan 
với một hoạt động, nhờ đó nó có thể 
trở thành tư duy được. Mọi kinh 


nghiệm xảy ra giữa một chủ thể - có 
thể là một người, một trung tầm và 
có bản tính tỉnh thần. vô số những 
hiện tượng thiểu một trung tâm như 
thế. Thực tại chỉ có thể tư duy như là 
tự đặt ra mình chứ không phải như là 
được đặt ra. Do đó, thực tại là tính 
thần. Tinh thần vừa là cái duy nhất 
vừa là vô số và được công nhận trong 
hành động thuần khiết. Gentile thêm 
rằng, tinh thần “môt - vô sô“ cũng 
giống như cái độc nhất quá lớn không 


thể tả bằng lời trong thuyết Huyền 
nhiệm. Bằng nhận xét này, Gentile 
đã đi chệch hướng với Hermann 
Cohen là người đặc trưng tư duy như 
một tạo vật thuần khiết. Benedetto 
Croce phản biện rằng "hành động 
thuần khiết” của Gentile chẳng là gì 
khác hơn ý chí của Schopenhauer. 
Trong khi đi theo Hegel, Gentile, nói 
chung đã tìm cách phối hợp hiện tượng 
luận của Hegel về tỉnh thần với những 
lý tưởng về tri giác của Berkeley. 
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GROTIUS, HUGO (Hugues De Groot) 


GROTIUS, HUGO (HUGUES DE 
GROOT) (1583-1645). Ở tuổi 16, 
Grotius đã là một luật sự rất thành công 
ở Leyden. Ông rất xuất sắc trong vai 
trò nhà luật pháp. nhà thần hoc, nhà 
sử học, nhà ngữ van, nhà thơ và nhà 
ngoại giao. Năm 1619, sau khi phe 
công hóa Hà Lan bị đánh bai, phe quận 
chủ chiến tháng dà đưa ông ra xét xử 
và kết án ông tù chung thân. Tuy 
nhiên, năm 1621 ông đã trốn sang 
Pháp và sống lưu vong. Ông được kính 
trọng như là một hoc già, sau đó được 
chính nước ông công nhận là một trong 
những vĩ nhân Hà Lan cüa mọi thời. 
Trong khoáng lŠ năm, Grotius đã là 
sứ thần Thụy Sĩ ở Paris và đã hoàn 
tất một số nhiệm vụ khó khăn trong 
khi thương thuyết với Richelicu. 

Grotius không phải là người đầu 
tiên giải thích chỉ tiết định luật thiên 
nhiên, nhưng ông là người đầu tiên xây 
dựng hệ thống pháp lý quốc tế trong 
đó sự phân biệt giữa luật tự nhiên và 
luật lịch sử là cốt yếu. Theo Grotius, 
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nguyên tác dao đức tự nhiên dà được 
Thiên Chúa viết vào trong tim và tinh 
thần nhân loại. Nó phải được xác định 
bằng lý trí. Đằng khác, những dinh chế 
hien có và luật pháp các nước là những 
sản phẩm của ý chí con người. Chung 
cuộc tôi hậu của việc phát triển luật 
pháp phải là sự thiết lập sự chi huy tối 
cao của luật tự nhiên. Trong lúc này, 
cần phải đưa ra một số đòi hỏi tối thiểu 
để không cho phép gây chiến hay tiến 
hành chiến tranh. Tác phẩm có ý nghia 
của Grotius On the Law of Peace and 
War (Bàn vé luật Hóa binh và Chiến 
tranh) (1625) nhám đến việc chống 
lai chính sách cường quyền độc đoán 
và các nhà hòa bình chủ nghĩa cáp rien 
triệt để. mặc dù thừa nhận các cuộc 
chiến tranh chính nghĩa. Trước đó, 
trong cuốn Mare Liberum (Biển tực do, 
1609) của ông. Grotius đã cố gáng bảo 
däm quyền của những con tàu trung 
lập chống lại những lực lượng tàn nhẫn 
về phía Bỏ Đào Nha, Tây Ban Nha và 
Anh quốc. 

Grotius cũng có một ảnh hưởng lớn 
đến việc chú giải Cựu ước nhờ sự minh 


"rnb cua Rubens. Grot 
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ence hiit. Chan dung fu ve 


mån lạnh lùng của ông đã giúp ông 


không lê thuộc vào truyền thông Kito 


KIERKEGAARD, SOREN 


KIERKEGAARD, SOREN (1813- 
1855). Một đứa con trai mười hai tuổi, 
lạnh và đói. dang chăn cừu trong môt 
dong có hiu quanh, thinh lình chạy đến 
neon đôi cạnh đấy trong tuyệt vọng và 
nguyên růa Thiên Chúa ở đó. Đó không 
phái là triệt gia của chúng ta, đó là cha 
cua Ong; nhưng việc này dà treo nặng 
trên đầu gia đình Kierkegaard, khiến 
cậu bé Soren hay băn khoăn lo lắng. 
Sau kinh nghiệm này trên bãi vắng, 


fingo Grotius 


giáo và có thé cóng nhân tính dóc 


nhật lich sử của kinh thánh Hebrơ. 


cha ông dà kinh doanh hàng len và 
đã phát dạt. Nhờ bản tính hài hước 
của ông công với đời sóng khó tu và 
mol quan tâm đến những lo buồn của 
đồng loai, dà giúp ông tránh khỏi bị 
mất trí. Ong đã chia sẻ sự sầu muộn 
cho nhiều người Dan Mạch, và như 
là một nghệ sĩ và thị sĩ trong tận đáy 
lòng và trong lời nói, ông đã che đậy 
phần lón nỗi ưu sáu ấy trong văn 
phong manh mé và dày màu sắc của 
minh, qua đó ông nhiệt tình chứng tỏ 


ràng. cuộc sông bao giờ cũng dân đến 


những giao lộ và đòi hỏi phải có 
những quyết định đột ngột, bằng thái 
độ thích đáng hay bỏ qua để giúp 
chúng ta vượt qua khó khăn. Tựa dé 
của một trong những tác phẩm quan 
trọng nhất của ông là Either - or (Hoặc 
- Hoặc), cái tên đã trở thành biệt hiệu 
của ông một cách hài hước giữa những 
"con người thường” mà ông đã gặp 
gỡ trong khi đi lang thang hàng ngày 
qua Copenhagen. Theo một nghĩa, 
ông là đối trọng Dan Mạch của 
Schopenhauer mà ông chia sẻ quan 
điểm về phụ nữ. 

Chỉ mới chịu ảnh hưởng thói, 


Kierkegaard, trong lúc ngưỡng mo 


Hegel và Schelling, rồi lại gạt bỏ họ, 
đã có chu y tạo ra khó khăn thay vì 
giải quyết khó khăn, ông coi môi 
tương quan giữa tỉnh thần hiểu biết 
và chân lý vĩnh cửu là diéu nghịch lý 
lớn. Sự thật chỉ đạt đến một cách chủ 
quan mà chủ quan lại là sự thật. 
Ông đã suy nghĩ về Kitô giáo 
nhiều đến độ ông thuyết phục người 
ta đừng theo giáo hội. Sau khi đã dùng 
hết số tiền được thừa kế. cuối cùng 
ông đã lao mình vào những cuộc 
tranh luận và viết tất cả những gì ông 
muôn viết, và người ta dà nhặt ông ở 
ngoài đường phố và ông đã qua đời 


trong bệnh viện lúc chưa dày 43 tuôi. 


Sören Kierkegaard 


(Nhà Bảo tàng Lich wt Quoc gia, Frederiksborg) 
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HUIZINGA, JOHAN 


HUIZINGA, JOHAN (1872-1943). 
Sau khi Huizinga dà trở thành nói tiếng 
khắp thé giới như là sử gia về nén văn 
mình cuối thời trung cổ, thời Phục 
hưng và chủ nghĩa nhân bản. ông bất 
đầu triển khai triết học về văn minh 
của chính ông. Các tác phẩm của ông 
bàn đến những vấn dé văn hóa đương 
thời, nhất là cuốn Shadow of Tomor- 
row (Bóng ngày mai) (1936), cho thấy 
rò ràng rằng hiện tượng lịch sử về sự 
Waning of the Middle Ages (Canh báo 
của thời trung có), như là tựa dé tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông, dà ảnh 
hướng sáu xa đến tư tưởng của ông về 
tình trạng hiện tại và tương lai của 
nhàn loại. Mặc dù Huizinga coi lịch 
sử như là môt quá trình không đảo 
ngge được, Ông phản đối niềm tín của 
mình vào những nguyên tắc tuyệt đối 
vẻ đạo đức học và su thật vĩnh hằng. 
những điều tôn tại “bên trên dòng 
chuyển dịch và tiến hóa” và ông tiếc 
nuôi việc không còn một thấm quyền 
phố quát như đã được đại diện bằng 
giáo hội thời Trung cổ. có mục đích 
hướng dẫn nhân loại phù hợp với những 
nguyên tác bất di bất dịch. 

Huizinga dà định nghĩa văn hóa nhu 
là sự hợp tác giữa đời sóng xã hội với 
san phẩm tỉnh thần. Sau này ông bỏ 
rơi định nghĩa này vì cho là quá hẹp 
và. trong khi van nhấn mạnh đến sự 
hgp tác, ông tìm cách đưa vào sự hợp 
túc ấy ý niệm về thiên hướng cá nhân. 


Huizinea cho rằng sự thiếu tập trung 
tinh thần, sự suy yếu của phán đoán. 
sự từ khước sự hợp lý, sùng bái đời 
sống và thiếu bác ái, là những triệu 
chứng chính của cuộc khủng hoang 
văn hóa hiện nay. Triệu chứng cuối 
cùng được nói đến dà có tâm quan 
trong càng ngày càng lớn đối với 
Huizinga. Những biến có của lịch sử 
đương đại đã khiến ông càng thiên về 
ý thức hệ luân lý Công giáo. Trong 
một lá thư gởi Julien Benda, ông tuyên 
bố rằng, học thuyết về bảy tội trọng là 
phương hướng tốt hơn mọi khoa tâm 


lý hiện đại đối với đời sống con người. 
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BACON, ROGER (1214-1294). Là 
mot tu si dóng Francis, Roger Bacon 


đã được giáo dục ở Oxford và Paris 


Roger Bacon 
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Ông dà được một xố người biết đến 
như là Doctor Mirabiis. bác si kỳ diệu: 
dôi với những người khác như là Friar 
Bacon. như là thầy phù thủy mà ho sợ 
hãi và kính trong vì cho rằng ông sd 
hữu những quyền năng. Những tham 
vong của ông để tim hieu các bi mal 
của thiên nhiên, để làm những phép 
tính theo vạt lý học và thí nghiệm với 
hóa chất đã làm đấy lên su hoài nghi 
và ganh ti của các thầy dòng. Ho ngay 
lập tức than phiên với Giáo hoàng Ông 
bị tô cáo là phù thuy — vì ông dà trích 
dân các tác giả A Rập và Hy Lạp như 
là những chuyên gia, vì ông dà chế tao 
kính lúp, vì ông dà kháo sát những tính 
chất của ánh sáng. vì ông dà khám phá 
ra một chất bột tương tự như thuộc súng, 
đã liệt kê những sai lầm của cuốn lịch 
Julian, vì dà phe bình giáo su đại học 
(Ông gọi Thánh Thomas Aquinas là môi 
"giáo sư không có hoc"). Cuối cùng 
các đối thủ của ông cũng thành công 
trong việc nhờ tay Giáo hoàng ngàn cán 
ông không được dạy học. Ông bị giam 
trong mười năm không có sách vở hay 
dung cụ gì. Cuốn Opus Majus là môt 
sự tự biện hộ cho mình. nhưng cả tác 


phàm này cũng nhu là một phiên bản 
có đọng, cuốn Opus Minus, cùng không 
làm cho Roma may may chü v. Ong dà 
viết một cuốn thứ ba Opus Tertium. 


chăng thành công chút nào. Theo nhiều 


nghia những cuộc đầu tranh của Roger 
Bacon cũng tướng tự nhu những cuộc 


đấu tranh của người bạn đồng hương 


với ông, Francis Bacon. 
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Trone mot tÌnh ban hämta 


Trong måt thui ban thë Ky 13 của Roger Bacon 
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Bacon goi thu bun của cuón Opus Majus eua 
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BACON, FRANCIS 


BACON, FRANCIS (1561-1626). 
Tác phẩm triết học đầu tiên ban đầu 
viết ở Anh quốc là cuốn The Advance- 
ment of Learning (Tiên bộ của kiên thức ) 
1605 của Francis Bacon. Tác già của 
nó là một người sinh ở Luân Đôn con 
trai của Nicholas Bacon, vị đại Chưởng 
ấn. Theo đuổi sự nghiệp chính trị và 
luật pháp từ thời còn trẻ, ông đã được 
thăng lên đến địa vị Chưởng ấn. Năm 
1621, ông bị tố cáo và được xác nhận 
là dà nhận hối lô của người đi kiện. Sau 
đó ong đã rút ra khỏi đời sống công 
khai và dùng những năm còn lại của 
đời mình để nghiên cứu khoa học. 

Tính cách cá nhân của Bacon dà bị 
người đương thời và hậu the len án 
nghiêm khắc. Cũng như nhiều người 
vào thời đó. ông dà đặt sự nghiệp của 
minh trước sự an sinh xã hội và tính 
Dem khiết cá nhân. Nhưng bất chấp 
những sở đoản vé đạo đức của ông, 
nout ta phải tin vào sự tận tụy của ông 
với khoa học, và những nó lực chân 
thành của ông trong việc dùng quyền 
lực và thẩm quyền của ông để xúc tiến 
khoa học. Ông là một trong những 
người truyền bá nghiên cứu khoa học 
lớn nhất. Ông đã tận tụy hết mình để 
bênh vực các nhà khoa học chống lại 
những sự lên án có thể có của giáo hội, 
một môi nguy hiểm cố hữu cho bản chất 
đích thực của những kết luận khoa học. 
Ông đã cố làm như thế bằng cách tuyên 
bó sự tôn kính tôn giáo chính thống, 


bằng cách công bó và bảo vệ vấn dé 


Se 


thể tục hóa khoa học và triết học, \ 


bằng cách dùng đến lý trí và mặc khải 
trong đó "su thật kép” là một học thuyết 
thời trung có được châp nhận. Bacon 
coi và tin rằng tứ tưởng dà tục hóa như 
là một dụng cụ cho việc cải thiện tương 
lai của hoàn cảnh con người. 

Ông tự xếp hạng mình như là "Người 
thói kèn cho thời đại mới”. Thực ra. ông 
đại diện cho thời chuyển tiếp, mặc dù 
ông nhấn mạnh một cách rõ ràng đến 
tảm quan trọng của thực nghiệm và 
phương pháp suy diễn. Ông không biết 
đến phần lớn những tiến bộ đích thực 
mà khoa học đã đạt đến trong thời ông. 
Ông quan tâm đến những tác dụng của 
tri thức trên hạnh kiểm con người nhiều 
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Vil eua Bacon, 1622 


hơn là quan Gm đến tri thức vị tri thức. 
Ong khẳng định rằng "tri thức con người 
và quyền năng con người gặp nhau trong 
môt thực thé; do đó trí thức là quyền 
năng”. Ông thận trọng chống lại khả 
năng lạm dụng quyền lực. Nhượng bộ 
thành kiến hay “thần tượng” có thể đưa 
đến việc lạm dung này. Vấn dé ông 
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Trang tia de trong such tiêu Iudn của Pavo, 
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tuyên bó đã sáng lập thường trực “mol 
sự kết hợp đích thực và hợp pháp” giữa 
khả năng thực nghiệm và khả năng duy 
lý. Là vấn để khả đĩ tranh luận được. 
Tuy nhiên, giá trị không thể chối cãi được 
của ông là đã nhận ra rằng. triết học đích 
thực liên quan tới "công việc và may 
mắn đích thực của loài người”. 


Va hoang Elizabeth / 


HOBBES, THOMAS 


HOBBES. THOMAS (1588-1679). 
Sinh non vi me ong lo sd ham dội Tas 
Ban Nha dang đến gán. Hobbes vốn 
tính nhút nhát. không phù hợp với triết 
học được đưa ra trong cuốn Leviathan 
và Behemoth. Chịu nh hưởng của 
những triệt gia lớn nhất thời ông - trong 
do có Descartes, Gassendi và Galileo 
mà ông dà gặp ở lục địa châu Au như 
là gia su của Charles I. và trong 1 năm 
tự ý lưu vong không cần thiết - Hobbes 
đã truyền bá thuyết duy vật, tìm cách 
gidi thich mọi việc trên những nguyen 
tắc cơ hoc. Ông chủ trương rằng, moi 
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Trang tt dé cuom Novum Organum cua Pacon 
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tri thức đều từ giác quan mà đến và dòi 
tượng của trí thức là những vật thê vật 
chất, tuân theo những sức mạnh vật lý. 
Con người cũng thé, ở trang thái tự 
nhiên, con người là "dán don và døg 
đáy”. Nhận thức được rằng, nếu con 
người tiếp tục là chó sói dôi với con 
người thì kết quả se là hỗn loạn và tàn 
phá. Do đó con người dà di tới một khë 
ước xã hội ủy thác việc kiểm soát đồng 
loại cho nhà nước. và do đó bào dam 
môt mức độ an ninh cho ho. Do đó. tự 
bản chất, nhà nước và vua chúa chỉ là 
một sự thỏa thuận mua bán. 

Không chịu ảnh hưởng cua Francis 
Bacon, đã có lúc ông làm thư ký cho 
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Thomas Hobbes 


ông ấy, đọc ít sách vở, hay gây sự 
với các tờ báo hoặc là vì những ý niệm 
đã thay đổi, hoặc là vì nghị viện đã 
thay dôi, bị lôi cuốn vào toán hoc mà 
ông không có tài để có những đóng 
góp độc đáo, ông dịch văn Homer và 
những tác gia Hy Lap khác. Ông đã 
đến tuổi 89 và hay than phiền gặp rắc 
rối để đuổi ruói "khói đáp xuống chó 
hói đầu của ông”. Với tính trước sau 
như một, ông đã chống lại sự thắng lợi 
của thời Phục Hưng cũng như sự hồi 
sinh của triết học kinh viện. Các trước 
tác của ông đã bị nghị viện lên án. Mặc 
dù hàng giáo sĩ ghét bỏ ông với tính 
cách là một người vô thần, ông vẫn 
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giữ minh bằng cách gia nhập một giáo 
hội và tỏ ra sung đạo khi đôi mặt với 
tử than. 
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LOCKE, JOHN 


LOCKE, JOHN (1632-1704). Có môt 
sư kiện không thể chối cài được là 
những mám móng của bản tuyên ngón 
dóc lập Mỹ nằm trong tập thứ hai của 
cuón Two Treatises on Government (Hai 
khái luận về chính quyền của John 
Locke), xuất bản năm 1690 để biện 
minh cho cuộc cách mạng nước Anh, 


Trang tua dé cuón De Cive cua Hobbes dich 


sang trong Anhi 


hai nām về trước. Nhiều người cũng cho 
rằng, Locke đã ảnh hưởng sâu xa đến 
sinh hoạt Hiến pháp và văn hóa ở Hoa 
Kỳ bằng 
phải phân cách giáo hội với nhà nước, 


cách chứng minh sự can thiết 


trong cuốn Letter on Toleration (Thu vé 


sự khoan dung) (1689) của ông. Trong 


nhiều thập niên của thé kỷ 18, người 
Mỹ rất có lý khi cho minh là những 
người thừa kế ý chí chính trị của Locke. 
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điều mà người tà xao làng ở Anh, quê 
hương của triết eia. Chủ nghĩa tự do 
Anh dà manh lên khi trở lại với Locke, 
mà những ý tưởng, với Montesquieu 
và Voltaire là trung gian, dà chinh phục 
nước Pháp và sau đó đã thâm đươm tỉnh 
thần của Hà Lan và Scandinavia. 

LN thuyết chính trị của Locke dựa 
trên ý niệm của ông về bản chất con 
người. Ong dà hình thành ý niệm ấy 
nhá những cuộc nghien cứu sâu rộng 
và hơn nữa, nhá những kinh nghiệm 
sống của chính ông. Ông đã đau khổ vì 
bị bách hại vé chính trị: ông dà hoạt 
động nhu một nhà ngoại giao. đã dan 
thân vào những cuộc quan sát vật Iv. 
hóa học và y khoa trước khi và trong 
khi ông viết về những chủ đề triết học. 
Locke luôn luôn nhấn mạnh đến niềm 
tin của ông rằng, triết học phải có công 
dụng thực tế. Ông không thích bụi phấn 
của nhà trường. Ông chưa bao giờ có 
tinh bát buộc một sự kiện phải an khớp 
với lý thuyết của mình. Ông thà gánh 


John Locke 


Dates. nedi nha cua John liki 


chịu rủi ro, bị cáo buộc là bat nhật hơn 
là làm như thé. Tuy nhiên. các sử gia 
hiện đại đã phát biểu rằng. Locke 
thường rất thận trọng trong lời nói hơn 
là trong vô số những bài bình luận nói 
tiếng nhất của ông. 

Locke dà hoàn thành nhiệm vụ lớn 
lao, là thám tra sâu trong những khả nắng 
và giới hạn của đầu óc con người, trong 
cuón Essay on Human Understanding 
(Tiếu luận vé tri thức con người của 
ông) (1690), kết quả của mười bảy năm 
làm việc Đây là một bản họa do bao la 
trong lĩnh vực hoạt động tinh than và là 
cuộc nghiên cứu tổng hợp đầu tiên về 
tâm lý học phán tích, từ khi vấn dé tri 
thức được đặt trên căn ban tâm lý học. 
Nó mở ra thời kỳ chủ nghĩa kinh nghiệm 
và hướng dẫn tư tưởng của nhiều triết 
eia trong nhiều thời kỳ khác nhau, Mài 
cho đến thê ky 20, Alfred North White- 
head, mặc dù di chệch ra xa những lập 
trường chính của Locke, ông vẫn còn 
quen tán dương "su toàn ứng dáng 
khám phuc" của Locke và nghi rằng, 
Locke là người dà du báo những điểm 
chính của triết học cơ thể. 


Khi vua William IIl bó nhiệm 
Locke làm thượng thư của triệu dinh 
Hohenzollerns ở Berlin, nhà triết học. 
đã từng là tùy viên ở đó hồi còn trẻ. 
ông đã từ chối vinh dự này và nêu lý 


do ring uống rượu gioi là một điều 


BERKELEY, GEORGE 


BERKELEY. GEORGE 


1753). Một triệt gia sắc sao và mot. nhà 


( 16585- 


văn Xuất sắc, không sợ công kích những 


cần có của một thượng thư ở triều đình 
ấy, và rằng ông - người tỉnh táo nhất 
trong vương quốc - không thé làm 
được việc gì ở đó cả. Locke là môt 
người tinh táo không phar chỉ trong 


khía cạnh ông nêu ra trong dip đó. 


điều tầm thường, văn phong của Ber- 
kelev đã thuyết phục nhieu độc giả dôi 
lập. Ong là nhà quán quân của chủ 
nghĩa duy tầm. hay đúng hơn là của chu 


nehia phi vật chât than hoc. Mục dich 


chính của ông chứng tỏ sự hiện hữu 
của Thiên Chúa là điều hiển nhiên và 
chứng tỏ rằng Thiên Chúa là nguyên 
nhân đích thực của mọi sự vật. Ông tiến 
hành nghiên cứu từ sự khảo sát thiên 
nhiên và phạm vi tri thức con người của 
Locke. Berkeley dà nhãn mạnh đến sự 
phân biệt giữa ý tưởng và ban thân tinh 
thần. Ông quan niệm, tỉnh thần là một 
hữu thé hoạt động khác han với tính 
thụ động của nội dung tỉnh thần, và kết 
luận ràng không có vật chất. rằng moi 
thực tại đều là tỉnh thần, và thiên nhiên 
là một sự biểu lô của Thiên Chúa. Sư 
phát trién của học thuyết ông chứng 10 
ảnh hưởng bên bí của Malebranche hơn 


là Plato. Trong những tác phẩm triết học 


George Berkeley 
(Hou 


|| 
pham Cua Smibert, phong tranh quoc. giaj 
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Ban sao lä thu ena Berkeley 


Thomas Reid (1710-1796), mat triét gia ngudi Lea 


- len di lập vot Berkeley và Hume vå nhân manh 
dên nhân thue chung cua nhân logi. Ong là ngu 
vang lận ra cdi goi là trường phái triệt hoc Lë 
thueng 


sau này của Berkeley, ông tuyên bố 
rằng vũ trụ có một tính chất và chức 
năng biểu tượng. Chủ đẻ này đã lôi 
cuốn sự quan tâm của Thomas de 
Quincey, William Blake và Samuel 
Taylor Coleridge. Những tác phẩm 
triết học quan trọng nhất của ông là 
Tân lý thuyết về thị kiến (1709), The 
Principles of Human Knowledge (Những 
nguyên tắc của tri thức con người) 
(1710), và The Dialogues of Hylas and 
Philonous (Đối thoại giữa Hylas và 
Philonous) (1713). 


HUME, DAVID 


HUME. DAVID (1711-1776). 
Albert Einstein dà tuyên bó: *Nếu ta 
đọc sách của Hume, ta sẽ sửng sốt vi 
thấy rằng nhiều triết gia. sau ông, làm 
sao lại có thé viết những chuyện võ 
giá trị và tôi tăm đến thé và lại còn có 
những độc giá biết øn họ vì những 
chuyện đó. Hume đã có ảnh hướng 
thường xuyên dối với sự phát triển của 
những triết gia tài giỏi nhất sau ông”. 

Đôi khi, ảnh hưởng này có tính chất 
rất giống như một sự phát giác. 
Immanuel Kant "công khai thú nhận” 
rằng Hume đã đánh thức ông "khói cơn 
mé giáo điều của tôi và đã hướng dẫn 
sự nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực 
triết học suy luận theo một hướng hoàn 
toàn mới”. Jeremy Bentham mô tả. 
trong khi doc Hume “tôi đã cảm thấy 


Berkeley sinh ở Ái Nhĩ Lan. Ông 
là người biện giải dũng cảm cho giáo 
hội Anh quốc và sau đó trở thành Giám 
mục Cloyne. Năm 1728, ông đến Mỹ 
và cư trú ở đảo Rhode trong ba năm. 
Trong thời kỳ này. ông đã giúp xây 
dựng Đại hoc Pennsylvania, đóng góp 
một số đất và một sưu tập sách cho 
đại học Yale, ông viết thơ ca tụng nước 
Mỹ. Bài thơ của ông. “Những vần thơ 
về nước Mỹ” đã được người ta nhớ 
đến vi hàng chữ “Dong chảy của đế 
quốc đã đi về hướng tây. 


như là mọi nấc thang đã rơi khỏi mát 
tôi”. Trong thời hiện dai, những triết 
gia khác nhau rất xa nhu William James, 
G. E Moore, George Santayana và 
Bertrand Russell đều đồng ý về sự ái 
mộ của họ đôi với Hume mặc dù ho đã 
phê bình và sửa đổi nhiều lời phát biểu 
của Hume. 

Hume chỉ tập trung nghiên cứu triết 
học trong những năm còn trẻ. Sau này 
ông là một chiến si, nhà ngoai giao, 
chính trị gia và là đẳng viên của đảng 
Tory, phó bí thư nhà nước. thủ thư. 
Ông đã viết về lịch sử, khoa học xã 
hội và tôn giáo. Nhưng ông vẫn là một 
triết gia và một phần triết học của ông 
nằm trong các tác phẩm sau này của 
ông. Hume tự gọi mình là người hoài 
nghi. Các triết gia hiện đại xem ông 
là người dự báo chủ nghĩa thực chứng. 
Chủ nghĩa hoài nghỉ của ông chủ yếu 
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han chế trong việc ông bác bỏ những 
neuven tác của phương pháp qui nap. 
Từ lập trường này. Hume đi đến chó 
tuyên bó rằng. quan niệm vẻ nhân 
quả không thé xuất phát từ chất liệu 
do giác quan dem lại. Theo Hume thì 
sự liên kết một sự việc xd ra với mot 
vài sự kiện khác bằng những khái 
niêm nhân qua, không phải là kết quả 
của tri thức hợp lý mà là kết quả của 
thói quen trồng mong cam nhận được 
chuyện sau, sau khi dà cám nhân được 
chuyện trước, vì tiến trình đó đã diễn 
ra trước do trong vô so trường hợp. 
Thói quen này dia trên một niềm tin 
có thẻ giai thích băng tám lý học, 
nhung không thé xuất phát từ sự trừu 
tượng hóa hoặc những ý tưởng của hai 
đối tượng. hoặc những ấn tượng do 
giác quan dem lai. Hume không phu 


nhận tác dụng nhàn qua, nhưng ông 
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phu nhận việc cho ràng lý trí có thẻ 
hiểu được tương quan nhân quà. Hume 
cũng không phu nhận kha nàng cua 
tri thức dich thực bang cách hiệu những 
sự tương dong, tương phan, những ti 
lệ trong sô lượng hay những mức dò 
trong phẩm chất. Theo những nhà våt 
lý hiện dai, mà những định luật nhân 
qua là những suy luận công phu, tif sự 
quan sát dòng chảy của thiên nhiên, 
đã ủng hộ su thách thức của Hume đối 
với tương quan nhân quả truyền thống. 
Hume thường nhấn mạnh rằng. 
khuynh hướng tin tưởng vào sự hiện 
hữu của thê giới và vào khá nàng sus 


nghi phán đoán của con người manh 


hơn là sự nhận thức về những giới hạn 
của lý trí con người. Đôi khi Hume 
cũng bị xuống tỉnh thần vì những hoài 
nghi. Tuy nhiên. sự say mé cuộc sóng 
đã thắng được sự buôn thảm của ông, 
ngay khi ông nhận ra rằng, sự không 
on định của lý trí là điều tự nhiên và 


chung cho tất cả mọi người. Sự hiểu 
biết sâu sắc này đã chữa lành ông. 
Bằng sự khảo sát dữ kiện thận trọng. 
Hume đã đi tiền phong trong những 
khoa học lịch sử chính trị và văn hóa, 
kinh tế học. lịch sử tôn giáo và xã hội 
học đối chiếu. 


| — BHANESPEARE, 
— MIA SOAN KICH VA NGHIEN GUU NHAN VAN 


Mia Zut? Globe d Luan Dou cua Shakespear 


Wiliam Shakespeare (1564-1616), thi nhan vå 
nhà soan kich. Íf ngudi vum qua duie su hiu hiet 
CH (Ong vé Mtm ly con nguti. Viée su dung ngàn 
ng cua ong dat dién cho dinh cao cua thi Ái 


Elizabeth 


Chi ky eua Mt hoang Elizabeth 


Viên Bao tang xul 


342 P 


NEWTON, SIR ISAAC 


SIR ISAAC NEWTON (1642-1727) 
Triết gia và là nhà toán học Anh. Phương 
pháp tiền hành nghiên cứu của ông 
trong triệt học tự nhiên, nhật là trong 
những nguyen tác tranh luận của ông 
trong trier học (Ning nguyên tdi 
toán hoc cua triết hoc nic nhiên). là 
niui sau 


"Il. Chúng ta phai thừa nhận những 


Mot trong nhung phat minh của Newton -Kinh 


wen vong phan chnieu 


THIEN TAI NEWTON 


nguyên nhân của các vật tự nhiên 
không nhiều hơn là chúng vừa có thật. 
và vừa đủ dé giải thích sự xuất hiện 
củu chúng 

IL. Do đó, dot với cùng những tác 
dung tự nhiên, ta phát gan cho cùng 
những nguyên nhân, xa nhất có the. 

HE. Những tính chát cua các våt thẻ 
không gia tăng cũng không thuyên 
eidm cấp độ. mà ta thấy thuộc về mọi 


vật thé trong pham vị khà năng những 


Ver Petite Newton 
H TNT tii Gadi Kiti 


thí nghiệm của chúng ta, phải được 
đánh giá là những tính chất phó quát 
cho tất cả mọi vật thể, bất kể là vật ei. 
IV, Trong triết học thực nghiệm ta phải 
coi những để xuất thu thập được bằng 
phương pháp qui nạp tổng quát về các 
hiện tượng là chính xác hay rất gần sự 
thật. Dù rằng có thể tưởng tượng ra 
bất kỳ giả thiết trái ngược nào, cho đến 
khi những hiện tượng khác xảy ra, nhờ 
đó những hiện tượng ấy có thể được 
chính xác hơn hay có thể bị loại bỏ”. 


Mat trang 


Từ đoạn này ta phải thêm vào một lời 
khẳng định khác ở những trang cuối 
của cùng một tác phẩm: "tôi không 
lập ra giả thiết, vì bất cứ điều gi không 
suy ra từ hiện thực đều phải gọi là giả 
thiết: và giả thiết, dù là siêu hình học 
hay vật lý học, dù là có tính chất huyền 
bí hay cơ hoc, đều không có chỗ đứng 
trong triết học thực nghiệm”. 

Ông cũng viết nhiều sách khái 
luận thần học. tìm cách chứng minh 
có thần trí trong vũ tru. 


Khoảng cách bàn kinh trai dat 


(a) Lực hàp dân 


đôi với mật trang 


\ 
| 


| 
Ụ 


Luc håp dàn 


trên bé mát trai dat 


5 


Phép tinh của Newton vé lực håp dán eua trái 
dät dói voli mát tràng 


Thi nglum cua Newton vé làng kinh để 
chung minh ràng, ánh sáng trong dang 
thuán khiêt cia ná là có mau 


PHILOSOPHLE 


NATURALIS 


PRINCIPIA 
MATHEMATICA 


Autore  $ NEWTON, Tris. Coll. Can Sas. Matbefeos 
Profefiore Lafer, & Societatis Regalis Sodali. 
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Trang tutt dé cuón Principia cua Newton 
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Vr Thomas Browne (1605-16852), v vd vat hoc gia 
Ind, ngudi quan tam den tri thie hi truyen. € uon 
Religio Medici eua ong là su tuven xuhig chu nghia 
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CUDWORTH, RALPH 


CUDWORTH. RALPH (1617- 
JOSS), Là một nhà thần học, Cudworth 
luon luôn được canh báo chóng lai sự 
danh giá cao vé những di biết giáo 
dieu. Ông là giáo sư Hoàng gia về 
tiếng Hebrở ở dai học Cambridge. Anh 
ừ 1645 đến 1688 ở đó ông dà 
no tiếng nhu là lãnh tu phái Plato của 


quốc, | 
trưởng Cambridge. Trong cuón True 
Intellectual Svstem of the World (Y 
thức hệ dich thực eua thé giới) (1678). 
ông tập trung vào việc bác bo moi 
trường phái vô thần, nhất là những 


trường phái Democritus. Lucretius và 


ông không col 


Hobbes. Tuy nhiên. 
minh có trách nhiệm phai trình bày 
đứng dán những học thuyết được tranh 
cài. Điều đó đã làm cho nhiều nhà phê 
bình. trong đó có Dryden, lo sợ những 
người đọc các tác phẩm này có thể trở 
thành những người cài đạo sang chủ 
nghĩa vô thần và thôi đọc trước khi 
nghiền ngam sự bác bỏ của Cudworth. 
Cudworth chủ trương rằng. ngay trong 
ngoai giáo cô dai, ta cũng tìm thấy mol 
niềm tin độc than nguyên thủy. Trong 
cách giải thích vũ trụ của mình. ông 
cũng tìm cách né tránh cà sự giả định 
về vận may làn giả thuyết về sự can 
thiệp đều đặn của Thiên Chúa. Do đó, 
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ông dà đưa ra ý niệm về “thiên nhiên 
mềm dẻo”, hoạt động một cách sáng 
tạo phù hợp với những định luật của 
chính nó. Ý niệm này có vẻ rất có ảnh 
hưởng đến Spinoza. và triết gia Pháp 
thế kỷ 19, Paul Janet, tác phẩm đã dựa 
trên ý tưởng "thiên nhiên mềm dẻo”. 


Khi dòng họ Stuarts lên trị vì Anh 


Richard Baxter (0615-1691), mot van gia và hoc 
gia Thanh giao, da tro thành người không theo 
quoc gido vå da bi Khai trừ khoi giao hir Anh 
quóc. O hội nghi Savoy sau thoi ky khói phuc, 
Ông dà có gäng tranh dåu dé nhng ngudi biệt 
gido ân hòa duve phép d lai Anh quc, nhung dà 
thêl bhai. Ong bi giam cám sau cuộc bách hai tón 
gido lôn, nhung cuót cùng dà duve phóng thich. 
Tác gia cua nhiên sach thân hoc 


quốc năm 1660, Cudworth dà sàp mol 
vài khó khăn từ phía chính quyền. Nsười 
tà do dự về việc tái bó nhiệm ông vì ông 
dà là bạn tâm giao của Thurloe. thư ký 
của Cromwell Cromwell là người đã 
tham khảo ý kiến của Cudworth năm 
I655 về vấn dé cho phép người Do 


Thái tái nhập Anh quốc. 


John Wesley (1703-1791, nha sáng lap, cung 

ret em ông Charles vå George Whitefield cua 

phong trao Giam ly. Khoi xung vu Phuc Ming 
Phic am hi còn ở Orford (1728) duct hinh thác 

"Cu lực hộ Thánh " Nam 1735, trong mòt cuoc 
du hành den Georgia, Ông dà chiu anh hung 

cua giao phat Moravian vå hi du tung manh vi 
hoc thuyét Cu thé cua ho qua dic tin må thi. 

Fro vé Anh quóc, tàng dà tő chic nhng cuoc trit 
tinh cdu nguyen, dà bo nhim cúc thia tác vién à 
chuc nhưng "hia tiệc tinh yèn” và cuối curg 

thánh lập giao phát Methodist, cách ly Ada vii 
gido hội. Anh guác 


Vor vun eua John Westley 


Wesley dang thuvèt quang o tha dàn 


JOHN SALISBURY 


IOHN SALISBURY (Vào khoảng 
| 115-1180). Người đầu tiên nhân cách 
hóa tiêu thức của người Anh có học 
thức, dà to hợp nghệ thuật quan lý nhà 
nước với kien thức nhân văn chủ nghĩa 
vào tình than triệt học, dó là John 
Salisbury. Ông dà đóng một vai trò quan 
trong trong chính sách đối ngoại và đối 
với giáo hội Anh quốc vào thời ông, và 
dà chứng to là một triệt gia độc lap và 
nhà văn thiên bam. Nhiều trang sách 
của ông đã đánh động cả những người 
hiện dai nhất. Những phán đoán của 
ông vẻ dän tộc và mức độ văn hóa có 
phản tự do hơn. Những sự miêu tả của 
ông dày màu sắc và cách phát biểu của 
ông cho thấy một sự tổ hợp hiếm có 
của tính hài hước và tính đúng dán, của 
su kiểm chế và sự sắc bén. Năm 1148, 
John trở thành bí thư của Tổng giám 
muc Theobald ở Canterbury, năm 1162 
ông bắt đầu phục vu với cùng một chức 
danh như thế cho Thomas à Becket. 
Ông chia sé cuộc lưu dày của Becket 


và chứng kiến việc mưu sát Becket. 


Hr mt GIA KA HÔI ANH (II 


Ong là bạn của Giáo hoàng Hadrian 
IV. người Anh duy nhất được trao 
vương miện với mặt trăng lưỡi liem. 


Francis Hutchesom (1694-1746). LAWU gia NGO - 


len, ngudi dà dua ra tu ngu “hanh phuc lon nhat 


cho nhung dong tién lm nhat `, duoc Bentham 
dung nhu của minh dé eiat thich chu ughia du 
It cua ong. Hutcheson eumg uhi manh den " 
hue ludi ly T hay “cam thic tuân Py ” dua trei 
liong tan bán sinh 


Hou phẩm võu Ram 
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Ông hướng dàn những cuộc thương 
thuvét ngoại giao giữa Henry || của 
Anh quốc và tòa thánh Vatican vào dip 
có cuộc chinh phục Ai Nhi Lan 
Trong thời gian làm bí thư cho Tông 
giám mục Theobald. John đã viết hai 
cuốn Polyeraticus và Metalogieus. 
Cuốn đầu là lý thuyết về nhà nước, 
xác định những quyền của nhà vua, 
mà theo ông chỉ bị han chế bằng những 


luật tón giáo, nhung nhà vua có thê hi 


ldam SNonith (£733-/ 790). Với éng nhat nho 
tae ham của ong ve dr Uruyet kinh t€, nhan dé Su 
phon vinh eua các quoe gia. Snuh fa guae vtt vi 
logic hoc va duán dr hoc, dau DCH noi tieng nho 
cuam Ly thuvet ve ning cam Mie tuân ly cua 
ong. PF rong tực pham NUN omg Aug dinh Gren 

"m fidi ) / TED hui (Í / / "472 
CUME WOH FUN CHO IÉIEQOW PIU HUM EY Va NW ITI 


LIH hi HH «E [nan A dau dlii 
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sát hai khi vi phạm những luật do 
Cuốn thứ nhì là một cuốn bênh vực 
và phê binh biện chứng pháp và bác 
bo chủ nghĩa duy thực thái quá. lohn 
cũng viết tiểu sử của Thánh Anselm 
và Thomas à Becket. trong cuốn 
Metalogicus, ông dà đưa vào ban tự 
sự đầy quyến rù của mình. Từ 1176 
đến khi qua đời, ông là Giám mục xứ 


Chartres, Pháp. và lien ket với trường 


phái nói tiếng của nhà thờ lớn. 


David FVlartley (705-1757). Dirie coi là nha sang 
hip truong phai hèn tiong eua tdm fy hoec. Hi 


MUNG của (1 V Iu Unnn e du anhi Jury dei 


phat illi Y7 ' LẠ “th nihan l// phu Mj Véi 


[duni Burke 


BURKE, EDMUND 


BURKE, EDMUND (1729-1797). 
Những cuốn sách chính trị nhỏ, những 
bài dien văn ở nghị viện và những sách 
tiêu luận của Burke, chứng tổ ông là một 
triết eia thật su. Những người cùng thời 
với ông, bất kê là họ có chia sẻ những ý 
kiến của ông hay không đều phục tài 
ông về việc phân biệt những nguyên tắc 
cơ bản, và làm sáng tỏ những kết quả 
triết học trong những cuộc tranh luận và 
những lợi ích của những vấn để thực tế. 


Một số sách tiêu luận của ông, như cuón 


William Paley (1743-18505). Most nha thin Aen 


HO lae plM CHO ong, ta de ta Ving HUHWVCH 
/ , , j 

lte (010 n ili lí! ((i((` Vil / HI HUH CNN 

du Hg litin NIH /l MIT / A fti Ni lud tị / ili d dii | Fl 


nhien ndm. ng ia tự ỦY duy ln chu nia, «dt 


trim rang. chinh khuynh hiing vi fot eua mo 


hanh dong lam chofauh dong ay trừ nen chinh 


^ 


dang. Ong da vict nhung tac pham de bac heo 


phai Hhan Ludin va nhng ludi cu ehe su ICH 


HUH ctd / hu "n (NU 


[he Sublime and the Beautiful (Cát cao 
cd va cdi dep). bộc lộ anh hương cua 
Kant, Hegel và nhiều nhà mỹ hoc ở thé 
kỷ 18. Bất chấp thái độ triệt học của ông 
doi với những biên có chính trị đương 
thời, Burke luôn luôn là người ủng hộ 
hãng say những nghiên cứu lý thuyết 
sâu xa pha tròn với tỉnh thần bè phái của 
ông và chủ nghĩa duy thực của ông với 
chủ nghĩa làng mạn của ông. Luân lý 
đạo đức của ông đòi hỏi khát khe sự 
lương thiện và sự xem xét cẩn thận đối 
với những hoàn cảnh, truyền thống và 


động cơ cá nhân. 


Trong hơn ba thập nien. Burke đã 
tham gia nhiều cuộc đấu tranh chính 
trị. Sinh ra là một người Ái Nhĩ Lan, 
bậc thầy về tiếng Anh, ông là một 
trong những nhà hùng biện lớn nhất 
của lịch sử nghị viện Anh. Ông cho 
rằng cá nhân con người không thể tạo 
ra cái gì mới, rằng moi sự canh tân hữu 
ích phù hợp với luật pháp phải xuất 
phát từ sự phát triển chậm của tỉnh thần 
tập thể phù hợp với truyền thống. Ông 
quyết liệt chống đối mọi thay đổi trong 
hiến pháp Anh mà hình thức xuất sắc 
là tín điều đối với ông. Ông tranh đấu 


BENTHAM JEREMY 


BENTHAM JEREMY (1748-1832). 
Nổi tiếng như là một triết gia xã hội 
Anh. và cảm tình viên của các cuộc cách 
mạng Mỹ và Pháp. những ý tưởng của 
Bentham tương đương với những ý 
tưởng của các quốc phụ lập quốc Mỹ, 
sil sao hơn là những ý tưởng của phái 
Jacobin Pháp. Cuốn khái luận của ông 
nhan dé Fragment on Government (Mẫu 
chính quyền) dà được duyệt lai và xuất 
bản năm 1789, năm nổ ra cuộc cách 
mang Pháp. như sách An Introduction 
to the Principles of Morals and Legisla- 
tion (Khái luận vé những nguyên tác 
luân lý đạo đức và luật pháp). 

Bentham định nghĩa chức năng của 
một chính quyền tốt như là, nỗ lực xúc 
tiến hạnh phúc lớn nhất của số công dân 
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cho su loai bó nhüng lam dung hành 
chính, đối lập với tham, nhất là chống 
lại sự sa doa, đặc biệt là những nỗ lực 
của Vua George III để nô dịch hóa cả 
hai viện của quốc hội. Ông tố cáo cách 
mang Pháp là mót trọng tội vì nó biểu 
lộ một sự đoạn tuyệt với quá khứ, được 
dùng như một sự thách đố đối với sự 
khôn ngoan và kinh nghiệm đích thuc, 
và là môi de dọa cho tự do và thịnh 
vượng. Với sự chế giéu lý thuyết về 
"quyển con người” của ông. Burke đã 
trở thành người tiên phong của cuộc 
phản cách mạng châu Âu. 


lớn nhất và tạo ra sự hài hòa giữa lợi ích 
công cộng và lợi ích cá nhân. Ông tuyên 
bố ràng, chính quyền Mỹ là chính quyền 
duy nhất tốt vì nó chủ trương những 
nguyên tắc này. Theo Bentham, hạnh 
phúc đồng nhất với sung sướng và phục 
vụ như là nguyên động lực trong cách 
eu xử của con người: như vậy, hanh phúc 
là tiêu chuẩn duy nhất của luân lý đạo 
đức và lập pháp. Ban đầu, Bentham gọi 
tiêu chuẩn đó là Lợi ích (Utility), nhưng 
vào nam 1822, ông cảm thấy từ này 
không kết tỉnh đủ những ý tưởng của 
mình. Tuy nhiên. James Mill, một món 
đệ của Bentham dà phục hôi danh từ 
Utilitarianism (Duy lợi chủ nghĩa) ít lâu 
sau đó và từ đó Bentham được coi là 
người khai sinh ra trường phái duy lợi. 

Bentham có biệt hiệu triết gia "lúc 
mới lên năm”. 


—* 


Bò vuong cua Jeremy Bentham duc nhi vai và tặc quán do, dd duce Dat hoc Ludn Dou bao toán 


theo y nguyen của ong. Bentham da dé lai toàn bå cơ nghiep cua dng cho trường dai học von điều kin 
là ong vam con CƠ mat trong moi cupe lội hop eua Ban giam doc. Cii dän cua hau ong là sap, com dau 


thåt eua Bentham thi e giña hai chân ông, due bao tòn theo cách của dan sån dau người Num My. 
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0WEN, R0BERT 


OWEN, ROBERT (1771-1858). 
Chính là nhờ những hoạt động của Ong 
hơn là những tư tưởng của ông mà 
Owen có ảnh hưởng đến những người 
thời đại sau. Ông là người của một ý 
tưởng độc nhất mà ông gọi là "xã hội 
chủ nghia", nhưng từ ấy đúng hơn có 
nghĩa là “thỏa thuận hợp tác”. Ông bị 
ám ảnh bởi ý tưởng đó mà không thể 
thật sự giải thích hay là triển khai ý tưởng 
ấy một cách khoa học. Ông đã bỏ phán 
lớn thì ot. nàng lực và tiền của của mình 
để thực hiện ý tưởng ấy, và đã ảnh hưởng 
đến pháp lý xã hội Anh bằng cách 
không ngừng nhấn mạnh đến việc bãi 
bỏ những lạm dụng tôi tệ rành rành của 
những hệ thống công nghiệp ban đầu. 


¬- 
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Robert Owen ndm 1840 
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Quang canh ngol lang eo nha tay eua Robert 


Owen wi New Lanark, 4824 


Owen là nhà sản xuất những lon 
bông ở Manchester. Năm 1797. ông 
dà có được một nhà máy ở New Lanark. 
Dưới sự điều khiển của ông. nhà máy 
này đã trở thành một nhà máy mau và 
đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng ngàn 
khách tham quan từ nhiều nước khác 
nhau. Thuê 1700 công dán trong số 
3000 dàn cu cua ngói làng. Owen 
không mượn trẻ em dưới 10 tuói, hay 
người lớn nhiều hơn 10 tiếng rudi mỗi 
ngày. Ông cung cấp cho gia đình các 
công nhân trường học, cửa hàng hợp 
tác xã, cơ hội nghe nhạc và tập thể 
dục. Sau này ông cố gắng tổ chức 
những hợp tác xã ở nơi khác trong nước 
Anh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên. ông là một 
nhà quản trị có phần độc tài mặc dù 
vẫn nhân từ và thé chống lại nén dân 
chủ chính trị, giáo dục những người 
theo ông dửng dưng với chính trị. 
Trong tác phẩm của ông có tựa dé New 
View of Society (Cái nhìn mới vé xà hói) 
(1813) và trong nhiều tờ báo định kỳ. 
ông đã tìm cách truyền bá ý tưởng cho 
rằng những cái xấu đang hoành hành 
không phải là do thiếu tôn giáo - 


Owen luôn công bố sự thù nghịch với 
tôn giáo — nhưng là do sự phân bó của 
cải sai làm và sự điều hành san xuất 
bất tài đã tạo ra những khủng hoảng 
kinh tế như là hậu quả của việc sản 
xuất quá nhiều. Owen bênh vực việc 


phát trien hệ thống nhà máy, và ngược 


COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR 


COLERIDGE. SAMUEL TAYLOR 
(1772-1834). Một nhà thơ thiên bẩm 
và nhà lãnh đạo phong trào lãng mạn 
Anh, Coleridge nhận thay cuộc đời là 
mot cuộc dau tranh khóng ngừng 
chóng lại dam mé và dau khó thể lý, 
Cuóc hón nhàn khóng hanh phüc cua 
óng và tình yêu của ông dành cho một 
người đàn bà có chồng khác đã gây 
cho ông su rồi loạn tâm lý trầm trọng 
và Việc ông nghiện nha phiến đã xói 
mòn sức khoe thể lý của Ông. 
Coleridge đã không đối xử công bằng 
với những học thuyết triết học của 
mình và thường nói rằng, ông không 
üm thây an ủi ở đầu "ngoai trừ trong 
những cuộc suy luận khô khan nhất” 
Những quan sát tầm lý học cua ông 
về những hoạt động của tinh thần trong 
những điều kiện båt thường và bệnh 
hean thật là vô giá. Những kết quả của 
việc khảo sát bản thân sâu sắc của ông 


dv báo trước nhiều cuộc nghiên cứu 


với Malthus. chủ trương rằng sự gia 
lăng khả năng sản xuất của loài người 
phái nhanh hơn là sự gia tàng dân số. 
Mục đích của Owen có tính chất cách 
mang, nhưng phương pháp để thực 
hiện được mục đích của ông không 
được như thế. 


về tâm lý trị liệu hiện dai. Từ 1816 
đến 1834, Coleridge dà sống trong nhà 
môt y si và cuối cùng dà thành công 
trong việc chữa bệnh cho ông, những 
năm tháng cuối cùng của nhà thi sĩ đã 


trôi qua trong an toàn tâm lý tương đối. 


Samuel (TÀY (108 Coleridyi 


tranh chiin din iu Roben H 
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Triết học của Coleridge phần lớn 
là kết quả của cảm nghiệm chính trị 
hay thay đổi của ông. Lúc đầu ông là 
người ủng hộ nhiệt tình của cách mạng 
Pháp, sau đó ông lại là người bảo thủ 
và truyền thống chủ nghĩa cuồng tín. 
Ông đối lập quyết liệt với hầu hết các 
triết gia Anh của thế kỷ 18 - nhất là 
Locke, Hartley, Hume và Bentham, 
sau đó theo chủ nghĩa duy tám Đức. 
Tác phẩm Biographia Literaria, khai 
triển một lý thuyết phê bình văn học, 
đã có ảnh hưởng đối với những nhà 
mỹ học và triết học Anh và Mỹ. 


RICARDO, DAVID 


RICARDO, DAVID (1772-1823). 
Một trong những niềm tin cơ bán của 
Ricardo, là các doanh nhân luôn luôn 
hành động với sự ý thức đầy đủ về 
mọi hậu quả có thể xảy ra của mọi hành 
động của họ, đã được chứng minh là 
sai. Một số những để xuất khác của 
ông cũng đã bị dứt khoát bác bỏ. Mặc 
dù váy, thẩm quyền của Ricardo như 
là một triết gia sắc bén và thông thạo 
vẫn không bị phá vỡ, nhiều khám phá 
của ông đã trở thành lẽ thường. Những 
ý niệm quan trọng của ông đã được 
áp dụng bởi các nhà kinh tế học, hoặc 
là bênh vực sự kinh doanh tư nhân hay 
chủ nghĩa xã hội. 

Ricardo, con trai của một nhà giao 
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Fhu ban cua mot bai tho Khóng duve xuát ban 
cua Coleridge 


dich chứng khoán Do Thái dà từ Hà 
Lan đến Anh, là một nhà tài phiệt và 
thành viên của sở giao dịch chứng 
khoán Luân Đôn. Ông thiếu một nên 
giáo dục cổ điển, chỉ theo học trường 
tiểu học, nhưng ông đã học, bằng cách 
tự học, khoa học tự nhiên và kinh tế 
chính trị. Từ 1819 đến khi qua đời, ông 
là thành viên của quốc hội và mặc dù 
có những ý kiến cấp tiến, ông đã được 
cả hai viện Quốc hội kính trọng như 
là thẩm quyền cao nhất về tài chính 
và tiền tệ. Mặc dù Ricardo là môt 
doanh nhân khéo léo, ông không đếm 
xỉa đến những lợi ích được ủy thác, 
ngay cả những lợi ích riêng của chính 
ông. Trong tác phẩm Principles of 
Political Economy and Taxation 
(Những nguyên tắc kinh tế hoc và đánh 


thuế) (1817), Ricardo phát biểu một 
"dinh luật sát", tiền thuê luôn luôn 
tăng cao trong khi đồng lương thực 
sự thì vẫn đứng yén, lợi nhuận của 
nhà sản xuất và nông gia, vẫn ở cùng 
một mức như thế do sự cạnh tranh tu 
bản, luôn luôn giảm đi. Để thay đổi 
tình trạng này, Ricardo đã có thử liên 
minh với các quốc gia còn lại chống 
lại những đại điển chù, nhưng vô ích. 
Những lời phát biểu của ông dựa trên 
những sự quan sát chính xác về hoàn 
cảnh kinh tế của thời đại ông vào thời 
kỳ 50 năm trước của lịch sử Anh. 
nhưng từ những kiến thức đáng tin 
cậy này, Ricardo đã đi đến những sự 
suy rộng tham hai. Một người bien 
ho manh mẻ cho tự do thương mai, 
Ricardo không hé là một người lạc 
quan. Ong biểu lộ những mối lo ngại 
nghiêm trong đôi với đấu tranh giai 
cấp. Marx đã sử dụng công thức này 
và một số những công thức khác của 
Ricardo, nhưng đã rút ra những kết luận 
khác về những công thức ấy. Cuốn tiểu 


MILL, JOHN STUART 


MILL. JOHN STUART (1806- 
1873). Các nhà su phạm cấp tiến thời 
nay hàn là phải kinh sợ với những 
phương pháp đã được dùng để giáo dục 
John Stuart Mill của cha ông. Con người 
duy lợi chủ nghĩa cứng rắn James Mill, 


David Ricardo 


thuyết của Bulwer-Lytton có tựa dé 
Pelham và nhiều tài liệu văn học của 
thập kỷ thứ nhì và thứ ba trong thế kỷ 
I9 đã làm chứng cho tiếng tăm của 
Ricardo mặc dù văn phong của ông 
có phần khô khan. Toàn thể Anh quốc 
đã than khóc cái chết quá sớm của ông. 


James Mill chẳng những là thầy day duy 
nhất mà còn là người độc nhất giao thiệp 
với con ông, giáng day cho John Stuart 
Mill trong lúc di rong chơi cũng như 
lúc ở nhà. Ở tuổi lên ba John Stuart Mill 
đã học tiếng Hy Lạp. Lên bảy, ông đã 
học những sách đối thoại của Plato. Lên 
tám, ông đã phải dạy tiếng La tỉnh cho 
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em gái. Lên mười làm tuổi ông được 
khai tâm học thuyết của Bentham về 
hạnh phúc lớn nhất cho số người lớn 
nhất. Học thuyết này đã làm ông xúc 
động như là một sự phát giác mới và đã 
khiến ông theo đuổi chủ nghĩa duy lợi 
đến suốt đời. Nhưng thay vì là một môn 
đồ không phê bình và chính thống của 
triết học mà cha ông sing mô, John 
Stuart nhận ra những sai lắm của học 
thuyết ấy, ông đã trở nên quan tâm đến 
thí ca làng mạn. tuy rằng đối lập với lập 
trường chính trị tôn giáo của Coleridge, 
van ca ngợi Coleridge như là "người 
đánh thức” tinh thần triết học ở Anh 
quốc. Tuy nhiên, ánh hưởng của Comte, 
Guizot và Tocqueville dôi với ông còn 


lớn hơn. Nhờ họ, Mill dà mở rộng những 


John Stuart Mill 
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quan điểm lịch sử của mình. trên hết, 
đã nhận thức được su bién đôi lớn của 
xã hội và những hậu quà của nó. Mill 
vẫn là một người bênh vực cứng rắn 
của tự do cá nhân vì ông tin là sự tự do 
ấy có ích cho xã hội. Tuy nhiên. ông 
san sàng hy sinh quyền sở hữu cá nhân 
khi nó nguy hại cho lợi ích chung. Ông 
còn là người biện hô cho chính quyền 
đại điện cho dân, nhưng ông coi vấn 
để xã hội càng ngày càng quan trọng, 
càng ngày càng tận tuy với chính nghĩa 
của giai cấp công nhân, tuy thë. ông 
không hề có ý định lý tưởng hóa người 
công nhân. Khi ông mở chiến dịch 
tranh cử để lây một chiếc phế trone quốc 
hôi, ông dà cảnh báo cử tri rằng, ông sẽ 
không làm gì cho quyền lợi riêng của 
họ mà chi làm những gì ong nghi là 
đúng. Ông cũng tranh đấu cho quyền 
bau cử của phu nữ và những quyền của 
dàn da màu. 

Triết học của Mill tổ hợp chủ nghĩa 
duy lợi của Anh và chủ nghĩa thực chứng 
của Pháp. như cuốn tiêu luận cuối cùng 
của ông chứng tỏ, triết học của ông còn 
tiến xa hơn nữa. nếu ông còn sống lâu 
hơn. Công việc chính trong tác phẩm 
System of Logic (Hệ thống logic hoc) 
của ông (1843), là phân tích bằng chứng 
qui nạp. Quy điển của ông về những 
phương pháp qui nạp để hiểu được 
những tương quan nhân quả giữa hiện 
tượng và giá trị với giả định luật nhân 
quả có giá tri; tuy nhiên, Mill thừa nhận 
rằng, không thể chấp nhận định luật này 
ngoai trừ trên căn bản qui nạp, cái về 
phần nó một vấn để liệt kê. 


"Lugic eua Mill, hay su giai phong phu ud " 


[rani ! tHỊ gn px chi Punch, 30 
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DE MORGAN, AUGUSTUS 


DE MORGAN., AUGUSTUS (1806 
i871). De Morgan dà có mot số 
dóng góp quan trong cho món dai só 
logic, và những định luật về phép tính 
có điều kiện của ông được tranh luận 
khấp nơi. Người ta cũng coi ông là 
nhà sáng lập món logic quan he. Tuy 
nhiên, tác giả cuốn Formal Logk 
(Logic chính thức 1847) không bao giờ 
IC bó uu sách của minh là việc xúc 
tiến siêu hình học ở một mức độ không 
kém hơn mức dô ông đã làm với toán 
hoc và logic hoc. Trong hơn 30 năm, 
De Morgan với tu cách là một giáo suf 
ởtrường Đại học ở Luàn Đôn, đã hành 
đồng và giảng dạy phù hợp với nguyên 
tic của ông, cho rằng thuyết Hữu thần 
tực chứng phải được đặt trên căn bán 


Mill là mot người đấu tranh cho 
nhân quyền. can đảm và chủ đáo. luôn 
luôn cô gắng hiểu rõ mặt tốt của địch 
thủ. Trong nửa cuối thế kỷ 19. uy thể 
vượt trội của ông trên tinh thần triết 
học Âu châu thật là bao la. Từ đó về 
sau. uy thế ấy phai mờ dân. nhưng 
nhiều người hay coi thường ông. thực 
ra, đều chịu dn ông. Điều mà ông nói 
về Bentham có thể cũng đúng với 
bán thân Mill: “Ong không phải là 
một triết gia lớn, mà là nhà cải cách 


lớn trong triệt học `. 


giai thích tâm lý học, và trong việc giải 
thích những nguyên tắc toán học. cán 


thiết phai qui về một Đăng tạo hóa 


thông tuệ và an bài mọi sự, khi tô chức 


tỉnh thần được coi là tác dụng của một 
nguyên nhân. 

Mặc dù là một người tin vào thuyết 
hữu thần tín, De Morgan không bao 
giờ gia nhập một hội đoàn tôn giáo nào. 
Ông cương quyết chống đối sự kỳ thị 
tôn giáo và ưa thích sự bất tuần thủ 
của mình. Ông từ chối chức giáo sư 
năm 1866, khi James Martineau bị từ 


GREEN THOMAS HILL 


GREEN THOMAS HILL (1836- 
1882). "Dóng sách cua Mill và Spen- 
cer lai", Green, giáo su triết học đạo 
đức ở Oxford đã cảnh cáo cử toa của 
ông, "rồi mở sách của Kant và Hegel 
ra". Green bác bỏ toàn bộ truyền 
thống triết học Anh, đặc biệt là Locke 
và Hume, và trở thành lãnh tụ đối lập 
với thuyết thực nghiệm và thuyết duy 
lợi ở Anh. Tài hùng biện của ông đã 
giúp ông cải tạo nhiều sinh viên triết 
học Anh sang chủ nghĩa duy tâm Đức. 
Ông đã tán dương thuyết phạm trù của 
Kant như là "hệ thống liên kết thế giới 
mà ta biết”. Từ Kant, ông đã rút ra quan 
niệm của mình về nhận thức tự - phân 
biệt như là một phương tiện tổ hợp và, 
mặc dù ông không áp dụng biện chứng 
pháp của Hegel, nhưng lại đồng ý với 
Hegel về lịch sử và xã hội có tổ chức 
như là những thể hiện của ý chí Thiên 
Chúa. Ông bác bó tháng thừng những 
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chối một chiếc ghé ở Đại học Uni- 
versity College vì là người theo phái 
nhất ngôi (Kitô giáo). De Morgan. 
người được khám phục vì cầu noi 
"đọc đại số như đọc tiểu thuyết” của 
ông, là một người bạn thâm giao của 
George Boole là người chia sẻ những 
quan điểm của ông về toán học, cũng 


như về tôn giáo và đạo đức học. 


giả định của Locke và Hume cho rằng. 
cảm giác là nguyên liệu của tri thức. 
Theo Green, mỗi kinh nghiệm diễn 
ra bằng cách hình thành những môi 
quan hệ, và do đó, những mỗi quan 


hệ ây mới là yêu tô thật của cái gọi là 


cảm giác: vì những mối quan hệ là 
việc làm của tỉnh thần con người, đặc 
tính của thực tại chủ yếu là tỉnh thần. 

Đối lập một cách chua cay như 
Green đã làm đối với Darwin, đầu óc 
ông, vẫn chịu ảnh hưởng thuyết tiến 
hóa sinh học cũng như thuyết tiến hóa 
của Hegel. Ông chủ trương rằng cơ 
thể động vật có lịch sử của nó, dän 
dàn trở thành phương tiện chuyên chở 


của nhận thức vĩnh viễn đầy đủ, mà 
tự bản thân nó, có thé có một quá 
trình mà nhờ đó cơ thể động vật trở 
thành phương tiện chuyên chở chính 
nó. Green còn mô tá sự hợp nhất 
huyền nhiệm như một quá trình tiến 
hóa. Ông đã trình bày những nén tàng 
của siêu hình học và đạo đức học của 
mình trong cuốn Prolegomena to Eth- 
ics (Lời mở dau đạo đức học (1883)). 


DARWIN, CHARLES 


DARWIN, CHARLES (1809-1882) 
Tác phàm Origin of Species (Nguồn 
eóc các loai) (1889) của Darwin đã 
che lấp cuộc tranh luận từ lâu giữa vũ 
tru hoc theo Kinh thánh và khoa học 
tự nhiên hiện đại. Tác phẩm này đã 


Charles Darwin 
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DARWIN VÀ THUYET TIEN HÓA 


đưa đến vô số luận cứ về su tiến hóa. 
Cuốn sách trước đấy của Darwin và 
cuốn Descent of Man (1871) (Nguồn 
góc con người] của ông dà làm một 
cuộc cách mạng trong sinh học và anh 
hưởng sâu xu đến triết hoc, vien cành 
lich sử. bất đồng tôn giáo và các tiêu 
chuẩn chính trị. xã hội và kinh tế, 
Darwin là một con người khiêm tôn, 
sức khỏe kém. Ông tán thành cách dn 
ở của người Kitô giáo, tuy ông đã từ 
bỏ thuyết hữu thần. Ông không bao 
giờ có ý gây ra những cuộc tranh luận 
tôn giáo hay triết học. Mục đích những 
cuộc nghiên cứu đặc biệt của ông 
những cuộc nghiên cứu này dà làm 
ông bận rộn trong 25 năm - là chứng 
tỏ rằng, sự xuất hiện của những chúng 
loại cao là kết quả của sự biến đổi dần 
dän từ các chủng loại thấp. rằng quá 
trình biến đổi có thể giải thích qua 
những tác dụng tuyển lựa của môi 
trường thiên nhiên đối với cơ thể. Lý 
thuyết của ông dựa trên những để xuất 
cho rằng, mọi cơ thể, bản năng đều 
biến thiên và sự hoàn thiện dần dän 
của bất kỳ cơ thể hay bản năng nào 


cũng là kết quà của sự thích ứng với 
môi trường, cuộc đấu tranh sinh tổn 
tông quát (mà Darwin coi là phương 
pháp tuyển lựa rất có hiệu quả ) chỉ cho 
phép những cơ thể có khả năng thích 
ứng được sóng sót. Đặc tính di truyền 
LIẾp tue sự sống sót này sản sinh ra 
những tính chất của cha ông trong 
nhiều thời ky. Darwin phát biểu rằng, 
mặc dù sự tuyển lựa của thiên nhiên 
là một yêu tổ thiết yếu. nó cũng không 
phải là vếu tổ duy nhất trong sự biến 
dot. Ông thừa nhận. khả năng kế thừa 
những tính chất dà thủ đắc: những 
người theo thuyết Darwin sau này đã 
phú nhận ditu này. Darwin cũng 
không loại trừ con người ra khoi lý 
thuy êt eua Ong cho răng, những cơ thé 
cao hơn là kết qua của những quá trình 
biển đối lầu dài, khởi đầu từ nàc thang 
thàp nhat. 


Tác phàm của ông dựa trên một sự 


quan sát vất và. Nguyên tác của ông về 
đầu tranh sinh tôn không dựa trên 
những nghiên cứu ban đầu của ông về 
thiên nhiên. Trong nhiều năm ông dà 
đi tìm một nguyên tắc nhờ đó ông có 
thẻ sắp xếp những dữ kiện thu thập 
được, Cå những tư tưởng của ông với 
tư cách là một nhà khoa học tự nhiên 
làn những sự quan sát thiên nhiên của 
ông cùng không giúp ông tìm được môi 
nguyên tác như thế. Cuốn Essay on 
Population (Tiểu luận vé dán số) của 
Malthus mà Darwin đã đọc (1838), dà 
làm sáng tỏ toàn bộ vấn dé biến thiên 
trong: eii thực vật và động vật. Malthus 


chủ trương rang những cá thé sinh ra, 


"CGuie mov dc meong” ” 


Mot cach trinh bay Mèu ue cua HPruved Hen haa 
^ 


nhiều hơn những cá thể có thé sống 
sót, và khá năng thích ứng với môi 
trường là lý do đưa đến sự sóng sót. 
ma Darwin dà vas 
đã trở 


Nguyên tắc này 
mun từ mot nhà kinh te học 
thành một trong những phán được tranh 
luận nhiều nhất trong lý thuyết của ông. 
Từ khi cuốn Nguôn góc các loài ra đời, 
thuyết Darwin và thuyết tiến hóa đã trở 
thành những danh từ đồng nghĩa với 
nhau. Chính Herbert Spencer mà Dar- 
win âu yêm nhắc đến như là "triết gia 
cua chúng ta^, là người dà biểu thị đặc 
điểm của thuyết Darwin, như là thuyết 
tiến hóa và Darwin cũng đồng ý như 
vậy. Quan niệm tiến hóa của Darwin 


AP 369 


" huyết Darwin = hoc uyêl vé nguðn goc con 


ngii t khi cóc dur " 
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hoàn toàn khác với những lý thuyết 
lý thuyết này 
giả định một thực thể siêu hình học 


tiến hóa khác. Những 


như là năng lực phát triển và điều 
khiển. Sự tuyển lựa tự nhiên, bất kể 
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Thu biit cua Darwin 


là nó có giá trị hay không, đã được 
Dars và giữ cho khỏi lệ 


(RA? 
thuộc vào bất kỳ môn siêu hình học 


in quan nier 
nào. Giả thuyết của Darwin cho rằng 
sự biến đổi hay tiến hóa tiến hành dán 
dân từng chút một, đã bị Thomas 
Huxley đưa ra tranh luận. Tuy có sự 
bất đồng quan điểm này, Thomas 
Huxley vẫn là một quán quân quan 
trọng của thuyết Darwin. Các nhà sinh 
học hiện đại nhất cùng chia sẻ quan 
điểm của Huxley về vấn dé này. 


SPENCER, HERBERT 


SPENCER, HERBERT (1820-1903). 
Được đào tạo thành kỹ su, Spencer đã 
toan tính quan sát toàn bộ tu tưởng con 
người, với chủ ý diễn giải "những hiện 
tượng vé đời sống. tinh thần và xã hội 
theo vật chất. chuyển động và lực”. 
Định nghia triết hoc là "tri thức vé tính 
tông quát ở mức độ cao nhất”, ông lập 
ra công thức tiến hóa như là định luật 
tổng quát. giúp ông giải thích mọi hiện 
tượng bằng những từ ngữ nêu trên. Dưới 
khía cạnh đơn giản nhất và tổng quát 
nhất của nó, tiến hóa được Spencer biếu 
thị đặc điểm nhu là "su hòa nhập của 
vật chất và sự phân tán đồng thời cüa 


chuyên động: trong khi hòa tan là sự 


Herbert Spencer 


hấp thụ của chuyển động và của sự 
phân tán đồng thời của vật chất”. Đối 
với Spencer, sự tiến hóa có tính chất 
phó quát và độc nhất. chế ngu mọi lĩnh 
vực sinh học, tâm lý học, đạo đức học 
và xã hội học. Ông là triết gia đầu tiên 
chủ trương nguyên tác di truyền. theo 
đó, những vật phát triển hơn phải được 
giải thích bằng những vật kém phát triển 
hơn. Ông cũng là người đầu tiên áp 
dụng tiểu chuẩn sinh học cho đạo đức 
con Người. Ông than phiền rằng: "người 
tà còn không hiểu nói rằng. những cảm 
giác của họ là những chỉ dẫn tự nhiên 
đáng tin cậy nhất của ho. khi những chi 
dẫn ấy không trở nên ốm yếu vì họ lâu 
ngày không tuân thủ những chỉ dẫn åy”, 


vì ông nghi ràng giác quan của con 
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người dà được rap khuôn theo luật tiến 
hóa bao quát toàn thé. từ một trang thái 
kém hoàn hảo đến một trạng thái hoàn 
hảo hơn. Bằng cách này. Spencer đã 
đồng nhất hóa tiến hóa với tiến bộ. 
Khái niệm tiến hóa của Spencer có 
một lịch sử kỳ lạ. Lúc đầu ông mượn 
khái niệm ấy của Coleridge và áp dụng 
đồng thời với ý tưởng tổ chức xã hội, 
cả hai ý niệm này đều được quan niệm 
như là đôi lập với thuyết duy lợi, Sau 
đó, ông di đến gan với quan điểm duy 
lợi. tán thành chính nghĩa của chủ 


HUXLEY, THOMAS HENRY 


HUXLEY. THOMAS HENRY 
(1825-1895) Huxley. con trai một vị hiệu 
trưởng nghèo, chỉ được theo học ở nhà 
trường trong hai năm. Ông đã mô tả sự 
giáo duc đó như là: "su Òn ào náo nhiệt”. 
Sau đó, từ lúc lên mười, ông đã tự học 
một cách hãng say và sáng suốt đến độ 
trúng tuyển dé dàng trong kỳ thi nhập 
hoc trường đại học. Với tư cách là một 
v si giải phẫu trong Hải quân Anh, ông 
đã có dịp nghiên cứu động vật và thực 
vật vùng nhiệt đới và đã trở thành người 
di tiền phong trong món sinh học. 
Những đóng góp của ông cho món giải 
phẫu động vật có xương sống và động 
at không có xương sóng được coi là 
có giá trị lâu dài. Với tư cách là giáo sư 
đại học Luân Đôn, Viện trưởng viện 


368 uw. 


nghĩa cá nhân tuyệt đối chóng lai bất 
kỳ sự xúc phẩm nào của nhà nước đối 
với công việc kinh doanh tư nhân. và. 
trở nên một đối thủ hung tợn của chủ 
nghĩa xã hội. Ong thất vong sâu xa khi 
Beatrice Potter. môn sinh uu ái của ông, 
kết hôn với Sidney Webb, lý thuyết 
gia của Đảng lao đông Anh. và rồi ông 
hủy bỏ việc bố nhiệm cô làm người 
thi hành di sản văn học của ông. Vào 
lúc cuối đời, Spencer dà phát biểu 
những quan điểm bi quan về tướng lai 
nhân loai. 


đại học Aberdeen, chủ tịch Ban điều 
tra Hoàng gia và là thành viên Hội đồng 
cơ mật. Huxley đã sử dụng thẩm quyền 
và ảnh hưởng của mình vào việc xúc 
tiên mọi khoa học và bảo vệ khoa học 
chóng lại những người dem pha, bất 
kể là hạng người nào. Không phải là 
thành tích nhỏ nhất của ông. Huxley 
đã thành công trong việc phổ biến khoa 
học và làm cho giai cấp lao động quen 
thuộc với những kết quả chính của 
khoa học. Day nàng lực và sáng kiến, 
bạo dạn và thận trọng trong cách suy 
nghĩ, Huxley là một nhà bình luận hay 
gây gó nhưng lúc nào cũng nhà nhàn 
Wa thích tranh luận với những thẩm 
quyền lớn trong khoa học, nhà nước 
và giáo hội. 

Mặc dù trong những năm đầu đời. 
Huxley đã tin vào tính bất di bất dich 


lhomas Ze get Huxley 


cua các chúng loại, nhưng ngay sau 
khi tác phàm Neuon góc các loài của 
Darwin dược sual ban, ong dà trợ thành 
mót nhà quán quân sáng chói về 
thuyết tiến hóa. Ông không tán thành 
niềm tin của Darwin vào nguyên tắc 
tuyệt đối của những biến thiên nhỏ 
và nhấn mạnh đến những trường hợp 
hien dot dot ngột mà ông quan sal 
được. Tuy nhiên, sự bất đồng này và 
những ý kiến chống đối khác. không 
ngắn can được ông bênh vực và giải 


thích liên tục học thuyết của Darwin. 


Là một triết gia, Huxley một người rất 
ngưỡng mộ Hume dà mình định lập 
trường của ông như là båt kha tri, học 
thuyết nhấn mạnh đến sự không thê 
hiệu bất cứ điều gì vượt quá tầm quan 
sát của giác quan. dung dưng với mọi 
học thuyết về thực tại khác. Thái độ 
của Huxley không phải là hoài nghi 
tiêu cực mà đúng hơn là kêu gọi sự 
thận trong có tính hoài nghi trong vấn 
dé tín ngưỡng. Ông là người đối lập 
triệt để đối với chủ nghĩa duy vật, cũng 


như đôi với đức tin của giáo hội. 
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CARLYLE, THOMAS 


CARLYLE, THOMAS (1795-1881). 
Các tác phẩm của Carlyle khác hẳn các 
tác phẩm của Locke, Hume, Pope, 
Macaulay và John Stuart Mill vì Carlvle 
viết theo xúc động. Văn của ông biểu 
lộ sự đam mê, tình yêu, hận thù, nhiệt 
tình hay miệt thị: chẳng có gì không 


Thomas Carlyle 


Anh chân dung cua Whistler) 
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làm óng xác dóng. Ong là ké thü chua 
cay của Thời dai lý trí, và ghét cay ghét 
dáng môn suy luận lạnh lùng, sự trừu 
tượng trí thức và thái độ bàng quan 
khoa học. 

Mặc dù không phải là một người 
Tin lành chính thống, ông tự xếp mình 
vào hạng tín đồ Kitô giáo, là những 
người coi đức tin là nguồn mạch của 
sự khôn ngoan và tiêu chuẩn phê bình 
cho đời sống và nghệ thuật. Xã hội, 
theo như ông quan niệm. là tình huynh 
đệ giữa con người và sự hợp nhất các 
linh hôn. Ông coi hiến chương chính 
trị, kỳ thị giai cấp. đảng phái chính trị 
và nghiệp đoàn là những sản phẩm 
nhân tạo của trí óc kiêu căng của con 
người. Ông không tin vào tiến bộ vật 
chất, đối lập với những thăng tiến của 
nén văn minh hiện dai và chế nhao 
những căn bệnh và những nói bất hanh 
của đời sống hiện đại. Ông chủ trương 
rằng, những nỗi bất hạnh này có thể 
chữa được miễn là phải có những vĩ 
nhân chỉ đường dẫn lối cho nhân loại. 
Ông chế giéu su bỏ phiếu chung dù 
ông có cảm tình với phong trào Hiến 


chương (Chartist). Ông ưa thích kiểu 
xã hội phong kiến tộc trưởng hơn là 
sự điều hòa lương bổng của chính 
quyền. hay quá trình mặc cả giữa 
người quản trị và người lao động. 
Chắc chán ông không phải là người 
chán đời vì ông thành thật mong ước: 
sự cải thiện những điều kiện sinh hoạt 
của con người, một sự phát triển tỉnh 
thần liên tục và nền giáo dục tăng 
dàn cho quần chúng. Ông khẳng định 
rằng, các vĩ nhân phải phục vụ như 
là những công cụ để hoàn thành 
những chuyện này, rằng họ là những 
người thật sự được ủy thác những lợi 
ích chung của hạnh phúc con người, 


B00LE, GEORGE 


BOOLE, GEORGE (1815-1864). So 
với những triết gia khác. mãi đến gần 
cuối đời, George Boole mới bất đầu 
chuyên biệt trone lĩnh vực cuối cùng 
đã làm ông nổi tiếng. Năm 16 tuổi. ông 
đã giảng dạy ở một trường học trong 
một tỉnh lé ở Anh quốc: năm 20 tuổi, 
óng dà mở một trường học của riêng 
Ong, nam 30 tuổi. ông bất đầu tập trung 
nghiên cứu toán học. Năm 1847, ông 
đã xuất bản một cuốn tiểu luận nhỏ tua 
dé The Mathematical Analvsic of Logic 
(Phép phán tích logic theo toán hoc) 
chứa dung những tư tưởng chính mà sau 
này ông triển khai trong tác phẩm của 


và không thể bị phán đoán theo những 
tiêu chuẩn luân lý của giai cấp trung 
lưu và hạ lưu. Những lý thuyết cüa 
ông đã đưa ông đến chỗ tán tụng 
Frederick William I của Phó, vị quân 
vương chiến si, mà những nguyên tắc 
đã trở thành giáo điều của chủ nghĩa 
Phát xít, ca ngợi chế dó và những cuộc 
chinh chiến của con ông, Frederick 
II. Là một người rất ngưỡng mô thi ca 
và siêu hình học Đức, ông coi cả hai 
đều thấm nhuần tỉnh thần Kitô giáo 
đích thực. Cho đến lúc qua đời, ông 
vẫn còn lạc quan, luôn luôn trông đợi 
những biến cố có thể dän nhân loại 


trở lại lôi sông Khô giáo đích thực. 


ông tựa để Laws of Thought (Luật ti 
ning) (1854). Tác pham này dành dâu 
sự khởi đầu của món logic, một phương 
pháp mới và hữu hiệu của logic chính 
thức dùng de tránh những sự hiệu theo 
hai nghĩa của ngón ngữ thông thường. 
Boole công nhận ràng. hình thức của 
tam doan luận Aristotle thực sự có tinh 
biểu tượng nhưng không hoàn hảo bằng 
phép kv hiệu toán hoc. Hơn nữa. ông 
nhận ra rang. ngôn ngữ thường không 
phai là phương tien thich đáng de phát 
biểu ý kiến. Ông toan tinh chế ra một 
ngón ngữ kv hiệu ma từ ngữ se phát 
biếu đúng những gì ong suv tưởng, 
Ông không quan tâm nhiều đến việc 
rút gon logic thành toán học cho băng 
dùng ngón ngữ và ký hiệu biểu tượng 
trong sự tông quát hóa rộng rài những 
quá trình thuần túy logic. Ông tổ chức 
món logic qui nap như là một môn đại 
số học, có thé điện giải vé phương điện 
không gian và vẻ tỉ lệ. Làm như thể, 
ông dà lót đường cho Frege, Peano, 
Bertrand Russell, Whitehead, Hilbert 
và những người khác tiên tới. 


RUSKIN, JOHN 


RUSKIN, JOHN (1819-1900). Ta 
khóng thé thém hay bát gi vào trong 
những tác phẩm của Ruskin. Như chính 
ông đã nói, các tác phẩm của ông cũng 
chao đảo nhu tính khí của ông. thay dôi 
từ say mê đến khiếp hài, từ phẫn nộ 
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đến nhiệt tình. Ruskin là một nhà phê 
bình và sử gia nghệ thuật, chua chát 
chống đối quan niệm nghệ thuật vị nghệ 
thuật, luôn luôn coi công trình của nghệ 
nhân như là sự trắc nghiệm khuynh 
hướng đạo đức của họ. chỉ coi là nghệ 
nhân với những ai được công nhận là 
người có trái tim thuần khiết và dùng 


"sự chân thành? làm tiêu chuẩn cho su 
phán đoán mỹ học của ông. Ông hạn 
ché sự thành thật trong văn phong 
Gothic mà thôi, và chủ trương sự chân 
thành trong lĩnh vực dao đức cũng 
nhieu nhu trong lĩnh vực mỹ học. trong 
khi ông van chụp mũ thời Phục hung. 
và ngay cả văn phong “rực rà” của cuối 
thời kỳ Gothic, nhu là sự suy thoái đạo 
đức và nghệ thuật. 

Tự bản chất Ruskin là một người 
cuông tín, một người lập dị. Ông không 
thích những kỳ thuật hiện đại, kể cả 
đường xe lửa, ông bỏ nhiều công sức 
de khoi lệ thuộc vào những phương tiện 
chuyên chứ hiện đại. Phê bình nghệ 
thuật, đôi với ông là một nhiệm vu trang 
rong, nhung những nguyên tặc my học 
dao đức cua ông, không cho phép ông 
giam mình trong những quan điểm của 
ông liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. 
Ông là người nhạy cảm đối với bất củng 
và bản cùng. Khi ở Venice, ông đọc 
hay trên báo có một có thg may ở Luận 
Đôn đã chết đói. ông không thể thưởng 
thức những bức tranh mà ông yêu quy. 
Do đó, vào năm 1860, Ruskin dà quas 
trở lai với món kính tế hoc, và di đến 
chó coi sự công bằng về kinh tế và sự 
chân thành đạo đức và nghệ thuật như 
là một và bất khả phán ly. Ông phàn 
nàn ve sự thay thé thủ công nghiệp 
bảng những xưởng máy và chóng dôi 
di dôi những cuộc cạnh tranh liêu linh. 
Trên hết, Ruskin phần nộ đấu tranh 
chông lại mọi sự đánh giá cá nhân. coi 
cua cải đồng nhất với giá tri. Ruskin là 


môt trong những người dau tien phu 


nhận ý niệm vé "con người kinh tế”. 
“O dinh cao của cơn cuồng nộ” như 
Ruskin nói. ông đã viết tập đầu tiên của 
tác phẩm có tựa dé là Modern Painters 
(Hoa si hiện dai) (1842-60). Ông đã loạn 
trừ loại tranh phong canh hiện đại ra 
khỏi sự lên án chung cua thời dai ông. 
Một làn khác, ông dà di chệch ra ngoài 
thái độ thường thấy của ông, đó là ông 
đã bênh vực sự bành trướng thuộc địa 
Anh. Với tính cách là một giáo sư ở 
Oxford, ông đã dùng những bài giang 
về nghệ thuật của mình để thuyết phục 
cử toa quay sang ủng hộ chủ nghĩa Dé 
quốc. Trong số những sinh viên chưa 
tôt nghiệp dà nghe Ruskin giảng, có 
Cecil Rhodes và Alfred Milner. nhiệt 
thành ung hộ việc bành trưởng Dé 


quốc Anh. 


PATER, WALTER H0RATI0 


PATER, WALTER HORATIO ( 1839- 
1894). Da số các món đệ của Pater, 
những người dà theo đuổi đến cùng học 
thuyết khoái lạc chủ nghĩa của ông tuy 
dà ba lần thêm bớt cho tao nhà hơn. 
Cuối cùng cũng phái tìm nơi ẩn nấu 
trong Giáo hội La Mã, và nhiều người 
trong sô những người nói loạn đã chống 
triết học về đời sống của Pater, hay 
chông đường lối phê bình nghệ thuật 
của ông, sau khi tin chắc là mình đã 
thắng lợi lại thừa nhận là cá nhân họ 
vẫn yêu mến con người mà những tư 
tưởng và quan điểm đã bị họ công kích. 
Pater tin rằng không có điều gi dà làm 
cho con người quan tâm đến có thể hoàn 
toàn mất sức sống của nó. Danh tiếng 


Walter later 
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văn học lúc lên lúc xuống của ông, 
dà xác nhận niềm tin này của Pater. 
Oscar Wilde, đã gọi cuốn Renais- 
sance (Thời Phục Hung) của Pater 
(1873) là "cuốn sách vàng" của ông, 
và đã nói trong cuốn De Profundis 
rằng cuốn sách ấy đã có "ảnh hưởng 
thật kỳ lạ đối với đời tôi” 
Moore đã lấy cuốn Marius the Epicu- 


. George 


rean (Người theo thuyết huóng lac) 
(1883) của Pater làm mẫu mực cho 
tựa dé 
Confessions of Young Man (Lời thú tôi 


chính cuốn sách của mình, 


của một thanh niên). Ông dà gọi tác 
phẩm đó của Pater là *Kinh thánh của 
minh". William Butler Yeats và nhiều 
người khác mà sau này đã trở thành 
những thi nhân và bình luận gia nổi 
tiếng đã sáng lập The Rhymers Club 
(Câu lạc bộ những nhà thơ tôi) mà 


chương trình hoạt động là sự sùng bái 
tư tưởng Pater. 

Những học giả lớn đã ca tụng tác 
phẩm chính của Pater tựa dé Plato and 
Platonism (Plato và học thuyết Plato) 
(1893) vì sự tương đắc của tác giả với 
những triết gia lớn Hy Lạp. Nhưng Pater 
không phải là người theo học thuyết 
Plato. Ông tự gọi mình là người theo 
chủ nghĩa hưởng lạc và có lẽ còn chịu 
ảnh hưởng của Heraclitus nhiều hơn 
nữa. Bản chất của cái mà ông gọi là 
thuyết nhân văn là niềm xác tín rằng, 
chỉ có đỉnh điểm của giây phút hiện tại 
uiữa hai cái vĩnh hằng giả định là chắc 
chán, và rằng nghe thuật sống cốt yếu 


có thẻ làm cho những giày phút chóng 


SIDGWICK, HENRY 


SIDGWICK, HENRY (1838-1900). 
Sidgwick, một trong những nhà sáng lập 
Hội nghiên cứu tam linh và Hội nghiên 
cứu đạo đức học ở Cambridge, Anh 
quốc. ở đó ông là giáo sứ. Ong dà đưa 
ra một số ý kiến có ảnh hưởng lớn đối 
với sự phát triển của tư tưởng triết học 
Anh, Mọ gån đây nhất. Là một người 
theo John Stuart Mill trong lĩnh vực dao 
đức học. chính trị và Kinh tế. Sidwwick 
đã nhiệt tình. nhàt là trong cuốn Meth- 
ods of Ethics (Những phương pháp dao 
đức hoc) của ông (1874). xây dung lại 
chủ nghĩa duy lợi bằng cách áp dụng 
“chu nehia duy thực tự nhiên” và quet 
sạch mọi lý thuyết hưởng lạc. Những 


qua đó đem lại cho ta niềm vui lớn nhất. 
Ông tìm cách chứng tỏ rằng, tận tụy với 
việc thưởng thức cái đẹp đem lại cho 
tâm hồn sức mạnh và sự trang trọng mà 
ngay cả sự khổ tu tỉnh thần cũng không 
Vu! qua nổi, và rằng sự tao nhã của 
cảm giác không loại trừ sự thuần khiết 
của tư tưởng. Cách nhìn mọi vật và moi 
nguyên lý như là thiếu nhất quán của 
Pater không cho phép ông thỏa thuận 
với bất kỳ tư tưởng chính thống nào và 
duy trì tính hiếu kỳ của ông trong việc 
thử nghiệm những ý kiến mới. Nhưng 
những bản năng của ông đối lập với sự 
buồn té đơn thuần. cũng đưa ông đến 
chó ghé tóm những quá khích của cuộc 


cách mạng. 


nó lực tô hợp dao đức hoc duy lợi với 
thuyết tri thức trực giác không hoàn toàn 
làm Sidgwick hài lòng. Ông nhận thấy 
các trở ngại trong công việc của mình 
và luôn luôn tìm cách cải thiện. hay sửa 
lai cho đúng các luận cứ mà không bó 
rơi lập trường căn bản của ông. Ông 
thừa nhận rằng, chủ nghĩa kinh nghiệm 
triết học dựa trên những quan niệm 
không thể truy nguyên đến kinh 
nghiệm, nhưng khước từ thuyết kinh 
nghiệm của Kant. Sidewick đã nghiên 
cứu “với sự thận trong và kiên nhàn 
dáng phục” cái mà ông goi là luân 
thường dao lý. Vì ông tin rang, bất chấp 
moi biến đối lịch sử và những dị biệt 


BRADLEY, FRANCIS HERBERT 


BRADLEY, FRANCIS HERBERT 
(1846-1924). Nổi tiếng về sự đóng góp 
của ông cho triết học Anh, lúc đầu, 
Bradley là môn đệ của Hegel. Ông đã 
mất cảm tình với triết học Hegel. và đã 
bỏ nó để hỏi sinh luận lý học của Mills. 
Sau đó. ông đối lập với chủ nghĩa duy 
lợi và ủng hộ dao đức học của Kant. 
bằng cách nhấn mạnh rằng. thiện chí là 
một nguyên lý phổ quát cũng như là 
một phẩm chất của con người. Bằng 
cách trắc nghiệm mối quan hệ của mỗi 
đòi hỏi với thực tại cơ bản. ông tìm ra 
rằng kinh nghiệm, với tính cách như 
thế, không có mối quan hệ nào và chứu 
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của tư tưởng và hành động, vẫn có một 
pham vi thỏa hiệp rộng lớn trong những 
chỉ tiết của đạo đức học. mà không toan 
tính thâm nhập vào những nèn tàng tối 
hậu trên đó những nguyên lý về hành 
động đạo đức có thể đã được xây dựng. 
Sidgwick chẳng những coi luận thường 
đạo lý như một điểm khởi hành thích 
hựp cho những cuộc nghiên cứu triết 
học trong những vấn dé đạo đức. mà 
ông còn nghi rằng công việc của triết 
gia phải được trợ giúp và. một cách 
nào đó, được kiểm soát bằng sự phán 
đoán đạo đức "của những người ít hiểu 
biết về triết học nhưng lại nhiều kinh 
nghiệm chuyên món”. 


đựng trong nó những đặc tính cốt yêu 
của tư tưởng. có thể giải thích luận lý 
học một cách mình thị. Ông phát biểu 
rằng sự thật chỉ có thể nằm trong phán 
đoán, rang không phải tất cả moi phán 
đoán dèu là thật và bao hàm tất cả, lúc 
ấy phán đoán của chủ thể đó là thật: và 
rằng sự thật đòi hỏi cái tuyệt đối. Brad- 
ley tái phát biểu một cách sáng suối 
rằng, chủ nghĩa duy tâm cơ bản và nhất 
nguyên luận tỉnh thần hợp thành những 
căn bản để phân tích kinh nghiệm cá 
nhân. Sự phân tích này dän dần phát 
triển thành ý niệm đơn nhất, nhất quán. 
phổ quát và vô hạn. 

Lúc còn tre, Bradley dà nhận ở Merton 
College Oxford một học bổng suốt đời. 


BOSANQUET, BERNARD 


BOSANQUET. BERNARD (1845 
1923). Nói tiếng nhất (sau Bradley) 
trong các triết gia duy tám Anh, 
Bosanquet thuộc dòng dòi mol gia tóc 
Huguenot lau đời. One đã giảng das 
về lịch sử Hy Lap và triệt hoc ở Uni 
versity College, Oxford trong 11 năm 
Sau đó ông rời bỏ chức vu này để làm 
việc từ thiện và nghiên cứu đạo đức 
học. luận lý học và mỹ học 

Những mỗi quan tầm của ông sau này 
được vợ ông chia sẻ, bao gòm Hội Đạo 
đức Luân Don (sau này trở thành Trường 
Dao đức học và Triết học Xã hội Luân 
Đôn) và Hội Tổ chức Bác ái. Công trình 
này không phái là thú tiêu khiến của một 
nhà quý phái rảnh rồi mà là sự áp dụng 


thực tê triết học Bosanquet. 


nhưng chấm dứt vào lúc kết hôn. Ông 
dà hưởng lợi hơn nia thể kỷ. Với tư 
cách là một vận động vien của Dai 
hoc University College, ông đã mắc 
bệnh sốt rét thương hàn và sau đó lại 
bị viêm thận. có lẻ những bệnh này 
dà làm ông trợ thành một người ẩn đật 
hay cáu kinh. Tuy vậy, văn phong của 
ông lại bóng bẩy, hài hước. Tác phẩm 
Appearance and Reality (Diện mao và 
thuc tai) (1893), và Essays on Truth 
and Reality (Tiểu luận vé su thật và 
thuc tai) (1914) là những sách triết học 


cô điện, 


Ong nhân manh den tam quan trong 
của cá nhân, thành quà của một quan 


diem vũ trụ hoc. một quan điểm chỉ có 


thể hiện thực hóa trong cá nhân. Do 
đó, ông dà định nghĩa cái tuyệt dôi (và 
ở điểm này ông đã chịu ảnh hưởng sâu 
däm của Hegel) không phải là một cá 
tính thiếu nhất quán và đơn nhất mà là 
môt tổng thể. Tương tự, trong luận lý 
học của ông, ông đã định nghĩa su thật 
như là một tổng thể thông tuệ. nhất 
quán. Ông quan niệm đạo đức học như 
là một nó lực tiến đến việc hợp nhất lạc 
thú và trách nhiệm, trong khi đó lại nhấn 
manh đến tâm quan trọng của cá nhân 
trong mỗi quan hệ của cá nhân với cá 
nhân khác. Ta có thể nói rằng. triết học 


của ông mang dau ân của sự hòa giải. 


CREIGHTON, JAMES EDWIN 


CREIGHTON, JAMES EDWIN 
(1861-1924) Sáng tao ra mót hé thóng 
triết hoc của riêng minh, có lẽ là trái 
với niềm tin cơ bản của Creighton, rằng 
tư tưởng con người hoàn toàn là công 
việc của một bộ óc duy nhất. Ông là 
người biện hộ hàng say cho sự hợp tác 
xã hội trong triết học, luôn lặp đi lặp lại 
sự thành công phát xuất từ sự hợp tác 
trong khoa học. Ông coi đời sống trí 
thức như là một dạng kinh nghiệm, chỉ 
có thể thực hiện chung với những người 
khác qua sự tham gia vào một công 
đồng xã hội. Với quan điểm như vậy, 
Creighton đã kết luận đầu tiên là, triết 
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Vẻ quyến rũ của cá nhân ông. những 
thái độ thiện cảm của ông và "những 
khả năng xét đoán phê bình” của ông 
là những dấu hiệu phân biệt nhân cách 
ấm áp của ông. Các trước tác của ông 
góm có Knowledge and Realiv A His- 
tory of Aesthetic, The Essentials of Logic, 
The Psychology of the Moral Self, The 
Philosophic Theory of the State (Tri thức 
và thuc tai, Mot lịch sit MY hoc, Nhưững 


nguyên tắc cốt yếu của Luận ly hoc, 


Tám lý hoc vé Đạo đức và LÝ thuyết 


Triết hoc vé Nhà nước). 


gia phai tham gia mật thiết vào những 
hoạt đồng và lợi ích tinh thần cua người 
khác, thứ đến là. triết eia phải định 
nghĩa nhiệm vu của triệt học là xác 
dinh cái thật, nhấn manh đến tầm quan 
trọng của một ý niệm chính xác vẻ 
kinh nghiệm. Ông coi *ý niệm kinh 
nghiệm như là một từ mơ hỏ. nói 
chung có thể dùng đến theo một lôi 
không có phê phán vào quá tut tin. Tus 


MORGAN, C. LLOYD 


MORGAN, C. LLOYD (1852-1936) 
Khi còn là một thiểu nien, Morgan 


bau như chi được giáo dục vẻ văn học 


Ong đã say me Byron. Keats, Shelley, 


ông đã có gắng định nghĩa kinh nghiệm 
càng chính xác càng tốt, ông đã chịu 
anh hưởng, trong những năm còn trẻ 
của Kant, Bradley và Bosanquet. Sau 
này ông chấp nhận một số quan điểm 
của Windelband và Rickert, mà không 
tán thành mọi ý kiến của ho. Creighton 
đã phân biệt giữa cái không thể hiểu 
được trong triết học và cái không thể 
hiểu được trong khoa học tự nhiên. 


Moore và Scott. Rồi khi ở trường đại 
hoc. triết học của Spinoza. Berkeley 
và Hume đã lôi cuốn ông mãnh liệt. 
Ong có ý trở thành một kỳ sư. nhung 
khi cón là sinh vien, óng dà bi T. H 
Huxley lôi cuốn vào sự điện giải bản 
chát băng những cuộc nghiên cứu 
sinh học. Môi quan tám chính của ông 
dà có định ở ranh giới sự sống và tinh 
thần, càng ngày ông càng trở nên tin 
ràng, một sự tông hợp triết học và 
khoa học là có thé làm được và là môi 
điều cần thiết 

Theo ý kiến của Morgan, một sự 
tùng hợp như thé "tất nhiên phải có rủi 
ro^, Rui ro mà ong phải gánh là phải 
tim hiểu các sự vật, phải chấp nhận chủ 
nehia hiện thực. Ong định nghĩa các su 
våt như là “những chùm biến có" hoàn 
toan phù hợp với vật lý học hiện dai. 
Với những tác phẩm chính của ông. 
\nimal Life and Intelligence tĐời sóng 
con våt vå tri tué) (1890), Habit and 


Instinct (Tap quán và ban nàng) (1896) 
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và Emergent Evolution (Su tiên hóa rò 
nét) (1923), Morgan đã truyền cảm 
hứng cho nhiều nhà sinh học. tâm lý 
hoc và triết gia ở Anh quốc - quê hương 
ông - và Hoa kỳ. Những tư tưởng của 
ông cũng được các triết gia xuất chúng 
của Pháp chấp nhận. Morgan đã định 
nehia tiến hóa là một kế hoạch cấu tạo 
đưa đến một thuyết hiện thực vật lý học. 
nhưng cũng đưa đến “một cái gì ít nhất 
là cùng loại với chủ nghĩa hiện thực 
Plato". sự tiến hóa rò nét được quan 


niệm như là sự tuyên chọn ở một sô 


ALEXANDER, SAMUEL 


ALEXANDER. SAMUEL (1859- 
1938). Một giáo su ở Oxford, Glasgow 
và Dai học Victoria. Alexander dà nói 
tiếng chủ yếu vì tác phẩm của ông. 
tựa để Space, Time and Deity (Không 
gian, Thời gian và Thân thánh) rút ra 
từ những bài giảng của ông năm 1915 
ő Glasgow. Tác phẩm này được nhắc 
dén nhu là sự đóng góp quan trọng 
nhất cho siêu hình học Anh quốc từ 
Hobbes. Được xếp hang vừa như là 
nhà duy tâm lần nhà duy thực, càng 
lớn tuổi ông càng thiên về duy thực 
hơn. Năm 1889, cuốn tiểu luận xuất 
sắc của ông với tựa dé Moral Order 
and Progress (Trật tự Luân lý và Tiến 
bộ) (mà ông từ bỏ 20 năm sau) dà thói 
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buớc ngoặt quan trong trong tien trình 
tiên hóa. Morgan dà bỏ rgi quan niệm 
của Darwin về su tiến hóa như là môt 
quá trình đều dàn và tàng dàn. Trên mot 
căn bản rộng hơn, ông đã triển khai sự 
phê binh học thuyết Darwin của T. H 
Huxlev và G. H Lewes và cát gọi là 
thuyết đột biến. Bằng cách này. ông đã 
truyền cảm hứng cho Henry Bergson 
và Samuel Alexander, trong số nhiều 
người khác, ít nhất là cung cấp cho họ 
nhiều tư liệu phong phú vé những su 
kiện cu the. 


lên phong trào Anglo — Aristotle — 


Hegel trong đạo đức hoc Anh quốc theo 


hướng một học thuyết tiến hóa tinh vi. 


SCHILLER, FERDINAND CANNING 
SCOTT 


SCHILLER, FERDINAND CAN 
NING SCOTT (1864-1917). Chồng dòi 
quyết liệt chu nghĩa Hegel wu tháng 
tai Đại học Oxford từ thời T. H Green 
và được F. H Bradley cung có them 
mol giáo su khác cũng ở trường dai 
học ấy tuy có tên gióng với thi sĩ duy 
lam Đức Schiller, dà chóng lai bán kå 
mot chủ nghĩa duy tầm nào có nguon 
ge Đức. F. C. S Schiller gọi triệt học 
cua ông là Chủ nghĩa nhân bản trong 
khi tự nhận minh là de tự cua triet gn 
Protagoras. người dà nói rằng. con 
ngu là thước do cua mọi vật. Schiller 
di từ ý kien cho răng, moi đời sóng 
tinh thần deu có muc đích dua đến việc 
thanh lập mòt quan mem ve su thái 
những néu chuân của v niệm do 
Những hậu quả của một dé xuất là 
những tiêu chuẩn của ý niệm đó. Điều 
đó không có nghĩa là sự thật tướng ứng 


với những nhu cầu hữu cơ hay tinh 


cam cua người dà nghe nói Như 


Schiller nói, chủ nghĩa nhàn ban của 
ong chỉ là sự nhận thức răng, van đẻ 
triết học liên quan tdi những con 
người cô gắng tìm hiệu thể giới kinh 
nghiệm của loài người bang những 
phương tiện của tinh thần con người 
Ông phân biệt, chủ nghĩa nhân bản 
với chủ nghĩa thực dụng — quả thát 
hai chủ nghĩa này cũng giống nhau 

bằng cách tuyên bó rằng. chủ nghia 


nhân bản có pham vi rộng lớn hơn 


và có thé áp dung chăng những cho 


luan lý học mà còn cho ca đạo đức 
hoc, mỹ học, siêu hình học và thần 
học, hơn nữa. ông sẵn sàng thừa nhận 
rang có bao nhiêu tính khí thi có bấy 
nhieu siêu hinh học, trong khi lại bác 
ho bất kỳ xiêu hinh học tuyệt đối nào 
Những tác phàm chính của Schiller 
về chủ nghĩa nhân văn là: Humanism 
(Chu nghĩa nhân ban) (1903) và Stud- 
ies in Humanism (Nglién cuu vé chu 
nghĩa nhân văn) (1907). Ông củng 
viết về những vấn để thường ngày 
[rong một cuốn tiểu luận của mình, 
ông tuyên bố rằng, một chính phủ thể 
giới do những chủ ngân hàng quốc 
tế quản trị không thể là một chính 


quyền xấu nhất 
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RUSSELL, BERTRAND 


RUSSELL, BERTRAND4(1872-1970). 
Mãi đến năm 1940. Bertrand Russell 
mới được bổ nhiệm làm giáo sư triết 


học của trường Đại học thành phố 


New York. Việc bó nhiệm này dà das 
lên sự giận dữ của những người hay 
dem pha moi việc bó nhiệm. Ông hi 
tố cáo như là "việc thiết lập một chiếc 
ghé khiếm nhã". Chiếc ghé ấy dà bị 
Bộ giáo dục rút lại sau một phiền tòa 
kết thúc với sự lên án Russell là “vô 
đạo đức” và nguy hiểm cho giới trẻ của 
thành phố. 

Nan nhân của sự bách hại này đã 
quen với việc hy sinh cho những niềm 
tin của mình. Trong Đệ nhất Thế chiến, 
ông đã bị cầm tù vì chủ nghĩa hòa bình 


Bertrand Russell 
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Bertrand Russell vdi ve con tàng ở Calif ruta 


cấp tiến của mình, ông cũng di quen 
với việc những ý kiến của ông »i phe 
cánh tả cấp tiến giải thích như là. do 
ông có quan hệ với giới quý tộc Anh. 
Ông nội ông, Lord John Russell. người 
đã từng là thủ tướng và ngoại tưởng, 
dà cố gắng bảo vệ su liên đới cia các 
nước châu Âu chống lại chủ nghĩ: quốc 
gia vi kv của Bismarck và đã đem lại 
sự hủy bỏ đạo luật Trắc nghiệm vì Hợp 
tác, là đạo luật dà ngàn chặn khósg cho 
bất cứ người nào không thuộc vé Giáo 
hội Anh quốc được nắm những chức 
vụ trong chính quyền. 

Russell được coi như là một nhân 
vật máu thuần nhất của me học 
Anglo-Saxon hiện dai, ngay ca bởi 
những người công nhận Ong li môt 
trong những triết gia lớn nhất cta thể 
kỷ 20, và đồng ý với Albert Eirstein, 
người đã thú nhận mang ơn Russell về 
“vô số những niềm hạnh phúc khi đọc 
những tác phẩm của Russell". Tinh 
thần của Russell là không thỏa hiệp. 
không sợ mắc rủi ro, tuy thế van sẵn 


sang thay dôi và thừa nhận những sai 
lầm. Ông luôn duy trì sự độc lập tư tưởng 
và phán đoán của ông, mặc dù đã chịu 
nhiều ảnh hưởng. Russell là một văn 
gia phong phú, đã cho rằng sự sáng sửa 
và lưu loát trong văn phong của ông là 
đo thiếu ảnh hưởng của nên giáo dục 
nhà trường. Những tính chất đáng chú 
ý trong các tác phẩm của ông là su 
hướng dẫn kiên quyết tiến trình tư 
tưởng, khá nàng của ông trong việc tiếp 
tục hay hạn chế một cuộc bàn cãi phù 
hợp với chủ ý của ông và nhất là tính 
khí để chịu của ông và tính hài hước 
phá phách của ông. 

Russell, đã đóng góp một phần xuất 
sắc trong việc sáng lập môn logic toán 
học hiện dai. Cùng với Alfred North 
Whitehead ông đã viết cuón Principia 
Mathematica (Nguyên tắc toán hoc) 
(1910-13), một trong những hệ thống 
toán học toàn điện nhất. Lúc đầu. 
Russell coi toán học như là một lý tưởng 
triết hoc.Khi từ bỏ chủ nghĩa Plato, ông 
đã coi toán học là một công cụ của khoa 
hoc, và cuối cùng dà tuyên ba ràng 
logic không phải là một phán của triết 
học mà là một phần của học thuyết tổng 
quát về khoa hoc. 

Theo Russell, triết học là quan niêm 
vẻ đời sống và thế giới. thế giới này 
là sản phẩm của hai yếu tố ấy. Mót 
cái là những quan niệm tôn giáo và 
dạo đức, cái kia là những sự nghiên 
cứu có thể gọi là khoa học. Triết học 
có thể coi là cái giữa thần học và khoa 
học, Cũng như thần học, triết học liên 
quan đến những sự suy luận về những 


vấn dé mà tri thức không xác minh 
được. Cũng như khoa học, triết học 
cần đến lý trí con người hơn là thẩm 
quyền. Russell chủ trương rằng, mọi 
tri thức của con người đều không chắc 
chấn, không chính xác và không bao 
quát, rằng chủ nghĩa hoài nghi, về 
phương diện suy luận là không sai, thì 
về phương diện tâm lý học là không 
thể có được. Muốn có những kết quả 
có ích cho con người, triết học phải 
rút ra những vấn đề của nó từ khoa 
học tự nhiên chứ không phải từ thần 
học hay đạo đức học. 

Ít ra trong những nét đại cương của 
nó, trí thức khoa học phải được chấp 
nhận. Tuy nhiên, ngược với những v 
niệm truyền thống, Russell chủ trương 
ràng, tri thức là sự tiếp xúc mật thiết và 
gån như thần bí. giữa chủ thể và đối 
tượng bằng cảm nhận. Mặc dù cảm 
nhận thường phức tạp hơn người ta 
tưởng, chủ nghia duy thực luân thường 
gån với sự thật hơn là chủ nghĩa lý 
tưởng. Chủ nghĩa chủ quan là đúng, khi 
hỏi rằng, người ta di đến chỗ hiểu biết 
thế giới như thế nào. chứ không phải 
hỏi rằng. thế giới chúng ta đang sống 
là thuộc vé loại nào. Russell bác bỏ lời 
tuyên bố của Kant là đã hoàn thành 
“cuộc cách mang Copernic”. Ông nói 
rang, đúng hơn, Kant đã thực hiện cuộc 
phản cách mạng kiểu Ptolemaic. Tri 
thức được đặc trưng như là một tiểu loại 
của niềm tin đích thực, nhưng không 
phải mọi niềm tin đích thực phải được 
coi là trí thức. Trong cuốn Human 
Knowledge (Tri thức nhân loại) ( 1948) 
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Russell bàn đến vấn dé tương quan 
giữa kinh nghiệm cá nhân và toàn bộ 
tri thức khoa học. và di tới kết quả là. 
khoa học không thể hoàn toàn diễn giải 
theo kinh nghiệm. Ông đòi hỏi sự mieu 
tả thể giới phải không lệ thuộc vào 
những ảnh hưởng xuất phát từ bản tính 
của tri thức nhàn loại và tuyên bố rằng: 
"vé phương diện vũ trụ và nhân quá. 
tri thức la một đặc tính không quan trong 


MOORE, GEORGE EDWARD 


MOORE, GEORGE EDWARD 
(1873-1958). Đã có một cuộc tranh luận 
giữa G. E Moore và Bertrand Russell 
hoàn toàn khác với những cuộc tranh 
luận thông thường mà ta ghi nhận được 
trong lịch sử triết học. Russell đã tuyên 
bố trong lời tựa của cuốn Principia 
Mathematica: về những vấn để căn bản 
củu triết học, lập trường của tôi trong 
mọi nét đặc thù chính của triết học đều 
xuất phát từ G. E Moore. Nhưng về 
phần mình Moore lại phản đối rằng. 
nếu có vấn để ai học của ai, thì Russell 
vừa là ông thầy vừa là học trò. Đúng là 
Moore có lý, nhưng trên thực tế, 
Russell cũng đúng. Chính Moore là 
người đã khởi động phong trào Tân duy 
thực chủ nghĩa Anh, bằng việc xuất bản 
cuốn tiểu luận của ông tựa dé Refuta- 
tion of Idealism in Mind (Bác bo Chu 
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của vũ trụ”. Cùng như Whitehead, ong 
chủ trương răng, sự phân biệt giữa tinh 
thần và vật thể là điều khả nghi. Tốt 
hơn nén nói vẻ cơ thể, để mặc cho sự 
phan chia các hoạt động của nó giữa 
tỉnh thần và vật thể không xác định. 
Cái gì đúng, cái gi sai là mot trang thái 
của cơ thẻ, nhưng có cái đúng hay sai 
nói chung theo những gì xảy ra ngoài 


cơ thẻ. 


nghĩa Duy tâm trong Tỉnh than) năm 
1903. Ông chủ trương răng, biết. nghĩa 
là nấm được cát thực một cách khách 
quan vi trong hành vi tinh thân khách 
thé trở thành trong suốt. Do đó. một dit 
kiện của giác quan không phải là hình 
ảnh chủ quan của tinh thần, cái tương 
ứng với dữ kiện ấy trong thế giới bên 
ngoài, mà chính là tự thân khách thể 
ấy đã lập tức đi vào tâm trí nhìn suốt 
qua nó. Quan điểm này, được sửa doi 
nhiều hay ít, đã được một số lớn các 
triết gia Anh gan đây chấp nhận. Nó 
đã dẫn đến sự phục hồi một nửa của 
sự hiểu biết thông thường. 

Đặc biệt trong cuốn Principia Ethica 
(1903), Moore cũng có một đóng góp 
quan trọng cho thuyết giá trị. Chủ yếu 
Moore tìm ra cái mà ông gọi là "nguy 
biện của chủ nghĩa tự nhiên”. Ông đã 
chứng minh sự thất bại của mọi nó lực 
để truy nguyên giá trị từ những vật hiện 


có hay định nghĩa giá trị theo những 
tướng quan giữa các vật hiện có. Tus 
nhiên, cùng với chủ nghĩa tự nhiên tiến 
hóa và chu nghĩa duy lợi. ông cũng bác 
bỏ mọi nên tảng của siêu hình học của 
giá trị, cáo buộc tàt cà những cái đó là 
cô gắng vô ích để truy nguyên "cái phải 
là" từ "cái là”. Ông cũng chống đối 
moi thuyết giá trị chủ quan chủ nghĩa. 
Theo Moore, giá trị không có tính chủ 
quan mà phụ thuộc vào những thực tính, 
tuy vậy, lại không định nghĩa được. 
Moore nói rằng “Tốt là tốt và thé là 
hết chuyện”. Tốt không đồng nhất với 
được muôn. Đúng và sai không phái là 
tên của đặc tinh các giá tri. Những từ 
ay có tính cam xúc chứ không phai là 
nhung phát hieu dua trên kinh nghiệm, 
cht có nghĩa là chấp thuận hay không 
chấp thuận. và không có nghĩa là bất 
kỳ một tính chát siêu hình học hay tu 
nhiên nào 


Phương pháp cua Moore được gọi 


là "té vi”, phương pháp ây tập trung 


vào việc cô lập và chat van, và phan 
lớn những kêt qua cua nó lại đưa den 


những vận dé mới. 
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fumes Hopwennl Jeans 


JEANS, JAMES HOPWOOD 


JEANS, JAMES HOPWOOD (1877- 
1946). Mot trong những nhà bác học 
uyên bác nhật. một chuyên gia quốc tế 
về toán học, vật lý học và thiên văn học 
lý thuyết, còn được soi là "Edgar 
Wallace của vũ trụ hoc”. Rất ít nhà khoa 
học ngang hàng với ông đã có tài phối 
hợp những điều sâu thắm với một văn 
phong rực rỡ và bình dàn như ông. Trong 
khi những tác phẩm ban đầu của ông 
nhu The Dynamical Theory of Gases 
(Thuyết động hoc vé chất khí) (1904). 
Theoretical Mechanics (Cơ học lý 


thuyết) (1906), Mathematical Theory of 


Electricity and Magnetism (LÝ thuyết 
toán hoc của điện hoc và từ hoc) (1908) 


và nhieu tài liệu uyên bác khác của ông 
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Lehr Stanley Edilington (1882-1944) nba nen 


vau lực va teet eua Aun hoc neu Anh 


được viết cho các chuyên gia. những 
tác phàm sau đó nhu. The Stars in Theii 
Courses (Các vi sao trong quy dao cua 
chung) (01931). The New Background of 
Science (Nên tàng mới cua khoa hoc) 
(1933), Through Space and Time 
(Xuvén qua không gian và thời gian) 
(1934) dà được hàng van độc gia không 
có trinh độ để đọc những tác phẩm khoa 
học khác. nhiệt liệt tán thưởng. Bản thân 
Jeans cũng thích những chuyện gia 
tưởng và trinh thám, ông biết cách lòi 
cuôn công chúng mặc dù ông không bao 
giờ thú nhân với độc giả cái mà ông 
không thể minh chứng là đúng trước 
lương tâm khoa học của ông. 

Cho đến cuối đời, càng ngày leans 
càng tin rằng, quan điểm của khoa học 


gia đồng nghĩa với quan điểm của nhà 


thiên văn hoc. Đời người phải được coi 
là một chuối nguyên nhân và kết quả. 
Những vấn dé ngày nay phải được dieu 
chỉnh để đối phó với một bối cảnh thời 
gian trong đó toàn bộ lịch sử nhân loại 
tco lại trong một nháy mát. Những vấn 


để trifu tượng cua triệt học không làm 


TEMPLE, WILLIAM 


TEMPLE. WILLIAM (1881-1944). 
Tong Giám mục cua York từ năm 
1929, trở thành Tông Giám mục Can- 
terbury näm 1942, và bằng cách đó, 
ke vị cha ong, Frederick. Temple, su 
kiện này là việc chưa từng có trong 
lich sif Giáo hội Anh quốc. Tuy nhiên, 
người ta còn kinh ngạc bin nữa vì sự 
kiện vị tân Tổng Giám mục. chức sắc 
cao nhật của vương quốc Anh lại là 
mot người công khai nghiên cứu Karl 
Marx, Temple đã thụ hưởng một nén 
giáo duc có điển toàn diện, phối hợp 
với việc đào tạo về luận lý học. đạo 
đức học. situ hinh học. lịch sử triết 
học. Gia su của ông, Edward Caird đã 
truyền cho ông triết hoc Plato và 
Hegel. nhưng ông cùng đọc Aristotle 
và Aquinas với niềm than phục và cuối 
cùng hai triệt eia quá khác biệt nhau 
như Bergson và Marx dà đưa ông đến 
chỗ đoạn tuyệt với chủ nghĩa duy tâm 
truyền thống và chấp nhận một kiểu 
chủ nghĩa duy tâm biện chứng pháp. 


Ong đã áp dụng biện chứng pháp của 


ông xao xuyến. Ong cũng không cảm 
thấy cần phải tìm kiếm một căn bản hợp 
lý cho luân lý đạo đức. Theo Jeans, cả 
khoa học lần triết học không có tiếng 
nói trong phạm vi hoạt đông của Juan 
lý đạo đức. Phạm vi đó chi dành cho 


Kito giáo mà thôi. 


Marx và tán thành nhiều quan điểm 
của chương trình hành động xã hôi chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, sự thực hiện triệt để 
nhất các ý tưởng xã hội đối với ông 
hình như không đủ để cải tạo toàn diện 
những điều kiện sinh hoạt của con 


người. Ong vån tin rằng chỉ có đức tin 


William Templi 


Kitó giáo mới có thể làm tròn trọng 
trách này, và rằng, Kitô giáo cần thiết 
cho việc hoàn tất tu tưởng và đời sóng 
con người, cùng nhu cho tiến bộ văn 
hóa mà ông vững tin vào. 

Trong triết hoc, Temple quay từ chủ 
nehia duy tâm sang chủ nghĩa duy thực 
thì trong thần học, ông quay từ chủ 
nehia tu do sang chủ nghĩa chính thông. 
Tuy nhiên. nhu ông đã nói trong khi là 
môt người tự do chủ nghĩa. ông chưa 
một lúc nào nghi ngờ về thiên tính của 
Chúa Kitô. Trong khí là một nhà thần 
học chính thống. Temple vån ou một 
thái độ tự do và khoan dung đối với 
những đức tin tôn giáo. Ông bênh vực 
sự thảo luận và tin vào chế độ dân chủ. 
nhu cầu bức thiết cho sự thảo luận. 
Temple chưa bao giờ coi hoài nghi là 


RAMSEY, FRANK PLUMPTON 


RAMSEY, FRANK PLUMPTON 
(1903-1930). Cái chết quá sớm cua 
Ramsey ở tuổi 26 như một sự mát mát 
nặng né đối với những nhà tư tưởng 
hàng đầu trong lĩnh vực triết học, logic 
toán học và lý thuyết kinh tế học. 

Ramsey cố gắng giải quyết những 
vấn dé ở điểm mà Bertrand Russell và 
Ludwig Wittgenstein đã bỏ lại. Ông đã 
đưa ra một sự phân biệt cơ bản giữa 
human logic (Luận lý học con người) 
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một vấn để cá nhân. Ông hạnh phúc 
cũng như siang đạo và cùng đơn giän 
và vui vẻ như ông đã được đề cao. Cách 
thức manh mè trong khi ông nhấn manh 
đến sự liên quan mật thiết giữa đức tin 
và đời sống đã tố giác sự đánh giá cao 
của ông đối với tín ngưỡng thân bí. 
Temple không phủ nhận rằng. kinh 
nghiệm huyền nhiệm phải là thuận 
khiết nhất và cao độ nhất trong mọi kinh 
nghiệm tôn giáo. Nhưng chính vì lý do 
đó. mà nó đòi hỏi sự từ bỏ những môi 
quan tâm phi tôn giáo nhiều nhất. Ông 
chủ trương rằng. nó là hình thức tiêu 
biểu nhất và ít quan trong nhất của mọi 
hình thức tôn giáo. Ong tuyên bố rằng, 
mọi triết học đã đi tới hữu thần thuyết 
cũng đi tới sự nghiên cứu thể giới thật 
mà Thiên Chúa đã tạo ra và giải thích. 


bàn vé những thói quen tinh than hữu 
ích và có thể áp đụng cho môn logic 
xác suất, và môn logic chính thức. liên 
quan đến những qui tác tu tưởng nhất 
quán. Ngược với John Maynard Keynes, 
ông chủ trương rằng, xác suất không 
liên quan đến những mối quan hệ 
khách quan giữa các vấn dé liên quan 
đến mức độ tin tưởng. Keynes nhượng 
bó Ramsey phàn nào, nhưng không từ 
bỏ các nỗ lực của ông để làm cho phép 
qui nạp là một áp dụng của phép xác 
suất toán học. 
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nhan vän chu nghia Duc, tac gia cuòn Con Tau 
cua nhng ngii Viện, då di suot chiu Au Con tàu cua nhung ngudi Dién 
Hin 1 IT ee TAWA 


Gotthold Ephraim Lessing 


LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM 


LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM 
(1729-1781). Y tưởng khoan dung tôn 
giáo dà được biểu tượng hóa trong thi 
ca dưới hình thức cao quý nhất trong 
vi kịch Nathan the Wise (Nathan Hiện 


Johann Joachim Winckelmann 1717-10 768) An 


Ud tứ nha plu "T nehi Hiudl i (i dhi | HUH Pili 


nhân) (1779) của Lessing. Và kich này 
cũng đã trở thành màu mực cho những 
vớ kịch cô điển của Goethe và Schiller 
Vì khuyến cáo người dân Đức yêu mën 
đồng loại của mình và không có thành 
kiến gì, Lessing đã bị những người 


cuóng tín Đức vẻ tôn giáo, chính trị và 


Mi hát Hamburg nol Lessing thường lui ti 
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Voi sinh cua Lessing 


phan biệt chúng tộc ghét bó, coi nhu 


không phái là người Đức chính góc mà 
có nguón gốc Slav. 

Nhà thơ, nhà soạn kieh, nhà phê binh 
nghệ thuật và văn chương, nhà khảo 
cô, nhà sử hoc và nhà than học, Lessing 
là nhà văn đầu tiên ở Đức đã dám mưu 
sinh nhu một nhà văn tự do châm chích. 
Sống giữa những người chùn bước 
trong những hoạt động bao hàm trách 
nhiệm cá nhân, Lessing đã đánh giá 
cao tư tưởng và tình cam độc lập. phe 


bình và tri thức độc lập như là những 


Vahan “hiên tân 
l ure ut buts tinh dhakah 


nàng lực cao nhất của sự sóng và tinh 
thản, ông đã nhiệt tình đánh thức tinh 
thần trách nhiệm của người dân Đức. 
Ông đã phục hỏi danh dự cho những 
người bị đánh giá sai hay những triết 
eia bi lên án trong quá khứ, ông đấu 
tranh chống lại những thấm quyền sai 
trái của thời ông, ông có tìm cách bảo 
đảm quyền tự do phát biểu cho văn 
chương Đức, cái chưa có vào lúc ông 
viết những tác phẩm chính của mình. 
Nhung óng không hài lòng với những 
thành công trong việc đánh bại thành 


kiến và những qui tác hạn hẹp. Ong 


"Aug thờ a” chu dé cua cuan treu ludn noi 


HONG ve my hoc eua Lessing 
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còn tìm cách thiết lập những tiêu chuẩn 
phán đoán và những nguyên tác sáng 
tạo thi ca và nghệ thuật. Ông dà làm điều 
này trong tác phẩm Hamburgische 
Dramaturgie và Laokoon (1766-67). Nó 


nói dén nói loan cóng khai chóng lai ché 


độ chuyên quyền, nhất là chế độ của 
Frederick II ở Phó, Lessing cho rằng 
nó vô vọng. Ông hạn chế sự phê bình 
chính trị vào một số nhận xét chua cay 
trong những sách in ra của ông, nhưng 


HAMANN, JOHANN GEORG 


HAMANN, JOHANN GEORG 


(1730-1788). Trong thời gian lưu trú ở 
Luận Đôn. ông đã làm quen với những 


ông bêu xấu những điều kiện chính 
trị và xã hội của Đức với những lời 
châm chọc chua cay trong thư từ của 
ông. Vào cuối đời, Lessing tập trung 
vào những luận văn thần học và tự bảo 
vệ chống lại những cuộc tấn công từ 
phía hàng giáo si chính thông. Trong 
cuộc đấu tranh có thể đe dọa đến đời 
sóng dân sự của ông, Lessing tuyên 
bố rằng, ông đặt nó lực tìm kiếm sự 
thật lên trên việc sở hữu sự thật. 


phương pháp kinh doanh cua người 
Anh. Hamann. sinh d Konigsberg, 
nước Phó, dà có một kinh nghiệm thân 
bí khiến ông trở thành một địch thủ 
quyết liệt của chủ nghĩa duy lý và tinh 
thần giác ngộ là những điều dà làm say 
mé da số những người đương thời với 
ông. Nhờ cách diễn giải những ẩn dụ. 
Hamann coi kinh thánh như là cuốn 
sách ed bản cho mọi tri thức có thể có 
kể cả tri thức vẻ thiên nhiên. Ân du và 
biểu tượng dà dem lại cho Hamann tri 
thức thật hơn là các ý niệm. Đối với 
ông, huyền thoại và thi ca có giá trị lớn 
hơn là những nghiên cứu khoa hoc và 
kết luận hợp lý. Ngôn ngữ là chìa khóa 
má cánh cửa vào thực tại. Hamann là 
bậc thầy trong quá khứ về cảm nghiệm. 
những khuynh hướng phát biểu vô thức. 
Tuy nhiên, trong bút pháp của ông 
không có những hệ quà, không có sự 
triển khai ý tưởng. Ông cố tìm cách nắm 
bất dòng đời nhưng, như chính ông thú 


nhận. đã thường hay quên mất ý nghĩa 
của những sự so sánh mà ông đã ám 
chi trong những trang sách sau của cùng 
một cuốn khái luận. Do dó, những liên 
tưởng thoáng chốc có giá trị lớn hơn là 
những nó lực của ông để phát biểu 
những chủ ý nghiên cứu công phu của 
ông. Say mê và di dom, thái quá trong 
sif sung tín, an nan trong sự phạm tôi 
mà trí tưởng tượng của Ong vẫn còn say 
mé, Hamann có tim cách bao quát tinh 
thần và nhục dục. đôi khi giác ngô 


NICOLAI, FRIEDRICH 


NICOLAI. FRIEDRICH (1733- 
I811). Kỷ lục thé giới về việc bi da số 
những người đương thời nói tiếng nhất 
gièm pha. Khó nói chính xác Nicolai là 
ai, người bán sách, nhà xuất bản. nhà 
ấn hành tạp chí. tiểu thuyết gia, tác giả 
thần học và triết học. Trong khoảng một 
thập ký (1755-1763). không ai công 
kích tiếng tăm của Nicolai. Ông là bạn 
của Gotthold Ephraim Lessing va Moses 
Mendelssohn và được coi là người có 
ý tưởng lành manh, một người đấu tranh 
cho sự giác ngô triển nở ở Đức trong 
thời kỳ đó. Tuy nhiên. sau đó, trong 
hm 45 nām, Nicolai đã là đối tượng của 
nhiều lời châm biếm của những cuốn 
bút chiến. của những cuộc tấn công văn 
học và những sự phát biểu phán nộ và 
khinh bi. Trong những kẻ thù dữ dội 


những mối quan hệ của chúng, đôi khi 
lần lón một cách vô vong. Các tác phá m 
của ông được truyền cảm sự tha thiết 
tỉnh tế và sự hài hước xuất sắc. Ông 
cáo buộc tỉnh thần duy lý chủ nghĩa của 
thời đại ông là không biết đến Thiên 
Chúa và thiên nhiên, thiên tài con người. 
hành động sáng tao và sự thưởng thức 
đời sống thực tế. Những quan điểm của 
ông gây ấn tượng sâu xa cho Herder, 
Goethe. Friedrich. Heinrich Jacobi, 
Hegel và Kierkegaard. 


nhật của Nicolai, có Immanuel Kant 
và Fichte; Goethe và Schiller. những 
thi si cua phong trào Storm and Stress 
(Bão tổ và căng thắng) và những lãnh 
tụ của chủ nghia làng man Đức. 

Sau khi Lessing và Mendelssohn 
qua đời, Nicolai gån như cô độc. đã 
trả lời những cuộc công kích nhám vào 
ông, dôi khi với sự hài hước. dôi khi 
với những luận cứ đứng đắn. Ông luôn 
trầm tĩnh mặc dù không phải là luôn 
luôn thích đáng. Không thể phủ nhận 
ràng, ông không có tài bằng Kant và 
rằng đa số những cuộc tranh luận với 
Kant déu di đến chó thất bại. Không 
thể phú nhận răng. sự say mê những 
tứ tưởng giác ngộ của ông đã được 
củng có bằng một loại tu tưởng chính 
thống. Nicolai là một địch thủ cuồng 
tín của chủ nghĩa duy cảm. mê tín. Ông 
là quán quân của lẽ thường và do đó 
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ông bi nghi ngờ là áp dụng kiêu phê 


bình của Kant và chủ nghĩa duy tâm 


của Fichte. Ong cáo buộc thi ca của 
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JACOBI. FRIEDRICH HEINRICH 
(1743-1819). Dù cho triết học của 
Jacobi có nổi tiếng đến đâu trong thời 
của ông, thi thẩm quyền của ông cùng 
tiêu hủy vì sự phê bình dữ dội của Kant, 
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Goethe, đặc biết trong cuốn Werther 
của ông dà làm thuận lợi cho sự thái 
quá về tình cảm. Đối với ong, chủ 
nghĩa làng mạn đồng nhất với sự trở 
lai thời trung có vẻ chính trị. tư tưởng 
và tôn giáo. Trong những cuộc dau 
tranh này, công chúng ở Đức là những 
người đối địch với ông. Ông không 
mát can đảm cũng không sợ tra lời nhà 
làng man chu nghĩa Friedrich Schlegel 
- là người tán tung học thuyết khoa 
hoc của Fichte. Vẻ học thuyết này, 
Nicolai nghi rằng, giới thiệu việc trong 
khoai tây có tầm quan trọng lớn hơn 
đối với nhân loại. Các cuốn tiêu thuyết 
của Nicolai chứa đựng một số sự miều 
tả đáng chú ý. Cuốn Sebaldus 
Nothanker (1773) cho tà một hinh anh 
rô ràng của thành phó Berlin dưới thời 
Frederick H. 

Các sử eia và triết gia Đức van còn 
tiếp tục khinh miệt Nicolai là người 
đã bênh vực sự hiệu biết thông thường 
và cảm thấy rằng, tỉnh than Đức đã di 
vào con đường nguy hiểm. 


Fichte, Schelling và Hegel. Jacobi đã 
chết như một kẻ chiến bai. Tuy nhiên 
ngày nay, người la coi ông là một người 
dự báo chủ nghĩa hiện sinh. 

Jacobi tự gọi mình là nhà tư tướng 
có tính chất cách ngôn. Ông nhận thức 
được mình không có khả năng vượt 


qua moi máu thuận khiến ông không 
the trước sau như mot. Những dé xuất 
chính của ông được trình bày dưới 
dang tiểu thuyết. Cuốn đầu tiên A/Iwill 
(1775) có chủ ý tín dương Goethe, là 
bạn của ông, nhưng cuối cùng trở thành 
sự cảnh báo chóng lại thiên tài của con 
người. Jacobi đã trách cứ nén văn minh 
đương thời là thiếu những cảm xúc đặc 
thù và trực tiếp. thiếu cách ăn ở tự nhiên 
và do sự suy thoái của tâm hồn và trí 
tuệ. Ông đã tán dương đạo đức của 
những con người có thiên tài. họ sống 
không lệ thuộc vào những tiêu chuẩn 
đạo đức truyền thống, mà cuộc đời đã 
bị dam mé chế ngu, mà dam mé lại có 
nghia là tin tưởng vào cuộc sống. Mặc 
đầu vậy. ông công nhân rằng. đầu 
hàng dam mé dua đến những nguy 
hiểm cho cá nhân và xã hội. Cuốn tiểu 
thuyết thứ nhì Woldemar (1777) chủ 
yếu là sự tự phê binh. Jacobi có ý định 
chủ yếu trình bày “nhân loại đúng như 
tình trang của nó” bất kế điều đó có 
thể tin được hay không. Ông có 
khuynh hướng gan cho sự sống một 
giá trị tuyệt đối. nhưng ông cüng nhận 
ra sut hàm hỗ của đời sống. Ông nhấn 
mạnh rằng, cảm nhận, chứ không phải 
tri thức, tạo nên sự tiếp xúc giữa bản 
ngà và thë giới bên ngoài, rằng những 
gi lý trí không chứng minh được thì 
cảm nhận có thể hiệu được: nhưng ông 
đã không chất vấn luận lý học truyền 
thống. mang lại kinh nghiệm bằng 
cách tạo ra tính kiên định. Chi khi tinh 
kiến định suy thoái thành tính cứng 
ngác thì nó mới trở thành một mối nguy 


hiểm. Theo Jacobi, hệ thông triết học 
duy nhất không thể bác bỏ được theo 
luận lý là hệ triết học của Spinoza, tus 
vậy ông đã bác bỏ như là sai về phương 
điện siêu hình học. Thiên Chúa của 
Jacobi, khác với Thượng để của Phiếm 
thần giáo. cũng khác với Thiên Chúa 
cua Kitô giáo. Tuy nhiên, cá nhân ông, 
Jacobi có thiện cảm với sự süng kính 
của người Kitô giáo, quan niệm về con 
người của ông chủ yếu là Kitô giáo. 
Ông nói. đức tin là bằng chứng trí 
thức về những nguyên tắc luận lý học 
cũng như thần thánh hóa sự thật. tri 
thức không hoàn hảo hay cảm thức 
ngay lập tức. Tam trạng thành tín là 
điều kiện cho bất kỳ trí thức về sự 
thật nào và bảo däm tính vững chắc 
thường trực và bình an trong tâm hỏn. 


Friedrich Heinrich Jacobi 


Từ lập trường này, Jacobi đã bình ` lại một cách thô lò chưa từng thấy dên 
luận nghiêm khác những nhà duy tâm ` lúc àv trong lịch sử những cuộc tranh 


chủ nghĩa Đức - là những người đã đáp ` cãi ở Đức. 


LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH 


LICHTENBERG. GEORG CHRIS- 
TOPH (1742-1799). Cách ngôn là một 
dang văn chương tương ứng với cá tính 
của Lichtenberg, nhà hoài nghi chu 
nghia hài hước cua su giác ngô Đức. 
Ông thích sưu tập nhiều điều quan sát 
về đời sóng thường ngày, những trân 
phạm. những vật Kỳ dị, những kinh 
nghiệm tam lý, và tao hình chúng thành 
những câu ngắn gon dè hiểu. phản ánh 
những nét đại cương triết học của ông. 
Lichtenberg, giáo su toán học và khoa 


hoc tự nhiên ở Đại học Gottingen, có Y 


niệm cao về tự do tu tưởng, ông không 
sự bênh vực ý niệm ấy. Ông đặc biêt Georg Christoph Lichtenberg 

thích chế giều tư tưởng truyền thống 

và nhiệt tâm truyền giáo. Tổ hợp giữa Lichtenberg là một người cô độc giữa 


lẻ thường và cảm thức tinh tế, — các tác giả và triết gia Đức. 


HERDER, JOHANN GOTTFRIED tác phẩm của Herder, không phải là 
không đúng. Tuy nhiên. thật không 

HERDER, JOHANN GOTTFRIED công bằng đối với ông nếu không biết 
(1744-1803). Truy nguyên sự phát đến Chủ nghĩa đại dong nhân đạo của 
triển, nếu không muốn nói là nguồn gốc ong. Quả thật, Herder cùng đã củng có 
của chủ nghĩa quốc gia Đức từ những những tình cám quốc gia của người 
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Slav. Ong nói và viết được tiếng Đức 
nhưng là hậu due của người Lithuania 
bị Đức hóa. Hơn một làn, Herder chẳng 
những biểu lộ sự mến mộ văn chương 
Slav mà còn phản dôi việc Đức đàn áp 
những người Slav ở vùng Baltic. Ong 
đánh giá cao chủ nghĩa quốc gia nhu là 
một phương tiện của nên văn mình 
nhân loại. Tuy nhiên, ông chối bỏ mọi 
véu sách về thượng quốc. 

Đôi với Herder, tình yêu quá khứ 
lich xử là một sức manh văn hóa, môt 
phương tiện dot mới tâm lý. Ông tin 
rằng. làm quen với thi ca của Kinh thánh. 
với Homer, Shakespeare và những bài 
dàn ca thời trung có sẽ làm tươi lại và 
eia tàng tình cam cua nhân loại hien 
dai. Tuy nhiên. ông là người say me 
lich sử vi, ông cũng say me không kém 
uiing Lt của nen văn minh và ông vững 
tin rang, những lý tưởng nhân văn là 
những phát biếu của ý chí Thiên Chúa. 


Trong tác phẩm của ông tựa de là Ideen 


zur Philosophie der Geschichte der 


Menschheit (Nhüng Ý kiến vé triét học 
lich sut nhan loại, 1754-91), Herder dà 
phôi hợp những sự nghiên cứu sinh 
học, nhân chúng học và vẫn học với 
những ý tưởng của Spinoza, Leibniz. 
Shaltesbury. Montesquieu và Voltaire. 
Tac phẩm của ông bát đầu với các vì 
sao, trong do trái dat là mot trong những 
vi sao đó, và mô tà anh hưởng của khí 
hậu. dia du. tập quán và định mệnh cá 
nhàn với lịch sử con người. Thay đổi, 


trương thành và phát trien là những tính 


chàt quan trọng cơ bản về hình ảnh thé 


giới theo Herder. 


Johann Guatried Fende: 


Ban đầu Herder là món đệ cua Kant. 
Trong thời gian sau, ông chóng đôi lai 
thầy mình, đặc biệt là những ý tưởng 
liên quan đến “ban tính sa doa của con 
người” như là hậu quả của tội tô tông. 
Ong cùng tìm cách bác bỏ những phê 


bình của Kant. 


Herder va tự ong dang an dièm tm 


Ai 397 


Tiec ltén hoan do cong tuc phu nhan Amalia 


ven Weimar t6 chuc. Geothe la nguoi thu ha tu 


hèn trat, Herder là ngii thu ha tự heu phai 


Ma Herder a Weini 


GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON 


GOETHE. JOHANN WOLFGANG 
VON (1749-1832). Goethe thường tỏ 
ra bực bội khi người ta hoan hô và tán 
tụng ông như là tác giả của vở kịch 
Faust, Werther và rất nhiều vở kịch 
khác, của những bài thơ anh hùng ca 
và trữ tình. nhưng không được ai biết 
đến như là một nhà khoa học. Trong 
những năm cuối đời. ông thường tuyên 
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trang ta dê cua cuòn Ideen Zur Philosophi 
det Geschichte der Menschheit, tất ban kin 


Hiti ndidit 


bố ràng, không thể tán tụng thích dáng 
công trình của ông mà không nói đến 
lam quan trọng những đóng góp của 
ông cho giải phẫu hoc, khoáng vật học. 
khí tượng học, thực vật hoc, động våt 
học, quang hoc, và da số các nhà khoa 
học hiện đại đều đồng ý với các nhà 
viết tiểu sử của ông rằng Goethe nói 
đúng. Quả thật, người ta có tranh cãi về 
thuyết màu sắc của Goethe, nhưng 
trone tất cả những lĩnh vực khác, hoạt 


động khoa học của óng. nhất là những 
hoạt động liên quan đến hinh thái học 
đối chiêu, đều được đánh giá cao. Hơn 
nữa. ngày nay gần như mọi người đều 
đồng ý rằng, không thể hiểu và đánh 
giá cuộc đời và nhân cách của Goethe 
cho đúng nếu không xét đến một cách 
thích đáng những nghiên cứu của ông 
về khoa học tự nhiên. Đó là khoa học 
mà Goethe dà bo ra rất nhiều thì giờ 
trong rất nhiều năm. ngay cả nhiều 
thập ký để theo đuổi, chính là những 
hoạt động khoa học của ông đã tao ra 
sf căng thăng rõ ràng trong cá tính và 
tỉnh thân ông. 

Đối với Goethe, khoa học có nghĩa 
là sự quan sát chính xác hiện tượng, 
sự nghiên cứu sâu xa vào những điều 


kien, tác dụng, tính nhất quán và tính 


loni UR AE Vol Gothi 


da dang của những hiện tượng ấy. Ông 
vừa là phân tích vừa là tổng hợp. khi 
nghiên cứu các đặc tính cua cá nhân 
và những định luật hình thành tông quát 
các đặc tính ấy. Tuy nhiên. trong phạm 
ví khoa học liên quan đến đo lường 
và tính toán, đến những phương pháp 
toán học, thì Gocthe lại không thích. 
Dụng cụ mà ông coi là chắc chán và 
quý giá nhất là con mát người ta, ông 
hàng say phản đổi việc tin vào kinh 
nghiệm giác quan. 

Khoa học và thi ca cua Goethe dựa 
trên những quan điểm tổng quát có 
tính triết học. mặc dù ông không tín 
nhiệm bất cứ một môn triết học kỹ 
thuật nào, Triết gia duy nhật mà Ông 
ngưỡng mộ là Spinoza. Ong dà tiếp 


thu thuyết Phiểm than, nhưng không 
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tiếp thu thuyết dinh mệnh của Spinoza. 
Hay nói cho rò hơn, ông dà chấp nhận 
thuyết định mệnh của Spinoza tới môt 
pham vi nào đó chứ không tin rằng 
toàn thé đời sóng và vũ trụ đều là tiền 
định hết. Goethe đã tuyên bố nhiều 
lần rằng. tự do được pha trộn với quy 
luật tất yếu theo một cách huyền bí 
nao đó, và ràng những định luật cùng 
những sức mạnh độc đoán hoạt động 
ben nhau cai quán vũ tru. Chinh vì 
những lý do này mà Goethe dà cor con 
người vừa là chủ thể của quy luật tàt 
yếu vừa có thể có ý chí tự đo. Trong 
cuốn tự thuật của ông tựa để Fiction 
and Truth (Gid tướng và si thật). trong 
những cuộc nghiên cứu vè văn chương 
Pháp và thi ca Đông phương, ông cô 
gắng đi sâu vào lĩnh vực của quy luật 
tất yếu, bằng cách thâm cứu những yếu 
tố lịch sử tạo ra hiện sinh của cá nhân. 
nhưng ông cảm thấy phải phát biểu 
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rằng. tất cả những yếu tổ biết được 
của sự phát trien lịch sử không đủ dé 
gidi thích tính đặc thù của cá nhân. 
Mặc khác. ông nhiều lần cảnh báo 
chóng lại su tính sai hay xao nhàng 
những dièu kiện lịch sử, xã hội và tự 
nhien làm giới han tự do cá nhân, 
Triết học của Goethe kêu gọi môt 
sự nhắn nhục thanh than, nhưng điều 
đó không có nghĩa là bằng lòng với 
quan điểm là tri thức con người có han. 
Ông luôn luôn cổ vũ nhân loại thâm 
cứu càng xa càng tốt và đừng bỏ cuộc 
quá sớm. Goethe nói rằng. từ bỏ khi 
gần sát với ranh giới của tf tưởng con 
người là một điều hoàn toàn khác với 
ở lại bên trong bản ngã thiển cận của 
mình. Điều mà ông coi là hạnh phúc 
lớn nhất của người có tư tưởng là * đã 
thám hiểm tất cả những gì có thể thám 
hiểm được và âm thẩm kính trọng 
những gì không thể khám phá được”. 


HUMBOLDT, WILHELM VON 


HUMBOLDT. WILHELM VON 
(1767 -1835). Như một nhà quan sát 
đương dai dà nhận vét, Humboldt 
không còn trẻ ở tuói 16 mà cũng chưa 
già ở tuổi 60. Tuy Humboldt không 
đồng ý với lời phát biểu này. ông cũng 
nói rằng. sử dĩ ông không thay dôi 
nhiều là do sự tự giáo duc và có gắng 
của ông, và sự tổ chức. tiết kiệm những 
sinh lực của ông. Dù cho sự eia định 
này không dung. qua thật là từ lúc còn 
trẻ cho đến lúc qua đời, Humboldt đã 
tận tuy trong việc xay dựng cá tinh của 
mình phù hgp với những lý tưởng cua 
người hoàn hảo và, mặc dù ông van 
cứ mang chiếc mặt nạ nhu thể. những 
nardi nhu Goethe và Schiller, bạn ong, 


Witelon vens Humboldt 


vån coi cách eu xử của ông là tự nhiên. 
Ông là người thật sự da cảm và thích 
khoái lac. chiếc mặt na này dà giúp 
ông tỏ ra thanh thản và điểm tinh. Tuy 
nhiên ông không hé là người dao đức 
giả. Ông tin chắc rằng, cá tính không 
phải là một phẩm tính tự nhiên của con 
người mà là kết quà của ý chí. 
Humboldt là một người có văn hóa 
cao và quan tâm rộng rãi đến nhiều vấn 
dé. Ong là nhà ngữ học lớn. một người 
di tiên phong trong việc nghiên cứu các 
thô ngữ của thổ dàn Mỹ. tiếng Phan và 
tiếng Basque: trong triết học ông là môn 
đệ độc lập của Kant và Schelling, nhung 
cũng không từ bỏ những ý tưởng về giác 
ngô; một sif gia và một chinh khách, bộ 
trưởng giáo dục xuất sắc ở Pho, nhung 
bị đánh bại khi ong tranh đầu chóng lại 


Wilhelin von Humbohkt 


lè thói hằng ngày và phản ứng. tranh 
đấu cho chủ nghĩa tự do ôn hòa. 
Trong những tác phẩm đầu tiên của 
minh, Humboldt là người theo chủ 
nghia cá nhân cực doan. Sau này, ông 
quan tâm đến việc nghiên cứu những 
mối quan hệ giữa cá nhân và những 
phong trào lịch sử lớn nhưng ông vẫn 
chủ trương, ngược với Hegel rang, cá 
nhân và cái gọi là tỉnh thần thời đại hay 
quốc gia là có giá trị không đo lường 


SCHLEGEL, FRIEDRICH VON 


SCHLEGEL. FRIEDRICH VON 
(1772-1829). Friedrich Schlegel là môt 
trong những người đại diện đặc trưng 
nhất cho chủ nghĩa làng mạn Đức mà 
nét đặc thù nhất là sự khao khát một 
thực tại khác với thực tại được xác định 
bằng những định luật thiên nhiên và 
những hoàn cảnh lịch sử. Bất mãn với 
nén văn minh của thời ông, lúc đầu 
Schlegel ca ngợi cuộc cách mạng Pháp 
rồi thời trung cổ và cuối cùng. coi Giáo 
hội Công giáo La Mã như là giữ được 
tỉnh thần trung cổ. ông đã cải đạo sang 
Kitô giáo và trở thành quán quân về 
phản động chính trị và văn học. Lúc 
đầu ông là một người ngưỡng mộ và 
là môn sinh của Kant, Fichte và Goethe, 
rồi sau này quay sang Metternich và 
Joseph de Maistre là những người 


402 Se 


được. Ông trở nên tin vào sự nhất quán 
của đời sống tỉnh thần của mọi thời đại 
và mọi quốc gia, nhung mối quan tâm 
chính của ông van là tận tụy với cá nhân. 
Đối với ông sự đa dạng của con người, 
thời gian và quốc gia không chống đổi 
lại việc thiết lập một lý tưởng tổng quát 
về giáo dục và hoàn thiện con người. 
Ông không ngừng tận tụy với việc đem 
lại cho lý tưởng này một nội dung có 
tác dung mạnh, đặc thù, cụ thể. 


khẳng định truyền thống cao hơn lý trí 
và công bố quyền của Giáo hoàng như 
là người nắm quyền hợp pháp trên toàn 
thể nhân loại. 


Friedrich von Schlegel 


Schlegel là một nhà thơ nghèo. 
Cuốn tiểu thuyết Lucinde, mặc dù bêu 
rếu luân thường đạo lý của giới trung 
lưu, đã chứng tỏ là không thể đọc được. 
VO bi kịch Alarcos của ông do Goethe 
sản xuất ở Weimar, đã thảm bại. Tuy 
nhiên, trong những chuyện ngụ ngôn 
và tiểu luận lúc đầu của ông, ông đã 
làm cho việc hiểu biết thi ca tao nhà 
hơn và đã gợi lên ý thức cá nhân trong 
moi loại hoạt động tinh thần, dù là thi 
ca, khoa học, triết học hay tôn giáo. 
Trong những tác phẩm sau này, ông 
đã cứng rắn hơn trong việc đối lập với 
thuyết mộ đạo, định luật thiên nhiên, 
nẻn dân chủ và chủ nghĩa tự do. Mặc 
dù ông đã quay trở vé với thuyết 
truyền thống, ông vån duy trì môt sự 
cảng thắng cách mạng mà ông ý thức 
được. Ông định nghĩa su cing tháng 
ấy như là, khả năng của ông trong việc 
cam nhận những biến đổi lich sử mà 


không có thiện cảm với những thay 
đổi ấy và trong việc đánh bại cách 
mạng bằng cái mà ông gọi là "tinh thần 
cách mạng theo một ý thức giá trị 
nhưng khác với quan niệm thông 
thường”. Do đó, ông bị mất tín nhiệm 
đối với người Công giáo cũng như bị 
người Tin lành trách cứ. 

Trong nhiều năm, Schlegel đã 
sông cuộc đời cơ cực vì ông có phần 
biếng nhác. Ông đã chết dần chết mòn 
nếu ông không có sự giúp đỡ của vợ 
ông Dorothea. con gái của Moses 
Mendelssohn. Dorothea đã cùng ông 
trốn khỏi nhà chóng cô Simon Veit. 
Dorothea "đứa con của giác ngộ”, lớn 
hơn Schlegel chín tuổi. dà theo ông từ 
sự điên ró này đến sự điên ró khác. 
động thời dà cung cấp cho ông tiền 
bạc bằng cách miệt mài viết tiểu 
thuyết và các bài báo. 


LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM 


LEIBNIZ. GOTTFRIED WILHELM 
(1646-1716). Sinh ra vào lúc kêt thúc 
cuộc chiến tranh 30 năm, Leibniz luôn 
khao khát hòa bình và hòa giai các phe 
lâm chiến. Tự bản chất ông là một trong 


nhng nhà trung gian lớn nhất trong 


kat hoang Sophie Charlotte cua nue Pho tiep 


kien Leibniz 
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lich sứ nhân loại. Với tư cách là mot 
nhà ngoai giao, ông đã tàn tuy với việc 
thống nhất các quốc gia châu Âu. Với 
tu cách một nhà than học, ông dà làm 
het sức cho một ke hoạch xem xét lai 
các Giáo hội Khô giáo. Với ut cách 
một nhà triết học. ông đã toan tính, 


theo như chính lời ông nói. nối kết 


Ma Lethiuz e Hannover 


Plato với Democritus, Aristotle với 
Descartes, phe triết học kinh điển với 
các nhà vật lý hiện đại. thần học với 
lý trí. Quan niệm triết học của ông về 
vũ trụ đã thông nhất những quan điểm 
ms học và toán học, sử học và luận lý 
học. tam lý học và sinh học với những 
cám thức siêu hinh học mà ông đã lấy 
cam hứng từ sự tin cậy vào Thien 
Chúa. Đấng sáng tạo ra thé giới tốt nhất 
rong những thế giới có thể có, Những 
phán tử của thé giới này được Leibniz 
gọi là những đơn né. Ông nêu đặc tính 
của những đơn tử ấy vừa là những 
"nguyên tử đích thực”. vừa là những 
hữu thé siêu hình học. Những đơn tử 


ấy không phai là những kết tập của 


lhu buit trang du trong eunt Po Zu Luin cua 


Leibniz 


Vy todn hoc dv Lethinz chë tao 


những hạt không phân biệt được vé 
phương diện định lượng mà là những 
trung tâm lực cá the được phú cho khá 
năng cảm nhận và giác dục. Nhấn 
mạnh đến bản chất phí vật chất. siêu 
hình học của chúng, Leibniz phú nhận 
khá nàng có thé có tác dụng qua lại 
về vật lý giữa các đơn tử ấy. Sự công 
sinh và giao thoa của chúng được điều 
hành bằng một "hòa âm tiền lập” một 
công trình của Thiên Chúa. 

Trước khi Leibniz bát đầu xây dựng 
hé thông triết học của mình, ông dà 
khám phá. năm 1684, phép tính vi 
phan mà ông trông mong sẽ dem lại 
phương pháp toán học giai tích có the 


áp dung cho mor đối tương khoa hoc. 


\ hoang Sophie Charlotte eua Pho dang chuveu 


Iro volt Lethiu- 
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Niềm tin vào chân giá trị của sư đa 
đạng đến vô tận của các cá thể, đã 
làm cho Leibniz trở thành người du 
dạng chủ nghĩa hiện đại đầu tiên. 
Leibniz đã không coi cá thể như là 
những sự biến đổi của một thể chất. 


WOLFF, CHRISTIAN 


WOLFF, CHRISTIAN (1679-1754) 


Frederick William I, ^vi vua chiến sĩ” 


của Phó đã giải nhiệm Wolff nam 1723 
khỏi vi trí giáo su Đại hoc Halle và buộc 
ông rời bỏ vương quốc trong vòng 48 
tiếng đồng hỏ. vài nàm sau, ra chiếu 
chỉ răng, hé ai dùng một cuốn sách của 
Wolff sẽ bị lên án hinh phat dày xe cúi 
kit. Điều làm cho nhà vua nói giận là 


một hiệu triệu của Wolff, trong đó ông 


mà chỉ là một thể chất. Vào cuối thế 
kỷ 19 da dang thuyết có vẻ bị đánh bại 
hoàn toàn. nhưng học thuyết ấy dà được 
hôi phục đặc biệt là ở Mỹ. nhờ những 
triết eia như, William James, F. J. E 
Woodbridge và John Dewey. 


ca ngợi những giáo lý đạo đức học của 
Khổng Phu Tử và còn thêm rằng. con 
người có thé được hạnh phúc và hoàn 
thiện mà không cần đến Thiên Chúa 
mae khai. Hơn nữa nhà vua lai còn bi 
ån tượng vì e sợ của các tướng lĩnh cho 
ràng, Wolff với tính cách người theo 
chủ nghĩa tiền định. có thể làm nguy 
hại đến kỷ luật của quân đội Phố. 

Những biện pháp của nhà vua, càng 
làm tăng thêm danh tiếng quốc tế của 
Wolff. Nhiều chính phủ dé nghị ông 
làm giáo su. nhiều Hội trí thức ở Pháp 
và Anh trao cho ông nhiều bằng cấp 
và vinh dự. Tuy nhiên, trường Đại hoc 
Halle chịu thiệt thoi về những hậu qua 
của việc trục xuất Wolff, đến độ nhà 
vua hối hận, đã mời Wolff trở lại. Trước 
khi những cuộc thương thuyết kết thúc, 
Frederick William | đã băng hà. và 
người kế vị ông Frederick II đã dùng 
việc tái bổ nhiệm cuối cùng của Wolff 
để chứng tỏ mình là một nhà cầm quyền 
khoan dung. 

Wolff là một món dé của Leibniz, 
nhưng ông đã hoàn tất hệ thông triết 
học của Leibniz hay nhu Leibniz nhận 


định đã làm biến dạng hệ thống ấy bằng 
những nhượng bó Aquinas, Descartes 
và ngay cả Locke. Bất chấp những bát 
đồng ý kiến. Leibniz vẫn thân thiện với 
Wolff và vẫn tiếp tục giới thiệu và có 
vấn cho ông, vì Leibniz nhận ra rằng 
Wolff có khả nàng phát biểu minh bạch 
và hệ thông hóa mà chính ông không 
có. Thẩm quyền và ảnh hưởng của Wolff 


KANT, IMMANUEL 


KANT. IMMANUEL (1724-1804). 
Tổ tiên của Immanuel Kant về bên nói 
là người Scót - len. Già như ông dà 
«iit cách đánh vẫn nguyên thủy của từ 
Cant thì các công dân Konigsberg phải 
“Zand”. Toàn bộ 


cuộc đời có tô chức của ông, ngoai trừ 


phát am ten ong là 


một thời kỳ không đáng kể, đã trôi qua 
ở thành phố Đông Phó ấy mà những 
người dàn thị trấn quen dièu chỉnh 
đồng ho của ho khi ho di qua cửa số 
nhà ông để đi làm hằng ngày. Sau khi 
suy nghi chín chán, Kant đã quyết dinh 
sóng dóc thân. Từ một sinh viên thần 
học. ong dà leo lén chức Giáo thụ tư 
rồi đến chức giáo sư triết học day đủ 
tứ cách. Với đáp án thời danh cho 
những vấn để mà David Hume nêu 
ra, ông đã không những trở thành triết 
eia Đức nói tiếng nhất mà còn là môt 
trong những triết gia nổi tiếng nhất 


của moi thời, 


đối với phái giác ngo Đức thật bao la 
cho đến khi Kant lay chuyển những 
nguyên tắc căn bản của hệ thống triết 
hoc Wolff. Tuy nhiên. ngay cà Kant cũng 
kính trọng ông nhu là người dai dien 
mạnh mẽ nhất của chủ nghĩa duy lý 
giáo điều, của lập trường tin cây một 
cách thuần khiết không lay chuyển nổi 
vào sức mạnh của lý trí. 


Trong tác phẩm Critique of Pure 
Reason (Phê bình lý trí thuần túy) nói 
tiếng của ông, ông dà chứng minh rằng 
có thể có tri thức tiên thiện, có nghĩa 
rang, nhờ những dang và loại của tinh 
thần. như không gian, thời gian và nhân 


ell dar e af et 2 


Ai 40; 


“rang tua de kin radi ban Uu t cua tac phim 
Phe binh ly tri thuán túy 


quả, con người sd hữu những tiền giả 
thuyết cho kinh nghiệm nhất quán và 
hiểu được. Dé nói chắc, chúng ta chỉ 
biết những vẻ bên ngoài. màu sắc. âm 
thanh, chứ không bao giờ biết được 
cái tự thân. Kant chủ trương rằng. tri 
thức đích thực không thể vượt quá kinh 
nghiệm. Hơn nữa, vì tín ngưỡng và đạo 
đức, chúng ta cần đến những ý niệm 
như Thiên Chúa. linh hôn, tự do và bất 
tử. Để thỏa màn những đòi hỏi này 
của bản chất con người, Kant đã viết 
cuốn Critique of Practical Reason (Phê 
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binh lý trí thực dung). trong đó ông 
thừa nhận sự cần thiết và hiệu lực của 
những giá trị này. 

Khi đã nhất quyết, Kant đã đặt mót 
nén móng vững chắc bằng cách ra lệnh 
cho con người phải hành động theo 
cách mà chàm ngón của ý chí họ có 
thể đồng thời được nâng lên thành môt 
nguyên lý của định luật phổ quát. Cúc 
nhà tôn giáo gọi ông là người tận hiến 
nhưng họ đã không nhận ra sự sùng 
tín của ông được biểu lộ trong những 


dóng sau đây: "Có hai việc làm tâm 


bon tràn ngập su ngục nhiên, mol 
ngày mot gla tàng đổi mới và su tôn 
kinh những suy nghi càng ngày càng 
nhiet tam và thường vuven hơn doi 
với su ngục nhin đó: thiện đường 
của các vì sao bên trên và luật luận lý 
bén trong”. Các nhà khoa học buet den 
ông như là đồng tác eid của học thuy 
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FICHTE, JOHANN GOTTLIEB 


FICHTE. JOHANN GOTTLIEB 
(1762-1814). Fichte, một triết gia Đức, 
dà thụ giáo ở Meissen. Pforta, Jena và 
Leipzig để trở thành nhà thần học. Sau 
đó ít lầu. ông đã nhận một chân trợ giáo 
ở Thuy Sĩ. Không hài lòng với công việc 
đó. ông có ý nhận một chân trợ giáo ở 
Ba Lan. Trên đường đi đến Ba Lan, ông 
đã gặp Kant. Các học thuyết tôn giáo 
và đạo đức của Kant đã lôi cuốn ông và 


Fichte niuilà thanh vién eua Hoi phòng thu dân su 
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đã làm ông thay đổi mọi kế hoạch của 
minh. Tức khác, ông đã viết tác phẩm 
có tựa dè An Essay Towards A Critique 
of All Revelation (Tiểu luận vé việc tiến 
đến một phương pháp phê binh moi 
mặc khái). Vì một số lý do không hiểu 
được nhà xuất bản quên đặt tên ông ở 
trang tựa dè. Mọi người hoan hô cuốn 
tiểu luận ấy như là tác phẩm mới của 
Kant. Khi người ta biết tác giả đích thực, 
thì chỉ qua đêm đến sáng, Fichte dà 
được công nhận là triết gia hàng đầu và 


E MT SM WA ra 


Hoà phẩm của Schiller Viên Bảo tàng Qu 


được mời đến Jena để thuyết trình -ë 
thiên hướng của nhà hoc giả. 

Fichte dà mất việc làm vì ông coi 
Thien Chúa như là trật tự đạo đức cua 
vũ trụ. Ông đã đến Berlin. nhân dịp 
thuyết trình tại trường Đại học Erlaneen. 
Khi quân Pháp chiếm đóng Berlin 
(1806), Fichte dà bó di. Năm sau Ong 
quay lại và nhiệt tâm hiến thân cho việc 
giải phóng nước Phổ khỏi sự đô hộ của 
ngoại bang. Với tư cách là viện trưởng 
Đại học Berlin mới. ông đã làm người 
nghe bừng cháy su nhiệt tình. Lời hiệu 
triệu của ông eti đến quốc gia Đức vån 
còn nói tiếng. Quan niệm vè nhà nước 
của ông có tính chất xã hội chủ nghia 
và ông đã có thị kiến vẻ một liên đoàn 
các dân tộc thống nhất trone một niềm 
sung mộ đạo đức và văn hoa dich thực. 

Với tu cách là một triết gia. ông là 
một nhà duy tam chủ quan sieu nehiem. 


BAADER, FRANCIS XAVIER VON 


BAADER. FRANCIS XAVIER 
VON (1765-1841). Là một chuyên gia 
vé bac hà và hầm mỏ và có vấn trong 
ca hai lĩnh vực này. Baader cùng là 
mol văn gia, một người Công gido đời 
thường mà những tác phẩm của ông 
dà được các triết gia cả Công giáo lan 
Tin lành đều tìm đọc. Các triết gia Công 
giáo cho rằng ông là con người thú vi, 
nêu không phải là chính thông. nhất 
là nhìn theo sự kiện dà có làn ông phil 


Hệ thống triết học của ông đã làm đảo 
lón ý tưởng về cái tôi, cái không phải 
tôi hay thế giới và sự tổng hợp những 
ý tưởng ấy trong kinh nghiệm. Trong 
cuốn Science of Knowledge (khoa học 
về trí thức) của ông, ông đã mưu cầu 
một hệ thống dày đủ vé lý trí. Ông dành 
cà cuộc đời minh cho các lý tưởng và 
ông dà minh họa bằng thí dụ chủ dé 
của ông cho rằng thế giới chỉ là cơ hội 
dé con người thi hành bón phận đạo 
đức của mình. “Hê thống tự do làm thỏa 
màn tâm hồn tôi: hệ thống đối lập phá 
hủy và triệt tiêu nó. Đứng bất động và 
lạnh lùng giữa dòng biến cố. tấm gương 
thụ động của những hiện tượng phù du. 
chóng qua — cuộc sóng như vậy tôi không 
chịu đựng nổi. tôi co lại và chán ghét 
nó. Tôi sẽ yêu. tôi sẽ đánh mát chính 
minh trong sự thiện cám, tôi sẽ biết 
niềm vui và nói buồn của cuộc sóng ". 


biču ràng. eid như quy có hiện ra trên 
mát đất, nó cũng phải hiện ra trong 
quan áo của giáo su triết học đạo đức. 
Trong thời gian 5 năm lưu trú ở Anh, 
Baader đã làm quen với những ý thức 
hệ đối lập của David Hartley người 
theo thuyết duy cảm, David Hume 
người theo thuyết hoài nghi và Jacob 
Boehme người theo thuyết thần bí. Các 
tác phẩm của ông, như là kết quả của 
những ảnh hưởng này. chứa đựng 
nhiều tia chớp của sự giác ngộ và 
những kháng định đáng chú ý không 
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ned tới được. Thân bí học ảnh hưởng 


đến ông nhiều hơn là các triết học. 
Baader chua bao giờ có gáng để hoàn 
thành một hệ thông triết học mà chi 
hướng vé cái bí ấn và sâu sắc. Ông 
thường có vẻ nghịch lý. Chủ nghĩa 


duy lý là ghê tởm đối với ông, tri thức 
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SCHELLING, FRIEDRICH WIL- 
HELM JOSEPH VON (1775-1854). 
Người ta gọi Schelling là Proteus trong 
số các triết gia. Tinh thần của ông cũng 
hay thay đổi như là nhạy cảm. Trong 
những năm còn trẻ, Schelling dà làm 
mê hoặc bất kỳ ai đã gặp ông. Ông tràn 
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con người đòi hoi trí tue lớn hơn của 
Thượng Để, mà ông cor là sự tự phát 
đích thực của mọi hình thức tri thức. 
Từ con- scientia (nhân thức) đổi với 
Ông tượng trưng cho su tham gia của 
con người vào tri thức của Thien Chúa. 
Ong không chấp nhận quyền của Giáo 
hoàng vé một xố phương diện. Mặc 
dù vậy, ông van nỗ lực để tìm ra một 
căn bản triết học hợp lý cho Công giáo. 
làm cho tình yêu Thiên Chúa và người 
làn cận trở thành chó dua trong môn 
xã hội học của ông. Xã hội học của 
ông cũng bao gòm ý tưởng tự do và v 
tưởng bình đẳng, Năm 1826, ông được 
mời dam nhiệm ghé giáo su vẻ khuynh 
hướng giáo dieu suy đoán ở trường Dai 
học Munich, thành phố quê hương của 
ông. Tuy vậy, nam 1838 ông buộc phái 
đôi chiếc ghế ấy lấy một chiếc ghé về 
nhân chung học vì đã bi cán trở không 
cho thuyết giảng vé triết học tôn giáo 


với lý do ông không thuộc giới giáo si. 


ngập những tư tưởng, đa tài và có khả 
nàng hiệu biết con người và các vấn 
dé. Goethe coi ông là triết eia tương 
đấc nhất mà ông được biết. chính 
Schelling đã truyền cám hứng cho 
Hegel, mặc dù Hegel không chịu thừa 
nhận điều đó. Schelling đã sáng lập triết 
học đồng nhất bằng cách khẳng định 
ràng. về bản chất, thiên nhiên không 
khác gì tinh thần. Lối trình bày của ông 


về các hình thức của sự sống như là 
công viec eua mot hoại động sang tạo 
và thức. Hoạt động sáng tao này cũng 
y nhu nhau trong viec sang tạo thiến 
nhiên và tinh than. Triết học của ông 
có dinh hưởng chẳng những đôi với 
nau Đức đương thời mà ca những triệt 
eia Anh và Pháp nữa. nêu không phai 
là ít nhất trong sa họ - Bereson 

Khi vẻ già. Schelling trở nên khát 
khe hơn trong thái dó doi với con 
nguói và Vũ trụ. Ong dà cóng khai 
rút lui ý kiến vẻ niềm tin có tính chất 
da thần giáo của mình trước kia ve sự 
đồng nhất giữa thiện nhiên và tinh 
thân và bác bo chu nghia duy Tam siu 
nghiệm, luôn ca chu nghĩa duy om 
và phán doán tiền thiện, "Triet hoc 
tức chứng ”, vào những nam cuor đời 
của Schelling, cor chủ nghĩa thuc nghiêm 
IE xau hơn so với mor loại qui nap pháp 
duy Iv. Ban đầu là một người ngưỡng 


mo Epicurus và Spinoza, ong dà tra 
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SCHLEIERMACHER. FRIEDRICH 
DANIEL (1768-1834), Cuốc đời, (hon 
học và triệt học cua Sehleiermacher 
có the đặc trưng bane sự phu hgp vine 
chắc của các màu thuận, Ong là muc 
sư của Giáo hội Cai cách, tàn tụy với 
phúc lợi unh than cua công đông ông 


và là một giáo su thần học có anl 


thành người benh vực tư tưởng chinh 


thông Tin lành và Công giáo và là nhà 
quán quân vé phan ứng chính tri. 
nhung ông không thé ngàn can những 
người tự do chú nghĩa nhác đến nhüng 
kt ông dà phát biểu lúc trước. tán tung 


sứ biên dịch vĩnh cứu. 


hung lớn nhưng dà làm cho những 
nat Kitô giáo thành tín bị dung cham 
manh vì sự kết hgp mật thiết của ông 
với Friedrich Schlegel khi tác gia làng 
man chủ nghĩa này là người phòng 
dàng công khai và thách thức dao đức 
Kitô giáo trong cuốn tiểu thuyết khiêu 
däm của ông tựa dé Lucinde mà 
Schleiermacher bênh vực chóng lại sự 
phần nó chung. Ong dà xúc pham 
chăng những các thành vien cua cộng 
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đồng ông bằng tình bạn thân mật với 
một người nữ Do Thái, Henriette Herz, 
han thế nữa bằng tình yêu của ông với 
môt người đàn bà dà kết hôn mà cả 
thành phố đều nói đến. Wilhelm Dilthey 
người viết tiểu sử của ông, đã thiêu hủy 
nhiều thư từ của Schleiermacher để loại 
bó, như ông nói, "mọi vết xấu xa khỏi 
trí nhớ của ông”. Dù vậy, tất cả những 
ditu này cũng đã không thể, và còn 
không thể, khiến chúng ta phải chất vấn 
sự thành thật của các cảm nghiệm tôn 
giáo của Schleiermacher, sự trang 
nghiêm tỉnh thần và tính đặc thù triết 
học của ông. 

Schleiermacher dà nói tiếng nhờ tác 
phẩm của ông tua dé On Religion (Bàn 
về tôn giáo) (1799) trong đó ông bênh 
vực tôn giáo "chống lại những kẻ khinh 
bí có học”, ông đã có ý thành lập môt 


hgp đồng vĩnh viễn giữa đức tin Kitô 


giáo và khoa học độc lập. Ông đã tuyên 
xưng niềm tin vững chắc rằng, không 
một sự phê binh cấp tiến nào có thể phá 
hủy Kitô giáo mà ông quan niệm như là 
"cảm nghiệm về sự lệ thuộc cái tuyệt 
đối” không thể thiếu được cho đời sống 
con người, nhưng không liên quan mật 
thiết với tư tưởng. tri thức và ý chí. Ve cá 
nhân. ông tin vào sự thật của Kitó giáo. 
Schleiermacher tuy vậy đã phú nhân dòi 
hỏi của Kitô giáo "trở thành tôn giáo phó 
quát và thông trị một mình trên nhân loại 
như là tôn giáo duy nhất". Ông đối lập 
manh mè với sự đồng dang, và trên hết 
với sự đồng dạng trong tôn giáo. Ông 
là một người hãng say bênh vực cho 
quyền của mỗi cá nhân được có tôn 
giáo của chính mình. phù hợp với tính 
độc nhất của cá tính mình. Tuy nhiên. 
Schleiermacher, người làm cho chính 
nghia của cá nhân chiến tháng trong 
thân học và triết hoc, lại luôn coi mình 
là each nói trong chuối lịch sử. Với tư 
cách là một nhà tư tưởng có tỉnh thần 
lịch sử và với tư cách là triết gia tôn giáo 
ông từ chối đồng nhất hóa giá trị vô hạn 
của cá nhân với sự độc lập của cá nhân 
đối với truyền thống lịch sử và xã hội 
hiện tại, và cor lập trường này như sự 
biện minh cho những hoạt động của 
ông với tư cách là một giáo sĩ. Đối với 
ông thần học không phải là một khoa 
học hợp lý mà là một sự tổ hợp tri thức 
và những nguyên tắc cần thiết cho sự 
duy trì và điều khiển cộng đồng Kitô 
giáo. Đức tin của cá nhân, mặc dù vẫn 
còn giá tri, đòi hỏi sự đáp ứng cảm xúc 
và sự ủng hộ tỉnh thần về phía cộng đồng 


những thành viên thiện chí và tận tụy. 
Trong lịch sử Giáo hội. Schleiermacher 
đã có thành công đáng kể khi tạo lập 
được sự hợp nhất giữa phái Luther và 
phái Calvin ở Phổ. 

Trong những tác phẩm triết học của 
mình, Schleiermacher cũng nhãn mạnh 
đến giá trị của cá nhân mà ông coi là 
sự nối kết cá nhân với thiên nhiên và 
lịch sử. Fichte đã khinh bi ông và Hegel 
đã chán ghét ông, nhưng ông đã trả đũa 
một cách sắc são. Trong những cuộc 
cài cọ thường xuyên với các giáo su 
đồng nghiệp. ông đã không dựa trên 
giáo lý của Sermon on the Mount (Bài 
giáng trên núi). 
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HEGEL. GEORG WILHELM 
FRIEDRICH (1770-1831). Một thời 
gian dài, sau khi Hegel đánh mất quyền 
thé rộng lớn của mình. nhiều công thức 
trí thức của ông vẫn còn tiếp tục hấp 
dàn nhiều triết gia của nhiều trường 
phái khác nhau trong nhiều nước khác 


Dai hoc Berlin 18510 


nhau. Triết học của Hegel thường 
được coi là tiêu biếu cho triết học Đức 


+ 
D 


và chấc chắn là một số những nét chính 
của triết học ấy đại diện cho những nét 
rất đặc trưng của lối phản ứng với thực 
tế của người Đức. Rất nhiều triết gia 
lớn ở Anh và Mỹ, ở Ý và Pháp, và nhiều 
nước khác đã chứng tỏ rằng họ mang 
ơn Hegel, chẳng những về sự gia tăng 
kiến thức mà còn về những nguyên tắc 
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Hegel trong thu phong 


cơ bản của các triết học của chính ho. 
Những người theo chủ nghĩa Hegel xuất 
chúng ở Anh là T. H Green. Edward và 
John Caird. F. H Bradley và Bernard 
Bosanquet, và ở My, W. T Harris, 
Royce, Creighton và Calkins. John 
Dewey nói rằng: "làm quen với Hegel 
đã dé lại một kho tàng thường trực trong 
cách suy nghi cua tôi”. 

Triết học của Hegel thường hay bị 
khinh miệt như là một sự suy đoán trifu 
tượng. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau khi 
ông qua đời, điều hiển nhiên là những 
tư tưởng của ông đã có thé tạo ra môt 
căn bản ý thức hệ cho những đảng phái 
chính trị kình địch nhau triệt để. Bis- 
marek và phe Junkers của Phó đã áp 
dung quan điểm của Hegel vào bó 
máy nhà nước. Phe Phát xit và phe 


416 Se, 


Quốc xã Đức cũng làm như vậy. Còn 
vé Marx, và sau ông là Lenin, dà áp 
dụng biện chứng pháp của Hegel để 
bién minh cho học thuyết võ sản 
chuyên chính. Ngay ca những người 
kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa tự do và 
dân chủ cũng ứng dung triết học về 
lịch sử của Hegel. 

Tương tự như vậy. những nhà quán 
quân của tư tưởng chính thông tôn giáo 
và tự do chủ nghĩa dà dùng những tu 
tưởng cua Hegel để biện mình cho 
những lập trường của riêng họ. Vua 
Frederick William HI của Phó và vị Bộ 
trưởng giáo đục của ông đã ung hó chu 
thuyết Hegel như là thành lũy vững 
chắc nhất của Kitô giáo. trong khi vua 
Frederick William IV của Phó và vi 
Bộ trướng giáo dục của ông lai bách 
hai những người theo chủ nghĩa Hegel 
ma ho cáo buộc là dà xói mòn đức tin 
Kitó giáo. 

Hegel dà được tôn vinh và bôi nho 
như là người bào vệ chủ nghĩa bào thú 
phan động và nhu là nhà tien tri của 
sif thay dôi cách mang vì, hệ thống tư 
tưởng cua ong toan tính tông hợp 
những khuynh hướng doi kháng. Môi 
mặt thì ông đặt cái trở thành ben trên 
cái hiện có và quan niệm thé giới như 
là một quá trình tiến hóa vô han; mặt 
khác, ông lại cho mình là người đã đặt 
nền móng cho trí thức xác định và cho 
sự hiểu biết về sự hoàn hảo vĩnh cửu. 

Trong một bài giảng về lịch sử triết 
học, từ trên ghế giáo sư ở Đại học 
Berlin, Hegel dà hiệu triệu cử tọa của 
ông như sau: "Con người không thể 


đánh giá quá cao sự vĩ đại và quyền 
nàng của tâm trí mình”, vì ông Cut tầm 
trí của con người nhu là những sự phát 
biểu của cái Tuyệt Đối mà ông định 
nghĩa là tỉnh thần. Hegel phát biểu 
rang, thế giới thấm nhuán tư tưởng mà 
tư tưởng lại là sự mô tả cái tuyệt đối lý 
trí vũ trụ hoạt động trong tâm hồn con 
người, Sự nhận thức cua con người là 
lĩnh vực của tỉnh thần chủ quan, còn 
tỉnh thần khách quan thì biểu lộ trong 


những dinh chê văn học và xã hội nhu 


luật pháp và đạo đức. Tinh than tuyệt 


dot có thể nam bất được trong nghệ 
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thuật, tôn giáo và triết học. Lich sử 
nhân loại và đời sống xã hôi, mà dinh 
cao là nhà nước. tượng trưng cho mức 
độ cao nhất của sự chuyển đổi từ thiên 
nhiên vô cơ đến thiên tài con người. 
từ "hiện sinh đơn gián" đến nhận thức 
tri kiên về sự thật và hành động phù 
hợp với những bổn phận được công 
nhận. Lịch sử thế giới có nghĩa là sự 
thực hiện dän dân tự do. Có thể dùng 
sự triển khai hoàn toàn luận lý học để 
chứng minh sự phát triển ý thức tự do 
này. Vi Hegel không thừa nhận bất kì 
môt nguyên nhân nào khác cho việc 
biến đổi lich sử ngoại trừ hoạt động 
của tư tướng bằng cách hợp nhất chính 
đề với phản dé thành một hợp dé. Đến 
lượt nó, hợp đẻ lại gây ra nhiều phản 
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lại trở thành hợp nhất trong một hợp 
dé mới. Những sự tông hợp liên tiếp 
như vậy. đưa thể giới đến lý trí. Hegel 
nghi rằng, ông đã tìm ra kiểu mẫu của 
cả lý trí con người làn lý trí vũ trụ trong 
sự xung đột của chính dé và những 


phan để mà ong goi là biện chứng 
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SCHOPENHAUER, ARTHUR (1788 
- 1860). Schopenhauer gån như đã trở 
thành một người Anh khi cha ông. môt 


Schopenhuuer, hói còn tre 


Ban Ac trên dong của Liufwig Ruli 
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pháp. Vi Hegel coi cái trở thành D sự 
biến dôi của cái dang có. bằng những 
yếu tố mà ông xác định là. sự phủ định 
cái dang có sắp được sửa đổi. Bằng 
cách đó Hegel quan niệm tiến hóa như 
là một thủ tục hoàn toàn hợp lý mà 
ông đòi hỏi thừa nhận cái cần thiết thật. 


công dàn Danzig, lúc đó thuộc Ba Lan. 
sợ ràng nước Phó sẽ sáp nhập thành 
phó quê hương của ông (nói lo ấy quả 
thật rất lớn) có ý dinh đưa vợ mình, lúc 
ay dang mang thai, sang Anh quốc. để 
cho con mình sẽ không trở thành thần 
dàn của nén quân chủ Phó dáng ghét. 
Tuy nhiên, đứa con lại sinh ra trước khi 
cha mẹ nó tới được miền đất hy vọng. 

Arthur Schopenhauer không chia sẻ 
ý kiến về sự lựa chọn Anh quốc hay sự 
đối lập với chế độ chuyên chế Phổ của 
cha mình. Tuy vậy. ông vẫn áp dụng 
một số tập quán của người Anh, đọc 
Thời báo Luân Đôn đều dàn và thờ ở 
với mọi phong trào chính trị ở Đức. 
ding dung với chủ nghĩa quốc gia. tuy 
thế lại ghét chế độ dân chủ, Do Thái 
giáo và Kitô giáo. Ông ưa thích các con 
vật hơn đồng bào của mình và nhất là 
ông không ưa đàn bà. Chủ nghĩa kinh 
nghiệm Anh không làm ông hài lòng 
và ông bot nhọ những người Đức cùng 
thời với ông. Fitche, Schelling và Hegel 
như là những kẻ bip bgm. Ông kính 


Trang thu ban cua cun Die Welt als wille uud 


Vorstellung 


trong Kant và từ sự phê bình của Kant, 
ông đã di tới chính triết học của minh. 
Sự khôn ngoan và tôn giáo của An Độ. 
bọ kinh Vệ Đà. các sách Upanishad và 
Phật giáo dà làm ông say mê. Ông đã 
tuyên bó rằng. tư tưởng An piáo cao 
hơn tư tưởng châu Âu. 

Mặc dù để làm hài lòng cha ông, 
Schopenhauer đã quên tieng Đức trong 
thời gian lưu trú tại Paris và Luận Đôn 
và đã phải học lại tiếng Đức khi vào năm 
17 tuổi, ông trở lại Đức và đã trở thành 
một trong những bậc thầy lớn nhất của 
văn xuôi Đức. Những cầu vẫn rõ ràng 
và khéo sắp đặt của ông đã chứng tỏ có 


thể lôi kéo độc giả, những người thối 
lui vì sc ngôn ngữ của da số triết gia 
Đức. Goethe, người mà Schopenhauer 
đích thân quen biết và đánh giá cao như 
là một thi si cũng như là một nhà tư 
tưởng, đã viết trong cuốn Album của 
Schopenhauer một câu châm biêm dí 
dom như sau; "Nếu ông thích thú giá 
trị của chính nhân cách ông, ông phải 
thích thú giá trị của thế giới”. Không gì 
có thể trái ngược với học thuyết của 
Schopenhauer vì theo ông. thế giới này 
căn bản là xấu xa. Thực tại của thể giới 
này không thể nắm bát bằng lý trí vì. lý 
trí chỉ có thể cảm nhận được những vẻ 
bé ngoài hào huyền của những vật thật. 
Hữu thể vũ trụ, siêu hình học, đích thực 
là ý chí, bao góm cả những hành vi tinh 
thản của cá nhân lån những khuynh 
hướng. sức thúc đây hay sức bản năng 
của toàn thể thế giới hữu cơ. Ngay cả sự 
kết tỉnh của kim cương hay việc kim chỉ 
nam quay về cực Bác. hay những ái lực 
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hóa học dèu bị Schopenhauer coi là 
sự phát biểu của ý chí mà bản chất là 
độc nhất. Sự kiện con người nhận biết 
cơ thể của mình bằng lý trí, cũng 
ngang bang cảm nhận trực tiếp đã giúp 
ông nhận biết ý chí đang hoạt động 
trong cơ thể ông, và vì thế, ý chí vũ 
trụ cũng đồng nhất với ý chí cá nhân. 
[hco Schopenhauer thủ tục này là 
chìa khóa để hiểu biết thé giới thật. 

Nhưng trong khi thé giới của những 
vẻ bé ngoài hay của các ý tưởng có 
tính lừa bip. thì thể giới của v chí cơ 
bản là xấu xa. Ý muốn là nguồn gốc 
của tội ác và dau khó, chỉ có một sự 
cứu rôi duy nhật mà con người có thể 
dat đến là việc khai tử ý chí. nhân nhục 
hoàn toàn, đập tắt cái tôi 

Chu nghĩa bi quan của Schopenhauer 
có nhiều người theo. Quan trong hơn là 
học thuyết của ông vẻ tính thượng đăng 
của ban nàng, Ý chi, khuynh hướng vò 
thức đôi với lý trí và trí thức. sau khi 
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FEUERBACH. LUDWIG (1804- 
1872). Các nhà hien sinh chu nghia 
hiên đại phải công nhận Feuerbach 
cũng nhu Kierkegaard là những người 
di tiên phong của họ, thay vì coi 
Feuerbach chỉ là một nhà duy vật chủ 
nghia. Qua thật Feuerbach trong khi 
đối lập với chủ nghĩa duy tâm của 
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Schopenhauer vol con cho xu eua ong 


Nietzsche dà châm dứt môi quan he cua 


no với chu nghĩa bi quan. 


Hegel. đã tuyên xưng những quan 
điểm duy vật chủ nghĩa. nhung dôi với 
ong. chủ nghĩa duy vật chỉ có nghĩa là 
mot phán của sự thật chứ không phai 
là toàn bộ sự thật. Ông định nghĩa triết 
hoc là "khoa học của thực tai trong sự 
thật và tổng thể của nó”. Dé tìm ra 
toàn bo sự thật, ông đã áp dung ý niệm 
nhân chủng học bao hàm than học. 
Ong không phủ nhận sự tổn tại của 


Thiên Chúa. nhung giải thích cách 


hinh thành ý tưởng Thiên Chúa như là 
kết gua sự khao Khát của con người 
cảm giác. muốn hòa giải những máu 
thuần bên ngoài của đời sóng. Ông cáo 
buộc những triết gia duy tâm chủ 
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LANGE, FRIEDRICH ALBERT 
(1828-1875). Nước Đức đã sản sinh ra 
rất ít những triết eia sáng suốt, hợp tình 
hgp lý và thành thật nhu Lange. Tác 
phẩm Lịch sử duy vật chứ nghĩa của 
óng (1866) vẫn còn giữ nguyên giá trị 
của môt công trình tiêu chuẩn và là 
một màu mực của sự chép sử triết học 
bát chấp sự thay đổi thời gian và sự 


-- 


nghĩa là đã tước đoạt những cảm thức 
về cái có ngay lập tức và hiện sinh 
của con người. Theo Feuerbach, con 
người chẳng là gì nếu không có thé 
giới của các vật mà con người được 
nói kết với; hiện sinh được định nghĩa 
như là sự phone phú của các mối quan 
hệ ấy: khuynh hướng nhục dục là tiêu 
chuẩn của hiện sinh nhưng không phải 
là đặc tính duy nhất của nó. Ông chủ 
trương ràng. sự hợp tác của những yếu 
tố vật lý và tâm linh làm thành sự thống 
nhất của con người. Ông chối bỏ khả 
năng thu gọn những hiện tượng tình 
thần tới mức độ vật lý, hay truy nguyên 
Thiên Chúa từ thiên nhiên, Feuerbach 
đã mô tả sự bất tương dung giữa tỉnh 
than và thiên nhiên một cách hài hước. 
Ong ra lệnh cho dòng bào của mình 
không được không biết đến những 
máu thuần của đời sông và, phải tập 
trung vào những nhiệm vụ của đời sóng 


hãng ngày. 


eia tăng kiến thức. Lange, một lành tụ 
của chủ nghĩa Tân - Kant, đã chứng 
minh chu nghĩa duy vật nhưng mặt 
khác ông lai dạy rằng, phải đánh giá 
cao những triết gia duy vật chủ nghĩa 
mà sự lệ thuộc vào truyền thống duy 
tâm dà đạt được những thành quà lành 
mạnh và đã được hướng dẫn bằng sự 
nghiên cứu phê bình đích thực. Trên 
hết, Lange dà phá hủy thành kiến 
không phải là không thường thấy cho 
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rằng. việc chấp nhận những quan điểm 
duy tâm chủ nghia vé siêu hinh học 
sẽ bảo đảm những tiêu chuẩn đạo đức 
cao hơn là thành tích đạt được bằng 
cách àn ở của những người tuyên xung 
chủ nghĩa duy vật trong siêu hình học. 
Trước khi Lange xuất bản cuốn Lịch 
sử chủ nghĩa duy vật, tác phẩm tựa dé 
Die Arbeiterfraee (Vấn dé của ngu 
lao động, 1865). đã khuấy động hoàn 
toàn giới chính trị xã hội Đức. Lange. 
một giáo su của Đại học Marburg. đã 
manh mé bênh vực quyền lợi của 
người lao động và những đòi hỏi chính 
trị. kinh tế của họ, ông hăng say cải 
thiện những điều kiện giáo dục và văn 
hóa của họ. Ông thường hay tranh luận 
với những nhà lãnh đạo sớm nhất của 
chủ nghĩa xã hội Đức. và thường hay 
ủng hộ họ, ông phát biểu trong những 
cuộc mít tinh do họ sắp đặt. Một cách 
lương thiện, Lange đã tìm kiếm cách 
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STIRNER. MAX (1806-1856). Ban 
ngày thi Herrkaspar Schmidt là giáo 
su ở một trường nữ sinh, một công dân 
được kính trọng của thành phố Berlin 
và một thần dân trung thành với vua 
Frederick William IV của Phổ. Ban 
đêm. ông uống rượu trong một nhà 
hàng nơi ông sặp một sô văn gia cánh 
tả của chủ nghĩa Hegel và bàn luận 
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liên minh những người dán chủ và 
những người xã hội chủ nghĩa Đức. 
Các nhà trí thức cũng như những người 
lao động, đã than khóc cái chết quá 
sớm của ông. 


với ho về các vấn dé triết học. Những 
cuộc tranh luận này và men rượu 
thường kích động trí tưởng tượng của 
các dién giả thi đua với nhau ca tụng, 
vừa nghiêm chỉnh, vừa bất chước để 
chế gitu, sứ mạng cá nhân của họ như 
là những nhà cách mạng cấp tiến. Một 
số thành viên của nhóm người này trở 
nên nổi tiếng như là những nhà phiêu 
lưu chính trị, những người khác trở 
thành những nhà xã hội chủ nghĩa nói 


tiếng không nhiều thì ít. Kaspar 
Schmidt, sau khi vé nhà. đã làm việc 
thật khuya để viết một cuốn thủ bản 
mà ông xuất bản với tựa dé Der Einzige 
und sein Eigentum (Bán nga và Chính 
nó, 1843). Tác giả của tác phẩm này. 
tự gọi minh là Max Stirner, được moi 
người coi là nhà sáng lập chủ nghĩa 
vô chính phủ và chủ nghĩa cá nhân 
cáp tiến nhất trong lịch sử triết học. 
Trong khi da số những người đương 
thời với ông quan niệm rằng. cá nhân 
là do những yếu tố tập thể thuộc nhiều 
loại khác nhau quyết dinh ra thi, Stirner 
công hố tính độc nhất và sự độc lập 
tuyệt đối của bản ngã ông. vì ngay cả 
ý niệm về cá nhân. theo ý kiến Stirner, 
củng là một sự nhượng bộ vô ich chủ 


nghĩa tập thể. Ông để cho những bản 
ngã khác tuyên xưng tính độc nhất 
như thế của chính ho. Trong khi coi 
bản ngã như là thực tại duy nhất và 
giá trị duy nhất, Stirner nhãn mạnh đến 
sự đối lập của ông với xã hội, với nhà 
nước, với các đảng phái cách mạng và 
phán cách mạng, với chủ nghĩa tự do 
và chủ nghĩa xã hội với mọi qui ước 
pháp lý và xã hội. Đối với Stirner, sự 
phú định mọi giá trị ngoại trừ bản ngã. 
có nghia là, sự bảo đảm duy nhất cho 
quyền tự do cá nhân và đường lối duy 
nhất để xây dựng một hệ thống triết 
học bằng tư duy độc lập. Châm ngôn 
của ông là “tôi không lệ thuộc vào bất 
cứ cái gi" và nguyên tắc chính yếu 
của ông là "đối với tôi. không có gì 
giống như tôi”, bất kỳ cái gi mà người 
khác coi là giá tri. ý tưởng. khái niệm. 
giáo điều hay định luật đều được 
Surner coi nhu là những bóng ma ám 
ảnh con người dà giác ngộ. Trong khi 
tìm cách trục xuất những hồn ma ấy 
bằng cách cho thấy chúng không có 
thật, Stirner đã trở thành một nhà huyền 
thoại học của chính ông. Ông bị Mars 
và Engels công kích kịch liệt, nhung 
tác phẩm của ông thực tế không được 
ai biết đến trong lúc sinh tiền. Stirner 
thá lỏng cho tỉnh thần phiêu lưu của 
mình tự do ngao du trong đời sống nội 
lam ma thói. Cái mà sau này người ta 
biết đến như là chủ nghĩa vô chính phủ 
có thể đã làm ông kinh sợ, cô thể ông 
đã chóng đối nó như là chóng lại sự 
tôn sùng bản ngã. 
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STRAUSS., DAVID FRIEDRICH 
(1808-1874). Trước khi Strauss xuất bản 
cuốn Life of Jesus (Đời Chúa Giêsu) của 
ông (1835), có vẻ như uy thé của đức 
tin Kitô giáo dà được bảo vệ ở Đức hữu 
hiệu hơn trong thế kỷ trước rất nhiều. 
Hegel và Schleiermacher, đối lập nhau 
môt cách chua cay, dà tạo ra một sự 
tổng hợp giữa Kitô giáo và tư tưởng hiện 
dai, được già dinh nhu là thỏa màn được 
moi nhu cầu tinh thần. chưa kë đến áp 
lực của những nhà thần học chính thông 
hơn. những người đã quen tố cáo những 
ý kiên thật su, hay được cho là thật sự 
phí Kitô giáo. và được các chính quyền 
luôn luôn sẵn sàng trừng phạt những 
sự phát biểu ý kiến như thế. Việc xuất 
hiện tác phẩm của Strauss đã có tác 
dụng như một cú sốc lớn và đã hoàn 


toàn thay đổi tình hinh. Nó khiến nước 
Đức trở thành dän trường của những 
cuộc tranh đấu tôn giáo mà sự đữ dội 
chưa ai từng nghe thấy kể từ khi chấm 
dứt cuộc chiến ba mươi năm. 

Strauss, tuy không phủ nhận sự tôn 
tại lịch sử của Chúa Giesu. dà công kích 
sự không nguồn góc của Tân Lúc. dà 
chứng tỏ những mâu thuẫn nội tại cua 
những nguồn #ốc ấy ông nói ring. 
nhiều đoạn tường thuật về cuộc đời 
Chúa Ciêsu thuật lại trong Kinh thánh. 
hoàn toàn không tin được. Sản phẩm 
của, theo lời ông, văn chương “huyền 
thoai” mà trong một pham vi lớn dà 
được đập khuôn theo kiểu những 
chuyện kể và những câu nói trong Cựu 
Ước. Sự tông hợp thần học và khoa học 
đã bị phá hủy, cả các nhà thần học chính 
thông quen goi cảnh sát làn những 
người theo chủ nghĩa Hegel cánh phải. 
đã phản đối rằng. Strauss đã không hiểu 
thầy họ. đều không thể cứu văn (sự 
tổng hợp ấy). 

Cuốn sách làm cho Strauss nổi tiếng, 
đã phá hoại hạnh phúc của ông. Ông 
không phải là một người tranh đấu, và 
sự thù nghịch dai dáng lên tới đỉnh cao 
biến thành một cuộc nói loạn công khai 
của dân chúng thành phó Zurich, ndi 
ông dà được bó nhiệm làm giáo sư. 
đã làm hao mòn sức khóe của ông. 
Tuy nhiên, ý thức vé sự thật của ông 
vẫn không bị phá vỡ. Trong tác phẩm 
tựa dé Doctrine of the Christian faith 
(Học thuyết vé đức tin Công giáo) của 
minh, (1840), Strauss dà dứt khoát đoạn 
tuyệt với thần học Kitô giáo và đoạn 


tuyệt hoàn toàn với Khô giáo. Tính 
tháng thấn của ông vượt quá tính thắng 
thán của những triết gia táo bạo nhất 
ở Đức trước ông. Ông bảo vệ lập 
trường của mình trong những tác phẩm 
sau này, nhất là trong cuốn The old 
Faith and the new (Đức tin cù và đức 
tin mới) (1872), trong khi trả lời thắng 
(hung là “Không” đối với câu hỏi 
“chúng ta có thể còn là người Kitô giáo 
khóng?", và tìm cách hòa hợp học thuyết 
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NIETZSCHE, FRIEDRICH (1844- 
1900). Su kiện Nietzsche bi dien trong 
20 năm cuối đời ông, dà bị những địch 
thú không tốt khai thác. Họ đã viết 
nhiều bài phê bình nghiêm khắc các 
chủ thuyết của ông. 

Trước khi Nietzsche nhận bằng 
Tiến sĩ triết học, ông đã được bổ nhiệm 
làm giáo su ngữ văn có điển ở Đại 
học Basel năm 1869, Nhưng sự uyên 
bác. điều hứa hẹn cho ông một sự 
nghiệp rực rà. không làm ông thỏa 
mãn. Mục đích của đời ông là môn triết 
hoc, bao hàm cả sự phản tích lạnh lùng 
lần mơ ước nhiệt tinh, môt sự tổng hợp 
cua một tín ngưỡng tôn giáo mới và sự 
phê bình không thương xót. Apollo. 
vị thần khôn ngoan sáng suốt. và 
Dionysos, vị thần của trác tác thần bi, 
được coi là những biểu tượng của ông. 


của Ludwig Feuerbach với học thuyết 
của Darwin, Chấc chắn rằng. tác phẩm 
cuói cùng này của một người, thường 
xuyên bị bách hại và khổ sở về thể lý. 
phải có nhiều điểm yếu. Nhưng ông 
không đáng bị Friedrich Nietzsche công 
kích dữ dội. Nietzsche khôngbiết rằng, 
ít nhất là trong các tác phẩm ban đầu 
của ông, Strauss đã hoàn tất cái mà chính 
Nietzsche đã đòi hỏi ở một nhà tư tưởng 
dũng cảm. 


Nietzsche được ngay cả những người 
đối lập nhất với ông coi là một triết 
eia lớn. Người dà thành công đặc biệt. 
bằng cách dùng ý niệm "tái cảm giác `, 
trong việc lột mặt nạ sự đạo đức giả. 
trong việc phơi bày những do tưởng, 
xuyên tac cảm nhận và phán đoán has 
sự sợ hãi trí thức, và đã mở ra những 
đường lối mới bằng sự nghiên cứu sâu 
sắc, được nhiều người tranh luận của 
ông về sự hinh thành đạo đức. 

Tuy nhién, nhu Nietzsche quan 
niệm. quan điểm của triết gia ấy không 
đóng kín trong những sự việc của quá 
khứ và hiện tại. Nhiệm vụ ông cũng 
không liên quan nhiều tới việc sẵn sóc 
đến sự an sinh của các đồng bào đương 
thời với ông cho bằng lát đường cho sự 
phát triển tương lai. có thể thay đổi con 
người đến một kiểu mẫu cao hơn siêu 
nhân. Vì tương lai, Nietzsche đấu tranh 
dữ dôi chống lại Kitô giáo mà đạo đức 
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hoc bị ông đánh giá thấp như là "dao 
đức nô lệ” và ông tuyên bố cần thiết 
phải có sự "binh giá các giá trị" tổng 
quát. Lý tưởng của Nietzsche vẻ nhân 
cách có nghĩa là sự hợp nhất sức mạnh 
thể lý và nghị lực tỉnh thần. Nó tổ hợp 
những đức tính của người chiến binh 
và nhà tư tương độc lập. Nó được xây 
dựng trên niềm tin của ông rằng, ^v 
chí nắm quyền” là nguyên tắc thống 
trị mọi sự sóng, và rằng. đời sống trên 
trái đất có một giá trị tuyệt đối. Tuy 
nhiên, dao đức học của Nietzsche 


không day tự khoan dung hay cor dau 


Wetzsche và me ông 
Louis Held, Weimar) 
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khó là một điều xấu xa. Nó đòi hỏi sự 
không sợ hài chứ không phai lạc thú. 
Nó ta thích đời sống nguy hiểm hơn là 
đời sóng tiện nghi. 

Trong khi tận tình nắm bát những 
nét cốt yếu của đời sống vũ trụ hay sự 
tiên đoán tương lai xa. Nietzsche luôn 
để mắt đến tình hình văn hóa thời ông. 
báo trước một tai họa khủng khiếp. 
Chủ nghĩa hư vô và sự suy đổi. đối 
với ông, có vé là những môi nguy hiểm 
lớn nhất đe doa nén văn minh châu 
Au. Ông cũng đối lập với nén dân chủ, 
chủ nghĩa xã hôi và chủ nghĩa dân tóc. 
và trên hết, đối lập với những ước vọng 
và niềm kiêu hãnh quốc gia của người 
Đức. Ông công bố lý tưởng của "người 
châu Au tốt đẹp”. 

Không một triết gia nào đã nói giận 
kich liệt chống lai chính tâm hôn minh 
nhw Nietzsche bằng cách tôn vinh sức 
mạnh thể lý và ý chí nắm quyền. Trone 
thực tế, ông là người tao nhà, sức khỏe 
kém. ghét tiếng ôn và tìm cách tránh 
nhüng chuyện cãi và. 


Mia cua Nietsche ở Sils -Maria 
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Vetzsche tho con tre 


Hitler dang chiém ngung tung ban thâu cua 
Vetzcht 


VU BÊ BÕI LIÊN QUAN ĐẾN NIETZSCHE 


Trong nhiều thập kỷ, cuộc đời và một số tác phẩm sau này của Nietzsche, đã bị những người mới 
được khai tâm ngờ vực, và đã làm cho những người không biết gi trái tai gai mắt. Chỉ mới trong 
những năm gần đây thôi, phán lớn qua nỗ lực của Tiến sĩ Karl Schlecheta, sự thật mới được lộ ra. Con 
người ốm đau và bất lực Nietzsche đã là nạn nhân của một cô em gái vô lương tâm, đẩy tham vọng 
và hám lợi. Ngay từ năm 1894, cô em ấy đã chiếm đoạt bản quyền tác giả của tất cả các thủ bản và 
giấy tờ của ông. Trong sáu năm trời, ở nhà me cô ở Naumberg, cô ta đã lập ra thư khố Nietzsche - ở 


đó, vào những dịp thích đáng, cô đã trình diện triết gia bị rối loạn tâm thần trong chiếc áo dài thời 


La Mã như là trung tâm sống của căn nhà. 

Elizabeth Nietzsche, người duy nhất có quyền sử dụng hợp pháp các giấy tờ của Nietzsche, đã 
xuất bản trong số những tài liệu khác, tài liệu cách ngôn giả mạo dưới tựa để Ý chí nắm quyền trong 
đó cô dà tự ý xen vào những cơn bùng nô thiên Đức và bài Do Thái của người yêu cô (sau này là chóng 
CÓ), giáo viên trung hoc Bernhard Foerster. Những đoạn này được gán cho Nietzsche là người đã lặp 
di lặp lại những câu như sau: "thế giới bài Do Thái không là cái gì nhiều hơn là sự đồng nghĩa với 
thất bại...tôi thương hai cho nào bộ châu Âu nếu chúng ta phải loại bỏ tinh thần Do Thái ra khỏi nó 
„SU tự ngưỡng mộ của nhận thức chủng tộc Đức gần như là tội ác... và chủ nghĩa bài Do Thái là căn 
bệnh của thé kỷ này... tôi có một qui tác sống đơn giản - không giao thiệp với bất kỳ một ai trong 
những kẻ lừa đảo chủng tộc dối tra này". 

Ông Foerster đã thuyết phục được cô em gái của Nietzsche đi với ông ta đến Paraguay, để thiết 
lập một nước Đức mới (Nueva Germania), ở đó họ có thể sống tư tưởng của Wagner với những người 
bà con tương đắc. 

Giáo sư Schlechta và nhiều người khác đã đưa ra những bằng chứng không bác bỏ được rằng, có 
em gái của Nietzsche đã tẩy xóa những lá thu gửi cho mẹ cô, thay cái tên ban đầu bằng tên của cô 
và dĩ nhiên là thay đổi chữ ký từ "Con yêu quý của mẹ, Nietzsche" sang "Anh yêu quý của em, 
Nietzsche". Dĩ nhiên là, những lá thư mà một người ốm đau gửi cho mẹ già của minh có ý nghĩa khác 
khi chúng được đọc như là thư sứ đố gởi một 
người em gái trẻ hấp dẫn, do đó đấy lên những 
sự nghi ngờ xấu xa về hàm ý tính dục. Nhưng đó 
chính là cá tính của "La Ma" hay "Con cừu" - mà 
Nietzsche dà gọi có em mình một cách dáy ngụ ý 
~ đã làm cho cô ta ưa thích những sự ngờ vực đó 
hơn là sự thật, vì sự thật sẽ đem lại tai hại cho cô, 
chẳng những về phương diện xã hội mà còn về 
phương diện tién bạc - một người đàn bà mà 
Nietzsche, ngoại trừ trong những thư tử hiển nhiên 
là giả mạo, coi như là người ngu đốt và xảo trá. 

Những câu châm ngôn giả mạo của Nietzsche 
của hội quán Beyreuth do ông Foerster điều khiển, 
đã tìm thấy trong Adolf Hitler và bè lũ của hắn, 
những người ngưỡng mộ nhiệt tình. 


Elizabeth Foerster- .\iefzscĂe, cô em gái của 
triể gia 
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COMENIUS, JOHANN AMOS 


COMENIUS. JOHANN AMOS 
(1592-1670). Mòt giám mục của Giáo 
hôi Bohemian và là nhà dàn chu lớn 
đầu tiên trong số các triết gia kiêm 
nhà go duc Kitó giáo, Comenius đã 
dào thoát từ Nam Tu nam 1628, khi 
dat nước ông bị mát tự do và nén văn 
hóa quốc gia có nguy ed bị Hoàng dê 
Hapsburg dap tat. Ong dà lang thang 
qua khấp châu Au và làm việc không 
met mor cho việc giai phóng nước ống 
và Việc thực hiện những dự án giáo 
duc, chính trị và Khoa học của ống 
Bát chấp những nói bất hanh và cuộc 
song bap benh, Comenius không bao 
ei đánh mát niềm tin vào tinh thần 
hgp Iv hay sự tiên bộ cua nhân loại, 

Mue tiêu cuối cùng cua ông là hòa 
bình thé giới. Ông công nhận rằng. 
những bước can thiết dau tiên de dat 
được mục đích này bao hàm su thông 
"hut các giáo phái Kho giáo Kinh địch, 
những cuộc cải cách cơ bản về giáo 
đục. và mot cách tiếp cận khoa học tự 


nhien mời, Chính nhớ một phần lớn 


vào kết quả những sáng kien của ông. 
mà các hội khoa học xúc tiến những 
cuộc nghiên cứu được thành lập khắp 
châu Âu trong thế ký 17. Ông nhấn 
manh đến việc giáo dục phải được 
mien phi, nơi đâu cũng có và bất buộc 
dôi với tre. em, viec học thuộc lòng 
mot cách máy móc phai được thay thẻ 
bảng những từ ngữ giáo huán với 


những dô vật cảm nhận được, và rang 


folum Amis Conenü 


những khả nàng giác quan của học sinh 
phải được lưu ý tới. Comenius đóng 
vai trò của một nhân vật chuyển tiếp 
trong lĩnh vực khoa học - nửa đường 
giữa chủ nghĩa Aristotle trung cổ và 
chủ nghĩa kinh nghiệm hiện đại, ông 
tin ràng việc nghiên cứu và quan sát 
độc lập dem lại nhiều kết quả lớn hơn 
dựa trên triết học Aristotle hay Pliny. 
Những sách giáo khoa của ông được 
dịch ra 17 thứ tiếng đã được trường 
Đại học Harvard dùng trong những 
nim đầu và được dùng trong các 
trường học khấp thể giới thé ký 17 ở 
New England, cháu A và cháuAu 
Những tác phàm chính cua ông là: The 
Gates of Unlocked Tongues (Những 
cánh công của những cái lưỡi không 
bị khóa - 1631). The Wav of Light (Con 
đường ánh sáng - 1642). Patterns of 
Universal (Những mẫu mực của tri 
thức phó quát - 1651); và The Great 
Didactic (Dai Giáo Huấn -1657). 


LAVATER, JOHANN KASPAR 


LAVATER. JOHANN KASPAR 
(1741-1801). Tu tưởng Tin lành và sự 
süng dao, trước kia đối lập với nhau. dà 
trở thành liên minh trong tỉnh thần của 
Lavater, thế nên cá tính phức tạp làm 
cho ông đôi khi cứng đầu. đôi khi khiêm 
tốn. Ông luôn luôn tìm cách thực hiện 
lý tưởng nhân đạo Kitô giáo bằng tư 
tưởng và cách ăn ở của mình. Ông cũng 
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Lugust Hermann Francke (1683-1727), Mia vu 
pham bdc at va sung dao, NEW auc NON viči 
truyen ba cac hoat dong trau duc trong cúc Pili 


phe cua nuc Duk 


tìm cách phối hợp niềm tin vào phép la 
với sự tôn sùng thiên tài thi ca hiện đại. 
Được đào tạo về môn tự phân tích tâm 
lý học. ông vẫn là một người có ảo tưởng 
bất tri. Tính cả tin của ông dà khiến ông 
bị nghi ngờ là thiếu thành thật. Là một 
địch thủ kiên quyết của chủ nghĩa duy 
lý, Lavater thường là nạn nhân của 
những kẻ cuồng tín, những tên lang 
bam. những kẻ lừa bip khai thác sự khát 
khao của ông được thấy phép lạ và sự 


Vot trang trong cuón Nhân tưởng hoc cua 


Lavater, miču ta Pon ca ult ea con HAN ` naue 
phot tinh, NGEWO dé cau, ngu lac quan va ngu 
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biểu lộ những sức mạnh siêu nhiên. 
Ông bất chấp những nỗ lực để đạt tới 
đức tin đơn giản, một niềm tin chán 
thật vào lời Kinh thánh, ông không bao 
giờ hài lòng với sự thật mộc mac, luôn 
luôn sin sàng thần thánh hóa trí thức 
và coi những bóng ma là thực tại vì 
chúng khuấy động óc tưởng tượng của 
ông nhiều hơn là lý trí, nhưng khi ông 
không bán ron truyền bá những v 
tướng của minh, thì Lavater luôn chứng 
tỏ ông là người bác ái, có tỉnh thản 
thanh cao. Tuy nhién. không phải 
những tác phẩm thần học của ông dà 


Lavater trong Ur phong eua ong 


làm ông nổi tiếng mà là cuốn 
Physiognomics (Nhản tướng hoc) 
(1774-78), cuón sách này dà được dich 
ra nhiều thứ tiếng. Đó là một công trình 
chứa dung một kho tư liệu và đã truyền 
cảm hứng cho nhiều nhà tâm lý học 
và thi nhân, nhưng ông thiếu phương 
pháp khoa học. Lavater, người sưu tập 
và dien giải một số lớn những bức chân 
dung lịch sử hay nghệ thuật. tin rằng 
những cuộc nghiên cứu nhân tướng 
hoc của ông, sẽ xúc tiến chăng những 
tri thức mà còn xúc tiến tình yêu của 


con người với nhau. 
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PESTALOZZI, JOHANN HEINRICH 


PESTALOZZI. JOHANN HEINRICH 
(1746-1827). Pestalozzi thường được 
nhiều người coi là người khai sáng ra 
món su pham hiện đại của châu Au 
Sinh ra ở Thụy Si. 


quốc Thụy Sĩ, ông chăng những ảnh 


là một người ái 


hưởng đến hé thống giáo duc của 
chính nước ông và cua nước Đức mà 
còn truyền cảm hứng đến những nhà 
giáo dục Pháp, Scandinavia và những 
ngudi như Horace Mann và Henn 
Barnard ở Hoa Kv. 

Qua that. Pestalozzi không lưu tầm 
đến việc sắp xếp có trật tự trong chính 
nhà óng hay trong công việc cua ông, 
ông xao nhàng vé bé ngoài của ông 


đến nói không một nhà giáo dục cap 


Johann Heinrich Pestalozzi 
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uen nào có the chấp nhận được, neu 
nhu mot trong những học sinh của ông 
làm như the. Tuy nhiên, ong là một nhà 
lành đạo giới trẻ tài ba xuất chúng. Ong 
hoàn toàn hiệu biết và yêu mên trẻ em 
cũng như hiểu biết và yêu mến nhân 
loại. Những ý tưởng giáo dục của ông 
được đóng khung trong toàn bộ ý tưởng 
về sự hoàn hảo của con người. Phần 
nộ vì những sự yếu đuối cá nhân và 
kinh hài vì những bién có của lich sử 
đương dai, Pestalozzi chưa bao giờ mất 


niềm tín vào cái mà ông coi là bản chất 


đích thực cua con người. Tài nàng su 


phạm của ong dựa trên một kinh 
nghiệm lớn. Ông chẳng những là một 
ông thầy day trẻ em mà còn là một ông 
thầy của các ông thầy và cũng là người 
được giao phó các cô nhi. Chính là nhờ 
sự quan sát những đứa trẻ bị bo rdi này 
mà ông đã học được nhiều điều nhất. 

Sự hãng say với giáo dục đã làm 
Pestalozzi viết ra những sách tiểu luận 
triết học. cũng như nó cũng khiến ông 
viết ra nhiều tiểu thuyết mà cuốn nói 


tiếng nhàt trong số những tác phàm àv 


FEST WIOCT E VU CC ưa 


là cuón Lienhard and Gertrude được rất 
nhiều người đọc. Ông không hé nhận 
minh là một triết gia. Ông không phải 
người theo chủ nghĩa duy lý cũng không 
phải là nhà trí thức. ông tuyên bố rằng, 
toàn bộ công trình của ông là một công 
trình của con tim chứ không phái là một 
công trình cua tri thức. Ông cũng cảm 
thấy không thoải mái trong khi viết về 
những vấn đề triết học. nhưng ông nghi 
rằng. những trước tác ấy cần có để giải 
thích những mục đích và phương pháp 
của ông - những điều kiện cần thiết 


cho những quan niệm về định mệnh 


nhân loại. Ông coi con người là một con 
vật, một thành viên của xã hội và một 
sức mạnh đạo đức. Sau khi đã tìm cách 
phác thảo đường lối của thiên nhiên 
trong sự phát trién con người. ông đã di 
đến việc lập ra một chủ nghĩa nhân văn 
đạo đức phải chỉ phối toàn bộ việc giáo 
dục trẻ em và cả cách ăn ở của người 
lớn - đời sống kinh tế. chính trị và tỉnh 


HERBART, JOHANN FRIEDRICH 


HERBART. JOHANN FRIEDRICH 
(1776-1841). Triết học Hoa Kỳ đã 
chịu ảnh hưởng của Herbart trong hai 
thập kỷ trước Đệ nhất Thế chiến. Tuy 


nhiên. ngay cả những người không 


thản của họ. Phát triển tinh thần. trái 
tim và công việc chân tay là những điểm 
chính trong chương trình giáo dục của 
Pestalozzi. Ông không phải không biết 
đến sự kiện rằng. bất kỳ cộng đồng 
chính trị nào cũng bị đe dọa bởi những 
mâu thuần nội tại, nhưng ông hy vọng 
có thể vượt qua nhiều khó khăn bằng 
sự chăm nom giáo dục. 


theo ông, sau đó cũng công nhận 
Herbart là người di tiến phong trong 
công cuộc nghiên cứu tâm lý học và 
sư phạm tâm lý học. 

Herbart là người dà ngôi vào ghế 
của [Immanuel Kant ở Đại học 
Konigsberg trong nhiều năm. Fichte. 
Schelling và Hegel đã coi Herbart là 
địch thủ dáng sợ nhất của ho. Vẻ một 
vài phương dien. Herbart đã duy trì 
truyền thống Kant, nhưng phán lớn 
ông dựa trên Leibniz, Hume và thuyết 
liên tưởng Anh. Ông là môt nhạc si 
xuất sắc, một bậc thầy về đàn dương 
cam, vĩ cầm, tiểu vĩ cam và thu cám, 
ông thích giải thích những định luật tam 
lý học bằng những thí dụ rút ra từ lý 
thuyết hòa âm. 

Trái với Fichte, Schelling và Hegel. 
Herbart luôn luôn thận trọng thích ứng 
các tư tưởng của ông với những kết 
quả của các khoa học kinh nghiệm. 
Đối với ông, triết học là tư duy vé 
những ý niệm thường dùng ca trong 


Friedrich LFduard Beneke (d TON ANA, nhi ttn «dee M Mb 
hy đc kinh nghiem va nha giao duc da co anh pak 
hung lưới dèn tim Är hoc ta fvihiuvet quao diu 


cua the ky /9 


Ari tk FE rtediich Fries (0774 4084 Como si triet 
hoc. Pa lau dou mon stên hinh huc cua Nam ves 
vue he cua Platan ve y ure De länge man. D 
Cho rug, th than com ngoi có De trực cp 
Mën duum ute tai teu niluem eun cae y tuong 
bång "eam thuc " (Mugs. Pa tai y rằng, tit 
ca nhng tre vớ sinh Do hat deu phai qudug 
vuông söng nên mudn gi ớt quyet van de Po Phan 


mot cach dum Utt 


kinh nghiệm hãng ngày cũng như trong 
thí nghiệm khoa học. Triệt gia phải hỏi 
cái mà trong thực tế tương ứng với 
những ý niệm kinh nghiệm được gọi 


EN 


là ban thé và nhân quả là gi? Trong 


{ 
c 


khi những nhà duy tâm Đức đi từ cá 


thé nhận thức, chủ thẻ, dên siêu hình 


học của thiên nhiên và tinh thân, thì 


. Herbart coi chủ thé như là vấn dé siêu 
Friedrich Frabel (782-1552) da tiép tuc nhung A 


thurvët vé giin duv cua Pestalozzi. Nóitiéng rd vice — inh học cao nhất. Đồng thời, ông coi 


trien A ent trig mau yido va ito due Unt vh chu thé nhu là san phàm hav thay dôi 
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của tu tưởng và do đó có thể thám hiểm 
bằng những phương tiện nghiên cứu 
lam lý học. Theo Herbart, tầm lý học 
dua trên kinh nghiệm, siêu hình học 
và toán học. Ông đã đi theo Locke và 
Hume bằng cách cố gắng tìm hiểu 


FECHNER, GUSTAV THEODOR 


FECHNER. GUSTAV THEODOR 
(1801-1887). Khi Fechner hoc y khoa. 
ông nhìn thế giới từ một quan điểm 
duy vật cơ giới và gan như đã trở thành 


(ustav Themlor Fechner 
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những hiện tượng tâm linh phức tạp 
phù hợp với những ý tưởng đơn giản, 
mol ý tưởng ấy được cho là có một 
mức độ sức mạnh nào đó. Giác me lớn 
của ông là một món tâm động học trong 
tương lai, được xác định bằng những 
định luật toán học. 


người vô thần. rồi ông đọc tác phẩm 
Philosophy of Nature (Triết học thiên 
nhién) của Lorenz Oken. Người mon 
đồ này của Schelling dà ảnh hưởng đến 
ông, làm ông trở thành một người hữu 
thần kiên định. Fechner dà goi triết học 
cua Ong là "Nhánh cây từ càv Schelling. 
tuy lớn lên ở xa cây mẹ”. Ông hoàn 
toàn không biết đến Kant, với tự cách 
môt giáo suf vật lý và hóa học, ông 
khẳng dinh răng, khoa hoc tự nhiên chi 
có thẻ dem lại những tri thức không 
hoàn toàn và đòi hỏi phải hoàn tất 
bằng những diễn giải duv tâm siêu hình 
học về thiên nhiên. Tuy nhiên, Ông 
cùng chứng tó mình là một người theo 
chủ nghĩa kinh nghiệm kiên quyết 
bằng cách sáng lập món tâm - vật ly 
học và môn mỹ học thực nghiệm. Ông 
sinh ra ở Lusatia. nơi mà phần lớn dân 
cư là người Slav, và có khuynh hướng 
về thân bí học. Có lúc chính Fechner 
dà từ chủ nghĩa kinh nghiệm quay sang 
nghiên cứu về siêu nhiên. nhưng ông 
đã lại trở vẻ với chủ nghĩa kinh nghiệm. 


HELMHOLTZ, HERMANN VON 


HELMHOLTZ. HERMANN VON 
(1821-1894). Năm 1847, khi Helmholtz 
dién giảng vé sự bảo toàn năng 
lượng, ông đã chuẩn bị tỉnh thần khi 
bị các học giả thời ông chế trách là 
nói vé những chuyện cũ rích vô giá 
trị. nhưng thay vào đó ông lại được 
một số người hoan hô như là nhà phát 
minh, và một số khác lại đổ tôi cho 
ông là triết gia suy luận tưởng tượng. 
Đa số các nhà vật lý học thời đó 
không biết đến nguyên lý tón lưu của 
năng lượng. Helmholtz biết nhiều hơn. 
Ông không nhận mình là người khám 
phá ra nguyên lý ấy. đúng hơn ông 
có ý chứng mình nguyên lý ấy có 
nghĩa thể nào đổi với các hiện tượng 


våt lý và dan đến những hệ quả số 


( trước may Helmholt: da dung dé do thun yian ca 
rut co dut kich thich dien, do do do diire tóc do 


cua cúc Xung dong thâm kinli 


học như thế nào.Tài năng Helmholtz 
dà được chứng minh bằng việc ông 
được bó nhiệm Dn lượt vào chiếc ghế 
giáo su sinh lý hoc, giải phẫu hoc và 
vật lý học ở những trường đại học 
lớn nhất của Đức. Ông đã xúc tiến 
quang học và âm hưởng học. lý thuyết 
tổng quát về điện. nhiệt động học. 
thuy động học, điện động học, hinh 
học và lý thuyết số. Năm 1850, ông 
phát minh ra kính soi đáy mát và chi 
nhận được một lợi nhuận vật chất từ 
phát mình của ông là khoảng mười 
lãm đô la như tiền thù lao cho sách 
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tiểu luận. trong đó ông thông báo 
phát minh ây. 

Helmholtz cũng quan tâm đến triết 
học mà theo ông nó có liên quan đến 
việc nghiên cứu khá nàng nhận thức 
và những thành tích của con người, 
Ông nêu đặc tính của cảm giác như 
là một biểu tượng chứ không phải là 
hinh ảnh của thể giới bên ngoài, thể 
giới của những biểu tượng này là tấm 
eucng phản ánh thế giới thật. Nếu con 
người học cách đọc những biểu tượng 
ấy cho đúng, con người có thể điều 
khiển những hành động của mình sao 
cho tác dụng của hành động phù hợp 
với mục đích. Helmholtz thừa nhận 
khả nãng lý thuyết về sự diễn giải 
các sự kiện theo chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan đã thất bại, nhưng ông cho 
rằng. cách điển giải theo chủ nghĩa 
hiện thực là một cách diễn giải đơn 
giản hơn. Helmholtz. được cả thế giới 
kính trong, chẳng những vì những 


WUNDT, WILHELM 


WUNDT, WILHELM (1832-1920). 
Wundt là giáo su trường Dai hoc Leipzig 
từ năm 1875 cho đến khi ông qua đời 
và là người sáng lập ra phòng thí nghiệm 
tâm lý học đầu tiên vào năm 1879 ở 
Leipzig. Những bài thuyết trinh và 
những chứng minh của ông đã lôi cuốn 
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\ ưng dung cu Helmholt dung dë nghicén ciiu 
rat Iy hoc dm thanh: dm thoa va qua cdu cong 
hidung Bang thuy tinh dé phan tich au am 


vic phuc tap 


< 
F^ 


Aunt von dat mät do edd, dt" pluit mini 


thành tích khoa học của ông mà còn 
vì ông là hiện thân của phẩm cách 
và tính lương thiên khoa hoc. 


chẳng những các sinh viên mà còn cả 
những học giả đã thành danh từ hầu 
hết các nước trên thế giới. Wundt triển 
khai môn tâm lý học sinh lý bằng 
phương pháp thực nghiệm, đo lường 
những phản ứng đối với những thay 
đổi, những tác dụng và kích động vàt 
lý học và sinh lý học. Tuy nhiên theo 
ông, môn tâm lý học sinh lý chỉ bao 


quát một phan của tam lý học. Món học 


ay can phải được bó sung bằng sự phân 
tích nội quan của "kinh nghiệm bên 
trong ", dựa trên hệ thông triết học và 
sáp nhập vào học thuyết tổng quát của 
khoa hoc. Tâm lý học nói quan của 
Wundt cho rằng, ý chí, cùng với những 
trang thái cảm xúc liên quan mật thiết 
với nó, là thành phán cấu tạo của kinh 
nghiệm tâm lý học và có tầm quan trọng 
lớn hơn cảm giác và ý tưởng rất nhiều: 
moi quá trình tâm than khác phải được 
quan niệm nhu là tương đồng với kinh 
nghiệm của ý chí. Theo ông. linh hôn 
là môt chu thé, nhưng không có chat 
liệu. Nó là biến có, hoạt động, tiến hóa. 

Chính Wundt đã mô tà hệ thống triệt 
học của ông là một sự tổng hợp chủ 
nghia Hegel và chủ nghĩa thực nghiệm. 


mặc dù ong có tình tránh né tính môt 


Oswald Aulpe (01565-1917), ngu sang lap trimg 


phái bam ly hoc thuc nghiem Wurzburg. Ong 
Ate xing viec nghién cuu Unc nyluécm cúc qua 
trinh tu tuong vå Hep tuc viec nghiên citu thu 


nghièm vé my hoc của Fechner 


mặt của môi chủ nghĩa ay. Nguyên tác 
cơ bản môn siêu hình học của ông chủ 
ruang ràng. mọi vật chât và mọi vật cơ 
học chỉ là vỏ bè ngoài che giấu những 
hoạt động và sức mạnh tinh thân bên 
trong. Theo Wundt, thé giới là sự tien 
hóa có mục đích của tỉnh thần. Tới mức 
độ này, Wundt đã đồng ý với Hegel. 
Tuy nhiên. ông tìm cách thành lập môn 
triết học của minh dua trên sự nghiên 
cứu toàn bộ các khoa học kinh nghiệm. 
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FREUD, SIGMUND 


FREUD. SIGMUND (1856-1939) 
Chủ dé triết học chính của ông là: Tinh 
yêu của một lý tưởng chẳng có gì khác 
hơn là sự thăng hoa của ham muốn giới 


Freud ta các công suo Berlin, 1922, Fu trái qua 
phai Otto Rank, Frend, Kari Abraham, Maa 


Fitingon, Sandor Ferenczi, Ernest Jones, Hants 


Sachs 


ADLER, ALFRED 


ADLER., ALFRED (1870-1937). 
Adler nổi tiếng vì sáng lập ra lý thuyết 
của món “Tam lý học cá nhân”, nó 
được áp dụng rộng rãi nhất (sau phân 
tâm học của Sigmund Freud) trong 
việc trị liệu chứng loạn thần kinh chức 
năng. Ý niệm này phần lớn dựa trên 
lý thuyết tổng quát của môn Tâm lý 
học và cá tính con người. Vì "tâm lý 
học cá nhân” dựa trên sự thực hành 
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tính. Hệ thông phân tâm học trị liệu của 
Freud đã tác động mành liệt đến tinh 
thân của Tây phương giữa thể kỷ. đặc 
biệt là ở Hoa Kỳ và Anh. Các nước Xô 
Viết trong một thời kỳ đã cho rằng chủ 
thuyết ấy coi trò mọi sự suy đôi đạo đức. 
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Chu vièt Hehro trong Kinh thanh do than phu 


cua Freud dua cho ong xem 


y khoa cũng nhu trên triết hoc, người 
ta dé dàng phán biệt nó với những 
món tâm lý học xà hội khác nhau. 
Người ta nói, Adler. một món đệ y 
là công sự của Freud. đã ảnh hưởng 
đến thày mình về một vài phương diện. 
Cũng như Freud, Adler gán cho những 
kinh nghiệm của trẻ em một tầm quan 
trọng chủ yếu. Tuy nhiên, trong khi 
Freud coi lạc thú giới tính hay sự đàn 
áp nó là một sức mạnh hình thành cá 
tính và là nguyên nhân của một số loại 


bênh loạn thần kinh chức năng thi Adler 
phát biểu răng, sức manh hình thành là 
việc cá nhàn có được thê giá trong môi 
trưởng xà hội. Theo Adler. chứng loạn 
thân kinh chức năng là tác dụng của 
những cảm giác hạ đăng, xuất phát từ 
việc cá nhân ay đã thất bại trong việc 
vươn tới thượng dàng hay vượt trên 
người khác. Những cảm giác hạ đẳng 
có thể do những sở đoản, hoặc thể lý, 
hoặc tinh thần gay ra. Do dó, cá nhân 
có khuynh hướng bù dap hay bù dän 
quá dáng. Cá nhân ấy làm ra vẻ kẻ cả. 
thái độ ấy đưa đến những kiểu cư xử 
bát bình thường. 

Freud say me khám phá những thành 
phần giới tính của nhân cách khỏe 
manh hay mắc bệnh than Kinh, trong 
khi Adler di lệch ra ngoài quan diêm 
quá nhấn manh vẻ lạc thú giới tính. Ong 
chủ trương rằng. không thể đánh giá 
chính xác một thành phán nào mà 
không xét đến sự thông nhất của cá 
tính tự biếu lộ trong “lối sóng" của cá 
nhân, Cá nhân yếu đuối. không thể vượt 
qua những sd đoán cua mình hay tự ky 
luật minh, áp dung mot “lõi sóng" có 
thé giúp cá nhân ấy thưởng thức những 
do tưởng thượng đẳng. Người ấy trông 
mong có uy thé xã hội nhờ sự vượt trội 
Wong tượng eua mình thay vì hiệu quả 
thật sự. Do đó, người ây trở nên xa lạ 
với thực tại. theo đuổi những “mục tiêu 
giả tưởng”, Theo Adler, chức năng của 


nhà tâm lý học là giúp bệnh nhân (mà 
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lôi sóng cơ bản không thể thay dôi từ 
ngay sau tuôi thơ âu) tránh được những 
xung đột với xã hội bằng cách công 
nhận những nguy hiểm của thái độ đó, 
và hành động phù hgp với thực tai cùng 
nhu từ bó sự quay về với áo tưởng. Do 
việc nhấn mạnh đến thời the âu xa xưa, 
Adler và các món đệ của ong quan tam 
đến việc cải cách giáo dục. 

Những tác phẩm chính của ông là 
The Neurotic Constitution Thé trạng của 
người mắc bệnh loạn thần kinh chức 
năng (1012) và Individual Psychology 


Tam lý học cá nhân (1924). 
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JUNG CARL GUSTAV 


JUNG. CARL GUSTAV (1875-1961). 
Từ 1906 đến 1913, Jung đã là một 
trong những người tán thành Sigmund 
Freud nhiệt tinh nhất và là một đệ tử 
của Freud. Ông là nhà xuất bản của 
cuón Annual for Psychoanalytic Re- 
search Niên giám vé Nghiên cửu phán 
tâm học và. theo suf gợi ý của Freud. 
lung đã được bố nhiệm làm chủ tịch 
đầu tiên của Hiệp Hội phân tâm học 
quốc tế, Việc ông chia tay với Freud 
dà làm cho Freud rất buôn. Sau đó 
Freud dà phé binh gay gát những lý 
thuyết của chính Jung và cũng được 
Jung đáp trà giống như thé. 

Jung khởi đầu là một thầy thuốc vẻ 
tâm thần học. nhưng đồng thời ông 


Curl Gustav Jung 
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cũng có nhiều cảm tình với thuật thong 
linh. Trong những năm cuối đời, ông 
đã quan tâm đặc biệt đến những sức 
mạnh huyền bí và những kinh nghiêm 
thần bí. Ngoài việc nhiệt tâm tạm thời 
với phân tâm học của Freud. lung cũng 
là món sinh của triết gia Heinrich 
Rickert. Ong dà áp dụng sự phân biệt 
giữa những phương pháp của khoa học 
thiên nhiên và khoa học xã hội của 
Heinrich. Rickert. 

Jung, lúc đầu goi học thuyết của óng 
là "tâm lý học phân tích” rồi sau đó 
gọi là "tâm lý học phức tap". Đối với 
ông, tâm than là thực tại có thật, và mọi 
xung đột giữa tinh thần và thiên nhiên 
không có tầm quan trọng cơ bản mà 
xuất phát từ sự dị biệt vẻ nguồn sốc 
của những nội dung tâm thần. Ông quan 
niệm người tâm thần vừa có tính cá 
nhân vừa có tính tổng quát. Nhân cách 
hữu thức là tiêu điểm của các quá trình 
tâm thần. Nếu không có một tiêu điểm 
như thế thì không thể có bản ngã có 10 
chức, không thể có sự liên tục của kinh 
nghiệm. Tuy nhiên. Jung nhãn mạnh 
rằng, kinh nghiệm tâm thần vươn xa 
ngoài pham vi nhận thức cá nhân. Cá 
nhân ở trong một trang thái hòa nhập 
với môi trường xung quanh. với tập thể 
xã hội, với quốc gia và chủng tộc của 
mình. Sự hòa nhập này diễn ra trong 
lãnh vực vô thức, hoàn tất và bổ sung 
cho hữu thức trong con người. Mọi cấu 
trúc tâm thần của cá nhân được hình 
thành bởi sức căng giữa hữu thức và 
vô thức, và sự khuếch trương của vô 
thức tới đời sống tâm thân của tập thể. 


quốc gia và chủng tộc có tầm quan trọng 
ed bản đôi với tâm lý học cá nhân. Thái 
độ của cá nhân đối với các sự vật xuất 
phát từ khuynh hướng hoặc hướng nói 
hoặc hướng ngoại. khuynh hướng vượt 
trôi hình thành kiểu thức con người. 
Việc xếp hạng con người như thế đã 
làm nhiều người quan tâm và là một 
phần được nói đến nhiều nhất trong học 
thuyết của Jung. Tuy nhiên, theo Jung, 
muc đích của con người trưởng thành 
phải là tông thể của tâm thần, hòa hợp 
giữa việc trau dôi bản thân và nhiệt tình 
đối với thế giới bên ngoài. Ông coi sự 
tiến triển văn hóa xuất phát từ sự md 
rong lĩnh vực của hữu thức. Cả tiến bó 
văn hóa làn sự phát triển cá nhân đã 
được đặt vào vị trí và giữ cho chuyển 
động bởi cái mà Jung gọi là năng lượng 


STERN, WILLIAM 


STERN, WILLIAM (1871-1938). 
Khi William Stern, nam 1927 viết tiểu 
sử tự thuật của minh, ông dà tóm tất 
đời sóng bên ngoài của ông trong hai 
dòng bằng cách nêu tên ba thành phố: 
Berlin - nơi ông sinh ra và học triết học. 
Breslau và Hamburg - nơi ông đã là một 
giáo sứ và lúc ây còn dang giảng day. 
Ông không hé nghĩ rằng sáu năm sau 
Hitler sẽ trục xuất ông bất chấp mọi 
công trang của ông. vì thé ông sẽ đến 
day ở Đại học Duke và Harvard. 


mà ông có gắng phân biệt với năng 
lượng vật lý. 

Bất chấp sự chia tay và những bài 
bút chiến chống lẫn nhau, lung vẫn giữ 
lại nhiều ý niệm của Freud. Tuy nhiên. 
Jung đã thay thế nguyên lý nàng lượng 
tổng quát cho sức thúc đây tính dục của 
Freud như là nguyên động lực của đời 
sống và định mệnh con người. Cách diễn 
giải của ông vé giấc mơ và những biểu 
tượng của nó khác với những phương 
pháp mà nhà sáng lập môn phần tâm 
học đã düng. Trong khi Freud, bất chấp 
mỗi quan tâm của ông về động lực bản 
năng, chủ yếu van là một người theo 
chủ nghĩa duy lý thì lung. mặc dù đã 
tuyên bố sự gia tăng hữu thức như là 
mục tiêu văn hóa, tự bán chất van là 
một người làng man chủ nghĩa. 


Stern nổi tiếng như là người đi tiên 
phong về tâm lý học ứng dụng. Những 
đóng góp của ông cho tâm lý học cung 
khai đã làm xôn xao các nhà lập pháp 
và những cuộc nghiên cứu triết học 
sâu xa của ông về tuổi thơ ấu đã thu 
hút sự chú ý của các nhà giáo dục. Ý 
niệm của Stern về tỉ số thông minh và 
những nghiên cứu khác vẻ trắc 
nghiệm thông minh cũng có tầm quan 
trọng không kém. 

Nhà tâm lý học thành đạt này cũng 
đã trở thành một triết gia có ảnh hưởng 
và được tôn kính. Theo Stem. tâm lý 
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học và triệt học phải đi theo nguyên 


tc chien lược là "trên bước riêng rẻ 
và chien đầu chung ` 


Stern quyết liệt chóng đối cái mà 


Ong gor là "su khoa hoc hóa triệt học ` 


vì kết quà của nó là "su cơ học hóa đời 
sông tinh thần”. Triết học của ông về 
chủ nghĩa nhân vị phé bình. tim cách 
vượt qua sự đối kháng gita lẻ thường 

tin vào những nhân vị cách biệt, 
những vị thần hay những sức sống - 
và khoa học phi nhân vị. coi toàn bộ 
thế giới như là một hệ thông những đơn 
vị cơ bản và mọi cá nhân là những kết 
tập vật lý - hóa học. Stern tuyên bố rằng, 
nhân vị là đơn vị nguyên thủy và tỏa 
khắp nơi trong pham vi thế giới thực 
nghiệm. Mọi no lực để giải phầu nhân 
vị để lấy mẫu nó hay để rút gọn nó 
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vào những khái niêm hay nguyên tắc 
đều bị Stern bác bỏ như là bóp méo sự 
kiện. Y niệm nhân vị cua Stern rộng 
lớn hơn ý niệm về cá nhân. Y niệm ấy 
bao góm cả tập thé, phải phan biệt nhân 
vị với sự vật. Nhân vị là một tông thể. 
có cá tính, phẩm chất trone khi sự vật 
là một kết tập. một số lượng. có thé so 
sinh với những sự vật khúc. Sự phát 
triển nhân vị không phải là sự trao đổi 
cơ học giữa nhân vị và môi trường của 
nó, mặc dù không tât nhiên hữu thức, 
nó sẵn sàng để thực hiện những giá tị 


được môi trường xung quanh gợi v. Y 


Max Dessoir (4867-1947) Maa tdm ly hoc ver n? 


hoc, nghiên cuu ve nhng hien tug qua am Aur. 
CG CC Zu 


óng vier NAHÊN vach vë ban uga va thuvet siu 10100. 


niêm về lịch sử của Stern phủ nhận cả 
ta’ e H z e ` ^ 

sf tien hóa sinh hoc lần quá trình biện 

chứng pháp và cả sự quy chiếu về 
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HAEBERLIN. PAUL (1878-1960). 
Sự tiến hóa của tư tưởng Haeberlin di 
tù niềm tin tôn giáo của một mục sư 
Tin Lành đến chủ nghĩa duy tâm. trở 
lại với một thái độ thiên vị tôn giáo, 
đến gần một lập trường thuần túy lý 
thuyết, rồi trở Tai quan điểm cho rang. 
kinh nghiệm tòn giáo chứ không phai 
trí thức triệt học mới có the giải quyết 
các vån dé đời sông và hiệu biết ý nghĩa 
cua hien sinh. Haeberlin dà chỉ dinh môi 
công tác rất quan trọng cho triết học 
nhưng, ông chưa nói lời cuối cùng vẻ 
nhiem vụ àv. Haeherlin chủ trương 
rang, sự sóng và hiện sinh chủ vếu là 
những vấn để khả nghi và kết luận ràng 
tri thức cùng tài nhiên là kha nghi. Tinh 
thån con người được con người biểu 
thi đặc trưng như là sự phan kháng 
thương trực chóng li sự Kiện không 
tranh khói này. Sự kiện åy là mot bí 
mat đối với con người nhung không phai 
là một bí mật đôi với Thien Chúa. Con 
người chỉ có thé nhận ra cảnh huóne 
thật sự của mình bang một thái độ tôn 
giáo. Triết học, mien là nó công nhận 


những chức nàng đích thực của nó, có 


những giá trị tông quát của Rickert. Chủ 
nghĩa nhân vị của Stern khởi đầu như 
là một bản thé học và "di tới giá tri hoc”. 


thể giúp con người có được tri thức vé 
tình trạng thực sự của mình. 

Haeberlin dà có nhiều đóng góp có 
giá tri cho tâm lý học. cá tính học, sư 
phạm và tâm lý trị liệu. Ông đặc biệt 
thanh công trong việc chữa trị tầm bệnh 
cho trẻ em và thiểu niên trong độ tuổi 
mười may, Từ năm 1922, ông đã là giáo 
su vé triết học. tâm lý học và suf pham 
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ở trường Đại học Basel. Những tác 
phàm chính của ong là The Object of 
Psychology - Dot tướng của tâm lý học 
(1921), Aesthetics - My học (1929), The 


WERTHEIMER, MAX 


WERTHEIMER, MAX (1880- 
1943). Mục nghiên cứu thực nghiệm ve 
thị kiến chuyên động của Wertheimer, 
xuất bản trong cuốn Zeitschrift fui 
Psychologie (1912) dà dua đến việc 
phát triển thuyết cấu trúc. Thuyết này 
đầu tiên được dien tả rò trong tâm lý học 


và sau đó được mở rộng tới những quan 


Essence of Philosophy - Ban chát của 
triệt hoc (1934), Possibilities and Limits 
of Education - Khá năng và giới hạn 


cua giáo duc (1936). 


niệm triết học của những sự kiện våt lý 
hoc, sinh hoc và xã hôi. Wertheimer doan 
tuyệt với thuyết kinh nghiệm cảm giác 
chi có tính tông cộng. Thay vào đó ông 
chủ trương rang, phải coi các hiện tượng 
như là những đơn vị tự trị. những tòng 
thẻ nhật quán, răng sự hiện sinh của 
môi phan tử của một đơn vị như the lệ 
thuộc vào câu trúc của đơn vi; và rang 
tri thức về tông thé không thé rút ra từ 
trí thức về những phan tử của nó. Những 
phần tử có trước tổng thể. không có 
tính tam lý học, cùng không có tính sinh 
lý học. 

Trong cuốn Productive Thinking Tư 
duy có kết quá, xuất bản sau khi chết 
năm 1945, Wertheimer dà định nghia 
tư duy là "hinh dung ra, nhận rò những 
đặc điểm cấu tạo, những điều kiện cấu 
tạo, tiên hành phù hợp với. và được 
quyết định bởi, những điều kiện này, 
do đó. thay đổi tình trạng theo chiều 
hướng cải thiện cấu trúc”. Ông cho 
rang, lý thuyết câu trúc đã khởi động 
việc nghiên cứu khoa học về những 
vấn dé tư duy, làm cho những vấn dé 
ấy trở nên sáng sủa về phương den lý 
thuyết, và rằng nó tìm cách tạo rú 
những công cụ thích hợp để bàn đến 


M off vang Kohleri t877 -). € mg sucia Mertheime 
e Frankfort. va da môt trong ndiumg nha vang lap 
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những sự kiện và những dinh luật bao 
hàm trong những sự kien åy theo cách 


thức: cua khoa học. 


Eduard Spranger (1882 


eme vel Aart fü 
pers, ngudi diea giai chinh eua Làm [v hyi 
versteliende, der Wilhelm Pilthey KIH aua 

Phuong phap cna tiing phat nav la. mae nhan 
nhung kiiu ly tung dai ilèn cho nhng Kien giu 
tri Zeit hau va nhat quan, thong nhat moi nhin vi 
co thè theo dil mòt trong nima dr Dung åy mat 
caeh thuch dang. Muing 00910 hing co gia tri 


dot tui Spranger la tòn guao, my hoc, Ít tac 


Kinh tè. xå hòr ta chinh tri 
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BURCKHARDT, JAKOB 


BURCKHARDT. JAKOB (1815- 
1897). Burckhardt das sử học và sống 
êm dem, thanh đạm. không bị ai quấy 
nhiều. độc lập với cái thiện và cái ác 


cua nen van minh hiện dai trong thành 


phó quê hương Basle. Cuốn Kultur der 


Ki NGUYÊN KHAI NOA UI QUÀ 


Renaissance (Văn hoc thời phuc hing, 
1860) của ông. dà làm ông nói tiếng 
trong tất cả các nước văn minh, nhưng 
tính không ưa quảng cáo của ông lớn 
đến độ. ông đã kìm hàm không xuất 
bản thêm một tác phẩm nào nữa trong 


hệt dutt ông, mặc du ông van tiếp tục 


nghiên cứu và sưu tập nhiều tư liệu 


"Maria im Aapitol e Koln 7, Tranh ve trong sach 


ph thuto cua Burch haridi 


róng rài để dùng trong nhiều tác phẩm 
hơn. Kỳ năng giáo sư của ông, tài thuyết 
minh các sự kiện và biến có và sáp nhập 
chúng vào mọi ngành thức và hoạt động 
văn hóa như một phần của mô hình trí 
tiến hóa liên tục, đã lôi cuốn sinh viên 
từ nhiều nước. Sau khi ông qua đời. 
những bài giing của ông được in ra. 
những bài giảng tựa dè là Reflection on 
History (Suy nghĩ vé lịch sit) được coi 
nhu là đóng góp lớn cho món chép sử 
hien dai. 

Burckhardt. nhà sử học, là một vi 
thám phán nghiêm khác vé dao đức. 
Ong thường lên án về phương diện 
dao đức cái mà ông ngưỡng mộ về 
phương điện mỹ học. Ông coi lịch sử 


LOTZE, RUD0LPH HERMANN 


LOTZE. RUDOLPH HERMANN 
(1817-1881). Lotze bàn về những vấn 
dé chính trong triết học của ông ba lần 
và mòi lần có phần khác nhau. Lúc hai 
mudi bốn tuổi, ông xuất bản cuốn Meta- 
physics Siéu hình học đầu tiên của ông 
và hai năm sau, năm§43, cuốn Logic 
Luận lý học đầu tiên của mình. Ông 
triển khai những quan điểm về siêu hình 
hoc, luận lý hoc, đạo đức học và những 
chủ dé khác trong cuón Microcosmos 
(Vũ tru ví mô) của ông (1856- 1864) 
ông dà viết cuón Logic thứ ba (1874) 
và Metaphysics thứ ba (1879). Cái chết 


là phương tiện tốt nhất để gat bỏ khỏi 
thế giới ảo tưởng của nó vì, tuy rằng 
ông nhìn xa hơn cái màn che bên ngoài, 
ông vån yêu mến và ngưỡng mộ những 
vé quyến rũ trá nguy. Ông luôn có 
thiện cảm với những thiểu số bị đánh 
bai. Sự thất bại của họ củng có thêm 
niềm tín của ông rằng. thành công 
chẳng có gi đáng kể so với giá trị trong 
pham vi liên quan đến đời sống hoạt 
động, Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng. 
trong thi ca và nghệ thuật, sự vi dai và 
thành công thường đồng nhất với 
nhau. Sự phủ nhận của ông về kết quả, 
chưa bao giờ ngăn can ông nghiền cứu 
những nguyên nhân đưa đến những kết 
quả ấy. 


đã khiến ông không duyệt lại được 
cuón Dao đức học và những công trình 
nghiên cứu công phu khác của ông. Dù 
vậy, cuốn Và tru vi mỏ của ông không 
có nghia là lời cuối cùng của ông. Tên 
ông vån còn liên kết với công trình này, 
một công trình được coi như là một 
trong những tài liệu quan trọng nhất của 
triết học Đức hiện đại. Nó đã ảnh hưởng 
đến nhiều triết gia lớn ở nước ngoài, 
quan trọng không ít ở My. Trước khi 
xuất bản cuốn Vũ trụ vi mô, Lotze được 
coi là một nhà sinh lý học hơn là một 
triết gia. Ông đã nghiên cứu và giảng 
dạy Y khoa và sinh lý học và đã trở 
nên nổi tiếng về "những dấu hiệu địa 
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phương”. một nó lực thiết lập ra những 
quan hệ giữa những bệnh giác quan và 
những vùng não hộ, còn nói tiếng hơn 
về sự phê bình khất khe của ông đối 
với ý niệm "sinh lực” bằng cách chứng 
minh rằng, những quá trình sinh lý có 
thé phải được giải thích bằng những từ 
ngữ thuần túy cơ giới thuyết. Trong 
cuón Luận lý học đâu tiên của ông. 
Lotze phản đối bất cứ sự pha trộn nào 
gia luận lý học và siêu hình hoc. Trong 
cuôn Siêu hình học đâu tiên của mình, 
ong đã nghiệm khác phẻ bình chủ 
nehia duy tâm Đức. Vũ trụ vi mô của 
Lotze có tính qui nguyên luận. Trong 
túc phàm này hiện rõ nó lực của ông 
trong việc dung hòa triết học và tôn 
giáo, triết học và khoa học. tri thức và 
nhu cầu của bản tính con người. Duy 
trì niềm tin của mình về tác dụng hỗ 
tương của tỉnh thần và thể xác. Lotze 
dà di đến một nhất nguyên luận mà ông 
biểu thị đặc tính bằng chủ nghĩa duy 
tầm cứu cánh đôi khi còn gọi là thuyết 
tâm linh phiếm hoạt. Ông coi sự diễn 
giải thiên nhiên theo cơ giới thuyết là 
không tránh được, nhưng Lotze nhân 
manh rằng có những lợi ích. giá trị và 
bón phận lý tưởng không thé bác bỏ 
như những bóng ma, bởi vì không thể 
chứng minh về phương diện cơ giới 
thuyết, và rằng đời sống tâm linh không 
thể đem so sánh với những việc xảy rủ 
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tu nhiên bên ngoài. Moi ý niệm vẻ trật 


tự vũ tru được thu gọn vào nhận thức 
về sự thật, các sự kiện và giá trị. Hiển 
nhiên chịu ảnh hưởng của Malebranche, 
Lotze coi Thien Chúa là nguyên nhân 
tôi hậu của mọi biến cố, mọi tiến triển, 
và điều kiện khả di. 

Trong giai đoạn thứ ba, Lotze tim 
cách phát biểu nhüng ý tưởng của ông 
ró ràng hơn. Ông từ bỏ thuyết tâm linh 
phiém hoạt. Luôn luôn tán tuy với 
thuyết nhân bản hiện đại. Lotze kinh 
hài ý tưởng cách mang và không ưa 


chế độ dân chủ. 


d dt Buchner (824/1899). Tae phim cua 
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ngdue duy vat tre thanh mol than do plu hic tí 
Irung du. Trung triet hoc. ong dot lap nhi 
nenven Huet, tin rang linh hòn chi dà mot chút 
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DILTHEY, WILHELM 


DILTHEY. WILHELM (1833-1911), 
Wilhelm sinh ra hai năm sau khi Hegel 
qua đời. Óng dành hêt nàng lực của 
minh cho việc nghiên cứu câu trúc tinh 
thần của con người và cho việc viết lịch 
sf con người. Đó cũng đã từng là mục 
đích của Hegel, nhung Dilthey chống 
đối mạnh mè hệ thống của Hegel cũng 
như mọi sự nghiên cứu siêu hình học 
sầu xu trong lĩnh vực siêu nhiên. 

Hegel coi tinh thần con người nhu 
là một trong những phát biểu của vũ 
tru, và khi viết về lịch sử tinh thần nhân 
loại ông tin mình đã khám phá ra và 
định nghĩa được bàn chất của tinh thân. 
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Trái lai, Dilthey. dựa tren chu nghĩa 
kinh nghiệm: sự kiện lich sử. tiêu sử, 
những công trình còn lưu lai cua các vì 
nhân, những tài liệu về những dòng sinh 
hoạt văn học. những truyền thống tôn 
giáo, và những định chế xã hội. đã 
cung cấp đáp án cho vấn dé con người 
thật sự là gì. Dilthey. sử gia về tinh thần 
con người dà phát biêu răng những định 
nghia triết học là những tu liệu cung 
cấp cho ông những thông tin về hoàn 
cảnh tinh thần của một thời kỳ: thi ca. 
luật pháp và tập quán của thời kỳ đó 
cũng thể. 

Ông coi sử học là phương tiện để 
hiệu biết con người nhu mot hữu thé 
có tư tưởng. tình cảm, ý chí, sáng tạo 
đã sống trong dòng đời lịch sử. Toàn 
bộ những hoạt động của ông nhắm vào 
việc xây dựng “một phê binh vé lý trí 
lich sử” như là cần thiết dê hoàn chinh 
ba bước phê binh cua Kant. Phê binh 
luận ấy phải dựa trên “tam lý hoc hiệu 
biết và phân tích” mà khởi đầu là phân 
tích hữu thức. Sự phát triển môn tâm lý 
học này cần thiết cho việc hiểu biết 
đường lối văn minh và quan hệ chức 
năng của văn mình với toàn bộ những 
xung lực tự phát. những xung lực này 
được coi là dòng đời. 

Dilthey đã để lại nhiều phần quan 
trọng và vĩ đại của những công trình 
ông dự kiến. Sự nghiệp học giả của 
ông vô cùng xán lạn, nhưng người ta 
chỉ cảm thấy ảnh hưởng thật sự của ông 
sau khi ông qua đời. 
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MACH, ERNST (1838-1916). Mach 
dà có nhiều phát minh và dà viết một số 
tác phàm trong những lĩnh vực cơ học. 
lý thuyết nhiệt, quang học và âm học. 
Ông cũng là một giáo sư học viện làm 
cứ tọa say mê. Trong khi không nhận 
mình là triết gia, ông đã coi mình là môt 
nhà phương pháp luận về khoa học và 
nhà tâm lý học về trí thức. Quả thật, 
ông đã phát biĉu chủ nghĩa thực chứng 
khác với Comte. bang cách gan cho tâm 
linh tầm quan trọng ngang như những 
sự kiện vật lý. Mục đích của ông là đạt 
đến một lập trường hoàn toàn không lệ 
thuộc vào siêu hinh hoc. là loại bỏ mọi 
eid thuyết không thé kiểm soát bằng 
kinh nghiệm. và là sáng tạo một nhận 
thức luận giữ được mọi ưu điểm của 
chủ nghĩa thực nghiệm mà không bao 
hàm một ý niệm bản thể học nào. dù 
là duy tâm hay duy vật. Có gắng tránh 
moi ý niệm nhân hình thái học trong 
khoa học, ông coi ngày cả môi quan 
he nhắn qua nhu là tàn du của tòn giáo 
nguyên thuy và chỉ thừa nhận suf lệ 
thuộc chức năng, như thường được 
dùng trong từ ngữ toán học. Đối với 
ông, các định luật thiên nhiên chi là 
những dé xuất kinh nghiệm càng ngày 
càng cai thiện hơn. Mach phê bình 
quan điểm thông thường về các sự vật 
bằng cách tuyên bó rằng, ngôn ngữ 
định nghĩa những sự vật ấy bằng cùng 
những cái tên như cũ ngay khi những 
sự vật ấy đã thay đổi. Thay vào đó, 
Mach đã đặc trưng các sự vật bằng những 


ký hiệu cho một phức hợp cam giác. 


chàng han như âm thanh, màu sắc, mùi 
vi. áp suất, nhiệt độ. an tượng không gian 
và thời gian. Do đó, bản ngā, bao lầu nó 
còn nhận ra được bằng những phương 
tiện khoa học được thu gọn về một chùm 
cám giác thay đổi. và không thừa nhận 
mot su di biệt cân bản nào giữa thể giới 
tâm linh và thế giới vật lý. Tuy nhiên, 
Mach nhấn mạnh rằng không có những 
hành động cô lập được về cảm giác. cảm 
tình, ý chí và tư tưởng, và rằng đời sống 
tâm linh chẳng những có tính chấp nhận 
mà còn có tính hoạt dong, mặc dù hoạt 
động thâm tra của nó chỉ tập trung trên 
khía canh chấp nhận. Mach đã giải thích 
các lý thuyết của ông trong tác phẩm 
Analysis of Sensations Phan tich cám giác 
(1886) và Knowledge and Error Tri thức 


và sai lâm (1905). 


P 453 


BRENTAN0, FRANZ 


BRENTANO, FRANZ (1838-1917). 
Môi trường trí thức của quá trình hoc 
hành lúc còn nhỏ của Franz Brentano 
không lộ rõ trong các tác phẩm của ông. 
Ông không quan tâm đến văn học và 
chính trị và không chịu khai thác ảnh 
hưởng của thân quyến ông. Ông đã thụ 
giáo cha mình, một người Khô giáo 
sùng đạo và là tác giả của những sách 
tôn giáo. Franz đã trở thành một linh 
muc Công giáo nhưng, sau 9 năm ông 
đã từ bó giáo hội Công giáo năm 1873. 
Sau đó ông trở thành giáo sư ở 
Wuerzburg và Vienna, và sóng 20 năm 
còn lại ở Ý và Thụy Sĩ. Ông chỉ duy trì 
những quan hệ thân hữu với người em 


của minh, Lujo Brentano, người nói 


tiếng như là một nhà kinh tế học và 
quán quân về tự do mậu dịch 

Những đóng góp chính cua Brentano 
thuộc về những lĩnh vực nhận thức 
luân, luận lý học, giá trị học và tâm 
lý học. Ông tuyên hố rằng. tâm lý 
học là cơ sở của triết học và là đường 
dàn đến siêu hình học. Ông không 
tin vào những hệ thống siêu hinh học. 
nhung tin rằng có thể có tri thức siêu 
hinh học đáng tin cậy. Ông nghĩ rằng, 
sự thay dôi không ngừng có thể dân 
dàn dẫn đến sự hoàn hảo. Dt khoát 
chóng dot chủ nghĩa duy tam Đức, 
ông tuyên bố rằng. các khoa học tự 
nhiền là phương pháp đích thực cua 
tư tưởng triết học. Ông coi khinh môn 
"Tám sinh lý hoc" của Wilhelm 
Wundt và những người khác, toan tinh 
sáng lập một môn tâm lý hoc dựa trên 
phương pháp thực nghiệm. 

Brentano dà phục sinh những y 
niệm triết học kinh viện, liên quan dén 
môi quan hệ cố ý của nhận thức và 
đối tượng. Ông coi dièu ấy là đặc tính 
thiết yêu của kinh nghiệm tâm lý học. 
Ông cùng nó lực chứng minh rằng. su 
phan tích tâm lý học không phai là 
đường lõi để hiểu biết một đối tương. 
Ông nhấn mạnh đến những sự dị biệt 
cơ ban giữa phán đoán và trình bày 
hai phương tiện hoàn toàn khác nhau 
mà ta dùng để nhận biết một đối tượng. 
Việc bác bỏ quyết liệt những nỗ lực 
thu gọn luận lý học vào tâm lý học đã 
có tầm quan trọng rất lớn đối với các 
môn đồ của ông: Husserl, Stumpf, 
Marty, Meinong, Kraus, và Ehrenfels. 


Cá tính gương mâu và sự thành thật 
về tứ tưởng của Brentano đã giúp ông 
có thé tiến tới một cách can đảm và 
độc lập trong việc thách thức quyền 
hành tôn giáo và thế tục. Ông không 


HARTMANN, EDUARD VŨN 


HARTMANN. EDUARD VON 
(1842-1906). Là một sĩ quan trong quân 
đội Phó, Eduard Von Hartmann bị tàn 
phế và mắc bệnh than kinh, khiến ông 
phái nam ngứa. Sau khi rời bỏ quần 
ngũ, ông đã nghiên cứu triết học và 
chàng bao lâu nói tiếng nhờ sự thành 
công rực rà của túc phẩm Philosophie 
des Unbewussten (Triét học vỏ thức, 
1869), Sau này, ông còn xuất bản nhiều 
tác phám khác nhưng không cuốn nào 
thu hút được sự chú ý nhiều bằng tác 
phẩm đầu tiên của ông. 

Hartmann không hệ là người tiên báo 
việc nghiên cứu hiện đại về những hoạt 
động của vô thức và tiểm thức. Đúng 
hơn. ông phải được coi là một trong 
những người cuối cùng xây dựng các 
hệ thông triết học. Môi hệ thống ấy 
chiu ảnh hưởng trực tiếp của Schelling. 
Hartmann công khai tim cách hình thành 
một sự tổng hợp Leibniz, Schelling, 
Hegel, Schopenhauer và những kết quả 
của các khoa học tự nhiên hiện đại. Cái 
mà ông gọi là vô thức tổ hợp những 


tính chât của Tỉnh thân tuyệt đôi của 


bao giờ nhượng bộ nhu cầu được moi 
người chấp thuận ý kiến cũng không 
chú ý nhiều đến những tư tưởng chỉ vì 
những tư tưởng ấy là những tư tưởng 
thời thịnh. 


Hegel với ý chí mù quáng của 
Schopenhauer. Nó được công bó là “våt 
tự tại”. nguồn gốc của trật tự vũ trụ và 
đời sống tỉnh thần của cá nhân. 
Hartmann goi hệ thông của ông là "chủ 
nghĩa duy thực siêu nghiệm” và cho là 
mình dà xây dung được chiếc cầu dáng 
tin cậy với siêu hình học và đồng thời 
"chiếc cầu duy nhất có thể có với các 


khoa học tự nhiên”. 
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AVENARIUS, RICHARD 


AVENARIUS, RICHARD (1843- 
1896). Là người sáng lập ra chủ nghĩa 
phê binh kinh nghiệm. một học thuyết 
thực chứng cấp tiến. Ông chủ trương 
rằng. triệt học khoa học phải được hạn 
định trong những định nghĩa mieu tá, 
tổng quát hóa vé kinh nghiệm: rằng 
kinh nghiệm thuần túy không được 
dính dáng đến siêu hinh học hay duy 
vật chủ nghĩa. Học thuyết này cho rằng 
có sự không đổi trong mối tương quan 
ho tương giữa bản ngã và môi trường 
xung quanh nó: rằng chỉ có một phản 
môi trường của chúng ta là kinh nghiệm 
thuận túy: ràng những cơ hội trong đó 
kinh nghiệm được gọi là siêu thăng môi 
trường phải được coi là và bị gat bo 
như là một yếu tố ngoại lai hay một 
phát minh của tinh thần. Chất liệu và 
tương quan nhân qua là những phát 
minh như vậy. Avenarius chấp nhận có 


HOFFDING, HARALD 


HOFFDING. HARALD (1843- 
1931). Sau một cuộc đấu tranh khó 
khăn, dai dáng, Hoffding đã quyết 
định từ bỏ thần học và hiến dâng đời 
mình cho triết học. Chính sự kính 
trong và thán phuc Kierkegaard, đối 
thủ của giáo hội kiến lập và nhà 
nghiên cứu sâu xa vào huyền nhiệm 
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sự tương đương gita những thay dô! cua 
nào bộ và những trạng thái của thận 
thức nhung nhấn manh rằng cả tư tưởng 
lần cảm giác đều không được giải :hích 
như là những chức nàng của nie bộ. 
Ông phát biểu rằng. vì con người bình 
dàng với nhau, kinh nghiệm của môi 
bản ngà có giá trị ngang nhau mien là 
thừa nhận những biến thiên cá nhån. 
rằng kinh nghiệm của moi bản ngà có 
thể được dùng để xây dựng một ý niềm 
tự nhiên vé thế giới. Việc ông chống 
đối những quyết đoán duy vật chủ nghĩa 
của Karl Vogt dà dua đến một cuộc 
công kích dữ dội chủ nghĩa phê bình 
kinh nghiệm của Lênin. Những tác 
phẩm chính của ông là Critique of Pure 
Experience (Phé bình kinh nghiệm 
thuân tiv, 1880 - 90) và The Human 
Concept of the World ( y niêm nhận ban 
vé thế giới, 1891). Những tác phẩm này 
đã ảnh hưởng đến Ernst Mach, và trong 
một phạm vi nào đó, đến William James. 


đức tin cá nhân. đã củng có Hoffding 
trong quyết định của ông. Ông trở 
thành triết gia hiện đại quan trọng nhất 
của Dan Mạch và các tác phẩm của 
ông cũng được nhiều người ở Pháp, 
Anh và Đức đọc và đánh giá cao. 
Hoffding quan tâm nhiều đến những 
vấn dé triết học hơn là những hệ thống 
triết học. Được hỏi triết gia nào là lý 
tưởng cá nhân của ông. Hoffding dà 


tra lời là Spinoza. Tuy nhiên ông lại 
bác bỏ hé thống của Spinoza. Ông chỉ 
yêu mên và kính trong nhân cách của 
Spinoza. Hoffding tự gọi mình là nhà 
phê bình thực chứng, Ông chủ trương 
rang, kinh nghiệm có tầm quan trong 
quyết định đối với tất cả những ei triết 
eia có the suy tưởng, nhưng ông tuyến 
bố rằng, kinh nghiệm là một vấn để 
thách thức nó lực của mọi triết gia 
Theo Hotfding. chỉ nguyên triết học 
cũng có thé giãi phóng con ngudi khỏi 
những tập quán. định kiến và truyền 
thong, Triệt học mở rộng chân trời tinh 
thân theo một cách mà không có một 


khoa hoc đặc biết nào có the làm dude 


EUCKEN, RUDOLF 


EUCKEN, RUDOLF (1846-1926). 
Cót lõi cua triệt học Eucken là ý niệm 
cho rằng đời sóng biếu lô sự hiện sinh 
của nó qua kinh nghiệm. cảm giác, 
hoat dộng, và trong một thế giới nhüng 


mol quan hệ mà tinh thân hiểu biết 


được. Ong giai thích lịch sử như là su 


pha trộn eua Iv trí và tất veu mù quáng. 


Suót dòng lịch su, đời sông unh thàn 


dà phát triển dàn dàn và tự nhiên như 


là một trình dó mới của thực tai. Không 
phái cá nhân. cũng không phải toàn 
thể các cá nhân. đã tạo ra trật tự mới 
của các sự vật hay các môi liên quan, 
ma là chuyên động cua vũ trụ. Eucken 


nghi rằng ý niệm của ông phù hợp với 


bản chất con người hơn là ý niệm của 
Fichte, Schelling hay Hegel. Những vi 
này đã đánh giá quá cao tầm cỡ của 
tinh thần con người. Eucken cáo buộc 
chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghia tự nhiên là không biết 
đến những khả năng của tỉnh thân. 
Các đồng nghiệp của ông. những 
giáo su triết học ở các trường đại hoc 
Đức, rất ngạc nhiên khi hay tin ông 
được trao giải Nobel (1908). Họ cảm 


WINDELBAND, WILHELM 


WINDELBAND., WILHELM (18458- 
1913). Với tu cách là một sử gia triết 


thấy việc lựa chọn ứng viên cho giải 
thưởng này cần phải thận trong hơn. 
Tuy thế, Eucken cho rằng các triết gia 
Đức dà dung dưng với các tác phẩm 
của ông: rằng ông đã nổi tiếng ở Anh, 
Mỹ và Trung Quốc trước khi ông bắt 
đầu gây được su chú ý ở Đức. Trong 
Đệ nhất Thế chiến. Eucken đã tuyên 
xưng chủ nghĩa quốc gia Đức hiểu 
chiến và thái độ mới này đã khiến 
cho nhiều người Đức theo ông hơn 


học và nhà sáng lập "trường phai triệt 
Nam Đức”, Windelband đã 
có nhieu ảnh hưởng lớn trong cả hai 


học Tây 


hoạt động nêu trên. Ông đã nhấn mạnh 
rằng, triết học phải phản ánh nên văn 
mình và sự tiến hóa lịch sử của nó, 
Windelband thuộc phe những triết gia 
Đức bát đầu từ chủ nghĩa phê bình của 
Kant, nhung ông phản đối những người 
theo chủ nghĩa Tân - Kant, những 
người chủ yếu han định tư tưởng cua 
họ vào việc đôi mới nhận thức luận của 
Kant. Ông nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của những cuộc nghiên cứu sáu 
xa của ông về đạo đức hoc, mỹ học. 
triết hoc và tôn giáo. Tuy nhiên, chương 
trình của Windelband chủ trương răng. 
"muốn hiểu đúng Kant phải đi xa hơn 
Kant”. Trong khi Kant chi coi toán học 
và các khoa học tự nhiên xây dựng trên 
toán học thật sự là những khoa học. thì 
Windelband chủ trương rằng lịch sử, 
theo định nghĩa rộng rãi nhất của từ ấy, 


bao góm những quan điểm về mọi loại 
hoạt động của con người, phải được 
công nhận là một khoa học đích thực. 

Ông phán biệt giữa các khoa học tự 
nhiên, những khoa học liên quan đến 
việc thiết lập các định luật, và những 
khoa học sử học. những khoa học mưu 
toan nấm bất, mô tả và giải thích từng 
sự kiện. Những phương pháp của các 
Khoa học tự nhiên được đặc trưng như 
là có tính chất tổng quát hóa lập pháp, 
những phương pháp của các khoa sử 
học được đặc trưng như là có tính chất 
"ghi ý”. Từ sự phân biệt này 
Windelband dà đi tới một sự đối lập 
quyết liệt với chủ nghĩa tự nhiên nhận 
thức luận và khởi đầu cuộc thảo luận 


JODL, FRIEDRICH 


JODL. FRIEDRICH (1848-1914). 
món đệ của các nhà triết hoc thực chứng 
John Stuart Mill. Feuerbach và Comte. 
Ông chủ trương công thức nhân bản 
chủ nghĩa và đã dự kiến một tôn giáo 


mới của văn hóa quốc gia, 


vấn dé khoa học ghi danh hay khoa học 
ghi ý, vấn dé có tầm quan trọng thiết 
yếu cho triết học. Ông đã quyết định 
có lợi cho các khoa sử học vì theo ông, 
triết học phải diễn giải đời sống tinh 
thần và giải thích các giá trị và ý nghĩa 
của giá tri lại bát nguón từ ý nghĩa của 
cá nhân. 

Trong nỗ lực "di xa hơn Kant", 
Windelband dựa trên Hegel. Herbart và 
Lotze. Mật thiết cộng tác với Windelband 
có Heinrich Rickert. Trong số các môn 
đệ của Windelband không phải chỉ có 
những triết gia nổi danh mà còn có cả 
những nhà xã hội học như Max Weber 
và những nhà thần học như Ernst 
Troeltsch. 


DA FRIEDRICH JODL 


PROFEISOR DER PHILOSOPHIE 
=- 1096-19 
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FREGE, FRIEDRICH LUDWIG GOTTLOB 


FREGE, FRIEDRICH LUDWIG 
GOTTLOB (1848-1925), nhà toán hoc 
và luận lý học mà những người đương 
thời ít biet đến hay hiểu lầm. Sau Boole. 
ông là nhà sáng lap thứ nhì cua luận ly 
ký hiệu. những bước thiết yếu trong 
việc chuyển từ đại số luận lý sang 
phương pháp luân lý tượng trung. Công 
trình của óag đạt tới định cao với tác 
phàm Grundlagen der Arithmetik (Dai 
lượng số học). trong đó ông dàn xuất 


sô học từ luận lý học. 


REHMCKE, JOHANNES 


REHMCKE, JOHANNES (1848: 
1930), giáo su tôn giáo và triết học, 
người dà đấu tranh để khác phục phản 
để duy vật - duy tâm. Đối với ông, 
Thien Chúa là cá biệt tính tâm linh và 
tinh thần. hoàn toàn hiểu được. chủ thể 
của tổng thể cái được cho. Đối lập với 
phiểm thần giáo, ông cảm nhận Thiên 
Chúa như là cái thật, vì Thiên Chúa và 
con người ảnh hưởng lẫn nhau, sự hiệp 
nhất giữa Thiên Chúa và con người là 
thật. Một triết học với ý niệm về Thiên 
Chúa phải đặt thần học trên một cơ sở 


chắc chắn. 
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VOLKELT, JOHANNES 
VOLKELT, JOHANNES (1848- 


1930), chịu anh hướng sáu sắc của chu 


nehia duy tâm Đức, đã nhân manh ràng 
thực tại là "biên đối chủ thé" - nehia là 
khong bao hàm những dôi tượng đơn 
giản, cùng không là những dữ kiện đơn 
giản mà đúng hơn là một sự tông hợp 
của cà hai yếu tổ của hiện sinh. Tác 
phẩm chính của ông bàn vẻ sự phân 


tich trì thức này. 


STUMPF, KARL 
STUMPF, KARL (1848-1936), mót 


người suốt đời theo chủ nehia Plato dà 


có những đóng góp dáng ke cho tâm 
lý học am sắc và âm nhạc và trong am 


nhạc học. 
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VAIHINGER, HANS 


VAIHINGER. HANS (1852-1933), 
mot nhà triết hoc thực chứng duy tâm 
chủ nghĩa. Đôi với ông. các ý tưởng 
là những huyền thoại đẹp để và 
những chuyện gia tưởng có ich, ngay 
dù tri thức tự tại không có giá trị su 
thật đích thực. Quan điểm “như thể” 
của ông đã đặc biệt chiến thắng trong 
triệt học tôn giáo và đưa ra một giải 
pháp cho những người cảm thấy chịu 
áp lực bởi những công thức bất động 


của triết học chính thông cứng ngác. 


MEINONG, ALEXIUS VON 


MEINONG, ALEXIUS VON (1853- 
1920). Khi Meinong phát biểu ý kiến 
về những sự kiện chính tri, ông tin rằng 
minh đúng và phải. Tuy nhiên. với tu 
cách là một triết gia. ông vẫn chủ trương 
rằng đã là con người thì phải có sai lắm. 
Ông nehi răng, các khoa học gia không 
thể có được những kết quả xác định, 
trừ vài ngoại lệ may mắn mà có, và 
những ngoại lệ ấy cũng chứng minh 
cho quy tác, và rằng ta có thé hài lòng 
với việc khám phá những khởi điểm 
thuận lợi hơn để bất đầu thảo luận 
những vấn dé cũ. 

Quá thật Meinong không nhận là dà 
tìm ra sự thật xác định, nhưng ông nhận 
đã lập ra một khoa học mới có tên là 
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Theory of Objects (Ly thuyết về Doi 


ticng). Theo ông nói, khoa học này có 


mục đích lấp dày chó trống mà nhận 
thức luận. siêu hình học và tâm lý hoc 
dà để lại, Lý thuyết vẻ Đối tượng của 
ông khác với tâm lý học vì nó không 
bàn đến những hành vi tâm linh mà bàn 
dên những đối tượng. Nó khác với siêu 
hình học vì nó bao hàm cá cát không 
thật. Nó khác với bản thể học bằng cách 
nhân manh đến kinh nghiem dé kháng 
của đối tượng chống lai chủ thé dang 
kinh nghiêm. Ông đã triển khai lý thuyết 
của mình thành một học thuyết mới về 
nhận thức. về giá trị và cách đánh giá. 


Dao đức học được coi là một phan cua 


NAT0RP. PAUL 


NATORP. PAUL (1854-1924). Cho 
đến những năm cuối dii, Natorp là mol 
món dé trung thành cua Hermann 
Cohen. Chính là do su kích thích cua 
những năm chiến tranh 1914-1918 mà 
Ông hơi di lệch ra ngoài Iý thuyết cua 
hay mình và trở thành thiên về việc tán 
dương cá tính dàn tóc Đức và nen văn 
minh Đức trong tác phạm của ông với 
tựa de Deutscher Weltberuf (Thiên hung 
cua noc Dic trong the giới, 1918). Sự 
dien gidi của Natorp ve học thuyết v 
tướng của Plato được nhiều người tranh 
luan. Tac phẩm General Psychology Tâm 
lý hoc tóng quát (1912) của ông cùng 


vậy. Thành công hơn là tác phẩm của 


ông với tựa de Socialpaedagogik (Su 


thuyết giá tri, những giá trị đạo đức bao 
eom cả những giá trị luân lý Dn những 
giá tri phi luận lý, 

Meinong, ban đầu nghiên cứu sử 
học và sinh lý học, đã đi tới triết học, 
như lời ông nói. nhờ may mắn và tự 
hoc. Franz Brentano đã khuyến khích 
ông, nhưng sau này đã bác bỏ nhiều 
kháng định của Meinong. Meinong có 
phần ngạc nhiên khi ông được chính 
quyền Áo bổ nhiệm làm giáo su. Ông 
có nhiều môn đệ, một vài người trong 
số họ đã sửa đôi lý thuyết của Meinong 


và dem nó lại gån với hiện tượng luận. 


pham xà hội, 1899) tác phẩm này dà 


ducc xuất bán lai nhiều làn. Theo 


Natorp, giáo dục phái ảnh hưởng đến 


moi hoạt động xã hội và kinh tế cũng 
như. ánh hưởng đến các trường học và 


WAHLE, RICHARD 


WAHLE. RICHARD (18357-1933). 
Di từ chú nghĩa thực chứng cực doan, 
Wahle. đã tùng là giáo su triết học ở 
cúc trưởng Đại học Czernovitz và 
Vienna, đã tuyên bó bản án tử hình đối 
với triết học trong tác phẩm của ông 
có ten là Zragicomedy of Wisdom - Bi 
hài kịch cia khôn ngoan (lần xuất bản 
thứ hai. 1925). Ông chỉ thừa nhận “phê 
bình luận xác định bát khả tri và tuyệt 
đối về trí thức” và tâm lý học là còn 
song sót, Nhu là hậu quả của thái độ 
cơ bản này của ông, Wahle không thừa 
nhận ban ngà như là cái nhân của sức 
manh mà chỉ nhu là một vật xoay tít 
hay là một vài dòng thơ trong câu trúc 
của vũ trụ. Tuy nhiên, trong tác phâm 


của ông có tựa de Formation of Char- 


SIMMEL, GEORG 


SIMMEL, GEORG (1858-1918). Từ 
khoảng năm 1900 đến ngày bùng nổ 
Đệ nhất Thế chiến, người ta coi Simmel 
là một trong những triết gia đương thời 
lớn nhất. Không được chính quyền Phổ 
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đại hoc để có thẻ thực hien sự liên đới 


quốc gia và hòa bình xã hôi. 


acter - Đào lạo cả tinh (lần xuật bản 
thứ hai, 1928), ông dà có những đóng 
góp quan trọng cho cá tính học hiện 
đại. Ông đã phê bình kịch liệt nhiều 
triết eia ngoại trừ một số ít như là 
Spinoza, Hume và Herbart mà những 


tác phàm được ông coi là có ích. 


ân sung, Simmel là một giảng sư, rồi 
thành giáo su cộng tác ở Đại học Ber- 
lin, chỉ một vài năm trước khi qua đời, 
ông được bó nhiệm làm giáo su ở Dai 
học Strasbourg. Trong thời gian giảng 
dạy ở Berlin, cử tọa của ông da số là 
những sinh viên Nga, Trung Âu và Nam 


Vu, những nơi mà danh eng của ông 
còn lớn hơn ở chính nước Đức. Tuy thể. 
ong không sáng lap một trường phái 
nào. Nhiều người trong số những môn 
sinh cũ cua ông đã tử uan, những người 
khác bị những bien có chiến tranh và 
cách mạng làm bật gốc đã buộc phái 
từ bỏ toàn bộ triết học hay trở lại với 
chủ nghĩa Mac - xit cấp tiên hay chủ 
nghia dàn tóc, cả hai đều trái ngược với 
tinh thần của Simmel. Bất chấp mọi thay 
dôi, ông van duy trì một thái độ tương 
đối chủ nghĩa 

Không ai có thé vượt quá được tài 
năng cua Simmel trong lĩnh vực phan 
tích tầm lý học, ông luôn luôn thành 
công trong việc giải thích những hiểu 
biết tầm lý học sâu sắc bằng những khía 
cạnh tết học, bát ke là ông bàn den 
nhng v tưởng cua chú nghĩa Plato has 
thời trang, chu nghĩa bi quan của 
Schopenhauer hay sự ve vẫn, tác dung 
của việc cho vay tien hay vấn để đức 
tin hữu thần. Ong diễn giải thuyết tiên 
thiên cua Kant theo tam lý học nhu là 
chủ nehia tướng đôi củng có. Chính Ong 
cung áp dụng thuyet uen thiên ay. Sau 
này ông triển khai một chu nghĩa thực 
dung dòc lập với các triết gia Hoa Kì 
Cũng thể, óng không lệ thuộc vào 
Bergson. khi ông có gắng vượt qua chủ 
nehia tương dôi của ông bằng niềm tin 
vào siêu việt tính tự tại của sự sông. Từ 
đạo đức học thuần túy mô tả, ông đã đi 
tới một đạo đức học về những giá trị 
có hiệu lực. Ông luôn chủ trương mội 
học thuyết Kant không chính thống, 
nhân manh đến sự đối kháng giữa kinh 


nghiem tức khắc. và sự Này dựng kinh 


nghiệm này bằng tinh thân sáng tạo của 
con người, nhân manh rằng, các khoa 
học tự nhiên cũng như sử học chỉ đưa 
ra một hình ảnh thuc tại dà bị biến dói 
bởi tiên thiên lý thuyết hay lịch sử. Theo 
Simmel. xã hôi học không thuộc vé triết 
hoc. Xã hội học và triệt học dua ra hai 
mát khác nhau của tình huông con 
người trong thể giới, Xã hội học và triết 
học là hai cách diễn giải tu tri về đời 
sóng tinh than. Simmel khởi đầu với 
những nghiên cứu On Social Differen- 
taton Vé vu phán hóa xà họi (1890). 
ròi xuất bản cuón Philosophy of Money 
Iriết học vé tiền tệ (1900) và Sociology 
Xa hói hoc (1908). Là mót món sinh 
của Marx, ông thừa nhận ánh hưởng 
của những sự kiện kinh tế đối với 
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những thái dô trí thức. nhưng nhấn 
manh rang. những kiêu mẫu trí thức về 
kinh tế học cũng hoạt động như thế. 
Ông chủ trương rằng. yếu tố quyết dinh 
những thái độ của con người là có trước 
những biến đổi trong các định chế xà 
hội hay kinh tế. Simmel quan niệm xã 
hội học như là học thuyết vẻ dung thức 
của các mỗi tương quan gia cá nhân. 
không lệ thuộc vào những nói dung tinh 
thần là những cái có thể thay đổi theo 
lich sử. Môn xã hội học ấy là môn "hình 
học đời sống xã hội”. 

Đất với Simmel, tôn giáo và nghệ 
thuật tiêu biểu cho những thế giới tự trị 
không lệ thuộc vào khoa hoc. nhưng 


HUSSERL, EDMUND 


HUSSERL, EDMUND (1859- 
1938). Hơn 50 năm làm việc căng thắng 
đã trôi qua, từ lúc khởi đầu đến lúc hoàn 
tất triệt học của Husserl. Vào lúc hoàn 
tất môn triết học của mình ông đã phát 
biểu niềm tin rằng. mình đã sáng lập ra 
một khoa triết học như là một “khoa 
hoc nghiêm túc”, như là một "món học 
tuyệt đối” và ông xếp tất cả các môn 
triết học có từ trước vào hang hời het 
hay nghèo nàn. md hồ, hay càn còi. 
Tuy nhiên, trong những năm đầu của 
mình, Husserl luôn bị dần vặt bởi những 
nghỉ ngờ rằng tài năng của chính ông 
có thích đáng với những ước vọng của 
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triết gia có thé đạt tới mien là triết gia 
đừng xem thường những cơ sở tự tri 
của tôn giáo và nghệ thuật. Trong 
những tác phẩm chuyên luận về Goethe 
(1913) và Rembrandt (1916), Simmel 
đã có chứng minh rằng. thi si và nghệ 
si trong lúc hinh dung hình ảnh của cuộc 
sống theo cách của mình đã siêu việt 
hóa những điều kiện lịch sử và chứng 
thực rằng. cuộc sống luôn luôn ám chỉ 
xa hơn chính nó, mặc dù những hình 
ảnh ấy là do những tình huống lịch sử 
đương thời quyết định. Theo Simmel. 
vấn đẻ chính của văn học là sự khó 
nắm bắt đời sóng mà không xúc pham 
đến nó. 


ông hay không, và rằng triết học tự nó 
có thé làm thỏa màn những ước vọng 
đó không. Chính là Franz Brentano. 
thầy ông chẳng những đã khuyến khích 
Husserl dâng hiến đời minh cho triết 
học mà còn đưa ra cho ông bằng chứng 
rằng, triết học có thể xóa hết mọi nghi 
ngờ. Husserl không tìm cách tiếp xúc 
được với Brentano ngay lap tức, mà là 
nhờ một người bạn giới thiệu. Đó là 
Thomas G. Masaryk sau này trở thành 
nhà sáng lập và là vị tổng thống đầu 
tiên của Cộng hòa Nam Tư. 

Brentano dạy Husserl sự quan trong 
của ba điểm, ba điểm ấy vẫn còn là 
những đặc tính của chính tư tưởng 
Husserl, bất chấp những biến đổi hay 


ngay cả những thay đổi triệt để mà triết 


học của ông đã trải qua theo dòng thời 
gian. Đầu tiên, ông dạy Husserl phân 
biệt những định luật luận lý và những 
định luật vè sự kiên tâm linh - những 
định luật này đôi lập với Tâm lý chủ 
nehia ` với mọi ý niệm về khái niệm 
luận lý học như là những sự hình thành 
tâm linh có thể giải thích bằng căn 
nguyên cua chúng. Thứ nhi, Husserl 
hoc được từ Brentano sự phân biệt kinh 


viện chủ nghĩa giữa bản chất và hiện 


sinh, hơn nữa, từ "dung tâm” của tư 
tưởng, có nghĩa là tu tưởng luôn luôn 
hướng về những vật khác với chính nó 

Từ căn bản này, Husserl dà di đến 
việc sáng lập môn hiện tượng luận 
Trước ông, từ này đã được dùng như là 
một lý thuyết về biểu hiện và nhờ ông 
đã trở thành một môn triết học đủ lông 
đủ cánh. Nó bàn đến sự hiểu biết sâu 
sắc vào trong bản chất, bất kể những 
điều kiện kinh nghiệm khi cảm nghiệm 
những bản chất ấy ngay cả bất kê hiện 
sinh. Bằng chứng trực giác là tiêu chuẩn 
của sự thật. Hiện tượng luận của ông 
không được lông với sự chắc chắn có 
hav không bằng chứng về thực tại. 
Husserl không bàn đến những nhận 
định siêu hình học, du là loại nào. 
nhung ông tin rằng, hiện tượng luận của 
ông có thể đưa ra những đáp án cho 
mọi vấn để siêu hình học "chính đáng” 
và ông chủ trương rang, việc nhận thức 
và theo đuổi sự phân tích lý luận học. 
nhu ông triển khai. se tạo ra tri thức 
đích thực. hoàn toàn độc lập với những 
tứ tuởne triệt học khác của người phân 
tích. Husserl tuyên bó rang mình dà thiết 
lập được một học thuyết về những điều 
kiện lý tưởng của khả năng khoa học 
và dà phục vụ sự thật theo cách an toàn 


hgn båt cứ he thông triết học nào 
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PLANCK, MAX 


PLANCK. MAX (1858-1947). Tinh 
cách mới mẻ cách mang dau tiên. kê từ 
ngày Newton được Planck, nhà sáng lập 
thuyết luang tứ, khai tầm trong khoa học 
vat lý. Trước Planck, tu tương vật IN. dựa 
trên già dinh rằng, moi tác động qua lai 
cua tương quan nhận qua deu hên tuc. 
Sau khi nghiên cứu về entropi và bức 
xa, Planck dà chứng tỏ ràng trong môt 
sóng ánh sáng hay sóng nhiệt lặp di lặp 
lai, nàng lượng cua sóng không bien 
thiên liên tuc, và ông dà thiết lập môt 
"lượng tử hoạt động cơ bản” của một trị 


eid số học xác định như là đơn vị cua 


nhüng bien thiện này. Thuyết lượng từ 


dà tràn vào v niệm khói lượng nhưng 
nó có tắm quan trong nhất trong su dien 
ra deu đặn của moi quá trinh nguyên tir. 

Thuyết lượng tử hoạt động cơ ban 
của Planek không thê gắn vào cái khung 
của vật lý học cô điện. Mọi khó khăn 
về lý thuyết đã được giải quyết trong 
thuyết tương đôi độc đáo của Einstein. 
[huyết này được công bó năm 1905, 5 
năm sau khi Planck lập ra thuyết lượng 
tử của ông. Nhờ sự cộng tác của Planck 
và Einstein, một hình ảnh mới về thẻ 
giới đã ló dang. Những phần tử sc đẳng 
cua nó không còn là nguyên tứ hóa học 
ma là các electron (điện tứ) và proton 
(dương tu). Vận tóc ánh sáng và lượng 


tử hoạt động cơ ban là những nguyên 


David Hilbert (8862-1943), nin trong nhung nhà 


toan hoc lón cua thè hé ông. Công trinh eua ong 


vé nén MONG cua hinh hoc Euclide duoc trinh 
bày trong tác plum Grundlagen der Geometri 


cua ong. 


nhân quản lý các tác động hỗ tương 
giia electron và proton. 

Planck coi các lượng tu như là những 
viên gach xây dựng nén thé giới và là 


bang chứng cua sự tôn tại trong thiên 


STEINER, RUDOLF 


STEINER. RUDOLF (1861-1925) 
Năm 1900, ở tuổi 40 Rudolf Steiner đã 
làm ban bè ngạc nhiên vì một sự thay 
đối hoàn toàn ve nhân cách. Trước đó 
ông là mot món đệ trung thành cua Ernst 
Haeckel và là một món dô nhiệt tầm 
cua thuyết duy vật tiên hóa, đột nhiên 
trở thành một nhà thản bí hoc. Trước 
do Ong là một người phóng túng và đội 
nhiên trc thành mot vi thánh, Trước dó 
ông là một người hờ hung. đột nhiên 
tủ ra là một người cuông tín, Chỉ có su 
ngưỡng mộ Goethe cua ông là không 
thay đôi, nhung bây giờ Steiner dẫn giải 
những tác phẩm của Goethe theo mol 
lối mới. tuyên bó rằng cách hiểu 
Goethe của ông là cách hieu duy nhất 
đúng và tương đắc, và rằng cách hiểu 
ay dong thời cùng là một sự biện minh 
cho tín ngưỡng mới của ông. Bất mãn 
với các khoa học tự nhiên, Steiner trở 
thanh người süng mộ thông thiên học 
mà ông coi là sự kế tục chính dáng của 
sinh học và tầm lý hoc. Đã có lúc ông 


theo học thuyết của Annie Besant, và 


nhien của mốt cái gi có thật và không 
phụ thuộc mọi sự do lưỡng cua con 
nưười. Ong bác bỏ chủ nghĩa thực chứng 
và un vào khả nàng hòa giải khoa học 


tự nhiên với tôn giáo. 


là người truyền bá nhiệt tình học thuyết 
ấy ở Đức. được nhiều người có ảnh 
hưởng lớn tin theo. trong số đó có các 
nhà công nghiệp, các si quan quan doi. 
ngay cá tu sl và thi si. Tuy nhiên, khi 


ong tìm cách ghép nội những v tưởng 


Ruilolf Steiner 


châu Âu vé "su khôn ngoan xưa”. ông 
và các môn đồ của ông đà bị Hội thông 
thiên học khai trừ. Do đó. Steiner dà 
sáng lập "Họi duy nhân” mà trung tâm 
ở Dornach, Thụy Sĩ. Steiner người tu 
coi mình là một nhà khoa học huyền bí 
hơn là một nhà thần bí học. đã dạy 
rằng, sự thanh tay tỉnh thần, sự giải 
phóng khỏi những dục vong ích kv 
và sự đào luyện trong tram tư mặc 
tưởng. đã triển khai những tính chất 
tinh thần giúp ông và các môn då của 
ông hiểu biết sự sống của con người 
và vũ trụ. mà nếu không. vần còn bị 
che giấu đối với những đầu óc không 
thích hợp. Steiner cũng quan tâm đến 
thể dục nhịp điệu. khiêu vũ, những vấn 


RICKERT, HEINRICH 


RICKERT. HEINRICH (1563- 
1936). Cộng tác mật thiết với Wilhelm 
Windelband và là người kế nhiệm ông 
trong chức giáo sư triết học ở Đại học 
Heidelberg, Rickert cũng là lãnh tụ của 
"trường phái triết học Tây - Nam - 
Đức” và đấu tranh, cũng như Wilhelm 
Windelband đã làm, chống lại quan 
niệm về khoa học cho rằng chỉ có 
những khoa học tự nhiên mới là khoa 
học. Những tác phẩm ban đầu của ông 
liên quan đến việc minh chứng những 
giới hạn của việc hình thành các ý 
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dé xã hội và y khoa. Năm 1917, ông 
đã đưa ra một chương trình để mưu cầu 
hòa bình chung. Ông đã trình bày học 
thuyết cửa mình trong cuốn Vom 
Menschenraetsel (Về bí nhiệm con 
người, 1916) và Von Seelenraetseln (Về 
bi nhiệm linh hồn, 1917). 


niệm mà khoa học tự nhiên không thể 
vươn tới hay với những chủ dé cho 
rằng. các khoa học tự nhiên chỉ xét 
đến một phán của thiên nhiên. để cho 
các khoa học khác, gọi là khoa học sử 
học, bàn đến những khía cạnh bị xao 
nhàng của thực tại. 

Trong những năm sau này của đời 
ông, Rickert tuy không từ bỏ những 
quan điểm chung với Windelband, càng 
ngày càng tập trung vào vấn đề giá trị. 
Trong khi tuyên bố rằng những giá trị 
của nén văn minh là những đối tượng 
đích thực của triết học, Rickert bác bó 
những học thuyết theo đó sự sống tự 


nó là một giá trị tối thượng, trái với 
những triết gia như Nietzsche. và 
Bergson, Rickert nhấn mạnh rằng giá 
trị đòi hỏi một khoảng cách đối với sự 
sống, và rằng cái mà Bergson, Dilthey 
hay Simmel gọi là những "giá trị sinh 
tử” không phải là những giá trị thật. 
Theo Rickert, mối liên quan giữa giá trị 
và sự sống là do ở lĩnh vực ý nghĩa. 
Trong khi phải giải thích thực tại và hiểu 
biết giá trị thì lại phải diễn giải các ý 
nghia. Theo Rickert. ý nghĩa của sự sống 
chỉ có thể diễn giải bằng sự hiểu biết 
giá trị của nén văn minh, cho dù nén 
văn minh có thể được coi là vô giá tri. 


WEBER, MAX 


WEBER, MAX (1864-1920). Một sò 
rất ít hoc giả dà bi dàn vặt nghiêm trong 
bởi những xung dot gia những niềm 
un khoa học với những bản nàng sóng 
của họ nhu Max Weber, và có rất ít 
người tự ghép minh vào kỷ luật khát 
khe như ông dà làm với chính mình. 
trong những tác phẩm và những học 
thuy€t của mình. Sự phần tích sâu xa 
của ông vé những sự hinh thành xã hôi, 
về yếu tổ kinh tế trong lịch sử, vé 
những môi quan hệ giữa tôn giáo và 
kinh tế học với những khuynh hướng 
chung của văn minh nhân loại. và dẫn 
đến sự kháng định rằng su chiến thắng 


của vô ngã hợp lý trên những xung động 


phi lý là không thể tránh khỏi và đã 
được lịch su chứng minh. Tuy nhiên, 
chính Weber, một người sôi nói, bốc 
đồng bị cảng thắng và nhiều loạn tâm 
thần. dà cảm thấy chua xót bực bôi vi 
bất kỳ sự thiếu tự do riêng tu phi lý nào 
mà ông đã phải chịu vì sự phát triển 
những khuynh hướng làm mất nhân 
cách, mặc dầu sự hiểu biết sâu sắc của 
ông buộc ông phải chấp nhận nó. Ông 
luôn tàn tình với việc không phan bội 
những cảm thức cá nhân trong các học 
thuyết của mình, và giữ cho khẳng định 
của ông và những đặc tính của những 
đối tượng của khoa học không lệ thuộc 
vào những phán đoán về chân giá trị. 
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Theo ông, khoa học chỉ đưa ra những 


tri thức kỹ thuật có the dùng để chế 


ngu các vat và con người. Khoa học xã 
hội được ông dinh nghĩa là phương 


SCHELER, MAX 


SCHELER. MAX (1874-1928) 
nguyên là món đệ của Rudolf Eucken 
sau đó dà tham gia cầu lạc bộ những 
nhà hiện tượng luận của Husserl, rồi 
trở thành một trong những người đại 
diện hàng đầu của câu lạc bộ đó. Ông 
là nhà tam lý hoc, nhà đạo đức hoc, 
triết gia, tôn giáo và xã hội, của phong 
trào hiện tượng luận. Lập trường cuối 
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pháp diễn giải hành động xã hội và giải 
thích tiến trình cùng tác dụng của nó 
bằng cách tìm hiểu chủ ý của nó và 
những phương tiện để hoàn thành chủ 
ý ấy, bất chấp chủ ý ấy có đáng mone 
ước hay không. 

Chỉ trong trường hợp cừu hận văn 
học và tranh cài chính trị. Weber mới 
cho phép những tình cảm của mình 
bùng nổ. Ông là một người tranh luận 
dé sợ, có thé cho địch thủ đo ván với 
sự mia mai lạnh lùng hay hành động 
manh me. Ông là một người theo chủ 
nehia dàn tộc Đức nhung trong phán 
lớn đời mình. ông vån tin ràng nên dàn 
chủ công hiệu hơn là bất kỳ chế độ 
độc tài nào, và do đó ông bênh vực 
cho việc dân chủ hóa nước Đức. Vào 
cuối đời, tuy vẫn chống đối hòa ước 
Versailles, nhung Weber đã tiến gan 
hơn đến phe quóc gia cực doan mà ông 
đã chống lại trong thời chiến tranh. 


cùng của ông có thể gọi là sự tổng hợp 
hiện tượng luận và triết học Công giáo, 
thuyết duy lực xã hội chủ nghĩa và 
thuyết nhân bản tâm duy thực. Sự đóng 
góp duy nhất của ông là ở cách diễn 
giải các tính chất có giá trị của kinh 
nghiệm, đặc biệt là tình yêu. như là chìa 
khóa cho sự phát hiện hữu thé; và việc 
ông sáng tác môn nhân chủng học triết 
học, môn học cho thấy vị trí của con 
người trong và tới toàn bộ hữu thể. 


Va WI Ach: 


DRIESCH, HANS 


DRIESCH, HANS (1867-1941 ), Mội 
phát minh eua Hans Driesch nam 1895 
dà làm các nước chú ý đến ông và dà 
đặt ông vào vị trí vững chắc giữa những 
nhận vật quan trọng trong lịch sử sinh 
học. Bằng thí nghiệm, Driesch dà 
chứng mình rằng có thể lấy ra nhiều 
miệng lớn từ trứng, có thé xáo trộn các 
phôi bào tùy ý, lay đi nhiều phôi bào, 
can thiệp bằng nhiều cách mà vẫn 
không ảnh hưởng đến phôi sinh ra. Sự 
kiện mặc dù có những thao tác như the. 
van xuất hiện phôi bình thường dù có 


kích cỡ nhỏ hơn, đã được coi là môt 


bằng chứng rằng. bất kỳ một đơn tử 
nào trong tế bào trứng nguyên thủ\ 
cũng có thể tao thành mọi bộ phan của 
phối hoàn chinh. Phát minh này đã 
khiến Driesch nói tiếng khấp thế giới 
như là một nhà động vật học. Tới lúc 
đó, ong còn là món de và người tán 
thành Ernest Haeckel, nhưng sự thành 
công củu các thí nghiệm dà đưa ông 
đến chỗ từ bỏ quan điểm cơ giới luận 
và tuyên xung thuyết sức sóng cải tiến. 
Vào lúc đó, ông từ sinh học quay sang 
triết học. 

Hệ thông triết học của ông góm ba 
phán: phần thứ nhất bàn về quan hệ 
nhân quả và nhận thức, phần thứ hai 
bàn về luận lý học. mà ông gọi là “học 
thuyết về trật tự”, phản thứ ba là học 
thuyết về thực tại. Driesch dà chuyển 


qua thuyết sức sóng vì ông tin răng 


Hans Driescht 
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những định luật vật lý không đủ để 
giải thích phát mình của ông. Ông 
tuyên bó răng. phát minh của mình vượi 
quá khả năng của bất cứ chiếc máy 
nào do con người làm ra từ trước tới 
nay. Trong pham vi đó, không ai phản 
đối ông cá. Khi ông có sáng chứng tỏ 
tính tự trị của sự sóng bằng cách đưa 
vào một nguyên nhân phi vật lý: 


KLAGES, LUDWIG 


KLAGES. LUDWIG (1872 - 1956). 
Giữa hai cuộc thế chiến. Klages là một 


trong những người báo hiệu có ảnh 


hưởng nhất vẻ chủ nghĩa bài - tri thức 


chung tổ (dùng từ của Aristotle). ông 
đã gặp một sự chống đối dữ dội. sự 
chông đối này liên quan đến mọi lý 
luận khác mà ông đưa ra. Cho tới khi 
qua đời, Driesch vẫn mạnh mẽ bảo vệ 
các quan điểm của mình. Tuy ông 
không phải là một triết gia kinh viện. 
văn phong của ông day sức sóng và 


màu sắc. 


của Đức, và những tình cảnh nguy ngập 
cuối cùng của ông có vẻ chứng tỏ rằng, 
ngay cå sau khi đại họa của nước Đức 
đã xảy ra, ông cũng chưa sán sàng để 
rút lui ý kiến. Ông vẫn là một cảm tình 
viên cuồng tín của chủ nghĩa Quốc Xã 
Đức. mặc dù ông thích sông ở nước 
Thụy sĩ dân chủ hơn và thích ngắm nhìn 
can nhà Hitler dà xây dung mà không 
bước vào. Tuy nhiên, ngay cà sau khi 
Đệ nhị thế chiến chấm dứt. Klages van 
còn tiếp tục biểu lộ ác cảm với chủ 
nghĩa dán chủ. nén văn minh Tây 
phương. lý trí và luận ly, trong khi thụ 
hưởng sự khoan hồng của một chính 
phủ dân chủ. 

Thời còn trẻ, Klages đã cộng tác với 
nhà thơ Đức Stefan George, người chịu 
ảnh hưởng của Baudelaire và 
Mallarmé, đã tán thành thuyết nghệ 
thuật vị nghệ thuật nhưng tuyên bố 
rằng, sự sùng bái hình thức nghệ thuật 
là lý tưởng cao nhất của con người, Là 
người sùng mó truyền thống Công giáo 
La Mã, George và cầu lạc bộ của ông 


ghét những khuynh hướng chính của 
nén văn minh thế ký 19, đặc biệt là 
chủ nghia thực chứng. chủ nghĩa tự 
nhiên, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy lý. Từ lập trường này, Klages sau 
một thời gian nghiên cứu chữ viết tas 
và cá tính học. đã đi đến một chủ nghĩa 
bài trí thức cực đoan. tố cáo rằng, nhận 
thức triết học là một sức mạnh phá 
hủy. Trong tác phẩm chính của ông 
có tựa dé Spirit, the Adverasy of. Soul 
(Tinh thần, dich thú của linh hồn). 
Klages chủ trương rằng thân xác và 
linh hòn hợp thành đơn vị tự nhiên của 
sự sống con người. trong đó tỉnh thần 
đã xâm lược từ bên ngoài vào để tách 


SCHWEITZER, ALBERT 


SCHWEITZER, ALBERT (1875 - 
1965). Những trường đại học lớn nhất 
và nói tiếng nhất thể giới đã mời Albert 
Schweitzer về làm giáo sư. Với tư cách 
là sử eia của tác phẩm The Quest of the 
Historical Jesus - Tìm kiểm Giêsu trong 
lich xi (Geschichte der Leben Jesu 
Forschung, 1906; xuất bản bằng Anh 
ngữ, 1910), và tác phẩm Paul and his 
Interpreters - Paul và những người dien 


gidi vé ông (1912); The Mysticism of 


Paul the Apostle - Than bí hoc của Paul 
do (1931); với tư cách nhà viết tiểu sử 
có thẩm quyền về Johann Sebastian 
Bach (1904); với tu cách là tác già của 


sự thống nhất đó ra và bằng cách đó 
sát hai nen tång của sự sống. Trong khi 
linh hồn được bản năng. tình cảm và 
truyền thống hướng dẫn. tạo ra một thế 
giới rực ra về cảm giác thì tinh thần 
phân tích thế giới ấy thành những 
nguyên tử trừu tượng để khiến thiên 
nhiên phải lệ thuộc y chí con người. 
Điều này đã bị Klages lên án như một 
sự phạm thượng. Trong khi chiến đấu 
chống lại khoa học tự nhiên như là đại 
biểu chính của tỉnh thần phá hủy, 
Klages phủ nhận giá trị và quyền có tri 
thức hữu thức và tự nguyện. Ông coi 
sự trở lại với đời sống vô thức là đường 
lối cứu rồi. 


Civilitation and Ethics - Văn minh và 
dao dic hoc (1929) và Civilization and 
Ethics - Triết học cita văn mình (1932), 
Schweitzer dà có thể tùy ý lựa chon để 
trở thành giáo sư than học hay triết học. 
giáo sf âm nhac học hay sử học ở Mỹ, 
Anh. Pháp hay Đức. nhưng ông đã từ 
chối những dé nghị hứa hẹn nhất. Hy 
sinh một sự nghiệp Hàn Lâm viện si 
sáng chói để nghiên cứu y khoa, ông 
đã trở thành một thầy thuốc - một nhà 
truyền giáo ở Lambarene, Tây Phi 
thuộc Pháp. Từ 1913, Schweitzer đã 
sóng ở vùng có bệnh dich, hiến minh 
cho việc trị liệu y khoa và giáo dục tinh 
thần những người da đen. Ông đã du 
lich qua châu Âu năm 1949, sang Mỹ 
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để thuyết giảng và tiến hành việc khảo 
cứu cho các tác phẩm của mình và 
quyền góp tiền bạc để duy trì những 
hoạt động của ông ở châu Phi. 

Trong cảnh sa mac hoang dà. 
Schweitzer vẫn là một người có những 
mói quan tâm rộng rãi và những quan 
điểm độc đáo vé sự sống. khoa học, 
triết học và tôn giáo. Ông diễn giải 
những giáo lý của Chúa Giêsu như là 
xuất phát từ sự trông đợi ngày tận cùng 
của thế giới. Tuy ở xa châu Âu, ông dà 
cảnh báo về sự dà man của Hitler, 
nhưng không được chú ý đến. Ý tưởng 
cơ bản của đạo đức học và triết học 
của Schweitzer là "kính trọng sự sóng" 
bao hàm cảm tình và kính trọng mọi 
tao vật, cũng như là tình lien đới giữa 
con người và sự hien dâng cho tiến bộ 
tinh than. Trong khi đa số các triết gia 
khác vé sự sống có phần nghiêng về 
việc tán thành sự ích kv. ý chí nắm 
quyền lực hay lạc thú giới tính thì đối 


HARTMANN, NIC0LAI 


HARTMANN, NICOLAI (1882- 
1950). Sinh ra và được giáo dục ở nước 
Nga thời các Sa Hoàng, không bao lâu 
sau nàm1900, Hartmann đã di cư sang 
Đức và nhập quốc tịch Đức. Trong Thé 
chiến thứ nhất, ông đã chiến đấu trong 
hàng ngũ quân đội Đức. Trong tổ quốc 
mới của ông, đầu tiên Hartmann là 
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với Schweitzer, sự süng bái sự sông có 
nehia là vị tha chủ nghĩa, tình yêu nhàn 
loại bất kë nguồn sốc tín ngưỡng has 
màu da. Hơn nữa. chủ nghĩa vi tha 
không có nghĩa là sự nhắn nhục mà 
đúng hơn là hoạt dong dè cao nhân loại. 


người theo học thuyết của Hermann 
Cohen, nhưng sau đó lại đối nghịch với 
chủ nghĩa Tân - Kant. Vì sự thay đổi 
này, Hartmann đã triển khai những quan 
điểm triết học của ông càng ngày càng 
nhất quán hơn. 

Hartmann nhấn manh ràng triết gia 
cần phải lưu ý đến sự kiện rằng. không 
ai bất đầu bằng tư tưởng của chính mình 
mà đúng hơn đã gặp một tình huông 


lich sử trong đó những tư tưởng và 


nhữne vấn dé dà được các triết eia trước 
đó triển khai rồi. hay được phát biću 
trong nhiều sáng tạo tinh thần khác nhau 
của thời đại. chỉ đường cho người bài 
đầu nghiện cứu chọn lựa những vấn 
dé mà người àv quan tam và định hình 
những vån để và những nguyên tác của 


người ay. Từ lap trường này, Hartmann 


CASSIRER, ERNST 


CASSIRER. ERNST (1874-1945), 
Triết hoc của Cassirer di từ niềm tin 
ed bạn ràng, sự khao sát lịch sử và trật 
tự có hệ thông là hai việc không mâu 


thuận với nhau mà đúng hơn là chóng 


đi đến việc thiết lập khoa bản thể học 
mà theo ông, ít nhất cũng quan trong 
bằng nhận thức luận. Theo Hartmann, 
lĩnh vực của lý trí chỉ bao trùm một phần 
của sự thật, nó không thể eidi quyết 
vấn để siêu hình học vì những tàn dư 
phi lý luôn luôn thách thức lý trí. Tus 
nhiên, nếu siêu hinh học là bat khả dưới 
hình thức của bất kỳ hệ thông nào, nó 
van là công việc chính của triết gia để 
đánh dau ranh giới giữa cái hợp lý và 
phi lý và để nhận ra những yếu tổ siêu 
hinh hoc trong mọi ngành của triệt hoc. 
Kết qua công trình nghiện cứu của ông 
kháng dinh răng, nhận thức luận. dao 
đức học và mỹ học chỉ có thẻ đưa ra 
những giải pháp bán phần. và rằng 
những khái niệm về luận lý học phụ 
thuộc vào sự biến dôi lich sử. mặc dù 
cấu trúc lý tưởng của nó vån không hé 
suy xuyên. Lịch suf các khái nem hgp 
thành trung tầm của lịch sử triệt học và 
khoa học. Về phan đạo đức học và giá 
tri học, Hartmann cô ging dung hóa tính 
tuyệt đổi của bón phân dao đức với su 
da dang lịch sut cua những cách đánh 


già khác nhau. 


đỡ cho nhau có dieu kiện. Kết gua là 
sự chứng minh "luận lý học lịch sử nói 
tại” dựa trên sự khao sát phê bình 
những tư liệu kinh nghiệm phong phú. 
Những công trình cua Cassirer dà đóng 
góp vào việc phát triển lịch sử của 


nhận thức luận. Trong tác phẩm 


- 
A `”: 


Philosophie der symbolischnem Formen 


(Triệt hoc các dang biếu tuong, 1924) 


ông bàn đến những chức nàng cua tư 


tưởng ngôn ngữ và huyền thoại. đặt 
ngang nhau thế giới của trí thức thuần 
túy với những ý tưởng tôn giáo. thân 
thoại và nghệ thuật, Cassirer tin chắc 
rằng. những phương pháp tiếp cận thực 
tại khác nhau có thể cộng tác với nhau 
để hinh thành toàn bộ v nghĩa. 
Trong triểu dai Kaiser ở Đức, ông 
bị từ chói bò nhiệm làm giáo su và chi 
được bó nhiệm làm giáng su. Dưới chế 
độ cua Hitler, ông bị buộc phai di cư - 
đầu tiên sang Thụy Điển. nơi ông là 


giáo su trường Đại học Goetenborg. rồi 


sang Hoa Ky. 


NEURATH, OTTO 


NEURATH, OTTO (1882-1945) 
Một trong những nhà sáng lập trường 
phái kinh nghiệm chu nghĩa luận lý 
hoc của Câu lạc bó Vienna do Moritz 
Schlick lành dao 


SCHLICK, MORITZ 


SCHLICK. MORITZ (1882-1936). 
Năm 1936, khi một ke điện dà sát hại 
giáo su Schlick, nhiều người trong võ 
số những người ngưỡng mô ông, coi 
đó là một sự mia mai hết sức bi thẳm, 
hành động vô nghĩa đó đã chấm dift 
mot cuộc đời tàn hiên cho việc khao 
sát VỀ ý nghĩa của sự sóng. 

Schlick không có mục đích xây dựng 
một hệ thông ý tưởng hay tư tưởng mà 
là khảo sát đường lỗi luận lý triết học, 
có thé thỏa mãn những yêu cầu của 
lucing tạm khoa học một cách thận trong 
nhất. Nhiệm vụ này bao hàm, kỹ nàng 
nhìn thầu qua những vấn dé đã được 
đặt sat và giám sát những hậu quả cua 
những phương pháp sai lâm àv. Chính 
Schlick không bao giờ sợ phải từ bỏ 
những quan điểm dà xây dựng trước 
đó, khi trong tiến trình triển khai. ông 
nhận ra những quan điểm ấy là sai. 
Những kết quả chính trong triết học của 
Schlick là: một giới tuyên rõ rệt giia 
kinh nghiêm., là cái tức khác và tri thức, 
không phái là cái nhìn thầy mà dung 
hơn là sự tính toán và tổ chức bằng 
những v niệm và ký hiệu, hơn nữa mội 
nén tàng mdi cho chủ nghĩa kinh 
nghiệm dua vào Berkeley và Hume 
nhưng áp dung luận lý hoc hiện dat. 
Thực tại được dinh nghĩa nhu là cải xảy 
đến trong thời gian. Moi cái có thật đều 
có một vi trí nhất định trong thời gian. 
Nhiệm vụ của khoa học là đạt tới su 


hiệu biết về thực tại. và những thành 


tích đích thực của khoa học không thể 
hoặc bị tiêu hủy hoặc là bị suy suyen 
vì triết học. nhưng mục đích của triết 
học là dien giải đúng những thành tích 
này và giải thích chi tiết ý nghĩa sâu xa 
nhật của những thành tích àv. 

Schlick ed bản là một người thich 
chiếm ngưỡng mỹ học hơn là khoa học 
chính xác. Tuy nhiên. với tư cách là một 
tricl eia, ông tin vào ý nghĩa triết hoc 
độc nhất của khoa học tự nhiên mà ông 
eoi là một lỗi làm nghiêm trọng nếu 
tin rằng, nghệ thuật và những khoa học 
van hóa tương đương với khoa học tự 


nhiên theo båt cứ cách nào. 
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WITTGENSTEIN, LUDWIG 


WITTGENSTEIN, LUDWIG (1889- 
1951). Đã có thời gian, Wittgenstein 
chuyên lo vé kiến trúc và chỉ thính 
thoáng mới quan tâm đến triệt hoc. Tuy 
nhiên. cuón Tractatus Logico 
Philosoplucus (1922) dà có anh hướng 
lớn đến su phát trien chủ nghĩa thực 
chứng luận lý học hay chủ nghĩa kinh 


nghiệm khoa học. trong khi tác giá của 


REICHENBACH, HANS 


REICHENBACH, HANS (1891- 
1953). Reichenbach thuộc vé một thế 
hé khoa học gia bát đầu nghiên cứu, 
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nó. lúc đó khoảng 30 tuói, dà truyền 
cảm hứng cho những triết gia lớn tuổi 
hơn nhu Moritz Schlick, Bertrand 
Russell và Alfred Whitehead. 

Trong cuốn tiểu luận này, 
Wittgenstein đưa ra một dường lối tông 
quát dé loại bo những khó khăn triệt 
học bằng cách khảo sát câu trúc luận 
lý học của ngón ngữ. Không có khả 
năng nhìn qua luận lý của ngôn ngữ, 
hay ít nhất là coi thường tàm quan trong 
của nó. là nguyên nhân của những van 
dé triết học có vẻ hoặc thật sự không 
giải quyết được. Witteenstein nhấn 
manh rằng, dù người ta có nói gì di nữa 
thì cũng có thể nói mình bạch. Triết 
học không phải là một học thuyết mà 
đúng hơn là một hoạt động. Thành qua 
của nó không phải là những mệnh đẻ 
mới mà là sự phần loại các mệnh dé. 
[mê học có nghia là cái không phát 
biếu được. bằng cách trình bày cái phát 
hieu được mot cách het sức minh bạch. 

Vài năm sau ngày xuất bản cuốn tiểu 
luận của ông, Wittgenstein tập trung vào 
việc nghiên cứu triết học và đã được 
mời dên Cambridge, Anh quốc, nơi sau 
này ông được bổ nhiệm làm người kế 
nhiệm G. E. Moore. 


sau khi da số các giáo su của thế hệ ấy 
dà hoàn toàn bó rơi những ý niệm của 
vật lý học cổ điển. Như thế các nhà 
khoa học ấy có thể khởi sự từ những ý 
tưởng và lối tư tưởng mà những người 


di trước họ đã tìm ra sau nhiều gian lao 
thứ thách và sai sót. Tuy nhiên, 
Reichenbach đã thật sự tham gia vào 
việc đẩymanh khoa học và triết hoc 
di xa hơn nữa. Những đóng góp của 
ông đã được các nhà khoa học và triết 
học lón đương thời bàn luận với sự 
kính trong nếu không phải là với sự 
đồng thuận chung. Những đóng góp 
ấy được thừa nhận hoặc như là những 
đóng góp thật sự hay ít nhất cũng là 
những eia thuyết có giá trị hay những 
gợi ý có ích 

Lúc đầu. Reichenbach bán tâm đến 
việc phán loại các v niệm không gian 
và thời gian. những mối quan hệ của 
chúng và cách thức đồng hóa cái no 
với cái kia. Như là một lý thuyết gia về 
ui thức, Reichenbach theo đường lôi 
riêng của mình đã tiến gan đến những 
phương pháp cua Câu lạc bộ Vienna. 
nhung ông còn mạnh mé nhân manh 
rằng. tất cả mọi tri thức của chúng ta 
chí là cái nhiên (có thể là thâu). Hoc 
thuyết về cái nhiên tính, do R. von 
Mises và Reichenbach đưa ra dua trên 
ý niệm vé "tán số” (số lần lặp di lặp 
lai). một ý niệm thông kê học. Phương 
pháp qui nạp được mô tả như là tiến 
trinh tiên đoán những biến cô tương lai 
với sut hò trợ của các mệnh dé cái nhiên 
tính được dùng như những dụng cu chi 
đường. Reichenbach chóng đôi luận lý 
học có điển ở chỗ. luận lý học có điển 
phân loại các mệnh dé theo tính cách 
đúng hay sai của chúng thay vì theo 


mic độ cao hay thập của cái nhiên tinh. 


Ong chủ trương rằng, nhận thức luận đích 
thuc là nhận thức luận cái nhiên, ông đã 
trình bày quan điểm của mình trong tác 
phẩm WahrScheinlichkeitslehre (Hoc 
thuyết cái nhién, 1935) và Experience 
and Prediction Kinh nghiệm và tiên đoán 
(1938). 

Trong tác phẩm Khái niệm vé nhận 
(uge luận ký liệu (1947) của ông, 
Reichenbach công nhận luận lý học cô 
điện là "Me của mọi luận lý học” và 
thừa nhận rằng có thé hiệu luận lý học 
cô điển theo nghĩa gan đúng. cho dù 
sự phân tích tỉnh xác đòi hỏi áp dụng 


luận lý học cái nhiên. 
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JASPERS, KARL 


JASPERS. KARL (1883-1969). Từ 
ngày nước Đức đầu hàng vô điều kiện. 
Jaspers đã trở thành triết gia được kính 
trọng nhất. nếu không nói là có ảnh 
hưởng lớn nhất trong đất nước này. Us 
tín của ông rất lớn trong thời Công hòa 
Weimar. Ông không thích chủ nghĩa 
Quốc xã và không bỏ rơi người vợ Do 
Thái của mình. nhưng ông cũng không 
thiên vị chế độ Công hóa tiên - Hitler 
và không thể được coi là người đã cải 
sane chủ nghĩa dân chủ nghị viện. ]as- 
pers bất đầu sự nghiệp của mình như là 
một nhà tâm thần hoc. Tác phẩm Gen- 
eral Psychopathology Tâm liệu pháp 
tông quát (1913) của ông, trong đó ông 


đưa ra một cách phan loại mới các bệnh 


tâm than, dà có ảnh hưởng lớn đến việc 


chấn đoán chứng bệnh loạn thần kinh 
và chứng loạn thần kinh chức năng. 
Chính từ quan điểm của một nhà tầm 
thần học mà Jaspers lúc đầu đã nghiên 
cứu triết học của Friedrich Nietzsche 
và rồi những công trình của 
Kierkegaard, mà những ngoai le dà khơi 
dày sự chú ý của người môn sinh này 
về những sự bất bình thường. Như cuốn 
Psychology of Weltanschauungen (Tam 
lý hoc Weltanschauungen (1919)) của 
ông cho thấy, Jaspers ngày càng quan 
tâm đến việc khảo sát những môi quan 
hệ giữa nhân cách và học thuyết của 
triết gia. Thành quả của những cuộc 
nghiên cứu này vån còn có hiệu lực 
với chính ông khi ông giải thích triết 
học của mình trong các tác phẩm Prin 
ciples of Philosophy Nguyên tắc triết hoc 
(1932), Existenz - philosophy Triết họa 
hiện sinh (1938) và The Perennial Scope 
of Philosophy Pham vi vinh tón cia triét 
học (1949). Bất chấp mọi thay đổi, Jas 
pers chủ trương nguyên tác rằng, triet 
học không phải chỉ là trí thức có sút 
thuyết phục và cơ bản khác với khoa 
học. tuy không đôi lập với khoa học 
Đặc điểm phân biệt tinh thần triết học. 
trái với tỉnh thần khoa học. là niềm tin 
cá nhân. Tuy luôn luôn liên kết với tri 
thức. niềm tin triết học vượt quá sự nhận 
thức đối tượng. Niềm tin triết học không 
dựa trên bat kỳ ý niệm nào về bất kỳ 
điều gì khách quan hay hạn định trong 
thế giới, cũng không lệ thuộc vào ý 
niệm ấy. Sự thật về niềm tin triết học 
không phổ quát mà vừa là vĩnh cửu vừa 
là lịch sử, một sức năng động hoạt động 


trong thời gian và mong moi vượt quá 
thời gian. Jaspers coi giá trị đích thực 
của con người không phải ở trong chủng 
loại hay tiêu thức mà ở trong cá nhân 
lịch sử, và cảnh huống của cá nhân åy 
— những điều kiện hiện sinh của cá 
nhân ấy. Giá trị đích thực ấy của con 
người là một trong những vấn dé chính 
trong những cuộc nghiên cứu công phu 
của Jaspers. 

Jaspers là một trong những nhà hiện 
sinh đương thời sớm nhất. Ông không 
thuộc về tập thể Kitô giáo. cũng không 
thuộc về tập thể vô thần, khác biệt hàn 
với đa số họ vì ông chấp nhận Ý tưởng 
của Kant về hiện tượng luận với sự 
phân chia thành chủ thể và đối tương, 
vì ông coi lý trí như là một yếu tô bất 
khả miễn của niềm tin triết học. thắng 
thing bác bỏ sự phi lý. 

Khuynh hướng tôn giáo và niềm tin 


HEIDEGGER, MARTIN 


HEIDEGGER, MARTIN (1889 - 
1976). Heidegger là một triết eia Đức 
hiện đại có rất nhiều môn đệ người 
Pháp. bat chấp sự kiện ông thiên về 
những quan điểm chính trị xã hội của 
Đ Tam Đức ý chí (Third Reich). 
Không ai ngang hàng với ông với tu 
cách là một nhà phân tích nhiệt tình về 
hữu thể, Hiện sinh thể. sinh thể trong 
hiện tai, và hữu thể do đó (thus = be- 
ing) (ngas cả người Pháp cũng nói đến 


hữu thần trở thành rõ rệt nhất trong 
những tác phẩm cuối cùng của Jaspers. 
Ông ca ngợi những giá trị của Cựu ước 
và Tân ước nhưng nghĩ rằng, Do Thái 
giáo và Kitô giáo đã lầm khi nhận mình 
nắm được sự thật tuyệt đối. Theo las- 
pers, mục đích của triết học ở mọi thời, 
là mưu tìm sự độc lập của con người 
như một cá nhân. Đối với ông. độc lập 
là sự gắn bó với siêu việt. và nhận thức 
tôn tại đích thực cũng đồng nhất với sự 
chắc chấn về Thiên Chúa. Trong những 
tác phẩm đầu của mình. Jaspers tuyên 
bố rằng. triết học và tôn giáo luôn luôn 
đâu tranh với nhau. Bây giờ thì ông nói 
rằng, trong moi nó lực triết học có hàm 
chứa khuynh hướng hỗ trợ những định 
chế tôn giáo mà những giá trị thực dụng 
đã được triết học khẳng định. mặc dù 
các triết gia không thể tham giá trực 
tiếp vào các định chế ấy. 


le Sosein và le Dasein) và những sự 
phần biệt tinh tê ông vach ra dà đưa 
đến cho ông sự nhạo báng và lên án là 
những kiểu đánh đu tỉnh thần trong số 
những người không thể theo ông. Tuy 
vậy, ông cũng không khó hiểu hơn là 
Husserl. thầy minh, trong triết học của 
minh, ông luôn luôn thâm nhập vào ben 
trong cốt lõi đích thực của nhân cách, 
trong đó ông khám phá ra mặc cảm 
phạm tội, lo âu và sợ hãi nghiêm trọng 
khiến cho đời sống của chúng ta trở 
thành cái chết. Con người bị lạc lóng 
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Vartin Heidegger 


trong sự cô đơn hoàn toàn, con người 
hoàn toàn bị cô lập. Cuộc sông hiện tai 
của con người chỉ có giá trị khi chống 
lai ánh hưởng của định mệnh lịch sử. 

Chính Heidegger cũng nhận thức 
được văn phong khó hiểu mà ông 
dùng trong tác phẩm chính của mình 
với tựa dé Sein und Zeit và tất cả những 
tác phẩm khác. Bây giờ ông làm cho 
lập trường của mình dễ hiểu hơn bằng 
cách tự mình nghiên cứu vấn đề ngôn 
ngữ và truyền thông. Ông đã nhận chức 
viện trưởng đại học mà chế độ Hitler 
dé nghị năm 1933, và trong nhiều näm 
đã thần tượng hóa Hitler như vị lãnh 
tụ vĩ đại của nén văn hóa châu Âu mới. 
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le Hitler, nuit cha tinh than cua Fan châu 
bu theo PMenh gục! 


Ve hinh tinh nhu cua Hitler voi sung phóng hoa 


dang dut dàn bà và tre con ngudi Do Thadi ra 
khoi nhng noi di ndu cua ho trong Alu ghetto 


d Warsan 


———_ TIENE MA DAN CUR NGA 


KIREYEVSKI, IVAN 


KIREYEVSKI. IVAN (1806- 
1856). triết gia nhà bình luận và nhà 
báo. Một trong những người thân Slay 
hàng đầu của nước Nga thế kỷ 19. 
Tin rằng Tây phương sẽ suy tàn và 
đặt quá nhiều tin tưởng vào lý trí. óng 
đã nhân manh den đức tin trong giáo 
hội chính thống và tiền đoán nước 
Nea sẽ là một quốc gia thông trị về 


phương điện van học và tinh thần, 


BELINSKI, VISSARION 


BELINSKI. VISSARION (1811- 
1848). nhà phê bình văn hoc, lý thuyết 
eia chính trị và triết gia. Sự thiếu tôn 
trong của ông đối với những phán đoán 
truyền thống đã đánh dấu sự kết thúc 
của thời kỳ tầng lớp quý tộc thống trị 
văn học Nga, và việc nói dày của mol 
giai cấp mới, giai cấp được mệnh danh 
là giới trí thức. Phần lớn tự giáo dục. 


ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy 


tâm Đức, nhất là của Fichte, Hegel và 
Feuerbach. Lá thư gởi Gogol nói tiếng 
của Ong, trách ông về cái mà ông tưởng 
tượng ra là sự đào ngũ của nhà viết tiểu 
thuyết sang hàng ngũ phản động, đã 
trở nên nổi tiếng trong giới triết học có 


HERZEN, ALEXANDER 


HERZEN. ALEXANDER (1812- 


1870), nhà tư tưởng cách mang Nga 


tiếng thời ông. Việc xuất bản tác phẩm 
này đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở 
Nga. Ông mất vì bệnh lao phổi trước 
khi cảnh sát Nga hoàng có thể bắt ông 
tuần giáo, nếu không, số phận ông đã 
nhu thê. 


hàng đầu và triết gia giữa thế kỷ 19. Bị 
bắt vì có chân trong một câu lạc bộ xã 
hội chủ nghĩa, ông đã bị lưu đày và phần 
nhiều sóng quảng đời còn lại của ông 
g Paris và Luân Đôn. Chua xót vi những 
bất hạnh của minh, ông đã triển khai 
một triết học lịch sử trong đó sự mas 
mắn ngẫu nhiên đóng một vai trò chủ 
yếu. Tuy nhiên, giông như Belinski. ông 
tin răng khả nàng tiên bộ của con người 
nằm ở sự tự do cá nhân. Anh hưởng 
của ông ở Nga rất lớn. Phái Bình Dàn 
chủ nghĩa phần đông là môn đệ của 
ông, và sau họ: đến dáng Cách mạng 
Xã hội chủ nghĩa. thời đầu thế kỷ 20. 
Ông đi đến chó coi nước Nga chủ yếu 
là một nước nông nghiệp, trong đó chủ 
nghĩa xã hội sẽ phát triển từ những định 
chế nông dân hiện có. Có lè ông là nhà 
tư tưởng chính trị thế giá nhất trong tất 
cả các nhà tư tưởng Nga thể kỷ thứ 19. 


BAKUNIN, MICHAEL 


BAKUNIN, MICHAEL (1814- 
1876). Trong gan 30 nām, ông là môt 
người tham gia hoạt động trong mọi 
cuộc cách mạng châu Âu. Cả sự thất 
bại lan bị đánh bại đều không làm nắn 
lòng tinh thần vô chính phủ của ông. 
Đối với ông, cách mạng có nghĩa là sự 
phá hủy một xã hội sa đọa và phải chịu 
số phận bi dát, và sự khao khát phá hủy 
đã được ông dùng như một lối thoát 
sáng tạo. Ông ghét đời sống binh lặng 
mà thường lap đi lặp lại rằng: “Chúng 
la cần một sự vô luật pháp bão táp để 
bảo đảm một thé giới tự do”. Đối với 
Bakunin, một thế giới vô luật pháp có 
vé vừa khả di, vừa tốt. Nó sẽ sån sinh 
ra “sáng kiến tự do cua những cá nhân 
tự do ben trong những tập the tự do”. 
Nó sẽ phá hủy sự đồng kiểu của trật tự 
xã hôi (mà theo ông có nghia là chết) 


và tao ra sự da dang mà ông coi là đồng 


CHERNYSHEVSKY, NICOLAI 
GAVRILOVICH 
CHERNYSHEVSKY. NICOLAI 


GAVRILOVICH (1828-1889). Sau vụ 
ám sat Sa hoàng Alexander II của Nga. 
để tránh một sự tái dien tương tự nhân 
dip dàng quang của Sa Hoàng mới, mật 
vụ Nga dà đi đến một thỏa hiệp với các 


nhóm cách mang. Các nhóm cách mang 


nhất với tinh thần sự sống. Ông là địch 
thủ đữ tín của mọi chính phủ đương 
thời và của chủ nghĩa xà hội Karl Marx. 

Bakunin. nhà tiên tri của sự phá 
huy, người tán thưởng những người 
cấp tiến như là những kẻ thù đáng 
kính nhất của các định chế suy đồi, 
là một nhà quý tộc và là một cựu sĩ 
quan vệ binh Sa Hoàng. 


dà đòi phóng thích Chernyshevskv như 
là điều kiện chính dé họ kiểm chế 
không xâm phạm đến sinh mạng của 
Sa hoàng. 

Chernyshevsky Không thuộc vào 
mot tô chức hay đảng phái cách mang 
nào. Sau 2 năm bị giam cám trong môt 
pháo đài. ông dà bị kết án 7 năm lao 
động khó sai và lưu dày suốt đời ở 


Siberia. 
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Xa 
l t5 


Là con của một tu si chính thông 
giáo, được giáo dục trong tinh thân 
chính thông giáo Nga, ông đã áp dụng 
những quan điểm của Feuerbach, Fou- 
rier, Proudhon và John Stuart Mill. Ong 
dà dich cuón Principles of Political 
Economy Nguyên tắc kinh tế học của 
Mill ra tiếng Nga. Sự diễn giải và những 
chú thích phê bình của ông về tác phẩm 


LEONTIEV, KONSTANTIN 


LEONTIEV, KONSTANTIN (1831- 
1891), người bài dân chủ và phán động 
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của Mill chàng những chứng tỏ tinh thần 
độc lập của Chernyshevsky mà còn chi 
ra những vấn de xã hội của nước Nea. 
Với tư cách là một thành viên cua ban 
bién tập tờ báo dinh kỳ có the lực 
Sovremennik (đương thời), ông dà du 
nhập vào Nga tinh thần văn minh Tây 
phương và bênh vực những quyền lợi 
của nóng dàn chóng lại những đại điện 
chủ trước và sau khi giải phóng nóng 
nó. Ong tin rằng chủ nghĩa duy vật triết 
học là căn bản cho sự tiến hộ xã hội, 
nhưng cho rằng dao đức học tự ký luật 
và vị tha chủ nghĩa cũng cần thiết. Là 
tù nhân cua pháo đài Peter and Paul. 
ông dà viết cuốn tiêu thuyết Whar is To 
be done - Phải làm gi (1863). Tác phẩm 
này dà là một nguồn cảm hứng cho giới 
trẻ Nga cho tới Đệ nhất Thế chiến. 

Chernyshevskv đã trở lại St. Peters- 

"e nam 1881, sức khóe bị xói món 
buộc phải sóng biệt lập và mưu sinh bằng 
cách dịch sách. Cho tới cuộc cách mạng 
Nga 1905, kiểm duyệt nhà nước đã 
không cho phép ai nói đến tên ông. Các 
tác phầm của ông được an hành vô danh, 
nhưng nhân dàn Nga công nhận Ong là 
tác giả và tôn kính Ong như là người tuan 
giáo của tự do tư tưởng. 


nổi tiếng mà sự sợ hãi và thù ghét quần 
chúng đã khiến ông được người ta gọi 
là Nietzsche của Nga. Là nhà phê binh 
và tiểu thuyết gia, ông cũng được thu 


nhàn làm người kiếm duyệt văn hóa 
và làm nhân viên tòa công sứ. Lúc cuối 
đời ông dà khấn tu. Ông nhấn mạnh 
đến sự sợ hãi Thiên Chúa như là nguồn 
ốc của đạo đức thật và tuyên bó rằng. 
muc đích của con người trên đời không 
phai là hạnh phúc mà là chu toàn ý chi 
của Thiên Chúa trong lịch sử. Không 
khoan nhượng và bị cô lập. Leontiev 
chưa bao giờ là một nhà tư tưởng nổi 


— 


tiếng, nhưng ông dà có ảnh hưởng lớn 
đến những nhân vật nhu là Soloviev 


và Berdyaev. 


T0LST0Y, LE0 


TOLSTOY. LEO (1828-1910). Trong 
cuón Resurrection Phuc Hung (1899), 
cuốn thứ ba trong số những tiểu thuyết 
lớn của Tolstoy, tác giá dà tóm tắt những 
kinh nghiệm của đời mình bằng cách 
kháng định niềm tin rằng. trong mọi con 
người, có một nguyên lý tinh thần và vị 
tha hoạt động chống lại một nguyên lý 
súc vật và vị kỷ, "sản sàng hy sinh sự an 
sinh của toàn thể giới cho tiện ích của 
chính mình ". Sự đôi kháng giữa tinh than 
và con vật là tiêu chuẩn mà Tolstoy áp 
dụng cho nhân loại và nén văn minh 
hiện đại, ông không cho răng chính mình 
có thể chịu nổi cuộc trắc nghiệm đó. 


Tolstoy là một nhà đạo đức học nghiêm 


khác, nhưng ông không hé đơn giản hóa 
những cái mà phán đoán đạo đức của 
ông lên án. Nghệ thuật của ông thấm 
sâu vào những bí mật nội tại của xã hội 
và những con người bị ông khinh miệt. 
Ông biết cái gì là quan trọng đối với 
môt si quan vệ binh Hoàng gia. cái gi 
làm xáo động thần kinh của một phu 
nhân thích thời trang. cái gì cám đỗ 
tham vọng của một viên chức nhà nước, 
và ông đã chứng tỏ cho thấy tính hư ảo 
của những hy vong và những noi lo sợ 
của họ với một sức mạnh lớn đến độ 
các nhà phê bình xuất chúng của mọi 
quốc gia văn minh đều đồng ý với Wil- 
liam Dean Howells là người cho rằng "óc 
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tưởng tượng của Tolstoy đã để mọi thủ 
doan, thị hiệu. mọi tác dung nghệ thuật. 
đằng sau ông một khoảng không đo 
lường được `. 

Tuy vậy, chính dao đức của Tolstoy 
đã chống lại nghệ thuật của chính ông. 
Mặc dù, trong thời còn trẻ, ông rất thích 
guyén nàng của trí tưởng tượng văn 
học, vào lúc cuối đời ông đã bác bỏ 
mọi loại quyền năng, trong đó quyền 
năng của nghệ thuật không phải là kém 
quan trọng nhất. Ông đã chính phục toàn 
thế giới với cuốn tiêu thuyết War and 
Peace Chiến tranh và hòa bình (1869), 
có ve như ông cũng đã chinh phục được 
bằng cuốn tiểu thuyết Anna Karenina 
(1877). Tuy nhiên. trong cuón My Con- 
lession Lời thứ nhận của tôi (1882). ông 
dà tuyên bố rằng: "Khi tôi kết thúc cuốn 


Anna Karenina, nói tuyệt vong của tôi 


lLolvtoy trong Uri phong Của ong 


dat đến đỉnh cao, đến nói tôi không có 
thé làm gì ngoại trừ suy nghi vé điều 
kiện kinh khủng trong đó tôi dang sống. 
Tôi chỉ thấy một điều, cái chết. Moi 
điều khác là dối trá” 

Tolstoy chỉ thấy một lối thoát cho 
cơn khủng hoang của ông, tức là su tuần 
thu chặt che Bài giang trên núi mà. theo 
ông bao hàm sự ăn nan hôi cải của xà 
hội. sự thanh tây tôn giáo, sự triệt để 
đối lập với những quyền lợi và định 
chế của thế giới. bác bỏ quyền tư hữu, 
quyền lực. chiến tranh. lời tuyên thé 
và những quy chế chính trị. Ông chiến 
dau chóng lại giáo hội. vì trong khi 
thông tri thé giới, giáo hội lại bị thể giới 
thông trị. Ông lon thờ Đức Kito nhưng 
không nhớ den những biên cô thuật lại 
trong Tân ước. Ông nhìn về phía trước, 


trông mong nước Thiên Chúa sắp đến 


và ngày chấm dứt sự cai trị của quyền 
hành thế giới. 

[olstoy coi moi triết học như là xấu 
xa trong pham vi nó tìm cách hình thành 
mot hệ thông, một trật tự tư tưởng nhàn 
tạo. nhưng ông quan tâm đến những 
nó lực của một số triết gia - đặc biệt là 
Descartes, Leibniz, Rousseau, Kant, 
Schopenhauer và African Spir - để dé 
cập đến quyền lực của điều ác hay Om 
hiểu Thiên Chúa, mặc dù ông phản đối 
rang, các triết gia chỉ đưa đến một ý 
tưởng mơ hồ về Thiên Chúa. Chính 
Tolstoy quan nệm Thiên Chúa không 
phai là một nhân vị theo đúng nghĩa 
của từ ấy, mà đúng hơn. qua mỗi quan 
hệ giữa con người và Thiên Chúa, như 
có thé so sánh với sự trung thực cá nhân 
và cảm nhận về Thiên Chúa như là 
nguồn mạch của tình yêu và luật đạo 
đức. Ong coi người nóng nó Nga không 
được giáo dục. nghèo khô. như là người 
chỉ đường dáng tin cậy dên Thiên Chúa 
và như là những đại biểu đích thực của 


nhan loai 


DOBROLYUBOV, NICOLAI 


DOBROLYUBOV, — NICOLAI 
(1836-1861), một nhà phé binh cáp 
tiên hàng đầu trong thời ông. được một 
số người coi là người mở đầu hoạt động 
cách mang d Nga. Là một nhà phê bình 


chủ yêu quan tâm đến việc bình luận 


Zonbiet được các nóng nó Nga qué hong ong 
tôn kinh 


[rong ayen lu 


Folstoy dung lam viče trèn canh dong 


H é tí A 


xã hôi, đóng góp chính của ông là việc 
khám phá những tiêu thức xà hội trong 
van học Nga và tám quan trọng của 
những tiêu thức åy trong việc phán tích 
xã hội Nga - đặc biệt cái được mệnh 
danh là "người dư giá ” như trong tác 
phẩm Oblomov của Goncharov. Ông tin 


rang giới quy tộc tự do không có kha 
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nàng lãnh đạo và đặc trưng sinh hoạt 
của giai cap thương nhân Nga phan 


động như là “Vương quốc bóng tôi”. 


MIKHAILOVSKI, NICOLAI 


MIKHAILOVSKI, NICOLAI ( 1842- 
1904), nhà tư tưởng chính trị. nhà xã 
hội học và nhà phẻ bình, đã hiến dâng 
đời mình cho nghề làm báo cấp tiến, 
nhưng kiêm chế không đóng một vai 
trò thực sự nào trong những hoạt động 
chính trị, sợ rằng sẽ bị truất quyền xuất 
bản. Dòng dõi của một gia đình quý 
tộc đã bị bán cùng hóa, ông là môt 


trong những "nhà quý tộc ăn năn” 


thường thấy, những người có mặc cảm 
phạm tội và có nhu cầu sửa sai những 
gì tổ tiên họ đã phạm trong việc lưu 
giữ nông nô. Ông quan niệm xã hội 
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Veolui Dobralyubn 


Nicolai Mil hailovski 


học là một khoa học phải được dùng 
để phục vụ tiến bộ của nhân loại và 
tin rằng. chủ nghĩa xà hội se dem lại 
hanh phúc bằng cách phá hủy những 
mâu thuần giữa con người và xã hội. 
do đó giải phóng tiém nàng sáng tạo 


KROPOTKIN, PRINCE PETER 


KROPOTKIN, PRINCE PETER 
(1842-1921). Kinh nghiệm hành chính 
và thị kiến không tưởng trở thành lẫn 
lôn trong đầu óc của Prince Kropotkin, 
nhà sang lập ra chủ nghĩa vô chính phú 
công sản, hay đúng hơn, cộng đồng. vì 
những cộng đồng tự do là hình thức 
chính trị mà ông nghi rằng, cuộc cách 
mane xã hội sẽ dua đến, 

Ở tuổi 19, Kropotkin, theo hoc 
trưởng quân sự Hoàng gia đành cho 
người hầu, đã trở thành si quan của đôi 
quân Cô die và đi cùng trung đoàn của 
ông đến Transbaikalia và Màn Châu. 
Trong chức vu này. ông đã trải qua 
nhiều cuộc viền chỉnh thám hiểm và 
dà được giao phó những nhiệm vụ hành 
chính. Chính trong hoạt động hành 
chính này, ông đã nhiễm ác cảm đối 
với chính quyền tập trung. Mặc dù được 
Sa hoàng gán huy chương vi những 
thành tích thám hiểm và những công 
vu cua ông, Kropotkin đã trở thành 
người nhiệt tình với cách mạng. Ông 
đã tuyên xưng những quan điểm xã hội 


lẽ ra dà bị dập tất nếu không có nó. 
Anh hưởng của Mikhailovski đặc biệt 
lớn đôi với những người bác bỏ chủ 
nghia Mác - sil, vì ông nhấn mạnh đến 
những giá trị đạo đức và chủ nghĩa cá 
nhân hơn là chủ nghĩa tập thể. 


chủ nghĩa. nhưng đối lập với những hệ 
thống chủ trương tập trung của Saint - 
Simon và Marx, cũng nhu ông đã dôi 
lập với chế độ Sa hoàng chủ trương tập 
trung. Năm 1874, Kropotkin dà bị công 
an Nea bát gi vì những hoạt dong cách 
mang của Ong, Tuy nhiên, nām 1876. 
ông đã đào thoát sang Anh. Sau mol 
thời gian lưu lại Thuy Sĩ, ông dà bị trục 
xuất khỏi nước này theo vêu cầu của 
cảnh sát Sa hoàng. Năm 1883 ông hi 
tù ở Pháp, cũng vẫn do sự thúc giuc 
của cảnh sát Nea, nhưng được giải 
phóng năm 1886, theo lệnh cá nhàn 
của tổng thống Jules Grévy. Sau dó. 
ông sống ở Anh. Kropotkin đã có 
những đóng góp giá trị cho địa chất 
học, địa lý, hóa học. kinh tế, xã hội 
học và sử học. Tuy không có hệ thông. 
nhưng ông đã chứng tỏ có thị kiến 
trong mọi lĩnh vực hoạt động khoa học 
của ong Ông đặc biệt thành công 
trong việc làm sáng tỏ những giai đoạn 
quan trọng của cách mạng Pháp trong 
cuốn The Great Revolution - Cuộc đại 
cách mạng (1909). Hệ thông xã hội của 
ông được giải thích trong tác phẩm có 
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tựa dé Mutual Aid - A Factor in Evolu- 
tion Tương hỗ — một Yếu tố trong su 
tiến hóa (1902). Đệ nhất thế chiến đã 
cô lập Kropotkin, ông đứng vé phía các 


AXELROD, PAVEL BORISSOVICH 


AXELROD, PAVEL BORISSOVICH 
(1850-1928). Lớn lên trong một tinh lẻ 
ở Nga, con trai của một người chủ quán 
trọ Do Thái nghèo. Axelrod đã nhận dinh 
rằng sự tìm kiếm tri thức của ông không 
thể tách rời khỏi sự đấu tranh cho sự tiến 
bộ của con người. rằng. sự khao khát tự 
giáo dục của ông cùng chỉ là một khía 
cạnh của sự khao khát giáo dục quán 
chúng của ông. 

Trong thời còn trẻ, ông là môn đệ 
của Bakunin và vẫn còn là một người 
duy tâm chủ nghĩa ngay cà sau khi dà 
theo ý niệm Mác xít về duy vật sử quan. 
Cùng với người bạn thâm giao suốt đời 
Plekhanov, ông đã trở thành một trong 
những nhà sáng lập đảng dân chủ xã 
hội Nga. Plekhanov là lý thuyết gia 
hàng đầu của phong trào này, còn 
Axelrod điều khiển chương trình tuyên 


đồng minh Tây phương chống lại Đức 
và những môn đệ theo chủ nghĩa vô 
chính phủ của ông. Năm 1917, ông ung 
hộ Kerensky chống lại phe Bolshevist. 


truyền và áp dụng lý thuyết vào những 
chính sách thực tế. Chính nhờ phan lớn 
những nỗ lực của ông mà phong trào 
lao động của Nga đã tham gia vào cuộc 
đấu tranh chính tri chống lại chủ nghĩa 
chuyên chế Sa hoàng. thay vì tập trung 
hoạt động vào việc cải thiện kinh tê. 
Ông đã đóng vai trò hàng đầu trong việc 
điều khiển và hoạch định những chính 
sách của Đảng Menshevist và dà được 
bầu làm một thành viên của ủy ban 
chấp hành Đệ nhị Quốc tế. Một trong 
những mục đích chính trong các hoại 
động của ông là tổ chức giới lao đông 
Nga và làm cho ho có hoạt động chinh 
trị tích cực như những người bạn Tây 
Au của ho. Ông thường được nhấc den 
như là nhà xà hôi chủ nghĩa Tây 
phương lớn trong các nhà xã hội chủ 
nghĩa Nga. Từ 1903 cho đến lúc qua 
đời. ông và Plekhanov đã chiến đấu 
chống lại Lênin và phe Bolshevist. 


SOLOVIEV, VLADIMIR 


SOLOVIEV, VLADIMIR (1853- 
1900). Soloviev dā được gọi là 
"Newman của Nga” hay “ Carlyle của 
Nga” hoặc được gọi là “Kierkegaard 
của Nga” cũng đúng hay hơn thế nữa. 
Vì cuộc đấu tranh chống giáo hội thiết 
lập, chống sự liên minh giữa giáo hội 
và nhà nước, mà theo ý kiến của ông, 
là suf thống trị của giáo hội bang nhà 
nước. Soloviev nó lực nghiên cứu học 
thuyết của Đức Kitô. Soloviev phản 
đốt việc phân chia nhân loại trong mót 
giáo hội tự nhận là nắm được sự thật 
về Thiên Chúa và đại điện cho ý chí 
của Thiên Chúa. với tất cả phần nhân 
loai còn lại, Sự phan chia này như đã 
được triển khai trong lịch sứ Kitô giáo. 
bi Soloviev phan nàn và lưu ý dên nhu 
là su cám dò giáo hôi lạm dung su 
thèm khát quyền lực. Niềm tin sâu xa 
vào sự thật của Kito giáo, Soloviev đã 
khàng định ý tưởng “Thiên Nhân”. di 
truyen cho nhân loại và lý tưởng thân 
quyển vũ trụ mà ông quan niệm như 
là tuyệt đôi xung khắc với những đòi 
hỏi của giáo hội chính thông. 

Soloviev là con trai của mot sử gla 
Nga nói tiếng Sergius Soloviev, người 
dà công hiện đời mình cho chế độ Sa 
hoang. giáo hội chính thống và những ý 
tướng thân Slav. Sự nghiệp của ông hứa 
hen rat san lan, nhưng Ong đã từ bo nó 
năm I881. sau vụ ám sát Sa hoàng 
Alexander II, khi Ong công khai xin ân 
xá cho những kẻ sát nhân. Ông luôn luôn 


manh me chóng lai hình phạt tử hình. 


Sau đó, rút vào đời sống riêng tu, Solovie 
đã trở thành một trone những triết gia 
tôn giáo lớn nhất của Nga. 

Không phải sự độc đáo của tư tưởng 
Soloviev làm cho những công trình của 
ông trở nên quan trong cho bằng sự liên 
kết những ý tưởng ấy với những 
khuynh hướng cơ bản của tu tưởng Nga 
và quan điểm của ông về sự khủng 
hoảng của nén văn minh châu Âu. Ác 
cảm của Soloviev đối với chủ nghĩa dân 
tộc. đặc biệt là chủ nghĩa dàn tộc Nga 
cũng mạnh không kém sự đối lập của 
ông với những đòi hỏi của Giáo hội 
chính thống. Vào lúc cuối đời. ông công 


nhận Roma là trung tầm của Kito giáo 
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nhưng van không cải dao sang giáo hội 
La Mã. Học thuyết tích cực của ông 
lên tới đỉnh điểm "trong sut biện minh 
cho điều thiện”. dựa trên tâm lý học 
về nhận thức của con người và dựa trên 


niềm tin manh mé của ông rằng, con 
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BERDYAEV, NICHOLAS (1874- 
1948). Berdyaev được giáo dục trong 
trường Võ bi thiếu sinh quân Sa hoàng, 
sau này ông trở thành người Mắc - xit, 


bị bát giữ năm 1898 vì những hoạt 


người không thể hoàn toàn xãu xa. Ong 
là một người dà song phü hợp với những 
y tưởng của mình và được nhân dàn 
thuộc mọi giai cấp tôn kính như vị thánh 
Phan mộ của ông đã trở thành một dia 
điểm hành hương, 


động xã hội chủ nghĩa cua ông và bi 
lưu dày ở miền Bác nước Nea ba nàm 
Vào khoảng nam 1905, ông trở lại với 
đức tin Kitô giáo nhưng bi cáo buộc tôi 
nhục mạ Hội đồng tôn giáo năm 1914. 
Phiên tòa xử ông năm 1917. dà kết thúc 
bằng cuộc cách mang Nga. Chính phú 
Bolshevist dà bát giam ông, năm 1920 
và rồi lại bát giam ông. nam 1922. Ông 
bi trục xuất khỏi Liên bang Xô viết vì 
ông dai đẳng ủng hộ đức tin Kitô giáo 
Ông đã sống quảng đời còn lại ở Pháp 

Ông tự coi mình là tiên tri của một 
thế giới mới sắp khởi đầu. Ông tiên 
đoán một "thời trung có mới” sẽ chấm 
dứt chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa tự do hình thức. chủ 
nehia quốc gia, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Nó sẽ là khởi đầu của 
một tập thể tôn giáo mới không do môt 
hệ thống giáo phẩm cai quản, nhưng 
sè thấm nhuần tri thức. đạo đức, nghệ 
thuật và những định chế kinh tế, chính 
trị với một tỉnh thần tôn giáo không lệ 
thuộc vào những ép buộc bên ngoài. 


Triết học của Berdyaev quan niệm con 
người như là sự kết hợp của thé giới 
thiên nhiên và thé giới thần linh. Con 
người được sáng tạo bởi một Dang tao 
hóa, tất nhiên phải tiếp tục quá trình 
sáng tạo để chứng tỏ đặc tính sáng tạo 
của những khả năng nhận thức của con 
người. và dùng những khả nàng as de 
làm cho nên văn mình đích thực trở nên 
hoàn hảo, Berdyaev dà di đến quan 
điểm ấy, sau nhiều lån thay đổi quan 


trọng trong triệt học của riêng ông. 


[ran Pavlov (4849-1936) Mia fam Är hóc va sinh 


dr hoc thue nghiém trên bac cua nuc Nga trên 


|o viet. Ong nói ting vi nhng Cuộc nghe cuu 
vé phan xa trong con ngudi và con vat. Quvelt lit 
chóng di su dién gidi cua Freud vé các chung 
luan Und Kinh. 

Hos pum «ua Mil d 
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MARX, KARL 


MARX. KARL (1818-1883). Trong 
lich sử triết học, không có gì tương tu 
nhu xung lực của học thuyết Marx về 
những tư tưởng chính trị. xã hội và 
những thay đổi kiến trúc xã hội tiếp 
theo. Chí có những nhà cải cách tôn 
giáo mới sản sinh ra được những thay 
đổi tương tự. Điều phân biệt Marx với 
các triết gia khác. những người đã ảnh 
hưởng nhiều hay ít đến những ý tưởng 
chính trị xã hội là những học thuyết của 
ông tác động trực tiếp đến tinh than 
của quần chúng lao động ở nhiều nước 
không những bằng cách kêu gọi đến 
những quyền lợi vật chất của họ mà 
hơn thế nữa bằng cách thấm nhuận ho 
trong một sự tin cậy vào sự thật tuyệt 
đối của những lời khẳng định và tiên 
đoán của ông. Trong cuốn Theses on 
Feuerbach - Chú dé vẻ Feuerbach 
(1845). Marx, lúc ấy đã từ chủ nghĩa 
cấp tiến chính trị của phe Hegel cánh 
tà quay sang cái mà sau đó ông eoi là 
chủ nghĩa cộng sản và sau này là chủ 
nghĩa xã hội khoa hoc, đã tuyên bó 
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rằng, vấn dè sự thật tuyệt đối không 
phải là vấn dé lý thuyết mà là vån dé 
thực hành, rằng thực tại và sức manh 
củu tư tưởng phái được chứng mình 
trong thực hành bằng cả cách diện giải 
lần cách thay đổi thế giới. Tuy nhiên, 
ông luôn nhấn mạnh rằng một học 
thuyết có tính thuyết phục là điều rất 
cần thiết cho việc phá hủy một xã hội 
sa doa và xây dựng một xã hội mới, 
nhu là một hành động ky luật công hiệu. 
Trong cuốn Critique of Political Eco- 
nomics - Phê binh kinh tế hoc (1859). 
Marx gọi phương pháp của minh là duy 
kinh nghiệm. ông đã làm như thé để 
đánh dâu sự đối lập của mình với thuyết 
phân biệt vật chất và tinh thần trừu 
tượng, nhưng ông van tiếp tục khinh 
miệt những người theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm. Ông nghiên cứu biện chứng 
pháp của Hegel vì ông nghĩ rằng. đường 
lối tiến hành từ trừu tượng đến cụ thể, 
từ lý tưởng đến thực tế của Hegel 
không bao giờ đạt tới được thực tại và 
ring, quan niệm của Hegel vé chuyển 
động biện chứng, như là sự phát triển 
của nhận thức, là phản bội toàn thể 


nhân loại. Tuy nhiên, khi Mars tuyi 

bố ngược với Hegel rằng. không pha 
nhận thức dà quyết định sự tôn tai cụ: 
con ngòi mà rằng, sự tốn tại của con 
người trong xã hội dà quyết dinh nhan 
thức của con người, ông dà cor bien 
chứng pháp như là phương pháp si 
nghi khoa học duy nhất có thé tin dii 


mà mor tri thức kinh nghiệm về các su 


kiện phải lệ thuộc vào. Ong trách 
Feuerbach vì đã từ bỏ chẳng nhüne chu 
nehia duy tam - mà ông tán thành — ma 
cà biện chứng pháp lịch sit, theo Mars. 
có nghia là từ bo sự chính sac cua khoa 
học. Cùng một cách như thẻ. mặc dù 
ông áp dụng lý thuyết của mình chu 
yêu vào đời sống kinh të và xã hoi, và 
đốc hết sức lực vào việc dieu khiến 
những phong trào chính tri, Marx van 
là triết gia của phong trào bien ching 
pháp. chủ trương cả niềm tin của Hegel 
rằng cái thật là hợp lý và ý niềm hiện 
chứng pháp của Hegel về cái trở thành 
Ông tiếp tuc đồng ý với Hegel ràng. 
thực tại là một quá trình, sự song co 
nehia là chính nó và cái màu thuần củi 
nó, và ngay khi mầu thuận hết hành 
động, sự sống cùng di tới kết thúc 
Đặc tính ed bản của hoc thuver 
Marx không phải là lý thuyết vé tp 
trung của cải trong tay một số ít nhà Tu 
bản có thé lực, hay sự lên án vicc 
"người bóc lột người”. Những quan 
điểm này vay mượn từ Saint - Simon. 
Sismondi và Constantin Pecqueur. cùng 
không phải là lý thuyết giai cấp đầu 
tranh của ông, vay mượn từ những su 
gia Pháp đương thời, hay lý thuyết hing 
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dư eii tri của ông, vay mươn từ những 
nha kinh tế Anh. Cái thật sự không ché 
tinh thong nhất của tư tưởng ông là 
quan tiệm của ông về lịch sử, theo đó 
hinh thức sån xuất kinh tế quyết dinh 
hinh rhife xã hội cua con người và su 
nhan thức các thành vien trong xã hội 
dè nhüng v tưởng. giá trị luân lý, tiêu 
chuan mẹ học, ý niệm chính trị và xã 
hoi he thông giáo dục và tôn giáo được 
quan mem như là do hoàn cảnh kinh tế 
sin sinh ra, Bao lâu mà "thương tầng 
Liên trúc ý thức hệ” vẫn còn phù hợp 
với nhüne điều kiện của sản xuất kính 
té, bảy lầu nén văn minh vẫn còn lành 
manh, nhung khi những điều kiện này 
đã thay đổi nhanh hơn thượng tàng kiến 
trúc, ihi không thể tránh được những 
khune hoang văn hóa và khi nhân dân 
không có khả năng hiểu biết những 
dinh luật lịch sử, kháng cự lại những 
thay đôi do lịch sử tạo ra, tất nhiên là 
phai có cách mang. Trong tác phẩm 
chinh eua ông, Das Kapital (Tu Bản 
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luận. 1867 và sau này), Marx đã triển 
khai triết học của ông bằng cách áp 
dụng nó vào sinh hoạt kính tế. chứng 
minh, bằng cách phân tích kinh tế học 
theo quan điểm lịch sử và xã hội. rằng 
cái mà ông eoi là giới tư bản dà hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử của họ bằng 
những thanh tích quan trong. nhung nó 
không có khả nàng tự thích ứng với 
những điều kiện sản xuất đã thay đổi 
và phải nhường chó cho giới vô sản. 
Marx có gắng coi hiện tượng như là 
sự thay đôi không ngừng, sự sông như 
là một chuyển động liên tục của phát 
triển và phá hoại đến nói không thể có 
cái gì bất biến có thể tón tại ngoại trừ 


2p 


chính chuyển động ấy. Vi lý do đó, 


người bạn thâm giao và cộng tác vien 


Ving thà may o Manchester trong euoc cách 
mang công nợ? thê Ky 19 
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của Ong, Friedrich Engels. dà nói rằng, 
Mars dà kiểm chế dua ra trong tác phàm 
chính của minh bất cứ một định nghia 
nào có tính cô định và có thể áp dung 
phó quát. Marx còn phê binh cà Dane 
dàn chủ xã hội Đức, mà trong chướng 
trình hành động. năm 1875, của nó có 
nói đến "Nhà nước hôm nay ^, Mara 
coi nhà nước hóm nay như là mọi 
chuyện gid tướng vi nó khác nhau từ 
nước này đến nước khác. 

Mae dù trong những nam cuối dời, 
Marx càng ngày càng không thich dinh 
nehïa các ý niệm vì sợ rằng có khi mình 
thừa nhận sự tón tại có định nào đó bane 
cách ấy. ông duy trì niềm tin của mình 
vào động học vé những biến đổi kinh 
tế như là nguyên động lực của sinh hoat 
lịch sử. Ông đã trình bày niềm tin nà) 
như một định luật có giá trị vĩnh cứu 
của thiên nhiên, nhu là tòa án tôi cao 
mà ta không thể kêu gọi tới tòa án nào 
khác nữa. Ong đã trình bày niềm tin à) 
bằng giọng nói riêng không lay chuyen 
được. thich làm vỡ móng và với suf mta 
mai khô khan. miệt thị các nhà dao đức 
hoc, các triết gia không tưởng, các nhà 
cải cách, những người mà theo ông dà 
cô gắng vô ích để thoát khỏi sự cưỡng 
bách do những định luật lịch sử tạo ra. 
như việc sử dụng biện chứng pháp đúng 
cách đã cho thấy. Về phần mình. ông 
thừa nhận là mình đã dạy cách làm thể 
nào để hợp tác với tiến trình hợp lý của 
sự tiến hóa lịch sử. Khi mỗi khoa học 
đã trở thành hoàn hảo, triết học sẽ trở 
nén vô dung. ngoại trừ luận lý học 
chính thức và biện chứng pháp. Trong 


hai món học này, biện ching pháp dude 
coi là thượng đẳng với tư cách là phuong 
pháp tiến từ cái biết đến cái không biết, 
Theo Marx, biện chứng pháp là con 
đường di xa hơn chân trời chất hẹp của 
luan lý học chính thức. vi nó chứa 
đựng mầm móng của một thế giới 
quan phát triển hơn. Ông thích bién 
chứng pháp vì ông quan niệm nó như 
là một sự lên men không ngừng. Sự 
nghiên cứu của Marx vé nguyên nhân 
và kết quả của quá trình lich sử đã được 


nhiều người tranh cài. Cuộc nghiên 
cứu as cho rằng con người. trong khi 
tao ra những phương tiện tốn tại vật 
chất đã đi vào những quan hệ nhân 
bán, không lệ thuộc vào ý chí của họ 
và thay đối những quan hệ nhân bản 
này độc lập với Ý chí của họ khi 
đường lối sản xuất đã thay đổi. Tuy 
nhiên. nhiều triết gia, sử eia và nhà 
xã hội học mâu thuần với ông vẫn 
san sàng thừa nhận ràng, ông dà sáng 
tạo một học thuyết có hiệu quả. 


THÔI nghi cac nhà Dan chu Va hunt Duc o Zurich, 


(uc trai vang phai: 3. Vou Links; d Engels; 6 


Vugust bebel: 9. Feluard Bernstein) 


ENGELS, FRIEDRICH 


ENGELS, FRIEDRICH (1820- 
1895).Engels là người bạn thâm giao. 
nout cộng tác và là người ủng hộ Karl 
Marx. Tuy Engels luôn luôn ở phía sau. 
nhung nếu khóng có tiền bac, sự 
khuyến khích tỉnh thần và vô số những 
việc giúp đỡ khác của ông thì Marx đã 
chết từ lâu. Nhiều tác phẩm do cả hai 
hợp tác viết ra. Engels luôn sẵn sàng 
thừa nhận Marx là người ở bậc trên ông. 
Sau khi Marx qua đời. Engels đã xuất 
bản tập thứ nhì và tập thứ ba của bó 
Capital - Tw bán luận của Marx, khi một 
số nhà xã hội chủ nghĩa bất đồng ý kiến 
về ý nghĩa của tác phẩm này. hay các 
đối thủ bóp méo nó, thì Engels diễn 
giải không mệt mỏi ý nghĩa của người 
bạn quá cố của mình. 

Engels là hậu dué của một triều đại 
những nhà công ngiệp Đức theo tư 
tưởng chính thống tôn giáo và chủ nghĩa 
bảo thủ chính trị. Lúc còn trẻ ông đã 
dự tính trở thành một thi sĩ vì ông là 


902 Ge. 


mot người nhiệt tình với chủ nghĩa làng 
mạn Đức, với quá khứ lịch sử và vẻ 
đẹp thiện nhiên trong nghệ thuật. khi 
một cuộc khủng hoang phương Đông 
mới de doa đưa đến chiến tranh gita 
Pháp và Đức (1840), Engels van còn là 
môt người theo chu nghĩa dàn tóc, ông 
đã mơ ước Đức chiến thắng. Một thời 
gian lưu lại Luận Đôn và quân dịch trong 
hàng ngũ quân đội Phó đã làm ông xét 
lai những niềm tin của minh. Ong dà từ 
bỏ chủ nghĩa dàn tộc Đức và moi vien 
ánh kế tục cha ông trong công việc kính 
doanh dáng làm. Sau đó, ong dà tàn 
hiến đời minh cho việc đấu tranh doi 
quyền lợi của giai cấp công nhân và 
cho việc thực hiện các kế hoạch của 
Marx. Năm 1845, Engels xuất bản cuón 
sách nhỏ của ông tựa dé On The Situa- 
uon of The Working Class - Bàn vé hoan 
cảnh của giai cấp lao động, ở Anh. Ông 
phải hàm ơn Constantin Pecqueur ril 
nhiều, Pecqueur cũng viết một cuốn 
sách nhỏ về cùng một vấn dé như ông. 
Sự hợp tác sau đó giữa Engels và Marx 
mật thiết đến độ không thể định rò vai 
trò của ông trong đó mót cách đích xác. 
Engels dà pha trón chu nghĩa duy vật 
biện chứng pháp (như Marx dà quan 
niệm vé nó) với chủ nghĩa duy vật triết 
học. Ông cũng có tìm cách bành trướng 
ý nghĩa từ ngữ học của Marx. Ông rất 
quan tâm đến nhân chủng học để có 
thể công kích những quy ước xã hói 
bằng những luận cứ chứng tỏ tính tương 
đối của những giá trị xã hội. Cho tới 
khi qua đời. ông van là người thi hành 
di chúc của Marx. 


LASSALLE, FERDINAND 


LASSALLE. TTA (1825 
1864). Một trong nhiều điều nghịch lý 
trong cuộc đời của Ferdinand Lassalle 
là Ong đã bị tử thương trong một trận 
quyết đấu, mặc dù ông không ngừng 
đấu tranh chống lại những định chế và 
qui ước lỗi thời. Ông cũng thường làm 
cho cả những người ngung mộ mình 
và những địch thủ của ông phải ngạc 
nhiên vì những nét mâu thuần trong cá 
tính của ông, nhung chính những nét 
máu thuần nội tại của ông mới chính là 
những thành phan chính cấu tạo nên. 

August Boeckh, một trong những 
nhà sinh lý học và sử eia lớn nhất thời 
đó đã ghi trên mộ chí của phản mộ 
Lassalle trong nghĩa trang Do Thái 
Breslau câu sau đây: "Dàv là nơi an 
nehi cái phản không bất tử của 
Ferdinand. Lassalle, nhà tứ tưởng và 
neut đầu tranh". Khi dà dân thân vào 
mot cuộc xung đột, Lassalle chiến đấu 
mot cách liều lĩnh và táo ten, không 
thương xót. Với tư cách là một nhà tư 
tưng, ông phá hủy những ão tưởng 
chứ khong phải những lý tưởng, Trong 
khi làm cho những quyền lợi của giai 
cấp lao động tháng lợi, ông đã kêu goi 
đến những sự kiện tàn nhắn của quyền 
luz và kinh tế chính trị. cũng như kêu 
goi đến những ý tướng nhân đạo. Ông 
là một học gia uyên thâm. Tác phâm 
cta óng về Heraclitus vẫn còn được các 
sinh viên thế kỷ 19 tham khảo sau khi 
no xuất hiện. Cuón System der 


Evorbenen Rechte (1861) chứa dung 


những nhận xét có ảnh hưởng lớn đối 
với triết học luật pháp. Ông cùng là mol 
nhà tò chức tài gioi. người dà sáng tạo 
ra Đảng lao động đầu tiên ở nước Đức 
và là một lãnh tụ nói tiếng mà những 
chiến dịch hùng biện dà chiếm đoạt tư 
tưởng quản chúng, Adolf Hitler. mặc 
dù là người tích cực bài Do Tha, cùng 
van nghiên cứu những bài diễn văn của 
Lassalle và cố gắng bắt chước một sô 
những tác dụng của các bài diễn văn 
ấy, Tuy nhiên. Hitler chỉ nắm bắt được 
quyền năng lôi cuốn và thôi miên của 
Lassalle. Ông không thể hiểu được sự 
trong sáng và văn hóa tinh thần của 
Lassalle và nhiệt tình vững vàng của 
Lassalle để nâng cao trình độ trí thức 


cho cư tọa cua ông. 
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Proudhon và cac eon 


Hog pham eua ( 


PROUDHON, PIERRE JOSHEPH 


PROUDHON. PIERRE JOSHEPH 
(1809-1865). Trong tất cà các lý thuyết 
gia xà hội chủ nghĩa của thé kỷ 19, 
Proudhon là người phong phú nhất về 
ý tưởng nhưng là người ít có khả năng 
am tường những ý tưởng ấy nhất. Ông 
là một nhà tư tưởng kiên cường nhưng 
được đào tạo rất kém, đôi khi rất độc 
đáo và độc lập nhưng có khi lại bị thành 
kiến và những ý tưởng chợt đến ám 
ảnh. Đối với ông, triết học chỉ là phương 
tiện để trao đổi tư tưởng giữa con người. 
Karl Marx đã gặp Proudhon ở Paris và 
ngưỡng mộ ông rất nhiều, đã áp dụng 
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quan diem của Proudhon cho rằng triệt 
gia chẳng những phải diễn giải thé giới 
mà còn phải thay dôi thế giới. Marx đà 
học được nhiều ở Proudhon và cho 
Proudhon biết nhiều thông tin về Hegel, 
những thông tin này đã làm cho 
Proudhon bối rối hơn là truyền cảm 
hứng cho ông. Proudhon, cũng như 
Marx. đã phê bình những người tiền 
nhiệm xã hội chủ nghĩa nghiêm khắc 
không kém những nhà kinh tế học cô 
điển. Ông bác bỏ hệ thống không tưởng 
và cả chủ nghĩa cộng sản với tư cách là 
những hinh thức chính quyền. Về căn 
bản, ông không phải là một nhà cách 
mạng mà là một nhà cải cách, có chú ý 


cải thiện những phương pháp san susi 
hiện có, thay vì bài bỏ những phướn 
pháp ấy. Ong thường nói ràng La 
Propriéte, c'est le vol ("Tu hữu là cua 
an cấp”) không có nghĩa nhi là mot 
dinh nghĩa vé tt hữu. nhưng như là su 
lên án điều mà ông coi như sự lam dung 
tư hữu - nói rõ là quyền nàne dem lại 
những thu nhập bất chính. Ngoài quyền 
xung công và cho vay lấy lời, Proudhon 
tuyên bó rằng, tu hữu. sự sử dung 
những kết quả của lao động và tiết 
kiem, là bản chất của tư do và là môi 
kích thích tố cần thiết cho lao đông và 
năng lực. 

Triết học của Proudhon chủ trương 
rằng. tính liên đới là một đặc tính tự 
nhiên và độc đáo của con người. còn 
sự ích kỷ là kết quà của việc di chèch 
ra ngoai những điều kiên tu nhiên. Con 
người phải được hướng dàn dé di lui 
lại từ sự cô lập hiện nay của nó den 
một cộng đồng trong đó sự quản bình 
giữa các quyền của cá nhân và lý tri 


PLEKHANOV, GEORGE 


PLEKHANOV, GEORGE (1857- 
1918). Mặc dù trong nhiều näm. từ 1904 
cho tới khi ông qua đời, Plekhanov đả 
mạnh mé chống đối Lenin và phe Bol- 
shevist, và đã bị bát giam sau khi ho 


“công” hay "tập thế” phải được thiết 
tặp lại. và phải ngàn cám sự bất bình 
ding quá lớn về của cải. Ông chóng 
lại gia định cho rằng, những ý tưởng 
củng bằng và đạo đức lệ thuộc vào 
những điểu kiện kinh tế hay xã hội. 
Vẻ phương điện này. ông tỏ ra là một 
num theo chủ nghĩa Plato. 

Proudhon là con của một người thợ 
dong thùng nghèo, không có phương 
tien cho con cái học cao han, và đã chết 
ong nghèo khó vì ông từ chối không 
nhán tiền công nhiều hơn lý thuyết "giá 
cụ công bằng”, thời trung có cho phép. 
Do đó, Proudhon đã mưu sinh bằng nghề 
thự in, thg sắp chữ và người sửa bản thảo 
trước khi trở thành nhà báo tự do. Những 
cuộc nghiên cứu đầu tiên của ông. với 
tinh cách là một nhà kinh tế hoc. liên 
quan đến số phận của cha ông. Từ đó. 
Ong rút ra kết luận ràng, thế giới phải 
được thay đổi, mặc dù ông vẫn duy tri 
mem tin của cha mình là không ai được 
phép kiếm hơn "giá cả công bằng”. 


chiến tháng năm 1917, Lenin đã không 
phú nhận là ông hàm ơn tinh thần đối 
thủ của mình và những nhà cầm quyền 
của nước Nga Xô viết công nhận giá 
trị của những công trình của Plekhanov 
và cho phép học viện Marx - Engels 
tái hàn những công trình ấy. 
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Plekhanov là nhà sáng lập dang Dân 


chủ Xã hội Nga, đẳng ấy sau này chia 
ra thành hai đảng Menshevik và Bol- 
shevik. 

Ong là con mót nhà quy tóc. nhung 
không giàu có. cha mẹ ông dà đối xử 
không thương xót với các nông nô của 
minh. Sau khi cha ông qua đời, mẹ ông 
tìm cách lừa bip các nông dàn của minh, 
người con trai dà ngăn can me mình 
làm như thế bằng cách dọa sẽ đốt hết 
nhà của cha mình. 

Khi còn là một sinh vien, Plckhanox 
dà gia nhập phong trào Narodniki (Bạn 
của nhân dàn). là phong trào chủ trương 
xã hội hóa tức khác nước Nga. Tuy 
nhiên, năm 1880, ông dà cải sang chủ 
nghĩa Mác - xít và trên cơ sở dien giải 
học thuyết này của mình, ông đã đổi 
lập với phong trào Narodniki bằng cách 
lập luận rằng, những điều kiện kinh tế 
của nước Nga chưa chín muói dé có 


thé đưa chủ nghĩa xã hội vào đất nước 
này. Vì những hoạt động cách mạng 
cua ong, Plekhanov dà bị lưu đày. 
Nhưng năm sau đó, ông đã thành lập 
"Liên hiệp Giải phóng Lao động”, tế 
bào mam của Đảng Dan chủ Xã hỏi 
Nga mà chương trình hành động là do 
ông soan ra. Theo yêu cầu của những 
Dang viên Đăng Dân chủ Xã hội Đức. 
ông đã soạn ra cuón Anarchism and So- 
cialis - Chii nghĩa vô chính phu và 
chủ nghia xà hôi (1894). Năm sau ông 
viết cuốn On the Question of the Devel- 
opment of the Monist View in History - 
Bàn vé vấn dé phát triển sit quan Nhit 
nguyên luận để chống lại phai 
Narodniki. Năm 1896, cuốn Essay on 
the History of Materialism - Tiểu luận 
vé Lich sit Duy vật chủ nghĩa của ông 
đã được xuất bản. Cuốn sách này cũng 
nhu cuốn Fundamental Problems el 
Marxism - Những vấn dé cơ bản của 
chủ nghĩa Mác < vít (1908) của ông. nol 
chung. dà được thừa nhận là mot sự 


diễn giải chủ nghĩa Mac xít có thể tin 


cậy. Plekhanov dà đấu tranh chống lai 
những người xét lại chủ nghĩa xã hoi ở 
Đức và Pháp, năm 1904 đứng vé phía 
phe Menshevik Nga chóng lai Lenin. 
Khi Plekhanov trở về Nga, sau việc lật 
đồ chế độ Sa hoàng. ông bị bệnh phối 
không hy vọng sống được. nhưng vẫn 
đấu tranh chóng lại phe Bolshevist tới 
giây phút cuối cùng. 


LENIN, V. |. 


LENIN, V. L (870- 1924). Dưới su 


lành dao eva Lenin, dàng Bolshevist dà 
nam chính quyền ở Nga vào ngày 07 
tháng 1I ram 1917, mót chương mới 
đã mở ra trong lịch sử, chẳng những ở 
Nga mà cèn ở toàn thể siới. Đặc tính 
và những LC động của cuộc cách mạng 
Bolshevist và chế độ của dàng này là 
một vån để tranh luận bất tận. Hơn nifa 
còn có sự 5ất đồng ý kiến về cá nhân 
Lenin và val trò của ông trong cuộc cách 


mạng Nga. Tuy nhiên, có một sự kien 


hinh như Iz chấc chắn - rằng không có 
Lenin thi chủ nghĩa xà hội eua Mars 


trong cái khung lý thuyết của nó. đã 


khong the được thiết lập và duy tri như 


một thực thể cảm quyền tuyết đôi ở 
nước Nga. Việc thi hành chính quyền 
cua Nhà nước Bolshevist có phù hợp 
với chính sach chính thức as hay không 
lai là một vấn dé khác. Tuy nhiên, 
chính Lemn, và chi mình ong thỏi là 
người chu trách nhiệm về sự thành 
lip và điển tiến liên tục của một tiến 
tinh hanh pháp, mặc du tren thực te 
dòi khi sẩn sàng chấp nhận những sự 
thỏa hiệp hay di chệch hướng. vån 
man mant đến thấm quyền tuyệt đôi 
cia chủ nghĩa xà hội mang đấu án cua 
Mars và (Fù tiêu mọi nó lực phát biếu 
"ng quaa điểm không chính thông 
Vi lý do ràv, Lenin thường cot ngay 
ci những rgười không phải là Bolshe- 
vst là nhữig nhà tư tưởng lớn nhất của 
ciộc các? mạng Nga. Tuy nhiền, 


guyèn hành không thể tranh cải được 


của ông như là lãnh tụ dang ông và 
nhu là người cảm quyền trên khấp đất 
nước ông, không có nghĩa là ông cùng 
ở cấp thượng đẳng như thế trong lĩnh 
vực tư tưởng. 

Quả thật, Lenin dà mát khoảng 20 
năm dé soạn ra nén tång lý thuyết và 
tô chức của cuộc cách mạng Bolshe- 
vist, ông đã xây dựng những nét chính 
cho chương trình hành động của chính 
phủ ông khi có thời cơ nấm chính 
quyên. Lenin, với cái tên nguyên thủy 
là Vladimir Ilyich Ulianov đã nghiên 
cứu chiến lược nội chiến. các chiến 
thuật chông trả. những nhược điểm của 
những nhóm chống đối và tính thông 
nhất của quần chúng Nea. Tuy nhiên. 
trong những Ý tưởng tổng quát của 
minh, ông van lệ thuộc vào Marx. Theo 
Lenin, Marx đã giải thích thể eiới khá 
du và để lại cho ông nhiệm vụ thay 
đổi thế giới này. Ong không chú trong 
đến nền tảng triết học của chủ nghĩa 
Mác sil. Thiếu sự hiểu kỳ trí thức. Lenin 
mien cường dán thân vào hoạt động tư 


tưởng. Tác phẩm Materialism and 


Vun nha tiên tri cua chu ughia cong san: 


Var, Engel, Lenin vå Malin n trat vang phai) 
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Empire Critisium - Chu ughia Duy vat 
và Chủ nghĩa Phê binh kinh nghiệm 
(1909), tác phẩm duy nhất về những 
nguyên tắc triết học của Lenin, có một 
số những sự hiểu làm. Mục đích nó 
nhám đến là ngăn chặn những người 
xã hội chu nghia khỏi đọc Avenarius 
hay Mach hơn là để bác bó những luận 
cứ của ho. Cuốn Imperialisin - Chú nghĩa 
Dé quốc (1916) của Lenin không phải 
D một cuốn phân tích độc đáo về những 
sự kiện chính trị. kinh tế hay xã hội học 
ma thay vào đó, là một suu tập những 
lời phê bình các trích dàn trong cuốn 
Finanzkapital (Tư bản tài phiet) của nhà 
xã hội học Đức Rudolph Hilferding. 
Trong nhiều cuộc tranh cãi với những 
người xã hội chủ nghia chóng đối, Lenin 
đã hài lòng với việc đưa ra một văn 
bản của Marx hay Engels để đè bep 
các đối thủ. Sự tin tưởng vào các bậc 
thầy của mình là một nguồn sức mạnh 
cho Lenin, người lãnh đạo đẳng và chính 
khách. Ngoài tư tưởng chính thống Mác 
xít của ông, Lenin là một người đa tài 
và tháo vát, phần lớn là vì ông ít quan 
tâm đến tư tưởng triết học. Những 
người ngoại quốc không phải cộng sản, 
thường bị ấn tượng vì những nhận xét 
châm biếm của Lenin về những người 
cộng sản cuóng tín không có khả năng 


và coi sự thắng thán của mình như là 


3 


Lenin dany Ann Ac tức (0H) qua Vga tlto NGU 


ra ve nha 


môt bang chứng ông không lẻ thuộc 
vào thành kiến. Tuy nhiên, mặc dù ông 
phán đoán người tà theo khả nàng của 
họ một cách sắc bén và hầu như không 
có thiên vị ai. ông vẫn tận hiến chủ 
niềm tin của mình một cách kiên quyết 
và ông biết rằng, sở di ông nắm được 
vai trò lãnh đạo không phải vì tư tưởng 
lý thuyết hay khả năng thực hành của 
ông mà vì nhiệt tình, năng lực, mệnh 
lệnh những tài năng giáo dục và Kỷ 
nàng duy trì kỷ luật của ông. 


PENN, WILLIAM 


PENN, WILLIAM (1644-1718). Vai 
trò eua William Penn trong viec làm cho 
tự do lương tam được thắng lợi tại Mi 
có môt tâm quan trọng chủ yếu, ngay 
cả cứ cho rằng, rất nhiều người. đã đâu 
tranh cho cùng một chính nghĩa như the 
Ngay khi ông cải đạo sang giáo phái 
Quaker, ông dà manh me biểu lộ su 
khao khát tự do sung bái cua mình và 
sự đôi lập của ông dôi với sự bất khoan 
dung tôn giáo. Ong đã sẵn sàng hy sinh 
chính tự do của mình cho niềm tin cua 
minh. trong khi bị giam cám, ông dà 
báo với người cai ngục rằng: "Ong 
khinh bi thứ tôn giáo không đáng de 
neười ta phải chịu gian khó, và không 
có kha nàng chồng dö cho những ai đã 
bi dau khó vì nó”. Tuy nhiên. khi chính 
ông trở thành nhà cám quyên trên môt 
lành thó mà ngày nay là một bang cua 
Liên Hiệp. đứng thứ ba về dân số. ông 
ra lệnh răng không ai bị bát buộc phải 


"lui tới hay duy trì bất kỳ một sự sừng 


SU PHUC SINH E TAN THÉ GIÓ! 


GAC NHÀ THÂN HOC MÝ 


bái. dia diêm hay chức vu tôn giáo nào 
trái với lượng tâm” của họ. Nhiều đạo 
luật của ông trở thành cơ sở cho những 
điều luật tương đương trong hiên pháp 


cua Hoa Kì 


Willium Penn 


Hoa ue cuu Penn vet ngu da di 


J Mnin oi Benian | 


Một sự tổ hợp những hoàn cảnh kì 
la dà khiến cho Penn tham gia vào cái 
ma ông gọi là “một kinh nghiệm Thánh” 
và lập ra mot nén “Din chủ thân 
quyền”, khác với tất cả những thuộc 
địa Anh khác ở Mỹ. Việc cha ông, Đồ 
đốc Sir William Penn. đòi được tiền ứng 
trước của nhà vua và ong được thừa 
hướng di sàn đó đã giúp ông có cơ hội 
mua được lành thổ Pennsylvania và lập 
ra ở đó một nhà nước phù hợp với 
những ý tưởng tôn giáo và chính trị của 
ông. Không có cơ hôi này, Penn chẳng 
làm gì khác hơn là một kẻ sách động. 
tuy có ảnh hưởng và tự kiểm chế, giam 
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hàm trong một môi trường khong có 
nhiều hứa hẹn thành công, hay noi cách 
khác chỉ là tác giả của một kë hoạch 
không tưởng. Ông đã không thể bảo 
đảm su thực hiện thường xuyên lý tướng 
của mình, nhưng ông đã lập ra và đã 
duy trì một chính quyền “không bao 
giờ phải rút kiếm ra khỏi vỏ”. Những 
hiệp ước cua ông với người da do dă 
làm ngay cà Voltaire cũng phải Mom 
phục. Voltaire dà ca ngợi những luệp 
ước dy, vì những hiệp ước ay “không 
được phê chuẩn bằng một lời tuyen thệ 
và cũng không bao giờ bị vi pham”. 

Penn là một người cầu toàn tôn giáo. 
Ông viết về những kinh nghiệm tôn 
giáo của minh với một văn phong rit 
sáng süa nhưng những mỗi quan tâm 
của ông không hạn chế trong tôn giáo 
và thần học. Nhiều tác phẩm của ông 
cho thấy. ông có học thức rất uyên bác. 
Sự khoan dung tôn giáo là viên đá góc 
tường cua hệ thông chính trị của ong 
trong đó có sự phần biệt giữa nhifne 
luật cơ bản và những luật trường hop. 
Ông nhấn mạnh nhiều làn rằng: “sự 
thông nhất về chính trị của các công 
dàn trung thành không phụ thuộc vào 
su thông nhất vẻ tín ngưỡng”. 
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Jonathan Edwardi 
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EDWARDS, JONATHAN 


EDWARDS, JONATHAN (1703- 
1758). Mãi tới lúc kết thúc thế ký 19, 
Jonathan Edwards mới được coi là triết 
gia lớn nhất của Hoa Kỳ. Chi trong 
những sách giáo khoa triết học xuất bản 
tat Hoa Kỳ sau này mới có những người 
như Charles Peirce và William James 
được công nhận một cách do dự như 
ngang hàng với ông. Ngoài Hoa Kỳ ra. 
triết học của Edwards gần như không 
được ai biết đến, tên ông chỉ được nói 
đến trong những sách lịch sử về sinh 
hoạt tôn giáo ở Hoa Kỳ. 

Từ rất sớm. Edwards đã khâm phục 
Locke và áp dụng những ý tưởng của 
Cudworth và những người theo hoc 


512 Cac. 


thuyết Plato khác ở Cambridge. Sau khi 
được phong chức mục su (1726) ở nhà 
thờ Northampton, ông dà không còn 
quan tâm đến triệt học lý thuyết. Là 
một nhà thuyết giáo có tính thuyết phuc 
và là một người lãnh đạo tỉnh than tận 
tụy với giáo đoàn của mình, ông cùng 
có ảnh hưởng rất lớn như là tác già cua 
nhiều sách khái luận tôn giáo và thắn 
hoc. Bài thuyết giáo Justification by 
Faith - 


của ông dà đánh dấu bước khởi dau 


Biện minh cho đức tin (1734) 


của “Than học New England”. thân học 
này dà chế ngu các giáo đoàn cua New 
England mãi tới 1880. Thời còn tre. 
Edwards dà nói loạn chóng học thuy €t 
Calvin và dà khai sáng cái mà ông gọi 
là “Thuyết Calvin nhất quán", “Thuy et 
Calvin nghiệm chỉnh” hay “Than học 
mới”. Ông đã bénh vực những học 
thuyết căn bản của thuyết ấy chống lại 
phái Arminia và phái Tư nhiên thần giáo 
và rao giảng học thuyết về tính nội rai 
và sáng tạo của Thiên Chúa. Ông phu 
nhận tự do của y chí con người và 
kháng định sự lựa chọn bằng tiên định. 
Giáo đoàn của ông là khởi điểm cua 
cuộc dai giác ngộ ở New England. 
Edwards chẳng những là nhà thần hoc 
của phong trào này mà còn là sử gia và 
tâm lý học của phong trào đó. Cuốn 
Treatise Concerning Religious Affections 
- Khái luận liên quan đến những cám 
tính tôn giáo (1746) của ông cố gắng 
phân biệt giữa cảm xúc tôn giáo chán 
thật, sự cải đạo đích thực, đị giáo. tình 
cảm già dối và nhiệt tình thái quá. W il- 


liam James dà ca tung sự mô tà cua 


Edwards nhu là "phong phú và tê nhị 
mot cách dáng khàm phuc" 

Rat không may là đời sóng sung mo 
và su thuận khiết mà Edwards có ging 
cai tạo giáo dàn eua minh di tới lại vigt 
qua sự hiểu biết của ho. Vào năm 1750, 
ông bi các giáo dân trong giáo xứ của 
minh bài nhiệm, khi ông rút phép thông 


công những thành viên của giáo đoàn 


( He) toa cua George Jacobs cu an phu thuy nam In9? - h oua A 


không tương ứng với lý tướng cua ông. 
Ông quay về với cóng VIỆC truyền giáo 
giữa những người thỏ dàn da do và dà 
viết những tác phẩm dày cóm về những 
chủ để mà ông đã bàn đến trước đó 
dưới hình thức ngắn gọn. Năm 1757 
ông được bầu làm viện trưởng Đại học 
New Jersey mà sau này là trường Đại 


hoc Princeton. 
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Bowdoin, James (1726-4790, Lo chinh khach 


"oi Zant tu cach mang toa Ar, thanh vien cua 


Hoi nghi Hiên phap va sau nay là FC hong do 
Pang Massacfitsetts. Mot ang uveu hac da nhàn 
duoc nhieu danh du vå co anh nig trong riei 
pho bién nhng Au tung tir do, dua dên cudi 
cach mang Hoa Av, nhung ngoai tri viee uen 


ha uhuug nguycu tức Ato giao cud ong 


Pheodore Parker i 1810-1860). Mue su gido don 
thé ky 19 củ anh huong Amt dèn Mit vi luän. Tu 
dun tu do trong NANG bal Uruvel gido cua ong 
da dày lén su phé binh manh më vå óng da dong 
vat trò hang dau trong cuộc tranh dáu chóng lai 


ché do no fc 


ALLEN, ETHAN 


ALLEN. ETHAN (1738-1789) 
Mười năm trước khi Thomas Paine xuất 
bản cuốn Thời dai của lệ trí, cuốn Rea 
von, The only Oracle of Man - LÝ trí, 
vim ngón duy nhất cua con nguti 
(1784) của Ethan Allen dà trình bày 
những nguyên tác của thuyết hữu than 
trong đời sóng người Mỹ. Bi hàng giáo 
phẩm và các trường Đại học New En 
gland lên án. cuốn sách ay được các 
nha tự do tu tưởng nói đến với sự khâm 
phục như là "Kinh thánh của Ethan" 
Khi một ngon lứa ở nhà in thiểu hus 
hêt những bản thảo, các nhà chính thông 
giáo hoạn nghênh tai nạn đó nhu là 
"một hành động của Thiên Chúa” 

Tuy Allen là một người hay suy tư, 
nhung ông đã sóng một đời hoạt động, 
dán thân vào những ngành nông 
nghiệp, ham mỏ, san xuất và những giao 
dich địa óc. Ong dà là một chiến si trong 
cuộc chiến tranh on Pháp và thô din 
và trong chiến tranh giành độc lập. óng 
dà chỉ huy binh đoàn Những đứa con 
Núi xanh của Vermont và đã chiếm 
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được don Ticonderoga của Anh, cửa 
ngõ chính vào Canada, Ông là người 
tiên phong trong việc phát triển đời 
sóng kinh tế ở Mỹ và đã xây một lò 
luyện kim ở Litchfield Hills của bang 
Connecticut, bang que hương ông. Ver- 
mont là bang ông cu ngu nên ông đã 
bệnh vực quyết liệt biên giới và những 
yêu sách về đất dai chóng lại những 
yêu sách của các bang New York và 


New Hampshire. 


Ethan Allen dang ciiu nhung dua tre that lac 


trong ving White Mountains. Nhieu thanh teh 


anh húng cta oug da tro trinh huyen thoai 
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Lien trong nha ri Provost 


Allen dà được nuôi dạy bằng học 
thuyết Arminia. Niém tin tôn giáo này 
khoan dung đối với tư tưởng chính thống 
Calvin, nó nhấn mạnh đến những bon 
phận của con người hơn là sự suy diễn 
thần học. Allen nói loan chống lại moi 
giáo điều đã được chấp nhận. công khai 
phản dôi rằng ông không phải là người 
Kitô giáo mà là một người hữu thần 
giáo. Ông đối lập với moi hoc giả và 
tuyên bố rằng, truyen thống có thể sai, 
lý trí là tặng phẩm cao quý nhất eda 
Thiên Chúa và đức un Không đáng tin 
cậy bằng lý trí và không quan trọng. 
Ông coi con người là "một má hồn tap 


Mo phan cua Allen giàu 


MELRAN. HL 
aei uu! 


Burlington, Vermont 


ích kỷ nhất. kỳ cục nhất và xảo trå nhàt 
giữa các hữu thé cùng tầm cỡ trong vũ 
trụ” và mặc dù những quan niệm ve 
ditu kiện sinh hoạt của người đương 
đại cũng bi quan như thế, Ong vån tin 
tưởng rằng chiến thắng tôi hàu của đứt 
hanh sẽ giúp con người tiến bo. Ông 
tin ràng sự hiện sinh của con người Ta 
cần thiết để duy tri thể giới do Thien 
Chúa sáng tao. và do đó “không the 
có sự thất bại tối hậu”. Ong chủ trương 
rằng, điều thiện và hạnh phúc sẽ chiến 
tháng trong giai đoạn phát triển cuối 
cùng của con người. vì Thiên Chúa dà 


sáp xếp như vậy. 


PPAINE, THOMAS 


PAINE, THOMAS (1737-1809), 
"Nhüng người đương thời khi nói về 
Paine bằng thái dô hoặc là hồ hởi hoặc 
li\ miệt thi. Jefferson và Hamilton. tus 
uli biệt ve nhiều điểm, deu đồng ý cho 
trăng Paine là một người can tránh né 
Inay không tin được. Anh quốc. đất nước 
«que hương ong. da đặt ông ra ngoài 
wong pháp luật. Jacobin France. nơi lúc 
dau Paine đã được phong là công dàn 
danh dự và được bau làm một thành 
wien của Hội dòng quốc gia mặc dầu 
ong không nói được tiếng Pháp. đã bỏ 
nù ông vi ông đã sách động chóng lai 
việc hành quyết của nhà vua. Khi Paine 


«jua đời, ông rất nghèo, ôm dau và bị 


Phut cnoi 


Vaie Gi 


ng cua Tham Put 


luu dày trong nhiều năm. Một thé kỷ 
sau khi ong qua đời, Theodore 
Roosevelt còn miệt thi ong nhu là mot 
"tên vô thần nhỏ bé xáu xa”. 

Tuy vậy, những nhà sử học độc lập 
đã công nhận là Paine. bằng cuốn tiểu 
luận Common Sense Lë thường (1776) 
và bằng sự sách động không mệt mỏi. 
đã thuyết phục được những người Mỹ 
có thế lực nhưng do dự ràng, cần phải 
tuyên bố độc lập vì đó là đường lối duy 
nhất để cứu văn các thuộc địa. Cũng 
chính Paine là người đã thúc giục việc 
triệu tập Hội nghi Liên lục dia với mục 
đích định hình một Hiến chương Liên 
lục dia. 

Xa hơn nữa cũng chính Paine là 
người, dà công bó nhiệm vu của nước 
Mỹ là bênh vực tự do và dân chủ. bằng 


cách trình bày với toàn the giới gương 


Tưng hun than Paini 
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máu một nước công hòa của những 
nout tự do. 

Một điều không thể hoài nghỉ. là 
nước Mỹ và nhàn loại nói chung phải 
tưởng nhớ và biết ơn ông. dù rằng ông 
không tránh khoi tính tự cao tự đại và 
không được giáo dục đầy đủ. Tuy nhiên. 
Paine không phai là người chỉ phục vụ 
một đất nước. Ông đã bênh vực cuộc 
cách mạng Pháp chống lại Edmund 
Burke trong tác phẩm The Rights of Man 
- Quyền con người (1791) cũng nhiệt 
tình như ong đã benh vực cuộc cách 


manh Hoa Kỳ, và có tìm cách cách 


mang hóa Anh quốc. nhưng khong 


thành công. Trong tác phâm Age of 
lhoi dai lý mri (1794 -9€) ông 


muu câu st giai phóng nhàn loa khoi 


Reason - 


những truyền thông Kitó giáo và åp ra 
một tôn giáo hữu thần giáo. Ong thông 
công nhận thời đại lý trí đã kết thuc khi 
tác phàm của ông dà được ân hành. 
Sau và qua nhiều thất bại trong kinh 
doanh khi còn sống ở Anh quốc. 2aine 
dà tự giáo dục mình bằng cách har dinh 
những môi quan tam tỉnh thần của mình 
trong khoa học của thời đại ông Ong 
là một nhà vẫn gián di và tự nhiên mặc 
dù ông tỏ ra có biệt tài về những him 


ngôn và thuyết trình. 


FRANKLIN, BENJAMIN 


FRANKLIN, BENIAMIN (1706- 
1790). Mở đầu cuốn Autobiography 
Fit sf của mình. Franklin nói răng. nêu 
Đăng quan phòng cho phép ông được 
lua chọn “Ông sẽ lai đi hết môt cuộc 
đời từ đầu đến cuối. không phan đối 
gì, chỉ yêu cầu được lợi thế mà các tác 
gia thường có, dê hiệu dinh trong lån 
xuất bản thứ nhì những sai xót của lần 
xuất bản thứ nhất”. Franklin thường 
thích những nhận xét vô hại và khôn 
ngoan dé ngắn chặn đấu hiệu xúc 
động. Khuynh hướng này đã đưa đến 
mot huyện thoại nói rằng, ông không 
được giao cho VIỆC vier Declaration ol 
Independence - Bản tuvén ngon doc 
lập, vì các Quốc phụ sợ ông có the dua 
vào một chuyện đùa cợt trone khi viết 
ban tuyên ngôn trang trong 

[rong suốt đời mình, Franklin dà 
hàng say nó lực để hoàn thiện tinh than 
va cá tính của mình. Ông vem su thiệu 
on hoa là không thích hgp với viec hoan 
thiện con người, nhân phầm, nàng lực 
và thành công, Câu chuyên ve mor nh 
và sự tán tính vợ ông, chứng 10 ông có 
tài điều hòa sự dam mé của mình, Ong 
đọc thơ cho vui và để cải thiện vấn 
phong của mình. nhưng không cho 
phép minh bi thu hút vào vé quyến rũ 
của thi ca, Ông luôn phan ứng lại với 
cuộc sóng một cách say me với su thanh 
thản. hài hước. Ông coi lý trí là phương 
len nhữ đó con người có the hướng 
dàn đời sống một cách thông minh. Lúc 


còn tre, ông rất quan ram don siêu hình 


Seo Z 


Franklin lue con e, ca ndi mav 0l ea eng 


Franklin vor càp Kinh dun ron 


nip Ht 04 


do ong pha 
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( he co han vièt xoay duoc d 


nlt ru 


hunt Ky phai minh con din not neng. Duit chân 


Franklin là tee: may dién not Deg eua ong 
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học, nhung sau dó. cône khar từ bo 
ngành triết học này: vấn dè sự thật tuyệt 
đối và nhất quán không làm ông más 
may quan tâm. 

Ông là một nhà phát minh nói tiếng 
và là một người làm việc từ thiện, mot 
chính trị gia và nhà ngoại giao tai ba 
Ông luôn hoàn tat nhiệm vụ và chu 
toàn bón phận của mình. vi lượng Gm 
đạo đức hướng ông đến việc chu toàn 
luận thường đạo lý. Mặc dù rất ban 
ron. ông luôn sẵn sàng phục tùng 


những đòi hỏi của cộng đồng và dài 


Ban giảt của Franklin 


rước, vi ông Không bao giờ hoàn toàn 
bi thu hút vào những công việc của 
chính mình. Chỉ có khoa hoc là dièu 
ông bị lôi cuốn sâu sắc. Trong khoa 
học ông tìm kiếm những định luật dieu 
khiển thiên nhiên và hướng tới sự trật 
tự của những quan hệ giữa vũ trụ và 
con người. tuy biết rằng những khoa 
đạo đức học thời ông còn tụt hậu rất 
xa so với những tiêu chuẩn của các 
khoa học tự nhiên. 

Franklin tóm tát những kinh nghiệm 
của mình bằng cách loại trừ những từ 
“chắc chán là” và “không còn hó nghi 
là” ra khỏi ngữ vựng của ông. Thay vào 
những từ ấy, ông áp dụng: “Tôi quan 
niệm rằng, tôi hiểu rằng. tôi tưởng 
chuyen đó là thể, hay đối với tôi có vẻ 
nhu là thế vào lúc này”. Nhiều nhà tứ 


ADAMS, JOHN 


ADAMS. JOHN (1735-1826). Vi 
tổng thống thứ nhi của Hoa KV tư coi 
mình là “một trong những người Tin 
Lành chẳng tin vào cái gì cả”. Ông 
bác bo chủ nghĩa Plato, những học 
thuyết của các phái Kitô giáo, hữu 
thần giáo. duy vật chủ nghĩa và chế 
gitu những người tin vào khả năng 
hoàn thiện của bản tính con người và 
sự phát triển dàn dàn của trí tuệ con 
người. Vốn là một người giån dị, 
nghiêm khắc vị tha và cứng dau, ông 


tưởng. trước và sau Franklin cũng đi 
theo cùng một đường lối ấy. Đối với 
ông đó chẳng những là kết quả của lý 
luận mà còn là một phương tiện thành 
công. Ông đặc biệt đánh giá cao "uu 
thế của việc thay đổi” dù là nó liên 
quan đến những cách thức của chính 
ông hay những mỗi liên quan của ông 
đối với bạn bè. Sự thật không có ích 
đối với ông không phải là sự thật. Ông 
dà công thức hóa tín ngưỡng cua minh 
bằng những từ: "sự thật. sự chán thành 
và sự lương thiện như là “có tìm quan 
trọng tột bậc đối với việc diễn đạt dúng 
cuộc sóng ". Franklin không bị lôi cuón 
vào chủ nghĩa duy lợi: ông hưởng thụ 
sự thật và sự lương thiện. "mót vẻ trong 
sáng ngày ngõ "một cách độc lập và 
thành công. 


đã chống đối nên dän chủ vì ông 
không tin vào người dan. tuy ông vẫn 
tận tuy với su phon vinh của toàn thể 
đất nước. Ông chủ trương rằng. một 
giai cấp quý tộc có thể đem lại lợi ích 
cho người nghèo thích dáng hon là 
quần chúng binh dàn mà những quyền 
lợi đích thực có thể bị lâm nguy. 
Adams là một triết gia chính trị, mắc 
dù ông có thái độ coi thường triết hoc. 
Những ý niệm về chính quyền của ông 
dựa trên những luận cứ của Aristotle 
và Montesquieu. Ông ngưởng mô 
những ý tưởng của các vĩ nhân này, 
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cho dù họ là những triết eia. Cùng cùng 
cách ấy, ông kính trong Bolingbroke, 
Hume và Voltaire như những "sao chối” 
của tư tưởne. Ông kiên quyết bênh vực 
hệ thông chính quyền kiểm tra và cần 
chống đối lại những đòi hỏi tập trung 
quyền hành hay bành trướng dàn chủ. 

Adams đóng vai trò hàng đầu trong 
việc chóng đôi Đạo luật Con tem năm 
1763 và trong việc tô chức chiến tranh 


giành doc lập. nhưng ông vàn là mu 


Leung Dat hoc Harvard nim /75/ rau 
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Loi 


Tory trong cảm tình nhất quán của mình 
đối với hình thức chính quyền Anh. Do 
đó hien pháp của bang Massachusetts 
do ông viet ra có tính råt báo thu. Với 
tư cách tổng thông, Adams dà chóng 
lại veu cầu của Alexander Hamilton đòi 
tuyên chiến với Pháp và chống lại su 
phu nhận những đòi hoi của giai eap 
ha lưu. Chính sách nội bộ cua Adams 
chủ trương theo đạo trung dung là mot 
that bại: những kinh nghiệm làm tong 


uns duy ngë phap La tinh i ilo 


Er Ze: T OZ 5 WOW ud ES 
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thông dà cung cô những cam nhận cua 
Ong ve thuyết khuyên nho. Sau khi ông 


rời khói dien Capitol. ông dà tuyên bó 


Pin Capitol Hoa Ay mnm FNID, vae hut John Adams 


f || , f 
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răng “một gánh phan đẹp dè là su trao 
đối công băng cho những danh dự và 


đức hạnh cua the giới”, 


hm lone thone 
fii imi HH dtg 


JEFFERSON, THOMAS 


JEFFERSON, THOMAS (1743- 
1826). Thé theo ý nguyện của chính 
Jefferson, mộ chí của ông được ghi 
như sau: 

Day là noi chón cát Thomas 
Jefferson 

lac eid cua Ban tuyên ngon đọc 

lập Hoa Ki 

Cua quy ché Bang Virginia vé tul 

do tôn giáo 
Và là người khai sáng Dai hoc 


Virginia. 
Jefferson không muốn nói den ông 


đã là Thong dọc Bang Virginia, đại biếu 


Quốc hội. Đại sứ tại Pháp, Bộ trưởng 


‘Tuven ngon due lap " 


ngoai giao, phó Tông thống và là Tông 
thông thứ ba của Hoa Ky. Jefferson 
không thích chính trị mà thích cuộc sông 
yen bình trong trang trại giữa các tác 
phẩm của ông hơn. Chắc chán những 
lời tuyên bố này là thành thật. Ông là 
một người trầm lặng. Ông không phải 
là người của hành động. nhung trong 
nhiều thập kv ông đã dính liu đến những 
cuộc đấu tranh chính trị. vì những cuộc 
đấu tranh ấy không liên quan đến quyền 
lợi vật chất của ông cho bằng triệt hoc 
của ông. Chính triết học của ông, ít nhât 
trong những nét đại cương, dà gay ra 
một biến động chính trị đột ngột quan 
trọng đưa đến chiến thắng của Jefferson 
dôi với những con người của hoạt động 


và đưa den việc báu ông làm Tông thông 
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Sach fam vum của Jfelflerson 


(uta tt, thu lnh eua nc neut Cherokee duit 


Jefferson nung mo biii tài hung bièn 


Hor ngå vol Lafuyettes à trong tt iua Oln 


PLI E eh Ail HOT 
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pakon a o Tomas a Tess d mme! Fem där aa 
feo one Me 


Ärt "dr doan mot thu han của fefferseom 


Ban vë cai cay cua Jefferson 


Triết học chính trị của Jefferson dựa 
trên những ý tưởng của ông về bản tính 
con người. Châm ngôn của ông là "Tôi 
không thể hành động như thể mọi 
người đều bất trung chỉ vì một số người 
bất trung ..., Tôi thà là nạn nhân của sự 
phản bội hơn là từ bỏ niềm tin nói 
chung của tôi về tính lương thiên của 
con người”. Niềm tin của ông không 
chú trọng đến những dị biệt về giáo 
dục. của cài, địa vị xã hội. Mục đích 
hoạt động chính trị của ông là một đời 
sống tự do trong đó mọi cá nhân có thể 
phát triển bản tính đạo đức và trí thức 
của mình và theo đuổi hạnh phúc của 
mình. Ông cũng tin rằng người thường 
cũng có thể đem lại thẩm quyền cho 
những nhà lành đạo tốt và khôn ngoan. 
Ông tin chắc rằng, Đấng quan phòng 
đã sáng tao ra con người dé sống trong 
xã hội và phú cho con người ý thức 
đúng. sai để một xã hội có trật tự tôn 
tại được. 

Jefferson. lúc trẻ là người "thích 


RUSH, BENJAMIN 


RUSH, BENJAMIN (1745-1813). 
Trường Đại hoc Y khoa Rush, nay sáp 
nhập vào viện Đại hoc Chicago đã được 
đặt tên như vậy để vinh danh Benjamin 
Rush, một trong những vị bác sĩ thành 
công nhất ở Mỹ thế kỷ 18, bác sĩ quân 
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khiêu và, vui chơi tiệc tùng và giỏi luồn 
lách”. là một người có kiến thức chắc 
chán vé nhiều lĩnh vực. Ông là một nhà 
làm luật sâu sắc. am tường toán học. 
thực vật học và khí tượng học. quan 
tâm đến động vật học. thiên văn học 
và nhân chủng học, cơ học và kiến trúc. 
thâm cứu văn học cổ điển và hiện cai. 
một nhạc sĩ có tài và một nông gia kiểu 
mầu. Ông đối lập với triết học chinh 
thông Calvin. biện hộ cho sự khoan 
dung tôn giáo, sự giải phóng nô lệ và 
giáo dục công cộng. Trong số những 
nhà kinh tế học hiện đại có môt số ngii 
nehï rằng. Jefferson là “môt người tur 
do chủ nghĩa tiểu tư sản không quan 
trong" là đúng nhất. Quả thật Jefferson. 
lãnh tụ của các nông gia nho. nhữne 
cửa hàng trưởng và thợ thủ công. không 
thích những việc kinh doanh lớn và việc 
công nghiệp hóa đại qui mô. Nhưng 
triết học của ông chỉ là sự phát hieu 
những môi quan tâm vật chất hay những 
thành kiến của ông. 


y trưởng trong cuộc chiến tranh cách 
mạng, một người ký vào Bản tuyên 
ngôn độc lập, tác giả của sách giáo khoa 
đầu tiên về hóa học ở Mỹ, Bộ trưởng 
ngân khố Hoa Kỳ. nhà cải cách xã hội 
và là người viết nhiều sách về y khoa, 
những vấn đề xã hội, những khoa học 
tự nhiên và triết học. 


Nghệ nghiệp y khoa. đặc bici là 
những kinh nghiệm về bệnh hoc tầm 
thân đã quyết định phương pháp tiếp 
cận triết học của ông, Ong chủ vếu 
quan tâm đến việc tìm hiểu tác dung 
cua những nguyên nhàn vật lý trên tinh 
thân, và tác dụng eda những sự hiến 
đổi tám thần trên cơ thë. Những tác 
phám /nquiry Upon Physical Causes 
Upon the Moral Faculty - Khao sát 
nhung nguyện nhận vật Iv tác dong lén 
Aha nàng tinh than (1786) và Medical 
Inquiries and. Observations Upon the 
Diseases of the Mind - Nolten citu và 


quan sát Y học vé những bênh tán tri 


(1812) của ong một thời gian dài dà 
được coi là những công trình bênh học — 2222/42 
tầm thần tiêu chuẩn. Rush mạnh mẽ 
dé xướng việc hiểu biết nhân ban vẻ 
ngwi mắc bệnh tâm thần và cùng dé 
xướng viec tri liệu phạm nhàn hinh sif. 


Ong đòi hỏi bài bỏ hinh phat suf giao 
AN 


ADDRESS 


và che do nó lệ. Tuy thể. lòng nhàn ái 


của ông không bao hàm một su long 


lẻ nào trong những nguyen tặc dao " 
dite; Rush tin rằng, khoa học và tôn giáo EE 
or THE 
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Uh dien Hiên triệu hat ché do nò lé của Rush, 1774 
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hóa hợp với nhau, ràng đạo đức 
hoc dựa trên đức tin Kitó giáo. 
ông phản doi không mệt môi 
nhüng sự dien giải duy vật chủ 
nghĩa của những kết quả công 
trình nghiên cứu tâm lý học của 
ông. Chính trên những nén tảng tôn 
giáo mà Rush đã trở thành một nhà ái 
quốc Mỹ, người dau tranh cách mang 
và người bào vệ chính phủ của dân. 
Ông là bạn tâm giao của Thomas Paine 
mà tựa dé cuốn tiểu luận LË thường là 
do Rush gợi ý. Rush không phai là 
nari thần giáo mà là một người Kitô 
giáo liên kết mật thiết với Paine vé 
phương dien chính tri, dà cùng với Paine 
thách thức ngay cá quyền hành của 
George Washington. Những ý tưởng tôn 
giáo và chính trị của Rush đã khiến ông 
trở thành người ủng hộ sự gia tăng kiên 
thức và sự cải thiện nen giáo duc. Ông 
tham gia tích cực vào việc sáng lap các 
trường đại học và tiêu học. luôn luôn 
tin tfdng viec eia tàng tri thức sè cung 


có nen dân chủ và tín ngường tòn giáo. 


Alea ngu diéu trong mol cdi eut là cach trì fen 


Hug thay trone thë Ar /A 


Rush gor y kieu tri licu trn nhi nav dé kiem ehi 


nhng héuh nhan hung di? 


LINCOLN, ABRAHAM 


LINCOLN. ABRAHAM (1809- 
1 865). So với Abraham Lincoln, nhiều 
vi nhân trong lịch sử thé giới. nhiều nhà 
lãnh đạo quốc gia vĩ đại, có vẻ như là 
những dien viên đóng vai trò vĩ nhân. 
Không có gì là dien viên trong Lincoln. 
Cách cứ xử của ông đơn giản đến noi 
chàng những các địch thủ của ông mà 
cả những người ủng hộ ông về mặt 
chinh trị và rất nhiều trong số những 
thuộc cấp của ông, không thể tưởng 
Weng được ông là một vi anh hùng. Nhu 
Emerson đã nói trong điểu văn của ông, 
Lincoln là một người bình dân. một vi 
Tổng thống thuộc giai cấp trung lưu, 
“đúng thé, trong cách thức và tình cảm, 
chứ không phải trong quyền lực, vì 
quyền lực của ông là thượng đẳng”. 
Lincoln chưa bao giờ đánh mất đặc tính 
cua mot luật su tinh le, thường có hứng 
thú nói chuyện bóng đùa. Tuy thế qua 
khóng khí bông đùa vẫn lóc lên sự sáng 
chói của tư tưởng và tính nghiêm túc 
của Ong, ngọn lửa của sự tận hiến đời 
ong cho đất nước. Tên ông mãi mãi 


LINCOLN, II NHÂN VÀ TIEN TRI 


được liên kết bát khả phân ly với cái 
mà Lincoln coi là đồng nhất với tinh 
thần quốc gia — chính nghia của chính 
quyền nhân dân. Dan dán, người ta 
nhận ra sự sắc sảo, lòng dũng cảm và 
tính kiên nhàn, ý thức công bằng và 
thái độ dô lượng của Lincoln. Trước 
nhất là người dân trong Liên hiệp và 
sau đó là cả thế giới. Ông được công 


nhận là một thiện nhân. một hiện nhân 
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" Murng phit eut củng eua John Brown "` 


H i / j lí , n dH 


mà sự khôn ngoan là kết quả của một 


cuộc đời luôn cô gang vươn lên, sự tự 


giáo dục và đánh giá cao những biến 
cố và bất trắc bé ngoài có vẻ không 
quan trong trong đời sống của người 
dàn thường, đời sóng hưởng thu và nhân 
nhục. Ngay cả ban hiệu triệu ở 
Gettysburg nói tiếng của ông, trong đó 
sự phát biểu niềm tin vào "chính quyền 
của nhân dàn, do nhân dân và vì nhân 
dän" đã và sẽ còn được trích dẫn đi 
trích dẫn lại. cũng không tác động đến 
cử tọa của ông ngay lập tức. Phải có 
thời gian trước khi những câu nói của 
Lincoln có tác động đến công chúng, 
nhưng đến lúc đó thì ấn tượng sâu xa 
sẽ trường tôn mãi mãi. Lincoln có biệt 
tài làm cho những từ đơn giản trở nên 
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Rao vat ban dan gid no lè, N59 


Publie Auction, on Tuesday of nett Court, 

RE of November, Fight Të Kail 
1 We tg ouf bome servant. 

nan eck, sat eme SÉ, ond sa Dibale 
Te are under 19 years of age. They are sold 


Ban mo ta tiêu bièu vé nhng nå lë da den diie 


dem ban 


đây ý nghĩa và đặt ra những câu nói dà 
trở thành những cảu cách ngôn khôn 
ngoan trong hầu hết mọi ngôn ngữ. Ong 
đã kêu gọi đến sự thông minh chứ 
không phái những bản nàng thô thiện 


của công chúng, và ông biết cách làm 
thế nào để có những quyết định và đặt 
những vấn đẻ khó khăn mà đầu óc 
không được rèn luyện của quản chúng 
có thể hiệu được. 
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ALCOTT, AMOS BRONSON 


ALCOTT. AMOS BRONSON 
(1799-1888). Alcott thường được nói 
đến như một người mơ móng. vì môn 
triết học không có phương pháp, che 
đậy ky lưỡng của ông. Tuy vậy, cũng 
nhu bạn ông - Emerson - ông được coi 
là người dai diện dich thực của phong 
trào siêu nghiệm chủ nghĩa ở New 
England. Ông được đón tiếp nóng nhiệt 
trong những cuộc tụ họp nhỏ. nơi 
người ta kiên nhân lắng nghe những v 
tưởng dóng dài, hàm hở nắm bát ý 
nghia bí mật của tư tưởng chính thống 


của ông. Những người bình phẩm ông 
thích dựa trên những cá tính kỳ cục 
của ông. khiến cho những đức tính và 
tứ tưởng của ông được ít người biết 
đến. Tuy nhiên, nhiều bài giảng của 
ông qua khấp miễn Đông Âu và Trung 
Âu đã được đăng trên từ The Dial. Ông 
cũng là tác già của Vhững câu thân 
chủ. Bài vị, và Orphie Savings Tablets, 
và Concord Davs - Những ngày Con- 
cord. Chủ yếu là một người phần bó 
các ý tưởng. một người lặp lại những 
ý niệm thành hình từ trước, ông giảng 
dạy bằng cách đàm thoại. hơn là nhói 
sọ học thuyết. Ông lập ra nhiều trường 
phái dựa trên những v tưởng này, và 
là một thành viên của kinh nghiệm 
Không tưởng yču mệnh ở Fruitlands. 
Qua tình bạn vững bên với Ralph 
Waldo Emerson và William T. Harris, 
ông dà có thể thực hiện giấc mơ của 
mình về một trường phái triết học ở 
Concord. Massachusetts. 

Bất chấp những đóng góp của ông 
cho van chương và triết học Hoa Kỳ, 
người ta thường hay nói đời ong là 
một sự thất bại - phần lớn vì tủ đựng 


Can ta cua Alcott e Com ond, Massachusetts 


thire ăn của ông håu như lúc nào cùng 


rone rộng, Điệu đó không hệ do sự 


trung thành của gia đình ông dôi với 
ong. Con gái ông, Louisa May Alcott, 


ve chán dung ông nhu là Ông nội 


EMERSON, RALPH WALDO 


EMERSON. RALPH WALDO (1803 
1882). William James chỉ ra rằng, có 
hai Emerson: một Emerson là người 
New England sóng theo bán năng mà 
cap mát sắc sảo đã nhìn xuyên qua 
những khuyết tật của nén Cộng hòa 
Mỹ mà không thất vọng vì nó; còn 
Emerson kia là người theo chủ nghĩa 
Plato, dà tán thưởng ý niệm Vũ trụ 


Lie att trong nha org 


` 


trong tác phẩm Little Women. Bất 
chấp những lời binh luận về ông. con 
ngời yeu sự khôn ngoan hay di lang 
thang này van là một trong những đứa 


con dáng yeu nhật của New England 


hôn mà trước đại hôn ấy những phát 


hiện về thời gian, không gian và thiên 
nhiên đều teo di hết. Nhiều khi 
Emerson nhận biết rằng, sự sẵn sàng 
sam nhận nhiều hiện tượng khác nhau 
eda ông và khuếch trương những môi 
quan tâm tinh than của ông có thể dẫn 
tâm trí ông đi theo những chiều hướng 
hoàn toàn khác nhau. Henry James 
dà khẳng dinh rằng Emerson “không 
có lương tâm, quà thật ông dà sống 
bằng trí giác”. Emerson coi sự nhất 
quán như là giống yêu tinh bệ lò sưởi 
của những đầu óc tiểu nhân. Trong 
cuốn Self - Reliance - Tự tin ông phát 
biểu rằng: " với su nhất quán, dai hồn 


đơn giản chẳng có việc gi dé làm cà ". 
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FH hu phong cua Emerson 


Trong cuốn History - Lich sứ, ông 
tuyen bó rằng. chính là do lôi của lôi 
nói cường điệu của chúng ta. 

Khi Emerson nói về lĩnh vực linh 
hồn bao quát cả tâm trí và tinh thần là 
ông nói với sự chắc chấn và tin tưởng 
chứ không phải là trí thức lý thuyết. 
Ông phân biệt giữa các triết gia như 
Spinoza, Kant và Coleridge và những 
người khác nhu Locke. Paley, Mack- 
intosh và Stewart. Ông cho ràng, những 
người đầu tiên nói từ bên trong hay từ 
kinh nghiệm với tu cách nhu là những 
người tham gia vào hay chiếm hữu sự 
kiện, trong khi những người kia nói từ 
bên ngoài, như là những khán gia mà 
sở đĩ biết được sự kiện là do những 


`. 
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gởi thứ ba làm chứng Ong coi khinh 
nhang người này và học thuyet cua 
ho. ông cho răng ho nhi là những 
người thô thiên chuyen dich sif vat vào 
ý thức mà không biết đến mot quan 
hé gita linh hôn và thần khí Thiên 
Chúa. Mỗi quan hệ này là điều dus 
nhất co v nghĩa dôi với Emerson. Đối 
với ông không có sự kien nào tự nó là 
han thiêng ca; không có sự kien nào 
vå ma trị ngoai trừ no dot nhien trở 
thành quan trong khi nó chỉ ra hoặc 
ione trưng lịch sử của linh hôn sống 


động, bất ke là nó nói về một sự tưởng 


“Emerson eam Unby suc nang eue wich ve ` 


ii H ¡ Hou A 


tượng than bí. lịch sử, luật pháp, tập 
quán. sự khôn ngoan cách ngón, tinh 
thần sáng tạo của nghệ nhân và thi sĩ. 
sự chiếm nghiêm cua thánh nhan, 
quyết định của vị anh hùng hay câu 
chuyện giữa những người thường. Ông 
tin tưởng rằng, giá trị của bất cứ một 
cá nhân nào đều xuất phát từ vũ tru, 
nơi chứa đựng tất cả đời sống nhân 
loại. do đó, là huyện bí. Ông col moi 
người như là lôi vào tinh thần vũ trụ. 
có thé cảm nhận và hiểu biết điều xả) 
ra cho bất cứ người nào vào bất cứ thời 


điểm nào. 
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Henry Thoreau 


THOREAU, HENRY DAVID 


THOREAU., HENRY DAVID 
(1817-1862). Thoreau không chi hài 
lòng với việc xem xét một ý kiến và 


Hhureau dung dui cav er Malden Proud 


thưởng thức ý kiến dv, ông quyết dinh 
phải sóng ý kiến dó. Đôi với chính ông 
và đối với mọi cá nhân, ông đòi hói 
quyền làm cách mạng chống lại những 


chính quyền xấu. Ong còn coi quyền 


ka Thoreau, ở Concord 
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Emerson cam nhân trong luc eua sach 


hành của một chính quyền tốt là quyền 
hành không thuần khiết. Ong biện hộ 
cho sự bất tuần luật pháp và từ chói 
đóng thuế sau khi đã dôi mặt và chịu 
dau khổ vì tù dày. Thoreau viết: "Dưới 
mot chính quyền đã giam cảm bất 
công bát ky ai. vị trí đích thực cho mot 
hiền nhân cũng là nhà tù”. Tỉnh thân 
nói loạn thúc giục sống cô lập, sóng 
mút mình với tứ tưởng. thiên nhiên và 
Thiên Chúa. cũng nhu những vấn dé 
thức dung khác. đã khiến ông sống 
ẩn dat ở Walden Pond (1845-46). 0 
dó ông đã chiếm ngưỡng thiên nhiên 
và trầm tư mặc tưởng về thiên nhiên 
Thoreau là một học già. vừa là thi 
si, một người lập di và mot nhà hiện 
thực chủ nghĩa sae sao. Cuốn Walden 
(1854) của ông, công trình cua mat 
nhà tự nhiên chủ nghĩa, và còn lớn 
hen nữa. một thí nhân vé thiên nhiên, 
dà được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
Thoreau nói rằng: “Trở thành môi 
triết gia không phải chỉ can có tu tưởng 
tinh t€. hay ngay cả sáng lập một trường 
phái. mà còn phải veu sự khôn ngoan, 


cùng nhu sông một đời gián dị, độc lắp, 


cao thượng và thành thật. phù hợp với 
sự chỉ bảo của khôn ngoan”. Không 
phải là một hiển nhân điểm tinh, su 
hung bạo của Thoreau thường làm 
phiền những người bạn trung thành nhất 
của ông và khiến cho Emerson, dà có 
thời là người công tác mật thiết với ông 
phải xa lánh ông. Tính khí ông lôi cuốn 
ông vào hành động. đức tin của ông lôi 
cuốn ông vào sự chiêm nghiệm. Cho 
đến năm 1850, Thoreau là người nhiệt 
nh với đời sống công đồng. Sau đó 
ông trở thành đối thủ kiên quyết của 
những phong trào bình dân. 

Đối với ông, đời sống chủ yếu có 
nghĩa là sống trong thiên nhiên. Theo 
ông, gánh nặng của nén văn minh 
trong thời đại ông không phải chỉ do 
những khiếm khuyết của tổ chức công 
nghiệp và phân phối, mà đúng hơn. là 
do sự thống trị của chính công nghiệp 
đối với những lợi ích của con người. 
Chống lại sự tiến hóa văn học mà ông 
lên án là đưa đến sự xao làng những 
giá trị nhân bản. Thoreau đã quyết định 
sóng thời gian của chính mình trong 
những điều kiện chính ông dät ra. 


BEECHER, HENRY WARD 


BEECHER., HENRY WARD (1813- 
1887). Một trong những nhân vật xul 
chúng của xã hội Hoa Kỳ và một nhà 
thuyết giáo có khả năng thuyết phục 
xuât sắc, Henry Ward Beecher. lúc còn 
tre, ông bị cha mẹ. thầy giáo và bạn 
bè xem là anh chàng ngu ngốc. Ông 
dà quyết định học nghệ hàng hải và 
trở thanh mot thuy thú vì ông cam thấy 
không thích hợp với những nghe khác. 
Mot sự thay dôi lớn lao đã diễn ra trong 
ông. khi ông lưu trú ở Học viện có 
điện Mount Pleasant ở Amherst, bang 
Massachusetts. Sức sóng khác thường 
dà bừng dày trong ông. Ong trở nên 


hiệu dung trong thé thao. doc sách 


Henry Ward Beecher 
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nedu nghien, và quyết định trở thành 
một nhà thuyết giáo. Sau đó, ông theo 
học Chủng viện than học Lane ở Cin- 
cinnati. O day, Ong nói loạn chồng 
lai thuyết Calvin và tuyên xưng thuyết 
Calvin độc lập nhân danh sự sống và 
ve dep cua thiện nhiên. 

Beecher không phai là một người 
có tư tưởng độc đáo. Ong không khởi 
xướng một phong trào mới nào, nhưng 
ông đã thành công trong việc thu hút 
và giáo dục tín đồ và giúp họ phát triển 
kha nàng chịu đựng những thứ thách 
và những xung đột của đời sống. Ong 
đã dùng những bài thuyết giảng của 
mình để biện hộ cho những cai cách 
xã hội. Ông quyết liệt chóng dôi ché 
độ nó lệ, mặc dầu ông khong thích 
những người theo chủ nghĩa thủ ticu 
cấp tiến. Ông đã giảng dạy sự không 
tin có hỏa nguc, đã bênh vực sự tiến 
hóa và dé xướng điều mà ông rất thich. 
cuộc sóng ngoài trời. Mặc dù những 
bài giảng của ông rất thành công, ông 
cũng không lây làm hài lòng cho Dun. 
Ông thận trọng xem xét kỹ và đi theo 
những phương pháp của lonathan 
Edwards, nhà lành đạo phong trào Dal 
giác ngộ ở New England, và những 
phương pháp của các Sứ đồ như dà 
mô tả trong sách Sứ dó công vu. Những 
năm cuối đời, ông bị xáo trộn vì mới 
phiên tòa được công khai hóa, trong 
đó ông bị cáo buộc là ngoại tình. Bói 
thám đoàn không đồng ý được với 
nhau và một Hội đông giáo phẩm đã 
tha bổng ông. Beecher là mục sư, từ 
1847 đến khi ông qua đời, ở nhà thờ 


Plymouth. Brooklyn, New York. Tuy 
rhiéu khi đứng vé phía những chính 
nelra không được ua thich, quven nàng 
thuyết phục của Beecher lớn đến dô 
nhomg bài giáng của ông dà được toàn 
quốc Hoa Kỳ lắng nghe và đã gas anh 


Hưởng đến ý kiến quản chúng 


WHITMAN, WALT 


WHITMAN, WALT (1819-1892) 
Chàng những ở Mỹ mà ca ở Anh. Pháp. 
Đức và (hiểu nước khác, Whitman dà 
được ton sing như là nhà tiền tri cua 
ther dai dàn chủ, một tước vị ma chính 
nhà thư cũng thích thú. Kỹ thuật mới 
về phát biểu và mô tả trit tình mà ông 
khai sáng ra dà được nhiều nhà thơ 
Pháp xuất chúng và những nha thơ 
trong nhiều ngón neữ áp dung 

Whitman quan Dem chức năng cua 
thì ca chẳng những gây hứng thú mà 
còn hướng dàn và giáo dục con người 
và trong nhiều bài thơ của mình, ông 
dà có gắng đáp ứng những vån dé triểt 
hoc, Whitman cũng bàn đến những vấn 
để: triết học trong các cuốn số ghi chép 
của ông. Năm 1847, ông không tin là 
minh đã trở thành một triết gia lớn. 
Năm 1860, ông dà viết với cùng một 


deeg Aer trong phien tòa xu tt ngoai tdi 


tâm trang như thể rằng. ông chưa tìm 
ra một trường phái triết học nào. Theo 
mol cách nào đó ông còn bác bo cũ 
triết học như là một sự trói buộc tư 
tưởng, và dà la lớn rằng: “Tôi từ bỏ tất 
cả, tôi cũng yêu cầu các bạn từ bỏ tất 
ca^. Tuy nhiên, ông cũng đòi nhà thơ 
“phải tiến bước đến những đệ nhất 
nguyên lý, xuyên qua mọi sự phản đối, 
che đậy, náo động và các chiến thuật”. 
[rong euón Passage to India - Chuyển 
di đến An Độ. ông tuyên bó rằng nhà 
thg nấu chảy thiện nhiên và con người. 
cả hai đã được khuếch tán từ trước. 
Qua thật, Whitman dà có nhiệt tâm với 
môt môn triết hoc 10 hợp phiểm thần 
giáo. với niềm tin mãnh liệt vào hành 
động con người - điều hợp nhất linh 
hôn con người với đời sống vũ trụ - 
nhưng nhấn manh đến tính độc nhất 
của nhân vị và những mối quan hệ 
nhân bản. Nhận thức thế tục. dân chủ, 
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nhân bản của ông bát nguồn từ mót 


cam nhận vê sự liên đới vũ trụ bao 
quát tal ca, ông thận trong tránh né 


moi cái có thể làm suy giảm sự liên 


đới åy, và không dé bi ngăn cán vì sự 


di dời tâm linh đến những dôi tượng 
xa nhất. Tuy nhiên, cũng chính su căng 
thăng này đã củng có năng lực thi ca 
của ông và không gây nguy hại đến 
sự thống nhất của cá tính ông. Từ 
những chuyên phiêu du vũ trụ, ông 
luôn tìm được đường trở về với sự thật 


đơn giản và lẻ thường. 
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HOWISON, GEORGE HOLMES 


(1834-1916). Mòt trong những gido xứ 


triệt học truyền cảm nhất của Hoa Kì 
Ông dà wang day ở Học viện Kỷ thuật 
Massachusetts, trường Đại học Michi 
ean và trường Đại học Caliornia. Triệt 
hoc của Howison, mà ông out là "chu 
nghia duy tâm nhân vị”, là mot chu 
nehia hữu thần độc đáo, với Thiên 
Chúa, dai dien cho Nhân vị hoàn hao. 
Neuven nhân cuối cùng và Trung tâm 
cua mot chế độ Công hòa của những 
nhận vi. Ong đối lập với chủ nghĩa dus 
tầm tuyết đối hay thuyết hữu than vũ 
tru nhu là nhất nguyên luận triệt de, 
vi nó phá huy những ngu v cua hinh 
nghiem, vi nó thu gon vào uyel dus 


nga va dan đến thuyết phiem thân 
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HARRIS. WILLIAM TORREY 
(1835-1909). Khi những dam me dàng 
cao vào lúc khởi đâu cuộc Nói chiến 
Hoa Kv, một nhóm người dà tụ tập d 
SL Louis và bình tinh dien gidi các hien 
củ như là một phần của kế hoạch vũ 
trụ, suc khai trien của mot biện chứng 
pháp vĩnh cứu mà Hegel đã giai thich 


trong "mut tác phám cua ông, đặc biệt 


George Holmes Hiomivon 


trong cuốn Philosophy of History Din 
tật sit quan. Mot trong những người 
chủ chốt của hội triết học này là Ha 
ris, Ông dà từ mòt chức giáo su trường 
công lên chức giám sát viên và uy 
viên Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ, mà 
ông dam trách trong mười bay năm, 
lâu hơn những người đương nhiệm 
khác. Người ta có thể gọi ông là nhà 
duy tâm chủ nglila trong giáo dục, bởi 


vì ông đã tô chức moi giai đoạn giáo 
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Mbh ami lurri v Hurri 


duc trên một khoa su phạm triết hoc 
hóa, trong đó những nhà duy tâm chủ 
nghia Đức, Hegel, Kant, Fichte và 
Goethe là những vị thầy chính của 
ông, ngoai trừ Froebel, Pestalozzi và 
số còn lại. 

Harris dà sáng lập và ấn hành tờ 
tap chí triết học đầu tiên ở Hoa Kỳ, tờ 
Journal Speculative Philosophy Nhật 
báo triết hoc suy doán, trong đó những 
người nhu William James, Josiah Royce 
và John Dewey lần đầu tiên được bày 
tỏ tư tưởng. Ông đã khai sáng. cùng 
với Brokmeyer, phong trào triết học 


St. Louis, một phong trào có anh hướng 
sâu rong. Cùng với Amos Bronson 
Alcott và với sự ủng hộ của Emerson, 
ông đã phục hồi chủ nghĩa siêu nghiệm 
New England, nhưng đã uốn nin lại 
cho nó có ve siêu hình học hợp lý hơn. 
Ông giảng dạy từ bờ biển này đến bờ 
biển kia như là một trong những nhà 
giáo dục nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. 
ong dà làm cho những người nghe 
giảng hiểu được tầm quan trọng của 
triết học. của việc có những mục tiêu 
trong một nền giáo dục vì dân chủ và 
cua việc nhận dinh su vật trong tông 
thể của nó. 

Không hé là người mơ mộng. ông 
rất thực tế trong những hoạt động của 
mình. Với tư cách là trưởng ban biên 
tập tự điển Webster. ông đã khai sinh 
ra kiểu trang chia đôi. Ông khuếch 
trương những chức năng của Cục giáo 
duc; ông dà trình bày Hoa Ky bằng 
những triển lãm đồ thị trong nhiều cuộc 
triển lãm quốc tế; ông đã sáp nhấp 
trường mẫu giáo đầu tiên vào hệ thống 
giáo dục công công Hoa Ky và là người 
có trách nhiệm trong việc đem nai tuần 
lộc vào Alaska, như một điều kiện để 
giáo dục các thổ dân, nhờ đó đã đem 
đến cho họ một nén công nghiệp và 
một kế sinh nhai mà những người san 
cá voi và những người đánh bay thú ấy 
gần như đã dập tắt. 


H 


GEORGE, HENRY 


GEORGE. HENRY 


lohn Dewey gọi Henry George la “mòt 


KA VI 


trong những triệt gia xã hội lớn nhài cua 
the eiới, chấc chán là triết eia xà hôi 
lớn nhàt mà dat nước chúng ta đã san 
sinh ra^, Nhiều người Hoa Kv không 
đồng Ý Với sự tán dương George cua 
Dewev. Đại da số các nhà kinh tế học 
Hoa KV nghiêm khắc phê binh việc 
George nhân mạnh đến sự quốc hữu 
hoa ruong đất và đánh "thue dòc nhật ` 
har chu trương chính trong hệ thông cua 
ong. Nam 1941. George R. Geiger phat 
hieu rang. những câu lạc bo tự do và 
cấp tiền quên mất hay không biết đến 
Henry George vì những bài bình luận 
bao thu của ông, nhung lời phat hieu 
này chi đúng ở Hoa Ky. O Anh và 
Đức. học thuyết của Henry George 
luòn có anh hưởng lớn hơn ở que 
hướng ông và vẫn còn nhiều người ủng 
ho ong ở những nơi đó. Cuốn Progress 
and Poverty - Tiên bộ và nghèo khó 
(ISSO) cua ông đã có một hậu qua đặc 
bier dor với chu nghia xà hôi Anh, 
cung như dôi với Liên đoàn xã hội 
chủ nghĩa do William Morris lành đạo 
và Hội Fabian, trường đào tao lãnh tu 


lao dòng lớn của Anh. 


Henry Georg 


George dà bác bó chủ nghĩa duy 
vật và thuyết tiến hóa. Ông mạnh mé 
cong kích Herbert Spencer vì, nắm 
1850, Spencer đã tuyên bó rang, tư hữu 
ruộng đất là sai và, năm 1882, đã rút 
lui ý kiến về cái mà George coi là sự 


thật cứ bản. 
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FISKE, JOHN 


FISKE. JOHN (1842-1901). Một sử 
eia Hoa Kỳ cũng nổi tiếng về những 
nó lực của ông để chứng tỏ rằng. 
thuyết tiến hóa và tôn giáo tương thích 
với nhau. Theo Fiske, những biến có 
của quá trình tiến hóa là kết quả của 
môi quan hệ nhân quả nhãn tiền của 
Thiên Chúa hằng sống. "Quyền nàng 
vô han và vĩnh cửu bộc lộ trong mỗi 
xung động của vũ trụ” vì quá trình tiến 
hóa dän dần hướng về những tính chất 
đạo đức và tinh thần cao nhất của con 
người. Chúng ta công nhận sự tương 
đồng thiết yếu của linh hồn con người 
với Thiên Chúa và chúng ta khẳng 
định, tính cách “gan như người” và dao 
đức của Thiên Chúa. 


Johu Fiske 


PEIRCE, CHARLES SAUNDERS 


PEIRCE. CHARLES SAUNDERS 
(1839-1914). Mãi đến khi William 
James quay sang triết học và đã làm 
cho chủ nghĩa thực dung trở thành phó 
biển. người bạn suốt đời cua ông, 
Peirce, người khai sáng ra phong trào 
nay, bau như chưa được ai biết dên. 
Peirce đã thuyết trình ở Harvard trong 
nhimng thời kỳ 1864-65 và 1869-70 và 
d Johns Hopkins trong thời kv 1879- 
SJ Ong dà đóng góp vào những sự 
pho bình khoa học và tổng quát. nhưng 
không một dai học nào dà bó nhiệm 
019 vao chức giáo su vi những tác 
phàm của ông, Trong ba mudi năm ông 


dà cong tác với Cục giám xát duyên 


Peirce o tut hat mu 


hải và trắc dia Hoa Ky. Ong đã không 
có thời gian để hoàn tất một cuốn sách. 
ngoại trừ cuốn Grand Logic Luận IN 
học toàn tập của ông. Tuy nhiên tác 
phẩm này chỉ được xuất bản sau khi 
ông qua đời, cùng với những tác phẩm 
khác mà ông đã để lại 

Trước khi những người nhu James 
và Dewey làm cho tên tuổi ông nổi 
tiếng, ông dà phát biểu: “Tôi là người 
mà các nhà phê bình không bao giờ 
tìm thấy một điều gì tốt đáng nói”. 
Nhưng đã có lån ông có phán sung 
sướng vi bị một nhà phé bình tinh 
quái trách cứ ông là không tin chắc 
vào những kết luận của mình. Peirce 
đã coi lời trách cứ này như là một lời 
khen ngợi. vì đôi với ông mọi su thật 
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chỉ là tạm thời. Trong mọi đề xuất. ta 
phải lưu ý đến xác suất. Lý thuyết 
này, mà Peirce gọi là "Thuyết khả 
ngô”, là một sự thay thé cho chủ nghĩa 
hoài nghi và là một thành phần cấu 
tạo của hệ thống triết học ông. có tầm 
quan trọng không kém chủ nghĩa thực 
dụng, mà ông đã dùng thay thế cho 
chủ nghĩa thực chứng. 

Peirce là con trai của nhà toán học 
lớn - Benjamin Peirce - và chính ông 
cũng là một nhà toán học đi tiên phong 
trone nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước 
khi tập trung vào việc nghiên cứu triết 
học. ông dà làm việc trong những 
phòng thí nghiệm hóa học trong mười 
năm và đã hiến mình cho khoa hoc 
chính xác. Tự bản chất ông là một nhà 
luận lý học, chính sự thích thú của ông 
trong luận lý học dà khiến ông trở 
thành một triết gia. Quan niệm của ông 
về chủ nghĩa thực dụng không phải là 
một lý thuyết siêu hình học mà là môt 
lý thuyết luận lý học. Sau khi nghiên 
cứu các triết học Đức và Anh. Peirce 
tuyên bố rằng. người Đức đã giúp ông 
quen biết "một cái mỏ phong phú về 


những gợi ý, nhưng không có trong 
lượng luận lý bao nhiều”, trong khi 
những kết quả của người Anh thì ` 
nghèo nàn nhung chính xác hơn”, 

Chủ nghĩa thực dụng của Peirce, 
tuy là một lý thuyết luận lý học. diễn 
giải tự tưởng theo sự hoạt động và 
kiểm soát. Đặc điểm nổi bật của nó 
là sự liên kết bất khả phân ly giữa 
nhận thức hợp lý và mục đích hợp 
lý. Toàn bộ chức nàng tư tưởng. theo 
Peirce, chỉ là một bước trong việc san 
xuất ra các thói quen hành động. Sư 
khẳng định về mối quan hệ mật thiết 
giữa tứ tưởng và cách cư xử của con 
người thường hay được hiểu sai như 
thé Peirce đã công bó su lệ thuộc của 
lý trí vào hành động. ngay cà vào lợi 
nhuận và những tư lợi đặc biết. Qua 
thật Peirce dà định nghĩa một y mem 
hay một dé xuất như là một hình thức 
có thể áp dụng trực tiếp cho việc tự 
kiểm soát trong mọi trường hợp và 
với moi mục đích. Theo ông, ý nghia 
hợp lý của mỗi để xuất nằm trong 
tương lai mà ông coi là trắc nghiêm 
sự thật của vấn dé. 


JAMES WILLIAM 


JAMES WILLIAM (1842-1910), 
William James thường duce xem là 
người khong những có ảnh hưởng lớn 
nhat trong tất cả các triết eia Hoa Kv. 
ma còn là người dar dien dich thực của 
uf tưởng Hoa Ks 
thanh quá tự tưởng của ông không hé 


Tuy nhiên. những 
han dinh trong quê hương ông và tư 
tưởng ông linh hói được không phải 
chí thuần túy là tư tưởng Hoa Kì. Rất 
it những gia dinh Hoa KV duy tri sự 
tiếp xúc mật thiết với châu Au nhu 
Henry James, Cha, một nhà than hoc, 
lắc eia triết học và tài tử nghiệp dư về 
van hoa rộng lớn. Các con ông, Will- 
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Moi bun thép eue James got Henry Juan 


iam và Henry, tiểu thuyết gia lớn, sóng 
ở Pháp và Anh nhiều hơn trên quê 
hương mình. William James thường 
thăm châu Âu, nơi ông đã làm quen 
với Alexander Bain, Herbert Spencer, 
Wilhelm Wundt và Hermann von 
Helmholtz mà các tác phẩm được ông 
đánh giá cao như là những nguồn 
thông tin, nhưng các nguyên tắc đã bị 
ông bác bỏ. Ông đã trở thành bạn thân 
của James Ward và Carl Stumpf và đã 
cảm thấy hàm ơn Charles Renouvier 
mà ông kính trong nhân cách. 

Trong thời còn trẻ, William James 
dà mong muốn trở thành nói tiếng như 
một họa si. Tuy nhiên. trong khi sống 
với nghệ thuật. ông học được rằng, 


William Jame (895i 


mình có thể sống không cần nghệ 
thuật. dà quay sang v khoa và các khoa 
học tự nhiên, Tuy nhiên, việc học ve 
lúc đầu của ông không phải là uống 
công vô ích. Trái lại lames đã rút ra từ 
đó cách thức viết triết học dày hình 
tượng. Điều đó không dính dáng đến 
vẻ đẹp như trong tranh của văn phong 
ông. mà đúng hơn nó liên quan đến 
tài năng truyền đạt khía cạnh hiện tại 
của một tình huóng, đến việc tìm ra 


Tranh vé phác họa bằng bút chỉ trong tập ghi 
chú cua James 
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niềm vui trong sự da dang của những 
vé bé ngoài mà từ đó ông di đến chó 
được hưởng niềm vui của những thí 
nghiệm tam linh khác nhau, trong khi 
vẫn có thể mô tả những thí nghiệm as 
bằng những từ ngữ khoa học mới mà 
không bán tâm nhiều đến từ ned 
truyền thống. Sự pha trộn giữa tính sắc 
são khoa học với tính nhạy cảm nghệ 
thuật, là lý do đưa ông đến thành công 
lớn. Công chúng dà biết những tài nàng 
thiên phú của ông vào năm 1890. khi 
tác phẩm Principles of Psychology - 
Những nguyên tắc tâm IN học xuất hien 
đánh dấu một thời kỳ mới của ngành 
khoa học đặc biệt này và báo trước 
việc ông quay lại triết học. 

Chính con người tiêm ẩn trong 
James đã khiến cho việc ông xử lý các 
vấn dé đạo đức, nhận thức học và siêu 
hinh học trở thành sự nói loạn của tinh 
thần kinh nghiệm cụ thể tức khác 
chống lại chủ nghĩa duy tâm chủ trí. 
Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để của 
James chủ trương có nhiều đơn vị thật, 
mà theo ông, hợp thành kinh nghiệm, 
chóng lại nhất nguyên luận hòa phối 
hay đơn giản hóa. Chủ nghĩa thực 
dụng, như lames định nghĩa, đã có hậu 
quà bao la trong tu tưởng hiện đại. 
James dà vượt qua Hume bằng sự phủ 
nhận nhận thức. Ông thừa nhận có một 
dòng kinh nghiệm nhưng không phái 
là một dòng kinh nghiệm hữu thức. Do 
đó, ông phủ nhận rằng, trong tri thức. 
mối quan hệ giữa chủ thể biết và đối 
tượng được biết là cơ bản, điều mà hầu 


hêt các triết gia hiện đại deu dong v. 
Sự phu nhận này đã khiến cho nhiều 


triệt gia đương thời. mặc dù chóng dõi 


ROYCE, JOSIAH 


ROYCE, JOSIAH (1855-1916). 
Royce sinh d Grass Valley, hạt Ne- 
vada. bang California. một thành phó 
mo già hơn ong khoang năm tuổi, 
Sóng giữa những con người di tien 
phong có bàn tay nhám, cậu be nhút 
nhát, nhạy cam, thiểu suc khoe và KỆ 
nàng từ råt sớm dà nhận ra giá tri của 
mot trật tự xã hội ôn dinh. vi mor trưởng 


xung quanh của cau không cò một trật 


tự như thé. Khi ăn mừng sinh nhật thứ 


l6 của mình, Royce, nhìn lat sự phát 
triển tinh thần của minh, dà phát biểu 
cảm nhận manh me cua mình rằng, 
những dong cơ và những vấn đẻ sâu 
xa nhất của ông đã táp trung vào Ý 
tưởng vẻ một công dong, du rằng ông 
chi dàn dàn nhận ra rò ràng ý tưởng 
này, Dòng máu Platonic trong đầu ông 
dà khiến ông đất cơ sử cho ý tưởng về 
mot cộng dong nhàn ban mer một lý 
thuyết về đời sống và trên môt quan 
niệm vé bản chất eua sự thất và thực 
tai. Đôi với ông, siĉu hinh hoc duy tâm 


là dam bào chăng những cho sf chắc 


những quan điểm của James, phải xét 
lai những cơ sở và khởi diem những tư 
tưởng của chính họ. 


chán tuyệt đối mà còn là sự bảo đảm 
cho việc điều hành toàn bộ đời sống 
bằng sự phán đoán đúng dưới sự điều 
khiển của ý thức về sự thật tuyệt đối. 
Tuy nhiên. tut tưởng lý thuyết của 
Royce luôn luôn liên kết với. và được 
sự ủng hộ của kinh nghiệm sinh hoạt 


[entah Rover 
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William James và Royce, 1903 


tôn giáo. Mặc dù ông có thể tuyên bố 
là mình đã được sinh ra như là một 
người không tuân giáo và không lien 
kết với “bất kỳ một thực thể tôn giáo 
nào thấy được”, chính những vấn để 
tôn giáo đã đưa ông đến triết học và 
chinh đức tin tôn giáo dà được ông coi 
là nén tảng của sự liên đới giữa con 
người và lòng trung thành trong xã hội, 
với tính cách là một yếu tố gắn bó của 
một cộng đồng. 

Trong cuốn Religious Aspect of Phi- 
losophy - Khia canh tôn giáo của triết 
hoc (1885) của ông, ảnh hưởng của 
Hegel là trội nhất. sau này trong cuốn 
The World and Individual - Thé giới và 
cá nhân (1900-01) Royce đã xích lại 
gần hơn với Fichte và Schopenhauer. 
ông đã chuyển hướng sự nhấn mạnh từ 
tư tưởng sang ý chí. tự gọi mình là "một 
người theo ý chí luận và chủ nghĩa kinh 
nghiệm, nhưng vẫn còn tin vào Tuyệt 


990 Se. 


đối”. Đối với Royce, ý chí. có vẻ thich 
hợp với việc dung hòa siêu hình học 
duy tâm và kinh nghiệm con người. 
với việc chứng thực, những đức hanh 
chính như can dam, cán mån. trung 
thực, liên đới và, trên hết, với việc 
thống nhất quan niệm về Thiên Chúa 
với tư tưởng triết học về Tuyệt đổi. 
Trong khi Tuyệt đối lúc đầu được 
quan niệm như là chủ thể hiểu biết 
phó quát, như là đơn vị của tư tưởng 
vô hạn. Royce không bỏ rơi lý trí tuyệt 
dôi nhưng. theo ông, đúng hơn. hàm 
chứa sự lựa chọn tuyệt đổi. và sự 
thông nhất thánh thiêng của lý trí và 
ý chí bao hàm tự do cá nhân. mà theo 
Kant, chẳng những thuộc về thể giới 
hiện tượng và tạm thời mà còn thuộc 
về một trật tự cao hơn trong đó con 
người là một bộ phận. 

Trong những năm cuối đời, Royce 
đã nghiên cứu những tác phẩm của 
Charles Peirce và, trong cuốn The Prob- 
lem of Christianity - Vấn dê Kitó giáo 
(1913) ông dà trình bày một bó ba luận 
lý học, trí giác. quan niệm, và diễn giải. 
Y chí luận trở thành yếu tố chính trong 
thuyết trí thức của Royce. Hiểu biết 
được coi là một hành động. Y tưởng 
phải là một phần của phán đoán hay tự 
nó là phán đoán thì mới nhận thức dược. 
Tuy thế, sự thay đổi này lại củng cô 
niềm tin lúc trước của Royce rằng, moi 
thực tại là thực tại vì có thể có những 
phán đoán thực về nó. Quyết định 
những phán đoán nào là thật và những 
phán đoán nào là giả thuộc về tư tưởng 


vô hạn. Đấng tôi cao. 


[rong vòng X) năm, Rovce và Wil 
liam James dà là dôi bạn tam giao, Jong 
thời củng là những đói thu kien quiet 
của nhau. James dà giúp Royce được 
bó nhiệm làm giáo su ở Harvard. Trong 
khi phê binh lan nhau, chấc chán ho 
cũng anh hương đến nhau hoặc bằng 
cách gây ra những ý tưởng máu thuần 
hay banu cách thưa nhận một so quan 


điểm nào đó, Rovce dôi khi bày to nói 


BOWNE, BORDEN PARKER 


BOWNE. BORDEN PARKER 
(1547-1910). Trong hơn 30 năm. Bowne 
dà là gio su triệt hoc đ Dai học Bos- 
ton, nơi ông dà nhiệt tình với việc giải 
phong tự tưởng tồn giáo và dà thành 
công, mặc dù bau không khi tinh thân 
cua truyền thông tôn giáo ở dó có ve 
dé chịu đối với ông 

Von là nhà phê bình sắc sdo cua 
chu nghia thực chứng và chủ nehĩu 
nén nhiên, ông dà chu trương bênh 
vực không mệt mor chính nghĩa của 
lưu thần thuyết, dor với những quan 
dem cua nhận thức luận, luận Iv. học, 
(um Iv hoc, siêu hinh học, W tướng tòn 
gido và xà hội One dà phan loại những 
cuan điểm của mình như là chủ nghi 
Berkeley Kantit - hóa, chu nghia kinh 
thiệm siêu nghiệm và cuối cùng là 


chu nehia nhàn vi- môr từ được nhieu 


buôn về việc bát buộc phải công kích 
triệt học của James mà chính ông cảm 
thấy hàm ơn trên thực tế ve tất cả 
những gi ong dà viết ra. James, ma sự 
phê binh những tác phẩm cua Royce 
dôi khi có thé gây ra những hậu qua 
tàn khốc, dà có làn thốt lên rằng: "230 
năm sau ke từ ngay hôm nay. Harvard 
se được biết đến như là nơi đã có làn 


Josiah Royce giáng dạy”. 


triệt gia dùng đến để đặc trưng nhữne 
hệ thông cua ho. Ho khác với Bowne 


về tất ca những chu để cơ ban. Bowne 


chịu ảnh hưởng chính của Lotze 


Những vấn dé tôn giáo và triết học 
của Bowne liên hiệp trong thái độ của 
chúng đối với sự thay đổi và bản sắc. 
Về nhận thức học và tâm lý học, Bowne 
coi bản sắc như là nèn tång của nhân vi. 
Ông lập luận rằng. không có bản sắc 
thì không thể nhận ra được: không nhận 
ra được thì ký ức không thể hình thành: 
rằng ký ức, bản chất của cái tôi. là điều 
kiện quan trọng nhất của sinh hoạt tỉnh 
thần. Ông nhấn mạnh rằng tinh than, 
chứ không phải giác quan dà đưa ra 
bằng chứng về thực tại, rằng thực tại 
được hiểu bằng nhiều cách hơn là 
những khả năng nhận thức: rằng đời 
sông và nguyện vọng đã đầm rẻ trone 


ADLER, FELIX 


ADLER, FELIX (1851-1933). 
Được cha ông, một giáo si Do Thái. 
dua vào Hoa Kỳ lúc lên sáu tuổi. Felix 
Adler cũng được giáo dục để đảm 
nhận chức vụ giáo sĩ. Ông đã nhận 
được bằng tiến sĩ ở Đại học Heidel- 
berg và trở về thuyết giáo ở dén thờ 
Emanu - El thành phố New York. 
Chính ndi này óng dà khóng thành 
công khi nói vé Thiên Chúa trong 
những bài giảng của mình. Tuy ông 
không bất trung với Do Thái giáo, với 
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cá nhân sâu xa hơn là tư tưởng luận lý: 
do dó, cần phải biện minh cho mỹ học, 
đạo đức học và siêu hình học. Bowne 
phát biểu rằng. không có sự đối khang 
cơ bản nào giữa W tưởng và khả nàng 
cảm nhận. Vấn để tự do bao hàm mật 
thiết trong cấu trúc của lý trí. Mọi tri thức 
đều là thành quả của nó lực tìm kiếm 
dáng kể, Khoa học là hậu quả của tự do 
con người chứ không phải của sự (at 
hoạt động tự động, Bowne đã áp dung 
triết học thay đổi và bản sắc của òng 
vào những kinh nghiệm của sinh hoat 
xã hội thường ngày. và dà có thiết lắp 
sự quân bình giữa những yêu sách cua 
tiên bô và chủ nghia bảo thủ. 


tư cách là một nhà duy lý chủ nghia, 
ông không thể chấp nhận các nghi thức 
theo bất kỳ nghĩa đen nào. Ông đã từ 
nhiệm chức vụ giáo si và các bạn ông 
đã dành cho ông một chân giáo sư về 
văn học Hebrơ và Đông phương ở Dai 
học Cornell. 

Chính do niềm tin của ông vào 
nguyên tắc có thể sống một đời thiện 
hảo. mà không phải lệ thuộc vào nghi 
thức hay tín điều tôn giáo. đã dẫn ông 
đến việc sáng lập ra Liên hiệp đạo 
đức học Hoa Kỳ và Hội vẫn học đạu 
đức ở New York (từ đó hội đã hành 


trướng đến nhiều nhóm người ở kháp 
Hoa Ki và trên toàn lục dia). Ong chủ 
trương răng ý tưởng vẻ một Thien 
Chúa ngôi vị không cần thiết. rằng 
cách ăn ở đạo đức và xã hội của con 
người, nếu dem lại những mỗi quan 
hệ hài hòa giữa người với người. là 
cái đầu của Thiên Chúa; rằng nhân 
cách con người do ở bản chất độc nhất 
và bat khá xâm phạm của nó là lực 
trung tam của tôn giáo. Ong còn để 
xướng nhiều hơn không chỉ là sự bao 
dung tôn giáo mà thôi: con người còn 
Phải tôn trọng những su dị biệt ton 
giáo giữa họ với nhau. 

Trong những tác phẩm của ông. tua 
de Creed and Deed Tín ngường và hanh 
dong (N78) và sách Moral Instruction 
of children - Dav dao duc cho tré em 
(1802), ông dà có thể hòn hop những 
ánh hướng không đồng nhật: Do Thái 
giáo, KO giáo, Kant, Emerson, và 
nhng Ý tưởng xã hội chu nghia có sức 
thuy! phục trong thời đại ong Ong đã 


nói tieng ve những nó lực xà hỏi của 


CARUS, PAUL 


CARUS. PAUL (1852-1919). To 
chuc Carus, phóng giang vien Carus 
và Hiệp hỏi triết học Hoa Kỳ vẫn còn 
nhe mãi Paul Carus, người chiết trung. 


Paul Carus thích eoi mình là nhà thân 


Zeit feller 


mình trong những linh vực như lớp màu 
giáo và những trường huấn luyện thủ 


cong, và việc hủy bó lao động trẻ em. 


học hơn là triết gia. Ong nói đến mình 
nhu là “một người vô thần yêu Thiên 
Chúa”. Qua thật, ông là một người 
phiếm thần giáo nhấn mạnh rằng, 
Thiên Chúa với tính cách là một trật 
tự vũ tru, là một cái tên bao gồm "tất 


cả những gi nuôi đời sóng tinh thân”. 
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Ong chủ trương rằng ý niệm về một 


Thiên Chúa ngồi vị là khóng đứng 
vững. Nhất nguyên luận của Carus 
thường liên kết nhiều hơn với một thứ 
phiểm thần giáo, mặc dù đôi khi nó 
đồng nhất với chủ nghĩa thực chứng. 
Than học phiếm thần cua ông coi môi 
định luật thiên nhiên như là một phần 
của hiện sinh Thiên Chúa. Mặc dù khi 
chủ trương rằng những định luật cơ học 
tượng trưng cho hành động của hiện 
sinh tinh thần, người ta chưa bao giờ 
hoàn toàn hiểu rõ có phái ông dinh 
nói rằng, cơ học là một phần của hiện 
sinh Thiên Chúa, hay đơn gian hơn ông 


có ý nói răng vật chat đồng nhàt với 
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tinh thần; nhu thé ông dà không bi liền 
luy đến đặc tính của thiên tính. Ông 
thừa nhận Đức Ciesu Khô là Đăng cứu 
thể, nhưng không phải là Đấng cứu 
thế duy nhất, vì ông tin ràng, Đức Phật 
và những nhà sáng lập tôn giáo khác 
cũng được phú cho những tính chat 2v. 

Carus dà có giữ đường lỗi trung dung 
giữa siêu hình hoc duy tam và chủ nglia 
duy vật. Ông bất đồng ý kiến với nhữig 
nhà siêu hình học vi họ “vật hóa” các 
từ và bàn đến chúng như thé chúng là 
những thực tại. Ong chóng đối chủ nghĩa 
duy vật vì nó không biết hay xem 
thường tam quan trong của hình thức. 
Carus không ngừng nhấn mạnh den 
hinh thức bane cách quan mem thien 
tính như là trật tự vũ trụ. Ông cũng 
chóng dot mọi nhất nguyên luận coi sự 
thống nhất của thé giới không phải ở 
trong sự thông nhất của sự thật mà là 
trong sự độc nhất của một già định theo 
luận lý học về ý tưởng. Ông coi những 
ý niêm như thé như là * đơn nhất thân 
giáo” chứ không phái nhật ngôn luận. 
Ông phát biểu rằng. sự thật không lẻ 
thuộc vào thời gian, dục vong con 
người và hành động con người. Do đó 
khoa học không phái là một phát minh 
của con người mà là một sự mặc khải 
cho con người. cần được nấm bất; khám 
phá có nghĩa là nắm bắt: là thành quả 
hay biểu hiện của trật tự vũ trụ trong 
đó mọi sự thật cuối cùng đều hòa hựp 


với nhau 


VEBLEN, THORSTEIN 


VEBLEN. THORSTEIN (1857 
1929). Trước khi Veblen nghiên cứu 
nhirng su Kiện và lý thuyết kinh tế và 
xà hor ông đã tập trung vao việc 
nghien cứu triệt học. đặc biệt là những 
túc phám của Kant, Comte và Spencer 
và trong những năm cuối đời. những 
van dé ve kinh tế vẫn còn được liên 
kết mặt thiết, trong dau óc của Veblen, 
với những vấn dé cơ bản về đời sống. 
van minh và lý thuyết khoa học tổng 
quát Ong có chủ ý sáp nhập kinh të 
hoc vao phong trào khoa học nói 
chung, Veblen dà bình luận vẻ su tiên 
hoa cua quan điểm khoa học, vi trí của 
khoa hoe bên trong khuôn khó cua 
nen vàn minh và chức nang cua uen 
hoa ben trong kinh tế hoc. Mặc dù, 
hoc thuyết tiến hóa dà gay ẩn tượng 
manh cho Veblen, ong dòi lấp với 
việc áp dụng đơn gian những nguyen 
Ute uen hóa vào sự khao cứu các hien 
Wing xà hội. Ông cũng dôi lập manh 
mẻ với chu nghĩa thực chứng và dua 
vao chu nghia duy tâm và chu nghĩa 
ling man Đức nhiều hơn. Đôi khi ông 
tán tính những lý thuyết gia phan biết 
chung tóc như Gobineau và H. 5 Cham 
berlin và neu không chiu ảnh hưởng 
cua Georges Sorel ong dà di theo 
đường lôi riêng eua minh rat gan với 
quan diem của Chamberlain. Ca Sorel 
lún Veblen déu nhận cảm hứng từ 
Mars và dà phé bình Mars băng 
Ứng luận cứ tương tự nhu nhau, Ca 


hai deu say me với v tưởng dày manh 


sản xuất công nghiệp bằng những thay 
đối chính tri và xã hội. Cå hai cũng coi 
nhà tư ban không thích hợp với việc 
tạo ra tiến bộ kỹ thuật và họ đề xướng 
việc tuyển chọn những nhà lãnh đạo 
công nghiệp, từ những giai cấp kỹ thuật 
già và công nhân ăn lương. 

Việc Veblen kich liệt công kích 
giai cấp doanh nhân và ý thức hệ của 
giải cấp ấy đã gây ra những cuộc tranh 
luận dit dội d Hoa Kỳ. Ở châu Âu, 
Veblen hầu như vẫn còn chưa được 
ai biết đến. Lớn lên trong một cộng 
đồng thị tộc của những di dàn từ Na 
Uy. Veblen không bao giờ hoàn toàn 


cảm thấy tự nhiên với lôi sóng Hoa 
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Kỳ. Ông không có tài giảng day và 
sự nghiệp học viện của ông bị ngàn 
trở vì những xáo trộn trong đời tư của 
ông. Tuy nhiên. trước tác của ông, 
đặt biệt là tác phẩm chính và đầu tay 


DEWEY, JOHN 


DEWEY. JOHN 11859-1932). 
Trong bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 90 
của ông, John Dewey đã tuyên bó 


răng. mát tin tưởng vào đồng loại của 


mình có nghĩa là mất tin tưởng vào 


của ông. tựa dé Theory of the Leixtre 
class - Lý thuyết về giai cập nhàn rói 
(1899) dà có một tác dung tiém ting 
đối với tư tưởng xà hội và kinh té ở 
Hoa Kỳ. 


chính mình. "Đó là một tội lỗi không 
thể tha thứ được”. Dewey. được thừa 
nhận là triết gia hàng đầu của Hoa Kì 
và là sứ đề lỗi lục nhất của đức tin vào 
sự thông nhất chủ yếu của tỉnh thìn 
triết học và dân chủ. Từ khi nói loan 
chóng lại triết học Đức. ông dà bác 
bó sự phân ly giữa cá nhân và xà hoi, 
cả hai yếu tố này theo ông, là những 
nét và khả năng cụ thể của con người. 
Ông luôn coi lý trí không phải là cái gì 
hiện hữu tòn tại vô hạn dinh trong ban 
chất của sự vật, mà chỉ là một sự phát 
triển phức tạp và may mắn của cách 
ăn lối ở của con người. Sự phê binh 
những khái niệm truyền thông về sự 
thật được thể hiện trong thuyết công 
cu của ông mà ông định nghĩa như là 
“mot nỗ lực tạo ra một lý thuyết hợp 
lý chính xác về ý niệm phán đoán và 
suy luận trong nhiều dạng khác nhau 
của chúng bằng cách tìm hiểu tư tưởng 
hoạt động như thế nào trong những 
quyết định thực nghiệm về những hậu 
quả tương lai". Đúng ra. Dewey đã 
thâm cứu bản chất của luận lý học hơn 
là sự thật hay tri thức. 


Ong coi triết học như là sự phê binh 
những tín ngưỡng quan trọng về mặt 
xã hội. những tín ngưỡng åy là một phan 
của đời sông văn hóa và xã hội cua 
những công đồng nhân loại. Sự phê 
bình ấy bao hàm việc quan sát đường 
lối hoạt động của các ý tưởng, được 
coi là giải pháp cho từng vấn dé trong 
một pham vi rêng hơn, Chính bằng cách 
này mà một lý thuyết tri thức — luận lý 
hoc, dao đức học. tâm lý học và siêu 
hình học - trở nên cần thiết và có thê 
giai thích được. Những tri thức này 
không được rút ra từ già định về mót 
sự thất trừu tượng, nghĩa là. mọt thực 
tai cao hón hay mot thực tại khác với 
thực tai trong đó chúng ta dang sóng 
va hành động, cũng không phai rüt ra 
từ nhng giá tri trường cuu. Dewey phan 
đổi các triết gia siêu nghiệm vi ho 
không biết đến loại tình huống kinh 
nghiệm gắn liền với những để tài cua 
ho; ngay cả những triết gia siêu nghiêm 
nhat cũng dùng nội dung kinh nghiệm. 
[uy nhiên, họ trở thành phi kinh nghiêm 
vì họ không thé đưa ra những phương 
hướng cho việc thực nghiệm. Việc 
cung cấp những phương hướng như thé 
là cốt lõi của triết học Dewey. Tiêu 
chuẩn tín ngưỡng và tư cách con người 
của ông được coi là nằm trong, một hoàn 
cảnh sóng có thé chia se. Đối lập với 
đức Dewey tim Kiếm một kim chỉ nam 
cho những tín ngưỡng của một hoàn 
canh chia se được, các nhà duy tâm chú 
aghia phu nhận khả năng sinh hoạt 
chung có thê tạo ra những phương pháp 


điệu hóa cho chính nó: họ nhận là đã 


Quang canh phong hoec o MY thái tựa, che thun 


hé Hung Kv duet? doc doat ma Dewey chàng dor 


đạt đến sự thật theo cách riêng. Trong 
triết học về dän chủ của Dewey, sinh 
hoạt chung là thực tại của một phẩm 
tước tương đương với phẩm tước của 
thiên nhiên hay cá nhân. 

Dewey đã nhiệt tinh nghiên cứu, 
chẳng những điều kiện. mà còn cả 
những hậu quả của tri thức. Ong chưa 
bao giờ làm cho triết học trở thành công 
cụ phục vụ cho những đặc quyền, đặc 
lợi của bất cứ giai cấp hay quốc gia 
nào; ông cũng không sc làm tốn thương 
bất cứ con người nhạy cảm nào. Ông 
nhân mạnh rằng, triết hoc. ngược với 
mọi hoạt động khác của con người, 
phái được cho phép đứng ngoài và 
đứng trên phạm ví công cộng để có 


thể duy trì những môi quan hệ lành 
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Quang canh phong hoc cap tiên ở that pho 


Vew York vot "ng hoc sinh có y Ue Kv luật 


nho nhng bat lam xâv dung 


manh với những hoạt động khác của 
con người và có thể đóng góp vào sự 
tiến bộ của những hoạt động này. 
Dewey đối lập với mọi sự cô lập kinh 
nghiêm nhận thức và nội dung của nó. 
với những kiểu kinh nghiệm khác và 
nội dung của những kinh nghiệm àv. 
vì ông cố gắng sáp nhập đời sống tinh 
thần vào trong khuôn khổ của các hiện 
tượng thiên nhiên và, vì kinh nghiệm 
bao quát tất cà, đã có gắng gat bỏ sự 
phân biệt giữa đối tượng và chủ thể, 
tâm lĩnh và vật lý. Ông phủ nhận rằng 
dot tượng đặc trưng của tri thức có vị trí 
tương đương uu tiền với một thực tại 
được cho là tôi hậu. Ông nhấn mạnh 
rằng, hành động bao gồm trong trí thức 
và tri thức không lé thuộc vào hành 
động hay đường lối thực hành, rằng 
chính trong kiến thức kinh nghiệm mà 
la có thể tìm ra sự lương thiện trí thức 
thật sự. 
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Dewey không chấp nhận bất cứ một 
giải pháp thay thể nào giữa tri thức has 
trí tuệ và hành động. Đối với ông. chính 
"hành động trí thức "mới là vấn dé. Sự 
hat bại của trí óc con người trong phạm 
vi xã hội đã khiến Dewey manh mè nhân 
mạnh đến những khía cạnh xã hội của 
triết học ông. Suót đời mình, ông dà có 
edng chẳng những áp dung những 
phương pháp liên quan đến thực nghiệm 
vào triết học xã hội mà còn tích cực tham 
gia vào những cuộc tranh luận và đấu 
tranh chính tri, xã hội và văn học. Những 
động cơ chính trị. xã hôi, văn hóa và lý 
thuyết đã khiến Dewey quan tâm nhiều 
hơn đến giáo dục. Trong hơn bón mươi 
năm, Dewey đứng trong hàng ngü lành 
đạo của nên giáo dục Hoa Kỳ, dà dua 
vào công việc xinh hoạt của nhà trường 
môi quan tâm đến lợi ích con người, đưa 
ra sự cô vũ cho sáng kiến và trách nhiệm 
của học sinh. Thuyết công cụ của Dewey 
lần đầu tiên được phát biểu trong tác 
phẩm của ông, tựa đề Studies in Logical 
Theory - Nghiên cứu vé Lý thuyết luận |) 
học (1903) trong đó ông công nhàn co 
hàm ơn với William James. Những túc 
phẩm chính khác của ông là: Democ- 
racy and. Education - Dân chu và giáo 
duc (1916), Essays in Experimental Logic 
- Tiểu luận vé luận lý học thuc nghiệm 
(1917), Reconstruction in Philosophy - 
Tái câu trúc trong triết học (1920), Hu- 
man Nature and Conduct - Bán chất và 
tt cách con người (1922), The Quest for 
Certainty - Tim kiểm su đích xác (1929), 
Logic: The Theory of Inquiry - Luân lv 
hoc: Lý thuyết thâm cứu (1938). 


WHITEHEAD, ALFRED NORTHH 


WHITEHEAD, ALFRED NORTH 
(1861-1947). Whitehead dà trở thành 
mot khoa hoc gia nói tiếng. là mol 
rong những nhà sáng lập món logic 
toan học hiện dat, trước khi ông tập 
trung nghiên cứu triết học. Năm 63 
tuoi, ong đã từ nhiệm chức giáo sự toán 
học ở Đại học Khoa học và Kỳ thuật 
hoc Hoàng Gia ở Luân Đôn. để có thể 
trở thành giáo su triết học ở Đại học 
Harvard, Tuy thể, những công trinh 
nghien cứu toán học của ông vẫn có 
liên quan đến môn siêu hình học, và 
ngay có Whitehead, nhà siêu hình học 


nguti dà phán đối rằng "quan niệm 


cuối cung eua. tự tướng triệt học không 
the can cự tre: những khăng định chinh 


vác dà tao tha nh cơ sd eua những khoa 
học chuyên môn” vận of nguyên 
niem me ui lớn lao của ông ve những 
khá nàng cuu lý thuyết triu tượng. 

Whiehead luôn thú nhận sự hàm 
ön cua ông đổi với William James. 
Samuel Alexander và Henri Bergson 
vẻ viec phat trien những tứ tucdne triết 
hoc cua chính ông, hay sự dong hóa 
khong eran và thời gian của Minkowski 
và thuyết tương dot của Einstein dà 
kích thích tư tướng ong. Tuy nhiên, 
sự ham ân nay khong có nghĩa là mot 
anh hưởng thất sir mà có phán đúng 
hơn la sự kien tao một hoàn canh mới, 
cho phép Whitehead tién tới theo 
đường lôi cua chinh ông 

Nét đặc thị hoàn cảnh mới này 


ducc hinh thà: | anh hưởng của việc 


lames phủ nhận quan niệm cho rằng, 
quan hệ chủ thể - đối tượng là cơ bản 
cho trí thức. Bằng cách phủ nhận điều 
đó. khi có su nhân biết một thực thể, 
được coi như là người biết, như là một 
tinh thần hay linh hôn, đứng trước môt 
đối tượng. dù đối tượng ấy tôn tại bên 
ngoài hay là sự tự nhận thức của chính 
người hiểu biết, James cũng loại bỏ thói 
quen phân biệt tỉnh thần và vật chất. 
Trong khi Whitehead luôn khẳng định 
ràng, sự phân chia sắc nét giữa thiên 
nhien và tinh thần do Descartes lập ra. 
đã "đầu độc mọi triết học tiếp theo” và 
làm nguy hại đến v nghĩa đích thực của 
sự sóng, dà khôi phục lại quan hệ chủ 
thé - đối tượng như là kiêu cấu trúc cơ 
bán của kinh nghiệm "nhung không 


phải theo nghĩa chủ thé — dôi tượng được 


đồng nhất hóa với cái hiệu biết - cái 


được biết”. Đối với Whitehead, “cơ quan 
hay kinh nghiệm sống là những vật thể 
sống”. Kinh nghiệm con người bất 
nguồn từ những hoạt động thể lý của 
toàn thể cơ thể, cái có khuynh hướng 
tái điều chỉnh khi có một bộ phận nào 
của nó trở nên bất ổn định. Mặc dù. 
một kinh nghiêm như thế có vẻ đặc biệt 
liên quan đến não bộ hơn, Whitehead 
chủ trương "chüng ta không thể xác 
định nào bộ bát đầu với những phân tử 
nào và phần còn lại của cơ thể kết thúc 
với những phân tử nào”. Do đó, kinh 
nghiêm con người được định nghĩa nhu 
là "hành động tự phát bao hàm toàn bộ 
bản chất, han định trong viễn cảnh của 
mot vùng trung tâm dinh vị bên trong 
cơ thể, nhưng không tất nhiên tiếp tục 
tôn tại ở bất kỳ một tọa độ cố định nào 
bên trong một phần xác định nào của 
não bô”. 

Dua vào quan niệm này của kinh 
nghiệm con người. Whitehead dà sáng 
lập một triết hoc mới của ông về cơ thể, 
vũ trụ học, sự bảo vệ lý trí suy đoán. 
những ý tưởng của ông vé tiến trình của 
tự nhiên, phương pháp tiếp cận Thiên 
Chúa hợp lý của ông. Mục đích triết học 
suy đoán của ông là "cấu tạo một hệ 
thống nhất quán. hợp lý. tất yếu về 
những tư tưởng tổng quát mà mỗi tiết 
mục kinh nghiệm của chúng ta có thể 
diễn giải theo". Whitehead nghĩ rằng, 
triết học, góm cả siêu hình học suy đoán, 
không phải, hay không thể là một sự 
tranh luận dữ dội giữa các giáo sư cáu 
bán mà là "một cái nhìn tổng quát về 
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nhüng khả năng và sự so sánh khå nàng 
với thực tč”, cân đối sự kiện. lý thuyết, 
giải pháp và lý tưởng. Bằng cách đó. có 
thể làm sáng tỏ những niềm tin cơ bản 
quyết định đặc tính của con người. 

Thời kỳ hoạt động đầu tiên củu 
Whitehead dành cho toán học và logic. 
Ông bát đầu với Universal Mgebra - Dai 
sõ học phó thông xuất bản năm 1898. 
sau bảy năm lam việc, tiếp tục với Math- 
ematical Concepts of the Material World 
- Những khái niệm toán học vé thế giới 
vật chất (1905) và lên đến cao điểm 
trong công trình Principia Mathematica 
- Nguyên lý toán hoc (1910-1913) viết 
chung với Bertrand Russell. Đặc tính thời 
kỳ thứ nhì của Whitehead, trong do ông 
nghiên cứu triết học về khoa học tự 
nhiên mà không trình bày một ý kiến 
siêu hình hoc nào, là An Enquiry Con- 
cerning the Principles of Natural Knowl- 
edge - Thâm cứu liên quan đến những 
nguyên tắc tri thức tit nhiên (1919). The 
Concept of Nature - Ý niệm về thiên 
nhiên (1920), The Principle of Relativity 
- Nguyên lý tuong đối (1922) Science 
and the Modern World - Khoa học và 
thế giới hiện dai (1925), tác phẩm này 
đã nói đến nhưng chưa toan tính một sự 
tổng hợp siêu hình học của hiện sinh. 

Những quan điểm siêu hình học có 
ý nghĩa nhất của Whitehead là Pro- 
cess and Reality - Quá trinh và thực tại 
(1929), Adventures of Ideas - Nhung 
cuộc phiêu lưu của các X tưởng (1933) 
và Modes of Thought - Những phương 
thức tut tưởng (1938). 
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MEAD, GEORGE HERBERT 
(1863-1931). Sau khi Mead qua đời, 
mot trong những sinh viên tôt nelicp 
của one đã tuyên bố rằng trong nhiều 
nām tới, nhiều bài báo và ngay cá 
những cuốn sách sẽ tiep tục được xuất 
bản mà tác giả bạn đầu là George Mead. 
John Dewey, một người bạn thâm giao 
cua Ong dà nói rang, Mead có “mol 
tỉnh thần gieo gióng hạng nhất” và 
Alfred Whitehead, sau khi đọc một số 
sách của Mead xuất bản sau khi ong 
qua défi, dà công khai ung hô quan điểm 


nav. Dewey củng công nhận rằng 


Mead, mà sự uyên bác về khoa học tự 
nhin cao hơn chính ông, đã ảnh hưởng 
đến ông bằng những cuộc đàm thoại 
kéo dài hàng nhiều năm. 

Mead đã xuất bản rất ít trong thời 
sinh tiền và không viết một công trình 
có hệ thống nào, nhưng ông là mót 
nhà tư tưởng nhất quán. Ông đã phát 
biểu nhất quán ác cảm của mình dôi 
với siêu hình học và cũng dôi lập với 
chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy 
vật. Những mói quan tâm chính của 
ông dành cho việc khảo sát hậu quả 
của những lý thuyết sinh học đối với 
lam lý học khoa học. Ông chủ trương 
rằng, những hiện tượng tâm lý học kê 
cả những hiện tượng tư tưởng và hiểu 
biết. phải được mô tả như là những 
hành động hay những phan ứng của 
cơ thể sống trong một môi trường và 
điều hòa những quan hệ của nó với 
những điều kiện sống khách quan 
bằng hệ thống thần kinh mà não bộ là 
mol phan. Đối với Mead, bệnh tâm 
thần là trạng thái xảy ra khi, những 
môi quan hệ hoàn thành từ trước của 
ed thể với môi trường xung quanh bị 
dô vỡ và những môi quan hệ mới chưa 
được thiết lập. Hành động là đơn vị 
hiện sinh của cá nhân được coi như là 
một đơn vị cụ thể, không thé bát chước. 
không thê giải thích duy lý nhung có 
thể sửa đổi qua mối quan hệ của nó 
với xã hội. Mead mưu toan duy tri mót 
sự quán binh giữa su quyết định của 
cá nhân về toàn thể, dù toàn thể ấy là 
xã hội hay thế giới, và sự quyết định 


của toàn thể về cá nhân. 
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CALKINS. MARY WHITON (1863- 
1930). Niém tin của Calkins được phát 
biểu trong bôn lời tuyên bố chính được 
triển khai trong tác phẩm của bà: The 
Persistent Problems of Philosophy 
Vhững vấn dé dai đẳng cua triết hoi 
(1907) và The Good Man and The good 
- Thiên nhân và Dieu thiện (1918). Bà 
dà di từ niềm tin ràng, vũ tru chứa đựng 
những thực tại tinh thân phần biết. 
rằng, mặc dù tinh thần dà xuất hiện từ 
một trình độ thấp của sự sống, nó 
không còn thuộc về trình do đó mà 
đúng hơn thuộc về một trật tự mới của 
sự sóng với những luật hành xử riêng 
cua nó, Những thực tại tỉnh thần này là 
hữu nga, nhận thức không bao giờ xay 
ra phi nga. Bà dà định nghĩa triết học là 
"khoa học cua cái Minh, nhu là hữu 
thức”. Bà cũng khẳng dinh rằng. khắp 
nơi trong vũ trụ đều là tính thần, rằng 
bất cứ điều gì có thật cuối cùng cũng là 
tinh than và do đó hữu ngã. Bà kết luận 
răng, vũ trụ là một cái Mình bao hàm 
tất cả, một cá thé tuyệt đối. một hữu 
thé hữu thức. Bà chủ trương rằng, triết 
học có nghĩa là siêu hinh học mà bà 


định nghĩa nhu là “no lực dùng lý luận 


MUNSTERBERG, HUGO 


MUNSTERBERG, HUGO (1863- 
1916). Dòng đời của Munsterberg có 
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dé hiệu biết cái tôi hậu là thật”. Doi 


với bà. siêu hình học không hàm ý trở 
lại thuyết vạn vật có hồn và bà phát 
biểu nó tương thích với những v niệm 
về định luật khoa học và rang, lý luàn 
phân cách siêu hình học với than bi 
hoc. Bà chịu ánh hưởng dáng kë cua 
Royce; và đối lập với thuyết nguyen 
tử và thuyết công cụ. Về nhiều vấn dé. 
bà đồng ý với Samuel Alexander. 


nhung đòi phải nhât quán hơn. 


vẻ chảy chậm dọc theo dòng các đại 
học Đức, đột nhiên quay sang những 
nhiệm vu, kinh nghiệm và ý tưởng mới 
do một lá thư của William lames gởi 


cho ông ngày 21 tháng 2. 1892. James 
đã gặp Munsterbere ở một Hoi nghi 
Quốc tế ba năm về trước và dà có ấn 
tượng sâu sắc vẻ những phương pháp 
và những quan điểm triệt học cua ông, 
và mời ông diu khiển phòng thí 
nghiêm tầm IN hoc của trường Dai học 
Harvard. James tuyên bô rằng, trong 
cå thé giới không thé tìm thảy người 
nào tốt hơn Munsterbere để giữ chức 
vụ đó. Munsterberg đã chấp nhân. và 
ngoai trừ những năm 1895 đến 1897 
và 1910 đến 1911, đã giảng day tại 
Harvard cho đến lúc ông qua dii. 
Trong suốt thời gian sông ở Hoa 
Ky, những mỗi quan tâm khoa học 
của Munsterberg xoắn xuýt với nhữne 
tỏi quan tâm chính tri và vấn hóa. 
aux me cuoc sóng Hoa Ky. ông có 
gäng dien gidi cuộc sóng ấy ở Đức, 
quê hương ông và làm cho người M 
quen với những thanh tích văn hoc 
và những phương pháp khoa học của 
Đức. Vi trí của ông trở nén mong 
manh khi Đệ nhất thé chiến bùng nò. 
Munsterberg không che dày thien 
cảm của ông với nước Đức nhưng, 
tuy thể, vån không chấp nhận những 
bién pháp mà chính phú Đức dua ra. 
Nim tin khoa học của Munsterbere 
là tâm ly học phải an khớp với mot 
hé thông những vều tô tướng quan 


nhận qua. Chức nắng của tâm lý hoc 


Vunvterherg (ngòi dang saun eo ban. arse trony 


phong thu nghiem tim Jr doe cua ong 


là phân tích đời sống thành những yếu 
tô tương đương với những yếu tổ vật 
chất mà vật lý học tái tao. Tuy nhiên, 
ông mạnh mé cảnh báo đừng làn lộn 
sự tồn tại dv. mà những cuộc phán 
tích tầm lý học đã mặc nhận. với thực 
tại tức khắc của đời sống như dà trở 
nén rò ràng trong những hoạt động 
duu đức và thực dung. trong nghệ 
thuật và tôn giáo. Tâm lý học nguyen 
nhân phải được bó sung bằng tâm lý 
hoc mục đích và tầm lý học mục dich 
phải cán cứ trên một lý thuyết giá tri. 

Munsterberg cũng rất thận trọng 
trong việc áp dụng tâm lý học vào 
giáo dục, tám lý trị liệu, sån có, trường 
day nghề và sự gia tàng hiệu nàng 
công nghiệp, Ông là nhà tâm lý học 
đầu tiên thừa nhận tầm quan irong 
nghệ thuật và những khả năng của 
điện ảnh. 


WOODBRIDGE, FREDERICK JAMES 
EUGENE 


WOODBRIDGE, FREDERICK 
JAMES EUGENE (1867-1940). 
Woodbridge. môt trong những giáo su 
hấp dẫn nhất và gây nhiều hứng thú 
nhát trong lịch sử các trường Đại hoc 
Hoa Kv. tự gọi mình là một nhà hiện 
thực chủ nghĩa ngây ngô. Trong những 
năm cuôi đời, ông chịu ấn tượng sâu 
xa những trước tác của Santayana mà 
ông ca ngợi hêt mình và coi như là đã 
sol sáng và củng có mạnh me sự hiểu 
biết của chính ông về những vấn dé 
văn hóa và triết học. Tuy nhiên. nên 


làng triệt học của ông dược trình bày 


Frederiek J. E. Woodhridge 
dị hif phan 


, 
Cia Ercole C qjf!0!t4 
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Paul lmer More (1864-1937) nha phe bini va 


tit sua My, da giang day tat Harvard va Bryn 


Wawr và da thuvéet trinh o Princeton. Nein neu 
Aren hang dan của chu nghia nhàn ban Hoa Ai 
thë ky 20, Nutug trêu ludn cua omg da lam dua 


lén xu phé binh st Hot trong thoi òng 


trong các tác phẩm The Purpose of His- 
tory - Muc đích của sit hoc (1916) và 
The Realm of Mind - Lãnh vực tinh thân 
(1926). dà được thiết lap trước khi omg 
làm quen với những tu tưởng cua 
Santavana. 

Tính sáng tạo của chủ nghĩa hiện 
thực Woodbridge bi che phủ bởi việc 
chính ông đã đặc trưng triết học của 
mình như là “một sự tổng hợp Aristotle 
và Spinoza, được chủ nghĩa kinh 
nghiệm của Locke làm on hòa bớt”. 
Woodbridge công khai thừa nhận ông 
hàm ơn Aristotle về chủ nghĩa tự nhiên 
và quan niệm về nàng suất, và Spinoza 


vé "su nhấn mạnh đến cấu trúc”. trong 
khi Locke. theo như ông nói, đã das 
ong “cách tự duy can ban là lành manh ` 
"Kém sắc bén hơn Descartes và kém 
tinh tế hơn Kant nhiều, ông vững vàne 
hơn cå Kant làn Descartes rất nhiều”. 

Tuy nhiên. người ta cho rằng Wood- 
bridge dà phạm sai lắm, khi rút ra những 
ur tưởng của chính ông từ Aristotle. 
Spinoza và Locke. Ba triết eia này ảnh 
hưởng đến ông nhu là những ương 
mau ve triết học hóa hơn D những người 


truyen ý tưởng, và Spinoza và Locke 


SANTAYANA, GEORGE 


SANTAYANA, GEORGE (1863- 
1952). Santayana có cha la người Tas 
Ban Nha và me là người Mỹ. Ông ám 
chi den sự can Kiệt xinh lực của ngu 
Tây Ban Nha trong chinh ong. khi ong 
tô tå tinh than của miền nam như là 
bị nhói so học thuyết lâu ngày, không 
còn ao tưởng, tách bach, hoài nghi, 
hiểm độc. tuy vậy, trong giai đoạn biết 
suy nehi, lai không có thành kiến và 
Uam tứ, để có thể coi thường moi rôi 
ram, có thé chế ngu ý chí và nhìn ngas 
vào sự thật không chớp mắt. Ong nghĩ 
tinh thần Hoa Kẹ chính xác hơn là khôn 
ngoan. Hoa Kì là cơ cầu, Tây Ban Nha 
là kiến trúc của tâm trí Santayana. Hoa 


gây ấn tượng đặc biệt đối với ông như 
là những nhân cách hơn là những người 
hình thành học thuyết. Sự thâm cứu của 
Woodbridge vào bán chất của cấu trúc 
và hoạt động và những mối quan hệ 
của chúng với nhau là công trình của 
một nhà tư tưởng độc lập. Đối với ông. 
cấu trúc quyết định cái gì là có thể còn, 
hoạt động quyết dinh cái gì dang có. 
Những ý niệm này đã được xây dựng 
bằng sự phân tích thận trọng và mềm 
dẻo thực tại như chính Woodbridge 
thấy nó. 
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Kỳ gây ấn tượng đối với quan điểm 
tinh thần của ông nhưng, tuy đã thành 
công như là giáo sư có ảnh hưởng lớn 
ở Harvard, ông chưa bao giờ cảm thấy 
tứ nhiên ở đó. Truyền thống Tây Ban 
Nha phù hợp với những khuynh hướng 
của ông rất nhiều, và mặc dù ông 
không quan tâm đến chức quyền. ông 
rất quý trong miền đất của lịch sử 
truyền thông và những định chế nhân 
ban mà nếu không có, tư tưởng và trí 
tưởng tượng đã trở thành tầm thường. 

Khi Santayana quyết dinh sóng phần 
còn lại của đời mình trong một tu viện 
Y. với tứ cách là khách mời. ông đã 
không bỏ rơi niềm tin triết học của mình 
mà một trong những nét nói bật là chủ 
nghĩa duy vật không nguôi. Ông đã 
“ağn bó với đạo Công giáo" nhung 
"hoàn toàn ly hôn với đức tin” và 
kháng nghị rằng. sự hoài nghi của ông 
củng cố sự gắn bó ấy. Ông tiếp tục 
chủ trương rằng “những lý tưởng 
truyền thống nhất. kể cả những lý 
tưởng tôn giáo. dèu không thích dáng 
đối với bản chất thật sự và khả năng 
thật sự của những người chấp nhận 
những lý tưởng ấy”. Ông không công 
nhận những tín điều Kitô giáo nhưng 
ông thích Kitô giáo vì những lý do lịch 
sử và my học. Tuy nhiên, ông không 
coi chủ nghĩa làng man là ưu tiên và 
càng không chủ trương say mê ý nghĩa 
bi thảm của cuộc đời. 

Sự gán bó của Santayana với dao 
Công giáo cũng đích thực như mối quan 
hệ của ông với học thuyết Plato. 
Santayana tư duy theo hai lĩnh vực tòn 
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tai, lĩnh vực hiện sinh và lĩnh vực bản 
chất. Vẻ hiện sinh, ông tuyên xưng chủ 
nghĩa duy vật. Lĩnh vực bản chất của 
ông có nguồn gốc học thuyết Plato. 
Nhưng Santayana không coi bản chất 
là những thực tại thực hơn những vật 
hiện có, hay thiết lập lĩnh vực bản chất 
trên hoạt động của Thiên Chúa hay, dối 
lập bản chất với tùy thể và biến thể. 
Theo Santayana, bản chất không can 
cho tư tưởng cũng không giải thích tư 
tưởng và cùng không quyết dinh cơ sở 
tổn tại cụ thể. Cơ sở và nguyên lý của 
khởi nguyên là vật chất chứ không phải 
bản chất. Bản chất có thể giải thích trực 
giác tạo hình cho tổng giác. soi sáng 
cho tổn tại và giúp tỉnh than nắm bát 
và giữ lại được tính chất và bản sắc của 
những hiện sinh thay đổi. Tuy nhiên. 
trone khi sự tiến hóa của những sự vật 
dang có làm thay đổi đặc tính của chúng 
từng giây từng phút, thì bản chất, tượng 
trưng cho mỗi giày phút của sự thay đổi 
này vẫn giữ nguyên bản sắc luân lý 
học của nó. Bản chất là bất cứ thứ gì rõ 
rệt có thể xuât hiện và nghĩ tới được. 
Thật là vô nghĩa khi tin vào nó. vì niềm 
tin bao hàm sự già định hiện sinh đích 
thực. Trực giác của bản chất không hé 
là tri thức vì ảo tưởng và sai làm cũng 
là những trực giác. Tri thức là một tổ 
hợp của xác tín và kỳ vọng bản năng, 
đức tin của con vật và sự trực giác bản 
chất. Chính bản chất, giúp cho việc theo 
đuổi. chú ý đến và những cảm nhận, 
những cái tạo thành kiến thức. được sao 
chép thành nhận thức bằng những ngôn 
ngữ mỹ học. đạo đức hay lời nói. Vật 


chất là một dòng chảy; tinh thần. ma 
Santayana quan niệm “chỉ là tri giác 
trong. cơ thế”, về mát hiện sinh là cái 
chuyên chở chuyển động của dòng 
chảy ấy nhưng có thê giữ lại một dữ 
kiện nào đó, khác với cái mà tri giác 
được kích thích có thé khớp với. Dữ 
kiện này là bản chất mà chỉ có tinh thản 
mới có thể phát biểu ngôn ngữ của 
những kinh nghiệm của nó. 

Không còn ảo tưởng. Santayana đã 
khòng loại trừ triết học của ông ra khỏi 
sự phán đoán chung của hệ thống triệt 
học. dâu tin rằng công trình của ông là 
đúng với sự thật. Đối với ông tất cà các 
hệ thong triết học déu có tính cá nhân. 
Những hệ thống ấy là những dị giáo củu 


McDOUGALL, WILLIAM 


McDOUGALL, WILLIAM (I871- 
1938), McDougall dà tự gor minh là 
“ngao man” và những nhà nghiên cứu 
vách ứng xử, những nhà phản tâm hoc, 
nhng nhà tâm lý học cấu trúc. những 
nhà thực dụng chủ nehia và một số 
dóng người trong những trường phái 
triết học và tâm lý học khác bị ông 
công kích thừa nhận tính chất này của 
ông, Là một người có thể giá như là 
giáo sử ở Oxford và Harvard, 
McDougall cảm thấy mình sống trong 
một bầu không khí trí thức thù dich. 


con người. Tính chính thống của những 
di giáo này, không phải là nói dung riêng 
hay đóng kín của học thuyết, Nó là "su 
tưởng tượng và lương tri thông thường 
của nhân loai”, một má những tín ngưỡng 
và đánh giá hết sức hồn độn. có thể có 
sai lâm và quá qui ước đến độ không 
thể làm hài lòng những đầu óc tư duy 
có khả năng sửa chữa những sai lầm ấy. 
Do đó cần có những tư tưởng triết học 
cá nhân, do đó không có khả năng đạt 
đến mục đích hình thành một triết học 
làm thỏa màn con người. Còn về phan 
Santayana, ông đồng ý với sự thâm cứu 
này và thích nói vẻ những sự bất đồng 
giia tâm trí của ông và tâm trí của những 
người bình luận tư tưởng ông. 


Quả thật. ông có lý do để chua xót, vì 
ông nhận ra rằng những lý thuyết của 
minh thường được trình bày sai. Tác 
phẩm của ông đã được bàn cài theo 
quan điểm thuyết bản năng nhưng. thật 
ra McDougall đã coi bản chất bản nàng 
của con người chỉ là cơ sở và chủ trương 
rằng. thuyết tình cảm là chia khóa để 
vào hệ thông triết học của ông. Theo 
triết học ấy. trong con người có tính 
cách phát triển, có rất ít hành động xuất 
phát trực tiếp từ cơ sở bản năng. 
Ngoài những cuộc du lịch nhiều nơi 
xuyên qua An Độ, Indonesia và Trung 
Quốc để "nghe Đông phương”. 
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McDougall dà chuàn bi tiếp cận những 


vấn dé vé tinh thần con người bằng 
những cuộc nghiên cứu than kinh học 
và tâm lý học. Tuy nhiên, sau cuón 
Physiological Psychology- Tâm lý học 
vinh lý (1905), ông đã tập trung vào vấn 
dé nói quan và hồi cố tâm lý học. Tác 
phẩm /ntroduction to Social Psychology 
- Khái luận vé tâm IN hoc vã hội (1908) 
của ông đã thách thức mọi quan niệm 
có từ trước và gây ra một cuộc tranh 


cãi xôi nổi. Ông chủ trương rằng, cả 
bản nàng. yếu tố văn được coi là môt 
giả thuyết có hiệu quả. lần cá nhân. 
được đặc trưng như một sự trừu xuät, 
đều không thể cung cấp những dir kiện 
cơ bản cho tầm lý học xã hội mà đúng 
hơn là những ảnh huóng uốn nắn của 
môi trường xã hội mới làm được việc 
dv. Sự kiện cơ bản về cách ứng xử của 
con người là nó lực có muc đích. Do đó 
McDougall gọi tâm lý học là hormi 
(xung kích), xuất phát từ từ Hy Lap 
horme — xung lực sống. lực thúc đẩy 
đến hành động mà theo ông là đặc tính 
của tinh thần, trong khi ông coi tri tue 
không phải là một nguồn nàng lượng 
mà là một hệ thông hòa nhập các tín 
Igưỡng của con người (sau này được 
coi là toàn thé những khả năng nhân 
thức bàm sinh và thủ đắc được của con 
người). Trong cuốn Body and Mind - 
(1911). 
McDougall phát biếu rang, tinh than 


[han vác và tinh thản 
phải được coi là một nguyên nhân tien 
hóa tiềm tàng. McDougall cũng viết 
cuốn The Group Mind - Tinh than tp 
thể (1920), cuốn The Frontiers of Psy- 
chology - Biên giới cua tâm Iv hoc 
(1936) và cuốn The Riddle of Life - Bi 


ân của sit sóng (1938). 


LOVEJOY, ARTHUR ONCKEN 


LOVE ARTHUR ONCKEN (1873 
1962). Trước ngày đầu thể ký 20 
không lâu. hai chàng thanh nien. lúc 
ay chưa nói danh, hai triệt eia Mỹ di du 
lich uo môt chiệc xe ngựa. Trong cuộc 
du lịch àv. một người tên là William P 
Montague hỏi người kia, ten là Arthur 
O. Lovejoy. người ấy coi mục đích chinh 
eua đời người là gì, và Lovejoy đã tra 
lời: tự mban thức, đúng là cát mà da số 
vác tiet eia cor là khơi diem tư duy cua 
ho. Quan điểm này đã trở thành dàc 
tính cua triệt học Lovejoy. Cái mà 
nhüne nhà tư tưởng khác có the cho là 
đã được chấp nhận. thì ông lai để cập 
Jen như một vån để 
Lovejoy gọi lập trường cua ong là 
"chu reghia hien thực dei thời stan” 
Doi với ông. sự kiên chác chân nhat 
cua toàn the Kinh nghiem cua chúng 
ta là chinh kinh nghiệm có tình the 
gian. Ong đã dùng nhận thức này nhu 
là hòn đá thứ phái được áp dung vào 
mọi lý thuyết về bản chất của thực tai 
hay cua tri thức. One dà dùng nhận 
thức ay dé bác bỏ mọi hình thức thông 
trị của chu nghia duy tam và nhàt ngón 
luận. Ong chủ rng rang, suf hợp Iv. 
khi được quan mem như là das du và 
loại bỏ mọi duc đoán, lại tự nó trở 
thành một thứ phi Iv. loại trừ bát kì 
mot nguyen tặc han định và lựa chon 
nao. The piới cua hiện sinh cụ thể là 


một thé giới tùy thuộc ma những định 


luật cho thấy những nét độc đoán vững 


chắc. nêu không, nó sẻ là một thé giới 
không có quyền lựa chọn. thể giới 
không có cá tính. Lịch sử của tw dus 
con người và nhất là lịch sử của triết 
học, trong một pham vi rộng lớn. là lịch 
sử của sự hòn loan tu tưởng và Lovejoy 
dà dành hết nàng lực của mình để phân 
tích và tháo gd sự hòn loạn ay, Một thí 
dụ độc đáo của phương pháp của ông 
được trình bày trong tác phẩm The Great 
Chain of Being - Chuỗi htu thé. lớn 
(1936). Nhu vậy môi quan tâm của 
Lovejoy trong triệt học phé bình gan 
bó mật thiết với mỗi quan tâm của óng 


trong W tưởng và sự khao sát sử học 


COHEN, MORRIS RAPHAEL 


COHEN, MORRIS RAPHAEL 
(1880-1947). Khi Cohen còn là một đứa 
trẻ ở Minsk, Nga, người la gọi ông là 
Kallyeleh, từ tiếng Yiddish nghĩa là dän 
độn. Năm lên 12 ông di cư đến Hoa 
Kỳ. Dân chúng ở quê hương Cohen hết 
sức sng sở khi nghe tin, trong những 
nàm sau này con người được mệnh danh 
là dàn độn đó được mọi người công nhận 
là một trong những lực lượng trí thức 
mạnh nhất của nén giáo dục và triết 
học Hoa Ky. Nhiều người trong số 
những đầu óc đương thời lớn nhất 


Einstein, Woobridge, Dewey. Russell. 


Oliver Wendell Holmes, Jr và Cardozo. 
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cor Cohen là người ngang hàng với 30. 
Các món đệ của ông khàm phục su khon 
ngoan và những phương pháp giang cay 
của ông. Bản chát chính của ông là 
lương thiện. Ông là một nhà luận lý học 
và một nhà toán học xuất chúng. Ong 
là người có trách nhiệm chính trong viec 
phuc hung tinh thàn triết hoc trong luật 
pháp Hoa Kỳ. 

Mối quan tâm của Cohen trong 
triết học về luật pháp và tôn giáo, bất 
đầu từ tuổi thơ ấu “dan đôn " của ông. 
khi ông được giáo dục trong luật pháp 
của Thánh kinh và Pháp điển và đọc 
các sách Maimonides và sách Kuzari 
của Judah Halevi. Khi là một thanh 
miền ong dà bi lôi cuốn theo chu nghĩa 
xã hội của Marx, nhung niềm tin mãnh 
liệt vào chế độ dân chủ đã giúp ông 
khám phá ra những đường lõi khac 
để phục vụ lẽ thường và hành động 
phù hợp với lương tâm xã hội cua 
ông. Felix Adler dà anh hưởng dén 
phương pháp tiếp cán đạo đức hoc 
của ông, nhưng Cohen vốn là nhà 
luận lý đã tận tụy với logic toán học 
và với sự nghiện cứu môi tương quan 
giữa khoa học và triết học. Ông tự 
đặc trưng mình như một người duy lý 
hiện thực, người quan nệm lý tri như 
là "sự sử dụng những suy luận cả diễn 
giải làn qui nap. sử dụng tư liệu của 
kinh nghiệm `. Ông coi thực tại là một 
phạm trù thuộc về khoa học chứ 


không thuộc về tôn giáo. 


BRIDGMAN, P. W 


BRIDGMAN, P, W (1882-1961). Là 
một giáo suf toán học và triệt học tự 
nhiền ở Đại hoc Harvard, mot thám 
quyền vé nhiệt động học. điện học và 
nhiều khoa học vật lý khác. Percy 


Brideman nói tiếng vì việc công bỏ 


tuyết y nghĩa “van toán” trong các tác 
phám của ông, Wa de The Logic of 
Modern Physics - Luận IN học của våt 


l¿ hoc hiện dai (1927) và The Nature of 


Physical Theory - Bản tính cua lÝ thuyết 
vat lv học (1936). Ong xác dinh ràng, 
cuan niệm có điển ve vật lý hoc là 
khong thích dáng. Ông định nghia ý 
mem nhu là một tập hợp những van 
hành bao gòm hoạt động tinh thần và 
he lý, Sự thật dòng nghĩa với sự chine 
minh được, và tiêu chuẩn của sự thật 
shou hoc là phương pháp thực nghiêm, 
Mac dù Bridgman không chịu ảnh 
uting của cả Dewey lần James, thuyết 
n hanh của ông tương đương với 
huyết công cụ của Dewey. 

Bridgman đã mở rong pham vi quan 
sal vat Tư tưởng cua ong trong tac pham 
[he Intelligent Individual - Cá nhân trí 


thức và xà bot (1938). Khởi điểm của 
ông là sự phi lý của con người trong 
xã hội đương thời, Con người nhận ra 
sự phi lý ấy. khao khát một cuộc sống 
trí thức có trật tự. dù sự khao khát như 
thế có thể hướng đến khả năng làm 
cho những dục vong con người trở nen 
hoàn hảo. Nếu không đạt đến được 
đời sống hoàn hảo thì cũng có thể đạt 
đến một đời sống thỏa màn bằng cách, 
hiểu biết những mối quan hệ. những 
hậu quả. những đòi hỏi của khuynh 
hướng hay bằng cách thỏa mãn những 
khuynh hướng ấy một cách trí thức. 
Những khuynh hướng này không lệ 
thuộc vào tranh luận mà chỉ lệ thuộc 
vào sự điều tra và sửa đổi thông qua 
giáo dục. Sự hợp lý không có tất cả 
những tính chất mà nhiệm vụ này đòi 
hỏi. Sự điều chinh tình cảm có thể bó 
sung cho sự hợp lý. 

Về mặt lý tưởng, giáo dục phải cung 
cấp cho cá nhân kỳ thuật phê bình và 
sửa đổi từng khuynh hướng riêng. Như 
thế. Bridgman mưu tìm sự bảo dám 
quyền tự do cá nhân trong xà hội. Lý 
ning của ông là một sự tổng hợp lương 
thiện trí thức và lương thiện tình cảm. 


EINSTEIN, ALBERT 


EINSTEIN. ALBERT (1879-1955). 
Dai da số các nhà khoa học vẫn tiếp 
tục chứng thực ràng, Einstein dà hoàn 
thành “một trong những sự tổng quát 
hóa lớn nhất của mọi thời” và "dà cách 
mang hóa những ý niệm của thé Ky 
thứ 19 của chúng ta chàng những trong 
thiên văn học mà còn trong cả bản chát 
của thời gian. không gian và bản chất 
của những ý tưởng cơ bản của khoa 


học”. Nhân loại hiện dai tôn kính 


Einstein nhu là môt trong những nhà tu 


tưởng của nhân loại, cũng nhu là mot 
người có tính lượng thiện trí thức cao 
nhật, không có tham vọng cá nhân, một 
chiến sĩ gan dạ, đấu tranh cho quyền 
con người, công bằng xã hội và trách 
nhiệm xà hội. Chi trong một vài thập 
kỷ đã trôi qua từ lúc Einstein công bố 
thuyết tương đổi của ông đến lúc ông 
ăn mừng sinh nhật thứ 70 của mình dà 
có hơn 300 tác phàm và sách tiêu luận 
thuộc moi ngôn ngữ nói vê ông và vẻ 
công trình của ông được xuất bản. Mặc 
dù chính Einstein không làm gì dé phó 


biến những ý tưởng của minh, danh 


Dong của ông đã lay lừng kháp thé giới. 
sau khi ông tiên đoán ánh sáng di lch 
trong một moi trường hấp lực sẽ Này ra 
vào năm 1916 và 1919. One vẫn còn 
những người chống đổi. một số là 
những người có thành kiến vì ông vẫn 
y thức minh là người Do Thái. Tus 
nhiên. những người hen mon trên khắp 
thê eii du cảm thấy được an ủi khi 
biết rang Einstein, mà tư tưởng trải khắp 
vũ trụ thông cam với mọi người bị áp 
bức và bách hại. Ít khi có những ngudi 
Ir nen quai nói tiếng, ngay dù lý thuyết 
của người dy Vượt quá xa sự tuởng 
tướng va Du tưởng lè thường. Trong khi 
nhung thánh uch của Copernic, Galileo, 
Newton và Darwin có thể giải thích 
dược cho wong chúng, it ra là trong đại 
cương. cho đến nay vẫn không thé diễn 
aiai Iv thu yết tượng dôi của Einstein mol 
vách thich dáng bang ngôn ngữ phi kì 
thuật cua văn học bình dàn. 

Hậu qua quan trong nhất của thuyết 
wung dol đặc biệt của Einstein đối với 
tứ tune triết học và khoa học là sự 
thay dòi những ý niệm vé thời gian 
và khong gian. Einstein đã phá huy 
gid định cho rang có một thời gian đơn 
giản hao quát tất cả, trong đó mọi biến 
có trong vũ tru đều có vi trí của chúng. 
Ông dà chứng minh rằng “không thể 
xúc dinh chuyển đông tuyệt đối bằng 
bất kV thi nghiệm nào dù là gì di nữa ". 
Ching nào mà thời gian và không gian 
được đo lường riêng re. chừng đó vẫn 
còn có một kiêu chủ quan tác động 
chàng những đến người quan sát mà 


den cả mol sự vật khác. Thời gian và 


Phap Einstein o Potsdam. no Linstei da theo 


dòi NANG xu quan sat cua ong, Um gian tien ¬ 


quoc id Pii 


không gian. mà với vật lý học có điển 
là những thành phần cấu tạo tuyệt đối 
của thể giới, được vật lý học của 
Einstein quan niệm nhu là. lệ thuộc 
vào nhau tạo ra mối quan hệ có thể 
phân tích được bằng nhiều cách khác 
nhau, thành cái được nói đến như là 
khoảng không gian hay Khoảng thời 
gian. Thời gian. cái mà trước Kia người 
ta coi là một xố do của vũ trụ được 
Einstein trình bày như là “giò dia 
phương” nối kết với chuyển động của 
trái đất. Ông quan niệm thời gian hoàn 
toàn tương tự với ba chiều của không 
gian mà vật lý học có thể biến đổi 
thành một hình học bốn chiều. Mặt 
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nhanh. ca hai dini Aua ra cung mot liii 


Vung tia chủ? ti hat Khu sung luc cùng xudi 
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khác, thuyết tương đôi đặc biệt gán 


môt ý nghĩa tuyệt đối cho một đại 
lượng, tức là vận tốc ánh sáng. đại 
lượng ấy chỉ có một ý nghĩa tương đôi 
trong vật lý học có điển. 

Sau lý thuyết đặc biệt này, Einstein 
đã hình thành thuyết tương đối tổng 
quát đưa ra những sự giải thích về kích 
cỡ của vũ trụ, của hấp lực và quán 
tính. Những thành tích cua Einstein 
không hé bị han dinh trong những lý 
thuyết tương đối đặc biệt và tổng quát. 
Ông được trao giải Nobel nam 1922 vì 
những cuộc nghiên cứu của ông về 
những tương đương quang hóa. Sau 


này ông đã đóng vai trò hàng dau trong 
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Tron; nusu dip ông dà bày to quan 


điểm cá nhân của mình về những vấn 
để thường ngày, lịch sử đương đại. 
chiến tranh. hòa bình. giáo dục. tôn 
tiáo, khoa học và định mệnh người 
Do Thái. 

Nghiên cứu ở Thụy Sĩ và Đức. 
Einstein dà nhanh chóng lừng danh trên 
khấp thé giới. Những năm trưởng thành, 
ong ở Hoa Kỳ, nơi dà trở thành thiên 
đường của ông, cũng như dà trở thành 
thiên đường của hàng triệu nạn nhân 
khác của sự xâm lược. Thuyết tương đối 
đặc biệt cũng như thuyết thông nhất 
trường eda ông được triển khai ở Học 
viện nghiên cứu cấp cao ở Princeton. 
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